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CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CAL

HỘI TRONG NHỮNG KHÂU THEN CHỐT

CỦA TIẾN TRÌNH ĐỔI GIỚI

VẢI cách hành chính là một chủ trương

được đề ra trong văn kiện Đại hội lần

thứ VII của Đảng . Trong những năm

1992, 1993 , 1994, Chính phủ đã tổ chức

nghiên cứu , xây dựng chương trình và chỉ

đạo một số việc về cải cách hành chính như

đẩy mạnh đào tạo , bồi dưỡngcánbộquản

lý hành chính , chấn chỉnh tổ chức bộ máy

quản lý , xây dựng quy chế công chức, tiến

hành sửa đổi một số thủ tục hành chính v.v ..

Năm 1995 , Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp

hành trung ương Đảng (khóa VII ) có Nghị

quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

nam, trọng tâm làcảicáchmột bước nền

hành chính nhà nước. Chính phủ đã có

chương trình thực hiện nghị quyết đó .

Chương trình này tập trung vào 3 việc lớn :

-

-

Cải cách thể chế hành chính.

Điều chỉnh tổ chức và các mối

hệ trong bộ máy hành chính .

-

quan

Xây dựng đội ngũ công chức.

Đến nay , qua 9 tháng thực hiện cải cách

một bước nềnhành chính nhà nước, chúng

ta có thể nêu ra một số nhận xét chung sau

đây :

1 - Thực tiễn cho thấy cải cách hành

chính đã trở thành một trong những khâu

thenchốt của tiến trình đổi mới vàphát triển

đất nước. Đồng thời thực tiễn cũng chỉ rõ

cải cách hành chính là một công cuộc khó

khăn , phức tạp và rộng lớn , gắn liền với

việc kiện toànnhà nước pháp quyền xã hội
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chủ nghĩa nói chung , lại đụng chạm nhiều

đến những lợi ích cục bộ , lợi ích cá nhân

ngay trong bộ máy nhà nước .

Chính vì vậy , Đảng và Nhà nước ta đã

chủ trương tiến hành cải cách hành chính

một cách khẩn trương nhưng vững chắc,có

1996 , tậptrung làm một số công việc bức

trọng điểm ; trước mắt, năm 1995 và năm

xúc để chấn chỉnh mộtbước tổ chức và hoạt

động hành chính , lập lại trật tự kỷ cương

nhànước, chuẩn bị cho những bước tiếp theo

vào những năm sau .

9 tháng thực hiện là thời gian còn rất

ngắn, và một số kết quả đãthuđược , tuy

còn khiêm tốn , song làbước đầu quan trọng,

và điều quan trọng nhất là chủ trương cải

cách hành chính đã được nhân dân đồng

tình , ủng hộ và tham gia có hiệu quả vào

những công việc cụ thể để lập lại trật tự kỷ

cương nhà nước .

2 - Thực tiễn cũng cho thấy mối quan

hệ chặt chẽ , quyện chặt với nhau , thúcđẩy

lẫn nhau giữa cải cách kinh tế và cải cách

hành chính . Mối quan hệ này cần được nhận

thức rõ và thể hiện rõ trong hành động của

các cấp, các ngành qua từng phần, từng việc

của cải cách kinh tế cũng như của cải cách

hành chính . Các chủ trương , biện pháp cải

cách kinh tế phải tạo thuận lợi và thúc đẩy

cải cách hành chính, thiết lập và giữ vững

* Trích Báo cáo đọc tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa

IX , ngày 12-10-1995

* Ủy viên Trung ương Đảng , Phó thủ tướng Chính phủ
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trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh

tế , nâng cao năng lực quản lý nhà nước về

kinh tế ,cũng như các chủ trương , biện pháp

cải cách hành chính phải có tác dụng thúc

đẩy cải cách kinh tế , hoàn thiện cơ chế kinh

tế.

3 - Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương,

kế hoạch chỉ đạo cụ thể, có khả năng thực

thi , nhưng việc thực hiện còn chậm . Các bộ

và các tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương

cũng có kế hoạchtriển khai , thành lập Ban

chỉ đạo , các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã

trực tiếp chỉ đạo công tác này , nhưng kết

quả thực hiện không đều , một số nơi đạt kết

quả thấp là do chỉ đạo chưa sâu , kém chủ

động , kiểm tra thanh tra không chặt chẽ ,

không kiên quyết xử lý các vi phạm .

Kinh nghiệm thực tế là : để thực hiện

có kết quả các chủ trương về cải cách hành

chính , Thủ tướng Chính phủ và các bộ

trưởng , các chủ tịch ủy ban nhân dân phải

thực hiện rất ráo riết các biện pháp đôn đốc ,

kiểm tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh

các lệch lạc , xử lý nghiêm minh các hành

vi phạm pháp , vi phạm kỷ luật hành chính ,

trước hết là trong các cơ quan quản lý nhà

nước .

4 - Cải cách hành chính là công việc

liên quan đến chính sách, cơ chế , pháp luật ,

tổ chức, cán bộ , ... nên các chủ trương phải

thật rõ , các biện pháp và kế hoạchphải thật

cụ thể , chỉ đạo phải tập trung, kiên quyết ,

liên tục , đồng thời phải thông tin thông báo,

phổ biến công khai , rộng rãi để nhân dân

biết , hưởng ứng , và tích cực tham gia thực

hiện và giám sát các cơ quan nhà nước trong

việc thực hiện , thì mới mang lại kết quả tốt

và bền vững .

Các công việc về cải cách hành chính

phải được sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ,

sự ủng hộ và tham gia tích cực của Mặt trận

Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân , thực sự tạo

được sức mạnh tổng hợp của Đảng , Nhà

nước và nhân dân , cùng hợp lực để giải quyết

những công việc bức bách , khó khăn .

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung

ương Đảng đã xác định mục tiêu của cải

cách hành chính là nhằm xây dựng một nền

hành chính trong sạch , có đủ năng lực, sử

dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại

hóađể quản lý có hiệu lực và hiệu quả công

việc của nhà nước , thúc đẩy xã hội phát triển

lành mạnh , đúng hướng , phục vụ đắc lực

đời sống nhân dẫn , xây dựng nếp sống và

làm việc theo pháp luật trong xã hội .

Cải cách hành chính phải phục vụ nhiệm

vụ phát triển và đổi mớitoàn diện đất nước

mà trọng tâm là phục vụ đắc lực cải cách

kinh tế , tăng cường năng lực quản lý vĩ mô

của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường

theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển

đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa.

Phươnghướng và nguyên tắc chung chỉ

đạo việc chấn chỉnh tổ chức bộ máy và quy

chế hoạt động của hệ thống hành chính là :

- Chính phủ và cơ quan hành chính các

cấp tập trung chủ yếu vào quản lý kinh tế

vĩmô, chăm lo các vấn đề văn hóa, xã hội ,

bảo vệ môi trường, duy trì hiệu lực của pháp

luật , củng cố quốc phòng , an ninh , thi hành

chính sách đối ngoại ; không can thiệp trực

tiếp vào việc điều hành sản xuất kinh doanh;

tiến tới xóa bỏ chế độ chủ quản đối với các

doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ

chế kinh doanh.

-
Vận dụng nguyên tắc tập trung dân

chủ , kết hợp quản lý theo ngành và theo

lãnh thổ sát hợp với chứcnăng chỉ đạo , điều

hành của hệ thống hành chính và với đặc

điểm của từng ngành , từng lĩnh vực. Xác

định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các

cấp hành chính , trước hết là về lập quy và

về ngân sách .

-
Xác định rõ quyền hạn , trách nhiệm

tập thể và cá nhân ; bảo đảm sự lãnh đạo

tập thể về những vấn đề quan trọng , đồng

thời đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ

trưởng cơ quan trọng công tác điều hành .

Theo các phương hướng và nguyên tắc

chung đó , chương trình cải cách hành chính

của Chính phủ trong những tháng cuối năm
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1995 và năm 1996 tiếp tục hướng vào việc

tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết

giữa chínhquyền các cấp với nhân dân , xác

định rõ hơn chức trách, thẩm quyền của các

cấp hành chính và mối quan hệ giữa các cơ

quan quản lý nhà nước ở trung ương và các

địa phương, điều chỉnh một bước tổ chức

bộ máy hành chính, xây dựng và từng bước

thực hiện chế độ công vụ và quy chế công

chức , đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạolại

đội ngũ công chức nhà nước.

1 - Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc

nghiên cứu để sửa đổi thủ tục hành chính

trong các lĩnh vực tác động trực tiếp tới đời

sống và sản xuất kinh doanh của nhân dân ;

trước mắt sẽ ban hành một số thủ tục mới

về xuất, nhập khẩu ; thành lập doanh nghiệp

và đăng ký kinh doanh, về công chứng , hộ

khẩu , hộ tịch, thi hành án , đăngký xe máy ,

về hoạt động văn hóa và dịch vụ , ...

Chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm

quyền ban hành các thủ tục hành chính trên

nguyên tắc bảo đảm sự thống nhấtvề thủ

tục hành chính nhà nước ở các ngành, các

cấp, tập trung thẩm quyền này vào Chính

phủ và một số bộ , lập lại trật tự trong việc

ban hành thủ tục hành chính .

Về thể chế hành chính, Chính phủ sẽ

chỉ đạo nghiên cứu để trình Quốc hội, Ủy

ban thường vụ Quốc hội ban hành một số

luật , pháp lệnh hoặc Chính phủ ban hành

các văn bản pháp quy tạo cơ sở pháp lý cho

việc hình thành đồng bộ các yếu tố thị

trườngtheo định hướng xãhội chủ nghĩa và

cho việc tiến hành cải cách hành chính, như

chế độ quản lý tài chính và tài sản công,

quy chế về tổ chức và hoạt động của cơ

quan hành chính, phân định thẩm quyền

hành chính, các chế độ công vụ, công chức

và công sở, chế độ tài phán hành chính, v.v ..

Để cho thể chế hành chính có khả năng

thực hiện, phải tăng cường công tác lập quy

của Chính phủ , tiếp tục đổi mới quy trình ,

nâng cao chất lượng các công việc của Chính

phủ về nghiên cứu và ban hành các văn bản

pháp quy .

Chính phủ sẽ dành nhiều thời gian hơn

nữa để thảo luận các dự án luật, pháp lệnh

và thông qua các văn bản của Chính phủ ,

đề cao hơn nữa trách nhiệm của các thành

viên chính phủ và các cơ quan của Chính

phủ trong việc xây dựng các dự án luật , pháp

lệnh, các nghị định của Chính phủ .

Chính phủ sẽ rà soát lại chương trình

lập quy, tập trung có trọng điểm vào một

số vấn đề cấp bách về kinh tế , văn hóa, trật

tự an toàn xã hội , không đề ra quá nhiều

công việc . Kiên quyết khắc phục tình trạng

văn bản pháp quy ban hành không kịp thời ,

không cụ thể, không rành mạch, thậm chí

chồng chéo, gây khó khăn cho việc tổ chức

thực hiện .

Trong quá trình soạn thảo các văn bản ,

pháp quy, Chính phủ vàcác bộ sẽ phối hợp

chặt chẽ với các hội đồng và ủy ban của

Quốc hội , với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể nhân dân , tranh thủ ý kiến của các nhà

khoa học , các chuyên gia, các cán bộ quản

lý .

2 - Trong bộ máy hành chính hiện nay

vẫn diễn ra khá phổ biến tình trạng làm việc

và điều hành một cách tùy tiện, trái pháp

luật . Chưa thể nói được rằng Nhà nước ta

đã tạo ra được một môi trường pháp luật

thật tốt để mỗi người dân ,mỗi tổ chức an

tâm làmăn dưới sự bảo hộ của pháp luật và

bộ máy hành chính . Cùng với những hiện

tượng tùy tiện , trái pháp luật là tình trạng

buông lỏng sự kiểm soát của nhà nước đối

với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội ,

đối với việc thihành pháp luật của nhànước .

Vì vậy , cần phải khẩn trương chấn chỉnh tổ

chức và hoạt động của bộ máy hành chính,

hành chính, giải quyết những vấn đề cơ bản

lập lại trật tự trong chính bản thân bộ máy

về tổ chức và quản lý của cơ quan hành

chính .

Trước hết , xác định rõ hơn chức năng và

trách nhiệm quản lý của cơquan hành chính

ở các cấp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần , vận hành cơ chế thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý

của nhà nước; làm cho nhận thức về chức
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năng và trách nhiệm quản lý nhà nước được

quán triệt trong toàn bộ hệ thống cơ quan

hành chính.

Vai trò và trách nhiệm quản lý kinh tế

vĩ mô của cơ quan hành chính nhà nước tập

trung vào việc khuyến khích , tạo các điều

kiện thuận lợi chocác thành phần kinhtế

phát triển trong một hành lang pháp luật

thống nhất, đồng bộ và ổn định; điều hành

và kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô bằng

lực lượngkinh tế nhà nướcbao gồm hệ thống

tiền tệ , tài chính , ngân hàng , lực lượng dự

trữ quốc gia, lực lượng doanh nghiệp nhà

nước và các chương trình, kế hoạch phát

triển kinh tế ; kiểm tra và kiểm soát kinh tế

vi mô thuộc các thành phần bằng lực lượng

thuế , kiểm toán , hệ thống kế toán thống

nhất , hệ thống thanh tra nhà nước kết hợp

với các cơ quan tài phán của hệ thống tư

pháp .

Cơ quan quản lý hành chính nhà nước

phải thực hiện chức năngcông ích, chăm lo

các công việc về phát triển xã hội, các phúc

lợi chung về giáo dục , y tế , văn hóa cho

quảng đại quần chúng, chăm sóc người có

công, hỗ trợ người nghèo và những người

có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hạ tầng

cơ sở kinh tế và xã hội .

Làm được như trên , thì bộ máy hành

chính sẽ dần dần thoát khỏi các hoạt động

sự vụ không cần thiết, xóa dần được chức

năng "chủ quản " của cơ quan hành chính

nhà nước đối với doanh nghiệp, các bộ và

ủy ban nhân dân các cấp tậptrung được năng

lực , công sức vào nhiệm vụ quản lý nhà

nước .

Một trong những biện pháp để tao điều

kiện xóa bỏchứcnăng "chủ quản " của các

cơ quan hành chính là sắp xếp lại các doanh

nghiệp nhà nước , xâydựngmộtsố tổng công

ty nhà nước có vị trí quan trọng và quy mô

tương đối lớn,cókhả năng hoạtđộng tự chủ

và có hiệu quả. Việc này phải được tiến hành

phù hợp với nhu cầu phát triển của bản thân

các doanh nghiệp, gắn liền với việc đổi mới

các thể chế quản lý doanh nghiệp phù hợp

với tính chất của từng loại doanh nghiệp.

Quốc hội và Chính phủ sẽ quy định rõ

hơn mối quan hệ giữa Chính phủ và các bộ

với chính quyền địa phương, chủ yếu là cấp

tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương, bổ

sung , sửa đổi chế độ phân cấp quản lý nhà

nước trên các lĩnh vực ngân sách, quy hoạch

phát triển kinh tế văn hóa , quyền lập quy ,

quyền cấp đất là những vấn đề bức thiết

hiện nay .

Các pháp lệnh về nhiệm vụ , quyền hạn

cụ thể của hội đồng nhân dân và ủy ban

nhân dân các cấp , về thẩm quyền giám sát ,

hướng dẫn kiểm tra của Ủy ban thường vụ

Quốc hội và Chính phủ đối với hội đồng

nhân dân dự kiến ban hành trong quý IV

năm 1995 sẽ tạo điều kiện tăng cường các

cơ quan hành chính , giải đáp được nhiều

vấn đề về mối quan hệ giữa trung ương và

địa phương .

Trên cơ sở xác định rõ chức năng, trách

nhiệm và phương thức quản lý nhà nước, sẽ

tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu tổ

chức bộ máy các cơ quan hành chính ở trung

ương và các địa phương theo hướng giảm

dầnsố lượng bộ , cơ quan ngang bộ , cơ quan

trực thuộc Chính phủ , quy định cụ thể tổ

chức bộ máy ở trung ương và các cấp với

quy chế hoạt động thích hợp với từng ngành,

từng lĩnh vực .

Trong việc điều chỉnh tổ chức bộ máy ,

phải xây dựng các phương án cụ thể của

từng ngành, điều chỉnh chức năng, nhiệm

vụ của các bộ cho phù hợp với tình hình và

yêu cầu mới , nhất là sau khi bộ không còn

làm chức năng " chủ quản " các doanh nghiệp

nữa ; loại bỏ những loại việc trùng lắp giữa

các bộ , làm rõ phạm vi trách nhiệm và thẩm

quyền củatừng bộ trong nhữngloại việc

liên quan đến nhiều ngành . Trong từng bộ

cũng soát lại chức năng , nhiệm vụ của các

cục , vụ , ban , phòng, bỏ đi những khâu thừa,

chồng chéo , định rõ thẩmquyền, trách

nhiệm của từng tổ chức , từng đơn vị, từ đó

mà bớt giấy tờ , bớt phiền hà, công việc

nhanh hơn và có hiệu quả hơn .

3 - Cuối năm 1995 , Chính phủ sẽ trình

Ủy ban thường vụ Quốc hội các dự thảo
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pháp lệnh về chế độ công vụ và quy chế

công chức .

Chế độ công vụ bao gồm những vấn đề

về trách nhiệm và kỷ luật đối với công chức,

về đạo đức của người công chức trong khi

thi hành nhiệm vụ , quy định cụ thể những

loại việc mà người công chức nhà nước

không được làm để bảo đảm sự trong sạch ,

uy tín và hiệu quả quản lý của cơ quan nhà

nước. Cần có một quy chế công vụ chung

cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước ;

và quy ché công vụ riêng của từng bộ , từng

ngành .

Quy chế công chức quy định cụ thể các

công việc về tuyểndụng , sử dụng, đào tạo,

bồi dưỡng công chức , chế độ lương , bảo

hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật và phân

cấp trách nhiệm quản lý công chức. Năm

1996 , Chính phủ sẽ ban hành và chỉ đạo

thực hiện từng bước quy chế tuyển dụng

công chức mới qua thituyển và đề bạt cán

bộ quản lý qua kiểm tra , sát hạch bằng

những hình thức thích hợp .

4 - Năm 1996, Chính phủ sẽ tiến hành

khẩn trương việc bồi dưỡng , đào tạo và đào

tạo lại đội ngũ cán bộ , viên chức nhà nước

theo các tiêuchuẩn chứcdanh , tổ chứctập

huấn cho cán bộ , viên chức ở tấtcả các

ngành, các cấp về chế độ công vụ và quy

chế công chức.

Thủ tướng Chínhphủ đã duyệt kế hoạch

mở lớp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hành

chính nhà nước của Học viện hành chính

quốc gia . Năm 1996, sẽ mở trên 90 lớp cho

8 700 cán bộ , bao gồm các cánbộ lãnhđạo

ủy bannhân dân các tỉnh , thành và huyện ,

quận, chuyên viên hành chính ở các cơ quan

trung ương , cán bộ phụ trách văn phòng các

bộ và các ủy ban nhân dân . Hiện nay, đang

chuẩn bị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng thẩm

phán hành chính cho các tòa án hành chính.

Các trường chính trị và trường hành chính

các tỉnh, thành phố cũng tăng cường quy

mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của

các địa phương.

Trong chương trình đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ, viên chức nhà nước , sẽ rất chú trọng

bồi dưỡng , đào tạo lại các công chức chuyên

ngành về quản lý kinh tế , trước hết là các

cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô hoạt động trong

các cơ quan và tổ chức của Chính phủ , của

ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đi đôi

với bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ trực tiếp

quản lý kinh doanh, quản lý doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện chương trình của

Chính phủ về cải cách một bước nền hành

chính theo Nghị quyết Trung ương 8 mới

được trên 9 tháng . Song thực tiễn đã làm rõ

thêm tính bức xúc và phức tạp của cải cách

hành chính . Có những vấn đề có thể giải

quyết ngay trước mắt ,có những vấnđề còn

phải tiếp tục nghiên cứu cả về lý luận và

thực tiễn , bởi vì cải cách hành chính có

hệ mật thiết đến cải cách kinh tế, đến các

vấn đề về tư tưởng và về tổ chức , đến việc

tăng cường tổ chức và hoạt động của Nhà

nước ta nói chung.

quan

Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương để

giải quyết kịp thời những vấn đề trước mắt

như đã trình bày ở trên và tiếp tục chỉ đạo

nghiên cứu những vấn đề cơ bản để trình

Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội thảo

luận và quyết định trong năm 1996 và những

năm sau .

Kết quả bước đầu đã đạt được cho phép

chúng ta tin tưởng rằng : có sự quan tâm

lãnh đạo của Đảng , có những quyết định

kịp thời và sự giám sát chặt chẽ của Quốc

Tổquốc và các đoàn thể nhân dân , có sự

hội , có sự phối hợp và hỗ trợ của Mặt trận

cố gắng vươn lên của tất cả cán bộ , công

chức trong hệ thống hành chính nhà nước ,

đặc biệt là có sự hưởng ứng ủng hộ và giám

sát của nhân dân , công cuộc cải cách nền

hành chính nhà nước ta trong thời gian tới

sẽ được tiến hành khẩn trương, liên tục và

có kết quả, bộ máy quản lý hành chính trong

cả nước sẽ được chấn chỉnh, tăng cường và

hoạt động có chất lượng , có hiệu lực , đáp

ứng yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế ,

văn hóa, xã hội của nước ta D
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TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH

Q

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ,

tạo nguồn lực phát triển đất nước

UÁ trình đổi mới toàn diện ở nước ta

trong những năm qua đã đem lại nhiều

chuyển biến sâu sắc , quan trọng . Nó

đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh đổi mới tổ

chức hoạt động của các cơ quan hành chính ,

từ Chính phủ, các bộ đến cơ quan chính

quyền địa phương các cấp. Nếu không , sẽ

gây cản trở cho quá trình đổi mới , nhất là

cho sự phát triển kinh tế - xã hội .

Cùng với cải cách kinh tế , chúng ta đã

tiến hành một bước cải cách hành chính , tổ

chức lại các cơ quan hành chính trung ương ,

các tỉnh , hợp lý hóa chế độ làm việc của

Chính phủ và Thủ tướng , đặt chức danh và

tiêu chuẩn viên chức nhà nước ... Nghị quyết

Hội nghị Trung ương tám (khóa VII ) của

Đảng đã đề ra những chủ trương và giải pháp

cơ bản để tiến hànhcải cách hành chính một

cách cơ bản và mạnh mẽ . Các cơ quan hành

chính đã cố gắng triển khai thực hiện Nghị

quyết của Trung ương. Nhưng thực tế cho

thấy những cố gắng đó chưa đáp ứng được

yêu cầu. Cải cách hành chínhvẫn đang là

một trong những công việc đột phá nhằm

phục vụ tốt đời sống kinh tế xã hội và đời

sống bình thường của công dân .

Mọi người đều biết, cải cách kinh tế và

cải cách hành chính có mối quan hệ khăng

khít . Kinh tế có phát triển được hay không ,

phải do bộ máy nhà nước tạo điều kiện, khởi

xướng , khuyến khích, tạo hành lang an toàn

cho nó vận hành ; bộ máy hành chính được

thiết lập là để phục vụ cho các nhu cầu phát

triển kinh tế , văn hóa và xã hội . Cải cách

NGUYỄN VĂN THẢO •

kinh tế đã được tiến hành một bước mà chậm

cải cách hành chính thì có thể gây nên những

lực cản đối với tiến trình kinh tế - xã hội .

Đối với bộ máy hành chính ở nước ta

hiện nay , bên cạnh mặt ưu điểm và tiến bộ ,

phải thừa nhận là còn không ít nhược điểm

và yếu kém , trong đó có những yếu kém

đang có chiều hướng phát triển . Đó là tình

trạng thiếu trong sạch và tham nhũng ; bộ

máy cồng kềnh , nặng nề, quá nhiều bộ phận

cắt ngang , cắt dọc, chồng chéo , giẫm đạp,

phân tán , cửa quyền , rất khó phối hợp . Tình

trạng đó làm cho bộ máy hành chính hoạt

động kém hiệu lực .

Chính sự yếu kém đó đã góp phần làm

chậm tiến trình đổi mới ở nước ta, làm cho

công dân giảm niềm tin vào nhà nước. Yêu

cầu về đổi mới kinh tế , phát huy dân chủ ,

xây dựng và hoàn thiện một nhà nước của

dân , do dân , vì dân , đang đòi hỏi cấp bách

phải cải cách hành chính ở nước ta .

đuối tầm so với yêu cầu cũng đang đòi hỏi

Đội ngũ cán bộ viên chức hành chính

phải có sự đào tạo , bồi dưỡng đặc cách cho

họ , đó cũng là một nội dung hết sức quan

trọng của cải cách hành chính .

Như thế , việc tiến hành cải cách hành

chính ở nước ta là do đòi hỏi khách quan

của tình hình ; cải cách hành chính không

tách rời với đổi mới toàn bộ hệ thống , đổi

mới mối quan hệ giữa các cơquan lập pháp ,

hành pháp và tư pháp , đổi mới mối quan hệ

* Viện nghiên cứu khoa học pháp lý , Bộ tư pháp
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giữa các cơ quan chính quyền với các đoàn

thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Có nghĩa là , phải đặt cải cách hành chính

trong sự đổi mới chung của toàn bộ hệ thống

chính trị .

Trong tình hình hiện nay , cải cách hành

chính cần tập trung vào các mục tiêu sau

đây :

Thứ nhất , giải quyết tốt hơn mối quan

hệ giữa nhà nước với nhân dân . Cơ quan

hành chính phải đặt mục tiêu của mình là

phục vụ lợi ích chính đáng của dân, không

gây phiền hà , khó khăn cho dân khi dân có

yêu cầu đề nghị cần đến sự giúp đỡ của

mình . Đối với mọi yêu cầu và đề nghị (như

xin phép kinh doanh , đầu tư, đi lại trong

nước, ra nước ngoài , xây cất nhà cửa , xin

giấy khai sinh , khai tử, giá thú, chứng thực

các giấy tờ , xin cấp đất , v.v. ) , cần giảiquyết

nhanh gọn , không gây phiền phức, theo

đúng pháp luật của Nhà nước.

Mối quan hệ giữa nhà nước với nhân

dân còn thể hiện ở một cơ chế kiểm soát có

hiệu quả của nhân dân đối với các cơ quan

hành chính . Nhà nước pháp quyền đòi hỏi

các cơ quan hành chính phải hoạt động trên

cơ sở pháp luật và chỉ được làm những gì

mà pháp luật quy định. Khi giảiquyết công

việc cho dân , cơ quan hành chính không thể

và không được tạo cho mình một thẩm

quyền tuyệt đối tùy theo ý muốn chủ quan

của mình . Đồng ý hay không đồng ý , cho

phép hay không cho phép , chấp nhận hay

không chấp nhận , chứng thực hay không

chứng thực, ... trước một yêu cầu hay đề nghị

nào đó - tất cả đều phải trên cơ sởpháp luật .

Nếu làm khác thì với một cơ chế bảo đảm

sự khiếu kiện của nhân dân , người dân có

quyền đưa vấn đề đó ra trước pháp luật .

Thứhai, giải quyết tốt hơn mối quan hệ

trong hệ thống cơ quan hành chính , giữa

chính phủ , các bộ với chính quyền địa

phương .

Hội đồng nhân dân là cơ quan do nhân

dân địa phương bầu ra, nên cần coi hội đồng

nhân dân là cơ quan có vị trí tự quản lý rất

cao về những vấn đề có tính địa phương.

Những vấn đề này rất phong phú , như : mở

các chợ, các lễ hội , xây dựng các công trình

phúc lợi chung (giao thông vận tải , công

viên , trường học , bệnh xá , nhà nuôi dưỡng

trẻ em mồ côi , người tàn tật , người già... ) .

Với thẩm quyền tự quản lý , hội đồng

nhân dân phải có một ngân sách riêng thu

từ các loại thuế , lệ phí do pháp luật quy

định và tự phân bố ngân sách chi tiêu cho

các công ích địa phương theo các quy định

của pháp luật dưới sự kiểm tra của Chính

phủ và cơ quan hành chính cấp trên , không

cần sự phê duyệt.

Với phương pháp tăng cường các quyền

đích thực đó cho hội đồng nhân dân , càn

nghiên cứu một cơ chế bảo đảm cho cử tri

quyền bãi miễn các ủy viên hội đồng nhân

dân không đủ tư cách , làm cho hội đồng

nhân dân thực sự là cơ quan đại diện cho

nhân dân địa phương.

Bên cạnh thẩm quyền tự quản lý trong

phạm vi các vấn đề có tính địa phương , hội

đồng nhân dân không phải là cơquancó

trách nhiệm giải quyết các vấn đề có tính

toàn quốc thuộc trách nhiệm của cơ quan

hành chính trung ương . Vì vậy , không thể

giao cho hội đồng nhân dân quản lý cả các

công việc như nỗng nghiệp, côngnghiệp ,

quốc phòng , an ninh, giao thông , bưu điện ,

văn hóa giáo dục v.v .. Giao như vậy là quá

sức hội đồng nhân dân . Không những thế ,

còn tạo nên sự chia cắt , phân tán, dễ gây

tâm lý cục bộ, địa phương, làm vô hiệu sự

quản lý tập trung của trung ương về những

vấn đề có tính toàn quốc. Đối với những

vấn đề này , Chính phủ và các bộ sẽ ủy quyền

cho chính quyền địa phương giải quyết tại

chỗ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ .

Thứ ba , giải quyết tốt hơn mối quan hệ

giữacơ quan hành chính chủ quản với các

doanh nghiệp nhà nước , giữa các bộ với các

doanh nghiệp trực thuộc, giữa các ủy ban

nhân dân , các sở với các doanh nghiệp nhà

nước thuộc địa phương, tạo cho các doanh

nghiệp nhà nước hoàn toàn chủ động trong

quản lý kinh doanh đúng pháp luật . Phân

định rõ chức năng quản lýnhà nước với chức
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năng quản lý kinh doanh không có nghĩa là

hạ thấp , buông lỏng vai trò của nhà nước

đối với kinh tế , mà chính sự phân định đó

sẽ làm cho cơ quan hành chính tập trung

sức lực vào chức năng quản lý nhà nước đối

với kinh tế thị trường , một chức năng có

nhiều nội dung rất mới , khác với chức năng

quản lý nhà nước về kinh tế ở thời kỳ bao

cấp.

Ở tầm vĩ mô , các công cụ pháp luật, tài

chính , tín dụng , thuế v.v. theo một chiến

lược kinh tế tổng thể , phải có tác dụng lớn

điều tiết nền kinh tế thị trường. Ở tầm trung

và vi mô, các chủ trương và giải pháp của

cơ quan hành chính các cấp từ trung ương

đến cơ sở đối với các thành phần kinh tế và

công dân phải nhằm kích lệ mọi ngườiđầu

tư vào xây dựng và phát triển kinh tế . Các

thẩm quyền như cho phép , ra lệnh , thừa

nhận , kiểm tra , bắt buộc và cưỡng chế , là

nhữngnhiệm vụ quản lý nhà nước có ý nghĩa

quyết định đối với sự phát triển hay cản trở

các hoạt động kinh tế , văn hóa , xã hội .

Đối với các doanh nghiệp nhà nước , cần

phân làm hai loại : một loại gồm các doanh

nghiệp công ích , một loại gồm các doanh

nghiệp hoàn toàn thương mại. Các doanh

nghiệp công ích không hướng vào kinh

doanh, tìm kiếm lợi nhuận . Các xí nghiệp

như xí nghiệp quốc phòng , an ninh chủ yếu

phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị và xã

hội của nhà nước . Các doanh nghiệp phúc

quốc gia , nâng nó lên ngang hàng với nền

hành chính các nước trên thế giới .

Điều quan trọng là đào tạo có hệ thống

một đội ngũ viên chức trẻ , có kiến thức cao,

trình độ chính trị vững , đồng thời bồi dưỡng

đặc cách cho các viên chức đang làm việc

để đội ngũ viên chức đủ năng lực giải quyết

mọi công việc .

Một chế độ tiền lương thỏa đáng cùng

với chế độ công vụ nghiêm , đề cao tinh thần

trách nhiệm và kỷ luật, sẽ tạo khả năng khắc

phục từng bước các biểu hiện tiêu cực phố

biến hiện nay .

Một chế độ công vụ bảo đảm được tính

khách quan và vô tư của viên chức hành

chính khi giải quyết công việc theo yêu cầu

của công dân , một chế độ côngvụ ngăn chặn

được sự thao túng của các quan hệ tình cảm

trong quá trình giải quyết công việc - đó là

mục tiêu của cải cách hành chính .

Một chế độ công vụ có khả năng ngăn

ngừa các hành vi của viên chức hành chính

móc nối tiêu cực với hoạt động kinh doanh

là chế độ hồi tị cáo ti trong nền hành chính ,

một chế độ đã được thực hiện trong lĩnh vực

xét xử của tòa án . Chế độ đó tạo cho công

dân có quyền đề nghị thay đổi một thẩm

phán xét xử một vụ án cũng như tạo cho

thẩm phán có quyền từ chối không xét xử

một vụ án cụ thể, thay vào đó là một thẩm

phán khác .

Còn rất nhiều công việc quan trọng mà

lợi chung (chăm lo người già , trẻ em mồ công cuộc cải cách hành chính phảithực

côi , người tàn tật , các đối tượng chính sách

mà nhà nước phải quan tâm nhiều hơn ) , là

nhằm mục đích thực hiện công bằng xã hội.

Mỗi loại doanh nghiệp sẽ có một chế độ

pháp lý riêng ; nội dung chức năng chủ quản

của các cơ quan hành chính (bộ , ủy ban nhân

dân , sở ) đối với mỗi loại doanh nghiệp cũng

khác .

Thứ tư, từng bước xây dựng được đội

ngũ viên chức ngang tầm với nhiệm vụ ,

thông thạo và có phẩm hạnh , tận tâm phục

vụ nhân dân ; chuẩn bị một bước để những

năm sau tiến tới hiện đại hóa nền hành chính

hiện , như : hiện đại hóa công sở hành chính ;

ứng dụng tin học vào các hoạt động hành

chính ; thực hiện một kế hoạch chức năng

trong các cơ quan hành chính để phát hiện

những công việc trùng lắp giữa các cơ quan ,

những công việc chưa có cơ quan nào làm ,

và những bộ phận thừa trong nền hành

chính .

Xây dựng chế độ tài chính công để phân

biệt với chế độ quản lý tài chính toàn xã

hội và chế độ quản lý công sản , đặc biệt là

đất đai , cũng là nội dung quan trọng của cải

cách hành chính ở nước ta J
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Mấy vấn đề về

CAC

DUYDTÂY CỰC VÀ HOÀN THIỆT

NHÀ NƯỚC TA HIỆN HAY

ÁCH mạng Tháng Tám năm 1945 đã

đánh đổ chính quyền thực dân , phong

kiến , thành lập chính quyền nhân dân .

Ngay sau đó , dưới sự lãnh đạo của Đảng và

Chủ tịch Hồ Chí Minh , nhân dân ta đã khẩn

trương xây dựng và phát huy vai trò của bộ

máy nhà nước mới để bảo vệ thành quả cách

mạng, tiến hành kháng chiến và kiến quốc .

Chỉ trong một thời gian ngắn , hệ thống

chính quyền từ trung ương đến cơ sở đã được

xây dựng trên cả nước . Sau 6 tháng , Chính

phủ trung ương và chính quyền địa phương

các cấp đã chuyển từ lâm thời sang chính thức

thông qua cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng

nhân dân . Hơn một năm sau ngày tuyên bố

độc lập , nước Việt nam mới đã có bản Hiến

pháp dân chủ đầu tiên ( 11-1946 ) . Đặt trong

hoàn cảnh lịch sử cực kỳ khó khăn như "ngàn

cân treo sợi tóc " lúc đó , chúng ta mới thấy hết

sự nỗ lực của Đảng và nhân dân ta trong việc

xây dựng chính quyền , và vai trò quan trọng

của chính quyền cách mạng .

Cùng với những biện pháp nhằm xây dựng

chính quyền cách mạng , Hồ Chí Minh đã sớm

nêu ra những quan niệm về một nhà nước của

dân , do dân và vì dân . Trong phiên họp đầu

tiên của Chính phủ lâm thời , ngày 3-9-1945 ,

Hồ Chí Minh đã đề ra "những nhiệm vụ cấp

bách của nhà nước Việt nam dân chủ cộng

hòa" . Tháng 10-1945 , Hồ Chí Minh gửi thư

cho ủy ban nhân dân các kỳ , tỉnh , huyện và

làng nêu rõ : " Chúng ta phải hiểu rằng, các

cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến

các làng , đều là công bộc của dân , nghĩa là

để gánh việc chung cho dân , chứ không phải

để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền

thống trị của Pháp, Nhật… ( ). Người còn nhấn

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

mạnh : Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm .

Việc gì hại đến dân , ta phải hết sức tránh . Hồ

Chí Minh đã chỉ ra " những lầm lỗi" trong bộ

máy chính quyền như : trái phép , cậy thế , hủ

hóa, tư túng chia rẽ , kiêu ngạo. Người cho

rằng : " Chúng ta không sợ sai lầm , nhưng đã:

nhận biết sai lầm , thì phải ra sức sửa chữa "(2 )

Trong " Thư gửi các đồng chí Bắc bộ" đề ngày

1-3-1947 , Hồ Chí Minh nhắc nhở phải kiên

quyết tẩy sạch những khuyết điểm : Địa

phương chủ nghĩa . Óc bè phái. Óc quân phiệt ,

quan liêu . Óc hẹp hòi . Ham chuộng hình thức.

Làm việc lối bàn giấy . Vô kỷ luật , kỷ luật

không nghiêm . Ích kỷ, hủ hóa.

Như vậy , chỉ trong vòng 16 tháng , Hồ Chí

Minh với tư cách người đứng đầu nhà nước ,

lỗi và khuyếtđiểm trong bộ máy chính quyền .

đã hai lần nhắc nhở bằng văn bản những lầm

Điều đó cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh và

Đảng ta ngay từ đầu đã rất quan tâm và coi

trọng việc xây dựng một bộ máy nhà nước

thật sự vững mạnh , sáng suốt , trong sạch , thật

sự của dân , do dân và vì dân .

Nhà nước ta do Đảng cộng sản Việt nam

lãnh đạo là một cơ cấu chính quyền do nhân

dân lao động xây dựng và quản lý . Chính

quyền từ cấp trung ươngđến cơ sở đều do dân

cử ra . Nhân dân nắm chính quyền và thông

qua bộ máy chính quyền để thực hiện quyền

lực của mình và phục vụ lợi ích của chính

mình .

* PTS khoa học lịch sử , Trưởng khoa lịch sử Đảng, Học

viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật . Hà nội , 1984 .

t 4 , tr 36

(2) Sud, t 4 , tr 37
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Chính quyền cách mạng phải gắn bó với

nhân dân , dựa vào sức mạnh của nhân dân , tổ

chức thực thi quyền làm chủ của nhân dân .

Quyền làm chủ của dân phải được thể chế hóa

bằng hiến pháp và hệ thống pháp luật ; bằng

quy ché. quy tắc và các chính sách kinh tế , xã

hội .

Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta

hiện nay là tổ chức tập trung quyền lực của

nhân dân , đại diện cho ý chí, nguyện vọng và

lợi ích của nhân dân. Nhà nước thực hiện đúng

đắn và đầy đủ chức năng của mình cũng có

nghĩa là thực hiện quyền lực của nhân dân .

Từ Đại hội VI của Đảng đến nay , Đảng ta

luôn luôn nhấn mạnh việc đổi mới một cách

căn bản tổ chức và hoạt động của các cơ quan

dân cử, làm cho Quốc hội và Hội đồng nhân

dân các cấp thật sự là cơ quan quyền lực của

nhân dân , hoạt động có hiệu quả dưới sự lãnh

đạo của Đảng .

Sức mạnh của Nhà nước ta phụ thuộc một

cách quyết định vào việc tăng cường pháp chế

xã hội chủ nghĩa . Sức mạnh và nội dung cơ

bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa chính là

quyền làm chủcủa nhân dân ,quyền lực thuộc

về nhân dân . Vì vậy , tăng cường pháp chế xã

hội chủ nghĩa, làm cho mọi hoạt động của các

cơ quan nhà nước đi vào quychế, luậtpháp

cũng chính là tôn trọng quyền làm chủ và lợi

ích của nhân dân .

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và

yêu cầumở rộng dân chủ hiện nay càng đòi

hỏi phải khẩn trương xây dựng và đổi mới hệ

thống pháp luật ; bổ sung , sửa đổi những văn

bản pháp quy hiện hành ; đồng thời ban hành

một số luật mới , bảo đảm việc thực hiện các

quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với

điều kiện kinh tế , xã hội nước ta hiện nay . Đó

là nhiệm vụ rất nặng nề của các cơ quan dân

cử, tức là các cơ quan lập pháp . Mấy nămnay ,

Quốc hội đã tập trung công sức , trí tuệ để xây

dựng các bộ luật . Luật pháp của Nhà nước ta

ngày càng thể hiện được ý chí , nguyện vọng

của nhân dân và nhân dân đã tích cực tham

gia vào quá trình xây dựng pháp luật .

Nói đến vai trò , chức năng quản lý của

nhà nước là nói đến hệ thống quản lý hành

chính . Bộ máy quản lý hành chính ở trung

ương là Chính phủ và ở địa phương là ủy ban

nhân dân các cấp. Đây là những cơ quan có

vai trò đặc biệt trong quản lý đất nước , quản

lý xã hội . Hệ thống quản lý hành chính là cơ

quan hành pháp trực tiếp thực hiện những

quyết định của cơ quan dân cử thông qua hoạt

động quản lý , điều hành của mình để thực

hiện quyền lực của nhân dân . Hiệu lực và kết

quả quản lý , điều hành của hệ thống quản lý

hành chính không chỉ biểu thị sức mạnh của

nhà nước mà còn biểu hiện cụ thể nhất mức

độ dân chủ , bản chất cách mạng và tính chất

nhân dân của nhà nước mới. Quản lý xã hội

là một khoa học . Việc xây dựng và hoàn thiện

bộ máy hành chính trong xã hội càng là một

công việc hết sức nghiêm túc và khoa học .

Muốn đổi mới , hoàn thiện bộ máy nhà nước ,

ngoài tinh thần hăng hái đấu tranh cho chủ

nghĩa xã hội còn phải có đầy đủ kiến thức .

Đảng ta cũng phải qua một thời gian dài lãnh

đạo chính quyền mới xác định rõ được chức

năng , quyền hạn của hệ thống quản lý hành

chính các cấp . Thí dụ , trong lĩnh vực kinh tế ,

phải phân biệt rõ chức năng quản lýnhà nước

xuất, kinh doanh . Nhà nước thực hiện chức

về kinh tế với quản lý của các tổ chức sản

năng quản lý kinh tế bằng pháp luật và hệ

thống các chính sách , quy chế , điều tiết các

quan hệ kinh tế chứ không làm thay , không

giải quyết những công việc thuộc quyền tự

chủ của các đơn vị kinh tế .

Dưới chế độ ta , nhân dân thực hiện quyền

làm chủ của mình không chỉ ở việc xây dựng

bộ máy nhà nước , mà còn tham gia quản lý

nhà nước . " Trong công tác quản lý của các cơ

quan nhà nước , dù là quản lý hành chính hay

quản lý sản xuất , kinh doanh , quản lý trật tự ,

trị an , đều cần có sựtham gia của quần chúng .

Việc phát huy vai trò của nhân dân lao động

tham gia quản lý kinh tế , quản lý xã hội cần

được các cơ quan lãnh đạo và quản lý đặt ra

và thực hiện đúng ngay từ khi chuẩn bị và

quyết định chủ trương, chính sách "(3 ). Phải

bằng công tác tổ chức công phu , tỉ mỉ , linh

hoạt và thích hợp mới có thể lôi cuốn nhân

dân vào mọi mặt hoạt động quản lý nhà nước ,

( 3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb

Sự thật, Hà nội , 1987 , tr 11
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quản lý xã hội và đời sống . Chính Lê-nin đã

lưu ý rằng , chúng ta không phải là những người

không tưởng , do đó không thể quan niệm một

anh nấu bếp hay một chị lao công cũng có thể

tham gia quản lý nhà nước được . Bởi vậy , phải

nâng cao dân trí , nâng cao trình độ hiểu biết

củangười dân , trước hết là hiểu biết về pháp

luật , về chính sách , về chính nội dung hoạt

động quản lý của nhà nước , để họ có khả năng

tham gia quản lý nhà nước .

Với tư cách người tổ chức công cuộcxây

dựng xã hội mới , nhà nước cần lôi cuốn nhân

dân vào sự nghiệp xây dựng và quản lý nhà

nước , quảnlý xã hội.Vì lẽ đó , chính quyền

các cấp phải điều hành công việc theo chức

năng của quản lý nhà nước, đồng thời phải

làm tốt công tác vận động quần chúng , tạo

điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng , củng

cố chính quyền .

Là chính quyền của dân , do dân và vì dân ,

đương nhiên , chính quyền của ta phải phục vụ

nhân dân . Đây là điều mà Lê- nin và Bác Hồ

thường nhắc nhở . Phục vụ nhân dân không

phải là khẩu hiệu chung chung hay những lời

sáo rỗng mang tính chất mị dân mà phải được

xây dựng thành chế độ trách nhiệm rõ ràng ,

cụ thể trên từng lĩnh vực . Các cơ quan nhà

nước , đặc biệt là những ngành , những đơn vị

có quan hệ trực tiếp với dân , cần quy định các

tiêu chuẩn cụ thể về trách nhiệm và thái độ

phục vụ nhân dân của cán bộ , nhân viên chính

quyền , công bố để nhân dân biết và kiểm tra

việc thực hiện . Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ

Đảng (khóa VII) nhấn mạnh : trọng tâm hiện

nay là cải cách nền hành chính quốc gia , làm

sao tổ chức tốt bộ máy và quy chế hoạt động

của hệ thống hành chính và xây dựng đội ngũ

cán bộ, công chức hành chính , để nhà nước

làm tốt vai trò quản lý trong sự nghiệp đổi

mới đất nước .

Chính quyền được xây dựng để phục vụ

nhân dân , để "gánh việc chung cho dân " .

Những người không có ý thức phục vụ nhân

dân , chỉ muốn "thống trị " dân , hoặc mắc

khuyết điểm màkhông sửa chữa thì không thể

để trong bộ máy chính quyền .

Trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng ,

Lê -nin đã từngyêu cầu phải thực hành chế độ

tuyển cử toàn diện, chế độ bãi miễn bất cứ lúc

nào, đối với hết thảy mọi viên chức không trừ

một ai . Chế độ tuyển cử ở nước ta mấy năm

nay đã đổi mới và đi dần vào thực chất hơn ,

nhưng chế độ bãi miễn , quyền bãi miễn của

nhân dân đối với những đại biểu của mình thì

vẫn chưa được thực hiện . Việc này cần được

xây dựng thành chế độ , quy chế rõ ràng mới

có thể thực hiện nghiêm túc việc bãi miễn

những đại biểu nhân dân và thi hành kỷ luật

điểmnặng , không được nhân dân tín nhiệm .

đối với những cán bộ chính quyền có khuyết

Chế độ này không chỉ biểu hiện mối quan hệ

giữa chính quyền với nhân dân mà còn phản

ánh bản chất của chính quyền nhân dân do

Đảng cộng sản lãnh đạo .

Trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước

có các cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo cho

pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh trong

toàn xã hội . Pháp luật là kết tinh ý chí , nguyện

vọng của nhân dân và đường lối của Đảng .

Bảo vệ pháp luật và buộc mọi người tuân thủ

pháp luật cũng là bảo vệ lợi ích của nhân dân

và đường lối của Đảng . Một xã hội càng dân

chủ càng đòi hỏi giữ nghiêm kỷ cương , pháp

luật . Khi mọi công dân tự giác tuân thủ kỷ

luật , pháp luật , cũng là lúc họ thấy được giá

trị đích thực của tự do. Dân chủ phải đi đôi

với chuyên chính , bởi chuyên chính đúng đắn

là biện pháp cần thiết để bảo vệ dân chủ , bảo

vệ quyền làm chủ của nhân dân .

Là chính quyền của nhân dân , cho nên

từng người dân chẳng những có trách nhiệm

tham gia xây dựng chính quyền , thực hiện tốt

nhất nghĩa vụ của mình mà còn phải biết kiểm

tra , giám sát hoạt động của các cấp chính

quyền , của các cơ quan nhà nước và của từng

cán bộ , nhân viên nhà nước . Với ý thức làm

chủ và tinh thần trách nhiệm , mỗi người dân

không chỉ đóng góp xây dựng pháp luật, chính

sách của nhà nước mà còn phát hiện những gì

không đúng , không hợp lý để nhà nước sửa

đổi , phát hiện những sai phạm của cơ quan và

cán bộ, xử lý kịp thời , không để cho những

sai phạm và tiêu cực đó kéo dài . Một khi nhẫn

dân có ý thức chính trị, coi công việc của nhà

nước là của mình , thì họ có đủ khả năng và

biện pháp để giám sát hoạt động của nhà nước ,

(Xem tiếp trang 37)
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Lghich cu - irer đổi

H

VỀ NHỮNG ĐÒI HỎI VÔ LÝ

ĐỐI VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

IỂU rõ Đảng cộng sản Việt nam là người

lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của nhân

dân ta , các thế lực thù địch không ngừng

công kích , vu khống , bôi nhọ, hòng làm mất

uy tín của Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân .

Sau sự kiện Liên xô và khối các nước xã

hội chủ nghĩaĐông Âu tan rã , những kẻchống

cộng bên ngoài phối hợp với một số người bất

mãn trong nước lớn tiếng đòi Đảng ta phải từ

bỏ quyền lãnh đạo , phải " tự nguyện lột xác"

và "sám hối những sai lầm " , phải chấp nhận

dân chủ - đa nguyên , để cho các tổ chức chính

trị đối lập được tham gia lãnh đạo đất nước .

Giọng lưỡi của họ lúc thì cay độc tức tưởi , lúc

thì ngọn ngọt thiết tha , lúc lại lên mặt "quân

sư chiến lược" , ngồi trong một góc phố tính

từng đường đi nước bước cho cuộc " cách mạng

nhung lụa " , sắp đặt chỗ đứng cho Đảng ta

trong cái " thực thể chính trị pháp định " do họ

vẽ ra , cái " thực thể" mà thực chất là tư bản

chủ nghĩa, được dựng lên bởi sự phù phép của

đồng đô la và các phương tiện tuyên truyền

của phương Tây được mệnh danh là "dân chủ "

! Có người còn cảnh báo Đảng ta rằng : " nếu

cứ khăng khăng nếp cũ , không chịu đổi mới

triệt để về chính trị , Đảng cộng sản Việt nam

chắc chắn sẽ sụp đổ và bị lịch sử nguyền rủa

muôn đời !" Rồi họ in tài liệu , phát tán trong

Nam ngoài Bắc , truyền bá những quan điểm

sai trái đó , và thậm chí kêu gọi lật đổ . Lý lẽ

mà họ đòi Đảng ta phải từ bỏ quyền lãnh đạo

là gì ? Họ thường xoáy vào ba điểm :

1 - Theo họ , chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã

lỗi thời ; chủ nghĩa xã hội hiện thực đã sụp

đổ ; Việt nam phải tìm con đường khác , không

thể tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xãhội để lao

vào vết xe đổ của Liên xô và Đông Âu , cho

BÙI MINH THẮNG

nên từ nay không cần sự lãnh đạo của Đảng

cộng sản Việt nam !

2 - Phát triển kinh tế nhiều thành phần ,

theo cơ chế thị trường là con đường cứu nguy ,

phù hợp quy luật vận động của thế giới ; nhưng

nền kinh tế nhiều thành phần tất sẽ dẫn tới

thể chế chính trị đa nguyên tương ứng . Trong

điều kiện đó , dù muốn Đảng cũng không thể

giữ được địa vị lãnh đạođộc tôn . Vả lại , Đảng

có nhiều kinh nghiệm đấu tranh vũ trang ,

nhưng Đảng đâu có kinh nghiệm và tài nghệ

gì trong lãnh đạo kinh tế !

3 - Đất nước muốn nhanh chóng phát triển ,

thoát ra khỏi thân phận chư hầu hèn mọn , trở

nên một nước cường thịnh thì phải "hòa hợp ,

hòa giải , đồng thuận dân tộc " ; nhưng Đảng

cộng sản Việt nam theo đuổi một ý thức hệ

biệt lập , lỗi thời , nếu giữ mãi quyền "độc tôn

lãnh đạo" , Đảng sẽ không quy tụ được cộng

đồng dân tộc , chỉ gây thêm "" nghi kỵ , thù hằn ,

hiềm khích , chia rẽ " ( ! ) , v.v ..

Trong phạm vi một bài báo ngắn , tôimuốn

trao đổi về một vài lý lẽ trên đây .

1 - Về chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và sự lựa chọn con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Mấy người bài bác chủ nghĩa Mác cho

rằng , chủ nghĩa này là thứ lý thuyết tư biện ,

không thể thực hiện được trong thực tế , nên

Lê - nin đã phải vận dụng khác đi , mà về thực

chất là đã xét lại Mác ! Phải công nhận là mấy

người này táo bạo thật, táo bạo trong việc nói

liều , bất chấp thực tế lịch sử và sự thật khách

quan . Họ cố tình quên đi rằng chính là từ

nghiên cứu thực tế , khoa học , sự hình thành

và phát triển của chủ nghĩa tư bản mà Mác đã
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Nghiên cứu - Trao đổi

phát hiện rất chính xác những quy luật vận

động của chủ nghĩa tư bản , và chỉ ra sự thay

thế tất yếu chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa

xã hội . Dĩ nhiên chủ nghĩa Mác , như Mác từng

nói , không phải là thứ kinh thánh đóng kín ,

trái lại cần được phát triển , bổ
sung, theo sự

vận động phát triển của hiện thực . Nhưng phát

triển , bổsung, là làm cho nó phong phú thêm

chứ không phải sổ toẹt những nguyên lý cơ

bản của nó . Đối với chủ nghĩa xã hội , đúng

là Mác mới đưa ra những nét phác thảo , còn

Lê-nin thì mới thể nghiệm những bước đi bạn

đầu trong một đất nước kinh tế kém phát triển ,

lại vừa trải qua nội chiến . Nhưng cái thực thể

xã hội chủ nghĩa mà Liên xô vàmột số nước

Đông Âu trước đây đã xây dựng được quyết

không phải là một hình bóng phản chiếu

những sai lầm của chủ nghĩa Mác. Trái lại ,

nó là một thực thể xã hội sinh động, có sức

sốngmạnh mẽ trong hơn nửa thế kỷkỳ qua ,

nguồn từ những lý tưởng nhân văn cao cả mà

Mác nêu ra . Sự sụp đổ của nó có nguyên nhân

sâu xa từ chỗ nhận thức không đúng và vận

dụng máy móc chủ nghĩa Mác trong việc xây

dựng mô hình phát triển kinh tế ; có nguyên

nhân trực tiếp là sự tiến công của chủ nghĩa

đế quốc và sự hữu khuynh , phản bội của một

số người lãnh đạo chóp bu... Song , điều đó

không có nghĩa là chủ nghĩa Mác - Lê-nin sụp

đồ, những nguyên lý cơ bản của nó là sai lầm .

Trái lại , chính vì không nắm vững những

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê- nin ,

băt

buông lỏng rồi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng,

lùi bước trong cuộc đấu tranh tư tưởng , mất

cảnh giác với kẻ thù bên ngoài , không chuyên

chính với các thế lực thù địch và phá hoại ở

bên trong , nên mới tan tành cơ nghiệp .

Mấy người chống chủ nghĩa xã hội lúc thì

chia cắt chủ nghĩa xã hội thành hai thứ chủ

nghĩa xã hội lý thuyết và chủ nghĩa xã hội

hiện thực, để nhận xét rằng hai thứ đó "mỗi

đằng một nẻo " , chẳng ăn nhập gì nhau , nên

không khoa học ; lúc thì lại cho cả hai thứ đó

vào cùng một rọ để kết luận : chủ nghĩa xã

hội hiện thực đã không thực hiện được thì chủ

nghĩa xã hội lý thuyết (tức chủ nghĩa Mác -

Lê -nin ) chỉ là " suy tưởng" , " giả tưởng" , không

có giá trị đích thực . Họ hàm hồ phê phán

,

phương pháp luận của chủ nghĩa Mác là siêu

hình , không có khả năng tranh luận , trong khi

tư duy của họ lại lộn xộn , phiến diện cắt xén,

tự mâu thuẫn trong các nhận định và lập luận .

Chúng ta quan niệm chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , chủ nghĩa xã hội là một chỉnh thể khoa

học . Nó đã và sẽ được phát triển , bổ sung cho

phù hợp với đặc điểm của từng quốc gia , dân

tộc và thời đại , nhưng những nguyên tắc lớn ,

những đường hướng lớn mà nó phác định và

dự báo cho bước đi tới của xã hội loài người

thì không thay đổi . Không chỉ chúng ta , nhiều

học giả phương Tây có thái độ khách quan ,

khoa học, sau sự kiện Liên xô và Đông Âu

sụp đổ, vẫn khẳng định chủ nghĩa Mác không

chết , nó vẫn sống với loài người , và thậm chí

thế kỷ 21 vẫn sẽ là thế kỷ của chủ nghĩa Mác .

Có nhà tương lai học cỡ lớn của phương Tây

dự báo thế kỷ 21 là thế kỷ cực thịnh của nền

văn minh tin học . Ông diễn giải , với nền văn

minh này , chủ nghĩa tư bản sẽ đem lại cho thế

giới sự ngập chìm trong của cải vật chất ! Và ,

và ... Nhưng càng diễn giải , ông càng cho người

đọc cái cảm nhận khách quan rằng : lực lượng

sản xuất càng phát triển vượt bậc như thế, của

cải vật chất càng ngồn ngộn lên như thế, thì

quả thật sức ôm chứa của chủ nghĩa tư bản

càng trở nên chật hẹp . Loài người không thể

co mình trong cái rọ chật hẹp và ích kỷ của

chủ nghĩa tư bản , mà phải vươn ra đế bằng

nhiều cách khác nhau đi tới chỗ có được một

chế độ xã hội nhân đạo và tốt đẹp hơn .Đó

chính là chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác

từng phác thảo .

Đảng ta , nhân dân ta , từ trong những ngày

còn sống tăm tối trong vòng nô lệ , chưa có

chính quyền , đã cảm nhận được cái tất yếu

mà nhân loại sẽ phải đi qua , đã chọn con đường

đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội . Ngày nay , cách mạng giải phóng dân

tộc đã hoàn thành. Trong chặng đầu đi lên chủ

nghĩa xã hội, chúng ta gặp không ít khó khăn ,

thậm chí mắc một số sai lầm duy ý chí muốn

đốt cháy giai đoạn , áp dụng rập khuôn mô

hình kinh tế cứng nhắc của nước ngoài . Nhưng

chúng ta đã kịp thời phát hiện , sửa chữa và đã

có được những kinh nghiệm mới rất quan
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trọng, rất có ý nghĩa . Không lẽ gì , trước sự

đòi hỏi phi lýcủa một số ít ngườinào đó mà

chúng ta lại từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội và từ bỏ luôn vai trò lãnh đạo của Đảng.

2 - Nền kinh tế nhiều thành phần

và sự lãnh đạo của Đảng.

Mấy người không tán thành sự lãnh đạo

của Đảng cho rằng, đã nói đến kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế

thị trường , thì phải nói tới đa nguyên , đa đảng ;

phải thay đổi chính trị theo hướng tư bản chủ

nghĩa cho phù hợp với kinh tế . Tôi nghĩ, không

nhất thiết như vậy . Kinh tế thị trường ( kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần , vận động theo cơ

chế thị trường) là sản phẩm loài người sáng

tạo ratrong quá trình sản xuất và trao đổi của

cải vật chất . Nó ra đời từ trước chủ nghĩa tư

bản . Chủ nghĩa tư bản đã tạo miếng đất tốt

cho nó pháttriển đến cao độ cả hai mặt tích

cực và tiêu cực . Sai lầm của mô hình kinh tế

ở một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây là

loại bỏ những yếu tố tích cực của kinh tế thị

trường ; nhưng giờ đây chúng ta lại có thể sai

lầm nếu tiếp nhận nguyên xi cả những tiêu

cực của nó . Đảng ta chủ trương sử dụng mặt

tích cực của kinh tế thị trường làm yếu tố thúc

đẩy kinh tế phát triển với nhịpđộ nhanh , nhưng

hướng nó đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội

để hạn chế đến mức thấp nhất mặt tiêu cực .

Chúng ta chủ trương xây dựng nền kinh tế

nhiều thành phần , vận động theo cơ chế thị

trường, nhưng phải theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , có sự quản lý của Nhà nước và do

Đảng cộng sản lãnh đạo. Mục đích là phát

huy hếtmọi năng lực sản xuất tiềm tàng trong

nước để làm cho dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng và văn minh, chứ không phải phát

triển theo kiểu hầm bà làng, mạnh ai nấy được ,

vô tổ chức, vô chính phủ. Để giữ cho xã hội

phát triển trong trật tự , ổn định , theo hướng

xã hội chủ nghĩa , Đảng cần phải thông qua sự

quản lý của nhà nước mà tăng cường vai trò

lãnh đạo của mình .

Có người nói kinh tế đa nguyên , chính trị

độc đảng là chiếc ghế què , không thể vững

mạnh cả chính trị và kinh tế . Họ quên rằng,

ở nước ta , nửa đầu thế kỷ 20 đã có lúc nhiều

đảng phái đua nhau hoạt động . Nào đảng lập

hiến , nào đảng nông dân, rồi Phục việt đảng ,

Quốc dân đảng cùng tồn tại một thời với Đảng

cộng sản . Những hoặc do đường lối , phương

pháp sai lầm, hoặc do không chịu nổi đòn tra

tấn của thực dân Pháp, các đảng đó đã lần lượt

tan rã . Chỉ có Đảng cộng sản Việt nam với

đường lối và phương pháp đúng , chấp nhận

mọi hy sinh và vượt qua tù gông , gươm súng

của kẻ thù , đã lãnh đạo nhân dân cả nước đứng

lên giành được chính quyền . Đến khi có chính

quyền trong cả nước rồi , vì sự nghiệp đại đoàn

kết dân tộc , Đảng ta vẫn nhườngmột số ghế

cho đại biểu Quốc dân đảng trong chính phủ

liên hiệp những ngày đầu dựng nước . Nhưng

thử hỏi bọn họ đã làm được gì ngoài âm mưu

phá rối , lật đổ, và khi không thực hiện được

thì vơ vét đến đồng bạc cuối cùng của công

quỹ để chạy ra nước ngoài theo bọn quan

thầy ? Đến thời kháng chiến chống Mỹ, ở miền

Nam , ngoài Đảng cộng sản bị bọn đế quốc và

ngụy quyền truybức, đẩy ra ngoài vòng pháp

luật, vẫn còn bao nhiêu đảng phái . Nhưng

trong cái xã hội đa đảng ấy , các đảng phái có

đại diện được cho nền kinh tế đa thành phần

của miền Nam lúc đó hay không ? Có xây

dựng được một xã hội miền Nam dân chủ

không ? Hay bấy giờ , thực chất chỉ có một

đảng thống trị đại diện cho các thế lực tư sản

mại bản , làm tay sai cho bọn xâm lược , bóp

nghẹt bầu không khí dân chủ trong nước ?

Mấy người chống đối còn nói : " Dẫu

không chấp nhận đa nguyên , cứ ôm giữ quyền

lãnh đạo, thì Đảng cộng sản Việt nam cũng

không có năng lực lãnh đạo kinh tế để đưa đất

nước thoát khỏi đói nghèo " ! Họ cố làm ngơ

trước những thành tựu bước đầu nhưng rất

quan trọng của công cuộc đổi mới , đang đưa

đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

hội . Với sựkhiêm tốn và cầu thị, Đảng ta chưa

bao giờ nhận mình lắm tài năng và nhiều kinh

nghiệm trong lĩnh vực kinh tế , nhưng những

quyết định cực kỳ sáng suốt của Đảng trong

giai đoạn chuyển đổi cơ chế, trong bối cảnh

đột ngột mất nguồn viện trợ và thị trường quen

thuộc ở Đông Âu và Liên xô cũ , đã giữ cho

nền kinh tế nước ta không rối loạn, không sụp

đổ, mà tạo được đà cho bước phát triển mới.
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Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã

hội đến năm 2000 do Đảng ta khởi thảo và

thông qua tại Đại hội VII năm 1991 , tới nay

mới qua bốn năm thực hiện, đã đạt và vượt

hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu . Nhịp độ tăng

bình quân hằng năm của tổngsản phẩm quốc

nội (GDP) dự kiến trong kế hoạch 5 năm

( 1991-1995 ) là 5,5 - 6% , nay đã vượt, đạt

8,2% . Mức tăng bình quân hàng năm hiện nay

của sản xuất công nghiệp là 13,3%, và của

sản xuất nông nghiệp là 4,5% (so với 5,9%

và 3,6% trong những năm 1986 - 1990) . Cơ

cấu kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hướng

tiến bộ : tỷ trọng công nghiệp và xây dựng

trong GDP từ 22,6% (năm 1990) đã tăng lên

30,3% (năm 1994) ; tỷ trọng dịch vụ từ 38,6 %

đã tăng lên 42,5% . Kim ngạch xuất khẩu bình

quân hằng năm tăng 20% . Đầu tư từ trong nước

và nước ngoài tăng liên tục . Bắt đầu có tích

lũy từ nội bộ nền kinh tế . Lạm phát được kiềm

chế : từ 67,1 % năm 1991 giảm xuống 14,4%

năm 1994. Đời sống các tầng lớp dân cư được

cải thiện rõ rệt .

để cho họ đưa đất nước đi vào cái " thể chế

chính trị pháp định " tư bản chủ nghĩa .

3 - Đảng lãnh đạo và vấn đề

đoàn kết dân tộc

Những người bài bác sự lãnh đạo của

Đảng chorằng lúc này Đảng ta lấy chủ nghĩa

Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm

nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành

động thì vừa cổ lỗ vừa không quy tụ , đoàn kết

được dân tộc . Sự thật hoàn toàn ngược lại .

Chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh đã tập hợp, đoàn kết nhân dân ta , giúp

nhân dân ta làm nên những kỳ tích trong hơn

nửa thế kỷ qua và trong công cuộc đổi mới

hôm nay . Là con đẻ của phong trào yêu nước

và phong trào công nhân , Đảng ta không có

mục đích nào khác ngoài việc phục vụ lợi ích

của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và

toàndân tộc. Khối đại đoàn kết mà Đảng ta

xây dựng , lấy công nông liên minh và tầng

lớp trí thức yêu nước làm nền tảng, lấy nha

nước pháp quyền của dân do dân và vì dân

làm trụ cột , đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp

nhân dân khác . Tin theo Đảng , nhân dân ta

trước đây đã tập hợp trong các mặt trận Việt

minh , Liên Việt, Mặt trận dân tộc giải phóng

miền Nam... , và ngày nay trong Mặt trận Tổ

quốc Việt nam, do Đảng lãnh đạo. Đây là

nhữngtổ chức chính trị - xã hội rộng lớn,thu

; 90 % số dân trong nước , có sức mạnh

hùng hậu để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội .

Nhiều nhà kinh tế và chính khách tên tuổi

nước ngoài vào thăm , tìm hiểu thực tế đổi mới

ở nước ta , đã không thể phủ nhận sự khởi sắc

và những tiến bộ bất ngờ . Họ dự báo sự cất

cánh của một con rồng mới trong khu vực. Họ

thừa nhận Chính phủ Việt nam điều hành vĩ

mô nền kinh tế có hiệu quả ; thừa nhận Đảng

ta - người kiến trúc sư và trực tiếp lãnh đạo

công cuộc đổi mới - là một đảng rất dũng cảm

và rất thông minh . Ấy thế màmấy người xấu

bụng trong nước phùhọa với luận điệu chống

cộng ở bên ngoài cứla lối rằng công cuộc đổi

mới của ta là nửa vời ! Họ miêu tả xã hội ta

" là một xã hội khập khễnh : chính trị tráo trở ,

kinh tế chụp giật , đạo đức băng hoại , văn hóa

suy đồi, cuộc sống không còn kỷ cương, một

cảnh chợ chiều vừa độc tài vừa vô chính

phủ..." (?! )

Thái độ yêu nên tốt , ghét nên xấu của họ

đã làm họ mất đi tính trung thực , khách quan .

Sự xuyên tạc và phủ nhận sạch trơn của họ

không lừa bịp nổi những người dân bình

thường biết yêu sự thật , nói chi đến chuyện

vẽ đường cho Đảng ta từ bỏ vai trò lãnh đạo,

Không phủ nhận nổi sự thật hiển nhiên

này , những người chống đối lại đòi : "không

được lấy cơ sở giai cấp làm nềntảng" , "không

được lấy số đông làm nòng cốt để đoàn kết

với số ít" . Theo họ, phải đoàn kết theo "kiểu

bàn tròn" ; "bình đẳng ", "đồng thuận" với cả

mấy người hiện đang chống đối , hoặc đang

nhúng tay vào những hoạtđộng phá hoại , thì

mới gọi là thực tâm đoàn kết ! Đó là kiểu đoàn

kết theo quan điểm của họ, phục vụ ý đồ riêng

tư của họ. Còn chúng ta , theo tôi nghĩ, không

thể thực hiện kiểu đoàn kết hẩu lốn như họ vẽ

đường . Chúng ta lấy đại nghĩa dân tộc làm

trọng, như đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười từng

nói . Chúng ta chấp nhận cả những người khác
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chính kiến , những người trước đây đứng phía

bên kia nhưng giờ đây cùng chung một mục

tiêu phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng , văn minh ; chúng ta

sẵn sàng mời những người có đủ đức tài tham

gia quản lý đất nước . Sự chấp nhận rộng rãi

trong một Mặt trận đoàn kết chính đại quang

minh như vậy chẳng những tạo ra sự thống

nhất ý chí, niềm tin của tuyệt đại đa số nhận

dân trong nước mà ngày càng thu hút nhiều

kiều bào ta ở nước ngoài hướng về Tổ quốc ,

đem trí tuệ , tài năng và của cải trở về xây

dựng quê hương. Những kẻ cam tâm làm tay

sai cho bọn chống cộng ở nước ngoài tìm đủ

cách hăm dọa, vu khống , giết hại không ít

Việt kiều yêu nước. Ở Ca - li - phoóc- ni-a hay

Oa -sinh -tơn , ở Ác- linh - tơn hay Phe-phắc , bọn

chúng đều rình rập theo dõi đồng bào. Ai muốn

yên thân thì phải tự nhận mình là người chống

cộng. Bằng không, chúng sẽ bắn chết ngay tại

nhà, như đã bắn chết ông Lê Triết ở Phe-phắc

năm 1990. Ây vậy mà có người cứ cho rằng

Đảng ta phải từ bỏ quyền lãnh đạo thì mới

đoàn kết được với họ , ngược lại sẽ gây nghi

kỵ , hiềm khích , thù hằn . Họ vờ như không

hay biết gì về những tội ác tày trời mà bọn

chống cộng đã gây nên ở miền Nam nước ta

trong những năm Mỹ tiến hành cuộc chiến

tranh xâm lược . Bấy giờ, ở miền Nam chúng

lê máy chém đi chặt đầu những người yêu nước

suốt ngày đêm . Những đoàn xe mật vụ của

Ngô Đình Nhu , Ngô Đình Cẩn , Trần Kim

Tuyến ... hoạt động khắp nơi . Chúng muốn bắt

ai thì bắt , thủ tiêu ai thì thủ tiêu . Riêng ở miền

Trung con số bị thủ tiêu đã lên tới 30 vạn .

Người dân chịu bao nỗi thống khổ, oan ức

chẳng biết kêu ai . Hàng triệu người còn phải

chết vì bom đạn và thuốc độc màu da cam của

Mỹ.

Ngày nay , sống lưu vong trên đất quan

thầy, mấy kẻ chống cộng vẫn chứng nào tật

ấy không hòa hợp được với mấy mươi vạn

người là đồng bào mình đang định cư bên đó ,

nói chi đến chuyện khi về nước nắm được

quyền hành trong tay mà chúng chịu đồng

thuận , hòa hợp với mấy chục triệu đồng bào

đã theo Đảng làm cách mạng . Không thể có

chuyện cả cộng đồng dân tộc Việt nam sẽ hòa
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hợp khi những kẻ phản dân bán nước nắm được

chính quyền . Lịch sử cách mạng nước ta và

kinh nghiệm thực tế ở nhiều nước cho thấy ,

chỉ có Đảng cộng sản mới thực sự đại biểu

cho lợi ích của đông đảo nhân dân lao động

và dân tộc . Chỉ có Đảng cộng sản Việt nam

theo tư tưởng Bác Hồ , mới có khả năng chấp

nhận một sự đoàn kết , hòa hợp rộng rãi , chân

thành với tất cả những ai vì sự nghiệp chung;

mới có thể thực hiện cuộc đại xá chưa từng

có trong lịch sử đối với những kẻ từng phạm

tội ác với đồng bào mình 20 năm trước ; mới

có thể vì đại nghĩa dân tộc sẵn sàng xóa bỏ

thù hận , quên đi chuyện cũ để hướng tới tương

lai . Khi chính quyền rơi vào tay các thế lực

cực hữu , chống cộng , thì ngược lại chỉ có sự

trả thù , sự xua đuổi , săn lùng và bắn giết . Lý

sự của mấy người chống đối cho rằng Đảng

ta phải từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước mới xóa

được hiềm khích , chia rẽ , thù hằn , là thứ lý

sự xảo trá , lật ngược sự thật khách quan, chỉ

lừa mị được những ai nhẹ dạ .

Đất nước ta đang đứng trước những thời

cơ lớn để phát triển , đồng thời cũng đang phải

đối mặt với những nguy cơ lớn . Một số thế

lực bên ngoài đang ra sức thực hiện "diễn biến

hòa bình ", hòng đánh quy Việt nam bằng đồng

đô la , điều mà bằng súng đạn 20 năm trước

Mỹ đã không thực hiện được . Thông qua các

hoạt động kinh tế , đầu tư, du lịch , ngoại

giao , ... người ta đang cố tìm cách buộc Việt

nam phải chuyển hóa về chính trị , xóa bỏ sự

lãnh đạo của Đảng cộng sản , đi theo con đường

tư bản chủ nghĩa.

Những người a dua đòi Đảng ta phải từ

bỏ vai trò lãnh đạo, có nghĩ đến một tai họa

khủng khiếp đối với nhân dân và đất nước ta

khi chiến lược của thế lực thù địch được triển

khai kết quả hay không ? Tôi nghĩ , ngày nay

đối với đất nước ta , hơn lúc nào hết càng cần

phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng J
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Về sự xuyên tạc và bôi nhọ

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

NA

NHẬT TÂN

GAY sau khi Cách mạng Tháng Mười

Nga thành công đã có không ít kẻ bôi

nhọ , xuyên tạc hoặc phủ nhận ý nghĩa vĩ

đại của nó . Ngày nay , nhân việc Liên xô và

các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đổvỡ ,

những cái loa tuyên truyền cho sự vĩnh hằng

của chủ nghĩa tư bản lại được thể lớn tiếng

xuyên tạc và bôi nhọ Cách mạng Tháng Mười .

Những luận điệu xuyên tạc và bôi nhọ này

vẫn cũ rích như trước đây . Chỉ có khác là

những luận điệu đó được tuyên truyền với thái

độ trăng trợn hơn , ngạo mạn hơn . Nào là Cách

mạng Tháng Mười là một cuộc cách mạng

" ngược đời" , một thứ " xét lại chủ nghĩa Mác "

( ! ) Cách mạng Tháng Mười Nga chẳng qua

chỉ là "một cuộc phiêu lưu " mà những người

tiến hành nó không có gì trong tay ngoài một

mớ tư tưởng ( ! ) . Nào là Cách mạng Tháng

Mười Nga chỉ là một thứ " đẻ non " , chưa có

những tiền đề vật chất chín muồi . Cách mạng

Tháng Mười Nga đã chết ( ? ! ) V. v và v.v ..

Phải chăng Cách mạng

Tháng Mười Nga là " ngược đời" ,

là " xét lại " chủ nghĩa Mác ?

Những người cho Cách mạng Tháng Mười

là "ngược đời" lập luận như sau : Cách mạng

vô sản của Mác chỉ là việc đặt cái dấu chấm

trên thân của chữ I ( hiểu là kinh tế tư bản chủ

nghĩa ), để chuyển sang một hình thái kinh tế-

xã hội mới thông qua một giai đoạn quá độ

tạm thời gọi là " cải biến cách mạng" , chủ yếu

là trấn áp phản cách mạng . Còn Cách mạng

Tháng Mười Nga thì lại đặt cái dấu chấm vô

sản trước , rồi sau đó mới tạo ra cái thân chữ

I ( kinh tế ) và coi cả thời kỳ xây dựng này là

giai đoạn quá độ . Chính với điều đó , Cách

mạng Tháng Mười Ngađã biến chủ nghĩa

Mác- Lê- nin thành một thứ ý thức hệ để dựa

vào nó và nhân danh nó mà giải quyết những

vấn đề đặc biệt của mình , không liên quan gì

đến Mác . Lập luận trên rõ ràng

là không hiểu gì về Cách mạng

Tháng Mười . Đâu phải Cách

mạng Tháng Mười nhân danh

chủ nghĩa Mác để giải quyết

những vấn đề riêng của nước

Nga.

Cái mà ai đó gọi là

"ngược đời" thì chính lại là

điều đóng góp lớncủaCách mạng Tháng Mười

cho nhân loại. Điều này đã được Lê - nin chứng

minh khi người phê phán cuốn hồi ký của

N. Xu-kha-nốp . Quan điểm của Người là

không thể cứ chờ để có một trình độ phát triển

đầy đủ về lực lượng sản xuất rồi mới bắt tay

vào xây dựng chủ nghĩa xã hội . Vấn đề là phải

"bắt đầu trước hết từ việc giành lấy những

điều kiện tiên quyết cho trình độ nhất định đó

bằng con đường cách mạng để về sau , nhờ

có một chính quyền công nông, nhờ có chế

độ xô viết mà tiến lên đuổi kịp những dân tộc

khác " Thực tế đã chứng minh quan điểm

trên của Lê- nin là đúng . Nhờ có chính quyền

xô viết do Cách mạng Tháng Mười tạo ra,

những người cộng sản và nhân dân lao động

Nga đã có thể đưa nước xã hội chủ nghĩa đầu

tiễn trên thế giới từ một nước phát triển trung

bình nhanh chóng trở thành một trong hai siêu

cường hùng mạnh nhất thế giới .

(1)
•

Còn những người cho Cách mạng Tháng

Mười là sự " xét lại " Mác thì lập luận : Khi

nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa tư bản và phong

trào công nhân ở thế kỷ XIX , Mác đã đưa ra

một kết luận khoa học nổi tiếng là "cách mạng

xã hội chủ nghĩa chỉ có thể giành được thắng

phát triển " , những Lê- nin lại không tuân theo

lợi khi nó đồng loạt nổ ra ở các nước tư bản

điều đó mà tiến hành cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở một trongnhững nước kém phát triển

của chủ nghĩa tư bản .

Thực tế lịch sử đã cho thấy , đến thời

Lê -nin nếu thực hiện nguyên xi tư tưởng nói

trên của Mác thì sẽ là máy móc và không tránh

khỏi thất bại . Bởi vì lúc đó, do quy luật phát

triển không đều của chủ nghĩa tưbản , tình thế

triển chứ không phải ở những nước phát triển

cách mạng xuất hiện ở những nước kém phát

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát- xcơ-va,

1978 , t 45 , tr 432-433
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cao trong hệ thống tư bản chủ nghĩa . Tình thế

ấy cho phép cách mạng xã hội chủ nghĩa có

thể nổ ra và thành công ở nước tư bản chủ

nghĩa nào là khâu yếu nhất trong hệ thống đó .

Là nhà mác -xít chân chính , Lê- nin đã không

bỏ lỡ thời cơ, lãnh đạo phong trào cách mạng

vô sản Nga đột phá vào khâu yếu nhất của sợi

dây chuyền tư bản chủ nghĩa, làm nên thắng

lợi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại , mở

ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm

vi toàn thế giới .

Chúng ta mãi mãi đánh giá caoLê-nin về

lòng trung thành của ông đổi với học thuyết

của Mác và sự vận dụng sáng tạo , tài tình học

thuyết đó vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga .

Ngay từ Luận cương Tháng Tư, Lê-nin đã phê

phán thái độ sùng bái theo kiểu chủ nghĩa bái

vật đối với lý luận , một thái độ dẫn người ta

tới chỗ giáo điều , sùng bái một cách nô lệ đối

vớimột quan niệm nào đó khôngcòn phù hợp

với thực tiễn. Lê- nin luôn luôn nghiền ngẫm,

rút ra những bài học từ thực tế , và căn cứ vào

đó mà đưa ra những ý tưởng mới phản ánh

được tất cả những mặt phức tạp của nó để có

thể cải tạo nó . Không thường xuyên thông qua

thực tế để kịp thời đổi mới những ý tưởng cho

phù hợp với hoàn cảnh mới đòi hỏi, thì chủ

nghĩa Mác đâu còn là chủ nghĩaMác nhưngày

nay , mà từ lâu đã trở thành một thứ quyết định

luận vô vị kiểu tôn giáo ; còn các nhà chính

trị mác -xít thì từ lâu đã trở thành các nhà biên

niên . Chủ nghĩa Mác chân chính không phải

là một hệ thống khép kín bao gồm những chân

lý tuyệt đối , mà là một hệ thống mở, một cơ

thể mãi mãi trẻ trung và không ngừng phát

triển . Nguồn gốc của sự phát triển của chủ

nghĩa Mác là phép biện chứng duy vật . Việc

điều chỉnh luận điểm của Mác "về sự thắng

lợi của cách mạng vô sản " cho phù hợp với

điều kiện lịch sử cụ thể là một đóng góp to

lớn của Lê-nin . Đó cũng chính là hành động

bảo vệ học thuyết Mác một cách thiết thực

nhất chứ không phải là xét lại Mác như một

số người xuyên tạc .

Cách mạng Tháng Mười Nga còn là một

mẫu mực về vận dụng học thuyết của Mác về

sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng .

Phủ nhận Cách mạng Tháng Mười Nga có

nghĩa là phủ nhận con đường cách mạng bạo

lực, một trong những con đường không thể

thiếu để đập tan chế độ bóc lột , xây dựng chế

độ mới. Quan điểm nói trên gần giống với

quan điểm truyền thống của những người xã

hội - dân chủ về sự chuyển biến dần dần của

chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội , một

quan điểm chưa bao giờ được thực tiễn xác

nhân . Hơn nữa, khi nhấn mạnh sự cần thiết

phải sử dụng bạo lực cách mạng của quần

chúng , Lê -nin cũng như những người mác- xít

chân chính không hề phủ nhận , trong những

điều kiện nhất định , có thể tiến hành cách

mạng băng con đường hòa bình . Lê -nin từng

nói đến việc tạo ra những tiền đề cần thiết cho

Tát
sự phát triển hòa bình của cách mạng .

nhiên , quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội

là một quá trình hết sức lâu dài và đầy khó

khăn . Chủ nghĩa tư bản với lực lượng quốc tế

của nó không bao giờ dễ dàng từ bỏ vị trí mà

không chống lại. Trước bạo lực phản cách

giành thắng lợinếu không sử dụng bạo lực

mạng , quần chúng lao động làm thế nào để

cách mạng ?

Phải chăng Cách mạng

Tháng Mười Nga là " đẻ non " ?

Với chúng ta , Cách mạng Tháng Mười

Nga mãi mãi là câu trả lời lịch sử của loài

người tiến bộ đối với cuộc tổng khủng hoảng

của chủ nghĩa tư bản nổ ra hồi đầu thế kỷ.

Nó chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã bị loài người

lên án và sớm muộn sẽ phải nhường chỗ cho

nghĩa xã hội. Thật vậy, chỉ vì muốn giành

một chế độ xã hội mới, tốt đẹp hơn, là chủ

phần hơn trong việc phân chia lại toàn bộ lãnh

thổ thế giới đã bị chủ nghĩa đế quốc thống trị ,

các nước đế quốc đã gây ra cuộc chiến tranh

thế giới thứ nhất ( 1914 - 1918 ) , đẩy nhân dân

giết chưa từng thấy. Để chặn đứng cuộc tàn

các nước khắp các châu lục vào cuộc chém

sát khủng khiếp ấy , chỉ có cách làbiến cuộc

kiện chín muồithành nội chiến cách mạng .

chiến tranh đế quốc diễn ra ở các nước có điều

Nga lúc đó, theo Lê -nin , đã có đủ điều kiện

khách quan và chủ quan để tiến hành thắng

lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những

điều kiện đó là : 1 ) Chính quyền trong tay

Nga hoàng và bọn Kê-ren -xki đã thối nát và

sa đọa tới cực độ . 2 ) Công nhân , nông dân và

thợ thủ công đã bị bóc lột tới cùng cực, không
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thể chịu thêm được nữa. 3 ) Giai cấp công nhận

ở Nga đã trưởng thành , và xét theo tiêu chuẩn

quốc tế , nó là giai cấp vô sản đã phát triển ,

chứ không phải chỉ là " giai cấp vô sản chân

trần" như có kẻ nói bừa. Hơn nữa , nó rất quyết

tâm và đủ năng lực lãnh đạo nhân dân Nga

làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách

mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và thắng lợi

trong điều kiện như vậy , chứ đâu phải là "đẻ

non " như có ai đó nói .

Phải chăng Cách mạng

Tháng Mười đã chết ?

Dựa vào sự đổ vỡ của Liên xô và các

nước xã hộichủ nghĩa ĐôngÂuđểcho rằng

Cách mạng Tháng Mười Nga đã chết, những

thành quả của nó trên nửa thế kỷ đã tan biến ,

chẳng còn mảy may ý nghĩa tích cực nào ,

v.v. và v.v. chỉ là sự quy chụp võ đoán , hoàn

toàn sai lầm về phươngpháp luận triết học và

lô gích học . Bởi vì , thắng lợi của cuộc Cách

mạng Tháng Mười Nga và sự đổ vỡ của Liên

xô và các nước xãhội chủ nghĩa Đông Âu đâu

nằm trong cùng một phạm trù .

Chúng ta hiểu rằng , sự đổ vỡ của chủ

nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu

cùng với sự chững lại sau đó của phong trào

cộng sản thế giới, đã ảnh hưởng rất lớn đến

sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân

và của các dân tộc đang đấu tranh cho hòa

bình và tiến bộ xã hội . Sự thất bại này thực

tế đã làm cho khó khăn của chúng ta tăng lên

gấp bội , làm cho bước tiến của chủ nghĩa xã

hội trên thế giới bị chậm lại. Song điều đó

tuyệt nhiên không phủ nhận ý nghĩa lịch sử

vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga . Cách

mạngTháng Mười Nga vẫnlà đầu tầucủa lịch

sử, vẫn là cái mốc bằng vàng chói lọi đánh

dấu sự ra đời của một thời đại mới , thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội trên phạm vi toàn thế giới . Bởi lẽ , con

đường đi lên của cáchmạng các nước có bao

giờ thẳng tắp, trơn tru ? Lịch sử đã chứng minh :

từ chế độ nô lệ , phong kiến đến chế độ tư bản ,

con đường đi lên của nhân loại thật quanh co

khúc khuỷu , khi nhanh , khi chậm , thậm chí

có lúc tạm dừng , đi xuống , nhưng nhìn chung

vẫn là đi lên . Sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Liên xô và Đông Âu cùng với sự chững

lại sau đó của phong trào cộng sản thế giới

1

chỉ là một trong những bước tạm dừng , đi

xuống , của cả quá trình không ngừng đi lên

của xã hội loài người. Hiện tượng này là kết

quả tổng hợp của nhiều nguyên nhẫn . Tuy

nhiên , có một nguyên nhân tương đối rõ , được

dư luận nhất trí cao là : trong quá trình xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và các nước

xã hội chủ nghĩa khác , bên cạnh những thành

tựu vĩ đại có ý nghĩa quốc tế về nhiễu mặt,

còn có những sai lầm chủ quan chậm được

phát hiện và sửa đổi. Đến khi nhận ra sai lầm

và đi vào sửa đổi thì lại nóng vội , không có

bước đi thích hợp , lại thiếu tỉnh táo để chủ

nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc

tế lợi dụng , thực hiện được âm mưu "diễn biến

hòa bình " cực kỳ thâm độc . Kết quả là ngay

trong đảng cầm quyền , những kẻ ngấm ngầm

hoặc công khai thù địch với chủ nghĩa Mác -

Lê - nin đã có cơ hội tập hợp lực lượng, từng

bước chiếm lĩnh những vị trí chủ chốt trong

bộ máy đảng và nhà nước gây rối và làm tễ

liệt bộ máy đảng và nhà nước đến mức ngay

những lực lượng tích cực , trung thành với chế

độ xã hội chủ nghĩa cũng đành bó tay , không

biết phản ứng như thế nào khi người ta công

khai thỏa hiệp với kẻ thù , phát động một chiến

dịch tổng lực rộng khắp phủ định sạch trơn

những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện

thực . Khi niềm tin của nhân dân đối với chủ

nghĩa xã hội đã bị phá vỡ, sự việc phải xảy ra

đã xảy ra : chế độ xã hội chủ nghĩa ở những

nước này sụp đổ nhanh đến mức ngay những

nhà chiến lược của chủ nghĩa đế quốc cũng

phải bàng hoàng ...

Sự đổ vỡ một mảng lớn của chủ nghĩa xã

hội hiện thực là một tổn thất hết sức nặng nề

đối với phong trào cách mạng trên toàn thế

giới , nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là

những thành quả và ảnh hưởng của Cách mạng

Tháng Mười từ nay không còn gì . Thực tế sự

nghiệp của Cách mạng Tháng Mười vẫn đang

sống trong lòng nhân dân ngay tại các nước

mà chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị đổ vỡ . Bằng

chứng là ở đây những người cộng sản và lực

lượng cánh tả ngày càng lấy lại được niềm tin

trong quần chúng. Tại các nước xã hội chủ

nghĩa còn lại , sự nghiệp của Cách mạng Tháng

Mười vẫn đang sống và phát triển trong sự

nghiệp cải cách , đổi mới nhằm khẳng định
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những giá trị đích thực của Cách mạng Tháng

Mười và con đẻ của nó là chủ nghĩa xã hội

hiện thực sống động .

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công

đã chọc thủng một trong những dinh lũy kiên

cố của chủ nghĩa tư bản , bác bỏ câu chuyện

hoang đường cho rằng trật tự xã hội của chủ

nghĩa tư bản là tồn tại vĩnh viễn . Hơn nửa thế

kỷ qua, theo con đường của Cách mạng Tháng

Mười Nga, hàng loạt nước đã đứng lên làm

cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công , tạo

thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới nằm

trên cả ba châu lục Âu , Á , Mỹ với số dân bằng

1/3 số dân thế giới . Nó đã góp phần cổ vũ lớn

lao các dân tộc thuộc địa và các nước phụ

thuộc đứng lên lật đổ ách thống trị của chủ

nghĩa đế quốc , bước vào con đường phát triển

độc lập , và một bộ phận tiên tiến trong họ

ngày càng thừa nhận xu hướng xã hội chủ

nghĩa là xu hướng của thời đại .

Cùng với những thành tựu không thể phủ |

nhận được của hệ thống xã hội chủ nghĩa và

phong trào giải phóng dân tộc, thắng lợi của

Cách mạng Tháng Mười đã và đang ảnh hưởng

quyết định đến những điều kiện đấu tranh của

giai cấp công nhân ở các nước tư bản vì lợi

ích trước mắt và những mục tiêu lâu dài của

mình ; giúp họ đạt được những thắng lợi quan

trọng trong cuộc đấu tranh vì hòa bình , dân

chủ và tiến bộ xã hội . Chính những thắng lợi

đó đã và đang buộc chủ nghĩa tư bản một mặt

phải không ngừng tự thay đổi , điều chỉnh

phương thức bóc lột và biện pháp đối xử với

giai cấp công nhân và các dân tộc phụ thuộc

hòng xoa dịu những mâu thuẫn trong xã hội ;

mặt khác, phải không ngừng cố gắng tận dụng

những thành tựu khoa học và công nghệ tiên |

tiến trên thế giới nhằm giữ vững những ưu thế

trong lĩnh vực sản xuất vật chất,không để chủ

nghĩa xã hội vượt mình trong lĩnh vực này .

Có thể nói , chủ nghĩa tư bản có được bức tranh

như hôm nay cũng là nhờ có phần đóng góp

trực tiếp và gián tiếp rất quan trọng của Cách

mạng Tháng Mười Nga . Cách mạng Tháng

Mười Nga đã và mãi mãi vẫn là động lực của

sự tiến bộ xã hộisự

|

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

CỦA MỘT ĐẢNG KIỂU

MỚI THEO TƯ TƯỞNG

CỦA LÊ-NIN

H

NGUYỄN QUANG DU

"ỌC thuyết về đảng cách mạng kiểu mới

của giai cấp công nhân do Lê - nin đề

ra là một trong những di sản vô giá , đã

trở thành nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam

cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động các nước , nhằm xóa

bỏ thế giới cũ đầy áp bức , bất công , xây

dựng thế giới mới vì hạnh phúc và phẩm

giá con người .

Vận dụng và phát triển sáng tạo những

tư tưởng của Lê -nin về xây dựng một đảng

kiểu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng

lập và rèn luyện Đảng ta thành một đảng

cách mạng chân chính , bộ tham mưu sáng

suốt và kiên cường của giai cấp công nhân

và dân tộc Việt nam . 65 năm qua, Đảng đã

lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc , thống

nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ

nghĩa xã hội .

Công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

đang đặt ra hàng loạt vấn đề mới mẻ , khó

khăn và phức tạp , đòi hỏi Đảng phải đổi

mới nhận thức và phải được bổ sung bằng

những kiến thức của thời đại . Song , những

nguyên tắc cơ bản về một đảng kiểu mới ,

chân chính , cách mạng mà Lê - nin đã đặt

nền móng vẫn là cơ sở trong quá trình đổi

* PTS triết học , Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê -nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh
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mới và chỉnh đốn đảng , làm cho Đảng ta

vươn lên có đủ trí tuệ , bản lĩnh và năng lực

đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn

cách mạng mới .

Hệ thống tư tưởng của Lê-nin về xây

dựng một đảng kiểu mới rất phong phú , song

nổi bật nhất là những vấn đề cơ bản sau đây

mà theo tôi vào thời điểm hiện nay chúng

ta rất cần nhắc lại :

những thất bại , đổ vỡ , những sai lầm và

khuyết điểm của các đảng côngnhân thường

là hệ quả của tình trạng rệu rã từ trong đảng ,

tình trạng xa rời lập trường giai cấp công

nhân , thiếu tính kiên quyết và không có kỷ

luật , thậm chí tồn tại ở trong đảng những

con người thù địch với giai cấp công nhân .

Trong tác phẩm Những người"bạn dân "

là thế nào và họ đấu tranh chống những

1 - Đảng kiểu mới phải là một đảng thật người dân chủ xã hội ra sao ?, Lê-nin đã đề

sự cách mạng, thật sự cộng sản .

Phát triển sáng tạo tư tưởng của Mác và

Ăng -ghen , Lê -nin đã xây dựng nên học

thuyết về đảng cách mạng của giai cấp công

nhân , và xây dựng trong thực tế một đảng

mác xít của giai cấp công nhân Nga, với sứ

mệnh lịch sử là lực lượng lãnh đạo thực hiện

bước quá độ cách mạng từ chủ nghĩa tư bản

lên chủ nghĩa xã hội . Người sớm nhìn thấy

ở đảng vô sản cái đòn bẩy có khả năng làm

" đảo lộn nước Nga" , cải tạo cả chế độ xã

hội . Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử cao

cả đó, theo Người cần phải có một đảng

kiểu mới của giai cấp công nhân , thật sự

cách mạng , thật sự cộng sản , thay thế cho

những đảng kiểu cũ .

Lê - nin đã cho rằng cơ sở đầu tiên làm

nên bản chất của đảng kiểu mới , bảo đảm

cho nó mang tính cách mạng , tính cộng sản

là ở tính chất vô sản nghiêm túc và tính độc

lập về giai cấp . Đảng cộng sản là hình thức

cao nhất của tổ chức giai cấp , có vai trò

lãnh đạo, chỉ đường đối với các tổ chức khác

của giai cấp vô sản và của nhân dân lao

động .

Cần giữ cho tổ chức đảng thật sự mang

tính cách mạng , thực sự mang tính cộng sản .

Không có gì nguy hiểm hơn đối với một

đảng cộng sản là sự không ổn định về tư

tưởng,rệu rã về tổ chức , và đểnhững phần

tử cơ hội chủ nghĩa chui vào đảng . Kinh

nghiệm của phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế hơn 70 năm qua chứng tỏ ,

ra nhiệm vụ cơ bản và cấp bách cho phong

trào cách mạng Nga lúc bấy giờ là phải xây

dựng một đảng mác xít của giai cấp công

nhân - lực lượng tiên tiến cách mạng của xã

hội .

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách

mạng, cũng như trong nhiều tác phẩm ,

Lê - nin thường xuyên trở lại vấn đề này . Đặc

biệt , trong điều kiện của nước Nga lúc bấy

giờ , vấn đề giữ vững bản chất giai cấp công

nhân của đảng trở thành một nhiệm vụ cấp

bách . Đảng cộng sản Nga trở thành đảng

lãnh đạo chính quyền , khi trong đảng chưa

thanh toán hết mọi trào lưu cơ hội chủ nghĩa .

Hơn nữa, kẻ thù của giai cấp vô sản bằng

mọi thủ đoạn ráo riết tìm cách chống lại

cách mạng, hòng làm suy yếu đảng cộng

sản . Vì vậy , Lê -nin đã kiên trì phấn đấu để

xây dựng và bảo vệ Đảng ; đồng thời đề

những quy định và điềukiện cần thiết để

có thể dựng một "bức chắn " vững chắc ngăn

ngừa những người không đủ tư cách tràn

vào đảng.

ra

Lê- nin luôn luôn coi trọng " chất lượng

gấp 10 - 100 lần số lượng" , mà trước hết là

giữ vững tính chất công nhân của đảng , loại

trừ thường xuyên và có hệ thống những

người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi

đảng , làm cho đảng thực sự trong sạch , vững

mạnh cả về chínhtrị, tư tưởng và tổ chức .

2 - Đảng phải có lý luận tiên phong

hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn

vai trò chiến sĩ tiên phong .
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Trước khi thành lập ở Nga một đảng

cách mạng của giai cấp công nhân , Lê -nin

đã chuẩn bị cho nó những tiền đề cần thiết

về tư tưởng , lý luận . Dựa vào học thuyết

của Mác và Ăng-ghen , dựa vào kinh nghiệm

của phong trào công nhân quốc tế và thực

tiễn phong trào công nhân Nga, Lê-nin đã

phê phán chủ nghĩa xã hội - dân túy tiểu tư

sản , đấu tranh không khoan nhượng chống

lại các trào lưu tư tưởng cải lương và các

trào lưu cơ hội chủ nghĩa khác .

Lê-nin cho rằng , không có đấu tranh về

tư tưởng và lý luận thì không thể bảo đảm

sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào

giải phóng , không thể có một đường lối độc

lập cho giai cấp vô sản . Chính vì vậy , đảng

phải lấylý luận tiên phong làm gốc, hướng

dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò

chiến sĩ tiên phong .

Cơ sở cho sự hình thành lý luận của một

đảng cách mang của giai cấp công nhân bắt

nguồn từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai

cấp, từ sứ mạng lịch sử của giai cấp vô sản .

Lê-nin đặc biệt chỉ ra ý nghĩa vĩ đại của

lý luận cách mạng đối với đảng của giai cấpđối với đảng của giai cấp

công nhân . Người nhấn mạnh : "Không thể

có một đảng xã hội chủ nghĩa vững mạnh,

nếu không có lý luận cách mạng để đoàn

kết tất cả nhữngngười xã hội chủ nghĩa lại,

đểhọ rút ra từ trong lý luận đó tất cả những

tín điều của họ và đem áp dụng lý luận đó

vào những phương pháp đấu tranh và

phương sách hành động của họ " ( I ) .

Chúng ta đều biết , ý thức giác ngộ xã

hội chủ nghĩa của người công nhân , người

vô sản không hình thành một cách tự phát

mà do công tác giáo dục chính trị tư tưởng ,

giáo dục lý luận . Nhưng dừng lại ở đấy vẫn

chưa đủ . Giáo dục tư tưởng , giác ngộ xã hội

chủ nghĩa không chỉ ở chỗ vũ trang cho họ

những hiểu biết về cách mạng, về chủ nghĩa

cộng sản mà còn làm cho họ có thể "vận

dụng những nguyên tắc của chủ nghĩa cộng

sản trong thực tế " ( 2 ) . Xuất phát từ yêu cầu

đó, Lê -nin càng đặc biệt coi trọng công tác

lý luận , công tác tư tưởng.

Lê- nin cho rằng , không có hệ tư tưởng

chung chung , mà bất cứ một hệ tư tưởng

nào cũng mang tính giai cấp. Chính vì vậy ,

việc hạ thấp vai trò của đảng , coi nhẹ công

tác lý luận , tư tưởng , xa rời hệ tư tưởng xã

hội chủ nghĩa đều có nghĩa là tăng cường

hệ tư tưởng tư sản . Trách nhiệm của đảng ,

chính là phải kết hợp phong trào công nhân

với chủ nghĩa xã hội , đấu tranhkhôngkhoan

nhượng chống hệ tư tưởng tư sản , giáo dục

ý thứcgiác ngộ chính trị cho giai cấp công

nhân .

Mặt khác , tính tư tưởng, tính lý luận của

đảng cộng sản còn được thể hiện ở tinh thần

đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng

tiêu cực , tàn dư của quá khứ trong ý thức

con người. Theo Lê-nin , đó cũng là cuộc

đấu tranh giai cấp, đấu tranh để củng cố vị

trí của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng

sản . Người chỉ rõ , trong thời kỳ quá độ từ

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩaxã hội , đấu

tranhgiai cấp phải là bảo vệ lợi ích của giai

cấp công nhân , của nhân dân laođộng chống

lại những bộ phận , tầng lớp công nhân cư

khư khư giữ mãi những thói quen của chủ

nghĩa tư bản , của xã hội cũ .

Để thực hiện được mục tiêu , lý tưởng

của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

trong cuộc đấu tranh về lý luận , tư tưởng ,

sự thống nhất về tư tưởng của đảng là hết

sức quan trọng . Trên thực tế , mọi trào lưu

cơ hội chủ nghĩa , cùng các thế lực chống

cộng , chống chủ nghĩa xã hội thường xuyên

tấn công quyết liệt, chĩa mũi nhọn vào đẳng

cộng sản , nhằm tước bỏ nội dung cách mạng

của chủ nghĩa Mác , thủ tiêu sự lãnh đạo của

đảng cộng sản . Chúng thường sử dụng

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát - xcơ-va ,

1978 , t 4 , tr 232

( 2 ) V.1 . Lê-nin : Sđd , t 39 , tr 406

24



Nghiên cứu - Trao đổi

những phương tiện , công cụ khác nhau ,

nhằm trước hết làđánh vào nền tảng tư tưởng

của đảng, gây rối , chia rẽ , tạo ra sự phân

hóa từ trong đảng .

Tình trạng tan rã của Đảng cộng sản

Liên xô và các đảng cộng sản ở các nước

Đông Âu do nhiều nguyên nhân . Song , có

một nguyên nhân là các đảng đó buông lỏng

công tác lý luận , tư tưởng, xa rời lập trường

giai cấp công nhân , để cho một số phần tử

cơ hội phá hoại từ trong nội bộ đảng .

3 - Đảng kiểu mới của giai cấp công

nhân phải là tổ chức hết sứcchặt chẽ .

Lê- nin cho rằng , trong quá trình đấu

tranh cách mạng, sự thống nhấtvềtưtưởng

của Đảng là điều hết sức quan trọng , nhưng

đảng cần phải có sự thống nhất vềtổ chức .

Những nguyên tắc về tổ chức của Đảng

cộng sản đã được Mác , Ăng -ghen đưa ra

trong Đồng minh những người cộng sản.

Lê-nin đã đấu tranh để bảo vệ và phát triển

những nguyên tắc cơ bản đó . Người khẳng

định : không thể lẫn lộn đảng , với tư cách

là bộ phận tiên tiến của giai cấp với toàn

bộ giai cấp . Là hình thức cao nhất của tổ

chức giai cấp, trước hết, đảng phải là hiện

thân của sự thống nhất chặt chẽ về tổ chức.

Lê-nin đã nhiều lần nhấn mạnh, tổ chức

nhân sức mạnh của đảng lên nhiều lần . Một

đảng chỉ có được củng cốbằng sự thống

nhất của tổ chức mới có thể bảo đảm sự

thống nhất về tư tưởng, ý chívà hành động .

" Tính tự giác của đội tiên phong còn biểu

hiện ở chỗ là nó biết tự tổ chức . Mà sau khi

đã được tổ chức, nó có một ý chí thống nhất,

và ý chí thống nhất ấy của một nghìn , một

trăm nghìn , một triệu người tiên tiến sẽ trở

thành ý chí của giai cấp" (3 )

Đối với một đảng cộng sản , không có

gì nguy hiểm hơn là tình trạng pha trộn

những người có tổ chức với những phần tử

vô tổ chức , những người phục tùng sự lãnh

đạo với những phần tử không phục tùng sự

lãnh đạo, những người tiên tiến với những

kẻ lạc hậu . Lê-nin cho rằng, sự lẫn lộn đó

là tai hại và nguy hiểm đối với đảng .

Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo trong việc

xây dựng tổ chức và hoạt động của đảng là

nguyên tắc tập trung dân chủ . Đây là thuộc

tính vốn có của đảng , được quy định bởi địa

vị của giai cấp công nhân trong xã hội.

Lê -nin nhấn mạnh : không thể tưởng tượng

được một đảng cách mạng chân chính lại

không có tập trung và không có cả dân chủ .

Không có tập trung thì đảng có nguy cơ trở

thànhmột tổ chức biệt phái xa lạ , thiếu sự

thống nhất ý chí và hành động.Không có

dân chủ , đảng sẽ có nguy cơ thoái hóa thành

một tổ chức quan liêu .

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy , các đảng

cách mạng của giai cấp công nhân một khi

đã xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ , mỗi

đảng viên và mỗi tổ chức của đảng chỉ hoạt

động theo ý mình, không quan tâm đến các

nghị quyết đã được tập thể nghiên cứu và

quyết định , coi thường đa số thì không thể

nói tới sự thống nhất hành động trong đảng .

Kẻ thù của giai cấp vô sản , bọn cơ hội

chủ nghĩa đủ mọi màu sắc thường vu cáo

đảng cộng sản thực hiện tập trung dân chủ

là độc đoán , chuyên quyền . Chúng khuyến

khíchvàra sức tuyên truyền cho đa nguyên

chính trị , đa đảng đối lập . Chúng cho rằng

đảng nào cũng phải có nhiều đối trọng cạnh

tranh mới là dân chủ . Chúng đòi đảng phải

mở rộng cửa, thực hiện dân chủ không có

giới hạn v.v.. Thực chất , kẻ thù của giai cấp

vô sản muốn biến đảng thành "câu lạc bộ

cãi vã" để chia rẽ , phá hoại từ bên trong nội

bộ đảng , làm cho đảng mất hết khả năng

thống nhất ý chí , hành động và dẫn đến tự

tan rã về tổ chức .

(3) Sad, t 24, tr 47 - 48
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Đảm bảo được sự thống nhất trong

những vấn đề cốt yếu , những nguyên tắc

căn bản về tổ chức , sẽ làm cho đảng vững

vàng hơn , kiên định hơn trước mọi biến động

của lịch sử, cũng như trước sự phá hoại của

kẻ thù .

4 - Đảng kiểu mới của giai cấp công

nhân là hiện thân của mối liên hệ, gắn bó

máu thịt với nhân dân .

Nếu cho rằng , đảng cộng sản chỉ với

sức mạnh của riêng mình cũng có thể xây

dựng được xã hội mới là phạm sai lầm

nghiêm trọng . Lê - nin nói , những người cộng

sản chỉ như giọt nước trong biển cả nhân

dân và họ chỉ thắng lợi khi biết dẫn dắt quần

chúng công nông , khi toàn thể quần chúng

nhân dân lao động thực sự tin tưởng ở sự

lãnh đạo của đảng .

Lê - nin luôn luôn đòi hỏi đảng cộng sản

không những phải đại biểu trung thành lợi

ích của giai cấp công nhân , mà còn đại biểu

trung thành lợi ích của nhân dân lao động

và của cả dân tộc . Theo Người, cắt đứt mối

liên hệ với nhân dân là một trong những tai

hại lớn nhất đối với đảng, có khả năng bóp

chết sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô

sản . Chính vì vậy, trong khi giải quyết mọi

nhiệm vụ , đảng kiểu mới của giai cấp vô

sản phải luôn luôn dựa vào quần chúng, sống

trong lòng quần chúng , biết rõ tâm trạng và

giành được lòng tin tuyệt đối của họ . Mặt

khác , năng lực sáng tạo to lớn của quần

chúng nhân dân chỉ được phát huy và hướng

thật sự vào tiến trình phát triển của xã hội

khi được đảng lãnh đạo.

Đảng thường xuyên cómối liên hệ , gắn

bó máu thịt với nhân dân được Lê- nin xem

là vấn đề có tính nguyên tắc , vấn đềchiến

lược của bất cứ một đảng công nhân cách

mạng nào. Theo Người, quần chúng nhân

dân bao giờ cũng là nguồn sức mạnh vô tận ,

sáng tạo , quyết định bước quá độ từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội , quyết

định sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa cộng sản . " Chủ nghĩa xã hội

sinh động , sáng tạo là sự nghiệp của bản
(4)

thân quần chúng nhân dân "

Lê -nin chỉ rõ , đảng cộng sản phải trở

thành người lãnh đạo, cổ vũ và tổ chức cho

sự sáng tạo ấy . Tùy theo những điều kiện ,

hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà có những hình

thức liên hệ giữa đảng với quần chúng khác

nhau . Trong điều kiện nào thì kết quả của

sự cải tạo, sự sáng tạo cũng tùy thuộc ở

hứng thú và thái độ tự giác đối với sự cải

tạo , sự sáng tạo . Việc thuyết phục để có

thêm hàng triệu và hàng chục triệu người

tin tưởng vào công việc ích lợi này là rất

cầnthiết.

Hơn 70 năm qua, nhờ vào sức mạnh cổ

vũ , tổ chức, động viên to lớn , những tư tưởng

của chủ nghĩa Mác - Lê -nin đã đoàn kết

được hàng chục , hàng trăm triệu người lao

động , cổvũ họ đứng lên đấu tranh thoát

khỏi chế độ áp bức , bất công, xây dựng xã

hội mới . Không ít đảng công nhân đã giành

và giữ được chính quyền . Tuy nhiên , cũng

có một số đảng sau khi giành được chính

quyền đã biến dạng , không còn giữ vững sự

lãnh đạo, xa lánh nhân dân, đứng trên nhân

dân , đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao

động .

Trong cuộc đấu tranh hiện nay , các nhà

tư tưởng tư sản , bọn phản động vẫn chưa từ

bỏ ý định dùng mọi thủ đoạn mua chuộc ,

tranh giành, lôi kéo quần chúng, tách quần

chúng ra khỏi ảnh hưởng của đảng, nhằm

cô lập đảng .

mình làphụcvụ nhẫn dân . Một đảng chỉ

thật sự là đảng cách mạng, chân chính , thật

sự vững mạnh, tự biết nâng mình lên , xứng

đáng là đội tiên phong của giai cấp khi có

sự gắn bó , liên hệ máu thịt với quần chúng

nhân dân -

Những người cộng sản coi sứ mệnh của

(4) Sdd, t 35 , tr 64
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CON

ÔNG cuộc đổi mới ở nước ta do Đảng

,cộng sản Việt nam khởi xướng , diễn ra

theo hướng mở rộng và phát huy dân

chủ xãhộichủ nghĩa trong mọi mặt đời sống

xã hội ; tăng cường quyền lực của nhân dân

trong thực tế ;pháthuy tính tích cực về

chính trị , trách nhiệm công dân , tiềm năng

trí tuệ và khả năng sáng tạo của mọi người;

bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích

chính đáng của con người ; thực hiện công

được những mục tiêu , lý tưởng của chủ nghĩa

xã hội .

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân

lao động thể hiện ,tổ chức và thực hiện

quyền lực của mình thông qua các thiếtchế

khác nhau ( nhà nước , các tổ chức xã hội ,

các hiệp hội nghề nghiệp ) và các chế định

chính trị xã hội đa dạng (dân chủ , pháp luật ,

pháp chế ,dư luận xã hội...) . Pháp luật, pháp

chếxã hội chủ nghĩa , gắn rất chặt với chế

độ chính trị của xã hội , với

VAI TRÒ PHÁP LUẬT TRONG VIỆC
TRONG VIỆC

TỔCHỨC THỰC HIỆN

QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN

VÕ KHÁNH VINH *

bằng xã hội ... Điều đó đòi hỏi phải nhận

thức đúng và sử dụng có hiệu quả chức năng ,

giá trị và vai trò của pháp luật trong đời

sống xã hội , đặc biệt trong việc thể hiện và

thực hiện quyền lực của nhân dân .

Để giành được quyền lực thực sự, nhân

dân lao động dưới sự lãnh đạo của giai cấp

công nhân mà hạt nhân lãnh đạo của nó là

đảng cộng sản , phải tiến hành cuộc đấu tranh

cách mạng gian khổ, lâu dài và đầy hy sinh .

Quyền lực thuộc về họ là một hiện thực lịch

sử , một giá trị cao cả nhất của chủ nghĩa

xã hội . Bởi vậy , điều 2 Hiến pháp năm 1992

của nước ta đã long trọng ghi nhận : "Nhà

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

là nhà nước của nhân dân , do nhân dân , vì

nhân dân . Tất cả quyền lực nhà nước thuộc

về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai

cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng

lớp trí thức" . Vấn đề đặt ra là , khi quyền

lực đã thuộc về nhân dân thì phải làm thế

nào để thể hiện , tổ chức và thực hiện quyền

lực đó trong thực tế có hiệu quả nhất, đạt

chủ,chếđộdân với cơ chế

quyền lực của nhân dân

phương thức , hình thức thể

;
2

quyền lực đótrong

và tổ thực hiện

thực tế

Trong mối quan hệ với

quyền lực nhân dân , pháp

luật thể hiện tập trung ở

những điểm sau :

Thứ nhất, pháp luật là một trong những

cơ sở chủ yếu của việc tổ chức và hoạt động

của quyền lực nhân dân , của những bộ phận

cấu thành cơ chế thực hiện quyền lực nhân

dân . Nó là cơ sở pháp lý vững chắc, cơ bản

để ghi nhận quyền lực thuộc về nhân dân ,

ghi nhận các chức năng , nhiệm vụ , nội dung

và mục tiêu hoạt động của toàn bộ cơ chế

thực hiện quyền lực nhân dân , điều chỉnh

phạm vi hoạt động của các bộ phận trong

cơ chế thực hiện quyền lực đó . Pháp luật là

một trong những "mắt xích " , "chất keo " liên

kết tất cả những bộ phận , thiết chế và chế

định khác nhau trong cơ chế quyền lực nhằm

thực hiện một cách có hiệu quả quyền lực

của nhân dân trong thực tế . Điều đó được

thể hiện tập trung và khái quát nhất ở các

chương I, VI , VII, VIII, IX và X Hiến pháp

năm 1992 và được cụ thể hóa ở các Luật tổ

chức Quốc hội .

* PTS luật học , Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật ,

Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
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Thứ hai , pháp luật là một yếu tố , một

thuộc tính không thể thiếu được của dân chủ

xã hội chủ nghĩa ; và khi dân chủ xã hội

chủ nghĩa được hiểu như một hình thức nhà

nước trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân

dân , thì pháp luật xã hội chủ nghĩa là một

yếu tố , một đặc trưng, một thuộc tính của

quyền lực nhân dân . Vì hoạt động tổ chức

thực hiện quyền lực nhân dân dưới chế độ

xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có dân chủ ,

nên phải tăng cường, triển khai và mở rộng

dân chủ trong mọi mặt đời sống xã hội , phải

mở rộng các quyền , tự do và nghĩa vụ của

công dân cũng như các bảo đảm cho việc

thực hiện chúng có hiệu quả trong thực tế .

Việc tăng cường , triển khai và mở rộng dân

chủ phải được tiến hành trên cơ sở pháp

luật ; các hình thức dân chủ , nội dung các

quyền , tự do và nghĩa vụ của công dân cũng

như các bảo đảm cho việc thực hiện chúng,

phải được ghi nhận , thể hiện dưới hình thức

pháp lý . Thiếu hình thức pháp lý thì không

thể có việc ghi nhận một cách chính thức

của nhà nước về các quyền , tự do và nghĩa

vụ ; thiếu việc thường xuyên đưa pháp luật

vào đời sống xã hội thì cũng không thể có

việc thực hiện và bảo vệ các quyền và tự

do đó của công dân . Như vậy , pháp luật có

ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với sự phát triển ,

mở rộng, củng cố và phát huy nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa , tính tích cực về chính trị,

tính sáng tạo và quyền làm chủ của nhân

dân . Ngược lại , việc triển khai và mở rộng

dân chủ trong mọi mặt đời sống xã hội lại

củng cố cơ sở pháp luật và trật tự pháp luật ,

làm phong phú thêm các quyền , tự do của

công dân và các bảo đảm thực hiện chúng .

Trong một đất nước , trạng thái và mức độ

phát triển dân chủ có ảnh hưởng rất lớn đến

trạng thái và mức độ phát triển của pháp

luật , là điều kiện bảo đảm cho trạng thái và

mức độ dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã

hội . Do vậy , dân chủ và pháp luật không

thể tồn tại thiếu nhau . Dân chủ về chính trị

và pháp luật chân chính thể hiện bản chất

sâu xa của chế độ xã hội chủ nghĩa là tất cả

quyền lực thuộc về nhân dân .

Thứ ba , pháp luật là công cụ , phương

thức thể hiện và thực hiện quyền lực nhân

dân một cách rõ nét nhất , vì nó là phương

tiện và cơ sở để ghi nhận , tổ chức , thực hiện ,

kiểm tra , giám sát việc thực hiện quyền lực

của nhân dân và bảo vệ quyền lực đó . Nói

cách khác , pháp luật là cơ sở và hình thức

của việc tổchức và hoạt động của cơ chế

quyền lực nhân dân mà về cơ bản là cơ chế

quyền lực nhà nước .

Việc ghi nhận quyền lực nhân dân và

quyền lực nhà nước , ghi nhận mối quan hệ

của quyền lực nhà nước với các quyền lực

khác , ghi nhận các mục đích , nhiệm vụ và

nội dung của quyền lực nhà nước đều phải

dựa vào hình thức pháp lý . Nhân dân sử dụng

quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và

Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại

diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân

dân , do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm

trước nhân dân . Quyền lực , quan hệ quyền

lực , việc phân công , phân nhiệm trong việc

thực hiện quyền lực không thể không gắn

với những phạm trù pháp lý nhất định . Xuất

phát từ lợi ích của mình, mỗi giai cấp cầm

quyền đều đưa ra đòi hỏighi nhậnvề mặt

pháp lý đối với quyền lực của mình thông

qua việc nhà nước ban hành các đạo luật

ghi nhận quyền lực đó.

Pháp luật là cơ sở để nhân dân dựa vào

đó và dưới hình thức đó , tổ chức quyền lực

nhà nước bằng cách hình thành các thiết chế

và thông qua đó , sử dụng quyền lực của

mình . Pháp luật đóng vai trò rất quan trọng

trong việc tổ chức cơ chế quyền lực nhà

nước và phân định quyền lực , chức năng

giữa các bộ phận cấu thành của cơ chế đó .

Việc tổ chức cũng như quy định các chức

năng , nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan

quyền lực nhà nước từ Quốc hội đến Hội
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đồng nhân dân các cấp ; việc tổ chức cũng

như quy định chức năng , nhiệm vụ của hệ

thống các cơ quan chấp hành, điều hành từ

Chínhphủ đến Ủy ban nhân dân các cấp ;

việc tổ chức cũng như quy định chức năng ,

nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan Tòa án ,

Viện kiểm sát từ trung ương đến địa phương,

tất cả đều phải dựa vào hình thức pháp luật ,

trên cơ sở pháp luật . Mặt khác , việc phân

quyềnvàmối quan hệ giữa các hệ thống

các cơ quan nối trên trong việc thể hiện

quyền lực nhân dân , cũng được hình thành

trên cơ sở của chế độ pháp luật .

Việc thực hiện quyền lực nhà nước ở

trong nước và trên trường quốc tế , tức là

hoạt động thực hiện quyền lực của cơ chế

quyền lực nói trên và các bộ phận của nó

trong một chỉnh thể vì nhữngmục đích chính

trị xã hội nhất định , bao giờ cũng đượctiến

hành trênmột chế độ pháp luật nhất định .

Quyền lực nhà nước được thựcQuyền lực nhà nước được thực hiện băng

những thiết chế khác nhau (các cơ quan nhà

nước ), dưới những hình thức dân chủ khác

nhau (dân chủ đại diện , dân chủ trực tiếp ),

bằng các phương thức khác nhau tưởng,
bằng các phương thức khác nhau (tư tưởng

tổ chức ...) . Những hìnhthức hoạt động thực

hiện quyền lực của các thiết chế nói trên và

những phương thức mà chúng sử dụng để

thực hiện chức năng quyền lực củamình ,

hoặc những hình thức nhân dân tham gia

vào hoạt động của các thiết chế nói trên

nhằm thực hiện quyền lực của mình , đều

phải dựa vào một chế độ pháp luật nhất định .

Để việc thực hiện quyền lực nhân dân

không chệch khỏi những mục đích, lý tưởng

chính trị xã hội đã được xác định ; để việc

thực hiện quyền lực nhân dân có hiệu quả ,

đáp ứng ý chí , nguyện vọng và lợi ích của

nhân dân, điều cần thiết là có cơ chế kiểm

tra , giám sát việc thực hiện quyền lực trong

thực tế . Những hình thức và biện pháp kiểm

tra, giám sát việc thực hiện quyền lực của

toàn bộ cơ chế quyền lực, của từng bộ phận

trong cơ chế đó và ngay cả việc nhân dân

trực tiếp tham gia thực hiện quyền kiểm tra ,

giám sát của mình đối với cơ chế thực hiện

quyền lực , đều phải được pháp luật quy định .

Quyền lực nhân dân sau khi được thiết

lập vàtrong quá trình thực hiện nó, cần được

bảo vệ . Có nhiều biện pháp (tổ chức , tư

tưởng, giáo dục , thuyết phục , cưỡng chế ... )

để củng cố và bảo vệ quyền lực của nhân

vai trò quantrọng, vì mọi hoạt động nhằm

dân . Trong các biện pháp đó , pháp luật đóng

củng cốvà bảo vệ quyền lực nhân dân ,

chống những hành vi xâm phạm ở những

mức độ khác nhau , đều được tiến hành trên

cơ sở pháp luật và tuân theo pháp luật.

Với tính cách là một phương thức thể

hiện và thực hiện quyền lực củanhân dân,

pháp luật có nhiệm vụ tạo ramột môi trường

luật làm cơ sở cho việc thể hiện , tổ chức,

quyền lực của nhân dẫn một cách có hiệu

thực hiện , kiểm tra , giám sát và bảo vệ

quả nhất. Xét ở khía cạnh này , trong điều

kiện đổi mới vừa qua và hiện nay , pháp luật

của nước ta đang được đổi mới , sửađổi để

ngày càng đáp ứng nhu cầu tăng cường

quyền lực của nhân dân . Việc đổi mới, hoàn

thiện hệ thống pháp luật theo hướng tăng

cường quyền lực của nhân dân ở nước ta đã ,

đang và cần được tiến hành theo các hướng

cơ bản sau :

1 - Tiếp tục bổ sung , từng bước hoàn

thiện Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà

nước - làm cơ sở cho việc đổi mới , hoàn

thiện một loạt các ngành luật và hệ thống

pháp luật nói chung

2 - Bổ sung những luật về tổ chức và

hoạt động của những bộ phận thuộc cơ chế

quyền lực nhà nước , cụ thể là của các cơ

quan thực hiện quyền lực của nhân dân

(Quốc hội , Hội đồng nhân dân các cấp ) ;

của các cơ quan chấp hành , điều hành

(Chính phủ , Ủy ban nhân dân các cấp ) ; của

các cơ quan tư pháp (Tòa án , Viện kiểm

sát ) . Các văn bản pháp luật theo hướng này
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tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền

lực củanhân dân;phânbiệtrõvềmặt pháp

hoạt động củacác cơquan,bộ phận

chức năng , nhiệm vụ , vi,

cấu

thành cơ chế thực hiện quyền lực nhân dân .

3 - Có thêm những luật về tổ chức và

hoạt động của các thiết chế và chế định dân

chủ về chính trị ( Luật về giám sát Hiến pháp,

Luật về Hiệp hội , Luật về trưng cầu ý dân )

và các luật quy định các quyền và tự do của

công dân . Loại pháp luật này có nhiệm vụ

tạo ra những cơ sở pháp luật cho việc hình

thành và hoạt động của những thiết chế , chế

định dân chủ mới về chính trị ; là cơ sở để

lôi cuốn tất cả các tầng lớp dân cư khác

nhau tham gia quản lý xã hội , quản lý nhà

nước , giám sát , kiểm tra hoạt động của các

thiết chế khác nhau trong hệ thống chính trị

nhằm thực hiện đầy đủ quyền lực nhân dân . |

Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc mở

rộng và phát huy tính tích cực của các hiệp

hội, của các tổ chức xã hội và các tầng lớp

dân cư khác nhau trong đời sống chính trị

của xã hội , trong việc thực hiện quyền lực

nhân dân .

4 - Hoàn thiện những luật về bảo vệ các

quyền , tự do và lợi ích chính đáng của công |

dân . Tổ chức và hoạt động của cơ chế thực

hiện quyền lực nhân dân phải hướng đến

con người, vì con người, bảo vệ con người,

bảo vệ các quyền , tự do, nhân phẩm và danh

dự của họ . Do vậy , loại pháp luật này có

nhiệm vụ tạo ra những bảo đảm pháp luật

cho công dân bảo vệ có hiệu quả nhất các

quyền , tự do và lợi ích của mình khỏi sự

xâm hại của những hành vi vi phạm pháp

luật và đấu tranh với các hiện tượng tham

nhũng , với tình hình tội phạm và các hành

vi độc quyền và chuyên quyền . Ở đây bao

gồm cả những pháp luật vật chất vàpháp

luật tố tụng liên quan đến việc bảo vệ các

quyền , tự do và lợi ích của con người 2

|

|

|

|

|

|

Một vài sau nghĩ

Về PHẬTGIÁO

Ở VIỆTDAM

hiện nay

NGUYỄN TÀI THƯ - HỒ TRỌNG HOÀI

HẬT giáo là tôn giáo lớn nhất ở nước

ta hiện nay . Trong khi tín đồ Thiên chúaPHA

giáo có 5 triệu , Cao đài có 2,5 triệu ,

Hòa hảo có 1,5 triệu , Tin lành có 0,5 triệu

thì Phật giáo có đến 10 triệu tín đồ (1 ) Nếu

cộng thêm cả những người tu tại gia mà

không kê khai là phật tử, những người đi

hành hương và đến chùa chiền lễ bái không

đều thì con số người theo đạo Phật còn lớn

hơn nhiều .

So với các tôn giáo khác trên lãnh thổ

nước ta thì Phật giáo có lịch sử lâu đời hơn

cả . Nó được truyền vào ta từ đầu Công

nguyên , đến thế kỷ II đã có một vị trí đáng

kế trong tín ngưỡng và sinh hoạt tinh thần

ở thủ phủ Luy lâu (Thuận thành , Hà bắc

ngày nay ) .

Để được như ngày nay , Phật giáo Việt

nam đã trải qua nhiều lần đổi mới cả về nội

dung và hình thức sinh hoạt . Không nói các

thời xa xưa, chỉ nói từ đầu thế kỷ tới nay ,

trong nội bộ Phật giáo đã có sự cải cách và

đổi mới không ngừng, như phong trào chấn

hưng Phật giáo ( ở các thập kỷ 20 và 30 ) ,

phong trào bảo vệ " Phật pháp" (ở những

năm 60 và đầu những năm 70 )... Sự đổi mới

( 1 ) Theo báo cáo của Ban dân vận trung ương , Ban tôn

giáo Chính phủ
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đó còn tiếp tục cho đến ngày nay và thể

hiện rõ nét trong các quan niệm, chủ trương

về tôn giáo và hoạt động tôn giáo .

Sau ngày đất nước thống nhất , nói

chung giới Phật giáo đều thực hiện nghiêm

chỉnh các chính sách về tôn giáo của Đảng

và Chính phủ , các chủ trương của giáo hội

Phật giáo Việt nam . Tuy vậy , cũng còn một

số ít người có quan niệm khác về tự do hoạt

động tôn giáo, về nhân quyền ... , do đó đã

gây những rắc rối nhất định trong xã hội ,

khiến cho không ít người phải băn khoăn ,

lo lắng .

Tình hình trên đặt ra những vấn đề

thuộc lĩnh vực nhận thức có tính cấp bách .

Chẳng hạn , Phật giáo liệu có giúp ích gì

cho xã hội hiện đại ? Nếu có giúp ích thì

thể hiện ở đâu ? Phật giáo có mặt hạn chế ,

vậyhạn chế đó biểu hiện thế nào? Để Phật

giáo phát triển bình thường , phải khắc phục

những tồn tại gì ? Những vấn đề trên đang

đòi hỏi một quá trình khảo sát , phân tích ,

đánh giá và giải quyết . Trong bài này ,

chúng tôi chỉ xin nêu một vàisuynghĩ bước

đầu.

Tồn tại hàng nghìn năm ở nước ta , Phật

giáo đã qua nhiều bước thăng trầm , len lỏi

khắp chốn từ nông thôn đến thành thị , trở

thành một bộ phận không thể tách rời của

sinh hoạt tinh thần trong truyền thống dân

tộc . Chính truyền thống này tạo nênchất

keo gắn bó Phật giáo với con người Việt

nam hiện đại .

Điều quan trọng hơn, ngoài chức năng

tôn giáo, Phật giáo còn là một triết thuyết,

một triết thuyết khá sâu sắc . Chính vì vậy

ở Ấn độ ngày nay tuy Phật giáo chỉ còn là

một tôn giáo nhỏ, nhưng những người Ấn

có kiến thức đều tự hào về lý luận của nó .

Ngay những nhà tư tưởng lớn của thế giới

ngày nay, khi nói đến những triết thuyết sâu

sắc của Ấn độ, đều không quên đề cập đến

Phật giáo . Việt nam trong lịch sử đã dùng

lý luận của Phật giáo để quan sát thế giới

và con người, để hiểu được sự biến thiên

của trời đất. Con người Việt nam ngày nay ,

dù đã có thế giới quan khoa học là chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn

đường , vẫn có thể từ trong lý luận của Phật

giáo, tìm ra những điều có ích cho tư duy

và hành động của mình . Và chính nhờ được

trang bị thế giới quan khoa học đó , chúng

ta phát hiện được những hạt ngọc của Phật

giáo mà trước đây nhiều bậc tiền bối chưa

thấy được .

mộthệ thốngthế giới quan và nhân sinh

Có thể nói , lý luận của Phật giáo gồm

quan có kết cấu khá chặt chẽ ; mỗi bộ phận

có chức năng riêng nhưng lại là tiền đề và

hệ quả của nhau . Vì vậy , chỉ được xem là

đầy đủ nếu xét cả thếgiới quan vànhân

sinh quan của nó .

Thế giới quan Phật giáo bao gồm

các lý thuyết về nhân duyên , nhân quả ,

về vô thường , vô ngã, về nghiệp báo luận

hồi, v.v .. Mỗi thuyết đều chứa đựng một nội

dung nhìn nhận về thế giới .

Thuyết " nhân duyên " cho rằng, nhân

duyên hòa hợp tạo nên tất cả . Trong đó ,

nhân là cái sinh ra quả, duyên là điều kiện

để nhân trở thành quả ; hạt là nhân làm nên

cây, nhưng để hạt trở thành cây thì phải có

những điều kiện như : độ ẩm, nhiệt độ , ánh

sáng , công chăm sóc nhất định. Và để phát

triển thuyết "nhân duyên ", Phật giáo nêu lên

thuyết "nhân quả " với nội dung : nhân nào

quả nấy , trồng dưa thì được dưa , trồng đậu
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thì được đậu , và "nhân quả báo ứng" , " nhân

quả ba đời" (tam thếnhân quả ), nói lên việc

làm nào cũng có kết quả tương ứng , thiện

giả thiện báo , ác giả ác báo . Thuyết "nhân

duyên " , "nhân quả" , "nhân quả báoứng " nói

trên của nhà Phật cho thấy sợi dây liên hệ

tất yếu giữa nhân và quả, giữa quá khứ và

hiện tại , giữa hiện tại và tương lai . Mối liên

hệ này không phải chỉ là sự tưởng tượng ,

mà còn là sự thực được quan sát , khái quát

và nâng lên từ thế giới xung quanh con

người .

Thuyết "vô thường" của nhà Phật nêu

lên rằng, không có cái gì là thường , hằng,

là còn mãi ; trái lại , một sự vật và hiện tượng

đều vận động không ngừng , biến đổi không

ngừng ; cái nào cũng đang trong tình trạng

chuyển sang cái khác với mình . Chính vì

vậy mà Phật giáo nói : " sát-na * vô thường" ,:

" niệm niệm vô thường" , "chúng sinh vô

thường" , "chú pháp vô thường" , v.v .. Và để

nói rõ khái niệm "vô thường " , Phật giáo còn

đưa ra khái niệm " vô ngã " , tức là "không

có cái ta , cái thực thể nào hết" , bởi vì cái

đó là do những cái khác tạo thành và tự nó

cũng đang chuyển thành cái khác với nó .

Thuyết "vô thường" , "vô ngã" cho thấy mối

liên hệ và chuyển hóa biện chứng giữa các

sự vật và hiện tượng .

Thuyết "nghiệp báo luân hồi" của Phật

giáo cho thấy số phận của con người là do

con người quyết định ; số phận đó không

phải chỉ có một kiểu , một loại , mà có thể

là kiểu này hay kiểu khác , loại này hay loại

khác , tùy theo ý nghĩ, lời nói và việc làm

của mình , tùy theo tác động của ý nghiệp ,

khẩu nghiệp và thân nghiệp mà tạo nên .

Các lý thuyết vừa nêu trên ít nhiều

mang tính chất thần bí , hư vô và bịa đặt .

Nhưng về cơ bản là đúng với sự diễn biến

của thế giới . Bởi vì , chúng được khái quát

lên từ thế giới hiện thực, vì chúng là cái

phản ánh của thế giới hiện thực . Chúng có

ý nghĩa tích cực nhất định , vì nhắc nhở con

người phải chú ý và thận trọng trong việc

hình thành ý nghĩ, lời nói và hành động của

mình, chú ý làm điều thiện . Chúng có thể

trở thành công cụ để con người chủ động

nhận thức thế giới , khỏi bỡ ngỡ trước sự

thay đổi của ngoại cảnh , và từ đó có thể

nâng cao phong cách sống , thái độ sống của

mình .

Nhân sinh quan Phật giáo là một hệ

thống gồm các
quan điểm về con người, đời

người , thể hiện trong 4 nguyên lý thần diệu

cơ bản , gọi là " tứ diệu đế" : khổ đế , tập đế ,

diệt đế , đạo đế .

Bốn nguyên lý trên cho thấy đời người

là khổ và khổ đó là do có các quá trình diễn

ra trong bản thân con người (sinh, lão , bệnh ,

tử ),do ham sống (dục vọng ), do không sáng

suốt (vô minh) đến nỗi phải rơi vào vòng

luân hồi . Và điều kiện để thoát khổ là đi

vào cõi hư vô tịch diệt ( niết bàn ) , nghĩa là

đi vào chỗ không phải làm người hoặc làm

các sinh vật khác nữa . Cái hạn chế lớn của

Phật giáo ở đây là không hề nói tới cái khổ

do bị áp bức, bóc lột , do thiếu thốn về mặt

vật chất và tinh thần ; và do đó không chủ

trương đấu tranh mà chỉ sống từ bi , cam

chịu . Khổ này mang tính chất bi quan , yếm

thế,
đậm nét phi nhẫn . Đến nỗimộtsố người

tu hành hiện nay cũng phải nói khác đi :

"Con người ta có khổ nhưng cũng có

sướng" , và họ cầu mong cho con người đến

được chỗ anlạc, chứ không phải đến chỗ

không còn cái gì .

Tuy nhiên , nỗi khổ được miêu tả đó là

hình ảnh của cái khổ hiện thực , bản thân nó

* Có nghĩa là "khoảnh khắc ngắn " - N.T.T.
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đòi hỏi một trách nhiệm về đạo làm người.

Đó là : không được làm ngơ trước cái khổ

của người khác ; trái lại , phải dốc tâm , dốc

sức cứu khổ, cứu nạn cho người ta . Đó cũng

là yêu cầu đối với mình ; mình có làm thiện

( thực hiện ngũ giới, lục độ ) thì mới mong

thoát được khổ. Ý nghĩa khách quan và cao

cả của nhà Phật là ở chỗ đó .

Thế nhưng , phần lớn những người đi

chùa ngày nay không biết đến thế giới quan

và nhân sinh quan sâu xa đó của Phật giáo .

Họ không biết sử dụng những yếu tốhợp

lý của đạo Phật để làm lợi cho mình , cho

người, cho nhà , cho nước . Không những thế ,

họ phụng sự Phật chỉ để cầu may , giải hạn ,

có phần mang tính vụ lợi nhất thời . Trong

nhiều chùa có hiện tượng : bên cạnh bàn

thờ Phật còn có việc xin thẻ , lấy số tử vi ,

đồng bóng, v.v .. Thậm chí có người đi chùa

là để mong Phật che chở cho hành vi sai

trái của mình ; trước bàn thờ Phật họ khấn

vái mong Phật làm cho công an , thué vụ

" có mắt như mù , có tai như điếc , có đầu như

không" , để việc làm phi pháp của họ được

trót lọt , để họ được " trúng quả " trong cơ

chế thị trường còn chưa đi vào trật tự.

Những việc làm đó rõ ràng chỉ là phỉ báng

Phật ; là hạ một tôn giáo có lý trí xuống

hàng tín ngưỡng tầm thường và dung tục .

Phát huy những yếu tố tích cực của Phật

giáo trong xã hội ngày nay , trước hết là

trách nhiệm của giới tăng ni , phật tử. Nhưng

do hoàn cảnh, do thói quen tín ngưỡng của

họ mà có thể họ không thấy được đầy đủ

những yếu tố hợp lý , không phân biệt được

cái có giá trị và cái đã lỗi thời trong đạo

mình. Chỉ có người đứng ở ngoài cuộc và

trên tuyến đầu của cuộc sống xã hội mới có

thể có cái nhìn khách quan và toàn diện đối

với đạo Phật, mới có thể từ đó lựa chọn , cải

tạo và phát huy những yếu tố còn giá trị đối

với ngày nay .

Ở nước ta , chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng

của Đảng và kim chỉ nam cho hành động

cách mạng, là học thuyết lãnh đạo đời sống

tinh thần xã hội . Đây là định hướng cơ bản ,

là vấn đề có tính nguyên tắc đã được Đảng

ta nhiều lần khẳng định . Tuy nhiên , Đảng

ta cũng chỉ rõ rằng , đứng vững trên nền tảng

chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh, chúng ta cần nghiên cứu gạn lọc , tiếp

thụ mặt tích cực của các trào lưu tư tưởng

khác để ngày càng làm phong phú thêm hệ

tư tưởng của Đảng . Vả chăng, chính Mác ,

Ăng-ghen , Lê-nin , Hồ Chí Minh đã từng

làm như vậy đối với học thuyết của mình .

Với tính chất là một tôn giáo, Phật giáo

sẽ còn tồn tại lâu dài với dân tộc . Nhiều vấn

đề lý luận và thực tiễn còn phải có thời gian

tiếp tục nhận thức và giải quyết, nhưvấn

đề "nhập thế " của Phật giáo (tức mối quan

hệ giữa tôn giáo và chính trị ) ; quan niệm

về đạo đức tôn giáo và đạo đức xã hội ; vấn

đề niềm tin tôn giáo và niềm tin khoa học ;

mối
quan hệ giữa tín ngưỡng nói chung và

những sinh hoạt văn hóa của nhân dân ...

Từng vấn đề , có dịp chúng tôi sẽ tiếp tục

bàn sâu thêm . Nhưng một điều có thể thấy

trước là , chỉ có đạo nào biết phát huy

những giá trị chân chính trong lý thuyết

của mình thì mới giữ được lòng tin của

con người Việt nam hiện tại và tương lai ;

ngược lại , nếu nó chỉ thiên về việc đáp

ứng những tâm lý thiển cận , tầm thường ,

thì không bao lâu nữa nó sẽ bị thời đại

vượt qua . Trình độ khoa học và công nghệ

ngày nay là phép thử hiệu nghiệm nhất để

sàng lọc, giá trị của tất cả các trào lưu tư

tưởng, các tín ngưỡng truyền thống , trong

đó có Phật giáo d
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Q

UA một thế kỷ tồn tại, nghệ thuật điện

ảnh cùng với vô tuyến truyền hình đã

trở thành một bộ môn nghệ thuật với

hệ thống âm thanh và hình ảnh có sức mạnh

chuyển tải tư tưởng , tình cảm , thông tin toàn

diện và có hiệu quả nhất trong xã hội loài

người. Nhiều nhà xã hội học qua các thống

kê trên nhiều khu vực khác nhau của thế

giới , đã phát hiện ra rằng : con người ngày

càng tiếp thu

thông tin và bổ

sung các kiến thức

văn hóa , khoa học ,

chính trị...trị... của

mình thông qua

ngôn ngữ "nghe

nhìn " nhiều hơn là

thông qua ngôn

ngữ " văn tự " .

Hiện nay , với

hệ thốngthống máy

vi-đê-ô tràn ngập

các gia đình , với

hệ thống máy thu

hình qua dây cáp ,

ngành nghệ thuật này đòi hỏi một yêu cầu

thiết thân là giữ gìn bản sắc văn hóa dân

tộc . Đây là vấn đề có tính sống còn của các

ngành nghệ thuật, nhưng riêng đối với điện

ảnh thì lại trở thành vấn đề bức xúc phải

giải quyết trên nhiều bình diện khác nhau :

từ sáng tác kịch bản , đạo diễn , cho đến diễn

viên ; từ ánh sáng , hội họa , âm nhạc cho

đến tiếng động ...

HỘI NHẬP VỚI

ĐIỆN ẢNH THẾGIỚI

qua ăng ten pa- ra -bôn , với hệ thống chiếu

bóng liền hoàn với hàng chục buồng chiếu

khác nhau , với hàng trăm kênh truyền qua

vệ tinh xuống trái đất , hàng triệu , hàng triệu

người ở khắp các nước trên thế giới có thể

thường xuyên tiếp cận với những kiệt tác

của điện ảnh thế giới . Chẳng thế mà ngày

nay, chỉ sau khi ra đời một vài năm , điện

ảnh các nước đã có đầy đủ khả năng trao

đổi , buôn bán mang tính toàn cầu . Người ta

đã tính ,điện ảnhMỹ chỉ thông qua hệthống

phim nhựa và băng hình xuất khẩu , đã thu

được một khoản tiền khổng lồ, đứng vào

hàng thứ hai trong giá trị xuất khẩu toàn

quốc (vượt trên cả lợi nhuận thu được của

ngành xe hơi) .

Với ưu thế riêng của mình , kỹ thuật nghe

nhìn có nhiều khả năng nhất vượt ra khỏi

ranh giới các quốc gia để giao thoa , hợp tác ,

thâm nhập lẫn nhau . Và cũng chính vì thế ,

TRẦN ĐẮC

Nhìn ra thế

giới , chúng ta thấy

nhiều hiện tượng

đáng quan tâm,

chẳng hạn ngay

trong lòng kinh đô

điện ảnh Hô- ly - út

của Mỹ , đã có một

vài hãng sản xuất

phim lớn bị Nhật

bån mua đứt.

Trong khi đó , ở

chính nước Nhật ,

nền điện ảnh dân

tộc vẫn không

tránh khỏi bị phim

ảnh Mỹ chèn ép . Ở châu Âu , để bảo vệ khả

năng phát triển độc lập trong nghệ thuật

nghe nhìn trước sự bành trướng và lũng đoạn

của phim ảnh Mỹ , người ta đã đấu tranh đòi

đặt thị trường điện ảnh và vô tuyến truyền

hình ra ngoài hiệp định chung về thương

mại do tổ chức GATT quy định ... Mặt khác ,

chính châu Âu ( nhất là Pháp ) đã mở rộng

việc cộng tác làm phim với hầu khắp các

nước trên thế giới nhằm phát huy ảnh hưởng

củamình . Tại châu Á - Thái bình dương,

ba nền điện ảnh nổi tiếng Trung hoa, tuy

vẫn cạnh tranh nhau kịch liệt về đề tài và

về khối lượng phim sản xuất , nhưng cũng

đã có nhiều hoạt động liên kết để làm những

bộ phim " siêu đẳng" có khả năng thu hút

thế giới . Trong thế giới A -rập , những người

làm điện ảnh đang đấu sức cùng nhau tạo

*
Đạo diễn điện ảnh
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vẫn

ra những bộ phim "rực lửa chiến đấu " nhằm

thu hút hàng trăm triệu khán giả lâu nay

bị điện ảnh ngoại lai mê hoặc. Ở châu Mỹ

la tinh , các nền điện ảnh mạnh như

Ác-hen- ti -na , Bra- xin , Mê-hi -cô , Cu -ba ...

đang cộng tác với nhau ngày càng chặt chẽ

để phát triển yếu tố "hiện thực huyền ảo"

vốn là nền tảng của văn học Mỹ la tinh từ

ba thập kỷ nay . Châu Phi là lục địa nghèo

cực nhất, cơ sở điện ảnh chưa có bao nhiêu ,

nhưng cũng đã biết tranh thủ tiền tài trợ và

kỹ thuật nước ngoài để giữ vững ý đồ sản

xuất điện ảnh độc lập . Mặc dù hằng năm

chỉ sản xuất chừng vài ba bộ phim truyện

dài , nhưng không ít phim châu Phi đã đoạt

giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế

Can , Vơ- ni -dơ , Béc - lin . Sau bộ phim của

Ma- li được tuyển lựa vào thi chính thức ở

Can năm nay , đạo diễn - tác giả Xu-lây -man

Xít-xê đã tuyên bố rằng : theo quan điểm

chung của toàn Hiệp hội các nhà điện ảnh

châu Phi mỗi tác phẩm điện ảnh châu Phi

dù được sản xuất từ nguồn tài trợ nào thì

vẫn phải đặt vấn đề của toàn lục địa , chứ

không chỉ chú ý đến những vấn đề riêng

của đất nước hoặc bộ tộc mình ...

Vậy là , trong điện ảnh thế giới ngày nay ,

người ta đã thống nhất quan niệm : tính toàn

cầu của điện ảnh chỉ có thể phát huy rộng

khắp, khi những đặc điểm của từngnền điện

ảnh quốc gia hay khu vực được khai thác

và phát huy triệt để. Và điều quan trọng

hơn trong thế giới hiện đại là , phải từ những

đặc điểm riêng biệt của từng quốc gia mà

vươn tới tầm khái quát chung của toàn nhân

loại . Nói rõ ràng hơn : phải biết kết hợp

khăng khít giữa tính dân tộc và tính hiện

đại trong từng tác phẩm điện ảnh . Những

phim sản xuất độc lập của từng quốc gia

hoặc những phim hợp tác giữa các quốc gia ,

đều phải vận dụng nhuần nhuyễn nguyên

tắc đó mới mong thành công .

ỞỞ Việt nam, từ thập kỷ sáu mươi đến

nay , nhiều nhà điện ảnh thế giới cho rằng

đây là xứ sở có nhiều ưu thế hợp tác làm

phim với nước ngoài . Bởi thứ nhất, Việtnam

có lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do

rất oanh liệt , đã từng nêu gương cho nhiều

dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên

giành quyền làm chủ vận mệnh của mình .

Thứ hai, đây là quê hương từng bị chia cắt

lâu dài nhưng cộng đồng người Việt nam

bằng sức mạnh tổng hợp đã thống nhất quốc

gia , xóa bỏ hận thù , hòa hợp cố kết , cùng

nhau xây dựng Tổ quốc . Trong một thế giới

liên tục xảy ra các cuộc đụng độ , đổ máu

vì sắc tộc , vì tôn giáo, vì những tranh chấp

nhỏ nhặt , thì Việt nam là nơi được nhân loại

quan tâm , coi như một mẫu hình của sự đoàn

kết vì hòa bình và sự tiến bộ xã hội .

Nhìn lại quá trình tiến triển của điện

ảnh Việt nam , nhiều nhà điện ảnh quốc tế

đã công nhận chúng ta có một số tác phẩm

tốt , đậm đà bản sắc dân tộc , thể hiện được

tính hiệnđại như Chim vành khuyên , Hai

người lính , Mẹ vắng nhà ... Phim Cánh đồng

hoang được cả Nhật bản , châu Âu và châu

Mỹ coi là rất độc đáo Việt nam , không

những bởi bối cảnh con người , mà còn có

tầm khái quát cao vềtương quan lực lượng

giữa xâm lược và chống xâm lược bằng hình

tượng điện ảnh chân thực, đầy sức thuyết

phục . Những phim nhưvậy không ít , và từng

đoạt giải thưởng cao ở các liên hoan phim

quốc tế . Nhưng đó mới chỉ là những bộ phim

gọn , nhẹ , chưa đủ quy mô để thể hiện khái

quát tầm chân thực lịch sử của cuộc kháng

chiến vĩ đại kéo dài trên ba chục năm do

mấy thế hệ của dân tộc Việt nam tiến hành .

Có lẽ loài người tiến bộ vẫn chờ mong

điện ảnh Việt nam trong thời kỳ đổi mới

hiện nay có những tác phẩm tầm cỡ về cuộc

chiến anh hùng ấy .

8

Thế nhưng , dường như chúng ta đang

lãng phí và có nguy cơ để tuột khỏi tay một

vốn quý tiềm tàng mà không phải nền điện

ảnh nào cũng dễ dàng có được . Ở mảng này ,

dễ nhận thấy chính điện ảnh Việt năm lại

đang sa lầy vào con đường mòn , sơ lược ,

một chiều ở cả nội dung và hình thức thể
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hiện . Ở mảng đề tài phản ánh những vấn đề

xã hội , do tác động của thị trường phim ảnh

và bằng hình xấu ngoại lai , phim ảnh Việt

nam đã dần dần xa rời những định hướng

đúng đắn , sa đà vào những chuyện tình éo

le , mùi mẫn , với những mối quan hệ nửa

phong kiến , nửa tư sản , trong những bối

cảnh ăn chơi , sa đọa , làm sống dậy cả một

thời xa lạ , mà chúng ta đã đấu tranh để xóa

bỏ . Chính vì vậy , nhiều nhà điện ảnh quốc

té sang Việt nam nghiên cứu gần đây, đã

chê phim Việt nam có phần sa sút hơn trước .

Họ báo động với chúng ta rằng , có những

nền điện ảnh càng sản xuất nhiều phim thì

càng lún sâu vào vũng bùn "mất bản sắc

dân tộc" .

Phim tài liệu nghệ thuật của Việt nam

vốn có đóng góp lớn với điện ảnh tài liệu

quốc tế trong suốt thời kỳ kháng chiến

chống ngoại xâm, nhưng đến thời "kinh tế

thị trường" thì gần như "chết " hẳn ! Thật

đáng suy nghĩ khi phim tài liệu đang phát

triển vượt bậc cùng với đà bùng nổ thông

tin trên toàn hành tinh thì ở Việt nam đang

mất dần những đề tài quý báu của chính

mình , thậm chí còn mất cả quyền đứng ra

chủ động làm phim hợp tác .

Việt nam còn là đất nước có bề dày lịch

sử, có nhiều phong cảnh đẹp , đa dạng , có

nhiều truyền thuyết và chuyện cổ tích chưa

được khai thác đưa vào điện ảnh . Không ít

nhà làm phim nước ngoài muốn cộng tác

với ta trong lĩnh vực này , nhưng chưa thể

thực hiện nổi . Bởi chúng ta chưa có cơ sở

khoa học để xác định rõ mẫu trang phục và

kiến trúc phổ biến của từng triều đại , ở từng

vùng đất đàng trong, đàng ngoài ... Những

bộ phim "dã sử " mà điện ảnh Việt nam sản

xuất mấy năm gần đây , với những nhân vật

vua chúa có thật , nhưng bị thể hiện sai lạc ,

đã làm mất lòng tin của khán giả Việt nam,

và khiến cho nhiều nhà điện ảnh nước ngoài

chán ngán , không muốn cộng tác .

Trong hoàn cảnh còn thiếu thốn nhiều

mặt thì con đường ngắn nhất để điện ảnh

Việt nam có thể hội nhập được với điện ảnh

thế giới , theo tôi , là chủ động chuẩn bị từng

bước điều kiện , tiền đề để sẵn sàng hợp tác

với bạn bè sáng tạo ra những bộ phim có

chất lượngnghệ thuật cao với nội dung mang

tầm dân tộc và thời đại . Trên con đường đó ,

điện ảnh Việt nam sẽ phát huy hết thế mạnh

của mình, đồng thời học tập trực tiếp kinh

nghiệm của những nền điện ảnh lớn trên thế

giới, tháo gỡ dần khó khăn để tiến lên .

Muốn vậy , việc cần làm trước tiên là

phải " xóc lại" đội ngũ : củng cố , xây dựng ,

đào tạo lại và đào tạo mới một lực lượng

cán bộ có tầm tư tưởng đủ sức nhận thức

được những vấn đề lớn của dân tộc và thời

đại, một lực lượng giỏi tay nghề , thông thạo

chuyên môn , nhạy cảm và nhanh chóng tiếp,

cận với kỹ thuật hiện đại. Một điều có thể

thấy ngay là , điện ảnh thế giới từ mấy chục

năm trước đã áp dụng kỹ thuật " thu thanh

đồng thời ", đến nay đã vươn lên dùng "âm

thanh lập thể " ( stereo ) , thì chúng ta hiện nay

vẫn đang kẽo kẹt ở trạng thái sử dụng " âm

thanh đơn " (mono ) . Điều đó đã khiến ta băn

khoăn , nhưng điều đáng nói hơn là , cả bốn

thế hệ diễn viên điện ảnh của ta đều chưa

được huấn luyện để thu thanh theo phương

pháp hiện đại , nên càng ngày càng phát triển

tật xấu như không thuộc lời , nhịu giọng ,

phát âm tùy tiện , thiếu tình cảm ...

Thứ hai, các chuyên gia của ngành cần

tập trung sức rà soát lại toàn bộ cơ sở vật

thiết bịmới để thay thế cơ sở vừa chắp vá

chất kỹ thuật , có kế hoạch nâng cấp, nhập

vừa cũ nát từ bốn chục năm nay . Tiếp theo

là xây dựng một cơ chế vận hành hiện đại

đi liền với một cơ cấu tổ chức hợp lý để

từng bộ phận , rồi tiến tới toàn bộ có thể

nhịp bước cùng với trình độ chung của điện

ảnh thế giới .

Thứ ba , về mặt luật pháp, chúng ta phải

nhanh chóng xây dựng cơ sở pháp lý cho
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mọi hoạt động hợp tác , dịch vụ với bên ngoài

trên lĩnh vực này . Những quy định , quy chế

không chỉ giúp cho việc giữ vữngchủ quyền ,

độc lập của ta , mà điều quan trọng là tạo

được hiệu quả cao nhất cảvề mặt nội dung ,

quy mô hợp tác , lợi nhuận thu được , giữ

vững bản quyền … tránh những hiện tượng

tiêu cực không đáng có đã từng xảy ra, vừa

làm "mất" cán bộ của ta, vừa làm giảm uy

tín của điện ảnh Việt nam trước con mắt của

bạn bè thế giới . Nhà nước chẳng thu lại được

bao nhiêu .

Thứ tư , thiết lập một mạng lưới vừa phát

hành vừa kinh doanh buôn bán phim với

nước ngoài . Trong hợp tác sản xuất và buôn

bán phim, phía nào bán được phim sẽ được

ưu tiên hưởng hơn phía đối tác tới 20% số

lãi . Vì vậy ở các nền điện ảnh có kinh

nghiệm, người ta thường tổ chức các đầu

Mấy vấn đề...

( Tiếp theo trang 13)

và sẽ hạn chế được khuyết điểm , tiêu cực trong

bộ máy nhà nước .

Sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền

nhân dân là nhờ ở bản chất ưu việt nêu trên .

Đó là điều cần được khẳng định cả về phương

diện lý luận cũng như phương diện chính trị-

thực tiễn .

Hiểu rõ bản chất , xây dựng và củng cố

một chính quyền thực sự của dân, do dân và

vì dân, trên thực tế là một công việc rất khó

khăn. Nó đòi hỏi phải có nhận thức, quan điểm

đúng đắn , có sự đổi mới , hoàn thiện cơ cấu tổ

chức, phương thức hoạt động, cơ chế quản lý ,

cải cách nền hành chính nhà nước và cả sự

lựa chọn con người đúng với bản chất của

chính quyền nhân dân, tẩy trừ có hiệu quả

những bệnh tật , làm cho chính quyền ngày

càng trong sạch và sáng suốt . Quá trình xây

dựng và củng cố một chính quyền như thế đối

hỏi mỗi tổ chức chính quyền , mỗi cơ quan nhà

mối dạm bán phim ngay từ khi mới có kịch

bản . Điều đó giúp cho các nhà làm phim tự

tin hơn , có khả nẵng hạch toán được đầu ra,

đầu vào , lỗ lãi , và nâng được tốc độ làm

phim . Do thiếu một mạng lưới phát hành

phim ra nước ngoài , ta bỏ lỡ không ít cơ hội

làm phim hợp tác và dịch vụ , để tuột khỏi

tay một nguồn thu rất lớn .

Quả thật , giải quyết hàng loạt vấn đề

trên không dễ , phải có thời gian và quyết

tâm lớn . Song đã đến lúc nhà nước và cả

ngành điện ảnh cần phối hợp với nhiều cơ

quan hữu quan làm rõ quan điểm và nhận

thức , lập một chương trình hành động thiết

thực, khẩn trương để chuẩn bị đủ tiền đề ,

bước đệm cho quá trình hợp tác , hội nhập

nền điện ảnh của ta với điện ảnh thế giới ,

phục vụ đắc lực cho công cuộc đổimớicủa

đất nước D

nước, mỗi cán bộ, viên chức , mỗi người dân

cần phải hiểu đầy đủ bản chất của chính quyền

để hành động phù hợp với chức trách , nhiệm

vụ , quyền lợi và nghĩa vụ của mình .

Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng (khóa

VII) đã nhận định : "Ra đời từ Cách mạng

Tháng Tám năm 1945 , ngay buổi đầu , Nhà

nước ta đã thể hiện bản chất tốt đẹp của một

nhà nước gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích

của dân tộc , của nhân dân , dưới sự lãnh đạo

của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân .

Từ đó đến nay , Nhà nước ta không ngừng lớn

mạnh , làm tròn nhiệm vụ của mình , xứng đáng

là công cụ đắc lực của nhân dân trong quá

trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc , xây

(4 ) Tiếp tục
dựng cuộc sống mới , xã hội mới "

giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp đổ của

Nhà nước ta là đòi hỏi khách quan của việc

xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước . Đây

không chỉ là vấn đề lý luậnmà đang là một

vấn đề thực tiễn bức bách hiện nay d

(4 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ khóa VII , Hà

nội , 1995 , tr 20-21
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MÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔI SAU HAI NĂM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA VII )

S

AU hai năm thực hiện Nghị quyết Hội

nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương

Đảng (khóa VII ) , nông nghiệp và nông

thôn nước ta đã có những chuyển biến

tích cực và khá ổn định , song khó khăn và

mâu thuẫn mới nảy sinh cũng không ít .

NGUYỄN SINH CÚC

1- Những bước phát triển mới

Nét mới thứ nhất là sản xuất nông nghiệp ,

nhất là lương thực, tiếp tục phát triển với nhịp

độ ổn định ở cả hai miền Nam - Bắc , trong điều

kiện thời tiết không thuận lợi ( sâu rầynăm 1993,

lũ lụt lớn năm 1994, hạn hán ở Tây nguyên năm

1995) .

Biểu 1 : Kết quả sản xuất và xuất khẩu lương thực 3 năm 1993-1995

Đơn vị

tính 1993 1994

Ước tính | Bình quân | Bình quân 1993-1995 so

1993-1995 | với bình quân 1989-19921995

(%)

A B 1 2 3 4 5

1. Tổng sản lượng lương thực quy thóc

Trong đó thóc

triệu tấn 23,5 26,2 27,0 26,1 117,5

22.8 23,5 24,2 23.4 118,7

kg/người
359 361 364 360 109

triệu tấn 1,73 2.0 2.2 1,97 131

triệu USD 362 420 455 412

2. Lương thực bình quân nhân khẩu /năm

3. Gao xuất khẩu

Giá trị

Nét mới thứ hai trong sản xuất lương thực

nước ta sau nghị quyết Trung ương 5 là chất

lượng lương thực tăng lên , nhất là gao. Nhiều

tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu long , đồng

bằng sông Hồng đã khôi phục và mở rộng các

giống lúa gạo đặc sản như tám thơm, nàng

hương, támxoan , nếp cái hoa vàng, gạo dự, và

nhập ngoại một số giống lúa có hạt gạo dài , ít

bạc bụng, phù hợp với yêu cầu lúa gạo của thị

trường trong và ngoài nước . Do vậy , giá gạo

xuất khẩu của Việt nam từ 170 USD/tấn (năm

1989 ) đã tăng lên trên 200 USD/tấn từ năm 1993

đến nay . Tỷ lệ gạo 35% tấm trước năm 1993

được thay dần bằng loại 5% và 15% tấm sau

năm 1993. Thị trường gạo Việt nam đã được mở

rộng ở nhiều nước trên thế giới , kể cả các nước

Nhật, Mỹ , Pháp, vốn yêu cầu chất lượng cao .

ở

Nét mới thứ ba là đã hình thành tương đối

rõ nét các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập

trung với quy mô lớn, thâm canh chiều sâu . Đó

là vùng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu long, cà

phê ở Tây nguyên, cao su và điều ở Đông Nam

bộ, chè ở Trung du miền núi Bắc bộ, bò sữa ở

ngoại thành Hà nội , TP Hồ Chí Minh , rau xanh

Đà lạt và đồng bằng sông Hồng, vải thiều ở Hải

hưng, Hà bắc, cây ăn quả miệt vườn Nam bộ ,

tôm cá vùng ven biển ( Kiên giang, Minh hải ,

Bình thuận, Khánh hòa, Quảng ninh ) .

Nét mới thứ tư là cơ cấu kinh tế nông thôn

bước đầu được chuyển dịch trong xu thế chuyển

dịch cơ cấu chung cả nước . Tỷ trọng nông nghiệp

* PTS khoa học kinh tế , Vụ trưởng Vụ nông lâm , Tổng

cục thống kê
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giảm dần, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng

lên . Đồng thời , trong nông nghiệp, quan hệ giữa

ngành trồng trọt và chăn nuôi phát triển theo

hướng giảm tỷ trọng trồng trọt , tăng tỷ trọng

chăn nuôi . Từ tỷ trọng của ngành trồng trọt và

chăn nuôi năm 1990 là 75% và 25% , đến năm

1994 là 73,3% và 26,7% . Trong ngành trồng

trọt , tỷ trọng nhóm cây công nghiệp và rau đậu

tăng dần , góp phần xóa dần tình trạng độc canh

cây lương thực ở nhiều vùng, đa dạng hóa cây

trông , tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích .

Nét mới thứ năm là bộ mặt nông thôn đổi

mới . Đến nay 60% số xã trong cả nước đã có

điện, ( riêng vùng đồng bằng sông Hồng có 98%

số xã có điện ) , 86% số xã có đường ô tô, 91 %

có trạm xá , 98% có trường học cấp I , 55% có

chợ, 49% có trạm biến thế điện ... Trong nông

thôn 52% số hộ có điện dùng trong sản xuất và

sinh hoạt , 64 % số hộ có nước sạch , 58% có nhà

ở kiên cố và bán kiên cố, trong đó 12% có nhà

xây , nhà ngói . Số nhà mái bằng , nhà tầng ở các

vùng nông thôn đã tăng lên , thay thế dần nhà

tranh, vách đất trước kia . Nông thôn đã có nhiều

hộ giàu , cá biệt có hộ tỷ phú . Vậy là ngay ca

nghề nông , nếu tận dụng được nguồn lao động,

biết cách đầu tư vốn và sử dụng có hiệu quả các

nguồn đó vào sản xuất nông nghiệp và ngành

nghề , vẫn có thể làm giàu được . Tỷ lệ số hộ

nghèo ở nông thôn giảm xuống, mức độ nghèo

nàn cũng không còn như trước .

Như vậy , sau hai năm thực hiện nghị quyết

Trung ương 5, nông nghiệp và nông thôn nước

ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản .

Những kết quả đó khẳng định , mục tiêu của Nghị

quyết Trung ương 5 để ra là đúng đắn , có khả

năng thực hiện . Nông thôn và nông nghiệp hiện

nay đang bước sang trang mới , với những yêu

cầu mới, cao hơn và thực tế hơn .

2 - Những mâu thuẫn mới :

Sau Nghị quyết Trung ương 5 , không phải

mọi vấn đề đều được giải quyết ; ngược lại đã

có những vấn đề phức tạp làm phát sinh mâu

thuẫn mới bên cạnh những tiến bộ và thành tựu .

Trước hết : Quá trình tích tụ ruộng đất theo

hướng chuyên môn hóa bị chậm lại , trong đó

có phần do chính sách "hạn điền " và " thuế sử

dụng đất" đã và đang hạn chế các hộ nông dân

giàu có mở mang đất mới , hoặc nhận chuyển

nhượng ruộng đất từ các hộ có ngành nghề phi

nông nghiệp (ở miền Nam ). Ở nông thôn miền

Bắc và miền Trung, tình trạng manh mún , chia

nhỏ quỹ đất , đang làm hạn chế quá trình thủy

lợi hóa và cơ giới hóa nông nghiệp . Quỹ đất

nông nghiệp ít , nhưng lãng phí vẫn còn nhiều ,

hiệu quả sử dụng chưa cao .
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Thứ hai : Khoảng cách về thu nhập giữa bộ

phận nông dân nghèo với nông dân giàu ngày

càng tăng . Thu nhập bình quân nhân khẩu giữa

nhóm hộ giàu với nhóm hộ nghèo hiện nay

khoảng từ 11 đến 13 lần , ( năm 1990 là 7 lần ) .

Ở nhiều vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc

ít người sản xuất độc canh , tự cấp, tự túc còn

phổ biến, cơ cấu kinh tế lạc hậu . Tuy phân cực

thu nhập chưa dẫn đến phân hóa giai cấp, nhưng

sự khác biệt đang tăng lên là một xu hướng cần

quan tâm.

Thứ ba : Cơ sở hạ tầng nông thôn tuy có

được tặng thêm so với trước , nhưng nói chung

còn thấp , chưa đáp ứng được yêu cầu theo hướng

công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đặc biệt , giao

thông, thông tin liên lạc ở nông thôn còn thấp

kém cả về số lượng và chất lượng , còn nhiều

bất cập đối với yêu cầu công nghiệp hóa nông

nghiệp .

Thứ tư : Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển

dịch chậm , lao động nông nghiệp vẫn dư thừa ,

việc làm thiếu , thu nhập của nông dân thấp . Vì

vậy , xu hướng di chuyển lao động từ nông thôn

ra thành thị ngày càng phát triển . Trong khi đó,

Nhà nước chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc

phục , nhất là chưa có đầu tư cho công nghiệp

và dịch vụ nông thôn đúng mức , nên khu vực

phi nông nghiệp vẫn phát triển tự phát , không

ổn định và nói chung rất chậm.

Cuối cùng : Đã xuất hiện xu hướng tụt hậu

của nông nghiệp và kinh tế nông thôn so với

công nghiệp và dịch vụ . Xu hướng này thể hiện

trước hết ở tốc độ tăng trưởng GDP của mỗi

ngành và khu vực trong thời kỳ 1991-1994 .

Biểu 2 : Tốc độ phát triển GDP theo

3 khu vực tính theo giá thực tế (%)

Tổng số

1991 1992 1993 1994

8,9 8,6 8,1 8,8

Nông nghiệp
2.2 7,1 3,8 3,9

Công nghiệp

Dịch vụ

9,0 14,0 13.1 14,0

8.3 7,0 9.2 10,2

Khoảng cách quá xa trong tốc độ tăng

trưởng giữa nông nghiệp với công nghiệp ở nước

ta đãvượt ra ngoài tính phổ biếnvà quy luật

phát triển kinh tế của các nước trong cả 3 khối

-

nước thu nhập thấp , thu nhập trung bình và thu

nhập cao của thế giới .

Biểu 3 : Tốc độ tăng trưởng GDP

bình quân thời kỳ 1960-1978 ở

3 khối nước trên thế giới ( % )

Khối nước

- Các nước có thu nhập thấp

Các nước có thu nhập trung bình

Các nước có thu nhập cao

Nông Công

nghiệp nghiệp

2.2 4.7

3.2 6.4

1.1 4.5

Hệ số chênh lệch giữa tốc độ phát triển của

công nghiệp so với nông nghiệp ở các nước có

thu nhập thấp và của thế giới là 2 lần , trong khi

đó của nước ta là 4 lần năm 1991 ; 3,45 lần năm

1993 và 3,58 lần năm 1994. Phải chăng nông

nghiệp Việt nam đang tụt hậu so với công

nghiệp, trước hết về tốc độ tăng trưởng hàng

năm ? Và sự tụt hậu này cũng được thể hiện khi

so sánh với các nước có cùng điều kiện . Nguyên

nhân có nhiều , song trước hết là do chiến lược

đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư nước

ngoài hiện nay ở nước ta có xu hướng thiên về

các dự án phát triển công nghiệp và du lịch ,

dịch vụ , chưa chiếu cố đến yêu cầu và điều kiện

của khu vực kinh tế nông thôn và ngành nông

nghiệp . Tỷ trọng vốn đầu tư cho nông nghiệp

trong toàn bộ vốn đầu tư cho nền kinh tế quốc

dân giảm từ 15% năm 1990 xuống 11 % năm

1994 , cho lâm nghiệp chỉ có 2% , cho thủy sản

chỉ có 0,8% . Vốn đầu tư nước ngoài vào nông

nghiệp đến 1994 mới đạt 137 dự án với số vốn

là 541 triệu USD, chiếm 4,6% tổng số vốn đầu

tư nước ngoài ở Việt nam. Số dự án và số vốn

ít , số thực tế hoạt động còn ít hơn , trong khi

tiềm năng và môi trường thu hút vốn đầu tư còn

rất lớn . Nhà nước chưa có chính sách khuyến

khích các nhà đầu tư vào nông thôn và nông

nghiệp, nên kết quả đạt được còn xa tiềm năng .

Tình trạng thiếu vốn, kỹ thuật lạc hậu, năng suất

thấp trong nông thôn và nông nghiệp hiện vẫn

còn lớn .

Những khó khăn và mâu thuẫn trên đây đã

và đang hạn chế tốc độ tăng trưởng và chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn . Vì vậy , đã đến

lúc cần có chính sách và giải pháp để khắc phục

nó, đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát

triển toàn diện và vững chắc hơn d
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I - Các hình thức kinh tế hợp tác

trong nông nghiệp, nông thôn

Nghiên cứu , khảo sát các hình thức kinh

tế hợp tác ở một số xã thuộc huyện Hải hậu

tỉnh Nam hà, tôi có một số nhận xét như

sau :

Một là , có nhiều loại hình hợp tác trên

địa bàn xã. Qua khảo sát 4 xã Hải thịnh ,

Hải xuân , Hải trung và Trực thái ở huyện

Hải hậu , tôi thấy ở đó đã hình thành các

loại hình hợp tácxã dịch vụ : mộthoặc nhiều

khâu (giống, thủy nông , bảo vệ thực vật ... ) .

Hai là , đã xuất hiện hình thức hợp tác

cô
phần trên địa bàn xã . Đây là bước phát

triển mới của kinh tế hộ ở nông thôn . Hợp

tác xã cổ phần là một tổ chức kinh tế tập

thể do xã viên tự nguyện góp vốn để sản

xuất kinh doanh một hoặc nhiều mặt hàng .

Quy mô và trình độ của sự hợp tác tùy thuộc

vào sự phát triển của kinh tế hộ và yêu cầu

của ngànhnghề kinh doanh. Nétnổi bật của

hình thức hợp tác này là các thành viên góp

Các hình thức kinh tế

hợp tác trong nông nghiệp ,

nông thôn và vaitrò

quản lý của

chính quyền cấp xã

vốn kinh doanh với mục tiêu sinh lời, vì vậy

họ không nhất thiết phải là người trực tiếp

lao động như trong các hình thức hợp tác

khác . Ở đây , hoạt động kinh

doanh được đặt dưới sự chỉ đạo

của một bạn quản lý do đại hội

xã viên bầu ra , theo cơ chế tự

chủ , tự vận động theo cơ chế

thị trường. Mặt khác , việc phân

phối không phải bằng hiện vật

và theo lao động , mà bằng tiền

(phần lợi nhuận thu được ) và

theo tỷ lệ vốn góp của từng

thành viên . Tuy xuất hiện chưa

lâu, song hình thức hợp tác cổ

phần rất đa dạng, phong phú

cả về nội dung lẫn hình thức .

Qua các hình thức hợp tác của

nông dân về tín dụng (hợp tác

xã tín dụng xã Trực thái) đến cáchìnhthức

hợp tác của nông dân về sản xuất gạch (tổ

hợp tác sản xuất gạch xã Hải trung ), về ươm

cả giống, đánh cá ( tổ hợp tác ươm cá giống ,

hợp tác xã đánh cá xã Hải xuân) v.v., có

thể thấy ưu thế của hình thức hợp tác mới .

NGUYỄN VŨ BÌNH

Tổ chức dịch vụ này cũng có hai loại : một

loại do ban quản trị hợp tác xã cũ trực tiếp

quản lý điều hành (dựa vào vốn cũ của hợp

tác xã nông nghiệp trước đây ; thu phí dịch

vụ theo đầu sào , một phần dùng để trả công

cho bộ máy quản lý , một phần thì chia cho

những hộ trực tiếp làm trong các tổ , đội dịch

vụ này) ; một loại khác do một số hộ xã

viên đứng ra nhận thầu của hợp tác xã nông

nghiệp, góp vốn , tự tổ chức dịch vụ theo

yêu cầu của hộ xã viên và kinh doanh theo

yêu cầu của thị trường . Ngoài các hợp tác

xã dịch vụ giúp các nông hộ trong các khâu

liên quan đến nghề nông , còn có các hợp

tác xã khác thuộc đủmọi ngành nghề : mộc ,

nề , gạch ngói , dệt , cơ khí ; cá ; tín dụng ;

mua bán ... Các hợp tác xã này do một số

hoặc nhiều hộ nông dân tự nguyện góp vốn

sản xuất , kinh doanh .

Hình thức hợp tác cổ phần về cơ bản

được hình thành từ nhu cầu hợp tác của các

hộ nông dân trong sản xuất kinh doanh .

Nhưng ở nhiều địa phương , ngoài sự ra đời

tự nhiên, nó còn được hình thành qua việc

hợp tác xã nông nghiệp đấu thầu một phần

tài sản của mình . Trong hình thức tổ chức

hợp tác này , tham gia góp vốn không chỉ

có các hộ nông dân mà có cả hợp tác xã

nông nghiệp . Sự đan xen về sở hữu đương

nhiênảnh hưởng tới nội dung hoạt động của

các tổ chức hợp tác xã loại này . Phần lợi

nhuận thu được ở đây chia theo tỷ lệ vốn
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góp . Sở dĩ xuất hiện loại hình hợp tác xã

này là do có hợp tác xã nông nghiệp vẫn

còn vốn tập thể trước đây để lạivàvẫn muốn

tiếp tục nắm một số khâu để chi phối ( nhờ

có tỷ lệ vốn góp cao hơn ) tạo thế chủ động

cho sản xuất. Có thể nói , các hợp tác xã

dạng này gần như hình thức liên doanh giữa

kinh tế tập thể và hộ gia đình , nhưng xét

dưới góc độ sở hữu và xu hướng vận động ,

chúng là hình thức hợp tác xã cổ phần .

Sự vận động của các hình thức kinh tế

hợp tác trong cơ chế thị trường ngày càng

cho thấy những hạn chế của hình thức hợp

tác dịch vụmột hoặc nhiều khâu so với hình

thức hợp tác cổ phần . Hình thức hợp tác cổ

phần thực chất là hình thức kinh tế tập thể

do xã viên tự nguyện góp vốn . Tính ưu việt

của nó là huy động được nguồn vốn rộng

rãi trong hộ nông dân , người bỏ vốn luôn

quan tâm gắn bó với hợp tác xã, cơ chế quản

lý linh hoạt , gắn trách nhiệm của các thành

viên với kết quả các hoạt động kinh doanh

của hợp tác xã . Trong điều kiện một xã có

nhiều loại hình hợp tác xã , ban quản lý hợp

tác xã nông nghiệp hiện nay không đủ tư

cách pháp nhân và khả năng quản lý tập

trung thống nhất hoạt động của các đơn vị

này .Vì vậy , việc quản lý tập trung thống

nhất hoạt động của các loại hình hợp tác xã

kiểu mới phải do chính quyền xã đảm

nhiệm .

II - Vai trò quản lý của

chính quyền cấp xã

1- Những đòi hỏi tấtyếu đối vớinhiệm

vụ quản lý kinh tế của chính quyền cấp xã.

Trước hết, nhiệm vụ quản lý kinh tế của

chính quyền xã xuất phát từ yếu cầu về sự

thống nhất quản lý kinh tế từ trung ương

đến địa phương , được cụ thể hóa trên địa

bàn xã . Các chủ trương phát triển kinh tế ở

cấp vĩ mô và cấp tỉnh , cấp huyện có được

thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả hay

không , là tùy vào sự lãnh đạo , chỉ đạo của

chínhquyềncấp xã . Trước đây , các kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã

là do từ trên đưa xuống , ủy ban xã chỉ thực

hiện một cách thụ động . Ngày nay, kế hoạch

của huyện đối với xã chỉ mang tính hướng

dẫn , gợi ý những hướng đivà giải pháp lớn.

Căn cứ vào kế hoạch của huyện , xã sẽ chủ

động vạch kế hoạch và các mục tiêu , đề ra

giải pháp và hướng dẫn hợp tác xã và hộ xã

viên thực hiện . Nếu trước đây theo cơ chế

cũ , mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên

địa bàn xã đều do hợp tác xã nông nghiệp

tổ chức và quản lý , thì ngày nay theo cơ chế

mới , mọi hoạt động kinh tế trên địa bàn xã

đều do ủy ban nhân dân xã quản lý , giám

sát (theo pháp luật). Trong cơ chếmới ,

nhiệm vụ củaủy ban nhân dân xã hết sức

nặng nề :phải quản lý toàn diện các mặt

kinh tế , xã hội và an ninh trên địa bàn xã .

Yêu cầu quản lý kinh tế củachính quyền

xã còn xuất phát từ thực tiễn phát triển kinh

tế hàng hóa trong nông nghiệp và nông thôn .

Kinh tế thị trường , bên cạnh mặt tích cực ,

còn có mặt tiêu cực . Thực tế phát triển kinh

tế - xã hội ở nông thôn nước ta trong thời

gian qua cho thấy , hiện tượng chạy theo

đồng tiền , chạy theo lợi nhuận dẫn tới làm

ăn bất chính , lừa đảo như bể hụi , làm hàng

giả , trốn lậu thuế , vi phạm hợp đồng , v.v.

đã xuất hiện . Để hạn chế và khắc phục

những hiện tượng tiêu cực ấy , không thể

không có vai trò quản lý của nhà nước , mà

ở cấpxã là chính quyền xã .

Một yêu cầu nữa tuy không mang tính

phổ biến , là xuất phát từ những công việc

thực tế phải giải quyết khi hợp tác xã muốn

chuyển từ hình thức cũ sang hình thức mới.

Đó là chính quyền xã phải trực tiếp giám

sát, quảnlý chặt chẽ nguồn vốn, tài sản tập

thể của các hợp tác xã cũ ; phải cùng với

các ban quản lý hợp tác xã cũ giải quyết

các khoản nợ tồn đọng , có kế hoạch sử dụng

có hiệu quả tài sản và vốn của hợp tác xã

cũ trước khi chuyển sang hợp tác xã mới.

2- Chức năng quản lý kinh tế của chính

quyền xã.

Sự phát triển của kinh tế hộ đã dẫn tới

sự ra đời của ngày càng nhiều tổ hợp tác và

hợp tác xã mới trong nông nghiệp và nông

thôn . Hoạt động của các tổ chức kinh tế này

đặt ra yêu cầu xác định chức năng quản lý

kinh tế của chính quyền xã . Xác định đúng
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và thực hiện đúng chức năng quản lý kinh

tế của chính quyền cấp xã , sẽ tạo cơsở thuận

lợi cho sự hình thành các hợp tác xã kiểu

mới . Một số chức năng quản lý kinh tế của

chính quyền xã là :

Thứ nhất : Xác lập các nguyên tắc cho

các hoạt động kinh tế ở xã , trên cơ sở khảo

sát tiềm năng, nhu cầu của các hộ , tổ hợp

tác và hợp tác xã kinh doanh trên địa bàn .

Điều này bao gồm từ việc xây dựng các thủ

tục về đăng ký kinh doanh , đề ra các biên

pháp để kiểm tra những hoạtđộngvà hợp

đồng kinh tế, đến việc xácđịnh những ngành

nghề được phép hay không được phép kinh

doanh ở xã ; nó còn bao gồm cả việc thiết

lập quy chế bảo vệ môi trường , quy chế xử

phạt những vi phạm của các tổ chức kinh

tế . Tóm lại , để cho các hoạt động kinh tế

diễn racó trật tự và hiệu quảtrên địa bàn ,

chính quyền xã cần xác lập những nguyên

tắc , tạo môi trường thuận lợi cho các đơn

vị kinh doanh hoạt động .

Thứ hai : Giám sát , kiểm tra và là trọng

tài cho các hoạt động kinh tế ở xã . Với chức

năng này , chính quyền xã đảm nhận việc

xét, duyệt các đề án kinh doanh và cấp giấy

phép cho các tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt

động . Trên cơ sở vốn kinh doanh màxác

định nguồn thu của các đơn vị kinh tế , từ

đó căn cứ vào biểu thuế chung của nhà nước

mà xác định tỷ lệ thu thuế . Tuy nhiên việc

thu thuế nông nghiệp cần căn cứ vào từng

thời điểm cụ thể để trong những trường hợp

xảy ra thiên tai , sâu bệnh , mất mùa .. , có kế

hoạch miễn giảm thuế thích đáng nhằm

khuyến khích các hộ nông dân và các tổ

chức hợp tác hăng hái sản xuất . Hoạt động

kiểm tra , giám sát của chính quyền xã sẽ

giúp cho các tổ hợp tác và hợp tác xã kinh

doanh theo đúng đề án đăng ký , thực hiện

đúng các hợp đồng đã ký kết giữa các bên .

Khi xảy ra vi phạm những hợp đồng kinh

tế , chính quyền xã sẽ là trọng tài cho việc

phân xử, đồng thời xử lý hànhchính đối với

những hành vi phạm pháp .

Thứ ba : Là đầu mối tiếp nhận sự hướng

dẫn và hỗ trợ của nhà nước đối với nông

dân trong xã . Đặc trưng của sản xuất nông

nghiệp là phụ thuộc vào tự nhiên , mang tính

thời vụ , quy trình sản xuất thường diễn ra

trên diện rộng. Để bảo đảm sự thống nhất

trong các khẩu của sản xuất nông nghiệp ,

cần có sự hướng dẫn thống nhất trong phạm

vị một vùng (gồm mấy xã) hoặc một huyện

về kỹ thuật và thời vụ (như hướng dẫn về

thời điểm gieo cấy , về phun thuốc trừ sâu ,

về sản xuất giống lúa mới v.v. ) . Để làm việc

này , rõ ràng không thể thiếu đượcvaitrò

quảnlý, điều hành , hướng dẫn của chính

quyền cấp xã . Mặt khác , để các chínhsách

hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân (như

chính sách cho hộ nông dân nghèo vay vốn

sản xuất , trợ giá vật tư và sản phẩm cho

nông dân , giảm thuế nông nghiệp v.v. ) tới

được cơ sở , rõ ràng cũng cần có sự chỉ đạo

quyền,chínhquyền xã là đơn vị cơ sở sát

của chính quyền xã . Trong hệ thống chính

dân , mọi chủ trương chính sách của Đảng

và Chính phủ về nông nghiệp và nông thôn

có được thực hiện tốt hay không là tùy thuộc

vào trình độ tổ chức quản lý của chính quyền

xã.

3- Tổchức bộmáy của chính quyền xã.

Với chức năng quản lý kinh tế đã được

xác định , chính quyền xã phải tổ chức bộ

máy như thế nào để phát huy được vai trò

quản lý kinh tế của mình ? Đây là một vấn

đề mới và đầy khó khăn . Bởi vì, phù hợp

với xu thế chung về cải cách bộ máy hành

chính hiện nay , bộ máy quản lý cần gọn nhẹ

nhưng lại phải bảo đảm hoạt động có hiệu

quả trong hoàn cảnh phức tạp và sôi động

của kinh tế thị trường . Để xác định bộ máy

quản lý , trước hết cần căn cứ vào nhiệm vụ

cụ thể của chính quyền xã về quản lý kinh

tế . Một số nhiệm vụ cụ thể là :

+ Xét , duyệt các dự án đăng ký kinh

doanh và cấp giấy phép hoạt động cho các

hộ , tổ hợp tác và hợp tác xã kinh doanh trên

địa bàn .

+ Hướng dẫn sản xuất nông nghiệp bằng

những thông tin về thời vụ , khoa học kỹ

thuật và thị trường .
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+Thu thuế và kiểm tra việc đóng thuế | Nơi tập hợp công nhân ,của các hộ đơn kinh doanh .

+

Tổ chức chocác hộ, tổhợptác và hợp | lao động khu vực
tác xã trên tập kinh nghiệm

các điển hình tiên tiến và mô hình kinh

doanh .

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên ,

chính quyền xã cần có một bộ phận chuyên

trách . Bộ phận này nên chặng do một phó

chủ tịch phụ trách với ít nhất hai người giúp

việc (một về nông nghiệp và một về lĩnh

vực khác ) . Kinh phí cho việc thực hiện chức

năng quản lý kinh tế lúc đầu có thể dựa vào

nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ cho hợp

tác xã và hộ nông dân . Về sau , nó là một

phần trong nguồn thu từ các hoạt động kinh

tế ở địa phương sau khi đã trích nộp thuế

cho nhà nước . Các khoản xã được trích lại , |

do huyện và tỉnh quy định . Đây chính là

động lực thúc đẩy chính quyền cấp xã quan

tâmnuôi dưỡng nguồn thu .

Sự phát triển của các hình thức kinh tế |

hợp tác có nguồn gốc sâu xa là trình độ phát

triển kinh tế hộ . Theo tôi , đỉnh cao về sự

phát triển hợp tác xã trong thời gian tới là

hình thức hợp tác xã cổ phần . Tuy nhiên ,

trong những năm trước mắt còn có sự đan

xen giữa các hình thức hợp tác trong nông

nghiệp và nông thôn . Điều đó thể hiện sự

đa dạng , phong phú về trình độ phát triển

kinh tếhộ ở các địa phương. Vì vậy , không

nên nóng vội , xóa bỏ ngay hình thức hợp

tác xã dịch vụ một khâu hay nhiều khâu ...

như hiện nay . Cần thấy sự phát triển của

các hình thức kinh tế hợp tác cổ phần phụ

thuộc vào quá trình chuyển biến của kinh

tế hộ từ tự cấp , tự túc sang sản xuất hàng

hóa.

Tóm lại , nhiệm vụ của chính quyền cấp

xã về quản lý kinh tế là tạo điều kiện và

môi trường thuận lợi cho hộ xã viên phát

triển sản xuất kinh doanh ; giúp hợp tác xã

kiểu cũ giải quyết các tồn đọng và chuyển

sang các hợp tác xã kiểu mới ; gấp rút nâng

cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sơ bằng

đào tạo và đào tạo lại J

|

|

|

|
|

|

|

|

kinh tế

ngoài quốc doanh

T

ĐỒ MINH NGHĨA VÀ VŨ LÂN

TRONG quá trình thực hiện đường lối đổi

mới của Đảng về phát triển kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần có sự quản lý của

nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

tất yếu sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mới và bức

xúc đối với việc xây dựng , hoạt động của các

tổ chức xã hội . Do sớm nắm bắt được xu hướng

phát triển của thực tiễn , từ năm 1988 , Bộ chính

quyết số 16 về đổi mớichính sách và cơ chế

trị Trung ương Đảng (khóa VI) đã có Nghị

quảnlý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh

thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

(NQD) . Nghị quyết đã chỉ ra những định

hướng quan trọng cho sự phát triển kinh tế

NQD và khẳng định một trong những nhiệm

vụ quan trọng là xây dựng các tổ chức xã hội

ở các đơn vị kinh tế này sao cho phù hợp với

sự phát triển của sản xuất , kinh doanh .

Vậy đã gần 8 năm kể từ khi có Nghị quyết

nêu trên của Bộ chính trị , tình hình xây dựng

các tổ chức xã hội trong các cơ sở sản xuất

NQD ra sao và nó đang đặt ra những vấn đề

gì cần giải quyết ?

Theo thống kê chưa đầy đủ , đến tháng 5-

1995 , nước ta có trên 20 000 cơ sở kinh tế

NQD, thu hút khoảng 2,4 triệu lao động , hoạt

độngtrên nhiều lĩnh vực ; trong đó có khoảng

5
13 722 doanh nghiệp tư nhân (DNTN ), 5 120

công ty trách nhiệm hữu hạn ( TNHH ), 133

công ty cổ phần (CTCP) và có khoảng 1 386

doanh nghiệp, công ty nước ngoài đã được cấp

giấy phép đầu tư. Tuy khu vực kinh tế NQD

ít có những doanh nghiệp lớn , nhưng năm 1994

cũng đã tạo ra khoảng 101 541 tỉ đồng giá trị

gia tăng , chiếm khoảng 59,6% tổng sảnphẩm
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trong nước . Mấy năm qua các hợp tác xã tiểu ,

thủ công nghiệp có xu hướng giảm , đang tìm

những hình thức tổ chức mới , thích hợp hơn ,

nhưng đến năm 1994 vẫn còn 6 000 hợp tác

xã trong các lĩnh vực xây dựng , giao thông

vận tải ,dịch vụ v.v .. Số lao động trong khu

vực kinh tế NQD cũng ngày càng tăng : 1,5

triệu (năm 1990) ; 2,1 triệu ( năm 1993 ) ; 2,4

triệu ( giữa năm 1995 ) . Ngoài ra , còn có

khoảng 1 triệu lao động làm việc trong các hộ

kinh doanh nhỏ, ngành nghề không ổn định .

Khu vực kinh tế NQD đã thu hút khoảng 22%

số lao động từ khu vực doanh nghiệp , cơ quan

nhà nước . Khoảng 65 % (trong số 80 000 lao

động ) trong các doanh nghiệp liên doanh với

nước ngoàicũng từ khu vực nhà nước chuyển

sang . Nói chung , trong những năm trước mắt,

khu vực kinh tế NQD vẫn tiếp tục tăng nhanh

và thu hút nhiều lao động .

Vấn đề đặt ra hiện nay là việc tập hợp,

thu hút công nhân , lao động trong khu vực

này như thếnào , trong tổ chức nàođể tuyên

truyền , giáo dục , rèn luyện họ phấn đấu vì

mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng , văn minh . Thực tiễn mấy năm qua cho

thấy, tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn là tổ

chức phù hợp nhất . Thời gian đầu , tâm lý và

nguyện vọng của người lao động nói chung là

muốn có công ăn việc làm , có thu nhập ổn

định , bảo đảm cuộc sống cho bản thân, gia

đình . Họ thường ít , hoặc không quan tâm đến

việc lập các tổ chức xã hội và tham gia các

tổ chức này . Về phía chủ doanh nghiệp hầu

hết cũng không muốn có các tổ chức xã hội

trong doanh nghiệp của mình . Có những chủ

doanh nghiệp khi đặt vấn đề thành lập tổ chức

công đoàn trong doanh nghiệp thì lờ đi hoặc

khất lần , thậm chí còn ngăn cản . Một số chủ

doanh nghiệp còn nói : nếu làm cán bộ quản

lý thì không được tham gia tổ chức công đoàn .

Vì thế , cán bộ nào làm công tác công đoàn bị

thiệt thòi nhiều mặt : thu nhập thấp hơn và dễ

bị sa thải hoặc bị cắt hợp đồng lao động .

Trong khi đó tổ chức công đoàn các ngành,

các cấp một mặt chưa quantâm thích đáng

đến phong trào , mặt khác cũng chưa tìm ra

được phương thức , nội dung hoạt động phù

hợp . Người lao động chưa nhận thức rõ và

chưa thấy có nhu cầu tham gia tổ chức công

đoàn . Luật pháp của Nhà nước ta chưa có,

hoặc chưa đầy đủ , cho nên không có sự ràng

buộc về điều kiện giữa chủ doanh nghiệp và

luật pháp nhà nước. Tóm lại , vào những năm

1989 - 1991 , việc thành lập các tổ chức công

đoàn , nghiệp đoàn trong khu vực kinh tế NQD

có nhiều khó khăn , chậm trễ .

Nhưng trong quá trình sản xuất , kinh

doanh, những bất đồng , mâu thuẫn về lợi ích

(trước hết là lợi ích kinh tế ) giữa chủ và thợ

dần dần nảy sinh . Ở nhiều doanh nghiệp liên

doanh với nước ngoài , người lao động chỉ nhận

được mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu

do Nhà nước ta quy định . Công nhân phải làm

việc từ 10 đến 12 giờ/ngày mà không được trả

thêm tiền . Cườngđộ làm việc ở nhiều doanh

nghiệp rất cao, người lao động căng thẳng ,

mệt mỏi. Bảo hiểm lao động , bảo hiểm xã hội

của họ không được quan tâm đầy đủ . Tình

trạng khá phổ biến là hợp đồng laođộng , thỏa

ước lao động giữa chủ và thợ không được ký

kết ; hoặc có thì cũng thiếu chặt chẽ và bấp

bênh, thiệt thòi thuộc về người thợ . Nhiều chủ

doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng ngắn hạn để

dễ dàng sa thải công nhân . Cácquyền lợi ,

chính sách , chế độ và luật pháp của Nhà nước

ta thường không được thực hiện thường xuyên ,

đầy đủ . Tuy Nhà nước ta đã ban hànhBộ luật

lao động, nhưng ở không ít doanh nghiệp cả

chủ và thợ đều không biết , hoặc cổ tình không

biết cho nên không thực hiện đầy đủ . Do nhiều

nguyên nhân , một số chủ doanh nghiệp có

những hành động đánh đập, xúc phạm người

lao động , dẫn đến hiện tượng ẩu đả , căng thẳng

kéo dài , và những cuộc đình công tập thể đã

xảy ra . Từ đầu năm 1995 đến nay đã có hàng

chục vụ đình công của người lao động , nhất

là ở các công ty liên doanh với nước ngoài .

Từ thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần thiết

phải có tổ chức công đoàn trong các doanh

nghiệp NQD để tập hợp người lao động. Tổng

liên đoàn lao động Việt nam cũng như tổ chức

cộng đoàn các cấp ngày càng thấy rõ yêu cầu

cần thiết đó ; các nghị quyết của Đảng về vấn

đề này từng bước được triển khai . Tên gọi

Tổng công đoàn đã được đổi thành Tổng liên

đoàn lao động Việt nam cho phù hợp với tình

hình và nhiệm vụ mới . Sau Đại hội VII Công

đoàn Việt nam , Tổng liên đoàn lao động đã

chỉ đạo liên đoàn lao động các tỉnh , thành phố

có những biện pháp thích hợp đẩy mạnh việc

vận động công nhân lao động , xây dựng các

tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp
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NQD. Người lao động ngày càng nhận thức

rõ tổ chức công đoàn là người thay mặt tập

thể đứng ra bảo vệ lợi ích chính đáng của người

lao động ; bàn bạc , thỏa thuận , đấu tranh với

các chủ doanh nghiệp , nhằm giải quyết những

mâu thuẫn ; giúp người lao động tìm hiểu

đường lối , chính sách , pháp luật của Đảng và

Nhà nước ta , là nơi tập hợp, liên kết , giúp đỡ

người lao động trong sản xuất, trong cuộc

sống . Nhiều chủ doanh nghiệp dần dần cũng

thấy được vai trò và tác dụng của tổ chức công

đoàn trong doanh nghiệp như giúp cho sản

xuất , kinh doanh phát triển và tránh được

Chi só

- Số tổ chức công đoàn cơ sở

những mâu thuẫn , bất đồng không đáng có

giữa chủ và thợ .

Công tác tuyên truyền , vận động , tập hợp

công nhân lao động khu vực kinh tế NQD thời

gian qua đã được gắn với những phong trào

xã hội khác như : giải quyết việc làm để tăng

thu nhập , xóa đói giảm nghèo , giúp nhau làm

kinh tế , hoạt động từ thiện , xây dựng nhà tình

nghĩa , quỹ tình thương v.v .. do đó đã thu hút

được đông đảo công nhân lao động tham gia .

Theo thống kê chưa đầy đủ , số lượng tổ

chức công đoàn , nghiệp đoàn , hội lao động

mấy năm qua như sau :

Số lượng từng năm

1989-1991 1992 1993 1994

199 407 719 1740

Trong đó

+ HTX . DNTN , công ty TNHH , công ty cổ phần
168 311 513 1409

+ Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài
24 54 85 135

+ Số tổ chức nghiệp đoàn 7 42 91 196

- Số lượng đoàn viên công đoàn
15000 35024 55846 114554

- Số lượng hội viên lao động
86021 58000 49680 59190

Tổng số đoàn viên , hội viên 101021 93024 105526 173744

Tỷ lệ đoàn viên , hội viên so với tổng số công nhân

lao động khu vực NQD 4.2% 5.4% 6.4%

6 tháng đầu năm 1995 đã phát triển thêm

496 công đoàn cơ sở , bao gồm 36 034 đoàn

viên và hội viên , trong đó có 60 đơn vị ở các

doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và

93 nghiệp đoàn . Tính đến hết tháng 6-1995 ,

số công đoàn cơ sở , nghiệp đoàn , hội nghề ,

hội lao động trong khu vực kinh tế NQD là

2 432 đơn vị , với 209 788 người tham gia . Nói

chung, các tổ chức công đoàn đang dần dần

hoạt động có nền nếp và đạt hiệuquả thiết

thực.

Qua thực tiễn mấy năm thực hiện việc

tuyên truyền , tập hợp công nhân , lao động khu

vực kinh tế NQD , có thể rút ra một số nhận

xét như sau :

Một là , việc tập hợp công nhân , lao động

vào các tổ chức công đoàn , nghiệp đoàn , hội

lao động ... là nhu cầu cấp thiết khách quan ,

là công tác quan trọng trong quá trình phát

triển kinh tế nhiều thành phần , và là một bộ

phận trong công tác vận động quần chúng của

Đảng .

4,46%

Hai là , hình thức tập hợp công nhân , lao

động vào tổ chức công đoàn thường phù hợp

với loại hình doanh nghiệp : có trình độ cao

về tổ chức , quản lý ; người lao động có tay

nghề vững , làm việc trong một quy trình công

nghệ nghiêm ngặt ;
nghệ nghiêm ngặt ; mối quan hệ giữa chủ và

thợ rõ ràng ... Chẳng hạn như các DNTN , công

ty TNHH ,công ty cổ phần , doanh nghiệp liên

doanh với nước ngoài . Nhiệm vụ của các tổ

chức công đoàn trong các loại hình này thường

là : giáo dục , vận động, kiểm tra , giám sát

đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước

người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện

ta ; giúp đỡ, thay mặt người lao động ký kết

thỏa ước, hợp đồng lao động ; thương lượng,

giải quyết những mâu thuẫn , bất đồng giữa

chủ và thợ trong quá trình sản xuất, kinh

doanh ; đấu tranh , bảo vệ lợi ích chính đáng ,

hợp pháp của người lao động .

Ba là , hợp tác xã là một tổ chức kinh tế

được hình thành với nguyên tắc tự nguyện ,

cùng gópcùng góp vốn , góp sức để sản xuất , kinh doanh

trên cơ sở tự quản và bình đẳng . Do vậy , tổ
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chức công đoàn ở đây thay mặt người lao động

tham gia với các cơ quan quản lý về chính

sách cho vay vốn, chính sách thuế , tạo điều

kiện thuận lợi để hợp tác xã liên doanh , liên

kết , mở rộng sản xuất , kinh doanh . Công đoàn

cũng tham gia quản lý các mặt phúc lợi , xây

dựng chế độ tiền công , chế độ bảo hiểm v.v..

Bốn là , đối với những người lao động

trong các tổ hợp sản xuất , hộ sản xuất tiểu,

thủ công nghiệp , hộ dịch vụ , những người lao

động tự do hoặc những người vừa là chủ vừa

là thợ ... thì hình thức tổ chức nghiệp đoàn là

phù hợp nhất. Nghiệp đoàn mang đậm tính

chất nghề nghiệp , đồng nghiệp và tính quần

chúng rộng rãi. Nghiệp đoàn chủ yếu đi vào

những hoạt động tương thân , tương ái , giúp

đỡ nhau tạo và tìm việc làm , liên kết sản xuất ,

giúp đỡ nhau khi hoạn nạn , khó khăn . Các

nghiệp đoàn cũng tham gia tuyên truyền , phố

biến pháp luật , cùng chính quyền địa phương

giải quyết lợi ích chính đáng của người lao

động có liên quan đến luật pháp ; đăng ký và

phát triển ngành, nghề ; góp phần vào việc

phát triển kinh tế , ổn định trật tự an toàn xã

hội ở địa phương .

Năm là, hội lao động là tổ chức quần

chúng rộng rãi của người lao động thuộc các

ngành sản xuất tiểu, thủ công nghiệp, dịch

vụ ... trên địa bàn phường , xã do công đoàn

cấp quận , huyện trực tiếp tổ chức và chỉ đạo .

Mục đích của hội lao động là tập hợp , giáo

dục người lao động về đường lối , chính sách

có liên quan trực tiếp , hướng dẫn cách làm ăn ,

chăm lo đời sống , tìm công ăn việc làm , hoạt

động tương thân , tương ái v.v .. Nội dung hoạt

động của hội gần giống như tổ chức công đoàn

trong các hợp tác xã .

Nhìn chung , các hình thức tổ chức , đối

tượng tham gia và nội dung hoạt động của các

loại hình nói trên không phân biệt quá rạch

rồi mà có những điểm đan xen , trùng hợp .

Hơn nữa các loại hình trên cũng đang trong

quá trình hình thành và phát triển , chưa thật

ổn định . Nhưng dù sao những kết quả bước

đầu trong quá trình tập hợp công nhân , lao

động vào các tổ chức xã hội là đáng khích lệ ,

đem lại nhiều.lợi ích thiết thực. Nhiều địa

phương như Hà nội , TP Hồ Chí Minh , An

giang , Bà rịa - Vũng tàu , Sông bé , Đồng nai ...

có tốc độ phát triển công đoàn , nghiệp đoàn ,

hội nghề nghiệp khá nhanh , số lượng người

tham gia ngày càng đông . Nhiều nơi có những

hình thức hoạt động sáng tạo , phong phú , cuốn

hút được đông đảo người lao động . 6 tháng

đầu năm 1995 số lượng đoàn viên tăng 25%

so với cùng thời kỳ năm 1994 .

Tuy nhiên , tỷ lệ công nhân , lao động ở

khu vực kinh tế NQD tham gia tổ chức công

đoàn , nghiệp đoàn , hội nghề nghiệp còn thấp

so với tổng số người lao động. Nội dung , hình

thức hoạt động còn lúng túng, hạn chế . Tổ

chức công đoàn các cấp cần có những hình

thức tuyên truyền , vận động , hoạt động thuyết

phục , đạt hiệu quả cao hơn . Thông qua các

hoạt động xã hội, tổ chức công đoàn cần giúp

đỡ người lao động một cách thường xuyên ,

thiết thực hơn , góp phần giải quyết khó khăn ,

vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và đời

sống ; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao

động hiểu về công đoàn, đến với công đoàn .

Từ đó làm cho họ dần dần nhận thấy tổ chức

công đoàn thật sự là tổ chức của mình - tổ

chức do người lao động , vì người lao động .

đội ngũ cán bộ bảo đảm phẩm chất có trình

Muốn vậy , tổ chức công đoàn phải có một

độ chuyên môn , nghiệp vụ , nắm được pháp

luật , chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước , am hiểu lĩnh vực kinh tế có liên quan

và có năng lực vận động, quy tụ được quần

chúng lao động .

cũng là công tác vận động quần chúng, xây

Tập hợp công nhân , lao động đồng thời

dựng giai cấp công nhân của Đảng ta . Trong

công tác của mình , các tổ chức công đoàn cần

tranh thủ sự lãnh đạo , chỉ đạo của các cấp ủy

đảng . Các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa

và có phương thức lãnh đạo thích hợp với tổ

đề có ý nghĩa rất quan trọng và bức xúc đang

chức công đoàn trong tình hình mới . Một vấn

đặt ra là Đảng cần có chủ trương , hướng dẫn

cụ thể việc xây dựng các tổ chức đảng trong

các doanh nghiệp NQD . Có như vậy , công tác

vận động , tập hợp quần chúng nói chung và

đối với các tổ chức xã hội trong khu vực kinh

tế NQD nói riêng mới đạt kết quả, góp phần

thiết thực trong việc thực hiện đường lối đổi

mới do Đảng đề ra
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HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ

TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI

I

Riêng trong năm 1994 , nước ta đã có

362 dự án về vốnđầu tư trực tiếp của nước

ngoài được cấp giấy phép ; tổng số vốn đăng

kỷ là 4 074 triệu USD (kể cả vốn của các

dự án mới và vốn bổ sung của các dự án

cũ, không kể vốn của các dự án đã bị rút

giấy phép ) , trong đó vốn đầu tư đã được

thực hiện là 1,5 tỉ USD.

Từ năm 1988 đến năm 1994 , tổng số

vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp vào ta là

10 774 triệu USD, trong đó vốn đầu tư đã

được thực hiện là 3 585 triệu USD . Vốn

nước ngoài đầu tư trực tiếp vào ta tăng khá

nhanh : những năm 1988-1992 bình quân

mỗi năm tăng 51,6% (riêng năm 1992 , bằng

70% của 4 năm trước cộng lại ) ; năm 1993

tăng 40% so với năm 1992 ; năm 1994 tăng

khoảng 26% so với năm 1993. Năm 1995 ,

8 tháng đầu năm đã cấp giấy phép cho các

dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài với

tổng số vốn đăng ký là 4,9 tỉ USD(hơn cả

năm 1994 ) . Quymô các dự án tăng dần qua

các năm ; có nhiều dự án lớn hàng trămtriệu

đồng . Về cơ cấu lãnh thổ , các dự án đầu tư

cũng ngày càng cân đối hơn . Những năm

1988-1991 , các dự án chỉ tập trung vào các

tỉnh phía Nam, đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh,

Vũng tàu , Đồng nai ... Từ năm 1992 , các

dự án đã mở ra các tỉnh phía Bắc và các

tỉnh miền Trung . Về cơ cấu ngành , các dự

án đầu tư cũngcó sự thay đổi đáng kể. Từ

chỗ tập trung vào các ngành dầu khí, công

nghiệp nhẹ , du lịch và khách sạn , các dự án

nay đã mở sang các ngành công nghiệp

nặng , nông , lâm nghiệp , và bắt đầu đi vào

ngành xây dựng kết cấu hạ tầng, như nhà

máy điện , đường bộ , các khu chế xuất. Tính

NGUYỄN KHẮC HIỀN " VÀ LÊ THANH BÌNH

đến cuối năm 1994, vốn đầu tư vào các

ngành sản xuất vật chất chiếm 70% , trong

đó các dự án công nghiệp chiếm 54% .

Thực tế trên cho thấy , việc thu hút vốn

đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào ta như

vậy là đáng khích lệ . Tuy nhiên so với yêu

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa hiện nay , thì còn chưa đủ . Cần thu

hút vốn đầu tư trực tiếp củanước ngoài vào

ta nhanh hơn nữa và với khối lượng lớn hơn

nữa.

Vì sao vốn đầu tư trực tiếp của nước

ngoài vào ta chưa được như mong muốn ?

Có nguyên nhân về cơ sở hạ tầng (đường

giao thông, điện nước ... ), về luật pháp,

chính sách (mới ban hành và điều chỉnh luật

đầu tư nước ngoài và hơn 100 văn bản dưới

luật ) . Nhưng nguyên nhân lớn nhất là thủ

tục hành chính còn quá rườm rà , các hiện

tượng tiêu cực diễn ra khá phổ biến , thời

gian chờ đợi quá lâu .

Ngoài những nguyên nhân trên , còn có

nguyên nhân do ta hiểu biết luật pháp quốc

tế chưa đầy đủ , hoặc do ta lập các dự án

chào mời đầu tư còn chậm chạp hoặc ít hấp

dẫn . Ta chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư

của Việt kiều sống ở nước ngoài trong lúc

số lượng họ không nhỏ, nhiều ngườinắm

được công nghệ hiện đại và muốn làm ăn

với ta .

Việc thực hiện các dự án đầu tư ở nước

ta cũng còn chậm , hiệu quả thấp . Từ năm

1988 đến năm 1994 mới có 10 dự án hoàn

thành giấy phép đầu tư với tổng số vốn

90 triệu USD . Số dự án đang thực hiện là

* Chuyên viên cao cấp kinh tế

**
Chuyên viên kinh tế , Bộ tài chính
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1 400 với tổng số vốn 3 485 triệu USD (bằng

khoảng 30 % số vốn đăng ký) . Có tới 180

dự án với tổng số vốn 795 triệu USD bị rút

giấy phép đầutư , do các đối tác nước ngoài

không có khả năng tài chính để thực hiện

dự án. Thực tế cho thấy , có các đối tác xin

giấy phép đầu tư vào Việt nam chỉ nhằm

mục đích có được giấy phép để bán lại cho

các đối tác nước ngoài khác kiếm lời ; khi

thấy không bán được thì bỏ luôn . Cũng có

đối tác khi lập dự án đầu tư đã không nghiên

cứu kỹ các biến động của thị trường và giá

cả , nên khi các biến động đó diễn ra làm

đảo lộn những tính toán ban đầu , họ buộc

phải bỏ dự ánnếu không sẽ bị lỗ lớn .

Các xí nghiệp có vốn đầu tư của nước

ngoài tới nay mới tạo được 6,5 vạn chỗ cho

sổ làm việc trực tiếp và hơn 10 vạn chỗ cho

số làm công việc xây dựng và dịch vụ . Do

tiến độ thực hiện dự án chậm , nên xuất khẩu

của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

( trừ dầu thô) năm 1993 chỉ đạt 169 triệu

USD, năm 1994 khoảng 300 triệu USD.

Điều đáng chú ý là ta mới chỉ chú trọng

đến việc gọi vốn , mà chưa coi trọng việc

nước ngoài chuyển giao cho ta thiết bị , công

nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến , chưa

coi trọng việc đào tạo cán bộ , công nhân để

sản phẩm của ta có thể thâm nhập thị trường

thế giới. Hiện nay , công nghiệp thế giới đã

phát triển qua nhiều giaiđoạn, còn công

nghiệp nước ta chỉ mới đang ở giai đoạn sơ

khai. Kết quả điều tra ở ta cho thấy , trên

hầu hết các lĩnh vực sản xuất công nghệ đều

lạc hậu , chắp vá , không đồng bộ, năng suất

và hiệu quả thấp. Sảnphẩm hàng hóa của

ta làm sao thâm nhập được thị trường thế

giới nếu như chưa cạnhtranhnổi với hàng

ngoại ngay ở thị trườngtrongnước ?Vì vậy,

đổi mới công nghệ là vấn đề sống còn đối

với nền kinh tế nước ta trong thời gian tới .

Tất nhiên , ta không hy vọng các đối tác nước

ngoài trao cho ta cái tốt nhất để cạnh tranh

với họ . Nhưng ta phải cố gắng để có được

thiết bị , công nghệ tiên tiến , để tạo ra được

những sản phẩm có chất lượng tốt , hiệu quả

cao, có sức cạnh tranh lớn .

•

dầu

Về công tác quản lý của ta đối với các

xí nghiệp liên doanh với nước ngoài , cũng

còn lỏng lẻo và có nhiều sơ hở , dẫn đến mất

mát ở nhiều khâu . Trước hết là mất ở khâu

khai sản lượng. Chẳng hạn ở công ty

khí , do cán bộ của ta ít hiểu biết về kỹ thuật ,

không thông thạo về nghiệp vụ , nên họ khai

rút sản lượng ở máy đo ; từ 70% xuống còn

50% . Như vậy ta sẽ bị thiệt kép : lợi nhuận

được chia ( theo tỉ lệ góp vốn ) giảm, thuế

giảm . Trong khâu thu thuế, nhiều địa

phương chưa khai thác hết các loại thuế phải

thụ và các nguồn thu từ các xí nghiệp có

vốn đầu tư của nước ngoài. Còn để thất thu ,

đặc biệt là các khoản thuế sau :

1- Thuế nhập khẩu . Theo quy định của

luật đầu tư nước ngoài , các xí nghiệp có vốn

đầu tư nướcngoài chỉ được miễn thuế nhập

khẩu đối với số máy móc thiết bị , vật tư,

phương tiện vận tải nào nhập để góp vốn

hoặc để xây dựng xí nghiệp, còn đối với số

nhượng bán tại thị trường Việt nam thì

không được miễn . Trong thực tế , nhiều xí

nghiệp đã nhượng bán số đó tại thị trường

Việt nam mà không kê khai , việc kiểm tra

của cơ quan thuế lại chưa tốt , nên đã để thất

thu hàng trăm tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu

hằng năm .

2- Thuế lợi tức . Thuế này cũng thất thu

khá lớn . Nhiều xí nghiệp có vốn đầu tư nước

nước ngoài ) đã lợi dụng việc chuyển giá

ngoài (đặc biệt là các xí nghiệp 100 % vốn

giữa công ty mẹ ở nước ngoài với công ty

con ở Việt nam để trốn thuế lợi tức phải

nộp . Cụ thể là họ tìm cáchnâng giá đầu

vào ( các máy móc , thiết bị , vật tư nhập khẩu )

và hạ giá đầu ra ( sản phẩm xuất khẩu ) hoặc

nâng
giáchuyển giao công nghệ và phíquản

lý giữa công ty mẹ cho công ty con ...

Ngoài những khoản thuế vừa nói , còn

nhiều khoản thu khác đáng lẽ phải thu nhưng

chưa thu được vì chưa có chính sách , hoặc

đã có chính sách nhưng chưa quy định cụ

the.

Một điều đáng chú ý nữa là rất nhiều

cán bộ Việt nam tham gia hội đồng quản

trị và ban giám đốc các xí nghiệp liên doanh
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hiện nay đều yếu về kỹ thuật , nghiệp vụ

quản lý và luật lệ . Ngay cả những quyền

hạn và trách nhiệm của họ đã được nhà nước

ta quy định trong luật đầu tư nước ngoài ,

họ cũng chưa nắm vững , do đó không bảo

vệ được quyền lợi của nhà nước ta trong

liên doanh . Đó là chưa kểmột số không ít

cán bộ quản lý của ta đã bị đối tác đầu tư

nước ngoài mua chuộc bằng "phong bao ",

"quà biểu" , nên đã làm ngơ hoặc không dám

đấu tranh chống những hành động làm thiệt

hại cho nhà nước ta và vi phạm quyền lợi

của công nhân ta . Tổ chức công đoàn cũng

mới có ở một số ít xí nghiệp liên doanh,

phương thức hoạt động còn lúng túng . Đặc

biệt , công đoàn vẫn chưa chen chân được

vào các công ty trách nhiệm hữu hạn và các

đơn vị có 100 % vốn nước ngoài . Theo số

liệu của Tổng liên đoàn lao động Việt nam ,

ba tháng đầu năm 1995 , trên cả nước đã xảy

ra 11 cuộc đình công , có những cuộc đình

công quy mô khá lớn , thu hút nhiều người

lao động , có nơi lên đến 250 người .

Những tồn tại kể trên đã làm giảm sút

đáng kể hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực

tiếp của nước ngoài trong thời gian qua .

II

Từ thực tế chúng tôi cho rằng , việc cải

thiện môi trường đầu tư , tăng sự hấp dẫn

đối với vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài ,

cần có các giải pháp chủ yếu :

1 ) Khẩn trương thực hiện quy chế hình

thành , thẩm định và thực hiện dự án đầu tư

trực tiếp của nước ngoài. Đặc biệt , cần chú

ý những điểm sau đây :

+ Nguyên tắc "mộtcửa " . Trên một hoặc

một số loại công việc , có một cơ quan làm

đầu mối giao dịch và giải quyết công việc ,

không bắt nhà đầu tư phải chạyvòng quanh

hết cơ quan nhà nước này đến cơ quan nhà

nước khác . Nên thiết kế lại quy chế làm việc

từ trung ương đến địa phương , xác định cụ

thể quan hệ giữa cơ quan đầu mối với cấp

trên và các ngành liên quan , phù hợp với

điều kiện của cấp trung ương và từng địa

phương .

+ Khi nhận được kiến nghị , cơ quan cân

trả lời cho đương sự trong thời gian quy

định . Quá thời gian quy định mà không trả

lời thì coi như đồng ý với kiến nghị và chịu

trách nhiệm về kiến nghị đó .

+ Phía đối tác Việt nam chuẩn bị kỹ dự

án đầu tư trước khi tiếp xúc với bên nước

ngoàiđể rút ngắn thời gian đàm phán , nâng

cao chất lượng hồ sơ dự án .

+ Thời gian thẩm định và cấp giấy phép

đầu tư cho dự án nhóm A nên từ 60 đến 65

ngày , nhóm B là 45 ngày (không kể thời

gian chủ đầu tư sửa đổi ,gian chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự

án ) , thay vì 3 tháng như đã định . Việc xét

cho thuê đất tiến hành đồng thời với việc

thẩm định dự án để trong vòng 30 ngày sau

khi có giấy phép đầu tư , hoàn thành hợp

đồng cho thuê đất và cấp giấy phép chứng

nhận quyền sử dụng đất . Thời gian thẩm

định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây

dựng nên rút ngắn còn 20 ngày và 10 ngày .

2 ) Tiếp tục đi sâu nghiên cứu các thông

lệ đầu tư quốc tế và kinh nghiệm của các

nước, nhất là các nước đang ra sức thu hút

đầu tư nước ngoài, để điều chỉnh hoặc bổ

sung luật đầu tư nước ngoài và các quy định

dưới luật của ta cho phù hợp hơn . Trước hết ,

sửa ngay những văn bản chung chung.

không cụ thể và những quy định cái nọ "đã "

cái kia , nhằm có một hệ thống chính sách

và pháp luật hoàn chỉnh , thống nhất từ trung

ương đến các ngành , các địa phương .

Tiếp tục xem xét cải tiến hệ thống thuế ,

giá thuê đất, giá sử dụng tài nguyên . Đối

với các dự án đầu tư vào kết cấu hạ tầng ,

vào các vùng xa xôi hẻo lánh , nên chăng

không thu tiền thuê đất , không đánh thuế

doanh thu và thuế lợi tức trong một thời

gian có thể tới 10 năm . Nghiên cứu chính

sách để khuyến khích Việt kiều ở nước ngoài

hùn vốn ngoại tệ xây dựng các xí nghiệp

liên doanh ở Việt nam .

3 ) Tiếp tục cải thiện các cơ sở hạ tầng

phục vụ cho việcđầu tư trực tiếp của nước

ngoài (đồng bộ hóa các kết cấu hạ tầng :

giao thông vận tải , điện , nước , thông tin bưu
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Điều tra

điện ... ) . Đẩy mạnh xây dựng các khu chế

xuất , các đặc khu kinh tế ở các vị trí thích

hợp.

4 ) Phát triển các dịch vụ cho việc đầu

tư trực tiếp của nước ngoài, như các trung

tâm giới thiệu việc làm , giới thiệu công nhân

có tay nghề, cán bộ kỹ thuật, các trung tâm

cung ứng vật tư , các trung tâm điều hòa

ngoại hối ... Đồng thời , coi trọng việc nâng

cao chất lượng các mang lưới phục vụ các

nhà đầu tư nước ngoài ( về ăn , ở , đi lại , giải

trí ... ) để họ yên tâm làm ăn lâu dài với Việt

nam .

5 ) Đẩy mạnh chống tham nhũng trong

số cán bộ, nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp

liên quan đến việc xét duyệt, thẩm định , thực

hiện dự án đầu tư vốn trực tiếp của nước

ngoài ; trong số cán bộ trực tiếp tham gia

quản lý xí nghiệp liêndoanh với nước ngoài.

Làm tốt điều này , chắc chắn các nhà đầu tư

nước ngoài yên tâm,không lo việc bị giảm

lợi nhuận hoặc mất vốn .

Cùng với việc cải thiện môi trường đầu

tư , việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

đầu tư trực tiếp của nước ngoài đòi hỏi

phải :

1 ) Tích cực thu hút vốn đầu tư trực tiếp

của nước ngoài vào các lĩnh vực và các

ngành cần thiết cho việc công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đấtnước theo kế hoạch và quy

hoạch của nhà nước. Thực hiện chuyển dịch

cơ cấu trong nông nghiệp, bảo đảm số lượng

và chất lượng nguyên liệu cho các nhà máy

hoạt động . Coi trọng một số ngành mũinhọn

như điện tử, dầu khí , một số ngành mà ta

có thế mạnh về lao động ( như dệt , may ,

giày ) , có vị trí địa lý và giao lưu thuận lợi

(như sửa chữa , bảo trì tàu biển và máy bay ) ,

hoặc có nhiều tài nguyên giá trị lớn (như

bô xít, đồng , sắt ; thủy sản ) . Cần hướng đầu

tư của nước ngoài vào việc sản xuất hàng

xuất khẩu . Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài phải có luận chứng có căncứ chắc

chắn về xuất khẩu và thungoạitệ , có bảng

cân đối ngoại tệ rõ ràng , vàphải thực hiện

nghiêm túc những điều đã quy định; nếu

tự ý tăng tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ trong nước

lên quá mức quy định thì sẽ bị xử lý bằng

các biện pháp thích hợp . Cần khuyến khích

thích đáng các đối tác nước ngoài dùng lãi

được chia để tái đầu tưmở rộng sản xuất .

Về phía ta , cũng cần tích cực nâng dần tỷ

lệ tham gia vốn đầu tư trong liên doanh ,

bằng số lãi được chia , bằng vốn ngân sách

và bằng việc góp cổ phần .

2 ) Đặc biệt coi trọng những vấn đề về

chuyển giao công nghệ , kinh nghiệm quản

lý , sử dụng và đào tạo nhân lực, thâm nhập

thị trường bên ngoài. Cần quan niệm công

nghệ một cách toàn diện : ngoài thiết bị ,

còn có quản lý , thông tin và con người, là

ba yếu tố thuộc phầnmềm của công nghệ

mà ta có khả năng phát huy cao độ . Việc

thu hút và sử dụng vốn trực tiếp của nước

ngoài phải đưa lại cho ta kỹ thuật hiện đại .

phương pháp quản lý tiên tiến và một đội

ngũ kỹ sư , cán bộ kỹ thuật và công nhân

lãnh nghề . Các dự án đầutư trực tiếp của

nước ngoài cần được thẩm định chính xác

vànghiễm túc về mặt công nghệ . Thành lập

hợp ,phân tích ,tổng hợptheoquy định các

các cơ quan đầu mối để có thể kịp thời tập

thông tin về thiết bị, công nghệ thế giới. Bộ

khoa học- công nghệ và môitrường cần phối

hợp chặt chẽ vớiỦy ban nhà nước về hợp

tác đầu tư để thẩmđịnh các dự án đầu tư

của nước ngoài về mặt công nghệ , có sự

phân công , phân cấp rành mạch và có

thưởng , phạt nghiêm minh . Trong khi thẩm

định các dự án , vấn đề bảo vệ môi trường

cũng cần được xem xét kỹ .

3 ) Tăng cường công tác quản lý nhà

nước đối với việc thực hiện các dự án đã

vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã đi

được cấp giấy phép và đối với các cơ sở có

vào hoạt động .

Trước hết , cần rà soát lại đội ngũ cán

bộ của ta trong các nghiệp liên doanh được

bố trí vào các chức vụ như tổng giám đốc,

phó tổng giám đốc , chủ tịch , ủy viên hội

đồng quản trị hoặc ban kiểm tra , để kịp thời

thay thế hoặc đưa đi đào tạo lại . Đối với

những cán bộ dự kiến bố trí vào các liên

( Xem tiếp trang 56 )
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C

Sinhhoạttưtưởng

Tri thức và quyền lực

ĐA

Ã có một thời , ở khá

nhiều nơi đã hình thành

một tác phong lãnh đạo ,

quản lý : lấy quyền lực thay

cho tri thức . Có không ít cán

bộ lãnh đạo, quản lý, được

mọi người gọi là " sếp " ( theo

cách gọi của thời " Tây" ). Ai

cũng sợ " sếp" , bởi vì " sếp"

muốn thưởng ai , cất nhắc ai ,

kẻ ấy được lợi ; muốn phạt ai ,

trù dập ai , kẻ ấy chỉ biết kêu

trời. Có " sếp " chỉ làm việc

bằng cái đầu của mình trong

những toan tính cá nhân, lo

bảo vệ cái " ghế" của mình ,

còn trong lãnh đạo, quản lý

thì dựa vào cái đầu của người

khác . Ưu điểm thì giành về

phần mình , khuyết điểm thì

đổ lỗi cho người khác . Vì thế ,

những ông "sếp " ấy ít có khả

năng tiếp thụ thông tin , kỹ

thuật mới , ít có khả năng sáng

tạo, thay cũ đổi mới. Để lấp

liếm, che giấu cái yếu kém về

tri thức của mình , họ thường

dùng quyền lực để ra mệnh

lệnh , áp đặt cho bên dưới. Hễ

nghe ý kiến trái ngược với ý

của mình là vội đập bàn , quát

tháo , quy chụp cho cái tội

chống lệnh cấp trên . Ai làm

trái ý mình là quy chụp cho

tội thiếu ý thức tổ chức và đòiu ý

cách chức , dọa đuổi khỏi cơ

quan, cho chuyển công tác

khác hoặc nghỉ hưu . Theo họ ,

lý của người có chức bao giờ

cũng đúng . Xung quanh"sếp"

bao kẻ thư lại đều cùng một

mẫu người chỉ biết dùng

THÁI SƠN

quyền lực , xem thường tri

thức .

Đến nay , trong công cuộc

đổi mới đất nước , rất nhiều

yêu cầu mới đặt ra. Không ít

" sếp"mới vỡlẽ ra rằng,quyền

lực không thể thay thế cho tri

thức được. Nhiều"sếp " lúng

ta lúng túng như gà mắc tóc

trong quản lý , điều hành ,

không đáp ứng được yêu cầu ,không đáp ứng được yêu cầu ,

nhiệm vụ .Vì vậy , đã có "sếp "

bị đào thải . Nhưng cũng có

nhiều "sếp" do biết tự học tập ,

rèn luyện , thực sự coi trọng

tri thức , nên vẫn tự khẳng định

được mình , tìm được các giải

pháp để đưa đơn vị mình vượt

qua khó khăn , vững bước đi

lên.

Bên cạnh những " sếp "

thực sự cầu thị , nghiêm túc

"tầm sử học đạo ", quyết tâm

theo học tại các trường đại

học, các trung tâm khoa học,

với mong muốn nâng cao kiến

thức để phục vụ ngày càng tốt

hơn , có hiệu quả thiết thực

hơn , thì vẫn còn không ít

" sếp" không chịu học. Các

" sếp" này vẫn vào đủ cớ , đưa

ra đủ thứ lý do thoái thác việc

học, mà thực ra là ngại học ,

lười học . Có những "sếp " đi

học chỉ là đối phó, cố kiếm

cho được tấm bằng để làm

tấm bình phong , che đỡ cho

cái quyền uy ọp ẹp của mình .

Với hình thức " đào tạo từ

xa " tại các "trung tâm đại học

tại chức" , " đại học mở" cấp

tốc , ngắn hạn mà hiện nay

đang mọc lên như nấm , tới tận

các tỉnh , huyện , thì chỉ cần

một "cua" 12 tháng , 18 tháng

thổi là các "sếp" đã có trong

tay tấm bằng đại học rồi . Nếu

cần , không chỉ một bằng , mà

hai , ba bằng đại học, thậm chí

cả bằng phó tiến sĩ nữa " sếp"

cũng có .

Vấn đề không phải là ở

những tấm bằng mà là khả

năng thực tế , là thực tài. Có

nhiều " sếp " tóc đã điểm

sương, nhưng thực sự vì trách

nhiệm với công việc mà quyết

tâm đi học . Họ là động lực và

tấm gương đối với mọi người .

Nhưng đáng phê phán là trong

thực tế có nhiều"sếp " coi việc

đi học như là "mốt" thời

thượng vậy . Suốt cả một khóa

học , " sếp " chỉ có mặt hôm

khai giảng , những lần trả bài

thi ( mà đã có các " quân sự "

làm sẵn cho ) , và hôm bế

giảng , nhận bằng . Người ta có

thể thông cảm phần nào cho

"sếp" , do bận bao nhiêu việc

của cơ quan . Thế nhưng về

kiến thức và vai trò lãnh đạo

của "sếp " liên quan đến số

phận hàng trăm , hàng ngàn ,

thậm chí hàng triệu con

người , liên quanngười, liên quan đến sự phát

sống và xã hội , mà với cách

triển hoặc trì trệ của cuộc

chẳng đáng lo lắm sao ? Thiết

học , kiểu học như vậy thật

nghĩ đối với những" sếp " học

hành kiểu ấy thì đơn vị chủ

quản mở lớp học và cấp phát

bằng, đến các cấp, các ngành

có liên quan trong việc bổ

nhiệm cán bộ chủ chốt vào

các công việc lãnh đạo , quản

lý cần có sự quan tâm và xem

xét một cách nghiêm túc
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Thế giới : Vấn đề , sự kiện

Q

QUAN HỆ BẮCHỆ BẮC - NAM

UAN hệ Bắc - Nam là thuật ngữ thường

dùng hiện nay để chỉ mối quan hệ giữa

các nước phát triển với các nước thuộc

" thế giới thứ ba" , một bộ phận độc đáo và

đông dân của thế giới . Nếu như việc bảo đảm

hòabình và tiến bộ , bảo đảm sự sống còn của

nền văn minh là đòi hỏi và nhiệm vụ mang

tính toàn cầu , thì việc cùng nhau tìm kiếm

những con đường và những phương pháp giải

quyết những vấn đề đặt ra của các dân tộc Á ,

Phi , Mỹ la tinh là cấp bách .

gay

Ở các nước này , bên cạnh vấn đề ổn định

chính trị , hòa bình , thì phát triển là vấn đề

gắt hơn bất kể nơi nào khác . Tình trạng đói

khát , bệnh tật , mù chữ, nghèo khổ đang diễn

ra trầm trọng . Hàng tỉ người , thực tế là một

phần ba số người trên hành tinh , đang bị thiếu

đói . Thiệt thòi nhất là trẻ em . 40 triệu em lâm

vào cảnh đói khát, không có cơm ăn ; trên 100

triệu em không có nhà ở , phải sống bằng các

"nghề" như móc túi , hành khất, mạidâm ; trên

120 triệu em từ 6 đến 11 tuổi không được cắp

sách tới trường. Ai cũng biết rằng, nguyên

nhân chính của tình cảnh bi thảm đó là do chủ

nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới ,

là do sự cách biệt sâu sắc giữa các nước phát

triển và các nước đang phát triển .

NHỮNG ĐIỀU DỄ NHÌN THẤY

Hiện nay ở các nước thuộc " thế giới thứ

ba" , tai họa đáng sợ nhất chính là món nợ

khổng lồ. Tính đến năm 1993, số nợ đã lên

tới 1300 tỉ đô la . Do nợ quá lớn , chương trình

phát triển xã hội càng co hẹp do phải dành

tiền để trả nợ. Nạn đói , bệnh tật, thất nghiệp

là hiện tượng thường xuyên .

Hầu hết các nước đang phát triển đều ở

tình trạng chưa trả xong nợ đã phải vay thêm

VŨ HIỀN

để có tiền trả lãi hoặc thanh toán phần nào nợ

cũ . Đối với các nước nghèo khổ nhất hành

tinh , nợ nước ngoài thực tế đã trở thành một

thứ nô dịch . Nợ ngày càng chồng chất vì lãi

mẹ đẻ lãi con . Tính đến đầu những năm 90 ,

nợ của các nước "thế giới thứ ba" tổng cộng

chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm và gần

150% kim ngạch xuất khẩu của các nước đó .

Để có tiền thanh toán nợ , chính phủ các nước

này buộc phải từ bỏ một loạt ngành công

nghiệp cần thiết trong nước , tăng thêm sản

lượng hàng xuất khẩu , thực hiện chính sách

" thắt lưng buộc bụng " hơn nữa .

Thế nhưng , do không đủ ưu thế về chất

lượng và giá cả hàng hóa , các nước đang phát

triển xâm nhập thị trường quốc tế hết sức khó

khăn . Rốt cuộc , hầu hết các nước này dù cố

cũng chỉ có thêm chút ít hàng xuất khẩu là

các loại nguyên liệu thô , các loại nông , lâm ,

hải sản chưa qua chế biến . Các mặt hàng này

hiện chiếm tới 90% tổng số hàng xuất khẩu

của các nước châu Phi , 65% tổng số hàng xuất

khẩu của các nước Mỹ la tinh . Một khó khăn

nữa trong xuất khẩu là khi các nước giàu đồng

loạt đòi nợ , thì các nước nghèo phải cạnh tranh

nhau để xuất khẩu những loại hàng cùng dạng

nên càng làm tụt giá xuống . Trong điều kiện

giá hàng xuất khẩu tính theo đô la thì điều đó

cũng có nghĩa : mức lãi suất thực tế mà họ

phải trả cho các khoản nợ sẽ cao hơn mức lãi

suất danh nghĩa ghi trên các hợp đồng vay nợ .

Người ta đã tính, do phải hạ giá hàng xuất

khẩu , những năm 80, các nước nghèo đã phải

trả nợ với lãi suất thực tế là 17% , trong khi

đó các quốc gia công nghiệp chỉ phải trả 4% .

Mọi cố gắng trả nợ đều không theo kịp với sự

sụt giá hàng xuất khẩu . Vậy là càng trả nợ thì

con nợ càng nợ thêm . Điều đó làm cho tài

nguyên của các nước nghèo ngày càng cạn
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kiệt ; họ dù cố gắng đến mấy cũng không sao

vươn lên được .

Hiện nay, những công ty xuyên quốc gia

của chủ nghĩa tư bản có khả năng gây sức ép

rất mạnh và rất trắng trợn đối với các nước đi

vay . Đầu những năm 90 , 20 công ty xuyên

quốc gia về bảo hiểm , buôn bán , công nghiệp

và tài chính đã kiểm soát 19 % tổng sản phẩm

thế giới . Với cách khống chế giá hàng xuất

khẩu đối với các nước khốn khó như đã nêu

ở trên , các công ty này hoàn toàn chi phối và

bóp nghẹt những nước nghèo đi vay .

Do sự phụ thuộc tăng thêm của " thế giới

thứ ba " vào các nước giàu , trên thế giới đã

hình thành một trật tự hết sức bất bình đẳng

và đầy mâu thuẫn. Cùng với sự chi phối vùng

ngoại vi về kinh tế , các nước phát triển chi

phối luôn vùng này về tri thức, truyền thông

và văn hóa . Trong thập kỷ 80 ,97 % công trình

nghiên cứu khoa học trên thế giới là do các

nước công nghiệp hàng đầu thực hiện ; 71

chương trình vô tuyến truyền hình thu nhận

tại 122 nước thuộc " thế giới thứ ba " là do Mỹ

và Nhật bản soạn thảo ; 65% lượng thông tin

phổ biến trên thế giới là xuất phát từ Mỹ .

Trong bối cảnh như vậy , nền kinh tế và văn

hóa của các nước thuộc " thế giới thứ ba" khó

mà tránh khỏi bị mất đi bản sắc .

Các cuộc tranh luận xung quanh việc giải

quyết nợ nần của các nước nghèo thường bị

các chuyên gia siêu hạng của phương Tây tung

hỏa mù . Theo họ , nếu các nước "thế giới thứ

ba " không trả hết nợ thì các ngân hàng phương

Tây sẽ sụp đổ hết . Phương Tây sẽ chịu nhiều

đau khổ chỉ vì đã "tốt bụng "cho vay mà không

đòi lại được ! Có đúng như vậy không ? Người

ta đã tính : từ năm 1980 đến năm 1982, các

nước đang phát triển vay của các nước công

nghiệp là 49 tỉ đô la ; nhưng từ năm 1983 đến

năm 1989 , các nước công nghiệp đã thu về tới

242 tỉ đô la !

Tính bi thảm đặc biệt của quan hệ kinh

tế Bắc - Nam còn là hậu quả trực tiếp của các

chính sách gây căng thẳng mà các cường quốc

tư bản chủ nghĩa , trước hết là Mỹ , thi hành

trên phạm vi toàn cầu . Việc sử dụng bạo lực

để trừng phạt , răn đe , chủ nghĩa can thiệp độc

đoán vẫn đang được thực thi . Các đòn trừng

phạt như cấm vận , bao vây tín dụng và kỹ

thuật , phân biệt đối xử trong quan hệ kinh tế ,

khoa học - kỹ thuật ... đã và đang ngăn cản

quá trình hợp tác quốc tế , và ngày càng đẩy

các nước nghèo vào thế bất lợi .

Tuy nhiên , với xu thế của thế giới hiện

nay là sự quốc tế hóa mọi mặt đời sống, đặc

biệt là về kinh tế , với tác động ngày càng lớn

của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

hiện đại thúc đẩy nhanh sự hợp tác và phân

công quốc tế , các nước trên thế giới tuy đầy

mâu thuẫn nhưng vẫn thống nhất trong sự tùy

thuộc nhau . Sự tùy thuộc nhau này , đặc biệt

là tùy thuộc về kinh tế , đã trở thành một yếu

tố quyết định các quan hệ kinh tế thế giới,

trong đó có quan hệ Bắc - Nam .

ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN

PHÁT TRIỂN

Thế giới " sau Liên xô và Đông Âu sụp

đổ ", sự phát triển như vũ bão của cách mạng

khoa học , kỹ thuật đưa tới nhiều lợi thế cho

các nước tư bản phát triển . Trước hết , họ đỡ

được gánh nặng đáng kể trong việc phải đương

đầu với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và

Đông Âu trước đây . Hai là , nhờ chiếm ưu thế

trong lĩnh vực cách mạng khoa học và công

nghệ, họ có rất nhiều thế mạnh trong quan hệ

với các nước "thế giới thứ ba " . Với sức mạnh

áp đảo về kinh tế , quân sự và truyền thông ,

họ thường sử dụng chính sách " cái gậy và củ

cà rốt", vừa đe dọa vừa mua chuộc để buộc

các nước kém phát triển phải tuân theo ý muốn

của họ. Tuy vậy , trong bối cảnh trật tựhai cực

trên thế giới đã bị phá vỡ, tính thống nhất và

hướng tâm của thế giới tư bản đã bị lung lay ,

xu hướng ly tâm , phân cực trong hệ thống tư

bản thế giới khá rõ , mỗi trung tâm và mỗi

nước tư bản phát triển đều cần đến "thế giới

thứ ba " vốn là khu vực ngoại vi và điểm tựa

cho sức mạnh của mình , thì các nước đang

phát triển rõ ràng có thể lợi dụng bối cảnh đó

để có bước đi phù hợp .

Hơn nữa, trong quan hệ với " thế giới thứ

ba" , khi những xiềng xích về chính trị buộc

lên cổ các nước kém phát triển đã bị phá vỡ
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như hiện nay , thì những xiềng xích về kinh tế

cũng không thể như trước . Việc cho vay nợ

để cột chặt các nước này vào guồng máy của

các nước giàu , đang bị lên án mạnh mẽ. Các

thủ thuật làm giàu bất chính đang bị phanh

phui . Các nước thế giới thứ ba trong hoàn cảnh

vừa bị lệ thuộc , vừa bị bóc lột theo kiểu " văn

minh " hơn trước , đã tìm mọi cách thoát khỏi

sự lệ thuộc ấy . Họ đang dựa vào nhau trong

cộng đồng các nước không liên kết , tìm ra

tiếng nói chung để giải quyết các món nợ, bắt

đầu " có phường , có bạn " trong cuộc đấu tranh

này . Vì vậy , các nước chủ nợ không còn có

thể gây sức épđốivới các nước đi vay như

trước , họ cũng phải chịu sức ép trở lại , phải

tính đến cách giải quyết những phần lãi phi

lý nếu cộng đồng các nước vay nợ biết đoàn

kết đấu tranh , không cam chịu để bị bóc lột

như trước .

ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC THUỘC

"THẾ GIỚI THỨ BA "

Điều kiện và xu thế mới của thế giới làm

cho các nước thuộc " thế giới thứ ba" đứng

trước nhiều thách thức và nguy cơ mới . Nối

bật nhất là nguy cơ tụt hậu . Trong lúc nền

kinh tế của các nước này còn nhiều chập chững

và yếu kém thì các nước công nghiệp phát

triển từ lâu đã có bước đi vững chắc với ưu

thế áp đảo về nhiều mặt . Thêm vào đó, do

điểm xuất phát thấp , trong khi phát triển theo

kế hoạch và định hướng lâu dài , các nước thuộc

" thếgiới thứ ba " còn liên tục phải giải quyết

các vấn đề xã hội cấp bách như xóa đói , giảm

nghèo , thanh toán dịch bệnh Trong hoàn

cảnh như vậy , nếu không có bước đi hợp lý ,

các nước phương Nam khó tránh khỏi bị tụt

...

hậu xa hơn trong cuộc chạy đua kinh tế diễn

ra trên quy mô toàn thế giới như hiện nay .

Một thách thức nữa là , sau khi chế độ xã

hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên

xô sụp đổ, các nước tư bản phát triển đã và

đang hướng mạnh việc đầu tư và chuyển giao

công nghệ vào các nước này là nơi có nhiều

điều kiện thuận lợi ( về thị trường , về tài

nguyên ... ) để thu lợi lớn . Vả lại , ngay bản

thân các nước tư bản phát triển và các tổ chức

kinh tế của họ cũng đang bị khủng hoảng, gặp

nhiều khó khăn chồng chất , nên không thể đèo

bòng cho người khác. Khả năng viện trợ hoặc

giúp đỡ ồ ạt các nước khác như kiểu "Kế hoạch

Mác-san " ở châu Âu sau chiến tranh thế giới

thứ hai không thể diễn ra .

Bên cạnh những thách thức và khó khăn ,

" thế giới thứ ba " cũng có thời cơ và thuận lợi .

Những thuận lợi mới của các nước đang phát

triển trong cuộc chạy đua kinh tế hiện nay thế

hiện ở mây khía cạnh sau :

Một là , khi các nước phương Nam đã tự

khẳng định đượcở mức tương đối , thì sự áp

đặt của phương Bắc đối với quá trình phát

triển của phương Nam sẽ bị hạn chế . Theo

nhận định của một số nhà khoa học , nếu như

trước đây , Đông - Nam Á là cái toa xe của

Mỹ , nền kinh tế phải chịu ảnh hưởng tới 85% ,

thì trong 10 năm gần đây , Mỹ . Tây Âu , Nhật

Bản đã mất dần vai trò đầu tàu .

Hai là , trong khi ảnh hưởng của các nước

phương Bắc đối với phương Nam có phần

giảm đi như vậy , thì vai trò của phương Nam

đối với phương Bắc lại có phần tặng lên . Vì

sao như vậy ? Trong những năm gần đây, nền

kinh tế các nước tư bản phát triển đã phát triển

chậm lại . Cuộc đấu tranh giành thị trường ảnh

thưởng giữa các trung tâm tư bản chủ nghĩa

thế giớidiễn ra quyết liệt . Xu thế liên kết trong

phạm vi từng khu vực tăng lên , làm cho phạm

vi khống chế của các tập đoàn tư bản lớn đối

với thị trường thế giới tư bản chủ nghĩa có

phần giảm đi. Trong khi đó, thị trường và khu

vực kinh tế ở Đông Âu và Liên xô (cũ ) thoạt

nhìn tưởng như "miếng thịt béo bở" , nhưng

thực ra không phải . Do tình hình kinh tế - xã

hội các nước này chưa thật ổn định , không ai

dại gì mạo hiểm bỏ vốn lớn vào đây . Trong

bối cảnh như vậy , cùng với việc tiếp tục cạnh

tranh nhau để xâm nhập sâu thị trường nội địa

các nước tư bản chủ nghĩa cũng như thị trường

các nước Đông Âu và Liên xô (cũ ) , các nước

phương Bắc đương nhiên có nhu cầu hướng

tới phương Nam . Theo tính toán của Ngân

hàng thế giới , năm 1993 nhập khẩu của các

nước đang phát triển đã tănggấp đôi so với

các nước phát triển , như vậy thị trường ở đây
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hòa tan .

đã mở rộng với nhịp độ nhanh nhất . Chẳng độc lập về chính trị và kinh tế , không để bị

thế mà tháng 11 - 1993, chính phủ Mỹ đã đưa

ra chiến lược "xuất khẩu toàn quốc" đặt trọng

điểm vào các nước đang phát triển .Theo chiến

lược này , trong 20 năm tới , 3/4 mức tăng buôn

bán quốc tế của Mỹ là dựa vào thị trường các

nước đang phát triển . 10 quốc gia mà Bộ

thương mại Mỹ chọn là đối tượng xuất khẩu

trọng điểm đều là các nước phương Nam . Trên

thực tế, từ năm 1988 đến năm 1992 , Mỹ đã

tăng gấp đôi lượng hàng xuất khẩu sang châu

Á , góp phần quan trọng vào việc giảm nhẹ

gánh nặng suy thoái của Mỹ .

Ba là , các nước công nghiệp mới cũng

như Trung quốc và Việt nam đã nêu những

kinh nghiệm và bài học mới sống động cho

các nước phương Nam về giải quyết thành

công nhiệm vụ phát triển kinh tế . Đó là sự ổn

định về chính trị, có chiến lược phát triển hợp

lý trên cơ sở tìm và phát huy lợi thế so sánh

của mình ; là hội nhập , mở cửa với bên ngoài ,

thông thoáng ở bên trong , nhưng phải giữ vững

Hiệu quả ...

( Tiếp theo trang 51 )

doanh mới , cần có sự chuẩn bị , lựa chọn chu

đáo , nghiêm ngặt , đúng tiêu chuẩn đức , tài ,

có phẩm chất, có kiến thứcvề nghề nghiệp ,

về kỹ thuật,thông thạo luật pháp quốc tế .

Tránh tình trạng cơ quan , xí nghiệp, ngành

nào có đất , có cơ sở cũ , là đương nhiên có

quyền cử cán bộ của mình , dùcán bộ đó

không có kỹ thuật và nghiệpvụ,vào cấp

lãnh đạo xí nghiệp liên doanh , như đã xảy

ra ở một số địa phương .

đè

Cán bộ Việt nam làm phó tổng giám

đốc thứ nhất của liên doanh cần nắm vững

quy định của Luật đầu tư nướcngoài . Tổng

giám đốc phải trao đổi với phó tổng giám

đốc thứ nhất trước khi quyết định những vấn

quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đếnhoạt

động của xí nghiệp liên doanh như : bộ máy

tổ chức cán bộ , tiền lương, tiền thưởng ; bổ

nhiệm , miễn nhiệm các chức vụ chủ chốt

của các bộ phận trong xí nghiệp ; báo cáo

Tất cả những điều vừa trình bày trên cho

thấy tính phức tạp của quan hệ Bắc - Nam và

những yếu tố thay đổi trong mối
quan hệ ấy.

Trong những năm cuối của thập kỷ 90 này ,

nền kinh tế các nước phương Tây sẽ vẫn giữ

mức phát triển thấp , trong khi đó, nhiều nước

ở châu Á tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng .

Mâu thuẫn Bắc - Nam tiếp tục diễn ra trong

những điều kiện mới , theo phương hướng, cách

thức phát triển của các nước phương Nam .

vấn đề nợ, đòi hỏi phải có cách nhìn toàn cầu ,

Việc giải quyết các tồn đọng , nhất là giải quyết

có sự phối hợp toàn cầu trên cơ sở hai bên

cùng chấp thuận được . Vấn đề là các nước

phương Nam phải tìm mọi cách vươn lên , bứt

ra khỏi sự phụ thuộc tuyệt đối vào " thế giới "

phương Bắc về kinh tế . Trật tự thế giới về kinh

tế phải được sắp xếp lại trên cơ sở bình đẳng ,

mọi dân tộc lớn nhỏ đều được tôn trọng d

quyết toán từng thời kỳ , từng năm của xí

nghiệp ; ký kết các hợp đồng kinh tế . Khi

có ý kiến khác nhau giữa tổng giám đốc và

phó tổng giám đốc thứ nhất về các vấn đề

nêu trên , phó tổng giám đốc thứ nhất được

quyền bảo lưu ý kiến và được đưa ra Hội

đồngquản trị xem xéttại một phiên họp gần

nhất hoặc kiến nghị với chủ tịch Hội đồng

quản trị triệu tập phiên họp bất thường để

giải quyết. Điềucần chú ý là theo Luật đầu

tư nước ngoài, tổng giám đốc hoặc phó tổng

giám đốc thứ nhất phải là người của bên

Việt nam và là công dân Việt nam, cư trú

tại Việt nam . Nếu cán bộ của ta sử dụng đầy

đủ quyền của mình như nêu trên và cổ bản

lĩnh, có kiến thức cần thiết , thì hoàn toàn

có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu

tư nước ngoài , ngăn chặn những hành động

sai trái của bên đối tác nước ngoài , bảo vệ

những quyền lợi chính đáng , hợp pháp của

nhà nước ta cũng như của cán bộ và người

lao động Việt nam trong liên doanh
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TAC

CÔNG TY " LÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨCKINH DOANH

CÓ THỂ ÁP DỤNG Ở TRUNG QUỐC

ÁC giả Vương Trước trong bài báo nhan đề

“Bàn về việc "Trung quốc hóa" mô hình công

ty hiện đại phương Tây" , đăng tại nguyệt san

Tân hoa văn trích (Trung quốc) số 3-1995 đã

nêu lên những ưu điểm của mô hình công ty và

cho rằng tuy đó là tổ chức kinh tế tư nhân , nhưng

chế độ xã hội chủ nghĩa Trung quốc có thể vận

dụng được , chỉ cần, khi vận dụng phải chú ý

đặc điểm Trung quốc.

Bài báo cho biết : dưới chủ nghĩa tư bản

phương Tây , "công ty" có hai đặc điểm chính là

"tư nhân " và " hiện đại " . Bài báo nêu hai vấn đề :

1 ) Trung quốc là một nước xã hội chủ nghĩa ,

trong đó , chế độ công hữu là chủ thể củanền

kinh tế , vậy làm thế nào để vận dụng hình thức

công ty của phương Tây , thực hiện sự thống

nhất giữa chế độ công hữu và chế độ công ty .

2) Tại Trung quốc, những doanh nghiệp quốc

hữu nào có thể chuyển sang hình thức công ty?

Trước hết , tácgiả cho rằng cơ chế hoạt

động chủ yếu của công ty tư bản phương Tây

là việc vận dụng tư cách "pháp nhân " . Sự xuất

hiện “tư cách pháp nhân " đã làm nảy sinhmột

cuộc cách mạng trong cơ chế quản lý kinh doanh

xí nghiệp tư bản chủ nghĩa. Từ đó , hình thành

sự phân công giữa một bên là quyền sở hữu tài

sản (chủ sở hữu cổ phần) và quyền sở hữu pháp

nhân (người quản lý kinh doanh) . Đó cũng là

hình thức quản lý mà các công ty dưới chủ nghĩa

xã hội có thể áp dụng , nhằm kết hợp chế độ

công hữu và chế độ công ty . Bước thứ nhất,

thực hiện hợp đồng “ủy quyền " , "đại diện " , tức

là chủ sở hữu cổ phần "ủy quyền" cho chủ tịch

Hội đồng quản trị . Đó là sự xác định quan hệ

giữa một bên là quyền sở hữu tài sản của chủ

sở hữu tài sản và một bên là quyền sở hữu tài

sản của pháp nhân . (Điều này cũng có nghĩa ,

hai bên đều có quyền sở hữu tài sản , nhưng

tính chất của quyền sở hữu đó có sự khác nhau

một cách căn bản - chú thích của người dịch) .

Bước thứ hai là Hội đồng quản trị giao quyền

(nguyên văn : giao thầu) cho tổng giám đốc ;

tổng giám đốc (người kinh doanh xí nghiệp ) tiếp

nhận quyền sở hữu tài sản của tư cách pháp

nhân do đại diện pháp nhân xí nghiệp (Hội đồng

quản trị ) giao cho . Như vậy, tổng giám đốc là

người kinh doanh xí nghiệp . Tổng giám đốc tiếp

nhận quyền sở hữu tài sản của pháp nhân do

Hội đồng quản trị giao cho, để đảm nhận trách

nhiệm gia tăng giá trị tài sản công hữu . Tất cả

những quan hệ "ủy quyền" , "đại diện" , " giao" và

"nhận " đều được thể hiện bằng hợp đồng . Trong

hợp đồng ghi rõ những yêu cầu , những điều

kiện của bên giao quyền , và trách nhiệm , quyền

hạn của bên tiếp nhận . Trong đó , chỉ tiêu "gia

tăng giá trị tài sản công hữu " là quan trọng nhất .

Hợp đồng "giao quyền và nhận quyền" là căn

cứ mang tính chất pháp luật để khen thưởng ,

hoặc xử phạt .

' 'Cơ chế phân công quyền lực nói trên thực

tế là hình thức chuyển giao quyền lực và giám

sát việc thực thi quyền lực . Một mặt , các chủ

sở hữu tài sản có quyền căn cứ vào những quy

định trong hợp đồng để kiểm soát chức trách

của Hội đồng quản trị . Mặt khác , Hội đồng quản

tổnggiám đốc. Như vậy, người kinh doanh vừa

trị có quyền căn cứ vào hợp đồng để kiểm soát

có quyền lực tập trung , vừa chịu trách nhiệm

tập trung , tránh được tình trạng quá nhiều chủ

trong một đơn vị .

Bằng cơ chế hợp đồng nói trên , trong một

xí nghiệp cũng có thể có nhiều thành phần kinh

tế khác nhau , có nhiều chủ cổ phần khác nhau.

Một công ty do xí nghiệp quốc hữu có tư cách

pháp nhân điều hành , hoặc một công ty trách

nhiệm hữu hạn do nhà nước nắm cổ phần khống

chế , đều có thể kêu gọi các nhà doanh nghiệp

trong và ngoài nước tham gia cổ phần . Đây là

sự " liên hợp" về quyền sở hữu chứ không phải

là sự "hỗn hợp" quyền sở hữu ; không phải là

"kinh tế hỗn hợp" . Hỗn hợp quyền sở hữu có

nghĩa là xóa bỏ ranh giới về quyền sở hữu tài

sản . Điều này chưa hề có trong bất cứ chế độ

xã hội nào. Trường hợp một công ty trách nhiệm

hữu hạn do nhà nướcnắm cổ phần khống chế ,

có sự tham gia cổ phần của nhiều chủ sở hữu
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khác , tình hình đó không thể thay đổi tính chất

và vai trò chủ đạo của sở hữu nhà nước trong

xí nghiệp . Ngược lại , sự có mặt của nhiều chủ

sở hữu , càng làm tăng thêm vai trò kiểm soát

của chủ sở hữu nhà nước. Thực tế là mọi bên

đều kiểm soát lẫn nhau , nhưng nhà nước phải

giữ vai trò chủ đạo .

Hiện nay, các doanh nghiệp quốc hữu ở

Trung quốc phần lớn đều lỗ hoặc lãi rất ít . Loại

doanh nghiệp này rất khó chuyển ngay sang

công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ

phần , bởi lẽ chưa đạt được ngay cả điều kiện

tối thiểu để thực hiện sự chuyển đổi , đó là lãi

suất/vốn của xí nghiệp quốc hữu phải cao hơn

lãi suất tiền gửi ở ngân hàng.

Trong những thập kỷ vừa qua Trung quốc

đã làm rất nhiềuviệc để chuyển biến tình trạng

thua lỗ của xí nghiệp quốc hữu , nhưng đều vô

hiệu . Trung quốc bắt đầu cải cách thành thị

(công nghiệp) từ năm 1984, nhưng năm 1991

mới có chủ trương giao quyền chủ động cho xí

nghiệp . Xínghiệp có quyền gọi vốn từ mọi nguồn

và kinh doanh phải có hiệu quả . Cơ chế đó được

gọi tắt là "gọi vốn - hiệu quả" .

Cơ chế "gọi vốn - hiệu quả " nghĩa là : xí

nghiệp quốc hữu được coi là pháp nhân có trách

nhiệm dân sự trong việc quản lý kinh doanh và

trong phạm vi tài sản mà nhà nước giao cho

mình . Nếu xí nghiệp thu lợi nhuận vượt mức quy

định , sẽ được giữ lại toàn bộ , dùng để tích lũy

nội bộ , nâng cấp kỹ thuật , tái đầu tư mở rộng

sản xuất . Giám đốc có thể giao khoán (giao

trách nhiệm , quyền hạn , lợi ích) cho các công

ty con, các phân xưởng và từng cá nhân .

Như vậy, đối với các doanh nghiệp quốc

hữu hoạt động bình thường, thì thực hiện hợp

đồng “bảo đảm gia tăng giá trị xí nghiệp" (hình

thức hợp đồng thứ nhất). Còn đối với các xí

nghiệp quốc hữu lỗ vốn , hoặc lãi ít , thì thực hiện

chế độ hợp đồng " gọi vốn - hiệu quả " (hình thức

hợp đồng thứ hai , thấp hơn ) , nhằm chuyển từ

Iỗ sang đủ ăn và tự nuôi sống được, tạo điều

kiện để chuyển sang hình thức "vỗ béo" , "tăng

giá trị xí nghiệp" . Ngoài hình thức hợp đồng nói

trên , còn có hình thức thuê giám đốc .

Theo tác giả , ở Trung quốc có ba loại xí

nghiệp quốc hữu sau đây không thích hợp với

hình thức công ty :

- Những xí nghiệp quốc hữu loại nhỏ . Đó

là những đơn vị kinh tế loại nhỏ, cấp huyện ,

chuyên về tiểu thủ công nghiệp, hoặc thương

nghiệp . Trong đó , có một số đơn vị trước kia

của tư nhân , qua cải tạo công thương nghiệp ,

được chuyển thành quốc hữu ,nhưng lẽ ra không

nên và không cần thiết chuyển sang quốc hữu.

Một số đơn vị khác , là những xí nghiệp quốc

hữu địa phương loại nhỏ xuất hiện trong thời kỳ

"đại nhảy vọt" . Hai loại xí nghiệp nhỏ nói trên ,

cần phải chuyển sang hình thức kinh tế hợp tác

cổ phần , bằng cách đánh giá tài sản xí nghiệp ,

cho công nhân viên chức trong xí nghiệp mua

cổ phần, trả tiền ngay hoặc trả nhiều lần . Cũng

có thể thực hiện đấu thầu hoặc cho thuê trong

nội bộ công nhân viên chức, nhưng vẫn giữ chế

độ quốc hữu đối với nhữngtư liệu sản xuất cơ

bản ; khi có điều kiện đầy đủ , sẽ chuyển những

xí nghiệp đó thành xí nghiệp hợp tác cổ phần .

- Xí nghiệp quốc hữu sản xuất những sản

phẩm đặc biệt : vũ khí, đạn dược , in tiền , kim

loại quý hiếm, vật tư chiến lược quan trọng , thiết

bị tinh xảo cơ mật, xí nghiệp quốc hữu chuyên

doanh độc quyền . Những xí nghiệp này có thể

vẫn là công ty quốc hữu 100 %, không thể là

công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ

phần .

Những xí nghiệp quốc hữu có hiệu quả

kinh tế lớn .

Ngoài ba loại xí nghiệp nói trên , đại bộ phận

xí nghiệp quốc hữu còn lại có thể chuyển thành

công ty trách nhiệm hữu hạn , hoặc công ty cổ

phần . Những tổng công ty chuyên ngành cũng

có thể thực hiện cổ phần trong đó , nhà nước

nắm cổ phần khống chế. Nhưng những công ty

chế, cũng không thể nắm độc quyền toàn

cổ phầnđó dù do nhà nước nắm cổ phần khổng

ngành . Mác đã từng coi các công ty tư bản độc

quyền là những tập đoàn gây tội ác trong xã

hội tư bản. Dưới chủ nghĩa xã hội, cần tránh

hiện tượng một công ty hoặc một tập đoàn công

ty lũng đoạn một ngành , và không cho phép bất

cứ ai "khép kín" một ngành.

Bài báo kết luận : dù hợp đồng có mang

tính pháp luật đến đâu , và công ty có sinh lợi

đến đâu , thì yếu tố hàng đầu vẫn là con người.

Ai giám đốc , ai chủ tịch ? Phải chọn đúng người.

Tuyệt đối không để cho những phần tử sâu mọt

chui vào hệ thống tài sản quốc hữu

L.T. lược dịch
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Tìmhiểu khái niệm

•

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC . TỔNG SẢN PHẨM QUỐC GIA

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (tiếng Anh là Gross Domestic Product, viết tắt là GDP) là

tổng giá trị tăng thêm của các đơn vị thường trú ở tất cả các ngành hoạt động kinh tế và thuế nhập khẩu

hàng hóa và dịch vụ trong một thời gian nhất định , thường là một năm.

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất ; phản ánh

quan hệ tương hỗ giữa sản xuất, phân phối và sử dụng cuối cùng của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong

toàn bộ nền kinh tế ; phản ánh vị trí và quan hệ của tất cả các ngành , các thành phần kinh tế , các khu vực

kinh tế , các cấp quản lý và các yếu tố qua giá trị tăng thêm của từng thành phần , từng yếu tố cấu thành chỉ

tiêu tổng sản phẩm trong nước .

Kết quả các hoạt động sản xuất gồm có : một là , toàn bộ của cải vật chất (tư liệu sản xuất và tư liệu

tiêu dùng) ; hai là , giá trị những hoạt động dịch vụ phục vụ cho quá trình sản xuất ; ba là , giá trị những

hoạt động dịch vụ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân và xã hội .

Tổng sản phẩm trong nước thể hiện qua các yếu tố : một là , thu nhập của những người sản xuất (đối

với những người làm công thì đây là thu nhập về lao động, đối với những người cá thể thu nhập này gồm

cả tiền công lao động và lãi ) ; hai là , thu nhập chung của đơn vị sản xuất ; ba là , thu nhập chung của xã

hội .

Các phương pháp cơ bản để tính tổng sản phẩm trong nước :

a ) Phương pháp sản xuất :

Tổng sản phẩm

trong nước
=

Giá trị

tăng thêm
+

Thuế nhập khẩu

hàng hóa và dịch vụ

Tổng giá trị sản xuất

b) Phương pháp phân phối :

Chi phí trung gian

Tổng sản phẩm

trong nước
=

Các khoản thu nhập lần đầu của

các hoạt động kinh tế thuộc các

thành phần kinh tế

+

Khấu hao tài sản

cố định

Thu nhập của người sảnxuất (bằng tiền và bằng hiện vật quy ra

tiền ) như : tiền lương + tiền bảo hiểm xã hội trả thay lương ; công

lao động bằng tiền và bằng hiện vật trong các đơn vị sản xuất ;

khoản thu nhập thêm (ăn trưa , ca ba , bồi dưỡng độc hại ...)

Thuế gián thu , thuế hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu (phần thu

nhập chung của xã hội )

Phần còn lại của đơn vị (lãi hay lỗ thực hiện trong năm ; lãi trả tiền

vay ngân hàng ; thặng dư khác như khoản nộp phạt, lệ phí ; chênh

lệch giá phải nộp và được ngân sách cấp bù ...)

c ) Phương pháp sử dụng cuối cùng :

Tổng

sản phẩm

trong nước

Quỹ tiêu dùng

= cho cá nhân |

và xã hội

Tích lũy tài sản

gộp (kể cả khấu

hao tài sản cố

định và lưu động)|

Tổng giá trị

+ | xuất khẩu hàng | +

hóa và dịch vụ

Tổng giá trị

nhập khẩu hàng

hóa và dịch vụ

Cần lựu ý : phương pháp này không tính cho từng ngành , từng thành phần kinh tế mà tính cho toàn

nền kinh tế .

Trongba phươngpháp nói trên , thì phươngpháp sản xuất được coi là phương pháp cơ bản nhất . Mỗi

phương pháp theo cách tính có thể sẽ chênh lệch nhau ít nhiều . Nếu sai số nhỏ (trong phạm vi cho phép)

thì cần được phân bố để cân bằng giữa nguồn và sử dụng. Trường hợp sai số lớn thì nhất thiết phải tnh

toán lại , xem xét tính chính xác của thông tin .
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Tìm hiểu khái niệm

•
TỔNG SẢN PHẨM QUỐC GIA ( tiếng Anh là Gross National Product, viết tắt là GNP) phản ánh

toàn bộ kết quả các hoạt động kinh tế của mộtquốc gia trên lãnh thổ và ngoài lãnh thổ quốc gia trong một

thời gian nhất định , thường là một năm .

Kết quả hoạt động kinh tế trong lãnh thổ là GDP, còn kết quả hoạt động kinh tế ngoài lãnh thổ là

thuần thu nhập do nhân tố từ nước ngoài trong năm .

Thuần thu nhập do

nhân tố từ nước ngoài

= Tổng thu do nhân tố

sản xuất từ nước ngoài

- Tổng chi cho nhân tố

sản xuất từ nước ngoài

Công thức tính GNP như sau :

GNP = GDP +

Tổng thu do nhân tố

quốc gia tham gia vào

quá trình sản xuất

ở nước ngoài

Tổng chi cho nhân tố

nước ngoài tham gia

vào quá trình sản xuất

của quốc gia

hay là : GNP = GDP

1
+ Thuần thu nhập do nhân tố từ nước ngoài

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

"CẢI CÁCH MỘT BƯỚC NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC"

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương tám ( khóa VII ) về cải cách một bước nền hành chính nhà nước, Thành ủy

TP Hồ Chí Minh đã thảo luận và xây dựng Chương trình hành động . Bản Chương trình hành động đã đánh giá một cách

nghiêm túc , thẳng thắn thực trạng tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính thành phố . Trong những năm qua, hoạt

động của bộmáy hành chính thành phố có những bước chuyển biến tích cực , đạt được kết quả trong nhiều lĩnh vực , như :

thiết lập trật tự, kỷ cương trên địa bàn , tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh , cải cách một số khâu then

chốt trong thủ tục hành chính , sắp xếp lại bộ máy hành chính , đội ngũ cán bộ, viên chức hành chính ; tăng cường chế

độ trách nhiệm ... Tuy nhiên , những kết quả đạt được còn rất thấp so với đòi hỏi của cuộc sống và sự nghiệp đổi mới

kinh tế , xã hội của thành phố . Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính thành phố còn có những tồn tại như :

- Bệnh quan liêu còn nghiêm trọng , nạn cửa quyền , tệ tham nhũng chưa được đẩy lùi . Mối quan hệ giữa các cơ

quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với nhân dân chưa tốt .

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, trùng lắp , hiệu suất làm việc thấp , chất lượng công việc kém.

- Một bộ phận quan trọng cán bộ viên chức nhà nước không đủ năng lực , kém phẩm chất , thiếu trách nhiệm .

Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên có nhiều , nhưng yếu tố chủ quan bao trùm là do chậm tiến hành cải cách bộ

máy hành chính và không kiên trì thực hiện đến nơi đến chốn việc giáo dục, đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và viên

chức hành chính .

Từ những đánh giá và phân tích cụ thể trên , Thành ủy đã đưa ra một số nội dung cần tiến hành đổi mới cấp bách ,

đồng bộ trong hai năm 1995 - 1996 như sau :

Thứ nhất : Chấn chỉnh tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước ở thành phố . Để

thực hiện nội dung này cần tiến hành các công việc :

- Sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước ở cả ba cấp , gắn liền với việc chấn chỉnh công sở . Xác định rõ chế độ

trách nhiệm , chức năng cụ thể của các sở , ban ngành của thành phố và quận , huyện , phường, xã ; chế độ trách nhiệm

của tập thể , thủ trưởng và nhân viên . Xây dựng quy chế hoạt động của từng cơ quan . Đưa dần các sở , ban ngành , phòng ...

về trụ sở UBND thành phố và quận , huyện để thực hiện hành chính "một của ".

- Tổ chức lại và giảm đầu mối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế . Thực hiện tách quản lý sản xuất kinh doanh

ra khỏi chức năng quản lý hành chính nhà nước .

- Quy định rõ quy trình và thẩm quyền , phạm vi ban hành các quy định hành chính đối với mỗi cấp chính quyền .

- Xác định rõ chức năng kế hoạch , quy hoạch phát triển , đổi mới công tác này cho phù hợp với cơ chế thị trường.

Củng cố, tăng cường các công cụ kiểm soát của nhà nước : kế toán , kiểm toán , thanh tra ...

- Tổ chức lại hệ thống trường , viện , trung tâm đào tạo để làm tốt chức năng : nghiên cứu thông tin , đào tạo . Nâng

cấp Trường hành chính thành phố thành Trường cao đẳng hành chính để đào tạo công chức hành chính nhà nước .
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn

Thứ hai : Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của quá trình cải tiến thủ tục hành chính .

- Rà soát lại tất cả các khâu trong thủ tục hành chính hiện nay . Những quy định nào của trung ương chưa phù hợp

với thực tế địa phương thì kiến nghị sửa đổi, hoặc bổ sung . Những quy định nào của thành phố không còn phù hợp và

trái với quy định của trung ương thì sửa đổi , hoặc hủy bỏ. Mục tiêu đề ra là : nâng cao chất lượng công vụ , cung cấp

công vụ thuận lợi cho nhân dân , xóa bỏ nguồn gốc tạo ra cửa quyền và tham nhũng .

- Đặc biệt chú ý cải cách thủ tục cấp các loại giấy phép kinh doanh , xây dựng . chứng nhận quyền sở hữu nhà , sử

dụng đất ... Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan , viên chức , quy định thời gian giải quyết công việc , tổ chức

kiểm tra thường xuyên . Thống nhất các loại lệ phí theo quy định của nhà nước . Có chế độ đãi ngộ thích đáng cho khối

cơ quan bảo vệ pháp luật , cho viên chức thực thi công vụ này .

- Thực thi công khai thủ tục hành chính . Bảo đảm quyền giám sát , khiếu nại , tố cáo của công dân . Tổ chức tốt

công tác tiếp dân .

- Từng bước điện toán hóa các hoạt động hành chính nhà nước ở các cấp , các ngành . Trước mắt thực hiện ở Văn

phòng UBND, Sở nhà đất , địa chính , Văn phòng kiến trúc sư trưởng , Ủy ban kế hoạch. Lập Trung tâm thông tin lưu trữ

văn bản .

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân , Hội đồng nhân dân , Mặt trận tổ quốc , các đoàn thể, đoàn đại

biểu Quốc hội trong công tác kiểm tra , giám sát hoạt động của bộmáy nhà nước .

- Tập trung chỉ đạo việc thành lập Tòa án hành chính .

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân .

Thứ ba : Khẩn trương triển khai bồi dưỡng , đào tạo đội ngũ viên chức hành chính thành phố.

- Rà soát, đánh giá , phân loại đội ngũ viên chức hành chính để đào tạo , đào tạo lại , bồi dưỡng, giải quyết theo

chính sách theo từng đối tượng .

- Chấn chỉnh thái độ , phong cách làm việc , tiếp xúc với nhân dân của viên chức .

- Thực hiện chế độ thi cử để tuyển dụng hoặc nâng ngạch bậc lương .

- Nghiên cứu chính sách đối với cán bộ cơ sở : phường , xã , khu phố , tổ dân phố , ấp, tổ nhân dân .

Thành ủy giao cho các cấp ủy Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện . Thành lập các Ban cải cách hành chính

nhà nước ở các cấp, các đơn vị do đồng chí phó bí thư cấp ủy , chủ tịch UBND hay thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban .

Các đồng chí trưởng ban , ngành của Đảng làm phó , hoặc ủy viên ... Quy định từng thời gian cụ thể hoàn thành từng loại

công việc từ nay đến hết năm 1996 .

Thực hiện chương trình hành động của Thành ủy ngày 10 tháng 4 năm 1995 , UBND TP Hồ Chí Minh đã thành

lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố để giúp ủy ban trong công tác nghiên cứu , xây dựng đề án và chỉ đạo

thực hiện công tác cải cách hành chính ở thành phố . Ban chỉ đạo do đồng chí chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban .

Các đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy , ủy viên chuyên trách UBND, trưởng ban tổ chức chính quyền làm phó ban .

Các ủy viên gồm các đồng chí chủ tịch UBND một số quận và giám đốc sở , ban ngành ... Ngày 6-6-1995 UBND thành

phố cũng đã quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo trên ba lĩnh vực : cải cách thể chế thủ tục hành

chính , kiện toàn , sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước ở thành phố , và quản lý , bồi dưỡng đào tạo cán bộ . Các tiểu ban

này , ngoài các đồng chí chuyên viên ở các sở, ban , ngành am hiểu các lĩnh vực trên còn có các nhà khoa học , các luật

gia, các nhà quản lý có trình độ tham gia với tư cách cộng tác viên . Các tiểu ban xây dựng chương trình hành động theo

từng tháng, từng quý , dựa trên chương trình tổng thể của Ban chỉ đạo .

Trên cơ sở kế hoạch của Chính phủ ( số 1405/CP ngày 20-3-1995 ) và Chương trình hành động của Thành ủy

(06/CT-TU ngày 20-3-1995 ) , UBND thành phố đã xây dựng Chương trình thực hiện cải cách một bước nền hành chính

nhà nước ở thành phố trong 2năm 1995 - 1996 ( văn bản số 1733/UB-NCVX ngày 30-6-1995 ) và chương trình cải cách

hành chính trong quý 3-1995 ( văn bản số 1685/UB-NCVX ngày 24-6-1995). Cho đến nay tất cả các quận , huyện và

sở , ngành đều đã thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính ở cấp mình và có chương trình hoạt động cụ thể để triển

khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của thành phố .

Chương trình thực hiện cải cách một bước nền hành chính nhà nước ở thành phố 2 năm 1995 - 1996 của UBND

thành phố đã bám sát và cụ thể hóa kế hoạch của Chính phủ và chương trình hành động của Thành ủy , thể hiện rõ nét

tính chất quản lý điều hành công việc . Chương trình đã quy định cụ thể : đơn vị nào thực hiện công việc gì , vấn đề gì ,

thời gian hoàn thành , phối hợp với ai , báo cáo thỉnh thị ý kiến ai, sơ kết rút kinh nghiệm từng đợt như thế nào ... Sự quản

lý điều hành công việc bài bản, sát sao , cụ thể, sát với thực tế báo hiệu một kết quả khả quan .Theo nhận định , TP HỒ

Chí Minh là một trong những tỉnh , thành triển khai công tác cải cách hành chính có bài bản và vào loại sớm nhất . Thành

ủy đã chú trọng chỉ đạo tập trung vào các khâu giải quyết các ách tắc trong việc cấp phép kinh doanh , công chứng , tách

quản lý hành chính nhà nước ra khỏi quản lý sản xuất kinh doanh , vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước , thuế ,

tăng cường quản lý hành chính nhà nước đối với các thành phần kinh tế , tăng cường các công tác kiểm toán , kế toán ,

thanh tra tài chính ... Mục tiêu chung là giải phóng sức sản xuất , phát triển sản xuất, chống gây phiền hà, cửa quyền ,

tham nhũng và mọi biểu hiện khác làm mất lòng tin của nhân dân ...

Theo đồng chí Diệp Văn Sơn

Chuyên viên Ban tổ chức cán bộ Chính phủ ,

cơ quan thường trực tại TP Hồ Chí Minh .
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ĐỊA CHỈ : 2-4-6 Đồng Khởi,

Q I - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 291333 - 291924

Fax : 84-8-290146,

GIÁMĐỐC

LÊ VĂN PHÁT A

Tổng công ty Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thủy sản và Thương mại tổng

hợp, bao gồm các loại hình doanh nghiệp quốc doanh, cổ phần , các công ty liên doanh ở trong

nước và ở nước ngoài :

o Các Xí nghiệp chế biến đông lạnh , hàng khô , đồ hộp và tươi sống

bằng kỹ thuật tiên tiến

n Các đơn vị chế tạo thiết bị lạnh , vận tải biển , kho lạnh , sản xuất bao

bì và xây dựng

o Các dịch vụ tài chính tín dụng , kiểm tra chất lượng sản phẩm , thông

tin và quảng cáo , du lịch ...

a Nhận ủy thác xuất , nhập khẩu hàng hóa và vật tư thiết bị cho mọi

thành phần kinh tế

SEAPRODEX VIỆT NAM ĐÃ CÓ QUAN HỆ LIÊN DOANH - LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NHIỀU

NĂM NAY , CÓ UY TÍN TRONG BUÔN BÁN VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
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• CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN II

- Là doanh nghiệp nhà nước tách từ Nhà máy Liên Hợp Xi Măng Hà Tiên từ ngày 01/01/1993 .

• Trụ sở : Thị trấn Kiên Lương - Huyện Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

• Điện thoại : 01.77.53004 - 53090 • Fax : 84-77-53005

Dây chuyền công nghệ hiện đại, thiết bị do Hãng POLYSIUS (Cộng Hòa Pháp ) cung cấp . Nhiên liệu nung clinker là dầu MFO.

* Năng lực sản xuất hiện nay : 1.150.000 tấn clinker và 500.000 tấn xi măng PC30 mỗi năm . 60 % sản lượng clinker cung cấp Công

ty xi măng Hà Tiên I để sản xuất xi măng tại Thủ Đức.

Ngoài clinker thường để sản xuất xi măng PC30 , công ty còn sản xuất theo đơn đặt hàng các loại clinker đặc chủng để sản xuất

xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng bền sulfat, xây dựng các công trình thủy điện , công trình ven biển .

* Sản phẩm xi măng PC30 của Công ty là Xi Măng Hà Tiên đã có từ hơn 30 năm nay , hiện bán rộng rãi ở Thành phố Hồ Chí Minh

và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

* Sản phẩm " XI MĂNG PORTLAND HÀ TIỆN II" luôn luôn bảo đảm chất lượng theo TCVN 2682-92 . Trọng lượng bao bình quân)

50kg/bao theo quy định đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng .

Vỏ bao P.P đảm bảo an toàn trong quá trình bốc xếp, vận chuyển , bảo quản .

* Huy chương vàng hội chợ quốc tế công nghiệp Việt nam năm 1993 tại Giảng Võ, Hà Nội.

* Huy chương vàng " Chất lượng cao và ổn định" Bộ Xây Dựng năm 1993 .

Sản phẩm XI MĂNG PC30 của Công ty luôn luôn được kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất xưởng.

CHI NHÁNH GIAO DỊCH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM :

TP. Hồ Chí Minh : Số 19 - lầu 3 - Hồ Tùng Mậu - Quận 1

* Tiền Giang - Bến Tre : - 26/3 Lê Lợi - Mỹ Tho - Tiền Giang

144 Hùng Vương - Bến Tre .

* Vĩnh Long - Trà Vinh : 07/3 Phạm Hùng - Vĩnh Long .

06 Điện Biên Phủ - Trà Vinh .

* Sóc Trăng - Minh Hải : 202A Lý Văn Lâm - Cà Mau .

24 Trần Hưng Đạo - Sóc Trăng .

* An Giang : Kho Long Xuyên - Cầu quay - Thị xã Long Xuyên •

• Điện thoại : 01.8.290324 .

• Điện thoại : 01.73.72042 .

• Điện thoại : 01.75.22319 .

• Điện thoại : 01.70.23507 .

• Điện thoại : 01.74.68.302 .

• Điện thoại : 01.78.31112 .

• Điện thoại : 01.79.5245 .

Điện thoại : 01.76:53412 .

* Đồng Tháp : Kho Cao Lãnh - Mỹ Tho - Cao Lãnh - Đồng Tháp • Điện thoại : 01.67.22244 .

* Cần Thơ : Kho Cô Bắc - phường Bình Thủy - Cần Thơ • Điện thoại : 01.71.41326 .

Kiên Giang : Công ty Xi măng Hà Tiên II - Kiên Lương - Hà Tiên - Kiên Giang .
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BÃI BẰNG PAPER COMPANY

TRẦN NGỌC QUẾ

Bí thư kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ :

- Thị trấn Phong châu -

huyện Phong châu - Vĩnh phú

- Điện thoại : 01-21-46733/42154 /42028

- Telex : 411498 SCANMABBVT

- Fax : 84 - 21 46732

• Công ty giấy Bãi Bằng thuộc Bộ Công nghiệp

nhẹ là công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam -

Thụy Điển có thiết bị hiện đại, dây chuyền

sản xuất khép kín , công suất thiết kế 55.000

tấn giấy /năm .

• Sản phẩm của Công ty bao gồm : giấy in ,

giấy viết , giấy Telex, giấy połaobpy ; giấy

tập kẻ ngang, vở học sinh và giấy máy vi

tính . Định lượng từ 50 GAM /M2 - 120 GAM/M2

• Độ trắng 74-830 GE. Giấy được sản xuất thành

cuộn hoặc RAM từ khố Ao - A4 .

• Sản phẩm của Công ty có bán trên thị trường

trong và ngoài nước

a.Năm 1995 kế hoạch sản xuất 38.000 tấn , 6 tháng đầu năm đã sản

xuất được 21,670 tấn , nhờ cải tiến công nghệ và tổ chức quản lý mà

riêng quí II /95 đạt sản lượng cao chưa từng có 13.033 tấn . Trước tình

hình đó Bộ Côngnghiệp nhẹ giao thêm kế hoạch là 42. 000 tấn , công

ty đang phấn đấu đạt 50.000 tấn. Dự kiến từ 1997 trở đi sản xuất

70.000 tấn /năm ; sau năm 2000 sản xuất trên 10 vạn tấn/năm .
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- Sữa bò tươi nguyên chất được tiệt trùng bằng thiết bị hiện đại, bảo đảm theo tiêu chuẩn

quốc tế

= Có bổ sung thêm nước cốt trái cây , đường , ca cao , sẽ phù hợp với mọi khẩu vị

- Sữa tươi đụng trong hộp giấy Tetrapak , bảo quản được 6 tháng ở nhiệt độ bình thường,

rất thuận tiệntrong sử dụng

= Với tác dụng giải độc hiệu quả, sữa tươi rất cần thiết cho công nhân làm việc ở môi

trường độc hại

- Sản phẩm sữa VINAMILK giúp các bạn phát triển thể chất và trí tuệ
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CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ

KH

KHÁNH HÒA

Thành lập theo quyết định số 1473 QĐ /UB - ngày 23/12/1992 của UBND Tỉnh Khánh Hòa

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

* Quản lý cho thuê, xây dựng phát triển quỹ nhà ở .

Kinh doanh : • Xây dựng nhàmớikinh doanh

• Mua bánnhà có sẵn .

* Thực hiện các dịch vụ cho thuê nhà đối với người nước

ngoài tại Khánh Hòa .

* Liên doanh , liên kết với các đơn vị và cá nhân trong vấn

đề xây dựng và kinh doanh nhà của .

Nhân hạnh được đón tiếp

Địa chỉ :

* 2A Ngô Quyền

Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT : (01.58) 21003

23730 22774 - 22644

Giám đốc Công ty

KTS CAO KIM QUY

CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

KHÁNH HÒA

· Địa chỉ: 03 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT : (01.58 ) 22143-22777

CHÚC NĂNG

* Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp

Xây dựng công trình công cộng

· Thiết kế cải tạo nâng cấp các công trình dân dụng

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

· Chung cư Hoàng Hoa Thám (Ảnh bên )

· Khu nhà ở Phước Thái, khu nhà ở Đặng Tất

· Nhà làm việc truyền tải điện Khánh Hòa

* Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thiện Thuật, Hùng

Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, ...

Ở lân hạnh đón tiếp Quý Khách !
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062

Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 ,

Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768
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65 NĂM MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT (18-11-1930 - 18-11-1995 )

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

LÊ QUANG ĐẠO

› neob mide gel didi bou jy nie na baad de

2

Ирин

лест

пва

TH

TRONG suốt cuộc đời hoạt động cách

mạng của mình , Chủ tịch Hồ Chí Minh

luôn nêu cao tư tưởng đại đoàn kết toàn

dân vì đại nghĩa dân tộc. Người kết hợp

nhuần nhuyễn luận điểm Mác - Lê- nin "cách

mạng là sự nghiệp của quần chúng" với tư

tưởng truyền thống của tổ tiên "lấy dânlàm

gốc" , " chở thuyền và lật thuyền đều là

dân" ... Trong thư gửi các bạn cùng hoạt động

ở Pháp năm 1923 , Người viết : muốn thực

hiện lý tưởng giải phóng đồng bào, giành

độc lập cho Tổ quốc , phải "đi vào quần

chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ ,

huấn luyện họ , đưa họ ra đấu tranh giành tự

do độc lập" (1 ). Bởi thế , cùng với việc thành

lập Đảng , Người rất chú trọng việc lập Mặt

trận đoàn kết thống nhất dân tộc . Năm 1930,

Đảng cộng sản Việt nam ra đời tháng hai ,

thì tháng mười một, Hội phản đế đồng minh ,

tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống

nhất ở nước ta, cũng được thành lập .

Sáu mươi lăm năm qua , quán triệt tư

tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí

nam

* Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà nội , 1995 , t 1 , tr 192
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Minh, chính sách mặt trận của Đảng ta rất

linh hoạt , tổ chức mặt trận cũng khôngkhông

ngừng được củng cố và mở rộng để thu hút

mọi người Việt nam yêu nước phấn đấu cho

một nước Việt nam hòa bình, thống nhất,

độc lập, dân chủ và giàu mạnh .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , Mặt trận

đã cắm những mốc son trên con đường hoạt

động vẻ vang của mình . Tiếp sau Hội phản

để đồng minh và Mặt trận dân chủ , đã ra

đời Mặt trận Việt minh do Bác Hồ đích thân

đề xuất tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám

(tháng 5-1941 ) , và Bác tự soạn thảo Tuyên

ngôn , Chương trình , Điều lệ của Mặt trận

Việt minh . Đúng như đồng chí Võ Nguyên

Giáp đã viết : " Việt minh là một sáng tạo,

một biểu hiện tập trung của thiên tài Hồ Chí

Minh ...

Việt minh chứa đựng tư tưởng chính yếu

của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Đại đoàn kết

dân tộc ... Đại đoàn kết dân tộc không phải

là sách lược , mà là chiến lược lâu dài , trước

sau như một của người cộng sản yêu nước

Hồ Chí Minh" (2 ) . Nhờ có chủ trương sáng

suốt của Đảng và của Bác : thành lập Việt

minh , tập trung lực lượng giải quyết vấn đề

số một của cách mạng lúc đó là giải phóng

dân tộc , nên đã động viên được đông đảo

các tầng lớp nhân dân , triệu người như một,

nhất tề vùng lên tổng khởi nghĩa giành lấy

chủ quyền , độc lập dân tộc trên cả nước.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành

công , nước Việt nam dân chủ cộng hòa thành

lập . Trước yêu cầu mới của tình hình đất

nước và trước nguyện vọng của những người

vì nhiều lý do khác nhau trước đó chưa có

quan hệ hoặc chưa tham gia Việt minh , trong

đó có những nhân sĩ , trí thức , quan lại cũ ,

nhà tu hành , nhà điền chủ , công thương

gia ... , Hội liên hiệp quốc dân Việt nam (gọi

tắt là Liên Việt ) được thành lập để mở rộng

Mặt trận đoàn kết toàn dân . Với mặt trận

hết sức rộng rãi ấy , ta đã giành được thắng

lợi to lớn trong kháng chiến và kiến quốc ,

mà đỉnh cao là chiến thắng Điện biên phủ ...

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

thành công , miền Bắc hoàn toàn giải phóng .

Lại một lần nữa, Mặt trận được củng cố và

mở rộng , Mặt trận Tổ quốc Việt nam ra đời

với một cương lĩnh mà Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã nhận xét là : thiết thực, rộng rãi và

vững chắc,nhằm thực hiện hai nhiệm vụ

giải phóng miền Nam và thống nhất nước

chiến lược là xây dựng và bảo vệ miền Bắc ,

nhà.

Đến năm 1960, từ thắng lợi của phong

trào Đồng khởi, Mặt trận dân tộc giải phóng

miền Nam được thành lập nhằm đoàn kết

chặt chẽ và rộng rãi các tầng lớp nhân dân

miền Nam từ nông thôn đến thành thị , từ

rừng núi đến đồng bằng, tạo nên sức mạnh

tinh thần và vật chất hết sức to lớn , thúc đẩy

cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền

Nam trên tất cả các mặt trận chính trị , quân

ngoại giao . Tiếng tăm của Mặt trận giải

Cũngtrong cao trào đó , năm 1968 , miền

phóng vang dội trong nước và trên thế giới .

Nam có thêm một mặt trận yêu nước , sát

cánh với Mặt trận giải phóng , là Liên minh

các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình ,

bao gồm các nhân sĩ , trí thức , các nhà hoạt

động tôn giáo, các nhà kinh doanh trong

vùng đô thị . Từ đó, cách mạng miền Nam

ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tháng

6-1969, hai tổ chức mặt trận ở miền Nam

đã cùng nhau lập ra Chính phủ cách mạng

lâm thời, người đại diện chân chính và hợp

pháp của nhân dân miền Nam. Chính phủ

cách mạng lâm thời không những đẩy mạnh

hoạt động trên chiến trường miền Nam mà

còn đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, ngày

càng tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ

mạnh mẽ của nhân dân thế giới , kể cả nhân

dân Mỹ . Trên cơ sở những thắng lợi chính

trị, quân sự to lớn của nhân dân trong nước ,

đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm

thời đã cùng đoàn đại biểu Việt nam dân

chủ cộng hòa kiên trì đấu tranh trên bàn

(2 ) Võ Nguyên Giáp : Chiến đấu trong vòng vây ,

Nxb Quân đội nhân dân - Nxb Thanh niên , Hà nội , 1995 ,

tr 16-17
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đàm phán ở Pa-ri , buộc phía Mỹ từ xuống

thang chiến tranh đi đến ký kết hiệp định

đình chiến ở miền Nam, thừa nhận chủ

quyền độc lập , thống nhất và toàn vẹn lãnh

thổ của nhân dân Việt nam, rút hết quân Mỹ

về nước. Với cuộc Tổng tiến công và nổi

dậy mùa xuân 1975 , cuộc kháng chiến

chống Mỹ của nhân dân ta toàn thắng, nền

độc lập và thống nhất của Tổ quốc được

khôi phục . Năm 1977 , ba tổ chức mặt trận

ở hai miền (Mặt trận Tổ quốc , Mặt trận Giải

Phóng và Liên minh ) đã hợp nhất , thành

Mặt trận Tổ quốc Việt nam .

Kế thừa và phát huy những thành tựu

vẻ vang của các tổ chức mặt trận tiền thân ,

Mặt trận Tổ quốc Việt nam tiếp tục củng

cố và mở rộng hơn nữa để thực hiện đầy đủ

vai trò chính yếu trong sự nghiệp đại đoàn

kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa , chăm lo lợi ích của nhân

dân , thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân

với Đảng và Nhà nước .

Ngày nay , sau gần 10 năm tiến hành

công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi

xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội . Kinh tế đã

khắc phục được tình trạng suy thoái , liên

tiếp đạt nhịp độ tăng trưởng tương đối cao ;

đời sống bộ phận lớn nhân dân được cải thiện

rõ rệt ; trong nước, giữ vững được ổn định

chính trị , tăng cường đại đoàn kết toàn dân ;

ngoài nước, ta phá vỡ được thế bao vây cô

lập , mở rộng quan hệ nhiều mặt với các nước

trong khu vực và trên toàn thế giới . Nhân

dân ngày càng tin tưởng hơn vào chế độ xã

hội và tiền đồ phát triển của đất nước ...

Nhờ có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng ,

có khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt

trận , Việt nam chẳng những đã đứng vững

trong cơn bão tố của thời cuộc khi Liên xô

và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan

rã , mà còn hiên ngang tiến bước , đạt được

những thành tựu to lớn và rất quan trọng mà

bạn bè thế giới đều hoan nghênh và mến

phục .

Đại đoàn kết dân tộc đã là một nhân tố

quyết định mọi thắng lợi của cách mạng .

Công cuộc đổi mới với những thành tựu

quan trọng những năm qua cũng chứng minh

chân lý đó . Chính vì thế , trong giai đoạn

hiện nay , chúng ta càng cần củng cố và mở

rộng hơn bao giờ hết Mặt trận dân tộc thống

nhất , để đoàn kết được tất cả những ai thành

tâm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc , làm cho dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng và văn minh .

Cách đây đúng hai năm, ngày

17-11-1993 , Bộ chính trị Trung ương Đảng

đã ra Nghị quyết số 07 - NQ /TW Về đại

đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận

dân tộcthống nhất. Nghị quyết nêu rõ : Phải

đoàn kết đồng bào Việt nam ở trong nước

và ngoài nước , phát huy sức mạnh của cộng

đồng dân tộc , thực hiện đại đoàn kết toàn

dân ở tầm cao mới và chiều sâu mới, tạo ra

động lực mạnh mẽ trong sự phát triển của

lịch sử dân tộc . Đại đoàn kết phải lấy mục

tiêu chung làm điểm tương đồng , đồng thời

chấpnhận những điểm khác nhau không trái

với lợi ích chung của dân tộc ; cùng nhau

xóa bỏ định kiến, mặc cảm, hận thù , hướng

về
tương lai ; xây dựng tinh thần đoàn kết,

cởi mở , tin cậy lẫn nhau , tất cả vì độc lập

của Tổ quốc , tự do và hạnh phúc của nhân

dân . Tư tưởng đại đoàn kết phải được thể

hiện trong mọi chủ trương , chính sách và

pháp luật của nhà nước, trên mọi lĩnh vực

chính trị , kinh tế , văn hóa, xã hội , an ninh,

quốc phòng, đối ngoại , nhằm đáp ứng lợi

ích và nguyện vọng chính đáng của các giai

cấp và tầng lớp xã hội , không ngừng nâng

cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân

dân. Xây dựng chính quyền nhân dân trong

sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao , thật sự

là Nhà nước của dân , do dân và vì dân . Mở

rộng khối đại đoàn kết dân tộc bằng các

hình thức tập hợp đa dạng ; hướng hoạt động

Mặt trận tới địa bàn dân cư, xã, phường và

hộ gia đình ...

Thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ chính

trị không chỉ là trách nhiệm của Mặt trận ;
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tất cả các ngành, các cấp đều có nhiệm vụ

quán triệt và thi hành . Tuy nhiên, thực tế

cho thấy , đến nay vẫn còn một số ngành ,

một số địa phương chưa tổ chức cho cán bộ ,

đảng viên quán triệt sâu sắc Nghị quyết 07

trong nhận thức và hành động. Vai trò và

nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc nêu trong

Điều 9 Hiến pháp năm 1992 vẫn chưa được

cụ thể hóa mạnh mẽ về mặt pháp luật .

Phương châm "dân biết, dân bàn , dân làm,

dân kiểm tra "nêu ra từ Đại hội VI của Đảng,

đến nay vẫn chưa được thể chế hóa thành

văn bản pháp quy . Nhiều nơi, tệ quan liêu ,

sách nhiễu , phiền hà, hách dịch, thiếu dân

chủ với dân còn nặng nề . Nhiều cơ quan và

viên chức nhà nước nặng về các biện pháp

hành chính , nghiệp vụ , coi nhẹ công tác vận

động, thiếu tinh thần trách nhiệm phục vụ

nhân dân , tôn trọng nhân dân .

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Ngày thành

lập Mặt trận dân tộc thống nhất và cũng vào

dịp các cấp bộ đảng đang tích cực chuẩn bị

cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

của Đảng sắp tới , chúng tôi kiến nghị các

cấp, các ngành , các địa phương cộng tác chặt

chẽ hơn nữa với cơ quan dân vận và mặt

trận các cấp, đẩy mạnhviệc nghiên cứu quán

triệt chính sách và công tác mặt trận của

Đảng trong giai đoạn mới , thực hiện chủ

trương của Trung ương Đảng : mọi cán bộ ,

đảng viên đều phải làm công tác dân vận,

tăng cường và đổi mới phương thức lãnh

đạo của các cấp ủy đối với Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã

hội .

Đất nước ta đang phát triển trong hòa

bình và ổn định . Nhưng ông cha ta đã từng

tổng kết : "muốn cho non nước bền vững

nghìn thu thì phải gắng sức ngay trong lúc

thái bình " (" thái bình tu trí lực, vạn cố thử

giang san " - Trần Quang Khải ) ; phải "khoan

thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc , đó là

thượng sách giữ nước " ( Trần Hưng Đạo) .

Tổ quốc ta đang đứng trước thời cơ mới ,

vận hội mới, đồng thời cũng phải vượt qua

những nguy cơ mới, thách thức mới . Những

người làm công tác dân vận và mặt trận của

Đảng nhận thức sâu sắc rằng sự nghiệp công

nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang

đặt ra những nhiệm vụ nặng nề và mới mẻ.

Cơ cấu giai cấp trong xã hội ta đang biến

đổi theo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

Chúng ta không thể thỏa mãn trước những

thành tựu đã giành được . Để tận dụng thời

cơ, đẩy lùi các nguy cơ, hơn lúc nào hết,

chúng ta phải đoàn kết toàn dân , phát huy

sức mạnh của cả dân tộc . Khẩn trương xây

dựng, hoàn chỉnh và thực hiện tốt các chính

sách cụ thể đối với các giai cấp và tầng lớp

xã hội , trước hết là đối với công nhân , nông

tế , các dân tộc , tôn giáo và đối với người

dân , trí thức, đối với các thành phần kinh

Việt nam định cư ở nước ngoài ... Có thế ,

mới phát huy được hiệu quả công tác dân

vận và mặt trận, mới làm cho chính sách

đại đoàn kết dân tộc của Đảng có nội dung

thiết thực và vữngchắc . Công tác mặt trận

phải hướng mạnh về cơ sở, ra sức phát triển

công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây

dựng cuộc sống mới ở khu dân cư xã,

phường .

Sinh thời , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ

rõ : Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng

ta . Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý

báu của Đảng và của dân ta . Đảng ta có

chính sách mặt trận dân tộc đúng đắn cho

nên đã phát huy được truyền thống đoàn kết

và yêu nước rấtvẻ vang của dân tộc ta. Chính

sách mặt trận là một chính sách rất quan

trọng. Công tác mặt trận là một công tác rất

quan trọng trong toàn bộ công tác cách

mạng.Cán bộ và đảng viên ta cần nắm vững

và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội

Đảng và nghị quyết của Bộ chính trị về đại

đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận

dân tộc thống nhất .

Học tập và thực hành tư tưởng đại đoàn

kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh ,

chúng ta nhất định đưa sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ

nghĩa đến thắng lợi
là
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50 NĂM XÂYDỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

NA

CỦA NGÀNH THANH TRANHÀNƯỚC

ỬA thế kỷ qua, cùng với thắng lợi và

sự lớn mạnhcủa đất nước, dưới sự lãnh

đạo của Đảng, ngành thanh tra nhà nước

đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải

phóng dân tộc , thốngnhất đất nước, xây

dựngvà bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội

chủ nghĩa .Tổ chức thanh tra đượcxây dựng

từng bước vững mạnh trở thành một bộ phận

quan trọng của quản lý nhà nước , bảođảm

các chủ trương, chính sách của Đảng , pháp

luật của Nhà nước đi vào cuộc sống . Bài

học lịch sử của cáchmạng nước ta là : có

đường lối đúng cònphải tổ chức thực hiện

tốt đường lối đó , và thông qua hoạt động

thực tiễn , tổng kết và làm phong phú, phát

triển đường lối , chính sách cho phù hợp với

từng giai đoạn cách mạng .

Đường lối của Đảng được thể chế hóa .

bằng pháp luật . Pháp luật chính là ý chí và

nguyện vọng của nhân dân lao động . Nhà

nước thông qua các cơ quan chức năng , các

"công cụ " của mình để quản lý , điều hành

thực hiện mục tiêu cách mạng do Đảngđề

ra.

Theo yêu cầu của từng giai đoạn cách

mạng , ngành thanh tra nhànước đã cố gắng

hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng , Nhà

nước và nhân dân giao phó . Trong cách

mạng giải phóng dân tộc , hoạt động thanh

tra đã góp phần không nhỏ vào việc huy

động nhân tài , vật lực cho chiến đấu và chiến

thắng . Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc, đặc biệt là 10 năm thực hiện công

cuộc đổi mới gần đây , ngành thanh tra đã

cóbước tiến mới trong xây dựng thể chế , tổ

chức cán bộ và phương thức hoạt động, góp

phần đáng kể đưa đất nước thoát ra khỏi

TẠ HỮU THANH

khủng hoảng kinh tế - xã hội , từng bước ổn

định và đi vào thời kỳ phát triển mới .

sách, pháp luật được thực hiện nghiêm

Công tác thanh tra bảo đảm cho chính

chỉnh , phát hiện giúp đỡ các nhân tố tích

hiện phương châm lấy "xây" làm trọng , lấy

cực , nhân rộng các điển hình tiên tiến . Thực

"ngăn chặn và phòng ngừa " làm chính , đồng

và xửlý những hành vi trái pháp luật, lãng

thời ngành không xem nhẹ việc phát hiện

phí, tham nhũng , tiêu cực. Qua kết quả thanh

yếu củatổchứccũng như năng lực , phẩm

tra , có thể đánh giá được những điểm mạnh,

chất vàtrình độ của cán bộ, mà trước hết là

tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các đơn

vị , địa phương và ngành như thế nào . Vì

thế , công tác thanh tra luôn gắn liền và góp

phần vào nhiệm vụ xây dựng đảng trong

sạch, vững mạnh , và cuộc vận động đổi mới

và chỉnh đốn đảng trên tất cả các mặt chính

trị , tư tưởng , tổ chức , phương thức hoạt động

và cán bộ. Từ đó tăng cường mối quan hệ

vốn có giữa công táctổchức, kiểm tra của

các cấp bộ đảng và tổ chức thanh tra nhà

nước các cấp từ trung ương đến cơ sở .

Khi ban hành Sắc lệnh số 64/SL (ngày

23-11-1945) thành lập Ban thanh tra đặc

biệt , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm

vụ cho ngành thanh tra : "giám sát tất cả

các công việc và các nhân viên của các ủy

ban nhân dân và các cơ quan của Chínhphủ "

; " xem xét việc thi hành chính sách, chủ

trương của Chính phủ " . Người chỉ rõ : " Nếu

nhưTrung ương Đảng, Chính phủ có nghị

quyết, chỉ thị đưa về các ngành , các địa

phương ;kếtquảthế nào không có thanh

*

:

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra nhà nước
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(3)

tra khó mà biết được địa phương làm tốt,

làm vừa, làm xấu , có làm hay không làm ;

trên không biết , địa phương nhiềukhi tự

mình cũng không biết, trên không thấu dưới,

dưới không thấu trên , thanh tra là để theo

dõi xem các kế hoạch , chỉ thị , chính sách

đó các địa phương chấp hành thế

nào" ( 1 ) Việc thanh tra chống các hành vi tiêu

cực trong các nhân viên nhà nước cũng được

nêu thành một nhiệm vụ quan trọng và

thường xuyên ; "thanh tra các ủy viên ủy

ban kháng chiến hành chínhvà viên chức

về phương diện liêm khiết" ( 2 ) . Bác cònnói

"thanh tra là tai mắt của trên , là bạn của

dưới " ; thanh tra phải làm cho dân hiểu ,

dân tin , phải dựa vào dân và làm cho dân

tham gia thực sự vào công tác thanh tra , giám

sát . Điều quan trọng là qua thanh tra phải

giúp cho từng đơn vị, từng người thấy được

mặt tốt để phát huy , nhận ra sai lầm thiểu

sót để sửa chữa , giúp cho nơi được thanh tra

tìm ra nguyên nhân của sai phạm ,khuyết

điểm để có các biện pháp chấn chỉnh, khắc

phục , không để tái diễn . Điều này , chính

Lê-nin khi nói về nhiệm vụ của Ban thanh

tra công nông cũng đã đề cập : " Ban thanh

tra công nông không chỉ có nhiệm vụ , thậm

chí cũng không phải nhiệm vụ chủ yếu, " tóm

bắt" và "vạch mặt" ... sửa chữa một cách

chính xác và kịp thời , đó là nhiệm vụ

chính ..." ( 4 )

Trong quá trình hoạt động , xây dựng và

trưởng thành , ngành thanh tra nhà nước luôn

luôn thấm nhuần những tư tưởng, quan điểm

nêu trên và đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm

vụ của mình góp phần không nhỏ vào sự

nghiệp cách mạng của dân tộc. Một vinh dự

đối với toàn thế cán bộ nhân viên ngành

thanh tra nhà nước là đã được Đảng và Nhà

nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí

Minh, một phần thưởng cao quý, ghi nhận

những công lao và sự đóng góp của ngành

trên chặng đường hoạt động liên tục suốt

nửa thế kỷ qua.

Từ thực tiễn 50 năm hoạt động của

ngành thanh tra nhà nước, có thể rút ra một

số vấn đề cơ bản sau đây :

Sự ra đời , tổ chức và hoạt động thanh

tra là một yêu cầu khách quan . Thanh tra là

"một công cụ " quan trọng để giữ vững và

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò

quản lý , điều hành của Nhà nước . Bước sang

thời kỳ mới , với những thời cơ và thách thức

to lớn , ngành thanh tra có nhiệm vụ quan

trọng, nặng nề , nhưng cũng rất vinh dự , góp

phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã

hội, đổi mới chỉnh đốn Đảng và xây dựng

Nhà nước pháp quyền Việt nam vững mạnh .

- Hoạt động thanh tra phải thường xuyên

bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời

kỳ cách mạng, để đề ra nhiệm vụ phù hợp

và tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện có

hiệu quả. Các nhiệm vụ đó phải luôn kết

hợp giữa hoạt động của Thanh tra nhà nước

với các hình thức kiểm tra, giám sát của quần

chúng, thông qua hình thức tổ chức thanh

tra nhân dân hoạt động khắp nơi và có sự

phối hợp không thể tách rời với các cơ quan

bảo vệ pháp luật .

- Thanh tra phải thực sự là "tai mắt của

trên , là bạn của dưới" để giúp cơ quan lãnh

đạo và quản lý kiểm tra xem các nơi chấp

hành chính sách, pháp luật như thế nào và

xem bản thân chính sách , pháp luật đã ban

hành có gì cần sửa đổi hoặc bổ sung. Trong

thanh tra phải kết hợp tốt giữa "xây và

chống" , lấy" xây " là chính . Ngay cả khi xử

lý nghiêm các vi phạm cũng phải nhằm mục

đích xây dựng, giáo dục và phòng ngừa, để

từ đó làm cho mặt tốt ngày càng phổ biến ,

mặt xấu được hạn chế và đẩy lùi.

-
Chăm lo xây dựng tổ chức thanh tra

trong sạch , vững mạnh , giữ gìn sự đoàn kết ,

nâng cao trình độ về mọi mặt và thường

xuyên trau dồi đạo đức của người cán bộ

thanh tra . Bởi vì, như Bác Hồ nói : "Cán bộ

( 1 ) Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị

thanh tra ngày 19-4-1957

( 2) Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh số 138B -SL

ngày 18-12-1949 : Đặt ban thanh tra Chính phủ

( 3 ) Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị

thanh tra ngày 19-4-1957

(4) V.I.Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va ,

1978, t 44 , tr 157
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thanh tra như cái gương cho người ta soi

mặt, gương mờ thì không soi được" .

-

Tổ chức thanh tra theo ngành và cấp ,

vì một mặt thanh tra là " công cụ " của thủ

trưởng ngành và cấp đó ; những mặt khác

lại là một tổ chức thuộc hệ thống tổ chức

thanh tra nhà nước. Vì vậy , trong chỉ đạo

và điều hành, phải kết hợp giữa tập trung

dân chủ và tập trung thống nhất theo ngành

thì mới tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa tổ

chức thanh tra nhà nước, với thanh tra thủ

trưởng cấp và ngành , và thanh tra nhân dân

ở cơ sở. Chống tư tưởng cục bộ, khép kín ,

che giấu sai lầm , khuyết điểm . Sức mạnh

và hiệu quả của thanh tra chính là nhờ giải

quyết tốt các mối quan hệ này .

Trước yêu cầu của thời kỳ mới , hoạt

động thanh tra phải bám sát và góp phần

vào việc thực hiện nhiệm vụ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước , thúc đẩy thực

hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội phát triển

theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa ;

phát huy các mặt tích cực , phòng ngừa và

từng bước đẩy lùi các mặt tiêu cực ; đấu

tranh có hiệu quả chống tệ quan liêu , cửa

quyền , sách nhiễu , tham nhũng , lãng phí và

các biểu hiện tiêu cực khác , củng cố niềm

tin trong Đảng và nhân dân , thực hiện thành

công sự nghiệp đổi mới của đất nước .

Tích cực thực hiện Nghị quyết 8 của

Trung ương Đảng về tiếp tục xâydựng nhà

nước vững mạnh , trọng tâm là cải cách nền

hành chính nhà nước . Thanh tra nhà nước

phải đổi mới toàn diện về thể chế , tổ chức,

phương thức hoạt động , làm cho công tác

thanh tra cũng như việc giải quyết khiếu nại ,

tố cáo của nhân dân có hiệu lực , hiệu quả

hơn . Trọng tâm hiện nay của thanh tra nhà

nước là thanh tra kinh tế -xã hội và việc xét ,

giải quyết các khiếu kiện của công dân , góp

phần đánh giá một bước kết quả cuộc vận

động đổi mới , chỉnh đốn Đảng và góp phần

tích cực vào việc chuẩn bị tốt đại hội đảng

bộ ở các cấp . Một nhiệm vụ quan trọng đặc

ra đối với công tác thanh tra , kiểm tra lúc

này là phải xem xét , kết luận việc thực hiện

pháp luật , thực hành tiết kiệm , chống tham

nhũng và buôn lậu ... Muốn làm được nhiệm

vụ này , cơ quan thanh tra phải làm tham

định cụ thể, rõràng đểnỗi cấp ,mỗi người

trong việc hành các thể chế, quy

thực hiện , và để cấp trên dựa vào đó kiểm

tra , thanh tra . Cần coi trọng việc tất hợp

công tác thanh tra với việc tự phê bình và

phê bình , tự kiểm tra ; tự kê khai về thu

nhập và tài sản . Tăng cường sự kiểm tra ,

thanh tra của cấp trên đối với cấp dưới, bao

gồm cả cơ quan chức năng .

Tổ chức và hoạt động thanh tra phải

được nghiên cứu đổi mới cùng với cải cách

bộmáy nhà nước nói chung . Xác định rõ vị

trí của tổ chức thanh tra trong cơ cấu bộ

máy nhà nước ,để từ đó phân định chức năng ,

nhiệm vụ , quyền hạn một cách hợp lý . Khắc

phục tình trạng chồng chéo về chức năng ,

nhiệm vụ trong một số nội dung và phạm

vihoạt động giữa các cơ quan kiểm tra , thanh

tra , điều tra và kiểm sát . Có như thế mới

nâng cao được hiệu quả hoạt động của từng

cơ quan , giảm bớt được phiền hà cho tổ chức

và công dân .

Cần đổi mới căn bản mô hình tổ chức,

chức năng , nhiệm vụ của cơ quan điều tra ,

kiểm sát , thanh tra sao cho vừa phù hợp với

công cuộc cải cách hành chính hiện nay ,

vừa quán triệt được đầy đủ tư tưởng của Bác

Hồ trong Sắc lệnh thành lập Ban thanh tra

đặc biệt ; đồng thời tiếp thu và vận dụng

được những kinh nghiệm tốt của thế giới và

khu vực .

Thực chất một số mặt công tác của các

cơ quan này là nhiệm vụ điều tra , kiểm sát ,

thanh tra không thể tách rời , nên nhiều nước

đã tổ chức lại. Đối với nước ta , đối tượng

kiểm tra , thanh tra và giám sát của Nhà nước

và Đảng gần như trùng hợp . Cho nên , cần

thiết phảicó sự liên hợp về tổ chức giữa sự

kiểmtra của cấp ủy đảng với công tác thanh

tra của Nhà nước . Kinh nghiệm cho thấy ,

có sự liên hợp giữa Ủy ban kỷ luật của các

cấp ủy đảng với cơ quan giám sát của chính

quyền các cấp từ trung ương xuống cơ sở

thì thanh tra sẽ đạt kết quả tốt hơn .
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Cần đổi mới tổ chức thanh tra theo

hướng toàn ngành . Bởi vì , nếu ở các bộ ,

ngành trung ương và các địa phương đều có

đại diện của thanh tra nhà nước để thực hiện

nhiệm vụ giám sát , thanh tra các mặt hoạt

động thì chắc chắn sẽ bảo đảm thực hiện

nghiêm chỉnh chính sách , pháp luật của Nhà

nước. Để hoàn thành nhiệm vụ đó , cần

thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán

bộ thanh tra . Mỗi cán bộ thanh tra phải có

bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp

vụ tốt , có lối sống trong sáng , lành mạnh ,

liêm khiết và công minh . Cán bộ thanh tra

cần ra sức học tập để nắm vững đường lối ,

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà

nước ; thường xuyên nắm bắt , tiếp cận với

tình hình thực tế sôi động trên mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội , để có thể giải quyết

nghiêm túc , linh hoạt , có lý , có tình các việc

đặt ra . Đồng thời cần tạo cho người cán bộ

thanh tra có quyền lực , năng lực và nghị lực;

có quy chế , chế ước quản lý lẫn nhau để

chống các biểu hiện tiểu cực xâm nhập khi

thi hành công vụ .

Công tác thanh tra phải dựa vào quần

chúng , cùng với Mặt trận Tổ quốc , công

đoàn để củng cố tổ chức thanh tra nhân dân,

thanh tra của cơ sở . Tổ chức thanh tra các

cấp phải hết sức chủ động , tham mưu cho

Đổi mới ...

( Tiếp theo trang 14)

Phương án hợp lý nhất để xây dựng hệ

thống ngân sách nhà nước là phương án ba

cấp : trung ương ; tỉnh , thành phố trực thuộc

trung ương ; và cơ sở (bao gồm thành phố

thuộc tỉnh , thị xã , thị trấn và xã ) . Các chính

sách phân cấp ngân sách thực hiện theo

hướng : Quốc hội quyết định ngân sách trung

ương và thông qua ngân sách nhà nước ; hội

đồng nhân dân các cấp quyết định ngân sách

của cấp mình và thông qua ngân sách cấp

dưới . Cấp quyết định ngân sách cũng là cấp

có quyền điều chỉnh , bổ sung dự toán ngân

sách . Để thực hiện thống nhất ngân sách,

cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong

việc kiểm tra, thanh tra , phát hiện và xử lý

các vụ việc tiêu cực , tham nhũng ; xem xét ,

giải quyết các đơn thư khiếu nại , tố cáo, giải

quyết và xử lý các " điểm nóng " ở địa

phương . Ngược lại , cấp ủy đảng và chính

quyền các cấp cần xác định công tác thanh

tra là nhiệm cụ của chính mình , đặt đúng vị

trí về tổ chức và cán bộ , tạo các điều kiện

cần thiết để tổ chức thanh tra hoàn thành

nhiệm vụ .

Nhìn lại 50 năm qua, ngành thanh tra

nhà nước đã trưởng thành và góp phần xứng

đáng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước

(xây dựng đảng và hệ thống chính trị ) . Tuy

nhiên , ngành thanh tra cũng còn không ít

thiếu sót, hạn chế , như hiệu lực và hiệu quả

chưa cao. Điều này có nguyên nhân khách

quan nhưng có cả nguyên nhân chủ quan .

Trong thời gian tới , toàn ngành thanh tra

không ngừng phấn đấu vươn lên , sống , học

tập và làm việc tốt hơn , xứng đáng với niềm

tin : " Thanh tra là tại mắt của Đảng và Chính:

phủ " , góp phần thực hiện thắng lợi công

cuộc đổi mới đất nước , cuộc vận động chỉnh

đốn Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước

hiện nay

chính phủ cần ban hành hệ thống chế độ

định mức chi thống nhất trong toàn quốc ;

thực hiện chế độ kế toán , thống kê thống

nhất, chế độ báo cáo và kiểm tra ngân sách

một cách nghiêm ngặt . Trong giai đoạn

1996 - 2000 , chính phủ có thể phân định

nhiệm vụchỉ và nguồn thu cho từng cấp

ngân sách ổn định từ 3 đến 5 năm . Ngoài

ra, trong điều kiện nguồn vốn đầu tư của

địa phương có hạn , có thể để hội đồng nhân

dân xem xét quyết định vay bằng phát hành

trái phiếu trong nước. Các khoản vay từ dân

phải nhằm thực hiện một số công trình nhất

định được phép của Chính phủ , và phải dùng

nguồn ngân sách địa phương để trả nợ d

10



ĐỔIMỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ

THE

VÀ ĐIỀU HÀNHNGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC

THỜI gian qua, hoạt động của ngânsách

nhà nước đã có những chuyển biến rõ

rệt : nguồn thu được cải thiện ; nhu cầu

chi được bố trí và sắp xếp tương đối hợp lý;

bước đầu nền kinh tế đã khởi sắc , kiềm chế

được lạm phát và tăng trưởng kinh tế cao.

Tuy nhiên ,về mặt quản lývà điều hành ngân

sách nhà nước, bên cạnh những mặt ưu điểm ,

vẫn tồn tại nhiều nhược điểm , thể hiện ở

việc lập dự toán và phân bố ngân sách nhà

nước , ở việc hoạch định chính sách và cơ

chế quản lý thu , chi , và cơ chế phân cấp

quản lý ngân sách nhà nước.

Về cơ chế quản lý thu ngân sách nhà

nước : Do sự phát triển đa dạng của các

hoạt động kinh doanh trên thị trường , hệ

thống thuế tuy đã được cải cách nhưng vẫn

chưa bao quát được hết các nguồn thu , diện

thu . Tình trạng thất thu ,quản lý lỏng lẻo và

sơ hở các nguồn thu diễn ra khá phổ biến .

Các khoản thu từ khu vực kinh tế quốc doanh

chưa tương xứng với tiềm năng . Việc quản

lý tài chính trong khu vực này chưađáp ứng

được yêu cầu phản ánh tình trạng thu chỉ

của đơn vị , cơ sở . Trong khu vực kinh tế

ngoài quốc doanh , tỷ lệ thất thu còn khá

lớn . Hầu hết các hộ kinh doanh đều tìm mọi

cách để trốn thuế . Cơ quan thuế không nắm

chắc được kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh của các hộ gia đình . Quản lý phí còn

chưa thống nhất ở các cấp, ngành, địa

phương và cơ sở. Các khoản thu ngân sách

nhà nước chưa tập trung, mà phần lớn còn

phân tán . Tình trạng lập quỹ ngoài ngân sách

nhà nước diễn ra ở hầu hết các cơ quan , đơn

vị. Thêm vào đó, sự bất cập trong mỗi sắc

thuế , biểu thuế càng làm cho công tác quản

lý thu thuế thêm khó khăn . Sự phối hợp giữa

TÀO HỮU PHÙNG

cơ quan thuê vụ với chính quyền địa phương

cũng như với các đoàn thể còn chưa đồng

bộ , dẫn đến tình trạng trốn lậu thuế còn lớn ,

công tác xử lý vi phạm pháp luật thuế chưa

nghiêm .

Về chính sách và cơ chế quản lý chi

ngân sách nhà nước : Trong thời gian qua ,

chính sách chi ngân sách nhà nước đã chú

ý tới mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng .

Ngân sách nhà nước đã tập trung cho đầu

tư xây dựng cơ sở hạ tầng , các chương trình

mục tiêu quốc gia và chú ý tới nhu cầu phát

triển của các vùng sâu , vùng xa. Đồng thời ,

ngân sách nhà nước cũng bảo đảm các khoản

chỉ cần thiết ( giáo dục , đào tạo , y tế , xã hội )

cũng như các khoản chi cho dự trữ, trả nợ .

Nghĩa là , ngân sách nhà nước đã có xu hướng

giải quyết hợp lý đối với các nhu cầu vừa

có tính chất chiến lược , vừa có tính chất

thường xuyên . Tuy nhiên , thực trạng chi và

quản lý chi ngân sách nhà nước vẫn còn

nhiều hạn chế.Tình trạng chi tiêu sai mục

đích , sai đối tượng còn phổ biến . Trong quản

lý chi cũng chưa có một hệ thống tiêu chuẩn

và định mức đồng bộ, chưa có các quy định

xử lý các trường hợp phát sinh ngoàidự kiến .

Do đó , chi ngân sách nhà nước luôn ở tình

trạng bị động và lúng túng , thiếu căn cứ

thẩm định , và các quyết định xử lý còn mang

tính chủ quan . Điều đó đã gây thất thoát

ngân sách và làm giảm vai trò điều tiết vĩ

mô của nhà nước . Về cấp ngân sách nhà

nước, còn rườm rà, khó quản lý (nhiều kênh

cấp kinh phí cho cùng một đối tượng , một

mục đích , gây khó khăn cho công tác quản

lý và xác định hiệu quả sử dụng). Việc cấp

* GS , TS , Thứ trưởng Bộ tài chính
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vốn cho xây dựng cơ bản vẫn là vấn đề nóng

bỏng . Cơ chế cấp và kiểm soát chi ngân sách

nhànước còn bộc lộ nhiều nhược điểm , dẫn

đến thất thoát lớn trong xây dựng cơ bản .

Ngoài ra , việc kiểm soát chỉ sau khi cấp còn

bị bỏ rơi, chưa thanh tra, kiểm tra hoặc quyết

toán trở lại ; quá trình hạch toán , kế toán

các khoản chi không được thực hiện nghiêm

túc.

Về cơ chế phân cấp quản lýngân sách

nhà nước : Thời gian qua, cơ chế phân cấp

quản lý ngân sách nhà nước đã phần nào

đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế . Bước

đầu các địa phương đã phát huy được tính

chủ động sáng tạo của mình khai thácnguồn

thu , chủ động bố trí hợp lý các khoản chi ,

góp phần thực hiện các chức năng , nhiệm

vụ của chính quyền địa phương các cấp . Tuy

nhiên , việc phân cấp quản lý ngân sách nhà

nước đã bộc lộ nhiều nhược điểm , vẫn còn

tình trạng co kéo , tranh chấp giữa trung ương

và địa phương . Thậm chí , đã làm trái với

nguyên tắc thống nhất của ngân sách nhà

nước , vừa cắt khúc lại vừa chẻ dọc ngân

sách , từ đó hình thành kinh tế trung ương ,

kinh tế địa phương, kinh tế ngành , lĩnh vực

độc lập . Điềunày là trái vớiquyluậtphát

triển nền kinh tế của một quốc gia thống

nhất đang trong quá trình công nghiệp hóa

và mở cửa .

Sở dĩ có tình trạng trên là do hệ thống

hành chính ; phân cấp ngân sách không thể

nằm ngoài phân cấp quản lý hành chính. Hệ

thốnghành chính ở nước ta còn quá nhiều

tầng nấc quản lý và phê duyệt, dẫnđến phức

tạp , quan liêu ; nhiệm vụ , quyền hạn của

các cơ quan nhà nước lại không rõ ràng , còn

chồng chéo, kém hiệu quả . Việc phân định

nguồn thu và nhiệm vụ chi cho địa phương

thường không ổn định , nên chính quyền địa

phương còn bị động , lúng túng .

1 - Việc quản lý và điều hành ngân sách

nhà nước chỉcó thể đạt kết quả tốt khi xác

định được sự khác nhau giữa cơ chế mới và

cơ chế cũ . Trong cơ chế mới , ngân sách nhà

nước có những đặc điểm sau :

Thứ nhất, ngân sách nhà nước không

còn là công cụ can thiệp trực tiếp của nhà

nước vào mọi hoạt động kinh tế và đời sống

xã hội . Tuy nhiên , ngân sách nhà nước vẫn

là một công cụ điều chỉnh vĩ mô hết sức

quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế , xã

hội . Điều đó cũng có nghĩa : ngân sách nhà

nước đã chuyểnnước đã chuyển từ bao cấp sang phục vụ

cho sản xuất .

Thứ hai, hoạt động của ngân sách nhà

nước gắn liền với hoạt động của nền kinh

tế và xã hội, thể hiện ở chỗ : các khoản thu

không cố định mà luôn biến động , phụ thuộc

vào nhịp độ phát triển và hiệu quả của nền

kinh tế ; kinh tế tăng trưởng thì sẽ tăng được

nguồn thu . Tuy nhiên , để kích thích sự tích

tụ và đầu tư của các nhà sản xuất , nguồn

thu ngân sách nhà nước không thể vượt quá

giới hạn nhất định . Các khoản chi từ ngân

sách nhà nước phải vừa bảo đảm nguồn tài

chính cần thiết để duy trì bộ máy nhà nước,

vừa góp phần thực hiện công bằng xã hội ,

hạn chế những khuyết tật của cơ chế thị

trường , ổn định giá cả và chống lạm phát .

Thứ ba , ngân sách nhà nước trong cơ

chế nào cũng đều mang tính thống nhấthữu

cơ . Trong cơ chế mới, tính thống nhất này

vẫn phải được tăng cường . Nếu cắt khúc hay

chẻ dọc ngân sách nhà nước , sẽ ảnh hưởng

tới sự thống nhất của nền kinh tế và thị

trường , tới vaitròđiều chỉnh vĩ mô của nhà

nước . Trong nền kinh tế thị trường , ngân

sách nhà nước có đặc điểm là hoạt động gắn

chặt với sở hữu nhà nước . Ở đây, ngân sách

nhà nước bảo tồn và phát triển các tài sản

thuộc sở hữu nhà nước khi các tài sản đó

được đem sử dụng ; thu và chi ngân sách

nhà nước đều nhằm tái tạo và phát triển có

hiệu quả các tài sản của nhà nước .

2 - Việc giải phóng sức sản xuất, tăng

trưởng kinh tế , khai thác và tận dụng hết

mọi tiềm năng , từng bước hội nhập nền kinh

tế thế giới , đòi hỏi phải đổi mới công tác

quản lý và điều hành ngân sách nhà nước

theo các mục tiêu sau :

Một là , hoạt động của ngân sách nhà

nước cần hướng vào thực hiện nhiệm vụ ôn
on
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định môi trường kinh tế vĩ mô , kiểm soát

lạm phát , ổn định giá trị đồng tiền . Yêu cầu

này có liên quan đến chính sách thu , chi và

cân đối thu chi ngân sách nhà nước . Cụ thể

là, trong trường hợp nền kinh tế có lạm phát

thì phảithực hiện chính sách thắt chặt ngân

sách bằng cách hạn chế tiêu dùng ( hạn chế

cầu), tăng thu , giảm chi. Ngược lại, khi nền

kinh tế có xu hướng tăng trưởng chậm hoặc

trì trệ , thì phải thựchiện chính sách nới lỏng

ngân sách bằng cách giảm tỷ suất thu , mở

rộng chi ( kích thích cầu ), tức là có thể cho

phép bội chi ngân sách ởmứchợp lý . Điều

cần lưu ý là chính sách ngân sáchphải phối

hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ , tín dụng

và cùng hướng tới một mục tiêu .

Ngoài ra, việc kiểm soát lạm phát bằng

công cụ ngân sách còn có quan hệ chặt chẽ

tới vấn đề tạo ra các quỹ dự trữ từ ngân sách

nhà nước để cân đối tiền - hàng trong nền

kinh tế . Trong nền kinh tế thị trường , phần

lớn các mặt hàng là do thị trường điều tiết .

Thị trường tuy rất năng động , nhưng cũng

có những khuyết tật mà tự nó không giải

quyết được . Do đó, nhà nước cần có một

khoản dự trữ bằng tiền và hiện vật (gồm

ngoại tệ , vàng , một số loại vật tư chiến lược)

để ổn định giá trị đồng tiền , kiểm soát lạm

phát và thực hiện chính sách tỷ giá phù hợp

với từng thời kỳ .

Hai là , hoạt động của ngân sách nhà

nước cần bảo đảm các cân đối lớn của nền

kinh tế , như cân đối giữa tích lũy và tiêu

dùng , giữa tích tụ và tập trung , giữa đầu tư

chokinh tế và đầu tư cho conngười. Tất cả

những cân đối trên là hết sức quan trọng.

Trong chính sách thu ngân sách , việc tạo

nguồn thụ phải tính đến yêu cầu tíchtụ vốn

cho tái đầutư của các doanhnghiệp ,đồng

thời lại phải bao quát hết nguồn thu , tức là

phải tận thu , nhưng không lạm thu . Chính

sách chi ngân sách cần chú ý đến yêu cầu

tiết kiệm, đúng mục đích , đúng thứ tự ưu

tiên , vừa bảo đảm được các nhu cầu chi

thường xuyên , lại vừa có tích lũy ngày càng

cao cho đầu tư phát triển . Trong quan hệ

thu chi , việc cân đối ngân sách cần được

thực hiện theo nguyên tắc : giảm dần tỷ lệ

bội chi , và chỉ dùng các biện pháp vay trung

hạn hoặc dài hạn để bù đắp bội chi.

Ba là , về phân cấp quản lý ngân sách ,

yêu cầu đặt ra là vừa duy trì sự thống nhất

của ngân sách nhà nước (thống nhất về chế

độ, chính sách , định mức , tiêu chuẩn ) , vừa

phân định rõ ràng , rành mạch chứcnăng,

nhiệm vụ của chính quyền các cấp trong

quản lý và điều hành ngân sách nhà nước.

Muốn vậy , phải có một cơ chế phân cấp mới

trong quản lý ngân sách nhà nước, xóa bỏ

chồng chéo , cũng như tình trạng ngân sách

tình trạng lồng ghép , không ổn định và

cấptrêncân đối thay cho ngân sáchcấp dưới

như hiện nay . Vì tất cả những tình trạng vừa

nói , đều dẫn đến chỗ : về hình thức , ngân

sách nhà nước có vẻ rất tập trung , những

trên thực tế lại rất phân tán . Trong khi đó,

chính quyền địa phương các cấp không có

điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của mình

một cách ổn định, rõ ràng và chủ động .

3 - Để đổi mới công tác quản lý và điều

hành ngân sách nhà nước, cần chú ý các

giải pháp :

a ) Đổi mới cơ chế quản lý thu ngân sách

nhà nước :

Ở nước ta , tình trạng thất thu ngân sách

nhà nước còn lớn trên nhiều lĩnh vực ( khu

vực quốc doanh và ngoài quốc doanh , thuế

xuất nhập khẩu , thuế nhà đất ... ) . Trong giai

đoạn tới , cần đổi mới cơ chế thu ngân sách

nhà nước nhằm nâng được tỷ trọng thu từ

GDP lên khoảng 25% , trong đó thu từ thuế

và phí phải đạt 24% GDP. Muốn vậy, phải

nhanh chóng cải cách hệ thống thuế theo

hướng đơn giản thuế suất , mở rộng và bao

quát hết các nguồn thu , diện thu , áp dụng

thuế trị giá gia tăng (TVA) thay cho thuê

doanh thu , mở rộng mặt hàng thu thuế tiêu

thụ đặc biệt , giảm thuế đánh vào lợi nhuận

doanh nghiệp , tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp tự tích lũy đầu tư phát triển kinh

doanh, tăng cườngchống thất thu ngân sách ,

nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh .

Để hệ thống thuế nước ta ngang tầm với

các nước kinh tế phát triển , cần sắp xếp lại

các sắc thuế cho phù hợp với tính chất từng
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loại . Mỗi sắc thuế chỉ hướng vào một mục

tiêu nhất định . Thuế xuất , nhập khẩu phải

có tác dụng bảo hộ hàng sản xuất trong nước ,

khuyến khích hàng xuất khẩu để thu ngoại

tệ , đồng thời hạn chế việc nhập khẩu các

mặt hàng trong nước có thể sản xuất được .

Cùng với việc quản lý thu thuế theo luật

định , cần tạo ramột cơ chế hữu hiệu để tập

trung các nguồn thu khác vào ngân sách nhà

nước , như thu từ bán tàisản cổng , góp vốn

liên doanh qua chính sách giá ... Ngoài ra ,

công tác quản lý thu ngân sách nhà nước

phải bảo đảm sử dụng có hiệu quảcác nguồn

vốn viện trợ, các khoản đóng góp của dân

cư và các khoản thu vãng lai khác .

b) Đổi mới chính sách và cơ chế quản

lý chi ngân sách nhà nước :

Triệt để thực hiện nguyên tắc thu thường

xuyên trong nước phải bảo đảm đủ cho chi

tiêu dùng thường xuyên và dành một phần

đáng kể (khoảng 20% ) cho đầu tư phát triển .

Trong cơ cấu chi ngân sách nhà nước , phải

ưu tiên cho chi đầu tư cơ sở hạ tầng, các

công trình kinh tế then chốt, các chương

trình , dự án quốc gia và chiến lược con

người. Để bảo đảm điều kiện cho nền kinh

tế phát triển ổn định và vững chắc , phấn đấu

tăng mức chi đầu tư đạt bình quân hằng năm

khoảng 8 -9 % GDP (khoảng 1/3 đầu tư của

toàn xã hội ) ; trong đó, phần tiết kiệm của

ngân sách phải bảo đảmtừ 4 đến 4,5% GDP,

phần còn lại sẽ chủ yếu sửdụng vốn vay

trong nước và ngoài nước (ODA )để chi đầu

tư phát triển .

ở

Trong điều kiện nguồn thu còn hạn chế ,

nhu cầu chi để ổn định tình hình chính trị

xã hội và tăng trưởng kinh tế , thực hiện công

bằng xã hội ngày một cao, thì thâm hụt ngân

sách nhà nước là điều khó tránh khỏi . Để

chủ động kiểm soát được bội chi ngân sách

nhà nước , cần khống chế tỷ trọngbội chi

mức dưới 5% GDP và phát triển dần các

quỹ dự trữ tài chính . Giảm dần và tiến tới

chấm dứt việc vay tạm thời ngân sách nhà

nước cho chi ngân sách . Vay trong nước và

vay nước ngoài , hoặc giảm những khoản chi

chưa cần thiết (mua sắm, sửa chữa, chi hội

nghị ... ) .

-

c ) Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý ngân

sách nhà nước :

Từ thực trạng phân cấp quản lý ngân

sách nhà nước thời gian qua và yêu cầu mới

đặt ra , nhà nước cần giải quyết hài hòa mối

quan hệ giữa trung ương và địa phương theo

nguyên tắc rõ ràng , ổn định, công bằng và

hợp lý, trên cơ sở bảo đảm ngân sách nhà

nước là thống nhất . Đồng thời , tạo điều kiện

cho chính quyền địa phương phát huy quyền

chủ động sáng tạo trong khuôn khổ pháp

luật . Đây là vấn đề rất phức tạp , còn nhiều

ý kiến khác nhau . Song theo tôi , trước yêu

cầu của công cuộc cải cách hành chính , cần

có những biện pháp đồng bộ để thực hiện

hữu hiệu cơ chế này .

Hệ thống hành chính của nước ta hiện

nay khá phức tạp , vừa đan xen , chồng chéo ,

lại vừa nhiều tầng nấc trung gian gây cản

trở lớn cho việc phân cấp quản lý ngân sách

nhà nước . Đương nhiên, cần phân biệt rõ

đơn vị hành chính cơ sở và đơn vị hành chính

trung gian , đơn vị hành chính đô thị và đơn

vị hành chính nông thôn . Cần xác định rõ

nhiệm vụ , quyền hạn của chính quyền các

cấp đối với việc thu và chi ngân sách nhà

nước . Bảo đảm nguyên tắc ngân sách trung

ương giữ vai trò chủ đạo , nó được giao các

nguồn thu quan trọng nhất để đảm nhận các

nhiệm vụ chi chủ yếu nhất. Ngân sách địa

phương cũng có những nguồn thu và nhiệm

vụ chi riêng , phù hợp với chức năng và

nhiệm vụ của chính quyền địa phương . Việc

ngân sách trung ương trợ cấp cho ngân sách

địa phương để bảo đảm tính công bằng là

hoàn toàn cần thiết , nhưng phải lấy địa

phương có khó khănnhất làm chuẩn , và dựa

trên các tiêu thức hỗ trợ như : dân số , thu

nhập bình quân đầu người , vị trí địa lý ...

Xóa bỏ hình thức hỗ trợ theo số chênh

lệch thu chi , chấm dứt tình trạng ngân

sách trung ương cân đối thay cho ngân

sách địa phương.

( Xem tiếp trang 10)
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XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐỂ GIẢI QUYẾT

VIỆC LÀM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Trong thời đại ngày nay , dưới tác

NGUYỄN LƯƠNG TRÀO

1

Về hiệu quả kinh tế : Số tiền gửi về nước

I | động củatiến bộ khoa học kỹthuật, của lao độngở các nước xã hộichủ nghĩa

lực lượng sản xuất đã phát triển và

đạt tới trình độ cao chưa từng có trong lịch

sử, vượt ra ngoài phạm vi mỗi quốc gia . Sản

xuất lớn chỉ có thể đạt được hiệu quả cao

khi quan hệ hợp tác và phân công lao động

được thông thoáng trong phạm vi một nước

và mở rộng giữa các quốc gia . Điều đó tất

yếu dẫn đến sự mở rộng và phát triển hợp

tác về lao động và phân công lao động quốc

tế , nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường

và quốc tế hóa đời sống kinh tế - xã hội .

Thực tế cho thấy , di cư lao động

các nước đã trở thành hiện tượngphổ biến

trong đời sống kinh tế - xã hội quốc tế và

việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

đã trở thành mộtlĩnh vực hoạt động kinh tế

quan trọng của nhiều quốc gia . Từ lâu , nhiều

nước đã coi xuất khẩu lao động là một hướng

quan trọng nhằm giải quyết việc làm , giảm

bớt những căng thẳng về lao động dôi thừa

ở trong nước , tăng thu nhập cho người lao

động và tăng nguồn thu ngoại tệ cho nhà

nước . Nhiều nước coi đó là quốc sách, là

nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong đường lối

phát triển kinh tế - xã hội của mình .

Ở nước ta , việc xuất khẩu lao động cũng

được coi là một giải pháp quan trọng để giải

quyết việc làm cho người lao động . Đến nay ,

việc tổ chức xuất khẩu lao động có thời hạn

đã thu được những kết quả đáng kể cả về

mặt kinh tế và xã hội .

(cũ ) là 263 062 triệu đồng (thời giá 1990) ,

tức 482,1 triệu rúp phi mậu dịch . Riêng số

lao động ở I- rắc , cuối năm 1989 đã nộp ngân

sách nhà nước 4,1 triệu rúp và 9 triệu USD .

Số hàng hóa gửi về từ các nước xã hội chủ

nghĩa Đông Âu (cũ ) trong 10 năm

( 1981-1990) ước trị giá 700 tỉ đồng Việt nam

và từ các nước khác là trên 7 triệu USD.

Về hiệu quả xã hội : Trước hết , đã tạo

được việc làm tạm thời mà không phải đầu

tư hàng ngàn tỉ đồng cho 3% số người đến

tuổi lao động hằng năm (khoảng 27 vạn

người), trongđó gần 60% là lao động chưa

có nghề và gần 4 vạn lao động là lực lượng

vũ trang đã hết hạn phục vụ trong quân ngũ .

Mặt khác , cũng giúp cho hàng chục ngàn

ngườicó thêm việc làm ở trong nước như

dịch vụ tuyển chọn , đưa đón , giao nhận hàng

hóa... Nhiều lao động gửi tiền, thiết bị máy

móc về giúp gia đình phát triển sản xuất .

Một số khi về nước , nhờ có vốn đã mở mang

sản xuất, kinh doanh , ... thu hút nhiều lao

động . Thứ hai, với bản thân người lao động ,

do đã có thời gian ở nước ngoài nên họ có

thêm trình độ ngoại ngữ, quen tác phong

sản xuất công nghiệp, hiểu biết kỹ thuật tiên

trò của lao động Việt nam tại các nước đến

tiến ... Hiệu quả xã hội còn thể hiện ở vai

lao động , là tạo quan hệ hữu nghị và hiểu

biết lẫn nhau giữa nước ta với nước bạn .

Ngoài ra , lao động Việt nam ở nước ngoàiNgoài ra , lao động Việt nam ở nướcngoài

* PTS kinh tế , Thứ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội
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cũng góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước

nâng cao dân trí , nâng cao kỹ thuật ... do

hiểu biết và mang kỹ thuật mới về nước .

Rõ ràng, mở rộng và nâng cao hiệu quả

việc đưa lao động Việt nam đi làm việc ở

nước ngoài chẳng những là một yêu cầu

khách quan xuất phát từthực tiễn đời sống

kinh tế xã hội đất nước , là mắt khâu quan

trọng trong chương trình quốc gia về việc

làm cho người lao động , mà còn phù hợp

II

với xu hướng quốc tế về phân công laođộng.

Việc hợp tác lao động với các nước

xã hội chủ nghĩa (cũ ) vừa qua, ít

nhiềumang tính tương trợ , giúp đỡ

lẫn nhau giữa các nước trong khối " SEV " .

Hiện nay , việc đưa lao động đi làm việc ở

nước ngoài đã chuyển sang một giai đoạn

mới , do đó cần nhận rõ những đặc điểm chủ

yếu của hoạt động đưa lao động Việt nam

đi làm việc ở nước ngoài trong điều kiện

mới.

Một là , trong điều kiện kinh tế thị trường

với chính sách kinh tế mở cửa , xuất khẩu

lao độngthực sự là một hoạt động kinh tế,

chịu sự tác động , điều tiết của các quy luật

kinh tế thị trường và được thực hiện dựa trên

quan hệ cung - cầu sức lao động . Ở tầm vi

mô, " bên cung" phải tính toán sao cho lao

động của mình có thể bù đắp mọichi phí

và có lãi ; hơn thế nữa phải tìm chọn các

phương án để có lãi cao hơn . Còn "bên cầu ",

thì phải xem xét , tính toán kỹ lưỡng để đưa

lực lượng lao động nào, với số lượng , chất

lượng và ngành nghề phù hợp với hoạt động

kinh doanh của mình . Ở tầm vĩ mô , xuất

phát từ lợi ích kinh tế và nhu cầu của các

doanh nghiệp mà các quốc gia "bên cung"

có chủ trương cho xuất khẩu lao động . Để

đi đến các quyết định này , cả hai bên đều

phải xem xét đến những khía cạnh về an

ninh , an toàn xã hội và bảo vệ xã hội đối

với người lao động . Nhưng xét cho cùng ,

khi những vấn đề này được bảo đảm , thì lợi

ích kinh tế là cái quyết định nhất đối với

việc xuất , nhập khẩu lao động . Nhận rõ đặc

điểm này sẽ giúp ta có định hướng quan

trọng là : xuất khẩu lao động phải được tổ

vềtàichính , dựa trên các hợp đồng cung

chức thực hiện bởi các cơ sở kinh tế tự chủ

ứng lao động giữa các tổ chức kinh tế của

các quốc gia. Những năm trước đây, chúng

ta thực hiện đưa lao động đi làm việc ở nước

ngoài chủ yếu dựa theo các hiệp định liên

chính phủ . Các cơ quan quản lý nhà nước

phải làm tất cả thaycho các cơ sở kinh tế ,

từ đàm phán ký kết , đến phân bố chỉ tiêu

tuyển lao động ,khám sức khỏe , kiểm tra hồ

sơ, làm thủ tục xuất cảnh và biên chế lực

lượng lao động được tuyển thành các đơn

vị đưa đi , đến khâu thu tài chính . Nhưng

thực tế , hiệu quả đạt được rất thấp , lại phải

trực tiếp đứng ra giải quyết mọi hậu quả của

quá trình này. Ngày nay , trong cơ chế thị

trường , phần lớn các quốc gia có quan hệ

xuất nhập khẩu lao động không đòi hỏi phải

ký kết một hiệp định nào . Trong một số

trường hợp khi cần thiết , hai nhà nước chỉ

ký với nhau hiệp định nguyên tắc để cho

phép các tổ chức kinh tế của hai bên cung

ứng lao động cho nhau , thông qua các hợp

đồng . Các hợp đồng này là cơ sở pháp lý

để hai bên thực hiện trách nhiệm và quyền

lợi kinh tế của mình . Và nó chỉ có thể có

dung của hợp đồng vừa đáp ứng mong muốn

hiệu lực , được thực hiện trôi chảy khi nội

về lợi ích của mỗi bên , không trái với những

quy định trong hệ thống pháp luật của hai

quốc gia.

Hai là , địa bàn và cơ cấu lao động đi

làm việc ở nước ngoài phải đa dạng . Xuất

phát từ thực tế , và với chính sách "Việt nam

muốn là bạn với tất cả các nước" , địa bàn

xuất khẩu lao động của ta trong giai đoạn

hiện nay cũng như trong tương lai không thể

chỉ đóng khung ở một vài thị trường cũ . Có

thể nói , về lâu dài và trên quy mô khác nhau ,

việc xuất khẩu lao động không bị giới hạn

bởi không gian . Ở đâu có nhu cầu sử dụng

lao động nước ngoài , lại có sức hút về kinh
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tế và bảo vệ được người lao động , thì ở đó

lập tức sẽ có dòng di chuyển lao động đến

bởi các hợp đồng cung ứng lao động . Địa

bàn xuất khẩu lao động cũng không cố định .

Nó thường xuyên vận động và phụ thuộc

vào tình hình phát triển kinh tế của các nước

sử dụng lao động và quan hệ cung cầu lao

động ở đó . Thực tế chỉ rõ , có những nước

trước đây chuyên xuất khẩu lao động , thì

nay lại có nhu cầu lớn về nhập khẩu lao

động . Mặt khác , do nhu cầu sử dụng lao

động nước ngoài ở nhiều quốc gia rất đa

dạng về chủng loại, cơ cấu nghề nghiệp và

trình độ , nên ở nhiều nước đã và đang diễn

ra đồng thời hai quá trình ngược chiều nhau :

xuất khẩu lao động loại này , nhập khẩu lao

động loại kia . Tuy nhiên , trong từng thời kỳ

nhất định, vẫn xuất hiện những khu vực có

nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài lớn ,

tập trung, những loại ngành nghề thu hút

nhiều lao động , tùy thuộc vào tình hình phát

triển kinh tế và quan hệ cung cầu cụ thể.

Đây chính là điều cần lưu ý để định hướng

cho việc chọn địa bàn chính cần khai thác ,

dự báo ngành nghề chủ yếu , chuẩn bị lực

lượng lao động để đáp ứng cho yêu cầu thị

truong.

Xuất phát từ đó phải đa dạng hóa địa

bàn, cơ cấu lao động và hình thức xuất khẩu

nhằm xóa bỏ tình trạng quá lệ thuộc vào thị

trường một khu vực nào đó (như trước đây) .

Nếu không chuẩn bị tốt, khi có biến động

lớn sẽ làm cho việc xuất khẩu lao động bị

phá vỡ, đình trệ nghiêm trọng . Mở rộng địa

bàn , giải quyết được việc làm cho nhiều lao

động , sẽ là điều kiện để khẳng định vị trí

của lao động Việt nam ở nhiều thị trường

khác nhau . Đồng thời , chúng ta có điều kiện

so sánh, lựa chọn thị trường cần tập trung

ưu tiên . Tuy nhiên , cần giữ vững nguyên tắc:

Đưa lao động Việt nam đến làm việc ở tất

cả các thị trường có nhu cầu lao động , mà

ở đó bảo đảm những điều kiện về an ninh,

an toàn, môi trường khí hậu ... đối với người

lao động Việt nam.

Ba là , cạnh tranh giữa các tổ chức kinh

tế , giữa các quốc gia trong xuất khẩu lao

động . Môi trường vận động của kinh tế thị

trường là cạnh tranh . Bởi vậy , hoạt động

xuất khẩu lao động trong cơ chế thị trường

tất yếu diễn ra trong sự cạnh tranh giữa các

tổ chức kinh tế và giữa các quốc gia xuất

khẩu lao động .

Doanh nghiệp nào , quốc gia nào chuẩn

bị được đội ngũ lao động để cung ứng cho

nước ngoài phù hợp với yêu cầu của nơi đến

làm việc càng tốt, thì càng có ưu thế trong

chiếm lĩnh thị trường . Cùng yếu tố về " giá

trị sử dụng" như nhau , cái quyết định thắng

thế trong cạnh tranh là giá trị hàng hóa cá

biệt - mà ở đây là giá nhân công . Doanh

nghiệp nào cung ứng lao động mà giá nhân

công thấp hơn sẽ có ưu thế hơn trong cạnh

tranh . Rút ngắn thời gian tuyển và làm thủ

tục xuất cảnh cho lao động , cùng với tính

chính xác, độ tin cậy trong thực hiện hợp

đồng cũng là yếu tố không kém phần quan

trọng tạonên sự hấp dẫn với bạn hàng và

sức mạnh trong cạnh tranh .

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả

III | việc xuất khẩu laođộng củanước

ta trong điều kiện hiện nay , theo

tôi , cần chú ý một số biện pháp cơ bản sau

đây :

1. Tăng cường công tác dự báo thị

trường lao động ngoài nước có khả năng

thu hút lao động Việt nam. Việc dự báo thị

trường ,nắm vững thị trường lao động ngoài

nước , để từ đó có biện pháp cụ thể nhằm

thực hiện đa dạng hóa chủng loại , đa dạng

quyết định thành công đối với việc mở

hóa hình thức xuất khẩu lao động ... là yếu

tố

rộng và nâng cao hiệu quả của xuất khẩu

lao động .

Từ kết quả thu thập và nghiên cứu tài

liệu của các tổ chức lao động quốc tế (ILO) ,

tài liệu của các cơ quan nhà nước, các nhà

kinh tế của các nước xuất khẩu và nhập khẩu

lao động ; từ kết quả nghiên cứu , khảo sát ,
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động .

đàm phán , qua các cuộc hội thảo quốc gia và chuyển thu nhập về gia đình người lao

và quốc tế , phải đưa ra được dự báo về những

thị trường lao động ngoài nước trong khoảng

10 năm tới mà Việt nam cần và có thể khai

thác . Trong đó lưu ý thị trường lao động

Đông Á và Đông-Nam Á (Nhật bản , Đài

loan , Hàn quốc , Xin -ga-po , Ma- lai - xi -a ,

Bru -nây ) ; thị trường Trung Đông(A rập

Xê út , các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ,

Cô-oét ) .

2. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý

lĩnh vực
xuất khẩu lao động , bao gồm các

dinh nghiệp xuất khẩu lao động và các cơ

quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này . Đây

là giải pháp tích cực nhằm mở rộng và nâng

cao hiệu quả của xuất khẩu lao động . Nó

đòi hỏi phải tách hệ thống hoạt động kinh

doanh xuất khẩu lao động , với hệ thống quản

lý nhà nước về lĩnh vực này . Tăng cường

hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước , đồng

thời mở rộng quyền chủ động , tự chịu trách

nhiệm của các doanh nghiệp ; xây dựng hệ

thống các doanh nghiệp xuất khẩu lao động

đủ mạnh để có sức cạnh tranh trên thị trường

lao động quốc tế .

-

3. Hoàn thiện chính sách tài chính , hệ

thống luật pháp và chính sách tạo môi

trường , hành lang cho hoạt động xuất khẩu

lao động . Đây là một đòi hỏi khách quan ,

trong đó hoàn thiện chính sách tài chính là

một khâu trọng yếu . Chính sách tài chính

phải là đòn bẩy thúc đẩy mở rộng và nâng

cao hiệu quả việc xuất khẩu lao động ; đồng

thời giải quyết hài hòa lợi ích giữa người

lao động với tổ chức xuất khẩu lao động và

nhà nước . Muốn vậy , phải lưu ý : nắm chắc .

giá nhân công trên thị trường thế giới , xác

định mức thu nhập tối thiểu cho người lao

động và bảo đảm bù đắp chi phí và có lãi

hợp lý , giành lợi thế về giá nhân công cho

các tổ chức kinh tế hoạt động xuất khẩu lao

động ; thiết lập những ràng buộc kinh tế

nhằm tăng cường trách nhiệm của mọi thành

phần tham gia ký hợp đồng ; tổ chức tốt

việc thu , nộp ngân sách, kinh phí bảo hiểm

4. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương

trình có mục tiêu về chuẩn bị lực lượng lao

động Việt nam đáp ứng yêu cầu thị trường

lao động quốc tế. Chất lượng cao , toàn diện

của thị trường lao động quốc tế là một trong

của đội ngũ lao động thích ứng với yêu cầu

những yếu tố quyết định thắng thế trong

cạnh tranh . Nguồn lao động của chúng ta

dồi dào , nhưng để có đội ngũ lao động có

chất lượng cao , toàn diện với các khía cạnh

trên , có sức cạnh tranh , đáp ứng kịp thời

nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế , cần

phải xây dựng và tổ chức thực hiện một

chương trình mục tiêu về chuẩn bị lao động

cho xuất khẩu .

5. Tổchức quan hệ phối hợp liên ngành ,

tạo điềukiện thuận lợi cho các doanh nghiệp

trong quá trình tuyển chọn làm thủ tục xuất

cảnh lao động . Cần có quy định của nhà

nước, thông tư liên bộ, liên ngành về trách

nhiệm và thời hạn xử lý từng loại công việc

của mình . Các quy định phải được xây dựng

trên nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu quản

lý , vừa tạo điều kiện thuận tiện nhất , với

thời gian ngắn nhất cho doanh nghiệp và

người lao động .

6. Sử dụng và phát huy tốt khả năng của

số lao động trởvề sau khihết hạn hợp đồng

ở nước ngoài. Số lao động ở nước ngoài sau

khi hết hạn hợp đồng trở về nước có vốn ,

có kỹ thuật... Do đó , chúng ta cần có biện

pháp khuyến khích tối đa khả năng của họ

vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước .

Những biện pháp cụ thể là : tư vấn về việc

làm , giới thiệu chỗ làm mới , đào tạo tập

huấn về thành lập và quản lý doanh nghiệp

nhỏ, đào tạo lại để họ tự tìm việc làm mới .

Những biện pháp đó không những giải quyết

kịp thời việc làm cho họ mà còn giúp cho

những người khác cũng có việc làm, góp

phần giảm sức ép về việc làm và lao động

ở trong nước hiện nay
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NHÂN KỶ NIỆM 175 NĂM NGÀY SINH VÀ 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA PH. ĂNG-GHEN

SÁNG NGỜI TƯ TƯỞNG

BIỆN CHỨNG DUY VẬT CỦA PH . ĂNG -GHEN

NO

ÓI về giá trị và ý nghĩa to lớn của lý

luận Mác , V.I. Lê-nin viết : "đi theo

con đường mà lý luận của Mác vạch ra

thì chúng ta ngày càng đi đến gần chân lý

khách quan ... ; nếu đi theo bất cứ con đường

nào khác , chúng ta chỉ có thể đi đến sự lẫn

lộn và dối trá" (1 ). Và để đi trên con đường

ấy , như V.I. Lê -nin chỉ dẫn : " phải chú trọng

đến cuộc sống sinh động , đến những sự thật

chính xác của hiện thực, chứkhông nên tiếp

tục bám lấy cái lý luận ngày hôm qua, lý

luận này cũng như mọi lý luận, bất quá chỉ

vạch ra được nét căn bản, nét chủng , chỉ

tiến gần tới chỗ nắm được tính chất phức

tạp của cuộc sống mà thôi" (2 )

Đó là phép biện chứng duy vật .

Và chính điều mà V.I. Lê- nin trăn trở

và ra sức tìm tòi ấy hoàn toàn phù hợp với

• sự biện chứng trong tư tưởng và hành động

của Ph. Ăng-ghen. Ăng-ghen nhấn mạnh :

" toàn bộ quan điểm của Mác không phải là

một học thuyết, mà là một phương pháp , nó

không đưa ra những giáo điều định sẵn, mà

là những điểm xuất phát cho việc nghiên

cứu thêm và phương pháp cho việc nghiên

cứu này " (3 ) ; nghĩa la, nếu không ý thức rõ

một điều sơ lược ấy , cũng " không bao giờ

hiểu đầy đủ phép biện chứng" (4 ) và tệ hơn

nữa , nếu "khinh miệt phép biện chứng thì

không thể không bị trừng phạt ... sa vào chỗ

dị đoan ngu xuẩn nhất" (5 )

-

PHẠM PHÚ HỒ •

Vào thời C. Mác và Ph . Ăng- ghen , chỉ

một số ít bạn chiến đấu của hai ông nắm

vững được nghệ thuật của phép biện chứng .

Trong số đông những người mác xít , số

người diễn giải nhiều hơn những người có

khả năng làm công tác lý luận . Điều này

dẫn tới một tình trạng là , nhiều người cứ

đem cái nhãn hiệu "duy vật" dán lên và gán

cho mọi sự vật , hiện tượng khác nhau , rồi

như thế là vấn đề đã được giải quyết.
coi

Ph . Ăng -ghen đã từng viết : "Phương

pháp duy vật sẽ trở thành cái đối lập với nó

nếu như nó không được xem như một kim

chỉ nam trong công tác nghiên cứu lịch sử,

mà lại được coi là một khuôn mẫu đúc sẵn

theo đó người ta đẽo gọt những sự kiện lịch

sử tùy theo ý muốn " (6 ) . Ph . Ăng -ghen nhấn

mạnh thêm : Sự hiểu biết của chúng ta về

lịch sử trước hết là kim chỉ nam cho nghiên

kiểu của phái Hê -ghen (7 )

cứu , chứ không phải đòn bẩy để kết cấu theo

* Khoa CNXHKH , Học viện CTQG Hồ Chí Minh

( 1 ) V.I. Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát- xcơ- va .

1980, t 18 , tr 168 .

( 2 ) V.I. Lê-nin : Sđd , t 31 , tr 162-163

( 3 ) C. Mác - Ph . Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1984 , t 6 , tr 808

(4) V.I. Lê-nin : Sdd, t 45 , tr 396

(5 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia - Sự thật , Hà nội , 1994 , t 20 , tr 508

(6 ) C. Mác - Ph . Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội, 1984 , t 6 , tr 712

( 7 ) Xem C. Mác - Ph . Ăng -ghen : Toàn tập , t 37 , tr 371

(bản tiếng Nga )
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Ph . Ăng-ghen đã đặt cho mình nhiệm

vụ cố gắng trình bày một cách hệ thống phép

biện chứng và lý luận của phương pháp.

Người luôn quan tâm và đặt ở vị trí hàng

đầu vấn đề khởi nguyên của tư tưởng , lôgic

phát triển của tư duy lý luận - tức lôgic biện

chứng. Ph . Ăng-ghen viết : " Chúng ta đã

nhấn mạnh và đã phảinhấn mạnh , thoạt tiên

vào việc rút ra những quan niệm chính trị ,

pháp lý và những quan niệm tư tưởng khác

và những hành động do những quan niệm

đó chế định , từ những sự kiện kinh tế làm

cơ sở cho chúng " ( 8 ) . Theo Ph . Ăng-ghen ,

phương pháp luận chủ yếu của C. Mác là

phân tích cụ thể những tình huống cụ thể .

Song không ít người vẫn lầm tưởng rằng ,

những tư tưởng ấy là dùng được trong mọi

trường hợp của cuộc sống , và thế là họ tự

khuôn mình vào việc liệt kê những sự kiện ,

viện dẫn những ví dụ , gán cho lý luận một

lược đồ cứng nhắc nào đó làm mất đi khả

năng sáng tạo, và do đó , mất sự tác động

có hiệu quả đến thực tiễn và tiến trình lịch

sử. Những người đó , rốt cuộc như

Ph . Ăng -ghen chỉ trích - không thể hiểu được

lý luận sinh động của hành động… , ngoài

việc đó là một tập giáo điều mà phải học

thuộc lòng và nhắc lại thành lời giống như

những công thức thần chú hoặc kinh cầu

nguyện vậy ( 9 ) , sẽ từ hư không thông qua

hư không đến với hư không mà thôi (10 )

-

Ph . Ăng -ghen có lần nêu lên rằng , ông

đã quyết định nghiên cứu những vấn đề

của phương pháp biện chứng . Và trên thực

tế , Ph . Ăng -ghen đã dốc sức mình suốt

mười năm vào công việc này . Trong cuốn

Biện chứng của tự nhiên ( 1873 - 1886) ,

Ph . Ăng-ghen đã vạch rõ bản chất của thế

giới , chứng minh rõ biện chứng là cái tồn

tại khách quan
của thế giới và đã vạch trần

các luận điệu xuyên tạc cho rằng phép biện

chứng là một cái gì chủ quan được bịa ra và

gán cho giới tự nhiên . Tư duy của con người

chỉ đúng đắn khi nào nó phản ánh đúng hiện

thực và lúc đó có sự thống nhất giữa cái

khách quan và cái chủ quan , giữa phép biện

chứng khách quan với phép biện chứng chủ

quan , tức là tiến tới phép biện chứng như là

lôgic học và nhận thức luận .

Rõ ràng , theo Ph . Ăng -ghen, bắt nguồn

từ hiện thực khách quan , phép biện chứng

vừa là lý luận về sự phát triển của thế giới

lại vừa là phương pháp tư duy chính xác

là chìa khóa để con người kiến giải tính chất

phức tạp, nhiều hình, nhiều vẻ của sự phát

triển thế giới, và trang bị cho mình sự hiểu

biết về những quy luật chung nhất của tự

nhiên , xã hội và tư duy . Sự coi thường phép

biện chứng nhất định sẽ bị trừng phạt ... Và

như vậy , sự khinh thường có tính chất kinh

nghiệm chủ nghĩa đối với phép biện chứng

bị trừng phạt bằng cách là một số trong

những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm

tỉnh táo nhất trở thành nạn nhân của thuyết

thông lĩnh đương đại - một sự mê tín hoang

dã nhất (11)

Hơn một trăm năm đã trôi qua, kể

từ khi cuốn Biện chứng của tự nhiên của

Ph . Ăng -ghen xuất bản , kết luận này vẫn có

ý nghĩa đối với chúng ta .

*

C. Mác , Ph . Ăng -ghen , và sau này

V.I. Lê-nin không ngừng đấu tranh chống

lý luận suông kinh viện . Bởi lẽ thông qua

( 8 ) Xem Sđd, t 39 , tr 82

(9 ) Xem Sđd , t 38 , tr 82

( 10) Xem Sđd, t 39 , tr 207

( 11 ) Xem Sđd , t 20, tr 382
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mọi màu sắc và thiên kiến cá nhân , phép

biện chứng đã bị biến dạng thành siêu hình,

bị tước mất nguyên tắc tối cao của nó là tính

phê phán , bị làm băng giá trong chủ nghĩa

giáo điều và các hình thức không tưởng. Nói

một cách hình ảnh , như có ý kiến nhận xét,

trên bước đường trau dồi kiến thức về phép

biện chứng, về phương pháp luận của nó,

trên bước đường thảo luận tự do về những

vấn đề thế giới quan và phương pháp luận,

đã và đang tồn tại một đầm lầy yên tĩnh theo

tinh thần giáo điều mới mà những tư tưởng

sáng tạo cũng đã và đang tiếp tục bị chìm

nghỉm trong đó.

Giờ đây , hơn bao giờ hết, tinh thần đấu

tranh của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-

Lê-nin vẫn còn nguyên giá trị , vẫn tràn đầy

tính cấp bách và mang ý nghĩa lớn lao .

Phù hợp với tinh thần phép biện chứng

của Ph. Ăng-ghen, cần tiếp tục khẳng định

sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật biện

chứng và duy vật lịch sử và đưa vấn đề con

người vào chính hạt nhân của nó . Vì những

đặc trưng của hiện thực khách quan quan

trọng không phải tự bản thân nó , mà do mối

quan hệ của chúng với sự vận động xã hội ,

sự phát triển ý thức và hoạt động của con

người. Đồng thời , phải phát triển nhận thức

với quan niệm cho rằng , thực tiễn là một

phạm trù nền tảng, là cội nguồn và cơ sở

của quá trình nhận thức . Chỉ có như vậy mới

có thể phác họa được một bức tranh đầy đủ

về sự thống nhất giữa tồn tại và ý thức , về

tương quan giữa cái lôgíc và cái lịch sử , tức

là xác lập được sự thống nhất của các quy

luật thực tế khách quan , các quy luật tư duy

và nhận thức. Ph. Ăng-ghen viết trong Biện

chứng của tự nhiên : " Tư duy chủ quan và

thế giới khách quan tuân theo những quy

luật ấy thôi và ... vì vậy chúng không thể

mâu thuẫn với nhau trong kết quả của chúng ,

mà phải điều hòa với nhau . Thực tế đó là

một tiền đề vô ý thức và vô điều kiện trong

tư duy lý luận của chúng ta " ( 12 ) .

Khi xây dựng học thuyết đấu tranh giai

cấp của giai cấp vô sản , các nhà sáng lập

chủ nghĩaMác - Lê- nin thấy rõ sứ mệnh của

giai cấp vô sản : giải phóng xã hội khỏi

những mâu thuẫn , mọi ách áp bức bóc lột

và các quan hệ phản nhân đạo, thúc đẩy sự

tiến bộ toàn diện của loài người. Đối với

các ông , quan điểm giai cấp không phải là

mục đích tự thân , không phải là một "nguyên

tắc thiêng liêng" nào đó , mà là phương pháp

có cơ sở khoa học để vươn tới những lý tưởng

nhân đạo . Cuộc đấu tranh của giai cấp công

nhân cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội

là nhằm nhân đạo hóa những điều kiện tồn

tại của tất cả mọi người sống trên hành tinh .

Chừng nào những vấn đề đó chưa được nhận

thức một cách rõ ràng để có hành động phù

hợp thì sự khẳng định về " vai trò tiên phong

của giai cấp vô sản " vẫn chỉ đơn giản là một

cống vật của lòng kính trọng đối với ký ức

về các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê -nin .

Mặt khác , phải tiếp tục nhận thức đầy

đủ và rõ ràng rằng, phép biện chứng trước

hết và sau cùng, chính là phương pháp , là

sự chỉđạo về mặt lý luận đối với hành động.

Nói cách khác , đó là chìa khóa để phân tích

có phê phán những quan niệm cũ rích , những

định đề đã thành lối mòn , là việc phủ định

những kết luận không còn phù hợpvới thực

tiễn , là phương pháp biết tự thay đổi theo

sự phát triển của lịch sử. Ph . Ăng-ghen viết :

" Tư duy lý luận của mọi thời đại , có nghĩa

là của cả thời đại chúng ta, đó là sản phẩm

lịch sử mà ở những thời đại khác nhau có

hình thức khác nhau và đồng thời có nội

( 12 ) Xem Sđd , t 20 , tr 581
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dung rất khác nhau. Do vậy , khoa học về tư

duy cũng như mọi khoa học khác , là khoa

học có tính chất lịch sử, khoa học về sự phát

triển lịch sử của tư duy con người" ( 13 ), "hơn

nữa lý luận của các quy luật tư duy tuyệt

nhiên không phải là " chân lý vĩnhhằng" nào

đó đã được xác lập một lần mà mãi mãi như

tư duy phi-li-xtanh vẫn gắn điều đó với từ

lôgíc" (14 )

Rõ ràng , phép biện chứng đã mở ra chân

trời rộng lớn trong việc đưa thực tiễn làm

đối tượng , làm cơ sở của nhận thức , của tư

duy , làm phong phú và khơi dậy những xung

lực đang tiềm tàng trong truyền thống nhân

đạo của nhân loại, mở ra những khả năng

mới trong các quan hệ giữa người với người .

Hơn nữa, phép biện chứng
cũng mở rộng

tầm nhìn cách mạng của tiến trình lịch sử

về những
vấn đề giai cấp , dân tộc , toàn cầu .

Để nhận thức một cách khoa học tất thảy

những vấn đề đa dạng và phức tạp đó và để

làm sáng tỏ triển vọng mới của thế giới ,

điều quan trọng là phải phát huy đầy đủ

những tiềm năng sáng tạo vốn có trong phép

biện chứng duy vật của Ph . Ăng -ghen .

Ngày nay , chủ nghĩa xã hội lâm vào

khủng hoảng . Song điều đó không có nghĩa

là sức sống xã hội chủ nghĩa đã bị tàn lụi .

Nếu theo C. Mác , " các cuộc khủng hoảng

chu kỳ " của chủ nghĩa tư bản tạo thành bộ

phận tồn tại " tự nhiên " của nó dẫn tới sự

diệt vong tất yếu , thì với V.I. Lê-nin , "cuộc

khủng hoảng cách mạng" là hiện thân của

một chất lượng mới , còn sự ra đời của nó

có thể diễn ra trong "những sự đau đớn ".

Đồng thời , tuân theo phép biện chứng , xem

sự khủng hoảng này như là hiện tượng vốn

có của những giai đoạn có tính chất bước

ngoặt trong sự phát triển , như là "điểm nút"

trong việc giải quyết các mâu thuẫn . Khi

xuất hiện các điều kiện khách quan, để

chuyển từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn

thì khủng hoảng chính là dấu hiệu của sức

sống của sự phát triển .

Việc tìm tòi những giải pháp, những

cách thức gắn với sự phát triển lý luận của

chúng ta về chủ nghĩa xã hội còn phải tiếp

tục dựa trên những nguồn dự trữ về lý luận

và phương pháp luận chưa được khai thác

của chính học thuyết mác xít . Có thể nói ,

lời cảnh báo của Ph . Ăng-ghen đối với

những người coi " xã hội xã hội chủ nghĩa "

không phải là một cái gì đang tiếp tục thay

đổi và tiến bộ mà là một cái gì bất biến cố

định một cách vĩnh viễn ( 15 ) , có ý nghĩa rất

quan trọng . Trên thực tế, ở nhiều nước theo

con đường xã hội chủ nghĩa , chủ nghĩa xã

hội được nhận thức không phải như là một

" trạng thái" , mà là một "quá trình " , do vậy

mới chủ trương cải cách , đổi mới .

Hiện nay , chủ nghĩa xã hội đang tiếp

tục đi lên trên con đường của mình. Nó

không chỉ đơn thuần như một giải pháp đối

lập với chủ nghĩa tư bản mà còn có nghĩa

là phép biện chứng của sự thay thế cái cũ

bằng cái mới theo đúng qui luật phát triển

khách quan . Cái lỗi thời không chỉ là cái do

chế độ bóc lột sinh ra, nó còn có thể là cái

sinh ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa

xã hội nhưng không đáp ứng được những

yêu cầu của thời đại . Phải phát hiện ra tất

cả những điều đó và giải quyết chúng .

Đó chính là biện chứng của sự phát triển .

Đó cũng chính là biện chứng của lịch

sử

( 13 ) ( 14 ) Xem Sđd , t 20, tr 366-367

( 15 ) Xem Sđd , t 37 , tr 370
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Ryliién cuu - Lite câ

ĐƯỜNG TA ĐI, ĐƯỜNG THỜI ĐẠI

ỖI quốc gia, dân tộc muốn phát triển

Monhanh chóng và giảm bớt những đau

khổ đều phải tự chọn lấy một hướng

đi phù hợp . Căn cứ khách quan duy nhất để

xác định hướng đi cho phù hợp với quy luật

phát triển của lịch sử là phải biết mình đang

sống trong thời đại nào và những đặc điểm

cơ bản của thời đại ấy ra sao . Nếu lịch sử

đã bước vào thời đại tư bản chủ nghĩa , tức

thời đại của giai cấp tư sản , mà lại lựa chọn

đường đi chomình là xã hội phong kiến thì

sự lựa chọn đó là trái mùa. Còn khi thời đại

lịchsử vẫn đang là thờiđại tư bản chủ nghĩa
lịch sử vẫn đang là thời đại tư bản chủ nghĩa

mà lại lựa chọn mô hình chủ nghĩa xã hội

thì sự lựa chọn đó sẽ là không tưởng . Chỉ

khi nào lịch sửđã đưa ranhững tín hiệu của

kết thúc thời đại tư bản chủ nghĩa , tức là

đã có những tín hiệu của một thời đại mới

là thời đại xã hội chủ nghĩa , thời đại sớm

muộn sẽ thay thế thời đại tư bản chủ nghĩa ,

thì việc lựa chọn con đường chủ nghĩa xã

hội mới là tất yếu khách quan .

sự

Vậy thời đại chúng ta đang sống là thời

đại gì ? Để xác định đúngthời đại, cần phải

xuất phát từ đời sống vật chất, tức từ phương

thức sản xuất thống trị vàcùng với nólà cơ

cấu xã hội do nó quy định . Nói cáchkhác,

cơ sở khoa học để phân định thời đại là hình

thái kinh tế - xã hội. Với cơ sở này , những

phương thức sản xuất châu Á , cổ đại, phong

kiến và tư sản hiện đại được coi là những

thời đại ngày càng tiến lên trong lịch sử các

hình thái kinh tế xã hội . Động lực thúc đẩy

sự chuyển biến từ thời đại này sang thời đại

khác là mâu thuẫn giữa sức sản xuất và quan

hệ sản xuất.

Phân tích phương thức sản xuất tư bản

chủ nghĩa, tức thời đại tư bản chủ nghĩa, Mác

đã chỉ ra mâu thuẫn cơ bản của xã hội này

KHỔNG ĐOÀN HỘI •

làmâu thuẫn giữa tính chất xã hội của quá

trình sản xuất với hình thức chiếm hữu tư

nhân tư bản chủ nghĩa . Thời còn sống , Mác

đã chỉ ra những hiện tượng về sự tự phủ định

của chủ nghĩa tư bản , về sự ra đời của một

thời đại mới . Đó là những công ty cổ phần ,

những xí nghiệp hợp tác của công nhân ,

những cuộc đấu tranh giành chính quyền của

giai cấp vô sản .

Đến thời Lê- nin , những tín hiệu về sự

ra đời của thời đại mới, xã hội chủ nghĩa ,

thay thế thời đại cũ , tư bản chủ nghĩa , ngày

càng trở nên rõ nét. Đó là trình độxã hội

hóa lao động ngày càng cao, biểu hiện ở sự

phát triển của đại công nghiệp , ở quy mô

và thế lực ngày càng lớn của tư bản tài chính .

Đó cũng là những cơ sở vật chất cần thiết

cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội. Trước

sự thức tỉnh của châu Á và bước đầu của

cuộc đấu tranh giành chính quyền của giai

cấp vô sản tiên tiến ở châu Âu , trước cuộc

chiến tranh thế giới thứ nhất do các nước

đế quốc gây ra... , Lê- nin đã đi tới kết luận :

loài người đã bước vào một thời đại mới

trong lịch sử thế giới . Đó là thời đại của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động , thời

đại của chủ nghĩa xã hội thay thế thời đại

của giai cấp tư sản .

Nói mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản là

nói mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản thế giới,

với tư cách là một chỉnh thể , bao gồm cả

các trung tâm phát triển và vùng ngoại vi

lạc hậu của nó . Vì vậy , thời đại mới bao trùm

phạm vi toàn thế giới . Có nghĩa là đối với

mọi quốc gia, lớn hay nhỏ , phát triển hay

kém phát triển , tất cả đều có khả năng khách

* Chuyên viên cấp cao, Viện nghiên cứu chủ nghĩa

Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh .
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quan để vượt qua thời đại tư bản chủ nghĩa

và bước vào thời đại xã hội chủ nghĩa .

Theo nhận định đó , Lê-nin đã lãnh đạo

cuộc đột phá vào tương lai và đã giành được

thắng lợi đầu tiên bằng cuộc Cách mạng

Tháng Mười năm 1917. Tiếp đó là sự ra đời

của cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa thế

giới với những thành tựu kinh tế , chính trị

lớn lao , làm biến đổi lực lượng so sánh có

lợi cho phong trào độc lập dân tộc , hòa bình

và chủ nghĩa xã hội .

Thực tiễn phát triển của cách mạng nước

ta từ khi có đảng cộng sản lãnh đạo đã xác

nhận , độc lập dẫn tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội là con đường đấu tranh phù hợp với

quy luật phát triển của thời đại, nhờ đó mà

có thể đứng vững và phát triển trước mọi

gian lao thử thách . Thắng lợi trong cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ, cũng như những thành tựu trong

đổi mới, chính là kết quả của đường lối độc

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội .

Nghĩa là, chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới

giành và giữ được độc lập , tựdo cho dân

tộc , hạnh phúc cho nhân dân . Tính quy luật

ấy của cách mạng nước ta chính là bắt nguồn

từ tính quy luật phát triển của lịch sử .

Sự tan rã một mảng lớn hệ thống xã hội

chủ nghĩa thế giới , đặc biệt là Liên xô , đã

làm cho không ít người băn khoăn , lúng

túng . Phải chăng sự tan rã ấy là do xác địnhlà do xác định

thời đại mới không đúng hoặc quá sớm ?

Phải chăng những người cộng sản là những

"nhà mơ mộng" như Héc-bớt Ô-oan từng

nhận xét Lê -nin là "nhà mơ mộng trong điện

Crem-li" ?

Sự tan vỡ của hệ thống xã hội chủ nghĩa

là điều có thật . Và cũng có thể cònmấtkhá

nhiều thời gian và công sức để phục hồi nó,

song thời đại mới nhưchúng ta đã xác định,

không vì thế mà bị đảo ngược .

Chúng ta khẳng định như thế bởi vì việc

xác định thời đại này hay thời đại khác là

dựa trên những điều kiện vật chất khách

quan , trên cơsởphân tích trình độ phát triển

của mâu thuẫn giữa sức sản xuất và quan

hệ sản xuất . Không thể đi trước nếu như cái

nguồn gốc tạo ra sự vận động của thời đại .

tức mâu thuẫn nói trên - chưa chín muồi ,

cũng như không thể đảo ngược thời đại đã

xác định nếu như cái nguồn gốc đó đã chín

muồi . Thời đại cũng như lịch sử, là do con

người làm ra . Nhưng con người làm ra nó

không phải trong những điều kiện do mình

tự chọn , mà trong những điều kiện đã có sẵn ,

do quá khứ để lại .

Hệ thống thế giới xã hội chủ nghĩa tan

vỡ một mảng lớn , nhưng những tiền đề vật

chất cho việc xác định thời đại xã hội chủ

nghĩa không những không mất đi mà ngày

càng phát triển ; những nhân tố , những tín

hiệu của thời đại đó ngày càng nhiều ; mâu

thuẫn giữa trình độ xã hội hóa lao động ngày

càng cao với sự chiếm hữu tư nhân tư bản

chủ nghĩa ngày càng gay gắt . Nhưng chủ

nghĩa tưbản đương đại vẫn còn tiềm năng

phát triển kinh tế , đó là vì có sự điều chỉnh

trong quan hệ tư bản chủ nghĩa, mà điều này

thực chất là nhằm làm dịutính chất gay gắt

của sự xung đột giữa trình độ xã hội hóa lao

động với hình thức chiếm hữu tư bản chủ

nghĩa. Những biện pháp điều chỉnh trong

quan hệ sở hữu , quản lý và phân phối , trong

chính sách xã hội của chủ nghĩa tư bản

đương đại , đang diễn ra một cách tự phát

theo những đòi hỏi khách quan củamột nền

sản xuất xã hội hóa cao phải thuộc quyền

sở hữu của toàn xã hội và do toàn xã hội

quản lý . Và đó chính lại là giới hạn không

thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản . Trong

lòng chủ nghĩa tư bản chỉ có sự tự phủ định

từng mẩu. Giai cấp tư sản không muốn và

không thể tự phủ định mình . Việc phủ định

toàn bộ chủ nghĩa tưbản thì phải do lực

lượng khác , tức giai cấp vô sản .

Tóm lại , những nhân tố vật chất biểu

tượng của thời đại mới - thời đại xã hội chủ

nghĩa - cứ tự lớn lên như một tất yếu khách

quan , không gì có thể ngăn cản nổi. Cũng

vì thế , sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện

thực vớitính cách là một hệ thống thế giới

đã tồn tại hơn một nửa thế kỷ , khôngbắt

nguồn từ nguyên nhân xác định sai lầm nội

dung của thời đại , mà là từ những sai lầm
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chủ quan . Việc phát hiện và khắc phục có

hiệu quả những sai lầm ấy ở một số nước,

đang và sẽ khôi phục lại chân dung đích thực

của chủ nghĩa xã hội .

Để nhận thức rõ hơn về mối quan hệ

giữa sự sụp đổ một mảng lớn của hệ thống

xã hội chủ nghĩa thế giới với thời đại mới

đã xác định , cần có quan niệm đầy đủ và

đúng đắn về quá trìnhphát triển lịch sử - tự

nhiên của mỗi thời đại . Thời đại nào cũng

vậy , đều có sự mở đầu và kết thúc , đều trải

qua một quá trình phát sinh, phát triển ,

trưởng thành và đi xuống . Cho nên , mở đầu

thời đại mới, cái mới phải tồn tại song song

vớicáicũ và phủ định dần cái cũ . Đólà thời

kỳ được gọi là sự quá độ từ cái cũ
sang cái

mới . Tiếp đó là thời kỳ thống trị hoàn toàn

của cái mới , và sau đó là thời kỳ cái mới

lại trở thành cái cũ và lại bị thay thế bởi cái

mới khác . Một thời đại mới khác lại ra đời ...

Quá trình phát triển của mỗi thời đại

không phải là con đường thẳng tắp , chỉ có

chiến thắng mà không hề chiến bại . Lịch sử

xác lập thời đại tư bản chủ nghĩa đã chứng

minh cho kết luận này .

Vì sao lại như thế ? Ăng -ghen , trong

"Lời tựa viết cho lần xuất bản thứ ba" tác

phẩm Ngày 18 tháng Sương mù ... của Mác ,

đã giải thích đó là do "quy luật vĩ đại của

sự vận động lịch sử " mà chính Mác là người

đầu tiên đã khám phá ra : tất cả mọi cuộc

đấu tranh trong lịch sử thực ra chỉ là biểu

hiện ít nhiều rõ rệt của cuộc đấu tranh giai

cấp trong xã hội . Ăng-ghen còn nói : "Quy

luật đó, đối với lịch sử cũng quan trọng như

quy luật chuyển hóa năng lượng đối với

khoa học tự nhiên ..." ( 2 ) .

Từ thực tiễn lịch sử, thời đại của giai

cấp công nhân và nhândânlaođộng , tức

thời đại xã hội chủ nghĩa, cũng phải trải qua

một thời kỳ quá độ với những nấc thang tiến

hóa kể từ khi giai cấp công nhân và nhận

dân lao động giành được quyền bính cho đến

khi họ xác lập được sự thống trị hoàn toàn

ở các nước . Đó là một quá trình lịch sử lâu

dài , khó tránh khỏi những bước quanh co,

tiến , có thoái ...

khúc khuỷu , có thuận lợi , có khó khăn , có

đại mới xã hội chủ nghĩa . Nó chỉ là biểu hiện

cụ thể của thời điểm đang trải qua của thời

đại đó . Đó là thời điểm mà như Ăng-ghen

từng nói : " ... sự phát triển tư bản chủ nghĩa

của tư sản đã tỏ ra mạnh hơn sự phản kháng

của cách mạng"( 3 ). Đặc điểmnổi bật của thời

điểm này là cuộc đấu tranh giai cấp và dân

tộc của nhân dân các nước vì hòa bình , độc

lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội , diễn

ra đặc biệt gay go, phức tạp. Vì vậy , để kết

luận , cũng xin mượn lời của Ăng-ghen :

để có một cuộc nổi dậy mới chống lại nền

sản xuất tư bản chủ nghĩa thì cần có một sự

thúc đẩy mới, mạnh mẽ hơn ..." (4 ) .

Sự sụp đổ một mảng lớn của hệ thống

TheoMác : "Mặcdù ngay trongthế kỷ quá trình đi tới thắng lợihoàn toàn củathời

xã hội chủ nghĩa thế giới không hề bác bỏ

XIV và XV những mầm mổng đầu tiên của

nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã có rải rác

ở một số thành phố lẻ tẻ vùng Địa trung hải ,

nhưng thời đại tư bản chủ nghĩa chỉ bắt đầu

từ thế kỷ XVI mà thôi " (I ). Nhưng đó mới

chỉ là cái mốc thời gian mở đầu cho thời đại

tư bản chủ nghĩa. Mãi cho đến cuối thế kỷ

XVII (1688 ), giai cấp tư sản Anh mới giành

được bá quyền chính trị , và đến cuối thế kỷ

XVIII (1789 ), cách mạng tư sản Pháp mới

giành được thắng lợi . Tuy nhiên , thời đại tư

bản chủ nghĩakể từkhi giai cấp tư sản giành

được quyền bính cho đến khi nó xác lập được

sự thống trị hoàn toàn ở các nước, không

phải là thời kỳ lịch sử chỉ có " sữa và mật

ong" . Thời kỳ quá độ từ thời đại của chúa

phong kiến sang thời đại của giai cấp tư sản ,

như chúng ta đã biết , là thời kỳ của những

thăng trầm "đầy máu và lửa" , của những

thành công và thất bại , của những trận công

kích và phản kích dữ dội .

( 1 ) C. Mác - Ph . Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1982 , t 3 , tr 525

( 2 ) C. Mác - Ph . Ăng -ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội, 1981 , t 2 , tr 384

( 3 ) , ( 4 ) C. Mác - Ph . Ăng- ghen : Tuyển tập , Nxb Sự

thật, Hà nội , 1982 , t 6 , tr 671
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Về vấn đề

NHÀ NƯỚCPHÁP QUYỀN

VÀ CHẾ ĐỘ ĐA ĐẢNG

H

NGUYỄN VĂN TÀI

TIỆN nay vẫn có ý kiến cho rằng : chỉ

có nhà nước pháp quyền tư sản và chếquyền tư sản và chế

độ đa đảng mới bảo đảm dân chủ . Từ

đó họ tìm mọi cách bôi nhọ , công kích chế

độ ta , cho rằng nước ta áp dụng chế độ một

đảng lãnh đạo là không dân chủ . Thực chất

vấnđề là thế nào chúng ta cần xem xét .

I Về nhà nước pháp quyền tư sản·

và chế độ dân chủ tư sản

Tư tưởng về nhà nước pháp quyền có -

mầm mống từ thời cổ đại , song nó chỉ thật

sự phát triển khi giai cấp tư sản tiến hành

cuộc cách mạng chống chế độ chuyên chế

cùng tình trạng phi pháp luật của nhà nước

phong kiến . Nội dung chính của tư tưởng

này là thiết lập cơ quan đại diện bằng bầu

cử, có quyền ban hành luật và bộ máy nhà

nước phải tự hạn chế trong khuôn khổ pháp

luật . Từ đó , đưa đến việc xuất hiện nghị

viện và ban hành hiến pháp , cùng sự tồn tại

của học thuyết phân quyền. Nội dung chính

của học thuyết này là đòi phân chia quyền

lực nhà nước thành lập pháp, hànhpháp và

tư pháp độc lập , kiềm chế nhau nhằm ngăn

chặn sự hà lạm quyền lực . Việc xuất hiện

cơ quan lập pháp bằng bầu cử dẫn đến sự

ra đời lý thuyết dân chủ đa nguyên mà ý

tưởng về nhà nước là một thể chế dân chủ,

cân bằng lợi ích bởi các nhóm đại diện tham

gia công việc nhà nước và tìm cách thỏa

hiệp với nhau thông qua một hệ thống biện

pháp chính trị - pháp lý . Như vậy , tư tưởng

dân chủ tư sản được "hội tụ " trong mô hình

nhà nước tư sản , thể hiện yêu cầu

cách mạng tư sản chống chế độ

phong kiến đồng thời nói lên tính

chất phức tạp của xã hội và hệ thống

chính trị tư sản .

Thời đại cách mạng tư sản đem

đến việc chuyển giao chính quyền

nhà nước bằng phương pháp bầu cử

thay cho nguyên tắc thế tập, làm

xuất hiện các đảng phái chính trị

với chức năng tập trung ý chí giai

cấp , đấu tranh vì mục tiêu trở thành đảng

cầm quyền , lãnh đạo nhà nước và thỏa mãn

lợi ích giai cấp mình . Bầu cử mà thực chất

là lựa chọn một đảng cầm quyền trở thành

một cuộc đấu tranh gay gắt giữa các đảng

phái. Luật pháp tư sản cùng cơ chế dân chủ

và những điều kiện kinh tế - xã hội trên thực

tế đã gạt nhân dân lao động ra khỏi đời sống

chính trị . Việc giới thiệu ứng cử viên vào

cơ quan quyền lực nhà nước trở thành đặc

quyền của các chính đảng tư sản . Các chính

đảng tư sản trở thành nơi "đào tạo " các thế

hệ quan chức nhà nước. Hiến pháp tư sản

tuyên bố nguyên tắc bầu cử phổ thông và

bỏ phiếu bình đẳng , nhưng trên thực tế đã

đặt ra hàng loạt quy định ưu tiên cho giai

cấp có của; đồng thời hạn chế nhân dân lao

động tham gia cơ quan quyền lực nhà nước-

chế độ dân chủ tư sản vì thế trở nên hình

thức . "Mác đã nắm được rất tài tình thực

chất ấy của chế độ dân chủ tư bản chủ

nghĩa... rằng người ta cho phép những người

bị áp bức , cứ mấy nămmột lần , lại được

quyết định xem trong số đại biểu của giai

cấp áp bức, người nào sẽ thay mặt họ và sẽ

chà đạp lên họ ở nghị viện " ( I ) .

Các mô hình nhà nước tư sản hiện đại

rất phức tạp và đầy mâu thuẫn . Hoạt động

của các chính đảng đã làm cho bộ máy nhà

nước tư sản không tuân thủ chế định pháp

* Khoa triết học , Học viện chính trị quân sự cao cấp

( 1 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va ,

1976 , t 33 , tr 108
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luật , đưa đến sự biến dạng của chính thể .

Thậm chí, trong xã hội tư bản các đảng phái

chửi bới , công kích lẫn nhau bằng nhiều thủ

đoạn xấu xa,gây hỗn loạn xã hội , làm tổn

hại đời sống của nhân dân lao động . Nghị

viện được coi là một chế định dân chủ nhất

trong bộ máy nhà nước tư sản trở nên hình

thức. Hiện nay ở nhiều nước tư bản đang

diễn ra sự khủng hoảng chế độ đại nghị , mà

biểu hiện là vai trò lập pháp của nghị viện

bị giảm sút, nghị sĩ bị bỏrơi quyền lập pháp,

phạm vi ban hành luật của nghị viện bị thu

hẹp và chỉ hợp lý hóa những dự án luật và

chính sách do chính phủ đưa ra. Hoạt động

của các nghị sĩ là sự đấu tranh công khai

giữa các đảng phái . Các đại biểu do cử tri

bầu , cónhiều đặc quyền đặc lợi, song không

còn đại biểu cho cử tri nữa. Đảng cầm quyền

( đảng chiếm đa số trong nghị viện ) đứng ra

thành lập chính phủ , thao túng toàn bộ tổ

chức và hoạt động của bộ máy nhà nước .

Chính phủ là cơ quan trung tâm của quyền

lực chính trị , lấn át cả nghị viện , ép nghị

viện thông qua những quyết định của chính

phủ . Ở chính thể đại nghị , chính phủ tước

mất quyền hạn đích thực của nguyên thủ

quốc gia . Hoàng đế , tổng thống có quyền

bổ nhiệm người đứng đầu bộ máy hành

pháp, nhưng không thể bổ nhiệm ai khác

ngoài thủ lĩnh của đảng cầm quyền ! Thông

qua bộ máy hành phápmà đảng cầm quyền

thống trị toàn bộ xã hội . Thực chất lập pháp

và hành pháp đều nằm trong tay đảng cầm

quyền . Sự phân quyền không còn đúng ý

nghĩa nữa . " Chính quyền nhà nước ngày nay

chỉ là một ủy ban điều khiển côngviệc

chung của toàn thể giai cấptư sản " (2 ) Ở

các nước có chế độ lưỡng đảnghoàn hảo ,

thực chất hai đảng này đều là đẳng củagiai

cấp tư sản , thay nhau nắm chính quyền .Đó

là haicánh tay của cùng một giai cấpthống

trị , bóc lột , hòng ngăn chặn không để các

đại biểu nhân dẫntham gia cơ quan quyền

lực nhà nước . Ở đấy , dân chủ chỉ là giả hiệu ,

lừa bịp quần chúng . Chính thể tổng thống

áp dụng "triệt để " nguyên tắc phân quyền .

Tổng thống là nguyên thủ quốc gia , nhưng

do đứng đầu bộ máy hành pháp nên có quyền

lực như một vị quân vương . Tổng thống can

thiệp sâu vào lập pháp , có quyền công bố

luật, hoặc phủ quyết luật , có quyền bổ nhiệm

thẩm phán và luôn luôn có ý thức lợi dụng

tòa án để biến nghị viện thành hình thức .

. Như vậy , thực chất nhà nước pháp quyền tư

sản là một nhà nước đảng trị , mang bản

chất giai cấp tư sản sâu sắc. Trong nhà nước

tư sản, pháp luật thể hiện ý chí và nhằm bảo

vệ lợi ích của giai cấp tư sản thống trị , bóc

lột . Ý tưởng phân quyền chỉ là hình thức .

Về nguyên tắc , quyền lực chính trị của giai

cấp tư sản là thống nhất. Chế độ dẫn chữtư

sản đã gạt nhân dân lao động ra khỏi đời

sống chính trị . Dân chủ tư sản chỉ là một

thứ dân chủ bị cắt xén , chật hẹp, giả dối ,

lừa bịp . Vì vậy nhà nước pháp quyền tư sản

và chế độ đa đảng không thể gọi là dân chủ

triệt để và hoàn thiện .

II - Vấn đề xây dựng nhà nước

pháp quyền và nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa ở nước ta

1 - Theo quan điểm chủ nghĩa Mác -

Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , việc xây

dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu

khách quan . Đó là "điều không thể tránh

được , về mặt kinh tế và chính trị, ở trong

mộtxã hội thoát thai từ trong lòng chủ nghĩa

tư bản mà ra " ( 3 ) . Tính tất yếu của nhà nước

pháp quyền trước hết do vai trò quản lý nền

kinh tế của nhà nước . " Pháp quyền ấy vẫn

còn tồn tại với tư cách là yếu tố điều tiết

( quyết( quyết định ) việc phân phối sản phẩm và

phân phối laođộng giữa những thành viên

trong xã hội" 4). Sự tồn tại khách quan một

nền kinh tế nhiều thành phần đòi hỏi "vẫn

còn có nhà nước để vừa bảo vệ chế độ công

hữu về tư liệu sản xuất , vừa bảo vệ bình

đẳng về lao động và bình đẳng trong việc

(2) Sad, t 33, tr 239

(3) Sdd, t 33 , tr 122

(4) Sad, t 33 , tr 116-117
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phân chia các sản phẩm "(5 ). Sự tồn tại nhà

nước pháp quyền còn do yêu cầu quản lý

xã hội, điều chỉnh một hệ thống các quan

hệ xã hội phong phú và phức tạp trong thời

kỳ quá độ . "Nếu không rơi vào không tưởng

thì không thể nghĩ rằng sau khi lật đổ chủ

nghĩa tư bản , người ta sẽ tức khắc có thể

làm việc cho xã hội mà không cần phải có

tiêu chuẩn pháp quyền nào cả "(6 ). Song nhà

nước pháp quyền trọng chủ nghĩa xã hội

khác hẳn về bản chất giai cấp so với nhà

nước pháp quyền tư sản . " Trong một thời

gian nhất định , dưới chế độ cộng sản , không

những vẫn còn pháp quyền tư sản , mà vẫn

còn cả nhà nước kiểu tư sản nhưng không

có giai cấp tư sản !"(7 ). Lê -nin coi tư tưởng

đó chính là " cái nội dung phi thường sâu

sắc của chủ nghĩa Mác "(8 ) " Và tuyệt nhiên

không phải Mác đã tùy tiện luồn một mẩu

pháp quyền "tư sản " vào chủ nghĩa cộng

sản đâu" ). Vậy là hình thức củanhà nước

pháp quyền tư sản vẫn tồn tại, còn nộidung,

tính chất của nó phải được thay đổi bằng

nội dung , tính chất nhà nước pháp quyền

vô sản .Việc xây dựng nhà nướcpháp quyền

là tìm lấy tinh hoa , trí tuệnhân loại, áp dụng

vào tình hình cụ thể của đất nước . Khách

quan mà nói , mặc dù là dân chủ hình thức ,

nhưng bộ máy nhà nước tư sản đã tạo ra

được một cơ chế phản biện , gây sức ép bảo

đảm ít nhiều tính đúng đắn của việc hoạch

định chính sách , pháp luật . Chế định công

dân , chế định kinh tế trong luật pháp tư sản

khá phát triển . Hệ thống tòa án khá phong

phú , tách khỏi bộ máy hành pháp với ý

tưởng ngăn chặn sự hà lạm quyền lực... đó

là thành quả đáng trân trọng . Trong các nước

tư bản phát triển , bộ máy nhà nước là một

hệ thống khá năng động , dung nạp được

những tiến bộ của khoa học và công nghệ

quản lý , tạo được một cơ chế thúc đẩy ít

nhiều nền kinh tế phát triển . Song bất luận

điều kiện nào thì nhà nước pháp quyền tư

sản vẫn là công cụ chuyên chính tư sản , vận

động và phát triển trong giới hạn của chế

2

độ tư hữu , không thể là phương tiện chữa

trị mọi căn bệnh xã hội tư bản .

Công cuộc đổi mới theo định hướng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta , trước hết , cần bảo

đảm sự điều tiết có hiệu quả quá trình phát

triển nền kinh tế nhiều thành phần , vận động

theo cơ chế thị trường , thực hiện mục tiêu

dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , văn

minh , điều đó đòi hỏi nhà nước phải là một

nhà nước pháp quyền thật sự của dân , do

dân , vì dân .

Nhà nước pháp quyền ở nước ta được

xây dựng trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa

Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào

việc xây dựng bộ máy nhà nước kiểu mới.

Hồ Chí Minh đã từng đấu tranh đòi nhà nước

thực dân , phong kiến phải ban hành hiến

pháp , cai trị bằng pháp luật " trăm điều phải

có thần linh pháp quyền " . Trong buổi đầu

xây dựng nhà nước kiểu mới, Người đã trực

tiếptổ chức , chỉ đạo việc soạn thảo bản Hiển

pháp đầu tiên của nước ta và xây dựng một

pháp luật dân chủ nhằm bảo vệ lợi ích và

quyền tự do, dân chủ cho nhân dân . Người

tiếp thu những yếu tố tiến bộ của tư tưởng

nhẫn quyền tư sản và nâng lên giải quyết

mối

người và quyền cá nhân . Người nhấn mạnh ,

quan hệ giữa quyền dân tộc , quyền con

nhân dân là chủ nước nhà , có trách nhiệm

hoàn thành nghĩa vụ công dân , xây dựng

nhà nước ; đồng thời nhà nước phải quan

tâm đến lợi ích thiết thân của nhân dân và

chịu trách nhiệm trước nhân dân . Đặc biệt ,

Người chú trọng xây dựng một nền pháp

luật kết hợp chặt chẽ với đạo đức , mang bản

chất nhân đạo , nhân ái , vì con người . Người

chú trọng xây dựng một bộ máy nhà nước

thống nhất về quyền lực và có sự phân công

rõ ràng giữa các cơ quan lập pháp , hành

pháp và tư pháp , cũng như một đội ngũ công

chức được tiêu chuẩn hóa có đủ phẩm chất

và năng lực , thành thạo nghiệp vụ quản lý

(5) , (6) , Sdd, t 33 , tr 116-117

(7) Sdd, t 33 , tr 121

(8), (9) Sdd, t 33 , tr 122
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hành chính , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà

nước , phục vụ nhân dân .

Nhà nước pháp quyền Việt nam là nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , mang

bản chất giai cấp công nhân , là nhà nước

thật sự của dân , do dân , vì dân . Đó là nhà

nước pháp quyền mà mọi chủ thể ( kể cả bộ

máy nhà nước ) đều tuân thủ pháp luật ; một

pháp luật có tính pháp lý cao , trên cơ sở dân

chủ , nhân đạo , công bằng , vì lợi ích nhân

dân lao động , thể hiện đầy đủ những giá trị

cao cả của con người và xã hội . Nhà nước

pháp quyền Việt nam có sự kết hợp hữu cơ

giữa nhà nước và pháp luật , có tổ chức văn

minh, hiệu quả , có cơ chế ngăn ngừa mọi

sự lạm quyền , làm cho nguyên tắc quyền

lực chính trị thuộc về nhẫn dân trở thành

hiện thực sinh động . Đó là nhà nước pháp

quyền có hiệu lực và hiệu quả , là công cụ

chính trị mạnh mẽ của sự nghiệp đổi mới

đất nước theo địnhhướng xã hội chủ nghĩa .

-
2 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của một đảng .

Thực tếchothấy , dù ở đâu đó có " đa đảng"

thì thực chất cũng chỉ có một đảng cầm

quyền . Nội dung dẫn chủ phải được thể hiện

ở chỗ phục vụ nhân dân lao động, đáp ứng

nhu cầu , nguyện vọng và mang lại quyền

lợi cho họ, khi đảng đó cầm quyền . Ở nước

ta chỉ có Đảng cộng sản Việt nam có điều

kiện và khả năng lãnh đạo chính quyền, lãnh

đạo xã hội , bởi vì ngoài lợi ích của nhân

dân lao động ra , Đảng ta không có mục đích

nào khác . Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện

quyết định bản chất giai cấp công nhận của

nhà nước và pháp luật , bảo đảm quyền lực

nhà nước thống nhất và thuộc về nhân dân ,

Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm định hướng

xã hội chủ nghĩa cho quá trình xây dựng

nhà nước . Đường lối của Đảng thể hiện mục

tiêu chính trị và lợi ích căn bản của toàn xã

hội , là cơ sở quan trọng nhất để định hướng

chính trị cho pháp luật . Pháp luật nhà nước

ta thể chế hóa mục tiêu , quan điểm chính

trị của Đảng và ý chí , nguyện vọng của nhân

dân lao động , qua đó hiện thực hóa đường

lối của Đảng trong xã hội . Nhà nước ta tạo

cơ sở pháp lý và điều kiện để tổ chức đảng

hoạt động trong bộ máy nhà nước và trong

xã hội . Đây là mối quan hệ biện chứng sinh

động trong quá trình vận động và phát triển

không ngừng .

Nhân tố quyết định việc hiện thực hóa

bản chất giai cấp công nhân của nhà nước

dân chủ là đội ngũ đảng viên trong bộ máy

nhà nước có tính đảng cao , có sự giác ngộ

lập trường , quan điểm giai cấp công nhân ,

giác ngộ mục tiêu , con đường xã hội chủ

nghĩa , có ý thức phục tùng kỷ luật đảng ,

phục tùng nguyên tắc tập trung dân chủ , đặt

ích cá nhân , chấp hành pháp luật nhà nước

lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên lợi

và phẩm chất đạo đức cách mạng của người

cán bộ.

Từ khi ra đời đến nay , Đảng ta luôn đại

biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp

công nhân , nhân dân lao động và cả dân

tộc . Các đảng viên của đảng chịu mọi hy

đích là giành lấy độc lập cho dân tộc . tự do ,

sinh gian khô , vào tù ra tội chỉ với một mục

hạnh phúc cho nhân dân . Những hy sinh

mất mát của đảng do thực dân đế quốc và

tay sai gây ra là vô cùng to lớn . Khi giành

được chính quyền , đại đa số cán bộ của đảng

vẫn một mực thủy chung với mục đích cao

đẹp đó . Sự trong sáng, liêm khiết, gương

mẫu , hy sinh của cán bộ đảng , nhà nước ta

một mặt đem lại cuộc sống ấm no , hạnh

phúc chonhân dân , mặt khác , tạo được niềm

tin trong nhân dân lao động (tuy còn có một

số cán bộ đảng viên không giữ được phẩm

giá đó ) . Do vậy , mọi biểu hiện quan liêu ,

hách dịch , tham nhũng, đều xa lạ với đạo

đức cộng sản và là kẻ thù nguy hiêm trong

giai đoạn hiện nay đối với đảng và nhân dẫn

ta . Tính chất dân chủ của chế độ ta là sự

thống nhất giữa Đảng và Nhà nước , là sự

tồn tại , phát triển của Đảng và Nhà nước

chỉ có một mục tiêu là phục vụ nhân dân ,

đấu tranh đem lại lợi ích và hạnh phúc cho

nhân dân lao động J
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Q

UAN điểm về tín ngưỡng , tôn giáo là một

bộ phận quan trọng trong tư tưởng Hồ

Chí Minh . Năm vững học thuyết Mác -

Lê-nin , Hồ Chí Minh đã giải quyếtmột cách

khoa học mối quan hệ giữa chủ nghĩa duy vật

vô thần với chủ nghĩa duy tâm tôn giáo . Ở Hồ

Chí Minh vừa có đấu tranh phê phán mặt tiêu

cực , hạn chế , vừa có

tiếp thu , kế thừa

mặt tích cực của tôn

giáo . Người là một

mẫu mực trong việc

giải quyếtmốiquan

giữa vấn

chỉ ra rằng những ước muốn của chúa Giê-su

và Phật Thích Ca cũng chính là mục đích mà

chủ nghĩa xã hội cần phải đạt đến .

Tôn giáo không chỉ có những mặt tiêu cực ,

hạn chế mà nó cũng có mặt tích cực cần phát

huy trong công cuộc xây dựng xã hội mới .

Hồ Chí Minh đề cao tinh thần hy sinh cao

cả , tấm lòng vị tha ,

TÌM HIỂU TU THƯỞNG

bác ái vì con người

của Đức Thiên

chúa , Đức Phật , để

kêu gọi giáo dân,

phật tử phẫn đấu nơi

theo, tham

BỒ CHÍ MID

về TÍN DGCÔNG , gia đấu tranh giải

TÔI GIÁO

giáo với cuộc đấu vẺ TÍN DGCÔNG ,
tranh bảo vệ độc lập

dân tộc, xây dựng

đất nước theo con

đường xã hội chủ

nghĩa . Tìm hiểu ,

nghiên cứu tư tưởng

của Người về vấn

ĐÀO TRỌNG CẢNG " VÀ NGUYỄN PHÚ LỢI

để tôn giáo, tín ngưỡng có một ý nghĩa to lớn

đối với công cuộc đổi mới toàn diện ở nước

ta , nhất là đối với công tác tôn giáo trong giai

đoạn hiện nay . Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín

ngưỡng tôn giáo thể hiện rất rõ ở những luận

điểm cơ bản sau đây :

1- Tín ngưỡng, tôn giáo có những điểm

tương đồng, phù hợp với mục tiêu lý tưởng xã

hội chủ nghĩa .

Hồ ChíMinh cho rằng , trong các tôn giáo

như Phật giáo , Cơ đốc giáo có những điểm

chung , gặp gỡ với mục tiêu lý tưởng cộng sản

chủ nghĩa. Đó là tính hướng thiện , tính nhân

bản vì con người , những người sáng lập ra các

tôn giáo lớn như Giê -su , Thích Ca đều mơ ước

xây dựng một xã hội tự do , bình đẳng, bác ái ,

hòa bình không có chiến tranh , không có đau

khổ, bất công . Họ đều mưu cầu hạnh phúc cho

con người, cho xã hội. Tôn chỉ,mục đích của

đạo Phật là " xây dựng cuộc đời thuần mỹ , chí

thiện , bình đẳng , yên vui và no ấm " (V ) Đức

Phật Thích Ca là người " đại từ đại bi , cứu khổ

cứu nạn . Muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ

nạn. Người phải hy sinh tranh đấu , diệt lũ ác

ma" Còn đức chúa Giê- su cũng đã hy sinh

vì muốn " cứu loài người khỏi ách nô lệ , và

đưa loài người về hạnh phúc , bình đẳng , bác

ái, tự do " ( 3 ) . Chính chúa Giê - su là người đã

nêu "một tấm gương hy sinh triệt để vì những

người bị áp bức , vì những , dân tộc bị đè nén ,

vì hòa bình , vì công lý " (4 ) Hồ Chí Minh đã

phóng dân

ách nô lệ . Người

nói : " Chúa Cơ đốc

sinh ra làm gương

mọi giống phúc đức

như : hy sinh vì

nước , vì dân , làm

gương lao động , cộng bằng ruộng đất , tin thờ

Chúa bằng tinh thần " ( 5 ) và "Chúng ta kháng

chiến cứu nước , thi đua tăng gia sản xuất và

tiết kiệm , cải cách ruộng đất làm cho người

cày có ruộng , tín ngưỡng tự do . Như thế là

những việc Chính phủ và nhân dân ta làm , đều

hợp với tinh thần Phúc âm " (0 ). Cho nên ,đồng

bào công giáo "làm trọn chính sách của Chính

phủ cũng là làm trọn tinh thần của Chúa Cơ

đốc " ( 7 ) . Như vậy, theo Hồ ChíMinh ,làm tròn

trách nhiệm công dân với Tổ quốc cũng chính

là làm tròn bổn phận với Chúa ; mục đích , lý

tưởng mà tôn giáo của Giê - su , Thích Ca đứa

ra phù hợp với con đường cách mạng mà nhận

dân ta đang đi vì độc lập , tự do cho Tổ quốc ,

hạnh phúc cho nhân dân . Đó là một trong

những mặt tích cực của tôn giáo .

Tuy nhiên , trong tín ngưỡng tôn giáo, có

những mặt hạn chế , tiêu cực dễ bị các thế lực

* PTS , Phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng thuộc Viện

nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh

** Cán bộ nghiên cứu Viện xây dựng Đảng thuộc Viện

nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà nội , 1987 ,

t7 , tr 561

( 2 ) Sđd , t 4 , tr 408

(3) Sdd, t 6, tr 536

( 4 ) Sđd, t 4 , tr 67

(5) , (6) , (7) Sdd. t 6, tr 536
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thực dân , phong kiến lợi dụng để chia rẽ khối

đoàn kết dân tộc , đoàn kết lương giáo. Bởi vậy ,

Người thường nhắc nhở quần chúng có đạo

phải luôn cảnh giác " chớ mắc mưu những kẻ

tuyên truyền lừa bịp" , lợi dụng tôn giáo, lấy

danh nghĩa Chúa để lôi kéo , kích động quân

chúng chống lại sự nghiệp cách mạng chính

nghĩa của dân tộc ta .

2- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn

giáo của nhân dân .

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của

con người cũng như các quyền khác . Bởi vậy ,

tự do tín ngưỡng tôn giáo là cái thiêng liêng

của mỗi người không ai được xâm phạm hay

làm tổn hại đến điềuđó. Mỗi người có quyền

tin hoặc không tin , theo hoặc không theo một

tôn giáo nào . Song , không vì thếmà bài xích ,

đối đầu nhau , gây mất đoàn kết , làm cho kẻ

thù dễ lợi dụng , chia rẽ . Năm 1947 , trong thư

gửi cho Lê Hữu Từ, Hồ Chí Minh đã nói " chủ

nghĩa duy linh và chủ nghĩa duy vật là ngược

nhau , rõ ràng là như thế , nhưng không vì vậy

mà bài xích , nghi kỵ , đối đầu nhau , cần phải

tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận" ).

Người khẳng định : " đoàn kết toàn thể đồng

bào để lo cho nền độc lập của Tổ quốc chứ

không phải gây chia rẽ hay chống lại tôn

giáo ” .Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn

giáo là tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh .

Người luôn coi trọng tự do tín ngưỡng , coi đó

là nguyên tắc cơ bản nhằm giải quyết vấn đề

tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết dân

tộc , phụng sự Tổ quốc . Hồ Chí Minh chỉ rõ

" đồng bào các tôn giáo có quyền tự do tín

ngưỡng , tự do thờ cúng" , tự do hoạt động tôn

giáo trong khuôn khổ hiến pháp , pháp luật của

nhà nước . Các hoạt động tôn giáo không được

cản trở đến sản xuất , không làm trái chính sách

hoặc làm hại đến quyền lợi của quốc gia , dân

tộc . Người nhắc nhở cán bộ , đảng viên vàquần

chúng phải " chấp hành đúng chính sách tôn

trọng tự do tín ngưỡng đối với tất cả các tôn

" (10)

giáo " "không nên xúc phạm đến tín

ngưỡng phong tục của dân"( f" ), kiênquyết

chống mọi âm mưu lợi dụng tôn giáo của địch

cũng như những việc làm xúc phạm tới quyền

tự do tín ngưỡng tôn giáo của quần chúngnhân

dân.

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của

nhân dân là vấnđề quan trọng nhưng phải đặt

trong khuôn khổ hiến pháp , pháp luật của nhà

nước . Đó là nguyên tắc cơ bản , quán xuyến

.

toàn bộ trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về

tín ngưỡng tôn giáo.

3 - Xây dựng khối đoàn kết lương - giáo .

Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh

vấn đề quan trọng nhất làphải xây dựng được

khối đoàn kết lượng - giáo, đoàn kết tất cả các

tôn giáo, đoàn kết giữa những người theo đạo

cũng như những người không theo đạo .

Đoàn kết toàn dân ,đoàn kết lương - giáo

là sức mạnh chiến thắng kẻ thù và để đập tan

âm mưu lợi dụng tôn giáo của địch .Muốn xây

dựng khối đoàn kết lương giáo , trước hết phải

xóa bỏ mọi hận thù , mặc cảm , đố kỵ , thực sự

tin tưởng lẫn nhau , tôn trọng tự do tín ngưỡng

tôn giáo của nhau . Đồng bào lương hay giáo ,

tôn giáo này hay tôn giáo kia cũng đều là " con

Lạc , cháu Hông" , phải thương yêu nhau như

anh em một nhà, kiên quyết đấu tranh đánh

đuổi thực dân , đế quốc , giành độc lập , tự do

cho Tổ quốc . Nướccó tự do , độc lập, dân mới

được hưởng, hạnh phúc , tôn giáo mới được tự

do phát triển , đông bào mới được tự do tín

ngưỡng .

*

Bác Hồ,chúngta đã xây dựng được khối đại

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và

đoàn kết toàn dân , tạo thành sức mạnh tông

hợp đưa cuộc cách mạng dân tộc , dân chủ đến

thắng lợi hoàn toàn . Thực tế có những lúc ,

những nơi một số phần tử, tổ chức phản động

đã lợi dụng tôn giáo , lấy danh nghĩa Chúa để

lừa bịp kích động , chia rẽ lương -giáo , phá hoại

sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta . Song

với nghệ thuật lãnh đạo tài tình , khôn khéo

của Đảng và Bác Hồ , khối đại đoàn kết toàn

dân , đoàn kết lương giáo vẫn được củng cố

vững chắc .

Trong giai đoạn hiện nay , việc vận dụng

tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công

tác tuyến truyền , vận động quần chúng , xây

dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực

hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước,

có ý nghĩa cực kỳ quan trọng . Hồ Chí Minh

chỉrõ : muốn làm tốt công tác vận động quần

chúng, trước hết phải "nghiêncứucho hiểurõ

phong tục mọi nơi , trước là để gây cảm tình

( 8 ) Trần Tam Tỉnh : Thiên chúa và Hoàng đế , Ủy ban

đoàn kết công giáo Việt nam thành phố Hồ Chí Minh xuất

bản , 1988 , tr 65

tr 80

( 9 ) Về tôn giáo , Nxb khoa học xã hội , Hà nội 1994 , t

( 10 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 403

(11), Sad, t 5, tr 78
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và sau để dần dần giải thích cho dân bớt mê

tín" Đối với các vùng công giáo , điều đó

càng cần thiết . Nhưng trong thực tế đã có

không ít cán bộ chưa nắm vững vấn đề này ,

do đó trong quá trình thực hiện còn mắc sai

lầm , xúc phạm đến tình cảm và niềm tin tôn

giáo của giáo dân . Người yêu cầu các cấp ủy

đảng , chính quyền ở những nơi có quần chúng

giáo dân phải thực sự quan tâm đến phần đời

và phần đạo của họ . Mặt khác,muốn vận động

quần chúng giáo dân thì trước hết phải vận

động được bộ phận chức sắc như giám mục ,

linh mục , cha cổ tham gia vào các hoạt động

xã hội , đoàn thể .Muốn vậy , phải có chính sách

vận động cụ thể đối với từng đối tượng, xóa

bỏ mặc cảm , định kiến do lịch sử để lại. Làm

được điều đó trước hết là các tổ chức đảng,

chính quyền và đoàn thể vùng giáo phảikhông

ngừng nâng cao trình độ , năng lực tổ chức lãnh

đạo , tuyên truyền vận động quần chúng giáo

dân bằng các hành động thực tiễn để giáo dục,

thuyết phục , chinh phục họ .

Quyếtđịnhthành côngcủa công cuộc đổi

mới là do sức mạnh của ý chí, trí tuệ và tiềm

lực của toàn dân . Trong công cuộc đổi mới,

mở cửa hiện nay , bên cạnh những mặt tích cực ,

cũng đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề phức

tạp. Các thế lực đế quốc thù địch vẫn âm mưu

chống lại nước ta bằng nhiều thủ đoạn , trong

đó có âm mưu "diễn biến hòa bình" ngày càng |

tinh vi và thâm độc . Lợi dụng tôn giáo là một

trong những mục tiêu và ý đồ thâm độc của

chúng . Chúng lôi kéo các phần tử cực đoan

trong tôn giáo hoạt động chống đối , gây nên

tình hình chính trị phức tạp . Chúng bịa đặt ,

vu cáo Việt nam đàn áp tôn giáo, tuyền truyền |

xuyên tạc đường lối chính sách tôn giáo của

Đảng và Nhà nước ta . Chúng đòi xóa bỏ Ban

trị sự Phật giáo và Ủy ban đoàn kết công giáo

Việt nam . Chúng đã chỉ đạo , lôi kéo một số

phần tử chống đối cực đoan trong Thiên chúa

giáo , tìm mọi cách tranh thủ quần chúng , tổ

chức hội đoàn , tập hợp lực lượng có tính tập

dượt gây uy thế ủng hộ bọn phản động trong

các tôn giáo đòi tôn giáo độc lập với Nhà

nước ...

Bởi vậy , làm tốt công tác tôn giáo nói

chung , công tác vận động quần chúng giáo dân

nói riêng đang là một nhiệm vụ cực kỳ quan

trọng , nhằm góp phần đập tan âm mưu của kẻ

thù , bảo vệ vững chắc độc lập , tự do của Tổ

quôc

(12) Sdd, t 5 , tr 78

|

|

|

Góp thêm ý kiến

về công nghiệp hóa

nông thôn trong

giai đoạn hiện nay

VAN

DƯƠNG BÁ PHƯỢNG

ẤN đề công nghiệp hóa , hiện đại hóanền

kinh tế quốc dân nói chung và công

nghiệphóa nông thôn nói riêng đang được

tế cho thấy các quan điểm ,chính sách tiến

đề cập trên nhiều khía cạnh khác nhau . Thực

hành công nghiệp hóa nông thôn ở nước ta

trong giai đoạn hiện nay được thực thi như thế

nào , chính là ở những giải pháp cụ
thể.

Nông thôn nước ta chiếm tới 80 % dân số

và khoảng 90 % diện tích tự nhiên của cả nước .

Nét nổi bật của kinh tế - xã hội nông thôn hiện

nay là phương thức sản xuất còn mang nặng

tính tiểu nông, tự cấp tự túc , trình độ sản xuất

hàng hóa còn quá thấp , đặc biệt ở vùng cao

và vùng sâu , vùng xa . Ngay ở vùng nông thôn

đồng bằng sông Hồng , số hộ sản xuất hàng

hóa chỉ chiếm khoảng 10-20 %, còn số hộ

sản xuất tự túc tự cấp chiếm tới 30-40 % . Ở

đồng bằng sông Cửulong , chẳng hạn như ở

tỉnh An giang , số hộ sản xuất hàng hóa cũng

chỉ chiếm có 10% , trong khi số hộ sản xuất

tự cấp tự túc chiếm tới 50% . Ở các tỉnh miền

núi như Sơn la , Lai châu , Lào cai , Yên bái và

Hà giang , số hộ sản xuất hàng hóa chỉ chiếm

1-3% ; đại bộ phận là sản xuất tự cấp tự túc .

* PTS kinh tế . Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn

quốc gia

** Theo quy ước của Chương trình điều tra nông thôn

và nông nghiệp (Quyết định 568/TTg của Thủ tướng Chính

phủ ngày 19-11-1993 ) , thì hộ được coi là sản xuất hàng

hóa khi có tỷ trọng sản phẩm cùng loại đem bán trên thị

trường từ 60 % trở lên .
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Nghiên cứu Trao đổi

Đất đai sản xuất nông nghiệp ngày càng

ít , lại phân bố không đều. Mật độ dân số đông

nên bình quân ruộng đất trên đầu người quá

thấp . Ở đồng bằng Bắc bộ và duyên hải , bình

quân chỉ trên dưới 1 sào /một nhân khẩu . Ở

miền núi, bình quân có cao hơn , nhưng chủ

yếu là đất dốc và đồi núi trọc , lại đang bị khai

phá và sử dụng không hợp lý . Rừng và biển

( ở ven bờ ) bị khai thác quá mức làm cho tài

nguyên cạn kiệt nhanh , môi trường sinh thái

bị hủy hoại ghê gớm .

Công nghiệp nhỏ ở nông thôn đã xuất hiện

rất sớm với một số làng nghề truyền thống

khá lâu đời , song sự phát triển qua các thời

kỳ quá chậm chạp và có thời kỳ bị mai một.

Cho đến nay, về cơ bản , công nghiệp nhỏ và

dịch vụ nông thôn vẫn chỉ được xem như một

ngành nghề phụ để giải quyết lao động dư

thừa và thời gian nông nhàn , tỷ trọng còn quá

nhỏ bé . Trừ một số làng nghề, còn đại bộ phận

nông thôn chỉ có khoảng vài chục phần trăm

số lao động chuyên hoặc chủ yếu làm công

nghiệp nhỏvà dịch vụ . Các làng nghề truyền

thống đã có sự đổi mới và phát triển ít nhiều

trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường,

song tốc độ còn chậm , trình độ công nghệ , tay

nghề và năng suất lao động quá thấp . Các hoạt

động thương mại, dịch vụ đang thâm nhập vào

các thôn , bản nhưng vẫn rời rạc , tự phát .

Dân số tăng nhanh , lao động dư thừa ngày

càng nhiều là một đặc điểm rất đáng quan tâm .

Mặc dầu đã có nhiều chương trình , biện pháp

nhằm giảm tốc độ gia tăng dân số , nhưng tỷ

lệ tăng dân số tự nhiên ở nông thôn vẫn rất

cao ( thường từ 2 đến 3 %/năm ), kéo theo nó

là nạn dư thừa lao động hằng năm quá lớn . Ở

nhiều thành phố lớn đã tự phát hình thành một

số chợ lao động của những người ở các vùng

nông thôn lân cận kéo về tìm việc làm .

Cơ sở hạ tầng yếu kém vừa phản ánh trình

độ thấp về kinh tế-xã hội của nông thôn ; vừa

là nguyên nhân cơ bản làm cho công nghiệp ,

dịch vụ và đặc biệt là kinh tế hàng hóa , thương

mại ở nông thônkém phát triển , nhất là ở vùng

cao và vùng sâu . Hệ thống đường giao thông

đến các bản , làng nông thôn đều quá hẹp và

thường là đường đất hoặc đường rải cấp phối .

Số xã có đường nhựa đến thôn , làng rất hiếm .

Nhiều xã ( khoảng 330 xã ) ở vùng núi cao và

vùng sâu chưa có đường ô tô . Ở vùng đồng

bằng cũng mới chỉ có khoảng 50-60% số xã

được điện khí hóa. Còn ở miền núi thì đại bộ

phận các xã , bản nông thôn chưa có điện . Rất

nhiều vùng thiếu hệ thống cung cấp nước sạch

cho sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng ; đặc

biệt là ở miền núi và vùng đồng bằng sông

Cửu long . Hệ thống thông tin liên lạc nói

chung còn yếu kém .Chỉ rất ít các xã gần các

trung tâm đô thị lớn mới có hệ thống điện

thoại xuống tới thôn , xã .

Đời sống của nông dân nhìn chung được

cải thiện nhưng mức sống còn thấp, số hộ được

đánh giá là khá giả ( thu nhập 10-20 triệu

đồng /năm ) chỉ chiếm bình quân khoảng 10 % .

Mặc dầu từ khi chuyển sang kinh tế thị trường

đã có nhiều đổi thay tiến bộ , nhưng vẫn còn

có tới 40-50 % số hộ sản xuất chưa đủ ăn . Ngay

tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng , con số đó

còn ở mức trên dưới 40 %. Ở An giang một

tỉnh thuộc vựa lúa của đồng bằng sông Cửu

long nhưng cũng chỉ mới có 50 % số hộ đủ ăn .

Ở miền núi số hộ sản xuất chưa đủ ăn chiếm

tới 60 -80 % . Đời sống văn hóa, tinh thần còn

thấp . Trình độ dân trí ở nông thôn tuy đã có

nhiều tiến bộ so với trước , song ở nhiều nơi

còn quá lạc hậu . Số người mù chữ và tái mù

chữ chiếm tới vài chục phần trăm , ở miền núi

cao chiếm trên 50 % . Số có trình độ phổ thông

trung học và chuyên nghiệp trở lên ở nông

thôn đồng bằng chỉ khoảng vài trục phần trăm

và ở nông thônmiền núi chỉ có vài phần trăm .

Thực trạng kinh tế - xã hội ở nông thôn như

vậy , đòi hỏi phải có giải pháp tích cực để phát

triển và thay đổi bộ mặt nông thôn . Đồng thời

nó cũng đặt ra những yêu cầu khách quan bắt

buộc phải có phương pháp hoạch định chính

sách công nghiệp hóa và lựa chọn các bước

đi một cách thích hợp .

Theo chúng tôi , để thực hiện công nghiệp

hóa và phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta

trong một , hai thập kỷ tới , cần quán triệt một

Số quan điểm sau :

Một là , sự nghiệp công nghiệp hóa nông

thôn phải có sự tham gia trực tiếp của chính
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Nghiên cứu Trao đổi·

những người lao động, những người dân sống

ở nông thôn . Nhà nước tiến hành đầu tư có

trọng điểm nhằm tạo ra những điều kiện cơ

bản ,cần thiết nhất, áp dụng những chính sách

khuyến khích toàn dân thực hiện từng bước

quá trình công nghiệp hóa . Như vậy , quá trình

công nghiệphóa nông thôn cần phải huy động

và khuyến khích phát triển mọi thành phần và

lực lượng kinh tế , đảm bảo tính đa dạng của

quá trình đó, nhưng chủ yếu lại là các nguồn

lực tại chỗ, tùy theo đặc điểm , lợi thế của từng

địa phương.

Hai là , ngày nay , khi mà thế giới đang

chuyển mạnh sang phát triển các ngành dịch

vụ , khu vực kinh tế thứ ba ngày càng chiếm

tỷ trọng lớn , thì sự nghiệp công nghiệp hóa

nông thôn nước ta phải đồng thời mở rộng

phát triển cả công nghiệp và dịch vụ . Khuyến

khích và thúc đẩy các mối liên kết kinh tế chặt

chẽ giữa kinh doanh nông nghiệp , công nghiệp

và thương mại, dịch vụ ngay trong một tổ chức ,

một đơn vị kinh tế , sẽ đem lại hiệu quả hơn

và thích hợp với xu hướng đa dạng hóa phương

thức kinh doanh trong thời đại mới .

Ba là , công nghiệp hóa không thể tách rời

quá trình đô thị hóa . Lịch sử nhân loại cho

thấy , quá trình đô thị hóa thường diễn ra mạnh

mẽ hơn và đồng thời là quan hệ nhân - quả

của quá trình công nghiệp hóa . Bởi vậy , quá

trình công nghiệphóa nông thôn cần được gắn

bó với việc thúc đẩy và quy hoạch định hưởng

phát triển đô thị hóa ở nước ta . Việc quy hoạch

xây dựng mạng lưới đô thị để hình thành các

cực thu hút và xúc tác cho sự phát triển kinh

tế nông thôn là đòi hỏi khách quan trọng quá

trình công nghiệp hóa . Hệ thống đô thị nước

ta cần hình thành theo những cấp độ khác

nhau , trong đó trọng tâm là đẩy mạnh phát

triển mạng lưới đô thị nhỏ văn minh, hiện đại

ở các vùng , bảo đảm sự phân bố đồng đều lao

động và dân cư, tránh tập trung dân về những

đô thị lớn , như ở một số nước láng giềng tiến

hành công nghiệp hóa trước đây đã vấp phải.

Bốn là , con đường công nghiệp hóa nông

thôn cần được tiến hành với sự kết hợp tối ưu

các loại trình độ công nghệ tiên tiến và truyền

thống , ưu tiên công nghệ tương đối tiên tiến .

.

Song , về quy mô sản xuất kinh doanh , cần

tuân thủ nguyên tắc đi từ nhỏ lên lớn để phù

hợp với tiềm lực về vốn và năng lực quản lý

kinh doanh . Phát triển mạnh các loại doanh

nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn , tạo ra

những mối liên kết kinh tế khăng khít giữa

chúng với các doanh nghiệp lớn ở các thành

thị lân cận và thậm chí cả trên phạm vi quốc

tế . Đồng thời tạo điều kiện để chúng có khả

năng phát triển thành những doanh nghiệp lớn

trong tương lai .

Năm là , lịch sử hình thành và phát triển

nông thôn Việt nam đã chỉ rõ , làng xã là một

cộng đồng kinh tế - xã hội ổn định về nhiều

mặt. Trong mấy chục năm qua đã có nhiều

biến đổi , nhưng thiết chế chính trị - xã hội

nông thôn với cơ sở nền tảng làng xã (thôn ,

ấp , bản ) vẫn không hề đổi thay . Thiết chế làng

xã ấy trong quá trình chuyển sang kinh tế thị

trường càng được tái hiện và bộc lộ rõ ràng

hơn . Làng Việt nam là một cộng đồng địa lý-

chính trị - kinh tế - văn hóa mà trong thực tế

phát triển hiện nay của đất nước vẫn cần phải

kế thừa và phát triển sáng tạo từ những truyền

thống đã có . Vì vậy , tiến hành công nghiệp

hóa nông thôn ở nước ta cần phải bắt đầu và

thực hiện ngay trong các thôn , bản , làng xã .

Công nghiệp hóa và đô thị hóa theo kiểu "rời

ruộng không rời làng ", phát triển mạnh mẽ

hệ thống " xí nghiệp hương trấn " là một quan

điểm thích hợp cần được nghiên cứu , áp dụng .

Để thúc đẩy nhanh chóng và thu được kết

quả cao , nhà nước cần có những chính sách ,

giải pháp hỗ trợ tích cực cho nông dân , nông

nghiệp và nông thôn .

-
Chính sách tạo thị trường , trước hết là

thị trường đầu ra . Khó khăn lớn nhất đối với

nông dân , nông nghiệp và nông thôn trong

việc chuyển sang sản xuất hàng hóa và chuyển

dịch cơ cấu kinh tế hiện nay , là thị trường đầu

ra . Nhưng muốn thúc đẩy quá trình công

nghiệp hóa nông thôn thì bước khởi đầu là

phải áp dụng các giải pháp thúc đẩy chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn sang sản xuất

hàng hóa . Nhà nước có những giải pháp tích

cực tạo thị trường đầu ra vững chắc cho các

sản phẩm có ưu thế của kinh tế nông nghiệp .
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Thị trường này không chỉ đóng khung trong

nước , hay trong từng địa phương , mà chủ yếu

là thị trường quốc tế . Chính vì vậy , chỉ có nhà

nước mới có đủ khả năng tạo lập được thông

qua những chính sách mở trong quan hệ kinh

tế đối ngoại, thông qua hệ thống các công ty ,

tập đoàn mạnh của nhà nước... Mặt khác , cần

khuyến khích và tạo điều kiện để thúc đẩy các

mối giao lưu kinh tế , hợp tác , liên kết kinh tế

chặt chẽ giữa công nghiệp và thương mại dịch

vụ lớn ở thành thị với nông nghiệp và công

nghiệp, thương mại dịch vụ nhỏ ở nông thôn .

- Nhà nước nghiên cứu xác định quy hoạch

phát triển mạng lưới đô thị lớn , nhỏ trong

phạm vi toàn quốc , cho từng vùng và từng

tỉnh, huyện . Đồng thời từng bước đầu tư xây

dựng hệ thống cơsở hạ tầng , phân phối , cấp

quyền sử dụng đất đai , hướng dẫn nhân dân

xây dựng nhà ở, văn phòng, xưởng sản xuất,

cửa hàng , cửa hiệu theo quy hoạch thống nhất .

- Để có thể phát triển mạng lưới đô thị và

mở rộng giao lưu , liên kết kinh tế , phát triển

hợp tác , giữa nông thôn và thành thị , cũng như

tiến hành tốt công nghiệp hóa nông thôn , thì

việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạtầng,

trước tiên là điện khí hóa hệ thống giao thông

vận tải và thông tin liên lạc cho khu vực kinh

tế nông thôn , là vô cùng bức xúc . Huy động

vốn đầu tưnên theo phương châm " nhà nước

và nhân dân cùng làm ". Song , đại bộ phận hệ

thống đường sá chính , hệ thống đường dây và

trạm chính nối liền các trung tâm đô thị lớn

về các đô thị nhỏ và các bản làng , chỉ có nhà

nước mới có đủ khả năng về vốn để đầu tư

xây dựng .

- Nhà nước có chính sách tích cực nâng

cao trình độ dân trí, đàotạo , phát triển nguồn

nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa nông

thôn , tạo điều kiện tiếp thu có hiệu quả những

công nghệ tiên tiến . Nhà nước đầu tư mạnh

mẽhơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và phát

triển văn hóa ở nông thôn , đặc biệt là đối với

vùng xa, vùng sâu và vùng cao nơi dân trí còn

rất thấp .

- Thực hiện tốt quá trình chuyển giao công

nghệ cho khu vực kinh tế nông thôn . Cùng với

việc đầu tư để nâng cao kiến thức , trình độ

tay nghề , tri thức kinh doanh, Nhà nước cần

giúp đỡ để chuyển giao công nghệ từng bước

cho khu vực kinh tế nông thôn . Thiết lập hệ

thống các trung tâm tư vấn giúp đỡ chuyển

giao công nghệ về nông thôn và hướng dẫn

tiếp thu công nghệ nước ngoài , giúp lựa chọn

những công nghệ thích hợp trong từng thời

kỳ .

- Áp dụng những chính sách ưu đãi về

thuế và tín dụng đối với việc phát triển doanh

nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực công

nghiệp và thương mại , dịch vụ . Miễn giảm

thuế đối với các sản phẩm hàng hóa từ khu

vực công nghiệp nông thôn , khuyến khích đầu

tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến , áp

dụng công nghệ có sức thu hút nhiều lao động

tại chỗ . Ưu tiên miễn giảm thuế đối với các

sảnphẩm công nghiệpnhỏ được sản xuất ở

khu vực nông thôn, đặc biệt là các sản phẩm

mới có áp dụng công nghệ tiên tiến . Nhà nước

đầu tư thành lập các trung tâm hỗ trợ tài chính ,

tín dụng với lãi suất ưu đãi phục vụ phát triển

nông thôn nói chung , công nghiệp hóa nông

thôn , nông nghiệp nói riêng . Đồng thời cho

phép và khuyến khích các hình thức tín dụng,

các tổ chức tín dụng tự thành lập để hỗ trợ

phát triển doanh nghiệp và áp dụng công nghệ

mới , chuyển đổi nghề nghiệp và cơ cấu kinh

té
ngay trong các bản , làng . Mặt khác , cần

thành lập hệ thống các tổ chức bảo hiểm tín

dụng phục vụ nông thôn .

- Xây dựng , hoàn thiện hệ thống luật pháp,

tăng cường công tác tuyên truyền , phổ biến

pháp luật và công tác quản lý nhà nước, phục

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa nông thôn . Tăng

cường công tác quản lý , kiểm tra , kiểm soát

việc thực hiện các chính sách và luật pháp của

chính quyền các cấp , cũng như của nhân dân

và các nhà doanh nghiệp. Đổi mới công tác

hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành

chính , tổ chức đăng ký kinh doanh , cấp giấy

phép hành nghề , thành lập doanh nghiệp, xây

dựng công xưởng, cửa hàng , cửa hiệu , các tổ

hợp tác
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"L

Y nông bất ly hương" nghĩa là " rời

ruộng không rời quê" - một trong

những kinh nghiệm lớn , một thành

công quan trọng trong chính sách kinh tế xã

hội ở nông thôn Trung quốc thời kỳ hiện đại

hóa . Với hơn 800 triệu nông dân trong tổng

số 1,2 tỉ dân , những khó khăn mà xã hội Trung

quốc gặp phải trong việc giải quyết số nhân

khẩu lao động ở nỗng thôn , lớn hơn bất kỳ

một quốc gia nào khác .

này xuất phát từ chỗ nhận thức lại kinh tế

nông thôn . Nếu như trước đây người ta cho

rằng kinh tế nông thôn hầu như là kinh tế " đơn

nghiệp " (chỉ có một nghề là nông nghiệp ) thì

bẫy giờ , theo quan điểm kinh tế thị trường , nó

được coi như là kinh tế "đa nghiệp ", "đa

doanh " , đa phương , đa dạng . Cân tận dụng

nguồn sức lao động hàng triệu người ở nông

thôn đểkhông chỉ làm nông nghiệp, mà còn

phát triển kinh tế hộ gia đình , mở mang hàng

Suy nghĩ về " ly nông bất lyhương"

chục ngành nghề , nâng cao

đời sống cư dân ở đây , cũng

tức là nâng cao sức mua, cải

thiện một cách đáng kể thị

của nước bạn và của nước ta trưởngtiêuthụnội địa .Nhờ

Đây không phải là khó khăn riêng của

Trung quốc trong xây dựng và phát triển kinh

tế , mà cũng là khó khăn chung của hầu hết

các nước đang phát triển . Bởi vì ở các nước

này cũng vậy , số nhân khẩu lao động trong

nông nghiệp dôi dư ra ngày càng nhiều , có

nước lên đến hàng triệu , thậm chí hàng chục

triệu . Tình hình đó dẫn đến tình trạng số lao

động nông thôn đổ về đô thị để kiếm sống

ngày càng đông. Cách đây mấy năm , báo chí

Trung quốc đã dự tính rằng , nếu không có

cách giải quyết thì từ nay đến năm 2000, Trung

quốc có thể phải xây dựng thêm 70 thành phố,

mỗi thành phố từ một triệu dân trở lên , nhưng

dù thế cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn

đề về cơ bản .

Trung quốc đã trải qua một quá trình tìm

kiếm , thử nghiệm nhiều phương sách . Đã từng

có những chủ trương di dẫn đi thực hiện những

cuộc " đại khai hoang" với các khẩu hiệu : "chí

lớn để ở cao nguyên" , " xây dựng quê hương

thứ hai" , v.v. nhưng vẫn không giải quyết được

vấn đề . Bởi vì , theo một số chuyên gia kinh

tế , đó vẫn là quan điểm " ly hương bấtly nông "

( rời quê mà không rời nông nghiệp ) .

TRẦN TRỌNG

Đối lập với quan điểm đó, quan điểm " lỵ

nông bất ly hương" được áp dụng trong chiến

lược hiện đại hóa nền kinh tế , cho rằng phải

tận dụng và khai thác nguồn lao động dôi dư

đó để phát triển kinh tế tại chỗ . Quan điểm

như vậy , những năm

qua ở nông thôn Trung

quốc, ngoài sản xuất nông

nghiệp , đã xuất hiện hàng

chục vạn doanh nghiệp vừa và nhỏ , các xí

nghiệp và tổ hợp hương trấn sản xuất , kinh

doanh, dịch vụ phi nông nghiệp .

Theo báo chí Trung quốc, ở nhiều tỉnh

như Hồ bắc, Quảng đông , Thiểm tây, Tứ

xuyên v.v. hàng loạt xí nghiệp, doanh nghiệp

hương trấn phát triển khá mạnh và đã thu được

nhiều kết quả đáng khích lệ . Theo kết quả

quan sát và điều tra của một số báo chí nước

ngoài , ở nhiều tỉnh của Trung quốc đã thu hút

được 40 - 60 % lực lượng lao động dôi dư trong

nông nghiệp, sản lượng hàng hóa phổ thông

ở nhiều vùng tăng gấp trên 2 lần , có nơi giá

trị tổng sản phẩm nội địa nhờ đó đã tăng

28-32% . Do mức sống người lao động tăng

(có nơi gấp 2,5 lần , có nơi gấp 3 lần ) , thị trường

nông thôn rộng lớn được mở rộng, các ngành

sản xuất công nghiệp ở các đô thị lớn có thêm

điều kiện hiện đại hóa nhanh hơn . Ở nhiều địa

phương , đặc biệt các vùng có nhiều ngành

nghề truyền thống, các doanh nghiệp hương

trấn còn sản xuất nhiều loại hàng có chất lượng

cao , tham gia đáng kể vào tổng khối lượng

hàng xuất khẩu .

Ngày nay, ở phần lớn các nước đang phát

triển đều gặp một mâu thuẫn khó tránh là số

dẫn tiếp tục tăng ( dù đã ra sức hạn chế ) mà

diện tích canh tác thì ngày càng giảm. Người

ta đã tính rằng nếu số dân tăng 0,5 %/năm , thì

diện tích canh tác tính theo đầu người cứ 5
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năm lại giảm từ 3,5 % đến 5% . Ngày nay, kinh

tế nông nghiệp muốn tồn tại và phát triển ,

nhất thiết phải hiện đại hóa . Do vậy , dịch vụ

cho sản xuất nông nghiệp không còn là một

công việc có tính chất bổ trợ nữa , mà là một

lĩnh vực rộng lớn đòi hỏi nhiều quy trình kỹ

thuật và công nghệ cao , một hoạt động có tính

độc lập, thu hút một lực lượng lao động đông

đảo , thích hợp cho việc tận dụng lao động trẻ

dôi dư trong nông nghiệp .

"Giải quyết việc làm cho lực lượng lao

động dôi dư " và " phát triển doanh nghiệp vừa

và nhỏ " là hai vấn đề lớn nhưng không phải

mới, và nước nào cũng phải tính tới . Đã có

những nước phát triển nhiều doanh nghiệp vừa

và nhỏ , thu hút được nhiều lao động nông

nghiệp dôi dư rời bỏ nông thôn , ra thành thị

kiếm sống ngày một đông . Nhưng cái mới,

cái đáng nói ở Trung quốc là hai vấn đề đó

đã được giải quyết trong điều kiện "bất ly

hương ". Dĩ nhiên , để thực hiện " ly nông bất

ly hương" , sẽ phải giải quyết không ít vấn đề

khó khăn , phức tạp .

*

Ở nước ta , cùng với quá trình thực hiện

công nghiệp hóa , hiện đại hóa , những vấn đề

nêu trên thực tế cũng đã đặt ra . Qua tham khảo

kinh nghiệm giải quyết của Trung quốc, chúng

ta có thể rút ra những điều gì bổ ích cho việc

không ngừng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp

và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn nước

ta ?

Một là , nên coi trọng hơn nữa việc phát

triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở

nông thôn . Có thể nói , kinh tế nông thôn ở

nước ta cho đến nay về cơ bản vẫn trong trạng

thái tự cung , tự cấp . Sự chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng phát triển sản xuất hàng

hóa , do nhiều nguyên nhân, diễn ra hết sức

chậm chạp . Trong lúc đó , số lao động dôi dư

trong nông nghiệp ngàycàng nhiều . Theo số

liệu điều tra , Nam hàvà Hà tây hiện có khoảng

60 000 đến 70 000 lao động dôi dư ; Thái bình

và Thanh hóa - 80 000 đến 90 000 ; Quảng

ninh - 45 000. Ở Hà nội , TP Hồ Chí Minh và

một số thành phố khác đã và đang xuất hiện

các " chợ lao động" với hàng vạn người từ các

vùng nông thôn tới tìm việc làm . Chủ trương

đưa lao động nông thôn đi xây dựng các khu

kinh tế mới nhằm phân bố lại lao động và cư

dân giữa các vùng ở nước ta cho hợp lý là cần

thiết, nhưng hình như cho tới nay vẫn là kiểu

" ly hương bất ly nông" , do đó kết quả chưa

nhiều . Dù ở đâu đi nữa, nếu vẫn chỉ là làm

nông nghiệp, không mở rộng ngành nghề ,

không phát triển kinh tế hộ gia đình , đẩymạnh

sản xuất hàng hóa ,mở mang dịch vụ dưới hình

thức các doanh nghiệp vừa và nhỏ , thì không

bao giờ có thể thu hút được hết lao động nông

nghiệp dư thừa . Và như vậy, chắc chắn cũng

khó cải thiện đáng kể đời sống của người lao

động ở nông thôn , tăng sức mua và phát triển

tốt hơn thị trường nội địa .

Hai là , cần nghiên cứu lại vấn đề vốn đầu

tư . Để thực hiện công nghiệp hóa , hiện đại

hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn , cần có

rất nhiều vốn , kể cả vốn của nhà nước lẫn vốn

huy động trong dân . Cho tới nay , vốn đầu tư

cho nông nghiệp phần lớn là dồn cho thủy lợi

và lúa nước. Đó là chưa kể một thời gian dài

( từ năm 1960 đến 1990 ), vốn đầu tư cho nông

nghiệp thường lại dồn vào các loại mục tiêu

hiệu quả thấp ( như xây nhà kho , sân phơi,mua

sắm nông cụ , xây chuồng trại chăn nuôi tập

thể... ) , còn phần vốn dành cho việc mở mang

ngành nghề, phát triển sản xuất tiểu thủ công

nghiệp, chế biến nông sản , dịch vụ ... hầu như

không đáng kể.

Để chuyển nhanh kinh tế nông thôn thành

kinh tế sản xuất hàng hóa mạnh và đa dạng ,

vốn đầu tư ở nông thôn phải nhằm bảo đảm

cả hai mục tiêu : đẩy mạnh sản xuất nông

nghiệp và phát triển các doanh nghiệp vừa và

nhỏ phi nông nghiệp và dịch vụ ( trước đây ta

quen gọi là "nghề phụ " , chỉ tận dụng lúc nông

nghiệm Trung quốc cũng như kinh nghiệm

nhàn , nên ngân sách không đầu tư) . Kinh

nhiều nước khác cho thấy , kinh tế nông thôn

càng đi vào sản xuất hàng hóathì khốilượng

đến 40 - 45%lực lượng lao động nông thôn .

và phạm vi dịch vụ càng lớn , có thể thu hút

Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là chia

đều nguồn vốn đầu tư .

Ba là , đưa nhanh , đưa nhiều tri thức khoa

học quản lý, khoa học kỹ thuật và công nghệ

( Xem tiếp trang 40)
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TH

RAI qua nhiều thế kỷ , văn hóa Việt nam

đã phát triển trong sự giao lưu với văn hóa

khu vực , trước hết là với văn hóa Trung

hoa . Từ vài thế kỷ trở lại đây , nó đã bắt đầu tiếp

xúc và giao lưu ngày càng rộng rãi với văn hóa

phương Tây . Nhưng dù phát triển đến đầu , từ

trong bản chất , văn hóa Việt nam vẫn là một

nền văn hóa gốc nông nghiệp .

Những hiện tượng tưởng như đa dạng và

phong phú vô hạn mà xưa nay ta vẫn gặp

trong khắp các lĩnh vực của văn hóa Việt

nam , thực chất chỉ là nhữngbiểu hiện khác

nhau của một số lượng rất hữu hạn các

đặc trưng của loại hình văn hóa nông

nghiệp này . Những đặc trưng đó là :

1 - Khắp các lĩnh vực , dù là trong tự

tưởng triết lý hay trong tổ chức xã hội ,

tôn giáo, tín ngưỡng , phong tục , giao tiếp ,

nghệ thuật... ta đều thấy dấu ấn đậm nét

của chất nông nghiệp lúa nước -một nghề

trồng trọt mang tính thời vụ cao ở một

vùngmà địa hình sông nước là chủ đạo .

tư duy tổng hợp luôn liên hệ cái này với cái

khác ; lối sống cộng đồng gắn bó mọi người

chặt chẽ với nhau thành một khối, mỗi khốinhư

vậy lại có tính tự trị cao .

Cho đến nay, phải chăng văn hóa Việt nam

đã trải qua ba lần chuyển mình cơ bản nhất . Từ

cơ chế nông nghiệp làng xã thuần túy bản địa,

nó đã dunghợp với văn hóa khu vực mà Trung

hoa với chế độ đẳng cấp phong kiến hà khắc là

Văn hóa Việt nam đốimặt

với kinh tế thị trường

2 - Chính cuộc sống nông nghiệp luôn phụ

thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau đã khiến con

người phải chú trọng tới các mối quan hệ giữa

chúng , dẫn đến một lối tư duy mang nặng tính

phương Đông : ăn ở rất mực hài hòa - hãi hòa

trong bản thânmình và giữa mình với môi trường

tự nhiên xung quanh ; một lối sống quân bình

hòa nhã khôngmuốn làm mất lòng ai ; một lối

ứng xử linh hoạt có khả năng thích nghi cao độ

với mọi tình huống , mọi biến đổi ( có người gọi

đó là sự hài hòa theo triết lý âm dương) .

3 - Nhưng sự hài hòa , quân bình này không

phải là tuyệt đối . Do bản chất nông nghiệp nên

đây là sự hài hòa thiên về phần tịnh . Trong tổ

chức xã hội , xu thế ưa ổn định nổi trội hơn xu

thế ưa phát triển ; trong giao tiếp và quan hệ xã

hội thì coi trọng tình cảm hơn lý trí, ưa sự tế

nhị kín đáo hơn sự rành mạch thô bạo ; trong

đối ngoại (ứng xử với môi trường xã hội ) thì

hiệu hòa .

4 - Cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào

nhiều yếu tố khác nhau còn khiến con người

phải luôn cố gắng bao quát chung , dẫn đến lỗi

TIÊU CHÍ

TRẦN NGỌC THÊM

*

chủ đạo, tạo nên một cơ chế nông nghiệp phong

kiến dựa trên cơ sở làng xã . Từ cái nên nông

nghiệp phong kiến ấy , văn hóa Việt nam đã

giao lưu và hộinhập vào dòng văn hóa phương

Tây (bước đầu phát triển đô thị, giao thông , hình

thành khoa học ) và tiếp nhận cơ chế của văn

hóa theo mô hình xã hội chủ nghĩa (phát triển

khoa học , công nghiệp ...) . Truyền thống văn hóa

nông nghiệp "cộng đồng lo cho mỗi người" cộng

với tính chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội "nhà

nước chăm lo mọi mặt đời sống cho dân " kéo

dài , đã trở thành một nhược điểm mà ta quen

gọi là cơ chế quan liêu bao cấp .

Trong giai đoạn hiện nay , sự nghiệp đổi mới

trên đất nước ta đang chuyểnmạnh theo hướng

đẩy tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Văn

hóa cổ truyền Việt nam phải đối mặt với nền

kinh tế thị trường - một cuộc đối mặt tất yếu ,

song như ta đã biết , văn hóa cổ truyền với kinh

tế thị trường có sự khác biệt rất lớn .Những khác

biệt quan trọng nhất xin tạm nêu một số nét dưới

đây :

Bảng 1 : So sánh văn hóa cổ truyền với kinh tế thị trường

VĂN HÓA CỔ TRUYỀN

Xã hội nông nghiệp

Nông thôn

Chủ nhân

TÔNG

QUAN L
Không gian

TU

DUY

Đặc trưng

Lối tư duy

Cách tư duy

Tính cộng đồng làng xã

Tổng hợp, trọng quan hệ

Linh hoạt, dễ thay đổi

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Xã hội công thương nghiệp

Đô thị ...

Tính độc lập cá nhân

Phân tích, trọng yếu tố

Kiên định, quyết đoán

* PGS . TS khoa học ngữ văn , khoa Đông phương học , Trường đại học tổng hợp TP Hồ Chí Minh .
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Lối sống

Chuẩn đánh giá

HÀNH

DONG
Cách hành động

L Cách thức quản lý

Thái độ đối với

thương nghiệp

VĂN HÓA CÔ TRUYỆN

Theo tình nghĩa

Theo đạo đức

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Theo luật pháp

Như hàng hóa

Dựa dẫm vào sự quen biết ; quân bình (cào bằng ) Quy thành giá cả, lợi nhuận, cạnh tranh

Theo " lệ làng" và "phép nước "

Khinh rẻ , hạn chế thương nghiệp

Theo quy luật kinh tế

Khuyến khích phát triển thương nghiệp

Trong cuộc đối mặt với kinh tế thị trường để rồi dung hợp với nó, văn hóa cổ truyền không

tránh khỏi có cái hay và cái dở, có cái được và cái mất, có cái xuất hiện và cái tiêu vong , có cái

thoát khỏi và cái nhiễm phải . Những nét phác thảo chính của bức tranh này có thể thấy qua bảng 2 .

Bảng 2 : Văn hóa cổ truyền với kinh tế thị trường : cái hay và cái dở

CAI HAY CÁI DỞ

Cái được (thêm ) Cái thoát khỏi

1

2

Đô thị , công nghiệp phát triển

Đời sống vật chất cao ,

tiện nghi đầy đủ

Cái mất (giảm )

Môi trường tự nhiên

Cái nhiễm phải

Nạn ô nhiễm môi trường

Cái nghèo nàn , thiếu thốn Lối sống tình nghĩa Lối sống thực dụng

3 Vai trò cá nhân nâng cao Thói dựa dẫm, bệnh bảo thủ

Sự liên kết quốc tế rộng rãi

5 Tinh thần tự do phê phán

Óc địa phương chủ nghĩa

Thói gia trưởng

Nhiều cái hay cáidở, cái được cái mất trong

cuộc đối mặt với kinh tế thị trường biểu hiện

ngay trước mắt ta . Chưa bao giờ đô thị và công

thương nghiệp lại phát triển với tốc độ nhanh

chóng như những năm gần đây . Các thành phố

đổi thay từng ngày . Nhưng cùng với nó , tiếng

ồn và bụi bặm các loại đang ngày càng trở thành

nỗi khổ của người dân đô thị . Chất thải công

nghiệp từ thành phố đang tràn ra tấn công vùng

nồng thôn , khiến nhiều nghề trồng trọt và chăn

nuôi thủy sản ( cá , tôm ) ở các huyện ngoại thành

đang có nguy cơ bị phá sản . Ở các huyện ngoại

thành TP Hồ Chí Minh như Bình chánh , Nhà

bè , thậm chí cả nước tiêu dùng cũng phải mua

từ thành phố chở ra với giá 800-1000 đ /một đôi

thùng (bảo Tuổi trẻ 1-4-95 ) .

Cũng trong những năm gần đây , đời sống

vật chất được nâng cao với những tiện nghi hiện

đại nhất, mức sống của người dân được cải thiện

trông thấy . Nhưng cùng với nó, lối sống thực

dụng , chạy theo đồng tiền cũng có nguy cơ phát

triển. Nhịp sống đô thị ngày càng căng thẳng

đang khiến quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo ;

cha con , vợ chồng ít quan tâm đến nhau hơn .

Trên báo chí đã xuất hiện tin tức, về những vụ

con cái kiện cáo cha mẹ, tranh chấp của cải với

cha mẹ , đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão v.v. , là

nhữngviệc mà trước đây chỉ nghe thấy ở phương

Tây.

Vậy trong việc dung nạp cơ chế kinh tế thị

trường như là một phương tiện để công nghiệp

Tính tập thể,sự ổn định gia . Lối sống cá nhân chủ nghĩađình

Tính độc lập ( tự trị ) giảm

Nền nếp , chữ "lễ "

Văn hóa đồi trụy du nhập

nhanh

Lối sống "cá đối bằng đầu "

hóa và hiện đại hóa đất nước , từ phía văn hóa

cổ truyền có những thuận lợi và khó khăn gì ?

Có thể thấy thuận lợi cơ bản là con người

Việt nam vốn có đặc tính linh hoạt ( do lỗi tư

duy tổng hợp , trọng quan hệ ) , điều này rất thích

hợp cho sự thâm nhập của kinh tế thị trường vốn

có đặc điểm là năng động, nhanh nhạy . Mặt khác

chúng ta lại đang tiến hành công cuộc đổi mới

trong một không gian thuận lợi ( sự hợp tác rộng

rãi của các nước trong khu vực và trên thế giới) ,

thời gian và thời cơ hiễm có ( thể giới đang hướng

về châu Á - Thái bình dương như một khu vực

phát triển năng động nhất ) và chủ thể thuận lợi

(nhân dân phấn khởi, tin tưởng ; Đảng và Chính

phủ có đường lối đúng và quyết tâm cao ) . Đó

thực là thiên thời , địa lợi , nhân hòa .

Nhưng do giữa văn hóa cổ truyền và kinh

tế thị trường, cái giống nhau thì ít mà cái khác

nhau thì nhiều , cho nên quá trình dung nạp đã

nảy sinh không ít khó khăn :

Khó khăn thứ nhất là bệnh tùy tiện , dễ thay

đổi ý kiến , mặt trái của lối ứng xử linh hoạt

Điều này hoàn toàn không thích hợp với cơ chế

thị trường ; một cơ chế đòi hỏi sự ứng xử dứt

khoát , quyết đoán , sòng phẳng .

Khó khăn thứ hai ( liên quan mật thiết với

khó khăn thứ nhất) là bệnh thiếu tôn trọng pháp

luật , mặt trái của lối sống theo tình cảm và của

lối ứng xử linh hoạt . Dẫn thì quen sống theo

tình cảm mà chưa quen sống theo pháp luật ,

người thực thi pháp luật thì quen ứng xử linh
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hoạt nên thực thi pháp luật thiếu nghiêm khắc

và thiếu công bằng . Điều này hoàn toàn không

thể để kéo dài nếu ta muốn đi vào công nghiệp

hóa và hiện đại hóa .

Khó khăn thứ ba là bệnh " tham bát bỏ

mâm " , ích kỷ trong kinh doanh , mặt trái của

tính cộng đồng và tính tự trị . Nạn hàng giả , hàng

rớm triển miễn làm khách hàng trong nước

không yên tâm , mất uy tín với bạn hàng quốc

tế , trở thành gánh nặng cho bộ máy quản lý thị

trường . Tệ nói thách , nâng giá một cách tùy

tiện . Hiển nhiên , đã kinh doanh thì phải tìm cách

thu lời , nhưng trong khi ở phương Tây , thương

nhân kiếm lời bằng cách cố gắng chiếm lòng

tin của khách hàng đồng thời tính toán để móc

túi nhau (quy luật cạnh tranh , cá lớn nuốt cá bé

- sản phẩm của việc coi trọng vai trò cá nhân )

thì truyền thống thương nghiệp Việt nam là

thươngnhân liên kết với nhau ( tỉnh cộng đồng )

để móc túi khách hàng .

Do truyền thống đó và còn do cơ chế bao

cấp gần đây mà giá cả hàng hóa ở Việt nam

nhiều khi không được xác định theo giá trị của

vật phẩm , không theo quy luật cung - cầu . Nhiều

loại dịch vụ tùy tiện tăng giá liên tục , nhỏ thì

như việc giữ xe đạp ( giá thu thực tế thường vượt

xa giá biểu quy định ), mà lớn thì như việc Cục

hàng không dân dụng Việt nam tự tiện tăng giá

vé máy bay liên tục trong hai năm 1994-1995

Suy nghĩ...

( Tiếp theo trang 37)

phổ thông … về nông thôn là vấn đề cấp bách .

Cần thấy rằng hiện nay ở phần lớn các vùng

nông thôn nước ta đang "đói" các loại thông

tin về kỹ thuật , công nghệ , thị trường , về hoạt

động và tổ chức các loại hình doanh nghiệp .

Chúng ta hiện có rất nhiều báo chí, nhưng

phần lớn tập trung ở các thành phố , đô thị. Số

lọt về nông thôn đều kỳ còn rất ít và nội dung

chưa đáp ứng được nhiều cho việc phát triển

doanh nghiệp ở nông thôn . Vấn đề then chốt

để phát triển nhiều doanh nghiệp là phải tạo

ra được nhiều chủ doanh nghiệp giỏi . Nếu họ

chỉ năng động , tháo vát và hăng hái thôi thì

không đủ . Làm kinh tế ở nông thôn mà "đói"

thông tin , " đói" kiến thức khoa học, nhiều khi

còn tai hại hơn "đói vốn" .

Bốn là , khẩn trương tăng cường một bước

năng lực chỉ đạo , quản lý và điều hành kinh

(tổng cộng cả hai lần tăng gần 50% ) khiến cho

dư luận xôn xao và chính phủ phải có lệnh đình

chỉ .

Trên đây là ba khó khăn chủ yếu . Ngoài ra

còn những khó khăn nhỏ khác như bệnh" phép

vua thua lệ làng" ( sản phẩm của truyền thống

làng xã tự trị ) dẫn đến tình trạng thiếu thông

suốt từ trên xuống dưới ( từ trung ương xuống

địa phương , từ thủ trưởng xuống nhân viên ) và

thiếu đồng bộ giữa các bộ phận trên dưới ( các

địa phương, các ngành , các nhân viên ) với nhau .

Bệnh của quyền , tàn dư của cơ chế quan liêu

bao cấp và sản phẩm của lối quản lý "nhẹ lương

nặng bông" truyền thống , dẫn đến hậu quả là ở

những loại dịch vụ mà nhà nước độc quyền cho

đến nay vẫn được thực hiện với một thái độ bạn

ơn , do vậy rất khó thu được cảm tình của người

sử dụng .

Tất cả những điều vừa phân tích cho thấy

rằng chúng ta đang vấp phải không ít khó khăn ,

nhưng thuận lợi vẫn là cơ bản . Một khi đã hội

đủ những điều kiện cần thiết (thiên thời, địa lợi ,

nhân hòa ), một nền văn hóa có thể tự điều chỉnh

để vươn lên , khắc phục dần những khókhăn và

thích ứng với tình hình mới. Việt nam có thể tự

điều chỉnh để phát triển trong tích hợp và dung

hợp văn hóa phương Đông với phương Tây , văn

hóa dân tộc với văn minh thế giới ,

té
nông thôn cho cấp huyện . Trừ các huyện ở

ven đô , ven thị , còn các huyện khác , có thể

nói , phần lớn chỉ quen và có kinh nghiệm về

quản lý và chỉ đạo điều hành sản xuất nông

nghiệp . Còn về tổ chức chỉ đạo, điều hành cả

một mạng lưới doanh nghiệp lớn , nhỏ với

nhiều ngành , nghề , họ chưa quen . Để các

doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể ra đời , tồn

tại và phát triển được ở các xã , huyện không

những phải có sự hỗ trợ về vốn , kỹ thuật, mà

còn phải có sự giúp đỡ về nhiều mặt khác như

về phương hướng liên doanh liên kết, về tạo

thị trường , mặt hàng, về đầu vào, đầu ra v.v ..

Kinh nghiệm Trung quốc cho hay , nếu huyện

không có được những khả năng như trên , để

các loại hình doanh nghiệp bung ra một cách

tự phát , thì rất khó hy vọng đạt kết quả tốt .

Chuẩn bị cho kinh tế nông thôn đến năm

2000 như thế nào, thực tế các địa phương

không phải không gặp nhiều lúng túng . Tham

khảo kinh nghiệm nước ngoài để suy nghĩ, tìm

tòi lúc này là điều cần thiết J
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HA

HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆTNAM

ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI

“ ÀNG không dân dụng (HKDD) là một

ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn của

đất nước , là chiếc cầu nối quốc gia với

thế giới bên ngoài, tạo ra sự giao lưu kinh

tế , chính trị , văn hóa xã hội,chuyển giao

công nghệ ... Những năm qua, cùng với sự

phát triển của nền kinh tế Việt nam , ngành

HKDD đã có những bước chuyển hết sức

căn bản . Cho tới đầu những năm 90, HKDD

vẫn là ngành kinh tế hoạt động theo cơ chế

kế hoạch hóa tập trung và bao cấp , số máy

bay đã ít lại cũ (chủ yếu do Liên xô chế

tạo ) , sân bay thì hầu hết được xây dựng từ

thời Pháp ( ở miền Bắc ) và trước năm 1975

( ở miền Nam ), các trang , thiếtbị quản lý

bay thì nghèo nàn , chắp vá. Năm 1992

ngành sắp xếp lại tổ chức, xây dựng theo

mô hình mới, phù hợp với cơ chế củanền

kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà

nước ... Đến nay,ngành đã thực sựtham gia

thị trường HKDD thế giới , quan hệ quốc tế

của ngành không ngừng mở rộng với đội

máy bay ngày càng nhiều và hiện đại, với

cơsởhạ tầngsân bay và quản lýbaykhông

ngừng được nâng cấp và hiện đại hóa. Cũng

nhờ vậy , hiệu quả sản xuất của ngành không

ngừng được nâng cao, mức đóng góp cho

ngân sách nhà nước ngày càng nhiều , mức

tăng trưởng mấy năm quađạt từ20 đến 30% .

Năm 1994 , tổng thu toàn ngành đạt trên

3 300 tỉ đồng, nộpngân sách gần650tỉ

đồng . Cơ chế quản lý nhà nước về HKDD

không ngừng được hoàn thiện . Các doanh

nghiệp hàng không dần dần thích nghi với

cơ chế thị trường và sản xuất kinh doanh có

lãi . Cơ sở hạ tầng sân bay và quản lý bay

được nhà nước tập trung đầu tư nâng cấp và

phát triển .

ĐÀO MẠNH NHƯỢNG

Tuy nhiên , những kết quả đó mới chỉ là

bước đầu . Vấn đề đặt ra là phải tận dụng

những cơ hội mới để hiện đại hóa ngành ,

tạo bước phát triển nhảy vọt , đáp ứng nhu

cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ,

đồng thời , rút ngắn khoảng cách so với các

nước để có thể hội nhập với hàng không

khu vực và thế giới .

Để làm được điều đó , theo tôi , cần giải

quyết một số vấn đề cơ bản sau đây :

1. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý

nhà nước đối với ngành HKDD .

Nội dung quản lý nhà nước đối với

ngành HKDD đã được quy định trong luật

HKDD Việt nam , được Quốc hội thông qua

tháng 12-1991 và trong Luật sửa đổi , bổ

sungmột số điều luật HKDDViệtnamđược

Quốc hội thông qua tháng 4-1993 . Để nâng

đối với ngành HKDD, cần sớm hoàn thiện

cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước

và bổ sung hệ thống văn bản dưới luật để

cụ thể hóa nội dung Luật HKDD, tạo cơ sở

pháplý để điều chỉnh hoạtđộngHKDDtrên

tất cả các lĩnh vực : vận tải hàng không , an

toàn và an ninh hàng không , hoạt động tại

các cảng hàng không , sân bay , hoạt động

chỉ huy và điều hành bay . Đó là các văn

bản pháp quy do Chính phủ ban hành ( nghị

định ) và các văn bản do các cơ quan nhà

nước ban hành (thông tư , thông tư liên bộ ... ) .

Hiện nay ta mới có 2 nghị định của Chính

phủ và một số quy định tạm thời của Cục

HKDD (trước là Tổng cục HKDD ). Nhà

nước cần nghiên cứuđể nước ta tham gia

một số công ước quốc tế về HKDD , tích

cực tham gia hoạt động của Tổ chức HKDD

* Cục hàng không dân dụng Việt nam こ
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quốc tế (International Civil Aviation

Organization - ICAO ) và lấy các tiêu chuẩn

của ICAO làm cơ sở ban hành các tiêu chuẩn

áp dụng phù hợp với điều kiện Việt nam .

Thực tế cho thấy , ngày càng có nhiều

chuyến bay nước ngoài bay đi và đến Việt

nam trên vùng thông báo bay ( Flight

Information Region - FIR ) . Trên lãnh thổ

Việt nam , bên cạnh các pháp nhân Việt nam

còn có các tổ chức và pháp nhân nước ngoài

hoạt động trong lĩnh vực HKDD dưới các

hình thức : đại diện của các hãng hàng không

nước ngoài, tham gia liên doanh , làm việc

theo hợp đồng kinh tế ... Do đó , Cục HKDD

cần thường xuyên cùng các cơ quan chức

nặng khác kiểm tra , giám sát các hoạt động

về HKDD để hướng các hoạt động này theo

quy định của pháp luật Việt nam và phù

hợp với thông lệ quốc tế .

2. Từng bước hoàn thiện môhình tổ chức

quản lý ngành HKDD.

Ngành HKDD đã trải qua nhiều lần thay

đổi mô hình tổ chức quản lý , để phù hợp

với cơ chế quản lý chung của đất nước và

đáp ứng đòi hỏi của ngành . Mỗi lần thay

đối đều có sự xáo trộn , từ chức năng nhiệm

vụ đến bộ máy quản lý điều hành , nhân sự

và phân bố tài sản cũng như mối quan hệ

giữa các đơn vị . Để bảo đảm môi trường ổn

định cho hoạt động của ngànhHKDD , vấn

đề đặt ra là phải thiết kế được mô hình tốt ,

có khả năng phù hợp lâu dài . Muốn vậy ,

cần xem xét thận trọng , nghiên cứu một cách

khoa học , khách quan , đề ra các bước triển

khai thực hiện một cách hợp lý , tránh gây

xáo trộn lớn , ảnh hưởng đến hoạt động của

các đơn vị , nhất là sự an toàn hàng không ,

và làm thất thoát vốn nhà nước . Quy trình

thiết kế một mô hình , tổ chức quản lý nhà

nước và HKDD tôi thấy nên như sau :

Trước hết , cần xuất phát từ các mục tiêu

của ngành HKDD nói chung , có tính đến

mục tiêu của các đơn vị để từ đó xây dựng

cơ cấu tổ chức. Cơ cấu tổ chức phải đảm

bảo được mối quan hệ hợp lý giữa các cấp

quản lý và các đơn vị chức năng , có như

vậy mục tiêu chung của ngành mới đạt được

hiệu quả cao nhất . Khi thiết kế cơ cấu tổ

chức, cần lưu ý đến hai khía cạnh quan

trọng : phân công lao động chuyên môn ( cả

theo trực tuyến và hoành tuyến ) và phạm vi

kiểm soát ( số lượng các đơn vị trực thuộc

vào một đầu mối quản lý ) . Trên cơ sở cơ

cấu tổ chức , sẽ xác định chức năng và nhiệm

vụ của các đơn vị và gắn với nó , là xác định

quy trình công nghệ thích hợp . Khâu then

chốt tiếp theo của quytrình thiếtkế mô hình

tổ chức là nhân sự . Ở khâu này cần chú ý

ba khía cạnh cơ bản : hành vi của từng con

người riêng rẽ ; hành vi của một con người

trong một đơn vị , hành vi của người lãnh

đạo và ảnh hưởng của nó đến mọi người và

toàn đơn vị . Thực tế cho thấy, hiểu rõ và

quản lý tốt yếu tố nhân lực là điều kiện quan

trọng bảo đảm thành công của một mô hình

quản lý . Cuối cùng , khi thiết kế mô hình tổ

chức quản lý ngành HKDD cần xét đến một

nội dung cũng rất quan trọng là môi trường

bên ngoài. Đó là những yếu tố như hệ thống

luật pháp , các cơ quan quản lý nhà nước,

các thể chế tài chính , thị trường hành khách

và hàng hóa , các loại hình vận tải khác , các

hãng hàng không nước ngoài , các nguồn

cung ứng nhân lực ...

Do đó , trong quá trình hoàn thiện mô

hình tổ chức quản lý ngành HKDD, cần làm

tốt các công việc sau :

-
Tổ chức lại các doanh nghiệp hàng

không , trong đó có các doanh nghiệp vận

tải hàng không , theo hướng xây dựng tập

đoàn hàng không (tổng công ty ) mạnh ;

- Sắp xếp và tổ chức lại các cảng hàng

không ( sân bay ) theo hướng xây dựng cảng

vụ hàng không

- Kiện toàn các đơn vị cung ứng dịch

vụ không lưu và các dịch vụ quản lý bay

đồng bộ ;

- Hoàn thiện mối quan hệ giữa các đơn

vị trên với nhau và với cơ quan quản lý nhà

nước chuyên ngành HKDD và các cơ quan

quản lý nhà nước chuyên ngành khác .

3. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát và điều

tiết ngànhHKDD .

Mục tiêu quan trọng của quản lý nhà

nước về HKDD là tạo môi trường thuận lợi

3

གྲྭ

42



Thực tiễn - Kinh nghiệm

cho hoạt động sản xuất , kinh doanh và cung

ứng các dịch vụ đồng bộ trong ngành

HKDD, lấy lĩnh vựcvận tải hàng không làm

trọng tâm . Trong điều kiện cạnh tranhquốc

tế gay gắt như hiện nay , cần có chính sách

bảo hộ các doanh nghiệp vận tải hàng không

trong nước có đủ khả năng khai thác bình

đẳng và cùng có lợi với các hãng hàng không

nước ngoài . Đó là chính sách kiểm soát

quyền khai thác về tần suất bayvà số lượng

ghế cung ứng , kiểm soát giá cước vận

chuyển và kiểm soát các hoạt động bán vé

trên lãnh thổ Việt nam, dựa trên cơ sở bình

đẳng về cơ hội khai thác . Kinhnghiệm thành

công của một số nước trong khu vực như

Thái lan , Xin-ga-po, Ma- lai - xi -a , In -đô-

nê -xi - a ... chothấy nhà nước phải kiểm soát

và điều tiết tốt thị trường vận chuyển hàng

không , thông qua điều tiết cung và cầu , giá

cước và khối lượng vận chuyển , để một mặt

bảo đảm lợi ích của khách hàng và mặt khác,

đẩy mạnh sự phát triển củacác doanh nghiệp

vận tải hàng không trong điều kiện cạnh

tranh lành mạnh vềchất lượng và tiếp thị ;

hạn chế sự cạnh tranh về giá cước vận

chuyển .

vé trái với pháp luật . Trên các tuyến đường

bay có hai hãng hàng không trở lên cùng

khai thác , cần hạn chế cạnh tranh về giá ,

nhưng khuyến khích các biện pháp cạnh

tranh khác , như nâng cao chất lượng phục

vụ , mở thêm các dịch vụ mặt đất .

vốn4. Cần có chiến lược, kế hoạch tạo

và nguồn nhân lực để đổi mới công nghệ,

thu hút vốn đầu tư, thực hiện hiện đại hóa

ngành HKDD.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển

ngành HKDD, trong những năm tới cần một

khối lượng vốn rất lớn , ước tính khoảng 2,5

tỉ USD cho giai đoạn 1996 - 2000 và 3,5 tỉ

USD cho giai đoạn 2001 - 2005. Mặc dù

nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp (chủ

yếu cho các công trình hạ tầng cơ sở hàng

không ) sẽ tiếp tục tăng về trị số tuyệt đối,

nhưng tỷ trọng trong tổng số vốn đầu tư sẽ

ngày càng giảm . Trong khi đó , vốn tự bo

sung của các doanh nghiệp hàng không từ

quỹ phát triển sản xuất sẽ tăng không đáng

kể, và nhịp độ tăng trưởng sẽ giảm dần trong

những năm trướcmắt khi bắt đầu áp dụng

công nghệ mới . Theo dự tính, các nguồn

Đối với thị trường năng động như thị

vốn từ ngân sách nhà nước chỉ có khả năng

trường vận tải hàng không hiện nay, cần có đáp ứng không quá 50% tổng số vốnđầu

cơ chế kiểm soát giá hợp lý nhằm giải quyết

tư phát triển cơ sở hạ tầng sân bay và quản

tốt mâu thuẫn giữa sự thay đổi linh hoạtvề lý bay. Vốn tự bổ sung của các doanh

mặt bằng giá cước theo sự thayđổi của thì nghiệp , nhất làcác doanh nghiệp vậntải

trường với sự kiểm soát của nhà nước đối hàng không , chỉ đáp ứng khoảng 15%nhu

với giá cước , nhằm nâng cao hiệu quả kinh

cầu phát triển của các doanh nghiệp này .

tế của các doanh nghiệp vận tải hàng không .
Số còn lại sẽ phải sử dụng đến các biện

Nhà nước kiểm soát giácước nên căncứ pháp như : vay vốn củanướcngoài( qua các

tổ chức tín dụng xuất khẩu ; qua viện trợ

vào quan hệ cung cầu trên thị trường vận

tải hàng không và xem xét đến các yếu tố

ODA, qua các khoản cho vay với lãi suất

ưu đãi của các chính phủ , các tổ chức phi

khác có liên quan như : chi phí sản xuất ,

chính phủ và các ngân hàng... ) , huy động

giá cước các loại hình vận tải khác ... Vì giá

cước là công cụ điều tiết cung cầu

các nguồn vốn trong nước (phát hành trái
trên thị

trường vậntảihàngkhông trong nước , nên phiếucông ty...), liên doanhvới các doanh

cần có mức giá cước phù hợp với từng đường nghiệp trong nước và nước ngoài .

bay và khu vực . Mặt khác , để tăng tính chủ

động và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành

vận tải hàng không, nên có cơ chế cho phép

hãng hàngkhông tự điều chỉnh giá cước

trong khuôn khổ quy định của pháp luật .

Các cơ quan nhà nước chỉ nên kiểm tra ,

thanh tra và xử lý các trường hợp tăng giá

Đổi mới công nghệ là nội dung quan

trọng của công nghiệp hóa và hiện đại hóa

nền kinh tế . Đối với ngành HKDD, đổi mới

công nghệ hàng không là yêu cầu cấp bách ,

trọng tâm hiện nay của ngành . Chỉ có đổi

mới công nghệ hàng khôngmới đáp ứng đòi

hỏi ngày càng tăng của nền kinh tế quốc

2

43



Thực tiễn - Kinh nghiệm

dân đối với ngành HKDD, mới rút ngắn

được khoảng cách của nước ta so với các

nước trong khu vực và trên thế giới , bảo

đảm cho nước ta nhanh chóng trở thành nơi

trung chuyển hàng không trong khu vực ,

các doanh nghiệp vận tải hàng không Việt

nam có thể nâng cao khả năng cạnh tranh

trênthị trường hàng không quốc tế và trong

nước. Trong điều kiện hiện nay , khi cuộc

cách mạng khoa học và công nghệ phát triển

rất nhanh và được ứng dụng rộng rãi trong

ngành HKDD, thì việc đổi mới công nghệ

hàng không càng có ý nghĩa cấp bách .

HKDD là một ngành bao gồm nhiều nội

dung hoạt động khác nhau , tập trung vào

ba lĩnh vực chính là : sân bay, quản lý, điều

hành bay và vận tải hàng không . Một trong

những nét đặc thù của ngành HKDD là đòi

hỏi một sự phối hợp chặt chẽ và chính xác

các loại hình hoạt động khác nhauđể bảo

đảm an toàn cho các chuyến bay . Mặt khác ,

cùng với độ dài của các chuyến bay không

ngừng tăng là yêu cầu giảm bớt thời gian

bay , điều đó đòi hỏi phải thay đổi các máy

bay để có thể bay xa hơn , nhanh hơn , và có

hiệu quả kinh tế cao hơn . Cũng vì vậy , việc

đổi mới công nghệ hàng không phải được

tiến hành đồng bộ giữa các lĩnh vực và các

loại hình hoạt động. Trước mắt, cần tập

trung vào các lĩnh vực : phát triển các đội

máy bay ; sửa chữa , bảo dưỡng máy bay ;

đổi mới hệ thống kỹ thuật quản lý bay ; tin

học hóa hoạt động của ngành HKDD.

Một trong những phương hướng cơ bản

để đổi mới công nghệhàng không trong vài

thập kỷ tới là tiếp thu công nghệ tiên tiến

của thế giới thông qua đầu tư của nước

ngoài . Ở một số lĩnh vực cần được ưu tiện ,

mục tiêu liên doanh của ta với nước ngoài

là nhằm tiếp nhận công nghệ mới, chứ không

phải là thu hút vốn . Cần đặc biệt lưu ý đặc

thù của ngành khi thu hút đầu tư củanước

ngoài . HKDD là ngành liên quan chặt chẽ

đến an ninh quốc phòng,bảo vệ chủ quyền

quốc gia . Đối với quốc phòng, nó đóng vai

trò dự bị chiến lược quan trọng. Nó tham

gia công tác tìm kiếm và cứu nạn trên lãnh

thổ Việt nam và vùng thông báo bay (FIR )

do Việt nam quản lý ,điều hành . Do đó, khi

xem xét các dự án đầu tư nước ngoài vào

ngành HKDD, cùng với các mục tiêu thụ

hút vốn và tiếp nhận công nghệ , cần phải

bảo đảm quyền kiểm soát là thuộc nước ta .

Điều này cũng phù hợp với thông lệ quốc

tế : chỉ những hãng hàng không mà các pháp
:

quyền đại diện cho nước đó trong bay quốc

nhân trong nước chiếm đa số vốn , mới có

tế theo hiệp định chính phủ về traođổi quyền

khai thác vận chuyển hàng không .

Một trong những mục tiêu trọng tâm của

ngành HKDD nước ta trong thời gian trước

mắt và lâu dài là đào tạo mới và đào tạo lại

đội ngũ cán bộ quản lý , cán bộ chuyên môn,

người lái máy bay và đội ngũ nhân viên kỹ

thuật nhằm đáp ứng đòi hỏi của tiến bộ khoa

học và công nghệ , tin học và khoa học quản

lý . Kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ

của ngành cần được triển khai cụ thể cho

từng loại đối tượng : cán bộ quản lý , cán bộ

chuyên môn, người lái máy bay , tiếp viên

hàng không và nhân viên kỹ thuật - nghiệp

vụ . Kết hợp giữa đào tạo ở nước ngoài với

đào tạo ở trong nước theo hướng chuyển

dần sang đào tạo ở trong nước, trên cơ sở

đạt được mục tiêu : mỗi cán bộ, mỗi nhân

bảo đảm chất lượng đào tạo . Phấn đấu để

viên ngành HKDD đều sử dụng thành thạo

ít nhấtmột ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh ) .

Bên cạnh đó là cải tiến , nâng cao chất lượng

công tác phục vụ , tiếp thị , dịch vụ nhà ga,

sân bay ... , bảo đảm lề lối kinh doanh , phục

vụ văn minh, lịch sự, có hiệu quả , đáp ứng

yêu cầu của khách hàng .

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường

và đất nước ngày càng mở rộng cửa với các

nước trên thế giới, HKDD Việt nam đứng

trước những thách thức cùng những vận hội

và triển vọng to lớn . Để ngành nhanh chóng

đổi mới và hội nhập với thế giới , cùng với

sự nỗ lực vươn lên của bản thân ngành theo

hướng hiện đại hóa, nhà nước cần có chính

sách ưu tiên trong việc phát triển ngành kinh

tế - kỹ thuật hiện đại , còn non trẻ , nhưng

đầy tiềm năng này d
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TO

Ừ tháng 6-1991 , sau khi có Chỉ thị

202 /HĐBT của Hội đồng bộ trưởng

(nay là Chính phủ ) hệ thống Ngân hàng

nông nghiệp Việt nam đã chính thức chuyện

hướng mạnh mẽ sang cho vay vốn trực tiếp

tới hộ sản xuất ở nỗng thôn . Cùng với xu

hướng chung của sự gia tăng số hộ sản xuất

ở nông thôn , số vốn ngân hàng đã cho vay

Một là , về thực hiện chính sách lãi suất

ưu đãi. Các quyếtđịnh của Thống đốc Ngân

hàng nhà nước về chỉ đạo lãi suất tín dụng

trong từng thời kỳ đều quy định , lãi suất

cho vay đối với vùng núi cao và hải đảo

được giảm 15% so với lãi suất bình thường.

Thực hiện chủ trương đó, Ngân hàng nông

nghiệp Việt nam có tiến hành giảm lãi suất

cho người vay ở vùng núi cao

và hải đảo. Nhưng trong thực

tế , rất khó xác định phạm vi

nào là thuộc vùngnúicao , đối

Chính sách tín dụng

đối với bộ mông làm tươnghộnào cầnđượcgiảm

&ở niềm vui

NGUYỄN ĐẮC HƯNG •

ở vùng miền núi cũng không ngừng tăng

lên . Đối với các tỉnh miền núi và trung du

phía Bắc , nếu như dư nợ vốn cho nông dân

vay của Ngân hàng nông nghiệp thời điểm

31-12-1990 là 19,7 tỉ đồng , thì đến
đồng , thì đến

31-12-1991 tăng lên 45,7 tỉ45,7 tỉ đồng,

31-12-1992 là 241,2 tỉ đồng , 30-6-1993 là

428,3 tỉ đồng và 30-6-1994 là hơn 600 tỉ

đồng . Đối với vùng Tây nguyên, dư nợ ở

các thời điểm tương tự cũng lần lượt là 1,6

tỉ đồng, 6,2 tỉ đồng , 53 tỉ đồng , 112,6 tỉ

đồng và gần 200 tỉ đồng . Về hiệu quả vốn

cho vay tới hộ sản xuất đã tạo việc làm thu

hút hàng triệu nông dân phát triển sản xuất

hàng hóa,nâng cao thu nhập cho nông dân

và góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi

ở miền núi . Mặc dù điều kiện sản xuất còn

khó khăn , nhưng đã có nhiều hộ gia đình

vay hàng chục triệu đồng , thậm chí có hộ

vay hàng trăm triệu đồng , chăn nuôi hàng

trăm con dê , hàng chục con trâu , bò; mở

rộng diện tích cam, chè , cà phê và các loại

cây ăn quả khác... tạo nên sự chuyển biến

rõrệt của kinh tế miền núi . Tuy nhiên , việc

thực hiện chính sách tín dụng đối với khu

vực miền núi hơn ba năm qua có một số vấn

đề mới nảy sinh như sau :

lãi suất . vậy , số được

hưởng chính sách đó rất thấp .

Chẳng hạn như ở tỉnh miền

núi Tuyên quang , tỷ lệ số hộ

nông dân vay vốn được giảm

15% lãi suất trong tổng số hộ

được vay vốn như sau: Năm

1991 : 28% , 1992 : 31 % , 1993 : 29% và

năm 1994 : 27% (các số liệu điều tra ở một

số huyện biên giới thuộc các tỉnh Lạng sơn,

Cao bằng ... cũng phản ánh tương tự như

vậy ) . Hơn thế nữa, việc giảm lãi suất lại

không được thực hiện ngay khi làm khế ước

giữa ngân hàng (người cho vay) với người

vay vốn , mà các ngân hàng nông nghiệp cơ

sở chỉ thực hiện trừ lùi 15% lãi suất khi

người vay trả nợ xong trong lần cuối cùng .

Do đó, trên thực tế người vay có được giảm

lãi suất hay không rất khó xác định . Nhất

là đối với đồng bào miền núi cao , trình độ

dân trí và việc nắm bắt các chính sách của

Nhà nước có nhiều hạn chế . Đây là kẽ hở

có thể gây ra những tiêu cực trong việc thực

hiện chính sách ở từng cơ sở , từng địa

phương .

Cũng trong việc thực hiện chính sách

vốn với lãi suất khá cao , gần như tương

lãi suất , người nông dân miền núi phải vay

Ví dụ : Theoquyết định 184/QĐ-NH1 của

đương với đối tượng kinh doanh ở đô thị .

Thống đốc Ngân hàng nhà nước, từ

1-10-1993 đến nay , lãi suất cho vay ngắn

hạn không quá 2,1 %/tháng . Nhưng trong

* PTS kinh tế , Ngân hàng nhà nước trung ương
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thực tế , người nông dân miền núi hầu như

không được vay theo lãi suất đó, mà phải

vay với lãi suất từ 2,3 - 2,7% ; cá biệt có

nơi phải vay tới 2,8 - 3% . Tìm hiểu nguyên

nhân của tình hình , chúng tôi được biết , do

khó khăn về nguồn vốn và để cạnh tranh

với lãi suất tín phiếu Kho bạc nhà nước, các

ngân hàng nông nghiệp cơ sở phải huy động

vốn bằng kỳ phiếu với lãi suất cao , do đó

phải cho vay với lãi suất thỏa thuận (như

đã nói ở trên ) . Thậm chí, ở nhiều tỉnh miền

núi , mặc dù phải nâng lãi suất lên tương

đương với lãi suất tínphiếu Kho bạc nhà

nước , nhưng vẫn thiếu vốn , nên phải xin

vốn điều hòa của Ngân hàng nông nghiệp

trung ương với lãi suất 2%/tháng , vàbuộc

họ phải cho vay với lãi suất 2,6%/tháng .

Hai là , cơ chế khoán tài chính đã làm

hạn chế việc mở rộng cho vay của Ngân

hàng nông nghiệp ở vùng miền núi. Hiện

nay , hệ thống Ngân hàng nông nghiệp hoạt

động theo cơ chế tự chủ về tài chính, phải

bảo toàn được vốn và kinh doanh có lãi .

Hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp ở

vùng miền núi cũng thực hiện hạch toán

kinh doanh để bảo toàn vốn . Cho nên việc

trả lương cho cán bộ ngân hàng được thực

hiện theo cơ chế khoán tài chính là lấy tổng

thu nhập , trừ đi tổng chi (không kể lương )

nhân với hệ số 0,8 bằng tổng quỹ lương hằng

tháng . Cơ chế khoán tài chính như vậy được

thực hiện "cào bằng" trong toàn hệ thống

Ngân hàng nông nghiệp Việt nam . Ở thành

phố, thị xã , cáctỉnh đồng bằng có số dư nợ

cao , điều kiện thuận lợi cũng như ở các tỉnh

miền núi có số dư nợ thấp , hoạt động trong

điều kiện hết sức khó khăn đều áp dụng cách

trả lương như nhau , khiến cho cán bộ, nhân

viên ngân hàng ở các tỉnh miền núi vốn đã

khó khăn , lại khó khăn hơn vì mức thu nhập

thấp . Mặc dù vậy , cho đến nay Ngân hàng

nông nghiệp Việt nam vẫn chưa có chính

sách riêng gì để điều tiết lại thu nhập giữa

các đơn vị trong toàn hệ thống .

Ba là , về chính sách thuế kinh doanh

ngân hàng . Luật sửa đổi , bổ sung một số

điều của Luật thuế doanh thu đã căn cứ vào

điều kiện kinh doanh của từng Ngân hàng

thương mại . Cụ thể là đối với Ngân hàng

ngoại thương , mức thuế suất là 30 % ; tín

dụng Ngân hàng công thương , công ty tài

chính và các hoạt động tín dụng khác là

15% ; tín dụng Ngân hàng nông nghiệp và

hợp tác xã tín dụng nông nghiệp là 2% .

Trong hệ thống Ngân hàng nông nghiệp

Việt nam , đối với thuế doanh thu thì các ch

nhánh Ngân hàng nông nghiệp tỉnh , thành

phố trực tiếp nộp tại địa phương , với mức

thuế suất như nhau . Còn thuế lợi tức thì tập

trung vào một đầu mối là Ngân hàng nông

nghiệp trung ương để nộp cho Tổng cục

thuế. Trong vấn đề này , lạicó sự " cào bằng"

trong việc thực hiện chính sách thuế doanh

thu giữa các chi nhánh Ngân hàng nông

nghiệp có điều kiện kinh doanh khác nhau .

Theo thông tư số 20 / TC -CTT, ngày

12-3-1994 của Bộ tài chính hướng dẫn việc

thực hiện chính sách thuế doanh thu là giảm

từ 25 - 50% mức thuế doanh thu đối với các

doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền

núi . Những trong thực tế , quy định này chưa

được thực hiện đối với các chi nhánh Ngân

hàng nông nghiệp . Chính vì vậy mà nhiều

chi nhánh ngân hàng nông nghiệp ở miền

núi hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó

khăn .

Để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho nông

dân miền núi tự chủ vươn lên phát triển kinh

tế , Ngân hàngnhà nước trung ương không

chỉ quy định giảm 15% mức lãi suất cho

vùng núicaovà hải đảo, mà giảm lãi suất

tái cấp vốn đối với Ngân hàng nông nghiệp

ở mức thấp hơn so với các ngân hàng thương

mại khác . Việc thực hiện một số chính sách

ưu đãi của Ngân hàng nhà nước trung ương

đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt nam

là xuất phát từ những khó khăn nội tại , đặc

thù của Ngân hàng nông nghiệp Việt nam,

nhằm tạo điều kiện cho Ngân hàng nông

nghiệp Việt nam mở rộng tín dụng đối với

vùng miền núi .

Trong thời gian tới , hoạt động tín dụng

ở miền núi chắc chắn vẫn chỉ có Ngân hàng

nông nghiệp . Bởi vì, số lượng Ngân hàng

thương mại cổ phần nông thôn và Quỹ tín

(Xem tiếp trang 57)
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Kết quả và

chốt , đồng thời kết hợp chặt chẽ công tác

xây dựng đảng với việc thực hiện các nhiệm

vụ chính trị của địa phương v.v .. Do đó đã

làm cho Nghị quyết3 thực sự đi vào cuộc

sự biến ở

kinh nghiệm đổi mới, đến phương. Tổng kết5 nămthực hiệnNgh

chỉnh đốn đảng

ở Yên bái

YEN

NGUYỄN ĐỨC HÀ

ÊN bái là một tỉnh miền núi có gần 70

vạn dân, gồm 30 dântộc anh em , trong

đó gần 50% là đồng bào các dân tộc

thiểu số . Tỉnh có 7 huyện, 2 thị xã với 179

xã, phường và thị trấn .70 xã trong tỉnh năm

ở vùng cao , trải rộng trên 7 huyện chiếm

67,4 %diện tích của tỉnh . Toàn tỉnh có 21538

đảng viên , trong đó 30,1 % là các dân tộc

thiểu số . Trình độ dân trí giữa các vùng

không đồng đều, và nói chung còn thấp, còn

nhiều tập tục cũ lạc hậu . Đời sống vật chất,

tinh thần của nhân dân còn không ít khó

khăn v.v ..

Khi thực hiện Nghị quyết 3 của Trung

ương về đổi mới và chỉnh đốn Đảng , Yên

bái mới được tách ra từ tỉnh Hoàng liên sơn ,

có nhiều vấn đề về tổ chức , cán bộ phải giải

quyết .

Từ những đặc điểm trên , Tỉnh ủy Yên

bái đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập ,

quán triệt nghị quyết của Trung ương cho

cán bộ , đảng viên và nhân dần . Tỉnh ủy đã

xây dựng kế hoạch với những nội dung và

bước đi cụ thể, thích hợp ; bảođảm vừa khẩn

trương, vừa thận trọng ; tăng cường sự chỉ

đạo , kiểm tra của cấp trên đi đôi với phát

huy tính chủ động , sáng tạo của các tổ chức

cơ sở đảng.

Trên cơ sở quán triệt yêu cầu , nội dung

nghị quyết của Trung ương , Tỉnh ủy đã xác

định nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế

là trung tâm, công tác xây dựng đảng là then

địa 3

quyết Trung ương ở Yên bái có

thể nêu lên một số kết quả và kinh nghiệm

cụ thể sau đây :

1- Nâng cao chất lượng của tổ chức cơ

sở đảng :

Việc xây dựng, củng cố để nâng cao

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củatổ chức

cơ sở đảng được Tỉnh ủy Yên bái xác định

là khâu đột phá để tiến hành đổi mới và

chỉnh đốn đảng . Lấy đổi mới là chính , đồng

thời chú trọng củng cố , chỉnh đốn những

đơn vị yếu kém và đẩy mạnh phong trào

xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch ,

vững mạnh .

Từ định hướng đó, các cấp ủy đảng đã

tiến hành sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng

theo địa bàndân cư, lậpcác chi bộ theo thôn ,

bản ( ở xã ) vàtổ dân phố (ở phường , thị trấn ) ,

đồng thời bố trí bí thư chi bộ làm trưởng

thôn . Sắp xếp lại các tổ chức cơsở đảng

trong doanh nghiệp nhà nước , giải thể và

sáp nhập 73 cơ sở, lập mới 38 cơ sở . Chỉ

đạo chặt chẽ việc xây dựng quy chế hoạt

động , chức năng , nhiệm vụ theo quy định

của Ban bí thư v.v .. Việc tổ chức chi bộ theo

thôn , bản và bố trí bí thư làm trưởng thôn

vừa phù hợp với trình độ , năng lực , tâm lý

của cán bộ cơ sở , vừa bảo đảm các thôn bản

đều có đảng viên và tổ chức đảng lãnh đạo .

Dén nay , 96,8% số thôn , bản đã có chi

bộđảng , hoặc đảng viên ( còn 39 thôn chưa

có đảng viên ) ; 74,8 % số bí thư chi bộ làm

trưởng thôn , bản (những bản chưa đủ đảng

viên để thành lập chi bộ thì đảng viên làm

trương bản ) ; 90% số tổchức cơ sở đảng đã

xây dựng được quy chế hoạt động ; năng

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ

sở đảng được nâng lên một bước . Nhiều chi

bộ , đảng bộ cơ sở từ yếu kém đã vươn lên

khá và trong sạch, vững mạnh . Ví dụ như

chi bộ xã Chế cu nha (huyện Mù căng chải )

đã khắc phục được tình trạng mất đoàn kết

nội bộ, lãnh đạo nhân dân phá bỏ cây thuốc
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phiện , kết nạp thêm 6 đảng viên người dân

tộc . Hoặc chi bộ xã Phìnhhồ (huyện Trạm

tấu ) đã lãnh đạo nhân dân định canh , định

cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phá bỏ

cây thuốc phiện để trồng lúa, chè , cây

ănquả, thực hiện giao đất , giao rừng đạt kết

quả tốt v.v ..

Năm 1994 , số tổ chức cơ sở đảng đạt

tiêu chuẩn trong sạch , vững mạnh chiếm

58,8 %, tăng 26,7 % , số cơ sở yếu kém còn

1,9% , giảm 11,3% so với trước khi thực hiện

Nghị quyết 3 của Trung ương. Một số đảng

bộ huyện như Trấn yên , Văn yên và đảng

bộ quân sự tỉnh không còn tổ chức cơ sở

đảng yếu kém .

2 - Nâng cao chất lượng đảng viên :

Các cấp ủy và tổ chức đảng vừa chú

trọng bồi dưỡng , nâng cao năng lực , kiến

thức cho đảng viên , vừa chỉnh đốn , sàng

lọc và đẩy mạnh phát triển đảng viên mới .

Ba năm thực hiện Nghị quyết 3 của Trung

ương , toàn tỉnh đã đào tạo , bồi dưỡng trên

10 000 đảng viên về văn hóa, khoa học kỹ

thuật và lý luận chính trị phổ thông ; kiểm

tra 27 627 lượt đảng viênvề chấp hành Điều

lệ đảng và xử lý , kỷ luật 653 đảng viên có

vi phạm . Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nhiệm vụ

đảng viên cho các loại hình cơ sở đảng :

nông thôn , cơ quan , doanh nghiệp và lực

lượng vũ trang v.v .. Toàn tỉnh phát triển

được 1 935 đảng viên mới , xóa được 54 thôn ,

bản chưa có đảng viên và hạ tuổi bình quân

của đảng viên trong toàn đảng bộ từ 49 tuổi

(năm 1992 ) xuống 47,5 tuổi ( 1994 ) . Điển

hình là đảng bộ xã Tân nguyên (huyện Yên

bình) ba năm đã phát triển được 38 đảng

viên , phần lớn là người dân tộc thiểu số và

gần 80% là đoàn viên thanh niên .

Trong quá trình tiến hành đổi mới và

chỉnh đốn đảng, nhiều đảng viên đã cai

nghiện thuốc phiện , gương mẫu phá bỏ cây

thuốc phiện để trồng lúa, chè , ngô và cây

ăn quả. Kết quả phân loại chất lượng đảng

viên năm 1994 , so với năm 1993 cho thấy :

đảng viên loại 1 đạt 78,8% (tăng 10,3%) ;

loại 2 có 19,69% (giảm 9%) ; loại 3 còn

1,46% (giảm 0,64 % ) và loại 4 chỉ chiếm

0,12% (giảm 0,68%).

bộ :

3 - Tạo sự chuyển biến về công tác cán

Tỉnh ủy đã chỉ đạo chặt chẽ việc khảo

sát , đánh giá lại đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến

cơ sở để kiện toàn, bố trí , sắp xếp cho phù

hợp . Kết quả khảo sát thực tế cho thấy : Số

cán bộ ổn định và phát triển ở cơ sở là 65% ;

ở huyện , thị là 78% và ở cấp tỉnh là 64% .

Số cần phải thay thế ở cơ sở là 35 % ; ở huyện

thị là 22% và ở tỉnh là 36 %. Qua đại hội

đảng bộ , năm 1993 các cơ sở đã đổi mới

33% cấp ủy viên , thay đổi 23,6% bí thư và

24,7% chủ tịch xã ; hạ tuổi bình quận của

cấp ủy cơ sở từ 47 xuống còn 45 tuổi . Qua

bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nằm

1994 , số mới tham gia ở tỉnh là 54,2%, ở

huyện là 55% và ở xã là 45,4% . Trình độ

văn hóa, lý luận chính trị , chuyên môn

nghiệpvụ đều tăng hơn so với khóa trước.

Ba năm qua, Tỉnh ủy Yên bái đã đề bạt 281

cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý , trong đó

có 123 đồng chí ở cấp tỉnh và 158 ở cấp

huyện . Đã đào tạo, bồi dưỡng cho 2 372

đồng chí về lý luận chính trị , 3 852 đồng

chí về quản lý nhà nước và 2 985 đồng chí

về chuyên mỗn nghiệp vụ . 147 bí thư chi

bộ, đảng bộ và 163 chủ tịch ủy ban nhân

dân xã đã được bồi dưỡng về lề lối làm việc

và mối quan hệ công tác giữa đảng với chính

quyền . Thực hiện chế độ phụ cấp cho bí thư

kiêm trưởng thôn , bản 30 000 đồng/tháng

hoặc 120 - 150 kg thóc/ 1 vụ đã góp phần

động viên cán bộ yên tâm công tác .

4 - Từng bước đổi mới phương thức lãnh

đạo của cấp ủy :

Tỉnh ủy chú trọng chỉ đạo các cấp ủy

trong tỉnh xây dựng quy chế hoạt động , xác

định rõ chức năng nhiệm vụ theo các quy

định của Ban bí thư. Các cấp ủy đều xây

dựng chương trình công tác hàng năm và

thực hiện tốt chương trình đã đề ra. Trong

chỉ đạo thực hiện đã xác định nhiệm vụ trọng

tâm trong từng thời gian và phân công cấp

ủy viên theo dõi , phụ trách từng mặtcông

tác ; chú trọng việc sơ kết , tổng kết, rút kinh

nghiệm v.v ..

Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng duy trì tốt

chế độ phản ánh , báo cáo của chính quyền

và các đoàn thể nhân dân theo định kỳ , đồng

48



Thực tiễn Kinh nghiệm

thời phát huy vai trò điều hành , quản lý của

cơ quan nhà nước , sự phốihợp hoạt động

của các ban , ngành , đoàn thể trong việc thực

hiện các nghịquyết của Đảng. Do đó , mối

quanhệ công tác giữa đảng vớichính quyền

ở các cấp được thực hiện có hiệu quả hơn .

5 - Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội :

·

Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng lãnh đạo việc

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ; đổi

mới nội dung hoạt động của các hợp tác xã ,

tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần

kinh tế phát triển ; tăng mạnh cây chè đặc

sản và xây dựng thêm cơ sở chế biến chè

xuất khẩu v.v .. Ba năm qua , năng suất lúa

của tỉnh đều tăng , năm sau cao hơn năm

trước. Năm 1994 đạtnăng suất 72,9 tạ /ha,

nâng tổng sản lượng lương thực đạt gần 17

vạn tấn . Diện tích trồng chè tăng từ 6750ha

(1993 ) lên 6 820 ha ( 1994 ) . Từ chỗ cả tỉnh

trước đây mới có 3 nhà máy chè của trung

ương , nay có tới 11 cơ sở chế biến chè . Diện

tích trồng quế từ 2 100 ha năm 1992 , đến

năm 1994 đã tăng lên gần 10 000 ha. Tỉnh

cũng đã giao đất, giao rừng cho 3 914 hộ ,

với diện tích 104 132 ha. Nhờ những chủ

trương đúng đắn và việc làm cụ thể trên ,

nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt

6,8%/năm ; đời sống của nhân dân các dân

tộc trong tỉnh từng bước được ổn định và

cải thiện .

Sự nghiệp văn hóa, xã hội có chuyển

biến mới : Tỉnh đã xây dựng được 9 trạm

thu , phát sóng truyền hình phục vụ đồng

bào . 73% số trẻ em trong độ tuổi đi học được

đến lớp . Các trường nội trú trong tỉnh đã

nuôi dạy 1 300 học sinh là con, em đồng

bào dân tộc thiểu số ; 200 trạm y tế đã được

nâng cấp và trang bị mới đểphục vụ việc

khám, chữa bệnh cho nhân dân . Các bệnh

xã hội như : sốt rét giảm 20% ; bướu cổ

giảm 6% , tỷ lệ tăng dân số giảm 0,05%/năm .

Toàn tỉnh đã phá bỏ 1 500 ha cây thuốc

phiện để chuyển sang trồng các loại cây

khác ; tệ nạn nghiện hút đã giảm đi đáng

kể v.V ..

Từ những kết quả đạt được Tỉnh ủy Yên

bái đã rút ramột số kinh nghiệm trong tổ

chức , chỉ đạo thực hiện như sau :

-

Một là : Để Nghị quyết của Đảng đi vào

cuộc sống và trởthành hiện thực phải tổ

chức tốt việc học tập , nghiên cứu , quán triệt

nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân

dẫn . Từ đó , tạo sự thống nhất về tư hưởng

và hành động , nâng cao nhận thức cho đảng

viên và quần chúng để mỗi người xác định

rõ trách nhiệm củamình trongquá trình đổi

mới , chỉnh đốn đảng .

Hai là : Trên cơ sở nội dung nghị quyết

của trung ương , Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng

phải vận dụng và có biện pháp cụ thể để

thực hiện cho phù hợp với tình hình , đặc

điểm , điều kiện của địa phương ; phù hợp

với tâm lý , trình độ của cán bộ , đảng viên

ở cơ sở, nhất là đối với những vùng sâu,

vùng xa , vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

Ba là : Trong chỉ đạo thực hiện phải

thận trọng , có bước đi cụ thể, thích hợp ;

đồng thời biết chọn khâu đột phá để làm cơ

sở cho việc thực hiện những nội dung tiếp

theo . Thường xuyên sơ kết , rút kinh nghiệm

để kịp thời khắc phục những sai sót và nhân

rộng những mô hình tốt , những điển hình

tiên tiến .

Bốn là : Từ Tỉnh ủy đến các cấp , các

ngành phải hướng về cơ sở và tập trung giúp

đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở vươn

lên . Chăm lo đến lợi ích vật chất , tinh thần

của cán bộ , đảng viên và nhân dân ; đồng

thời phát động được sức mạnh của quần

chúng nhân dân tham gia xây dựng đảng .

Năm là : Phải chăm lo đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ và đề cao trách nhiệm

của các cấp ủy đảng, nhất là ban thường vụ

và cán bộ chủ chốt ở các cấp . Việc bố trí,

sắp xếp cán bộ chủ chốt ở cơ sở phải chú ý

chọn những người thực sự có năng lực , được

quần chúng tín nhiệm .

Sáu là : Để tiến hành đổi mới và chỉnh

đốn đảng đạt kết quả cao phải kết hợp chặt

chẽ công tác xây dựng đảng với việc lãnh

đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của

địa phương ; chú trọng xây dựng tổ chức

đảng , thường xuyên chăm lo xây dựng chính

quyền và các đoàn thể quần chúng trong hệ

thống chính trị ở cơ sở vữngmạnh
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GIÁO VIÊN

một đại sự của ngành giáo dục

Ca

Ả trên lý luận và thực tiễn , giáo dục và

đào tạo có vai trò quan trọng như thế nào

đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước thì vấn đề giáo viên cũng có

vai trò tương đương như vậy đối với sự phát

triển của bản thân sự nghiệp giáo dục . Đảng

ta nhìn nhận con ngườilà nhân tố trung tâm ,

là mục tiêu và động lực phát triển xã hội, và

vì vậy , cùng với khoa học và công nghệ , giáo

dục và đào tạo được coi là "quốc sách hàng

đầu" , là đối tượng cần được ưu tiên phát triển

trước tiên . Nhưng để giáo dục và đào tạo phát

triển , điều quan trọng là lực lượng giáo viên -

nhân tố cốt lõi nhất phải được xếp đúng vào

vị trí xứng đáng của nó .

Tục ngữ có câu : " Không thầy đố mày

làm nên" . "Để bảo đảm chất lượng của giáo

dục và đào tạo, phải giải quyết tốt vấn đề thầy

giáo , kế thừa và phát huy truyền thống tôn sư

trọng đạo của dân tộc ta " . Lời nhắc nhở đó

của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười trong Hội

nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương

Đảng (khóa VII ) cũng chính là sự khẳng định

vai trò và vị trí quan trọng của người thầy giáo

đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo .

1 - Thực trạng còn nhiều bất cập

Theo thống kê của Vụ giáo viên (Bộ giáo

dục đào tạo) , trong toàn ngành giáo dục đào

tạo hiện có khoảng 607 nghìn giáo viên ở tất

cả các cấp học (từ mầm non đến đại học) .

Trong đó, giáo viên mầm non là : 14 900

tiểu học : 265 370 ; trung học cơ sở (cấp 2 ) :

128 320 ; trung học phổ thông (cấp 3 ) :

34 300 ; trung học chuyên nghiệp 10 510 ;

dạy nghề : 6 300 ; đại học và cao đẳng : 20300.

Trong những năm qua , đây là lực lượng chủ

;

VÕ ĐĂNG THIÊN

công thực hiện công cuộc cải cách và phát

triển giáo dục đào tạo . Khắc phục rất nhiều

khó khăn , trong đó có những khó khăn gay

gắt về kinh tế và đời sống, đội ngũ giáo viên

ở tất cả các ngành học đã có những đóng góp

xứng đáng vào công cuộc : "nâng cao dân trí,

đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài" . Đất

nước đã có một đội ngũ lao động có học vấn ,

được đào tạo cơ bản , là vốn quý cho công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa . Không ít giáo

viên có tâm huyết, yêu nghề , thể hiện tinh

thần trách nhiệm rất cao trước sự nghiệp đào

tạo thế hệ tương lai , xứng đáng với các danh

hiệu "nhà giáo nhân dân " , "nhà giáo ưu tú "

mà Nhà nước và nhân dân phong tặng .

Tuy nhiên , trong thời điểm hiện nay và

nhìn về tương lai , trước yêu cầu rất cao mà xã

hội đặt ra thì đội ngũ giáo viên của ta , xét từ

góc độ nào cũng còn những điều bất cập .

Trước hết, điều dễ thấy hiện nay là tình

trạng vừa thừa , vừa thiếu giáo viên ở các bậc

học,các môn học, các vùng lãnh thổ. Ở các

bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở,

ở các đô thị và các vùng có đời sống kinh

tế -xã hội phát triển ; ở các môn học cơ bản ...

thì thừa giáo viên . Nhưng ở bậc tiểu học , ở

các vùng cao, vùng sâu , biên giới , hải đảo , ở

các môn học mới phát triển như : ngoại ngữ,

tin học , công nghệ … thì lại thiếu giáo viên

nghiêm trọng . Năm học 1992-1993 , cả nước

thiếu 40 000 giáo viên . Sang năm học

1993-1994 con số này là 60 000 , chủ yếu là

giáo viên tiểu học . Có tỉnh thiếu đến 2 000

giáo viên .

Song điều đáng nói nhất là tình trạng chất

lượng đội ngũ giáo viên so với chuẩn thang
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cần đào tạo . Một con số thống kê có thể làm

chúng ta sửng sốt :khoảng 60% giáo viên chưa

đạt trình độ chuẩn tối thiểu theo quy định

( chuẩn tối thiểu của giáo viên mầm non , tiểu

học là trung học sư phạm ; giáo viên trung

học cơ sở (cấp 2 ) là cao đẳng sư phạm ; giáo

viên trung học phổ thông (cấp 3 ) là đại học

sư phạm ; giáo viên trung học chuyên nghiệp ,

dạy nghề và cao đẳng là đại học ; còn giáo;

viên đại học là cao học , thạc sĩ ) . Càng xuống

các bậc học dưới , tình trạng này càng nghiêm

trọng . Cụ thể ở bậcmầm non có tới 92 % , tiểu

học 52% và dạy nghề là 67% giáo viên chưa

đạt tiêu chuẩn trình độ . Bậc phổ thông trung

học có 85% đạt tiêu chuẩn , nhưng ngay trong

số này , tỷ lệ giáo viên đáp ứng được những

yêu cầu của bậc trung học mới (trung học

chuyên ban ) chỉ là thiểu số .

Với một mặt bằng trình độ như vậy nên

chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên

còn thấp . Số giáo viên yếu kém về chuyên

môn nghiệp vụ còn nhiều . Tỷ lệ giáo viên giỏi

quá ít ỏi ( khoảng 5% ) .

Ở bậc đại học, xuất hiện nguy cơ hẫng

hụt đội ngũ chuyên gia đầu ngành , giáo viên

giỏi . Một số trường như Đại học quốc gia, Đại

học bách khoa... có những khoa hàng chục

năm không được bổ sung giáo viên trẻ và có

trình độ . Trong lúc đó số giáo viên giỏi, các

giáo sư , tiến sĩ, những chuyên gia đầu ngành

phần đông đã xấp xỉ tuổi về hưu . Thốngkê ở

36 trường đại học và cao đẳng thì 88% giáo

sư , 63,76% phó giáo sư, 30,24% tiến sĩ , 35,6%

phó tiến sĩ ở vào độ tuổi trên 50, trong đó có

một số trường và một số ngành học cótruyền

thống trước đây nay đang có nguy cơ "tuyệt

tự " đội ngũ chuyên gia đầu ngành vào đầu thế

kỷ tới . Tình trạng này đặc biệt gay gắt ở các

ngành khoa học cơ bản , khoa học xã hội -

nhân văn . Đây là vấn đề đang có tác hại trực

tiếp và nghiêm trọng đến chất lượng đào tạo

sinh viên ở nước ta hiện nay cũng như sau

này.

Đời sống của giáo viên , tựa như "món nợ

muôn thuở ", đến nay vẫn thực sự là vấn đề

nóng bỏng, thời sự đối với ngành giáo dục .

Làn sóng giáo viên bỏ nghề ồ ạt ở TP Hồ Chí

Minh và các tỉnh phía Nam trước đây nay có

tạm lắng xuống , nhưng chưa phải đã chấm

dứt . Tình trạng dạy thêm tràn lan và mang tính

cưỡng bức đối với học sinh đang làm giảm sút

nghiêm trọng uy tín của người thầy và khoét

sâu thêm sự phân cực , bất công ngay trong

nội bộ ngành giáo dục .

Với chế độ lương mới , giáo viên "được"

xếp lương hàng "ưu tiên " thứ 6 , lại bị cắt những

khoản ưu đãi được hưởng từ trước như phụ

cấp thâm niên : 5-25% , phụ cấp giảng dạy

5-10 %... Giáo viên dạy ở những vùng cao ,

vùng sâu chịu thiếu thốn trăm bề , nhưng khoản

phụ cấp khó khăn cho họ không đáng là bao .

Bởi vậy , tình trạng thiếu giáo viên ở vùng cao ,

vùng sâu , và hiện tượng " chảy chất xám "

(những giáo viên giỏi bỏ sang các ngành khác

có thu nhập cao hơn ) vẫn đang là những thách

thức nghiêm trọng .

Cùng với đà xuống cấp một cách đáng lo

ngại về đạo đức và lối sống (nhất là trong giới

trẻ ) từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị

trường , truyền thống " tôn sư trọng đạo" của

dân tộc cũng đang bị xói mòn . Mối quan hệ

thày - trò cao đẹp và thiêng liêng xưa nay ông

cha ta từng tôn trọng và giữ gìn đang có nguy

cơ bị phai nhạt, thậm chí bị phá vỡ .

Hệ thống các trường sư phạm trong toàn

quốc gồm : 9 trường đại học , 37 trường cao

đẳng và 56 trường trung học nhìn chung là

yếu kém . Cơ sở vật chất , trang thiết bị lạc hậu ,

đội ngũ cán bộ giảng dạy bất cập về nhiều

mặt ; phương pháp và cơ cấu chươngtrình

cứng nhắc , chưa theo kịp những đổi mới của

ngành . " Những chiếc máy cái " này đáng lẽ

phải được tập trung đầu tư trước tiên thì lại

thường là những trường nghèo và thiếu thốn

nhất trong hệ thống cáctrường chuyên nghiệp .

Do diện tuyển sinh ở đầu vào hẹp, số thí sinh

dự thi các trường sư phạm đã ít , số thí sinh

giỏi lại càng ít hơn . Do đó , chất lượng đào tạo

ở đây thường thấp , ít sinh viên giỏi . Công tác

tuyển sinh , nhất là ở các trường trung học và

cao đẳng sư phạm địa phương còn phát sinh

nhiều tiêu cực , dẫn đến tình trạng số học sinh

yếu kém lọt vào các trường sư phạm càng

đông . Một người có trách nhiệm của ngành

giáo dục đã phải thốt lên : " Hiện nay , bi kịch

lớn nhất của giáo dục là người giỏi không chịu
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làm thầy giáo" , điều đó là có cơ sở thực tế đòi

hỏi ngành giáo dục và các cấp từ trung ương

đến địa phương phải quan tâm giải quyết .

2 - Những nhiệm vụ nặng nề.

Đất nước ta sẽ bước vào thế kỷ 21 với tư

thế như thế nào, điều đó phụ thuộc rất lớn vào

sự nghiệp giáo dục và đào tạo mà trước hết là

chất lượng của đội ngũ giáo viên - những người

đang hằng ngày, hằng giờ biến các mục tiêu

giáo dục thành hiện thực .

Ý thức rõ tầm quan trọng và tính cấp bách

của vấn đề giáo viên , Bộ giáo dục đào tạo đã

nghiên cứu, soạn thảo và trình lên Chính phủ

Chương trình quốc gia xây dựng đội ngũ giáo

viên và các trường sư phạm ( 1995-2010) . Đây

là một chương trình được soạn thảo công phu ,

tỷ mỷ, với mục tiêu tổng quát là : tạo một

bước chuyển căn bản trong công tác đào tạo ,

bồi dưỡng, sử dụng giáo viên nhằm thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban

chấp hành Trung ương Đảng ( khóa VII ) về sự

nghiệp giáo dục và đào tạo . Xây dựng một

đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và loại hình ,

có đủ phẩm chất và năng lực , có trình độ

chuyên môn , nghiệp vụ được nâng cao, đáp

ứng được yêu cầu đối mới mục tiêu , nội dung ,

phương pháp giáo dục ở các bậc học , cấp học ,

đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng

giáo dục ; xây dựng một hệ thống chính sách ,

chế độ và cơ chế sử dụng giáo viên hợp lý ,

cải thiện một bước rõ rệt đời sống và điều kiện

làm việc cho giáo viên , tạo động lực cho họ

tập trung sức lực và tâm trí vào việc giáo dục

thế hệ trẻ .

Những mục tiêu nêu trên là hoàn toàn phù

hợp với những mục tiêu đổi mới giáo dục nói

chung , nhưng với hiện trạng trước mắt thì để

thực hiện được quả là không dễ .

:Có thể nêu một vài con số : dự kiến đến

năm 2010 , đội ngũ giáo viên phổ thông , mầm

non của cả nước là 1,16 triệu người . Nếu so

với năm học 1993-1994 , tăng 2,04 lần , trong

đó nhà trẻ tăng 1,93 lần ; mẫu giáo : 2,07 lần ;

tiểu học : 1,49 lần ; trung học cơ sở : 2,47 lần ,; :

trung học chuyên ban : 3,59 lần . Mức tăng

này là để đáp ứng việc tăng số lượng học sinh

ở các cấp trung học và giảm các chỉ tiêu học

sinh trong mỗi lớp , và tỷ lệ học sinh trên mỗi

giáo viên ở cấp tiểu học . Đó là chưa kể sức

ép của mục tiêu xóa 3 ca và tiến tới học cả

ngày ở tiểu học .

Trước mắt , vấn đề cấp bách đặt ra cho

ngành giáo dục là chấm dứt tình trạng thiếu

giáo viên kinh niên như đã nêu . Tình trạng

này đã được báo động từ nhiều năm trước

nhưng việc khắc phục vẫn chưa mang lại kết

quả bao nhiêu . Số lượng giáo viên bị thiếu

qua vài năm học gần đây vẫn năm sau cao hơn

năm trước. Điều này chứng tỏ tính phức tạp

của vấn đề , nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự

chậm trễ , lúng túng của ngành giáo dục và

các cấp các ngành có liên quan . Rõ ràng , chưa

có đủ số giáo viên tối thiểu cho nhu cầu hiện

tại thì khó mà nói tới việc tăng nhanh số lượng

giáo viên cho những năm đầu thế kỷ tới . Và

điều đó có thể làm cho mọi cố gắng nhằm

thực hiện các mục tiêu giáo dục đã được đề

ra khó mang lại kết quả . Bởi mục tiêu nào thì

cũng cần có người thực hiện .

Vấn đề chất lượng giáo viên cũng đòi hỏi

cấp bách không kém vấn đề số lượng . Hai

nhiệm vụ chuẩn hóa và nâng chuẩn đều được

đặt song song , nhưng trực tiếp hơn vẫn là

nhiệm vụ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên . Do

đó , phải bám chắc vào đội ngũ giáo viên hiện

có , bồi dưỡng đào tạo và đào tạo lại theo định

kỳ một cách có chất lượng . Song song với

nhiệm vụ đó là yêu cầu đổi mới hệ thống các

trường sư phạm , mở rộng, tăng cường quy mô ,

đổi mới nội dung , cơ cấu chương trình , mở

rộng chuyên môn đào tạo . Chẳng hạn , giáo

viên mầm non kiêm nuôi dạy trẻ , giáo viên

trung học dạy 2-3 môn, dạy được cả hai cấp :

cơ sở và chuyên ban ... Phấn đấu đến sau năm

2000 nâng dần chuẩn đào tạo của giáo viên

lên một bước : mầm non : trung học sư phạm ;

tiểu học : cao đẳng ; trung học : đại học sư

phạm, và sau năm 2010, giáo viên phổ thông

các cấp đều có trình độ đại học sưphạm hoặc

cao hơn .

Chương trình này đòi hỏi nguồn kinh phí

không nhỏ. Dự kiến trước mắt từ nay đến năm

2000, cần 1500 tỉ đồng , trung bình mỗi năm

250 tỉ .
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3 - Trách nhiệm thuộc về ai ?

Giáo dục đào tạo không chỉ là "quốc sách

hàng đầu " chiến lược phát triển đất nước

mà nó còn là mối quan tâm của mọi người,

mọi nhà và của toàn xã hội . Nó không chỉ

chiếm phần quan trọng trong cơ cấu ngân sách

quốc gia , trong các chương trình nghị sự hoạch

định đường lối , chính sách của đất nước mà

còn là một nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi

thành viên trong xã hội . Vì vậy , để có một

đội ngũ giáo viên đáp ứng với yêu cầu , trách

nhiệm không chỉ của một người, một ngành

mà nó phải trở thành nỗi lo chung của tất cả

mọi người .

Trước hết , cần khẳng định trách nhiệm

của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng

đội ngũ giáo viên , bởi đây là đội ngũ công

chức đông đảo, mang tính đặc thù cần được

quan tâm trước hết trong quá trình cải cách

hành chính . Cụ thể là : " Thực hiện chính sách

khuyến khích vật chất và tinh thần đối với

giáo viên , khuyến khích người giỏi làm nghề

dạy học . Có chính sách ưu đãi đặc biệt về tiền

lương và phụ cấp đối với giáo viên dạy ở những

nơi khó khăn thuộc vùng cao , vùng sâu , hải

đảo và một số vùng miền núi . Nhà nước có

chính sách thu hút học sinh giỏi vào học các

trường sư phạm ; tăng mức đầu tư và tăng

cường chỉ đạo để tạo ra những chuyển biến

về chất ở các trường sư phạm "

(1)

Hơn hai năm đã trôi qua , những điều nêu

trên vẫn chưa được thực hiện bao nhiêu . Chính

sách lương mới đối với giáo viên vẫn bất hợp

lý , chưa thể hiện được tính ưu đãi đặc biệt của

nhà nước , chưa tạo được động lực cho họ toàn

tâm toàn ý vào công việc .

Theo Ủy ban văn hóa - giáo dục của Quốc

hội ( vừa trình bày tại kỳ họp thứ 8 , tháng

10-1995 ) , thống kể thu nhập của 20 ngành cho

thấy , giáo dục đứng thứ 15 ( ! ) (chỉ trên ngành

nông nghiệp chút ít ) và như vậy, đời sống của

giáo viên hiện nay là ở dưới mức trung bình

của xã hội . Do đó, đã đến lúc Nhà nước cần

ban hành một hệ thống chính sách hoàn chỉnh

đối với giáo viên , thay thế chính sách được

ban hành từ năm 1958 mà thời gian vừa qua

chỉ được sửa đổi chắp vá . Chính sách mới phải

thể hiện được những quan điểm cơ bản của

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành

Trung ương Đảng ( khóa VII ) về sự nghiệp giáo

dục và đào tạo .

Đối với bản thân ngành giáo dục, đó là

trách nhiệm về chất lượng chuyên môn , về

phẩm chất , tưcách của người thầy . Ngành phải

đồng thời chú trọng cả công tác đào tạo , bồi

dưỡng, sử dụng giáo viên , tăng cường hiệu lực

của quản lý nhà nước, thiết lập trật tự, kỷ

cương , chấm dứt những hiện tượng tiêu cực

đang làm giảm sút chất lượng và uy tín của

người thầy như tình trạng "dạy thêm " cưỡng

bức , những tiêu cực trong tuyển sinh ở các

trường sư phạm địa phương..., đồng thời tích

cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước về cơ

chế , chính sách đối với giáo viên , đấu tranh

bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên v.v ..

Ở đây cũng cần nhấn mạnh trách nhiệm

của bản thân mỗi giáo viên . Nghề dạy học có

những yêu cầu rất khắt khe, đòi hỏi mỗi giáo

viên không ngừng rèn luyện về mọimặt. Bởi

vậy , trong khiđòi hỏi sự đãi ngộ , sự kính trọng

từ phía xã hội thì mỗi giáo viên cũng cần có

sự đòi hỏi trước hết ở bản thân mình trách

nhiệm và lương tâm nghề nghiệp .

góp

Trong điều kiện hiện nay , một lực lượng

phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục

là các bậc cha mẹ học sinh . Vai trò của gia

đình góp phần trực tiếp vào việc giáo dục con

em kính trọng thầy cô giáo , tạo thành dư luận

xã hội lên án mạnh mẽ những hiện tượng vô

lễ , xúc phạm đến thầy , cô giáo ; khuyến khích

con em mình thi vào ngành sư phạm ; đóng

góp nguồn lực để chăm lo cho đội ngũ giáo

viên , bớt phần gánh nặng cho nhà nước .

Chỉ đến khi có được một sự đồng tâm ,

hiệp lực của Đảng và Nhà nước , của bản

thân ngành giáo dục và mỗi giáo viên , của

các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng làm

hết trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp

giáo dục nói chung và việc xây dựng đội

ngũ giáo viên nói riêng , thì chúng ta mới có

thể hy vọng có được một đội ngũ "thầy ra

thầy " và như thế mới có " trường ra trường "

và " trò ra trò " được J

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ iu Ban chấp hành Trung

ương Đảng (khóa VII ), tr 65
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P

ác chi, vác vùng

HƯƠNG ngôn ta có câu :

"Tấc đất tấc vàng" . Câu đó

có nghĩa là đất quý như

vàng , đất có giá trị như vàng !

Việc khai thác và bảo vệ đất

đại xưanay là sự sống còn của

mỗi quốc gia , dân tộc. Còn đối

với từng hộ gia đình , từng con

người thì đất luôn luôn có giá ,

thậm chí đất là vàng ròng ! Ở

miền núi phía Bắc , nhờ có

chính sách về đất đai , trao

quyền sử dụng đất lâu dài cho

hộ nông dân mà nhiều hộ áp

dụng mô hình kinh tếnông lâm

kết hợp , thu nhập từ 70 đến 80

triệu đồng/năm . Ở Tây nguyên ,

có nhiều hộ nông dân người

dân tộc Ê đê , Ba na , Mơnông..

làm kinh tế giỏi , trồng cây công

nghiệp như cà phê , tiêu , điều ,

bông ... thu nhập 100 triệu

đồng/năm . Ở Minh hải , có

nhiều hộ nông dân nuôi tôm

xuất khẩu có thu nhập 200

triệu đồng/năm . Ở vùng đồng

bằng sông Hồng , có nhiều hộ

nông dân làm kinh tế gia đình

VẠC thu nhập từ 100-150 triệu

đồng/năm . Thực tế cho thấy ,

đất đai đối với lĩnh vực sản xuất

quả là "tấc đất tấc vàng " .

Còn ở thành phố , thị xã ,

khu du lịch , thị trấn , đất đai

phục vụ cho lĩnh vực xây dựng

nhà ở, khách sạn , nhà hàng ,

quầy hàng , đem lại nguồn thu

còn lớn hơn nhiều . Chẳng thế

ma ở một số phường (xã) , quận

( huyện ) , thành phố (tỉnh ) đã

xảy ra tình trạng buôn bản ,

phân chia đất để mưu lợi cho

cá nhân và tập thể ; có nơi đã

trở thành "điểm nóng" phải giải

quyết. Có người, có đơn vịđã

lợi dụng sơ hở trong cơ chế

HOÀNH NHỊ

quản lý của nhà nước bán đất

thu hàng trăm tỉ đồng lập quỹ

"đen " . Không ít người được cấp

đất xây nhà 2 , 3 tầng ở ngay

xung quanh trụ sở phường ;

thậm chí , có ao hồ bị lắp dẫn

để xây nhà mà chính quyền

phường vẫn làm ngơ . Họ có

nhiều cách biến tướng để hợp

pháp hóa giấy tờ man trả . Ở

những nơi mặt phố , gần đường

giao thông , chợ, trung tâm

buôn bán , việc mua bán ,

chuyển nhượng đất lại càng sôi

động . Nghĩa là người ta kiểm

lời bằng đủ mọi cách xung

quanh vấn đề đất đai ; nhiều

chuyện tiêu cực xấu xa xảy ra

cũng là từ vấn đề đất đai . Trong

hàng chục nghìn đơn kiện

khiếu tố của cả nước năm 1995

có tới 80% là việc liên quan đến

đất đai , nhà ở.

Không phải ngẫu nhiên

mà từ khi chuyển sang cơ chế

thị trường , mọi người lại thích

đợt phân nhà như “bài ca"

không bao giờ dứt. Mặc dù ban

phân phối nhà đất cơ quan đã

tính toán rất khoa học các biểu

điểm theo các tiêu chuẩn quy

định , cuộc "chiến " vẫn diễn ra ,

và diễn ra căng thẳng nhất vẫn

là chung quanh vấn đề căn hộ

ở tầng 1 ...

Vì sao có sự căng thẳng

như vậy ? Chung quy cũng chỉ

vì "cây" , vì "chỉ" , vì lợi ích riêng

tư, vì lợi nhuận siêu ngạch ! Rất

nhiều người cảm thấy buồn vì

dường như tình anh em đồng

chí nhường nhịn lẫn nhau bị sứt

mẻ ghê gớm . Đi vào cơ chế thị

trường này, trước những cám

dỗ của lợi ích vật chất , không

ít người đã không còn giữ được

phẩm giá và tình cảm trong

sáng , lành mạnh.

Ai chả biết đất đai là vô

cùng quý báu đối với con

người , đất đai là tài sản vô giá

của quốc gia. Đất đai mang lại

cho ta biết bao lợi ích và sự

giàu sang . Nhưng có phải vì

thế mà bất chấp tất cả , bất

chấp luật pháp và tình người ?

Mấy năm nay chúng ta rất

mừng vì chính sách đổi mới

của Đảng và Nhà nước , nhiều
nhà ở tầng 1 và loại nhàcấp tiềm năng laođộngvà đất đai

4. Nếu ai được phản đất hoặc

nhà tầng 1 thì coi như là trúng

“số độc đắc ". Ở không ít nơi,

khi phân đất chia nhà là cuộc

"chiến" diễn ra quyết liệt.

Những thư nặc danh , đơn tố

cáo , nói xấu nhau để hạ bệ

nhau mưu cầu lợi ích riêng

phần nhiều có liên quan đến

chuyện chia nhà , chia đất . Có

cơ quan nhà xây xong được

mấy năm rồi nhưng không

phân nổi cho cán bộ, nhân viên

chỉ vì không chịu nhường nhịn

nhau . Cán bộ có chức vụ cao

thì đòi đủ tiêu chuẩn ; cán bộ

cấp thấp thì đòi phân thêm để

cải thiện ... ai cũng biết mỗi mét

vuông đất là "chỉ" , là "cây" . Mỗi

được khai thác và phát huy.

Đất đai càng ngày càng có giá

chứng tỏ chính sách đổi mới đi

vào cuộc sống rất có hiệu quả .

Chúng ta cần tiếp tục khai thác

và sử dụng một cách có hiệu

quả nhất mọi tiềm năng của

đất đai , nhưng tuyệt nhiên

không vì thế mà làm băng hoại

giá trị đạo đức của dân tộc , làm

xấu đi các mối quan hệ của con

người với con người. Không vì

lợi ích kinh tế mà giành giật

nhau bằng bất cứ giá nào, coi

thường kỷ cương phép nước ,

chà đạp lợi ích tập thể chỉ biết

làm giàu , mưu cầu danh lợi cho

cá nhân
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D

KINH NGHIỆM TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO

CÔNG NGHỆ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ HƯỚNG

VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ƯỚI tác động của cuộc cách mang khoa

học - công nghệ hiện đại , của xu thế quốc

tế hóa - toàn cầu hóa và khu vực hóa,

việc trao đổi công nghệ đang diễn ra hết sức

sôi động trên quy mô toàn thế giới .

Đối với các nước , đặc biệt là các nước

đang tiến hành công nghiệp hóa , việc tiếp nhận

chuyển giao công nghệ trở thành một xu thế

tất yếu . Tuy nhiên , làm thế nào để lựa chọn

được công nghệ thích hợp với điều kiện của

mỗi nước là vấn đề không đơn giản , bởi nó

liên quan đến toàn bộ tiến trình công nghiệp

hóa và hiện đại hóa của mỗi nước .

Các nước công nghiệp mới (NiC) trong

quá trình công nghiệp hóa đã tích lũy được

kinh nghiệm khá phong phú (cả thành công

lẫn không thành công ) về tiếp nhận chuyển

giaocông nghệ từ nước ngoài . Xử lý thỏa đáng

vấn đề tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đó

là một trong những bí quyết đã giúp các NIC

"cất cánh " nhanh chóng mấy thập kỷ qua.

Chúng ta đang trong quá trình đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nên việc

tham khảo kinh nghiệm về mặt này của các

NIC là điều cần thiết và bổ ích .

Để tiếp nhận được công nghệ phù hợp,

các NIC trước hết chú ý nghiên cứu phân loại ,

xác định tính chất, đặcđiểm các kênh chuyển

giao công nghệ trên thế giới. Trên cơ sở đó,

họ vạch biện pháp cụ thể nhằm thu hút công

nghệ trên từng kênh . Nghiên cứu kênh chuyến

giao công nghệ có quy mô lớn nhất hiện nay

là kênh chuyển giao công nghệ giữa các nước

công nghiệp phát triển vớinhau , các NIC nhận

thấy rằng, để có thể tham gia vào kênh này ,

NGUYỄN HOÀNG GIÁP •

nhất thiết họ phải vươn tới trình độ phát triển

cao về cơ sở vật chất - kỹ thuật. Tuy nhiên ,

do các nước công nghiệp phát triển đều có các

công ty xuyên quốc gia nên các NIC có thể

thông qua các công ty này trên lãnh thổ của

mình để tiếp cận với công nghệ hiện đại từ

các nước công nghiệp phát triển . Ngày nay ,

do trình độ phát triển của các NIC đã được

nâng lên đáng kể, họ đã có khả năng tham gia

từng bước vào kênh chuyển giao công nghệ

giữa các nước phát triển với nhau .

Đối với kênh chuyển giao công nghệ giữa

các nước phát triển và các nước đang phát

triển , các NIC đã chủ động tiếp cận trực tiếp

với các công nghệ tiên tiến . Trong kênh này ,

không chỉ có công nghệ hiện đại, mà còn có

cả vốn đầu tư, kiến thức, kỹ năng quản lý ,

cách thâm nhập thị trường ... Để khai thác tiềm

năng to lớn của kênh này , các NIC đã tập trung

tháo gỡ các trở ngại về tài chính (bởi vì nhập

công nghệ là rất tốn kém trong khi họ lại thiếu

vốn và ngoại tệ) , về cơ sở hạ tầng và đội ngũ

khoa học kỹ thuật, về mức độ thích hợp giữa

công nghệ nhập với điều kiện cụ thể mỗi nước ,

vè sự khác biệt trong truyền thống văn hóa ,

thói quen, tâm lý sinh hoạt và sản xuất cũng

như thế chế xã hội .

Trên kênh chuyển giao công nghệ giữa

các nước đang phát triển với nhau , các NIC

biết lợi dụng ưu thế của mình so với các nước

kém phát triển trong khu vực. Họ thực sự đã

trở thành lực lượng đáng kể trong việc đầu tư

và chuyển giao công nghệ sang nhiều nước ở

* Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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châu Á . Để giữ vững ưu thế của mình , họ

thường xuyên đổi mới cơ cấu kinh tế , chuyển

dịch các ngành sản xuất cần nhiều lao động ,

nguyên , nhiên liệu và gây ô nhiễm môi trường

cao sang các nước trình độ phát triển kém hơn

mình . Do sự tương đồng về trình độ xuất phát

của nền kinh tế , về cơ sở vật chất - kỹ thuật

và cả về truyền thống lịch sử - văn hóa , nên

dù quy mô không lớn và chất lượng công nghệ

không cao, kênh chuyển giao này vẫn có

những thuận lợi nhất định đối với các NIC

Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao công

nghệ của các NIC cho thấy , trong giai đoạn

đầu công nghiệp hóa , hầu hết các nước này

tập trung phát triển và thu hút công nghệ sử

dụng nhiều lao động , quy mô vốn trung bình ,

đòi hỏi tay nghề vừaphải,nhằm phục vụ chiến

lược phát triển các ngành công nghiệp hướng

vào xuất khẩu và giải quyết việc làm . Ở giải

đoạn sau , khimức thu nhập và tích lũy cũng

với trình độ dân trí đã được nâng lên , họ triển

khai sang các công nghệ cao hơn . Chính sách

công nghệ cũng chuyển từ lấy nhập khẩu làm

chính để nhanh chóng hình thành các ngành

công nghiệp mới, sang tập trung tiếp nhận

công nghệ có hàm lượng khoa học cao nhằm

đi sâu nghiên cứu cải tiến và sáng tạo công

nghệ tiên tiến . Đồng thời, họ đẩy mạnh chuyển

giao công nghệ sang các nước khác khi có thời

cơ.

Các NIC đã sử dụng 3 hình thức tiếp nhận

chuyển giao công nghệ chủ yếu sau đây :

1 - Tiếp nhận chuyển giao trọn gói . Gắn

liền với đầu tư trực tiếp , hình thức này bao

gồm toàn bộ quy trình từ khảo sát thiết kế tới

trao thiết bị , xây dựng và đưa công trình vào

sản xuất .

2 - Tiếp nhận chuyển giao bộ phận , tức

chỉ ở một sốkhâu trong toàn bộ quy trình trên .

3 - Thuê chuyên gia hướng dẫn , trao đổi

thông tin và huấn luyện đào tạo cán bộ, kỹ

thuật viên .

Ở nước ta , nhằm đáp ứng nhu cầu của sản

xuất kinh doanh, nhiều năm qua các cơ sở sản

xuất đã nhập khẩu một lượng đáng kể máy

móc , thiết bị kỹ thuật bằng nhiều con đường

khác nhau . Công nghệ nhập đã gópphần quan

trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển . Song ,

x nguyên nhân khách quan và chủ quan ( thiếu

cán bộ chuyên môn giỏi , thiếu vốn và kinh

nghiệm ...), phần lớn máy móc , thiết bị và dây

chuyền nhập đều thuộc thế hệ cũ . Ở một số

ngành , thiết bị nhập có tới gần nửa là thiết bị

đã hết khấu hao hoặc phần không nhỏ là thiết

bị cũ đượctân trang . Có nơi , do máy móc nhập

về quá cũ , chỉ khai thác được gần 50 % công

suất ; cá biệt có máy nhập về để đấy không

sử dụng được . Trong các ngành hợp tác đầu

tư với nước ngoài, trừ một số ngành như thông

tin viễn thông , dầu khí , công nghiệp điện tử,

sản xuất lắp ráp ô tô , mô tô... nhập được công

nghệ tiên tiến , còn ở các ngành khác phần lớn

máy móc thiết bị mới nhập chỉ thuộc loại trung

bình của thế giới . Mặt khác , giá các thiết bị

kỹ thuật nhậpthường cao hơn giá thực tế từ

15 đến 20 %. Các vụ tiêu cực trong tiếp nhận

công nghệ từ nước ngoài đã làm thâm thủng

ngân sách quốc gia không ít .

Kinh nghiệm một số nước như Thái lan ,

In -đô-nê -xi-a , Phi-líp -pin cho thấy , thời kỳ

đầu công nghiệphóa rất khó tránh khỏi những

thua thiệt về lựa chọn công nghệ nhập . Ở các

nước này, trong số máy móc, thiết bị nhập

phục vụ công nghiệp hoa, có đến gần 20% là

thuộc loại cũ , hiệu quả thấp . Nước ta tiến hành

công nghiệp hóa muộn , nhờ tham khảo kinh

nghiệm của các NIC , có thể đỡ khó khăn hơn

trong việc tiếp nhận công nghệ mới và sớm

khắc phục được khoảng cách giữa ta và họ về

trình độ công nghệ .

Từ kinh nghiệm của các NIC về tiếp nhận

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài , có thể

nêu một số hướng vận dụng kinh nghiệm đó

trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa ở nước ta .

Thứ nhất : Việc lựa chọn công nghệ nhập

cần tính đến nguồn lao động dồi dào của nước

ta . Tuy nhiên , phải tranh thủ tới mức tối đa

công nghệ tiên tiến , bởi vì công nghệ cũ sẽ

ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm

và tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã

hội . Công nghệ hiện đại kết hợp với lao động

rẻ , đó là bảo đảm cho sản phẩm có khả năng

cạnh tranh trên thị trường quốc tế hiện nay .

Thứ hai : Cần xác định hướng chủ đạo

trong việc thu hút công nghệ từ nước ngoài .
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Hướng đó , như kinh nghiệm các NIC chỉ rõ,

là thu hút công nghệ từcác nước công nghiệp

phát triển . Cần hết sức hạn chế việcnhập công

nghệ từ các nước mà trình độ phát triển chỉ ở

mức thấp và trung bình .

Thứ ba : Do khả năng tiếp nhận thông tin

về công nghệ mới ở ta còn nhiều hạn chế ,nhà

nước nên áp dụng biện pháp thuê cơ quan giám

định quốc tế giúp ta xác định chất lượng công

nghệ nhập. Đồng thời , nhà nước cần chú ý vấn

đề giáo dục đào tạo nhằm nâng cao năng lực

khoa học và công nghệ quốc gia, coi đó như

một trọng tâm của chiến lược phát triển . Trên

cơ sở đó , xây dựng cơ sở và đội ngũ khoa học-

kỹ thuật đủ khả năng tiếp nhận , làm chủ công

nghệ mới , cải tiến công nghệ nhập cho phù

hợp với điều kiện của nước ta , và từng bước

sáng tạo công nghệ mới . Hạn chế những thiệt

hại trong tiếp nhận công nghệ, thường xuyên

đổi mới công nghệ , đổi mới cơ cấu nền kinh

tế theo hướng hiện đại , hiệu quả cao .

Chính sách tín dụng ...

(Tiếp theo trang 46 )

dụng nhân dân tuy có bước phát triển , nhưng

mới chỉ hoạt động ở vùng đồng bằng . Do

đó , để mởrộnghoạt động tín dụng ngân

hàng ở vùng miền núi , theo tôi cần tập trung

vàomấy điểm sau đây :

1 - Đối với Ngânhàng nông nghiệp Việt

nam: cần sửa đổi cơ chế khoán tài chính

trong toàn hệ thống . Cơ chế này , cần dựa

trên điều kiện hoạt động cụ thể của mỗi vùng

khác nhau . Về hệ số tính lương cần điều

chỉnh cao hơn đối với các ngân hàng cơ sở

ở vùng miền núi và hải đảo , hạ thấp hơn đối

với những nơi có điều kiện hoạt động thuận

lợi . Lãi suất điều hòa vốn đối với chi nhánh

Ngân hàng nông nghiệp các tỉnh miền núi

cũng phải được ưu tiên thấp hơn , thực hiện

chính sách giảm 15% lãi suất theo quy định

của Ngân hàng nhà nước (phải được ghi ngay

vào khế ước vay vốn ) . Nhìn chung,đối với

tất cả các vùng miền núi , Ngân hàng nông

nghiệp trung ương cần có các biện pháp để

Thứ tư : Coi trọng kết hợp các hình thức

tiếp nhận chuyển giaocông nghệ ; không quá

thiên lệch , chỉ chú trọng một hình thức nào

đó mà bỏ lỡ khai thác những thuận lợi trong

các hình thức khác . Các NIC đã kết hợp một

cách có hiệu quả cả ba hình thức : tiếp nhận

trọn gói , tiếp nhận bộ phận , và tăng cường

trao đổi thông tin , đào tạo cán bộ chuyên môn

cao. Nhà nước nên áp dụng chính sách ưu đãi

(vềvốn, thuế , tiêuthụ sản phẩm ... ) đối với

các doanh nghiệp triển khai việc nghiên cứu ,

ứng dụng công nghệ mới, và có chế độ đãi

ngộ thỏa đáng về vật chất đối với các sáng

kiến cải tiến và phát minh công nghệ .

Bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa , nước ta đang đứng trước

những thử thách to lớn trênlĩnh vực tiếpnhận

chuyển giao công nghệ . Tuy nhiên , nếu có

chính sách và biện pháp đúng , chúng ta hoàn

toàn có thể khai thác mọi nhân tố thuận lợi

trong nước và quốc tế để giải quyết thành công

những vấn đề đặt ra trên lĩnh vực này

làm sao cho nông dân được vay theo đúng

lãi suất khung do Thống đốc Ngân hàng nhà

nước quy định .

2 - Về chính sách thuế , Tổng cục thuế

nên cho áp dụng chính sách về thuế doanh

thu đối với các chi nhánh Ngân hàng nông

nghiệp hoạt động ở vùng miền núi, theo

đúng thông tư 20 /TC-CTT . Về lâu dài , nhà

nước chỉ nên áp dụng một loại thuế lợi tức

đối với các hoạt độngngân hàng nói chung ,

không nên thu tới 3-4 loại thuế như hiện

nay .

3 - Ngân hàng nhà nước tiếp tục duy trì

một số chính sách" ưu đãi" như hiện nay đối

với Ngân hàng nông nghiệp Việt nam là rất

cần thiết. Tuy nhiên , thực tế phát triển kinh

tế ở các tỉnh miền núi đang đòi hỏi Ngân

hàng nông nghiệp cần đổi mới và tăng cường

hơn nữa các hoạt động tín dụng ; xúc tiến

nghiên cứu một số chính sách cụ thể về cho

vay vốn ở vùng này ; đồng thời mở rộng

quan hệ đối ngoại , khai thác các nguồn vốn

tài trợ quốc tế nhằm phục vụ cho yêu cầu

phát triển kinh tế miền núi d
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THÁCH THỨC VÀ THAY ĐỔI

*

CHAL

HÂU Á đang tiến bước trên con đường của sự

phát triển và thịnh vượng. Hiện nay , hầu hết

các nước châu Á đều đang tiến tới giàu có và

nhiều nước đứng trong nhóm nước tăng trưởng hàng

đầu thế giới . Từ đó, một vấn đề đặt ra là : năng lực

và thành công của châu Á trọng thực tế thế nào ?

Do sự tăng trưởng kinh tế nhanh hơn cả Bắc Mỹ

và châu Âu , hiện nay các nước châu Á đã có tiếng

nói quan trọng trên trường quốc tế . Các công ty châu

Á đang thu lãi được nhiều hơn các đồng nghiệp châu

Âu vàmột số hệ thống quản lý , chính trị , xã hội đang

có thay đổi quan trọng .

Nếu xu hướng này tiếp tục phát triển , sẽ đến

thời điểm châu Á có chính sách độc lập hơn chứ

không phụ thuộc như trước đây và là những nước có

khả năng đi viện trợ nhiều hơn là nhận viện trợ. Tuy

nhiên , vai trò được nâng cao hơn cũng tạo ra những

thách thức mới , trong đó có vấn đề : do thỏa mãn

với thành công , tin vào "thế kỷ Thái bình dương" nên

không thấy hết những khó khắn ở phía trước. Một nhà

quansát sau khi dẫn ra khó khăn mà Nhật bản gặp

phải sau sự khủng hoảng kinh tế đột ngột cuối thập

kỷ 80 đã cảnh cáo : không bao giờ làm chủ được

tương lai nếu hiện tại chúng ta chỉ thấy thỏa mãn.

Vấn đề quan trọng là phải tiếp tục theo hướng đa

dạng hóa các sản phẩm mới và thị trường mới với

phương pháp khoahọc. Lời cảnh cáo này đã vang

vọng khắp châu Á . Một quan chức thương mại

Phi-líp -pin cho rằng : chủ nghĩa thực dụng chứ không

phải chủ nghĩa vị kỷ thúc đẩy kinh tế khu vực vượt

qua các điều kiện kinh tế khó khăn .

Thay đổi tốc độ . Vấn đề mấu chốt là các hệ

thống kinh tế châu Á có khả năng xử lý "tốc độ" trước

những áp lực mới thế nào trong khi rào chắn thương

mại cả ở tầm khu vực và quốc tế đang bị phá bỏ

nhanh hơn mong muốn của các nhà lãnh đạo .

AFTA đang tiến tới thời kỳ giải phóng thương mại

từ 10 đến 15 năm cùng với mục tiêu lớn hơn của APEC

là xóa bỏ tất cả hàng rào thương mại đối với các nước

công nghiệp hóa vào năm 2010 và các nước khác

vào năm 2020. Thêm vào đó , các lĩnh vực được bảo

hộ như năng lượng và truyền thông hiện đang được

tự do hơn và các quy định ngăn trở đầu tư nướcngoài

cũng được giảm thiểu . Mặt khác, các biện pháp tạo

ra cơ hội kinh doanh mới này cũng đặt các nước châu

Á trước thách thứccủa sự cạnh tranh thương mại toàn

cầu , khiến cho nhiều nước phải thay đổi nhiều phương

pháp , bao gồm cả việc tham gia các liên minh chiến

lược mới để có được công nghệ cần thiết. Rõ ràng ,

triết lý trước đây về lao động rẻ như một lợi thế cạnh

tranh đang mất đi tính hiện thực . Trường hợp này ,

thậm chí là đúng đối với một nước đang nổi lên như

BRAI-ON CA-PLON

Thái lan , là nước đã bùng nổ ngành chế tạo vào cuối

năm 1986 và đã xuất khẩu nhiễu sản phẩm chế biến

có công nghệ tương đối cao .

Một quan chức của Viện nghiên cứu phát triển

cơ bản Thái lan phát biểu : Vẫn đề then chốt của

Thái lan đối với tương lai là "đối tác" . Hiện nay , thách

thức đối với Thái lanlà đãnhận thức được lợi thế về

giá lao động rẻ đang chuyển tới những vùng như Việt

nam, trong khi đó Thái lan vẫn không đủ khả năng

về kỹ thuật để xuất khẩu các sản phẩm có công nghệ

cao.

Thời điểm quyết định : Có nhiều thách thức khác

đang đối diện vớichâu Á. Đó là việc quốc tế hóa các

quy ước đạo lý để giữ vững hoạt động : là việc quyết

định ngành kinh doanh nào được coi là then chốt

trong số nhiều ngành khởi đầu của thời kỳ cất cánh ;

những bảo đảmnào cho các hệ thống quản lý và

đào tạo vì sự phát triển trong tương lai . Song những

khó khăn này mới chỉ là một phần thách thức đối với

châu Á. Hiện nay , nhiều người đang tin rằng nhà nước

sẽ cải thiện hệ thống giáo dục và hạ tầng cơ sở để

thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực . Tuy nhiên , trong

nhiều trường hợp , hai lĩnh vực này vẫn bị tụt hậu khá

xa . Hơn nữa , một số nhà quản lý công ty vẫn không

tin tưởng vào khả năng của nhà nước trong việc tổ

chức vàthực hiện . Một quan chức cao cấp ngành bảo

hiểm và tài chính Thái lan nói : " chính phủ vẫn chưa

có những quyết định phù hợp với yêu cầu của sự phát

triển cấu trúc hạ tầng. Để có vốn và công nghệ cho

các dựán trong thời kỳ toàn cầu hóa là việclàm không

khó khăn lắm. Vấn đề khó hơn lại là sự phụ thuộc

vào văn hóa và lịch sử của mỗi nước mà nhà nước

theo đó hoạch định chính sách . "

Hãy thận trọng : Nhiều chuyên gia đang lên tiếng

về thái độ quá tin tưởng vào thành công của các nước

châu Á . Họ sợ rằng , nếu tiếp tục đề ra chỉ tiêu là tốc

độ tăng trưởng đạt 10 %vào năm 2025 thì có thể sẽ

tạo ra một sự tin tưởng rằng lợi nhuận trong quá khứ

sẽ không thay đối trong tương lai . Viễn cảnh về một

châu Á sai lầm trong việc xử lý một cách có hiệu quả

trong điều kiện mới chẳng hạn như môi trường đầu

tư và mậu dịch tự do sẽ làm cho thương mại bị tụt

hậu . Thách thức trực tiếp chính là AFTA và GATT .

Bởi vì , bằng cách này hay cách khác , tự do thương

mại cũng làm nảy sinh vấn đề và khó khăn đến nhanh

hơn . Một quan chức làm việc tại Trung tâm nghiên

cứu và truyền thông ở Ma-ni -la nói : cácnhà sảnxuất

nước ngoài phải dừng ngay ý nghĩ " thị trường của tôi

là Phi- lip- pin hoặc In -đô-nê-xi- a " . Họ phải bắtđầu nói

Nguồn : Tạp chí Thương mại châu Á

(ASIANBUSINESS ) , số 1-1995
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Qua sách bảo nước ngoài

"thị trường của tôi là AFTA" và tìm cách thực hiện

để giành được nó . Hiện tại AFTA là một thị trường

có 350 triệu người, sẽ tăng tới 420 triệu khi Việt nam

gia nhập ASEAN và nhưvậy số dân của AFTA lớn

hơn Liên minh châu Âu (EU) . Mặt khác, xu hướng

khu vực hóa làm cho nhiều công ty châu Á phải nâng

tầm cho tới khi đạt tiêu chuẩn quốc tế . Chủ tịch Liên

hiệp ngân hàng hải ngoại (OUB) Xin-ga -po nói : Nếu

muốn hoạt động trong khu vực, trước hết cơ sở kinh

tế trong nước phải mạnh , có nhiều công ty hoạt động

có hiệu quả trong từng nước , đủ khả năng tham dự

vào sự tăng trưởng khu vực và đủ sức tham dự vào

cạnh tranhquốc tế .

Tập trung lại các nhà điều hành nói thế nào nếu

công ty củahọ có đủ sức cạnh tranh hoặc phải thay

đổi ? Một số nhà tư vấn quản lý cảnh báo rằng , các

công ty chỉ nên lựa chọn một số lĩnh vực để đầu tư ,

làm cho nó có thể tham dự vào quá trình cạnh tranh

toàn cầu , do trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm

nữa sẽ không còn có các nguồn bảo hộ . Họ sẽ phải

đi tới quyết định là công tycủa họ có đủ khả năng

và sẽ chỉ chuyên về một số lĩnh vực nào đó .

Một vũ khí chủ yếu làm cho các công ty châu

Á đủ sức trong cuộc cạnh tranh quốc tế là các liên

minh chiến lược với các hãng nước ngoài . Những liên

minh này rất đa dạng, từ liêndoanh với các hãng Tây

Âu để tiễn vào thị trường mới và có được côngnghệ

mới cho tới cùng liên doanh với nước ngoài để khai

thác cơ hội tại một nước thứ ba .

Câu hỏi đạo lý . Nhiệm vụ của các nhà điều hành

không chỉ đểnắm được phần cứng của cấu trúc kinh

tế . Để thành công trên trường quốc tế , châu Á cũng

phải quan tâm đến quản lý những vấn đề thuộc "phần

mềm ", chẳng hạn như đạo lý , và làm thế nào để giữ

vững tinh thần điều hành khicác công ty của họ được

quản lý chuyên nghiệp hơn . Điều nàykhông có nghĩa

là trong khi thiết kế một chính sách đạo lý,các nước

châu Á cần sao chép lại của châu Âu .

Đối diện với đạo lý là một khía cạnh của kế

hoạch lâu dài mà các công ty châu Á nên nghiêm

túc và kiên nhẫn xử lý hơn là ra các quyết định đạo

lý đột ngột. Một khía cạnh đáng lưu tâm là không bao

giờ để mất đi sự nhanh nhạytrong điều hành , một

lĩnh vực làm cho kinh doanh thànhđạt. Vấn đề nữa

là khen thưởng cho sáng kiến cũng phải đích đáng .

Nếu khen không tương xứng thị có thể coi là hình

thức kém hiệu quả. Chúng ta cần phải phát đi một

thông điệp : sẽ bị phạt nếu không có sáng kiến và

ngược lại .

Đối diện với khó khăn . Hiện tại có một số khó

khăn quá lớn mà các công ty châu Á không thể tự

thân khắc phục được . Đó là việc tạo cho hệ thống

giáo dục có hiệu quả , đủ thỏa mãn "cơn khát" công

nhân lành nghề của châu Ávà xây dựng hạ tầng cơ

sở : đường sá , bến cảng , viễn thông và thiết bị năng

lượng để đáp ứng yêu cầu thúc đẩy kinh tế . Những

lĩnh vực này châu Á còn có khiếm khuyết trong việc

giữ vững tiến bộ toàn bộ , và nếu khôngđược đổi mới

nó sẽ đe dọa làm trật bánh toàn bộ quá trình tăng

trưởng . Ngoài ra , bảo vệ môi trường cũng là một nhân

tố rất quan trọng.

Song vấn đề nan giải nhất, thách thức lớn nhất

đối với châu Á là rất ít các nhà điều hành cao cấp

tin rằng nhà nước dám chịu trách nhiệm và có khả

nằng giải quyết các khó khăn này. 10 năm trước đây ,

châu Á đã sử dụng những bộ óc lỗi lạc nhất của mình

trong lĩnh vực hành chính và hiện nay họ đang bị thu

hút bởi thu nhập cao hơn từ thành phần kinh tế tư

nhân .

Vấn đề dễ nhận biết nhất là nhà nước ngày càng

dính líu nhiều hơn vào việc hoạch định chính sách ,

do vậy không đáp ứng được nhu cầu thương mại.

Theo truyền thống , cộng đồng thương mại châu Á

thường ở ngoài rìa của việc hoạch định chính sách .

Nhưng , khi tình hình kinh tế có tiến triển , vai trò của

thương mại đã được hiểu đúng hơn thì xu hướng các

công ty được tham gia trực tiếp nhiều hơn vào các

vấn đề chính trị châu Á , áp dụng kinh nghiệm quản

lý để dự đoán các khó khăn trong nước. Ví dụ , tháng

11-1994 , Chính phủ Thái lan đã lập Nhóm mơ ước

(Dream team ), gồm ba nhà kinh doanh lớn và việc

làm này đã trở nên rất hữu ích đối với chính phủ Thái

lan .

Nhân tố Trung quốc. Có "nhóm mơ ước" hay

không thì tùy , nhưng vấn đề là phải khai thác triệt

để các "bộ óc" làm kinh doanh và làm chính trị lớn

nhất châu Á để đối phó với một Trung quốc đang trỗi

dậy . Việc mở cửa của Trung quốc , Ân độ và

In -đô -nê-xi- a cho đầu tư nước ngoài được Thủ tướng

Xin-ga-po , Gô-chốc-tông miêu tả như là việc cùng

một lúc bật ba chiếc máy hút bụi khổng lồ và đầy

năng lượng . Do thị trường Trung quốc đang thu hút

mộtsố lượng đầu tư khổng lồ từ bên ngoài , chắc chắn

các nước châu Á khác sẽ phải chịu một áp lực trong

khi bảo đảm môi trường đầu tư vẫn hấp dẫn hàng

đầu . Để làm được điều này , họ phải có khả năng đưa

ra những kỹ năng và dịch vụ hoàn hảo .

Á

Một nhà phân tích cho rằng , thách thức khác nữa

là các nước châu Á đang chạy đua để tham gia càng

nhiều, càng tốt vào sự tăng trưởng của Trung quốc .

Do đó có thể nói , động lực đang thúc đẩy châu Á là

Trung quốc và vùng Viễn Đông Liên xố trước đây .

Ông cũng tin rằng lý thuyết sản xuất dựa trên giá lao

động rẻ làm cho tất cả các nhà sản xuất trên thế giới

chuyển nhà máy vào Trung quốc không có ý nghĩa

như lý thuyết công nghiệp nặng . Chính trong lĩnh vực

này mới diễn ra cạnh tranh thương mại thực sự giữa

các nhà đầu tư vào Trung quốc với nhau .

Bất kỳ một nhà điều hành nào nhìn về phía trước

sẽ thấy rằng công ty của họ đối diện với thách thức

thương mại tới quy mô mà Trung quốc là một phần

và các nước châu Á còn lại là một phần . Chỉ riêng

Trung quốc đã là một thách thức to lớn . Thêm vào

đó còn có các thách thức từ tự do thương mại , đạo

lý thương mại , môi trường , các liên mini chiến lược

và quản lý của nhà nước . Do đó , nhiệm vụ phía trước

là vô cùng khó khăn .

Châu Á sẽ phải thúc đẩy các nguồn chất xám

theo hướng chiến lược và đưa ra được các giải pháp

nếu muốn làm cho những kỳ vọng to lớn của mình

trở thành hiện thực .

TRỊNH CƯỜNG (Lược dịch )
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Tìmhiểu kháiniệm

DÂN CHỦ, DÂN CHỦ NHÂN DÂN, DÂN CHỦ - XÃ HỘI VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

• DÂN CHỦ : Xét về mặt lịch sử, khái niệm dân chủ xuất hiện rất sớm , từ thời cổ đại . Trong ngôn ngữ của người

Hy- lạp cổ đại đã xuất hiện cụm từ Démos Kratos, trongđó démos là nhân dân , kratos là quyền lực . Như vậy , theo nghĩa

khởi thủy của nó , dân chủ có nghĩa là quyền lực thuộc về nhân dân . Nói cách khác , dân chủ là một khái niệm để chỉ một

chế độ xã hội mà ở đó nhân dẫn là chủ thể của quyền lực.

Sự phát triển của xã hội , và cùng với nó, sự phát triển của tri thức con người đã làm xuất hiện những cách tiếp cận

mới đối với phạm trù dân chủ . Dân chủ có thể được hiểu là một hình thức tổ chức quyền lực nhà nước của một giai cấp

nhất định ; dẫn chủ cũng có thể được hiểu là một hình thức quản lý xã hội , là tính chất của mối quan hệ giữa các cộng đồng

người ; dân chủ cũng có thể được hiểu là quyền của công dẫn được làm chủ xã hội , làm chủ nhà nước và làm chủ bản thân

mình ...

Dân chủ là chủ đề vĩnh cửu của khoa học xã hội , là vấn đề gắn bó chặt chẽ với quyền sống của con người , là nhu cầu

không thể thiếu của mọi lĩnh vực hoạt động xã hội . Song dân chủ không phải là hiện tượng bẩm sinh , tự phát . Nó nảy sinh

và hình thành trong mối quan hệ đối lập với áp bức, chuyên chế , với mọi hiện tượng độc tài , độc đoán , chuyên quyền. Dân

chủ không xuất hiện tức khắc và không tồn tại bất biến , trái lại nó được phát triển trong tiến trình lịch sử nhân loại và trong

quá trình đấu tranh giai cấp .

Dân chủ có nhiều hình thức . Có hình thức dân chủ đại diện (các cơ quan dân cử như quốc hội , nghị viện ... ) ; có hình

thức dân chủ trực tiếp (trưng cầu ý dân , toàn dân thảo luận và quyết định các vấn đề của đời sống quốc gia... ) .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin xem xét vấn đề dân chủ trong mối liên hệ không thể tách rời với những điều kiện vật chất

của đời sống xã hội và với cơ cấu giai cấp trong xã hội . Trong xã hội có giai cấp , dân chủ là biểu hiện sự chuyên chính của

giai cấp thống trị . Dưới chế độ bóc lột , các thể chế dân chủ phục vụ cho những giai cấp nắm tư liệu sản xuất và quyền lực

chính trị .

• DÂN CHỦ NHÂN DÂN : Hình thức chuyên chính được xác lập do kết quả của những cuộc cách mạng dân chủ

nhân dân vào những năm 40 của thế kỷ XX ở hàng loạt nước châu Âu và châu Á , sau đó chuyển thành những cuộc cách

mạng xã hội chủ nghĩa , và nó phản ánh nét đặc thù trong sự phát triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nền dẫn chủ nhân

dân ở mỗi nước có những đặc điểm riêng tùy theo điều kiện lịch sử cụ thể, nhưng nét chung của hình thức dân chủ nhân

dân nằm trong bản chất của chuyên chính vô sản .

Nguyên tắc chung của dân chủ nhân dân là sự liên minh của giai cấp vô sản với quần chúng lao động do đảng cộng

sản lãnh đạo . Đặc điểm quan trọng nhất của nền dân chủ nhân dân là những tổ chức chính trị - xã hội có tính quần chúng

kiểu mặt trận nhân dân , bao gồm những đảng phái khácnhau và những tổ chức xã hội khác nhau .

Chế độ dân chủ nhân dân bảo đảm cho người lao động được tham gia quản lý nhà nước , bảo đảm chế độ bầu cử và

bãi miễn đối với các đại diện của nhân dân lao động trong các cơ quan chính quyền nhà nước , bảo đảm sự thống nhất giữa

quyền lập pháp và quyền hành pháp , bảo đảm việc xây dựng hệ thống quản lý nhà nước trên cơ sở nguyên tắc tập trung

dân chủ .

Trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội , nền dân chủ nhân dân có những thay đổi , nhưng như Lê- nin đã nhận xét , bản

chất của nó vẫn chỉ là một : đó là chuyên chính của giai cấp vô sản .

• DÂN CHỦ - XÃ HỘI : Trào lưu chính trị trong phong trào công nhân quốc tế , xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX . Nó

đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến tư tưởng xã hội chủ nghĩa vào các tầng lớp quần chúng công nhân đông đảo g

trong việc tổ chức giai cấp công nhân thành các chính đảng và các công đoàn . Sau Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917 ),

phong trào dân chủ - xã hội là trào lưu cải lương xã hội trong phong trào công nhân . Hệ tư tưởng của phong trào dân chủ

xã hội hiện nay chủ yếu theo lập trường " chủ nghĩa xã hội dân chủ, từ bỏ chủ nghĩa Mác , phê phán nhẹ nhàng chủ nghĩa

tư bản đi kèm với luận đề chống cộng gay gắt. Những luận điểm cơ bản của "chủ nghĩa xã hội dân chủ" được phản ánh

trong bản tuyên bố có tính chất cương lĩnh của Đại hội thành lập Quốc tế xã hội chủ nghĩa . Cuối những năm 60 và đầu

năm 70 , trào lưu dân chủ - xã hội lan rộng ở nhiều nước châu Âu như : Pháp , Hà lan , Thụy điển ... và ngày nay đã lôi cuốn

được một số nước khác ở châu Á , châu Mỹ La-tinh và Đông Âu : Tuy không thể làm thay đổi một cách căn bản tình cảnh

giai cấp công nhân , các đảng dân chủ - xã hội phản ánh ở mức độ nhất định lợi ích củaquầnchúng lao động , đã tham gia

vào cuộc đấu tranh của họ nhằm cải thiện tình hình kinh tế - xã hội vàmở rộng các quyền chính trị, đã đạt được những cải

cách xã hội ở một số nước . Một số đảng dân chủ - xã hội đấu tranh nhằm hạn chế chạy đua vũ trang , chống nguy cơ chiến

tranh hạt nhân .

Phê phán hệ tư tưởng và quan điểm hợp tác giai cấp của các đảng dân chủ - xã hội , những người cộng sản đồng thời

chủ trương thống nhất hành động với các đảng dân chủ - xã hội trong cuộc đấu tranh cho hòa bình , hòa dịu quốc tế và tiến

bộ xã hội.

• DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA : Hình thức tổ chức xãhội và phương thức quản lý , điều hành xã hội xã hội

chủ nghĩa, một hình thức tổ chức nhà nước, thông qua tổ chức và quản lý để thực hiện quyền lực đối với xã hội . Cơ sở kinh

tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu - nền tảng vững chắc để xác

lập quan hệ bình đẳng giữa người với người và nền tự do thật sự.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ thực sự , đầy đủ nhất và triệt để nhất . Theo quan niệm của Mác , đó là nền

dân chủ mà quyền lực thực tế thuộc về nhân dân ; nhân dân tự quản xã hội của mình , xã hội được quản lý bởi nhân dân và

vì nhân dân ...

Dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ luyện bố mà còn bảo đảm thực hiện trong thực tế những quyền tự do chính trị

và các quyền kinh tế xã hội của cá nhân : quyền lao động , nghỉ ngơi , học hành , quyền được bảo đảm về vật chất khi gia

yếu và khi không có khả năng lao động .
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Tìm hiểu khái niệm

Lực lượng quyết định tiến trình phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảng cộng sản , người lãnh đạo tất cả mọi

tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội của nhân dân lao động .

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức dân chủ cao nhất của xã hội trong lịch sử từ xưa đến nay , đã đi qua một

chặng đường phức tạp . Nét tiêu biểu của quá trình này là : làm cho quần chúng ngày càng quen với việc trực tiếp tham gia

quản lý nhà nước, tạo điều kiện để hình thành và phát triển một nhân cách trung thực , sáng tạo .

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa , dân chủ đi liền với tập trung . Nếu tách khỏi tập trung thì dân chủ không còn có ý

nghĩa tích cực lành mạnh củanómà bị biến dạng thành tự do vô chính phủ , dân chủ cực đoan , mà thực chất là một sự phá

hoại dân chủ .

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của tiến bộ xã hội . Nó là đặc trưng bản chất

của chủ nghĩa xã hội , là sự thể hiện trực tiếp lý tưởng nhân đạo của chủ nghĩa xã hội . Trong cương lĩnh xây dựng đất nước

(do Đại hội VII thông qua tháng 6-1991 ) , Đảng ta nhấn mạnh : " Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước

ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền lực thuộc

về nhân dân . Dân chủ gắn liền với công bằng xã hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực

chính trị , kinh tế , văn hóa, xã hội thông qua hoạt động của nhà nước do nhân dân cử ra và bằng các hình thức dân chủ trực

tiếp . Dân chủ đi đôi với kỷ luật , kỷ cương , phải được thể chế hóa bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm ".

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT

Nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất ( 18-11-1930 - 18-11-1995 ), ngày 3-11-1995 ,

tại Hà nội UBTƯMTTQ Việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học-thực tiễn "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

và Mặt trận dân tộc thống nhất" .

Các đồng chí Lê Quang Đạo , Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTƯMTTQ Việt nam , Trần Văn Đăng , ủy viên Trung ương

Đảng , Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt nam, GS Đặng Xuân Kỳ, ủy viên Trung ương Đảng , Viện trưởng Viện nghiên cứu

chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , chủ trì cuộc hội thảo .

Đến dự hội thảo có các đồng chí HàĐăng , ủy viên Trung ương Đảng , Trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương , Trần

Hoàn, ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin , các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các nhân sĩ

trí thức , các cán bộ và thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt nam , Chủ tịch Mặt trận các tỉnh : Cao bằng , Tây ninh , Nghệ

an , Hà nội , cùng đông đảo các nhà khoa học .

Sau báo cáo dẫn đề của đồng chí Trần Văn Đăng : "Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các

dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ phát triển mới của đất nước" , hội thảo đã nghe ý kiến phát biểu và

tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, của các đồng chí : Nguyễn Cơ Thạch , Hoàng Tùng, Nông Quốc Chấn , các vị

Nguyễn Xiển , Hòa thượng Kim Cương Tử , Linh mục Vương Đình Ái , bà Nguyễn Phước Đại ...

Tại cuộc hội thảo , 15 ý kiến phát biểu và tham luận ( trong tổng số gần 50 báo cáo gửi đến) đã tập trung nêu bật tư

tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc , giải phóng xã hội , giải phóng con người .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản , vai trò của Nhà nước và Mặt trận qua các thời kỳ ; và mối

quan hệ giữa Đảng , Nhà nước và Mặt trận trong hệ thống chính trị , vai trò to lớn của Mặt trận tổ quốc hiện nay .

Nhiều ý kiến đi sâu phân tích và khẳng định sự đúng đắn , tính nhất quán trong đường lối , trong chủ trương thực hiện

chiến lược đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ ChíMinh và củaĐảng ta về đoànkết giữa các giai cấp, tầnglớp , dân tộc , tôn giáo ;

đoàn kết giữa miền ngược với miền xuôi , giữa Trung - Nam - Bắc và đoàn kết quốc tế . Hội thảo cũng khẳng định cuộc đời

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là tấm gương và tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc .

Nhiều ý kiến nêu lên những kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và

Mặt trận dân tộc thống nhất , như : giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo , tính tiên phong gương mẫu của Đảng ; quan tâm

hơn nữa đến đồng bào các dân tộc thiểu số ; có chính sách thu hút được đội ngũ trí thức ởtrong nước và nước ngoài ; khơi

dậy được lòng yêu nước , tự hào dân tộc trong mỗi người Việt nam...

Các ý kiến cũng đã phân tích và khẳng định : Thực tiễn lịch sử 65 năm qua cho thấy , nơi nào , lúc nào thực hiện đúng

đắn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất thì nơi đó, lúc đó cách

mạng phát triển thuận lợi và thành công ; ngược lại nơi nào, lúc nào xa rời những tư tưởng quan trọng đó thì nơi ấy , lúc ấy

cách mạng gặp khó khăn , tổn thất. Và hơn bao giờ hết , lúc này , sự nghiệp xây dựng và bảo vệ một nước Việt nam dân giàu ,

nướcmạnh, xã hội công bằng , văn minh đang đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kế thừa , phát triển , vận dụng sáng tạo tư tưởng

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặttrận dân tộc thống nhất .

Cùng với các hoạt động khác trong cả nước , hội thảo khoa học - thực tiễn "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất" là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm Mặt trận dân tộc

thống nhất D

61



QUẢNG CÁO

CÔNG TY DỊCH VỤ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC SỐ 2

SOVILACO Company for overseas labour service N°2

Ngành nghề kinh doanh :

Cung ứng lao động cho nước ngoài .

- Tổ chức và thực hiện các dịch vụ phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần của

người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài .

Theo quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước số 596 /LĐTBXH -QĐ

ngày 14 tháng 04 năm 1995 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã Hội.

Giấy chứng, nhận đăng ký kinh doanh số : 102224 cấp ngày 09 tháng 05

năm 1995 của Ủy ban kế hoạch TP.Hồ Chí Minh .

• Điện thoại : 231994. 243780. 243848. Fax 848.231995

• Địa chỉ : 293 Điện Biên Phủ , Q.3 , TP Hồ Chí Minh

Nữ công nhân SOVILACO đang làm việc

tại Cộng hòa Triều Tiên

Được chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên ,

SOVILACO đã phối hợp với các ngành chức

năng và các tỉnh, thành trong việc sắp xếp

tuyển dụng người lao động Việt Nam ở nước

ngoài . SOVILACO thường xuyên tổ chức

các lớp nghiệp vụ , hướng dẫn chu đáo cho

các thành viên và giữ liên lạc đều đặn với

các gia đình thành viên cũng như các đại

diện của SOVILACO ở ngoài nước nhằm

đảm bảo chất lượng , quyền lợi , an toàn chung

cho người lao động cũng như uy tín của

Công ty . Nhờ vậy hàng ngàn người lao động

Việt Nam đã có cơ hội nâng cao tay nghê ,

thu nhập đảm bảo . Các cơ sở nhỏ và vừa

của nước ngoài đánh giá cao người thợ Việt

Nam và trách nhiệm chuẩn bị của

SOVILACO

Buổi đón mừng

học viên SOVILACO

ở Cộng hòa

Triều Tiên

CHÀO MÙCH

HỌC VIÊN SOVILAC
O

JEWOOINTER TRADE CO.LTD



• CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN II

- Là doanh nghiệp nhà nước tách từ Nhà máy Liên Hợp Xi Măng Hà Tiên từ ngày 01/01/1993 .

• Trụ sở : Thị trấn Kiên Lương - Huyện Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại : 01.77.53004 - 53090 • Fax : 84-77-53005

Dây chuyền công nghệ hiện đại, thiết bị do Hãng POLYSIUS (Cộng Hòa Pháp ) cung cấp . Nhiên liệu nung clinker là dầu MFO .

* Năng lực sản xuất hiện nay : 1.150.000 tấn clinker và 500.000 tấn xi măng PC30 mỗi năm . 60 % sản lượng clinker cung cấp Công

ty ximăng Hà Tiên I để sản xuất xi măng tại Thủ Đức.

Ngoài clinker thường để sản xuất xi măng PC30 , công ty còn sản xuất theo đơn đặt hàng các loại clinker đặc chủng để sản xuất

ximăng ít tỏa nhiệt, xi măng bền sulfat, xây dựng các công trình thủy điện , công trình ven biển .

* Sản phẩmxi măng PC30 của Công ty là Xi Măng Hà Tiên đã có từ hơn 30 năm nay, hiện bản rộng rãi ở Thành phố Hồ Chí Minh

và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long .

- * Sản phẩm " XI MĂNG PORTLAND HÀ TIỆN II" luôn luôn bảo đảm chất lượng theo TCVN 2682-92. Trọng lượng bao bình quân)

50kg/bao theo quy định đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng .

Vỏ bao P.P đảm bảo an toàn trong quá trình bốc xếp, vận chuyển , bảo quản.

* Huy chương vàng hội chợ quốc tế công nghiệp Việt nam năm 1993 tại Giảng Võ, Hà Nội.

* Huy chương vàng "Chất lượng cao và ổn định " Bộ Xây Dựng năm 1993 .

Sản phẩm XI MĂNG PC30 của Công ty luôn luôn được kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất xưởng .

CHI NHÁNH GIAO DỊCH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM :

* TP. Hồ Chí Minh : Số 19 - lầu 3 - Hồ Tung Mậu - Quận 1

* Tiền Giang - Bến Tre : - 26/3 Lê Lợi - Mỹ Tho - Tiền Giang

- 144 Hùng Vương - Bến Tre .

* Vĩnh Long - Trà Vinh : 073 Phạm Hùng - Vĩnh Long.

06 Điện Biên Phủ - Trà Vinh .

* Sóc Trăng - Minh Hải : 202A Lý Van Lâm - Ca Mau .

24 Trần Hưng Đạo - Sóc Trăng .

* An Giang

* Đồng Tháp

* Cần Thơ

: Kho Long Xuyên - Cau quay - Thị xã Long Xuyên

Kho Cao Lãnh - Mỹ Tho - Cao Lãnh - Đồng Tháp

: Kho Cô Bắc - phường Bình Thủy - Cần Thơ

• Điện thoại : 01.3.290324 .

• Điện thoại : 01 73.72042 .

Điện thoại - 01.75 22319 .

Điện thoại : 01.70.23507

Điện thoại : 91.74 68.302 .
•

•
Điện thoại : 01.73.31112 .

Điện thoại : 01.195245

• Điện thoại . 01.76.532 12 .

• Điện thoại : 0167.22244 .

• Điên thoại : 017141326 .

* Kiên Giang : Công ty Xi măng Hà Tiên li - Kiên Lương - Hà Tiên - Kiên Giang .



CONGTY T

VIECO - PS

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU - DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

VŨNG TÀU IMPORT EXPORT PETROSERVICES COMPANY

Địa chỉ : 36A, Quốc lộ 51A , Phường 11 , Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại : (84 ) (64 ) 48269-48316 - Fax : ( 84 ) (64 ) 48953

TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH :

Năm 1981

Năm 1988

Năm 1989

Năm 1990

Năm 1991

Năm 1992

Năm 1993

Năm 1994

Tiềm năng

Tổng Giám đốc

PhóTổng Giám đốc

:

: • Thành lập Công ty , chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp .

: • Thành lập Xí nghiệp Giao nhận kho vận (VCP ) :

Cảng Thương mại, Kho bãi, bốc dỡ, vận chuyển nội địa .

: • Thành lập Xí nghiệp May VIECO (VGF).

: • Thành lập Công ty liên doanh may mặc VIECO - HIKOOSEN .

• Thành lập Trại nuôi tôm VIECO.

: • Thành lập Xí nghiệp Bia và Nước giải khát VIECO.

: • Hoạt động Dịch vụ dầu khí.

: • Thành lập Chi nhánh VIECO - PS tại Hà Nội.

• Hoạt động nhà hàng và khách sạn.

: • Hoạt động Dịch vụ vận tải giao nhận ngoại thương.

• Thành lập Chi nhánh VIECO - PS tại Thành phố Hồ Chí Minh .

• Thành lập Kho ngoại quan Thương cảng Vũng Tàu.

: • Đại lý bán hàng xuất nhập khẩu.

• Phát triển cảng.

• Căn cứ tiếp liệu dầu khí .

Ông VÕ VĂN KIẾN

: Ông NGUYỄN THANH BÌNH

Ông NGUYỄN PHƯỚC LỄ

HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP - TẬN TÌNH PHỤC VỤ
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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 1995

THÂN MỜI QUÝ KHÁCH THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐƯỢC TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN :

1. TRUNG QUỐC thăm thân nhân 29 ngày :

2. TRUNG QUỐC du lịch 8 ngày :

9.856.000 ₫5.610.000 ₫ 9. HỒNG KÔNG thăm thân nhân 7 ngày :

15.400.000 ₫ 10. HỒNG KÔNG du lịch & mua sắm 7 ngày : 13.882.000 đ

3. SINGAPORE du lịch 5 ngày : 9.240.000 ₫
11. THÁI LAN du lịch 5 ngày : 7.150.000 ₫

4. SINGAPORE du lịch và mua sắm 7 ngày : 10.670.000 ₫

5. ĐÀI LOAN việc riêng 15 ngày :

12. THÁI LAN du lịch 8 ngày : 9.240.000 ₫

10.780.000 ₫

6. ĐÀI LOAN du lịch và mua sắm 8 ngày :

7. NAM TRIỀU TIÊN du lịch 8 ngày

15.774.000 ₫

13. Du lịch liên tuyến HỒNG KÔNG - MACAO

7 ngày : 14.971.000 ₫

Seoul - Kinh Châu - Hải Thôn : 17.160.000 ₫

14. Du lịch liên tuyến 2 nước MALAYSIA -

SINGAPORE 8 ngày : 14.300.000 ₫

8. MALAYSIA du lịch 6 ngày Kuala Lumpur -

Casino Genting - Thành phố cổ Melaka : 10.032.000 ₫

15. Du lịch liên tuyến 2 nước ĐÀI LOAN -

HỒNG KÔNG 7 ngày : 17.600.000 ₫

ĐẶC BIỆT II CHƯƠNG TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 7/1995 :

Chương trình du lịch INDONESIA và SINGAPORE 8 NGÀY

Chuyến đầu tiên : 14-21/07 Chuyến kế tiếp : 11 - 18/08

Chương trình du lịch THÁI LAN và khảo sát thị trường CANADA 18 NGÀY

4 ngày du lịch Thái Lan và 14 ngày làm việc kết hợp tham quan du lịch thành phố Toronto

Chuyến đầu tiên : 07-24 /08 Chuyến kế tiếp : 02 - 19/10

Chương trình du lịch THÁI LAN và khảo sát thị trường MỸ 16 NGÀY

4 ngày du lịch Bangkok và 12 ngày làm việc kết hợp tham quan du lịch Los Angeles , San Francisco ,

Las Vegas , và San Diego ... Chuyến đầu tiên : 04 - 19/09 Chuyến kế tiếp 06 - 21/11

15.950.000 ₫

54.780.000 ₫

55.000.000 ₫

- Chương trình dành cho khách hâm mộ SEA Games 18 tại Chiang Mai: Du lịch Thái Lan 8 ngày : 11-18/12 12.100.000 đ

Du lịch Bangkok và xem các trận thi đấu có đội vận động viên Việt Nam tham dự tại Chiang Mai.

SAIGONTOURIST KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

* Giá vé bao gồm mọi thủ tục làmhộ chiếu , đón tiễn, thuế sân bay và chương trình tham quan du lịch trọn gói.

* Khách có thể mua thêm bảo hiểm : 1,2 USD /ngày /người với mức bồi thường tối đa là:10.000 USD /người và 1.000 USD /hành lý .

Hướng dẫn thủ tục chu đáo tạinhà hay tại nơi yêu cầu . Quý khách không phải đi lại nhiều lần .

Khách ở tỉnh xa được hướng dẫn thủ tục cẩn thận và hồ so được theo dõi cho đến khi hoàn tất.

Chương trình cho đoàn của các công ty , đơn vị cơ quan có thểlinh hoạt theo yêu cầu và giá đặc biệt ưu đãi.

* Khách đã đi du lịch với Saigontourist từ lần thứ hai được đặc biệt giảm giá .

• Trước khi lên đường khách được thông tin đầy đủ về nước đến du lịch và có quà lưu niệm của Saigontourist .

* Hướng dẫn Saigontourist đi với đoàn suốt tuyến phục vụ chu đáo .

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :

1 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH SAIGONTOURIST, 49 Lê Thánh Tôn - Q. 1

2 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH - VĂN PHÒNG 2 , 1 Nguyễn Chí Thanh - Q.5

3 - 171 Nguyễn Công Trứ - Q.1

4 - 206 Trần Hưng Đạo B - Q.5

DT : 244819-298914

DT : 354539-350632

DT : 222066

DT :567080

DT : 571837
5 - 225A Trần Hưng Đạo B - Q.5

6 - 329C Minh Phụng - Q.11

7 - 75 Hoàng Văn Thụ - Q. Phú Nhuận

8 - 84 Cách Mạng Tháng Tám - Q.Tân Bình

DT : 552221

DT : 445599

DT : 424751
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CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

·

BÃI BẰNG PAPER COMPANY

TRẦN NGỌC QUẾ

Bí thư kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ :

Thị trấn Phong châu -

huyện Phong châu - Vĩnh phú

- Điện thoại : 01-21-46733 /42154/42028

- Telex : 411498 SCANMABBVT

- Fax : 84 - 21 46732

• Công ty giấy Bãi Bằng thuộc Bộ Công nghiệp

nhẹ là công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam -

Thụy Điển có thiết bị hiện đại, dây chuyền

sản xuất khép kín , công suất thiết kế 55.000

tấn giấy/năm.

• Sản phẩm của Công ty bao gồm : giấy in ,

giấy viết, giấy Telex , giấy połaobpy ; giấy

tập kẻ ngang, vở học sinh và giấy máy vi

tính . Định lượng từ 50 GAM/M2 - 120 GAM/M2

• Độtrắng 74-830 GE. Giấy được sản xuất thành

cuộn hoặc RAM từ khố Ao - A4.

• Sản phẩm của Công ty có bán trên thị trường

trong và ngoài nước

2.Năm 1995 kế hoạch sản xuất 38.000 tấn , 6 tháng đầu năm đã sản

xuất được 21,670 tấn, nhờ cải tiến công nghệ và tổ chức quản lý mà

riêng quí II/ 95 đạt sản lượng cao chưa từng có 13.033 tấn . Trước tình

hình đó Bộ Công nghiệp nhẹ giao thêm kế hoạch là 42. 000 tấn, công

ty đang phấn đấu đạt 50.000 tấn. Dự kiến từ 1997 trở đi sản xuất

70.000 tấn /năm ; sau năm 2000 sản xuất trên 10 vạn tấn /năm .
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TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062

Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768

MUC LUC

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG

KỶ NIỆM 65 NĂM TẠP CHÍ LÝ LUẬN

CỦA ĐẢNG (1930 - 1995 )

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM

Thông báo Hội nghị lần thứ chín BCHTƯ Đảng (khóa VII )

ĐỖ MƯỜI - Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ và năng lực sáng

tạo , phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội VII và

tích cực chuẩn bị cho Đại hội VIII

3

5

XÃ LUẬN - Tích cực chuẩn bị , bảo đảm cho Đại hội VIII của

Đảng thành công tốt đẹp 7

PHAN ĐĂNG PHÚ - Quá trình đổi mới ở Việt nam : thành tựu ,

khuyết điểm và bài học 8
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15

.19

24

28
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Năm 1995 : Bạn đọc với Tạp chí
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BCHTƯ ĐẢNG (KHÓA VII )

Hội nghị lầnthứ9Ban chấphành trungươngĐảngkhóaVIIđãhọp từngày 6đến ngày 14-11-1995tại

Hà nội để thảo luận và thông qua các dự thảo báo cáo của Ban chấp hành trung ương chuẩn bị trình Đại

hội VIII của Đảng .

Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã đọc bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị . Đồng chí nhấn mạnh :

"Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và quyết định nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn

quốc lần thứ VIII của Đảng, bao gồm : Báo cáo chính trị , Báo cáo phương hướngnhiệm vụ kế hoạch kinh tế -

xã hội 5 năm 1996 - 2000, Báo cáo về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Điều lệ Đảng sửa đổi.

Đại hội VIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII cũng như việc thực hiện

Cương lĩnh , Chiến lược, Điều lệ Đảng ; tổng kết mười năm đối mới ; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước đến năm 2000 và 2020 ; bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng. Vì vậy ,

Đạihội VIII có ý nghĩa rất trọng đại . Đây là đại hội đánh dấu bước chuyển quan trọng của đất nước ta sang

thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng , văn minh .

Qua 6 ngày thảo luận với gần 400 lượt đồng chí phát biểu ý kiến , Hội nghị đã đi đến nhất trí cao về nội

dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội VIII . Hội nghị cho rằng qua những năm đổi mới , đất nước ta đã có

những thay đổi to lớn và sâu sắc . Trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp , khó khăn , kiên trì đường lối đối

mới và những phương hướng đúng đắn mà Đại hội VI và Đại hội VII đề ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng , nhân

dân và lực lượng vũ trang ta đã phấn đấu , dũng cảm và kiên cường , đạt được những tiến bộ trên nhiều mặt ,

tạo ra tiền để thuận lợi cho bước phát triển tiếp theo .

Đánh giá mười năm đổi mới vừa qua , Hội nghị Trung ương nhận định :

- Công cuộc đổi mới mười năm qua đã thu được những thành tựu to lớn , có ý nghĩa rất

vụ của Đại hội VII đề ra được hoàn thành về cơ bản .

quan trọng . Nhiệm

- Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội , nhưng một số mặt còn chưa được củng cố vững chắc .

- Nhiệm vụ đè ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã

được hoàn thành về cơ bản ; nước ta chuyển sang một thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước .

- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn .

Những thành tựu đạt được là kết quả của cả một quá trình tìm tòi , đổi mới , lao động và phấn đấu gian

khổ của Đảng ta và nhân dân ta từ nhiều năm nay , cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế .

Hội nghị Trung ương đã rút ra 6 bài học chủ yếu : Một là , giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội trong quá trình đối mới ; hai là , xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới hệ thống chính trị và

đổi mới kinh tế , kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội ; ba là ,

đổi mới kinh tế , coi kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần , vận hành

theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà

nước ; bốn là , mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân , phát huy tinh thần tự lực tự cường và sức mạnh của toàn

thể dân tộc ; năm là , tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp chính

nghĩa của nhân dân ta , thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ , rộng mở, đa dạng hóa , đa phương hóa

sáu là , giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt .
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Vè
phương hướng , nhiệm vụ giai đoạn tới , Hội nghị nhận định :

Những thành tựu của cộng cuộc đổi mới đã và đang tạo ra thế và lực mới để chúng ta bước vào một thời

kỳ phát triển mới. Nhưng bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ ( 1-1994 ) nêu lên cho

đến nay vẫn là những thách thức .

Hội nghị xác định : xuất phát từ tình hình nói trên và căn cứ vào Cương lĩnh do Đạihội VII nêu lên , cần

tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu chuyển

sang thời kỳ mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là biến đổi nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở

vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý , quan hệ sản xuất tiến bộ , phù hợp với trình độ phát triển của

sức sản xuất , nguồn lực con người được phát huy, mức sống vật chất và tinh thần cao , quốc phòng , an ninh

vững chắc , dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , văn minh .

Trong vài chục năm, từ nay đến năm 2020 , chúng ta ra sức phấn đấu để biến nước ta về cơ bản trở thành

một nước công nghiệp .

Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới . Nhiệm vụ của nhận

dân ta là tập trung mọi lực lượng tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách , thúc đẩy công cuộc đối mới phát triển

một cách toàn diện và đồng bộ , phấn đấu đạt và vượt mục tiêu Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã

hội đến năm 2000 : tăng trưởng kinh tế nhanh , hiệu quả và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức

xúc về xã hội và an ninh, quốc phòng , vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển , cải thiện đời sống

của nhân dân . nâng cao tích lũy nội bộ , tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau .

Hội nghị đã nêu lên những định hướng phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu là : phát triển và chuyển dịch

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa ; thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần ;

tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ; phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo ; xây dựng

nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc ; chính sách giải quyết một số vấn đề xã hội ; thực hiện nhiệm

vụ quốc phòng và an ninh ; chính sách đối ngoại ; thực hiện đại đoàn kết dân tộc , phát huy vai trò làm chủ

của nhân dân ; tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước , xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt nam .

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương đặc biệt quan tâm đến vấn đề Đảng và công tác xây dựng

Đảng . Hội nghị cho rằng toàn bộ thành tựu và thiếu sót của công cuộc đổi mới gắn liễn với trách nhiệm lãnh

đạo và hoạt động của đảng ta . Sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng là một nhân tố quyết định tạo ra những

thành tựu đổi mới . Sự tiến bộ và trưởng thành của Đảng là một thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới.

Đồng thời , chính trong quá trình lãnh đạo đổi mới mà Đảng ngày càng trưởng thành , nhận rõ hơn những mặt

yếu kém và khuyết điểm của mình để có biện pháp khắc phục .

Để xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới , phải chú trọng giữ vững và tăng cường bản chất

giai cấp công nhẫn của Đảng - người đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động

và củacậ dẫn tộc . Phải nângcao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và phẩm chất cách mạng ; củng cố Đảng

về mặt tổ chức , thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm

chất và năng lực ; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng. Hội nghị cũng đã đề nghị bổ sung , sửa đổi một số vấn đề về Điều lệ Đảng để đưa ra lấy ý kiến các cấp ,

các ngành và trình Đại hội VIII của Đảng xem xét quyết định .

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng đã ra nghị quyết ủy nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp

hành trung ương Đảng căn cứ vào kết quả biểu quyết của Ban chấp hành trung ương về một số vấn đề thuộc

nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội VIII và những ý kiến phát biểu tại Hội nghị Trung ương 9 đê

chỉnh lý dự thảo các văn kiện , sau đó đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân

dân.

Hội nghị kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái thi đua hành động cách mạng , lập thành tích

chào mừng Đại hội VIii của Đảng bằng cách đóng góp tích cực vào các dự thảo văn kiện và hoàn thành mọi

nhiệm vụ năm 1995 , chuẩn bị tốt mọi mặt để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm

1996 , mở đầu cho nhiệm vụ 5 năm 1996 - 2000 2
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SA

NÊU CAO TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VÀ

NĂNG LỤC SÁNG TẠO, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH

XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI VII VÀ

TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI VII *

AU tám ngày làm việc khẩn trương và

nghiêm túc , với tinh thần trách nhiệm cao,

Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung

ương khóa VII đã hoàn thành nhiệm vụ . Các

đồng chí dự hội nghị đã nhất trí về cơ bản nội

dung các dự thảo văn kiện của Trung ương

trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

của Đảng ; đồng thời , phát biểu nhiều ý kiến

làm phong phú thêm nội dung các văn kiện

đó . Được sự ủy nhiệm của Trung ương , Bộ

chính trị sẽ chỉ đạo việc bổ sung,chỉnh lý các

văn kiện trên cơ sở kết quả biểu quyết của

Trung ương để đưa ra thảo luận, đóng góp ý

kiến trong toàn Đảng thông qua đại hội đảng

bộ các cấp và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân

dân .

Đại hội VIII của Đảng có ý nghĩa lịch sử

đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại

hóa, vìmục tiêu dân giàu ,nước mạnh , xã hội

công bằng , văn minh . Vì vậy , chuẩn bị tốt cho

Đại hội VIII là việc rất quan trọng .

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê- nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy

truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được hun

đúc từ bốn ngàn năm lịch sử và tiếp thụ tinh

hoa của nhân loại , chúng ta phải tiếp tục khơi

dậy tinh thần độc lập , tự chủ , ý chí tự lực , tự

cường, năng lực sáng tạo và trí tuệ của toàn

Đảng , toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ của nhiệm kỳ VII và tích cực đóng góp

vào thành công của Đại hội VIII, tạo nên sự

nhất trí cao về chính trị và tinh thần của toàn

ĐỖ MƯỜI

Tổng bí thư BCHTƯ Đảng

xã hội , ra sức phấn đấu đưa nước ta quá độ

vững chắc lên chủ nghĩa xã hội .

THE

nay đến Đại hội VIII , thời giancòn rất

ngắn mà chúng ta lại có rất nhiều việc

phải làm . Vì vậy , phải tiến hành rất khẩn

trương. Ngay sau Hội nghị Trung ương, các

đồng chí cần tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội

đảng bộ các cấp theo đúng chỉ thị hướng dẫn

của Ban bí thư ; vận dụng tinh thần và nội

dung Hội nghị Trung ương lần này vào việc

chuẩn bị Báo cáo chính trị của các cấp ủy

trình ra đại hội đảng bộ cấp mình ; đồng thời ,

tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến

vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình

Đại hội VIII .

Cùng với cuộc thảo luận trong Đảng, phải

thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và

các tổ chức xã hội để thu thập ý kiến rộng rãi

của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các

dự thảo văn kiện, làm cho việc chuẩn bị Đại

hội VIII không chỉ là việc của Đảng mà còn

là mối quan tâm thiết thân của mọi người, để

Đại hội VIII trở thành ngày hội của toàn Đảng,

toàn dân .

Quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội đảng

bộ các cấp và Đại hội toàn quốc của Đảng

phải gắn liền với hoạt động thực tiễn . Trước

mắt, phải dấy lên phong trào hành động cách

mạng của nhân dân để hoàn thành thắng lợi

* Nội dung bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 9

BCH TƯ Đảng, ngày 14-11-1995 . Đầu đề là của Tạp chí

Cộng sản
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mọi nhiệm vụ năm 1995 ; chuẩn bị tốt mọi

mặt để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội năm 1996, mở đầu cho nhiệm vụ 5 năm

1996 - 2000. Trong đó , phải phấn đấu tiếp tục

giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế , quan

tâm thích đáng đến năng suất, chất lượng và

hiệu quả ; tăng cường kiểm kê , kiểm soát, bảo

đảm cho nền kinh tế phát triển theo đúng

đường lối , chính sách của Đảng và pháp luật

của Nhà nước . Đồng thời , phải có chương

trình , kế hoạch , biện pháp xóa đói , giảm

nghèo , quan tâm đến công bằng xã hội , nâng

cao dân trí , chăm sóc sức khỏe của dân , làm

tốt việc đền ơn đáp nghĩa và các chính sách

xã hội khác ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn

hóa dân tộc , chống lại có hiệu quả sự xâm

nhập của văn hóa phẩm đồi trụy , độc hại , lại

căng ; chăm lo củng cố quốc phòng , an ninh ,

trật tự , an toàn xã hội . Các ngành , các cấp,

các đơn vị cần tổ chức cho đảng viên và nhân

dân hăng hái tham gia các hoạt động chào

mừng Đại hội VIII của Đảng .

Phải tích cực chống tham nhũng , một tệ

nạn đang gây nhức nhối cho xã hội . Hội nghị

đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII đã coi tệ

quan liêu và tham nhũng là một nguy cơ của

đất nước. Tại Hội nghị Trungương lần này ,

nhiều đồng chí đã lên tiếng phê phán mạnh

mẽ tệ nạn đó . Tham nhũng có quan hệ mật

thiết với buôn lậu , trốn thuế , xa hoa , lãng phí,

gây thất thoát lớn tiền bạc , của cải của nhân

dân , làm hư hỏng một bộ phận đảng viên , cán

bộ . Trong lúc nước còn nghèo , dân còn khó

khăn , thiểu thốn , thì tham nhũng , lãng phí là

tội ác , làm giảm lòng tin của nhân dân và giảm

sức chiến đấu của Đảng. Bác Hồ đã coi tham

ô, lãng phí như giặc nội xâm . Tôi đề nghị các

đồng chí Trung ương phụ trách các ngành , các

cấp đề cao trách nhiệm , quan tâm thích đáng

và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tham

nhũng , lãng phí , đáp ứng lòng mong đợi của

nhân dân . Thủ trưởng các cấp, các ngành , các

cơ quan , đơn vị phải là người gương mẫu

chống tham nhũng, lãng phí , chịu trách nhiệm

khi những hiện tượng đó xảy ra ở cấp, ngành ,

cơ quan , đơn vị mình .

Đi đôi với chống tham nhũng , lãng phí ,

phải tiến hành rộng rãi cuộc vận động tiết kiệm

trong toàn xã hội . Các cơ quan đảng , nhà nước

và đoàn thể phải nghiêm chỉnh thực hiện chỉ

thị của Ban bí thư và chỉ thị của chính phủ

gần đây về thực hành tiết kiệm . Trước mắt ,

phải hết sức tránh lãng phí, phô trương, hình

thức ngay trong quá trình tổ chức đại hội đảng

bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc .

Đó là những việc làm thiết thực, hợp lòng

dân , làm cho Đảng ta và nhân dân ta phần

khởi , tin tưởng , góp phần bảo đảm thành công

của đại hội đảng các cấp và Đại hội toàn quốc

lần thứ VIII của Đảng .

CH

HÚNG ta đang phấn đấu kết thúc thắng

lợi năm 1995 và chuẩn bị bước vào năm

1996 , năm tiến hành Đại hội VIII , với

nhiều thuận lợi và cũng nhiều thử thách . Để

hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang và nặng nề của

mình , toàn Đảng và từng cán bộ, đảng viên

phải chăm lo xây dựng Đảng , tiếp tục nghiên

cứu quán triệt và thực hiện đúng đường lối ,

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà

nước , giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

trong sinh hoạt đảng , đẩy mạnh tự phê bình

và phê bình , phát huy ưu điểm , khắc phục

khuyết điểm , chống chủ nghĩa cá nhân , chống

tham ô , lãng phí , quan liêu , làm cho Đảng thật

sự trong sạch , vững mạnh , tăng cường đoàn

kết, nhất trí trong Đảng , tăng cường mối liên

hệ mật thiết , gắn bó giữa Đảng với dân , tiếp

tục phát huy truyền thống bất khuất , kiến

cường , ra sức phấn đấu vì độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội , vì tự do, hạnh phúc của nhân

dân . Đảng ta phải động viên toàn dân nắm

vững thời cơ , đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử

thách , giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , tiến hành

công nghiệp hóa , hiện đại hóa nước nhà . Đó

là nhiệm vụ trọng đại mà Đảng và nhân dân

ta nhất định phải làm bằng được .

Thay mặt Bộ chính trị , tôi chúc các đồng

chí Cố vấn , các đồng chí Trung ương và các

đồng chí tham dự Hội nghị sức khỏe dồi dào .

làm tốt mọi việc bảo đảm cho đại hội đảng

bộ các cấp thành công tốt đẹp, chuẩn bị tích

cực tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

VIII của Đảng ta J
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Xã luận

T

TÍCH CỰC CHUẨN BỊ , BẢO ĐẢM CHO

ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

TRONG không khí khẩn trương đẩy mạnh sản xuất, công tác của những tháng cuối năm 1995 , kỷ niệm 65 năm

ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, một tin vui mới đến với toàn đảng , toàn quân , toàn dân ta : Hội

nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VII) - một hội nghị có tầm vóc lớn lao và ý nghĩa quan

trọng đặc biệt - đã thành công tốt đẹp . Hội nghị đã thảo luận và quyết định những nội dung cơ bản, những vấn đề

trọng đại nếu trong các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Những tư

tưởng , quan điểm cơbản của Hội nghị là cơ sở, định hướng chỉ đạo toàn Đảng chuẩn bị tốt đại hội các cấp , tiến tới

Đại hội toàn quốc của Đảng, chuẩn bị đưa đất nước ta tiến vào một thời kỳ phát triển mới.

Đại hội VIII cónhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII cũngnhư việc thực hiện Cương lĩnh ,

Chiến lược, Điều lệ Đảng ; tổng kết 10 năm đổi mới ; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công, nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước đến năm 2000 và 2020 ; bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng ; bầu ra một ban chấp hành trung

ương mới. Vì vậy, Đại hội VIII có ý nghĩa lịch sử . Đây là đại hội đánh dấu bước chuyển quan trọng của đất nước ta

sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, văn minh .

Tích cực chuẩn bị, bảo đảm cho Đại hội VIII của Đảng thành công là một nhiệm vụ rất quan trọng của toàn

Đảng ta. Như đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã nói trong buổi bế mạc Hội nghị, từ nay đến Đại hội, cónhiều việc

phải làm . Bên cạnh việc lãnh đạo, tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên , các cấp ủy đảng có

trách nhiệm tập trung chỉ đạo tiến hành tốt đại hội đảng bộ các cấp theo chỉ thị của Ban bí thư ; quán triệt những

quan điểm cơ bản , vận dụng tinh thần nội dung, định hướng của Hội nghị Trung ương lần thứ chín vào việc chuẩn

bị báo cáo chính trị trình ra đại hội đảng bộ cấp mình ; đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận , đóng góp ý kiến vào

các dự thảo văn kiện trình Đại hội VIII. Thành công của Đại hội VIIi phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuẩn bị chu

đáo và tiến hành có kết quả đại hội các cấp. Trước Hội nghị Trung ương 9, các dự thảo văn kiện của Đại hội VIII

đã được các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, nhiều chuyện gia và cán bộ lão thành

đóng góp ý kiến . Hội nghịTrung ương lần này đãnghiêm túc xem xét và tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh

cácdự thảo báocáo. Đạihội các cấp bên cạnh việc quán triệt những quan điểm, những định hướng cơ bản, phải tiếp

tục thảo luận , bổ sunghoàn chỉnh thêm các dự thảo báo cáo đó , gópphần nâng cao hơn nữa tinh khoa học , tính cách

mạng của các văn kiện Đại hội Vill.

Cùng với việc thảo luận trong đảng, chúng ta phát huy trí tuệ của toàn dân , lấy ý kiến rộng rãi của các tầng

lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội VIII một cách thiết thực. Thông quaMặt trận Tổ quốc,

các đoàn thể và các tổ chức xã hội để làm tốt việc này, tạo ra bầu không khí sinh hoạt chính trị cởi mở , dân chủ,

làm cho việc chuẩnbị Đại hội VIII không chỉ là công việc của Đảng mà còn là sự quan tâm thiết thân của mọi người,

làm cho Đại hội VIII thật sự là ngày hội của toàn đảng, toàn dân .

Quá trìnhchuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc của Đảng gắn liền với hoạt động

thực, tiễn , dầy lên phong trào hành động cách mạng của nhân dân , hoàn thành thắng lợi mọinhiệm vụ năm 1995

chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1996 , mở đầu cho nhiệm vụ 5 năm 1996 - 2000. Các

ngành , các cấp, các đơn vị cần tổ chức và động viên cán bộ , đảng viên và nhân dân hằng hải tham gia các hoạt động

chào mừng Đại hội VIII của Đảng. Các hoạt động cần thiết thực, có hiệu quả góp phần tăng thêm niềm tin và sự

phấn khởicủa toàn dân .

Mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dấu một bước trưởng thành của Đảng về chính trị , lý luận và tổ chức

thực tiễn , về ý chí chiến đấu vì sự nghiệp của giai cấp và dân tộc, về tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức tổ chức

kỷ luật trong toàn Đảng , tăng cườngmối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân . Trách nhiệm và yếu cầu của Đại

hội VIII rất nặng nề và trọng đại. Toàn đảng , toàn dân , toàn quân ta ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm

vụ kinh tế - xã hội, phát huy cao độ tinh thần làm chủ , đóng góp trí tuệ, chuẩn bị tốt nhất để Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ VIII của Đảng thành công tốt đẹp d

:
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N

QUÁ TRÌNH ĐỔIMỚI Ở VIỆT NAM :

THÀNH TỰU , KHUYẾT ĐIỂM VÀ BÀI HỌC

(GAY từ cuối những năm 70, khi nước ta

lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội , Đảng

ta , trên cơ sở tổng kết thực tiễn , đặc biệt là

tổng kết những kinh nghiệm sáng tạo của nhân

dân, đã đề ra một số chủ trương đổi mới , góp

phần quan trọng làm tăng đáng kể tốc độ phát

triển kinh tế 5 năm 1981 - 1985. Tuy vậy , trong

thời gian này , những nhược điểm của cơ chế tập

trung quan liêu bao cấp chưa được khắc phục

về cơ bản, đã tiếp tục cản trở sự phát triển của

lực lượng sản xuất ; những tiến bộ và mức độ

tăng trưởng kinh tế chưa đủ để khắc phục khó

khăn ; đất nước vẫn còn bị bao vây , cấm vận

và phải chi phí lớn về quốc phòng . Thêm vào

đó, một số sai lầm về xử lý vấn đề giá lương

tiền làm cho khủng hoảng kinh tế - xã hội tiếp

tục diễn ra rất gay gắt, lạm phát lên đến hơn

700% vào năm 1986 .

Dù sao những kết quả đổi mới từng phần

đã cung cấp cho chúng ta nhiều kinh nghiệm

quý báu . Chính dựa trên tổng kết thực tiễn , xem

xét những kinh nghiệm ấy , và nghiên cứu , tham

khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới ,

mà Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) đã có

những quyết sách mới rất đúng đắn . Tại đại hội

này, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật , đánh

giá đúng sự thật , nói rõ sự thật , Đảng ta đã

nghiêm khắc kiểm điểm tình hình , phân tích

những sai lầm, khuyết điểm , rút ra những kết

luận cần thiết và đề ra đường lối đổi mới toàn

diện , mở ra một bước ngoặt trong quá trình đi

lên.

Năm năm sau Đại hội VI là một thời gian

phấn đấu gian khổ, quyết liệt của toàn Đảng,

toàn dân ta . Công cuộc đổi mới được triển khai

mạnh mẽ . Nhưng tình hình diễn biến phức tạp,

PHAN ĐĂNG PHÚ

có lúc khó khăn tưởng chừng khó vượt qua : 3

năm liền lạm phát ba con số, đời sống của những

người sống dựa vào tiền lương và trợ cấp xã hội

giảm sút mạnh ; nhiều xí nghiệp quốc doanh và

hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp sản xuất cầm

chừng, thậm chí phải đóng cửa, giải thể ; hàng

chục vạn công nhân phải rời dây chuyền sản

xuất ; nhiều cán bộ văn hóa, giáo dục lương

không đủ ăn , phải bỏ nghề ; những vụ lừa đảo ,

đổ vỡ tín dụng xảy ra liên tiếp . Những diễn biến

phức tạp của tình hình thế giới cũng đã tác động

xấu đến nước ta.

Trong tình hình ấy, Đảng, Nhà nước và nhân

dân ta một lần nữa đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng

và phẩm chất cao quý , nỗ lực khắc phục khó

khăn , kiên trì phấn đấu, vừa tập trung sức giải

quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách,

giữ vững ổn định chính trị , vừa thực hiện đổi

mới các lĩnh vực của đời sống xã hội , từng bước

đưa Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đi vào

cuộc sống, tạo ra chuyển biến tích cực. Năm

1987 , lạm phát còn ở mức 416,7 % ; đầu năm

1988 còn có nạn đói lớn ở nhiều vùng ; nhưng

từ năm 1989 trở đi nước ta đã bắt đầu xuất khẩu

được mỗi năm từ 1 đến 1,5 triệu tấn gạo ; hàng

tiêu dùng ngày càng đáp ứng nhu cầu của xã

hội khá hơn ; lạm phát giảm dần . Đời sống của

nhân dân được cải thiện, dân chủ trong xã hội

được phát huy , lòng tin của nhân dân từng bước

được khôi phục . Việc thực hiện " 3 chương trình

kinh tế lớn" đạt được những tiến bộ rõ rệt . Nền

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động

theo cơ chế thị trường , có sự quản lý của nhà

nước bước đầu hình thành . Các mặt điều chỉnh

chiến lược quốc phòng, giữ vững an ninh quốc

gia, tăng cường hoạt động đối ngoại , đẩy lùi
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tình trạng bị bao vây , cô lập, công tác xây dựng

đảng... đều có những tiến bộ đáng khích lệ .

Tuy vậy , những kết quả đạt được còn nhiều

hạn chế và chưa vững chắc , nhiều vấn đề xã hội

bức xúc nảy sinh . Đại hội VII của Đảng nhận

định : Công cuộc đổi mới đã đạt được những

thành tựu bước đầu rất quan trọng , nhưng nước

ta vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

hội.

Đại hội VII đã thông qua Cương lĩnh ,

Chiến lược, Báo cáo chính trị và Điều lệ Đảng

(sửa đổi ) . Xuất phát từ thực trạng của đất nước ,

bối cảnh quốc tế khi bước vào thập kỷ 90 và

căn cứ vào mục tiêu của chặng đường đầu thời

kỳ quá độ , Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát

cho nhiệm kỳ khóa VII là : vượt qua khó khăn ,

thử thách, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội,

tăng cường ổn định chính trị , đẩy lùi tiêu cực

và bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi

tình trạng khủng hoảng. Đại hội đã phát triển

đường lối đối ngoại độc lập tự chủ , rộng mở

theo tinh thần " Việt nam muốn là bạn với tất

cả các nước trong cộng đồng quốc tế , phấn đấu

vì hòa bình, độc lập và phát triển " .

Sau Đại hội VII không lâu , việc Liên xô và

Đảng cộng sản Liên xô tan rã đã tác động sâu

sắc đến nước ta . Rất nhiều cán bộ và nhân dân

lo lắng , một số người dao động , hoài nghi về

tiền đồ của chủ nghĩa xã hội . Quan hệ kinh tế

giữa nước ta với các thị trường truyền thống bị

đảo lộn . Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục cấm vận .

Các thế lực thù địch bên ngoài đã đẩy mạnh

những hoạt động " diễn biến hòa bình" , gây bạo

loạn , lật đổ. Một số phần tử phản động trong

nước thừa cơ ngóc đầu dậy , ráo riết hoạt động

chống phá . Nước ta một lần nữa lại đứng trước

những thử thách rất gay gắt .

Trong bối cảnh hết sức phức tạp ấy , Đảng

ta và nhân dân ta đã kiên trì đường lối đổi mới

và những phương hướng đúng đắn mà Đại hội

VII đề ra, phấn đấu giành được nhiều thắng lợi

to lớn mới . Nổi bật nhất là :

1 - Chúng ta đã đẩy nhanh được nhịp độ

phát triển kinh tế - xã hội, lần đầu tiên hoàn

thành vượtmức nhiều mục tiêu chủ yếu của kế

hoạch 5 năm .

Trong 5 năm 1991 - 1995 , nhịp độ tăng bình

quân hằng năm về tổng sản phẩm quốc nội

(GDP) đạt 8,2% ( kế hoạch đề ra là 5,5 - 6% và

nhịp độ của 5 năm 1986 - 1990 là 3,9% ) . Nhịp

độ tăng bình quân hằng năm về sản xuất công

nghiệp là 13,3% , về nông nghiệp là 4,5% ( 5

năm 1986 - 1990 là 5,9% và 3,6% ) . Cơ cấu kinh

tế có bước chuyển đổi theo hướng tiến bộ : tỷ

trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP từ

22,6% năm 1990 tăng lên 30,3% năm 1995 ; tỷ

trọng dịch vụ từ 38,6% tăng lên 42,5% ; kim

ngạch xuất khẩu tăng bình quân hằng năm 20% .

Vốn đầu tư cơ bản toàn xã hội năm 1990 chiếm

15,8 % GDP, đến năm 1995 lên 27,4% GDP.

trong đó , nguồn đầu tư trong nước chiếm 16,7%

GDP ; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ nền kinh

tế . Nguồn vốn , công nghệ và kinh nghiệm quản

lý tiếp nhận từ nước ngoài tăng nhanh . Đến cuối

năm 1995 , số dự án đầu tư của nước ngoài được

cấp giấy phép đạt tổng số vốn đăng ký khoảng

18 tỷ USD, trong đó 1/3 số vốn đã được thực

hiện . Lạm phát giảm từ 67,1 % năm 1991 xuống

còn 5,2 % năm 1993 , 14,4% năm 1994 và 12,3%

trong 10 tháng đầu năm 1995 .

Hoạt động khoa học - công nghệ gắn bó

hơn với nhu cầu phát triển kinh tế , xã hội , thích

nghi dần với cơ chế thị trường . Ngày càng có

thêm những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ được

áp dụng có hiệu quả vào sản xuất , đời sống ,

trong đó có một số công nghệ tiên tiến tiếp thu

từ nước ngoài .

Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát

triển ; quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù

hợp hơn với yêu cầu phát triển của lực lượng

sản xuất ; cơ chế thị trường có sự quản lý của

nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp

tục được xây dựng .

2 - Tạo được một số chuyển biến tốt về mặt

xã hội.

Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân

được cải thiện . Số hộ có thu nhập trung bình và

số hộ giàu tăng lên , tỷ lệ số hộ nghèo giảm

tương đối nhanh . Mỗi năm có thêm trên 1 triệu

lao động có việc làm . Mức tăng hằng năm của

số người có việc làm bắt đầu ngang bằng và

vượt chút ít so với số tăng thêm trong năm của
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lực lượng lao động . Trong 5 năm, khối lượng

hàng hóa tiêu thụ trên thị trường tăng gấp đôi

(đã loại trừ yếu tố tăng giá ) . Mức tiêu dùng hàng

lâu bền của nhân dân còn tăng nhanh hơn . Thêm

nhiều nhà ở và đường giao thông được cải tạo

và xây dựng mới ở cả nông thôn và thành thị .

Sự nghiệp y tế , nhất là công tác phòng bệnh ,

chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn bệnh

dịch , có tiến bộ. Thể dục thể thao có bước phát

triển , cả về phong trào phổ cập và một số hoạt

động đỉnh cao .

Trình độ dân trí được nâng lên đáng kể

đời sống văn hóa của nhân dân có cải thiện .

Hoạt động của các phương tiện thông tin đại

chúng, sự nghiệp giáo dục, đào tạo , các hoạt

động văn hóa, nghệ thuật , công tác kế hoạch

hóa gia đình và nhiều hoạt động xã hội khác

đều có những mặt phát triển và tiến bộ .

Tính năng động , sáng tạo của người dân

được khơi dậy và phát huy . Người lao động chủ

động , năng động hơn trong việc tìm việc làm ,

tìm cách tăng nguồn thu nhập , tự cải thiện đời

sống ; hăng hái hơn trong việc tham gia ý kiến

đóng gópvào các sinh hoạt chung của cộng đồng

xã hội . Tính ỷ lại , thụ động, trông chờ nhà nước ,

dựa dẫm tập thể được khắc phục đáng kể.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người

có công được toàn dân hưởng ứng ; phong trào

xóa đói , giảm nghèo và các hoạt động từ thiện

giúp đỡ người tàn tật , người gặp rủi ro ngày

càng mở rộng, góp phần giảm bớt khó khăn cho

không ít gia đình và cá nhân . Có thể nói , đây

là một nét đẹp mới trong đời sống của nhân dân

ta .

Lòng tin của nhân dân đối với tiền đồ của

đất nước, đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà

nước và với chế độ, được nâng lên .

3 - Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị , củng

cố quốc phòng , an ninh ,bảo vệ chế độ , giữ vững

độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình của

đất nước . Thành quả này là kết quả tổng hợp

của công cuộc đổi mới , trong đó quốc phòng,

an ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng .

Đảng đã xác định rõ hơn phương hướng,

nhiệm vụ và quan điểm chỉ đạo sự nghiệp bảo

vệ Tổ quốc trong tình hình mới : tiếp tục thực

hiện thành công việc điều chỉnh chiến lược quốc

phòng, an ninh trên nhiều mặt . Mặt trận an ninh

được tổ chức lại và tăng cường . Chúng ta đã

đập tan được các vụ bạo loạn lật đổ và hoạt

động gây rối về chính trị . Các nhu cầu củng cố

quốc phòng , cải thiện đời sống của lực lượng

vũ trang được quan tâm đáp ứng tốt hơn . Chất

lượng và sức mạnh chiến đấu của quân đội được

nâng lên . Thế trận quốc phòng toàn dân được

củng cố vững chắc thêm .

4 - Thực hiện có kết quả nhiều đổi mới quan

trọng về hệ thống chính trị .

Trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , Đảng

đã từng bước bổ sung , cụ thể hóa đường lối đổi

mới , làm rõ dần con đường xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở nước ta ; củng cố Đảng về chính trị , tư

tưởng, tổ chức , đổi mới phương thức lãnh đạo,

tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã

hội . Chúng ta đã sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi và

ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng ,

nước , Luật dân sự , Luật đất đai , Bộ luật lao

trong đó có những luật về tổ chức bộ máy nhà

động, Luật doanh nghiệp nhà nước , Luật đầu tư

trong nước ... ; tiến hành cải cách một bước nền

hành chính quốc gia, xây dựng và từng bước

hoàn thiện nhà nước pháp quyền Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt nam . Hoạt động của cơ quan

nhà nước các cấp có những đổi mới và tiến bộ

theo hướng phát huy dân chủ , tăng cường kỷ

cương và nâng cao hiệu lực . Mặt trận , các đoàn

thể nhân dân, hội quần chúng và tổ chức xã hội

từng bước đổi mới nội dung và phương thức

hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực hơn . Quyền

làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế ,

chính trị , tư tưởng , văn hóa được phát huy . Đồng

bào các dân tộc , các tầng lớp nhân dân ngày

càng đoàn kết , gắn bó trong sự nghiệp chung :

dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , văn

minh . Đồng bào ta ở nước ngoài cũng ngày càng

hướng về quê hương vì mục tiêu ấy .

5 - Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại,

phá thế bị bao vây, cô lập, tham gia tích cực

vào đời sống của cộng đồng quốc tế .
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Triển khai tích cực và năng động đường lối

đối ngoại độc lập tự chủ , đa dạng hóa, đa phương

hóa, nước ta đã khôi phục quan hệ bình thường

và phát triển sự hợp tác nhiều mặt với Trung

quốc và các nước láng giềng, các nước trong

khu vực ; trở thành thành viên đầy đủ của tổ

chức ASEAN ; tăng cường quan hệ hữu nghị

truyền thống với nhiều nước, từng bước đổi mới

quan hệ với các nước thuộc Liên xô trước đây

và Đông Âu ; khôi phục và tăng cường quan hệ

với các nước công nghiệp phát triển , các tổ chức

quốc tế và khu vực ; bình thường hóa quan hệ

Việt - Mỹ ; mở rộng quan hệ với các nước Nam

Á, châu Phi, châu Mỹ la tinh , Trung Đông.

Tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết, hữu

nghị với các đảng cộng sản và công nhân, các

phong trào độc lập, các tổ chức và phong trào

cách mạng tiến bộ trên thế giới ; thiết lập và

thúc đẩy quan hệ với các đảng cầm quyền ở một

số nước . Hoạt động đối ngoại của các đoàn thể

nhân dân, tổ chức chính trị , xã hội , quan hệ với

các tổ chức phi chính phủ được mở rộng .

Quan hệ đối ngoại phát triển về nhiều mặt

chính trị , kinh tế , khoa học , công nghệ , văn hóa,

nghệ thuật ... , trong đó quan hệ kinh tế đối ngoại

mở rộng tương đối nhanh . Đến nay nước ta đã

có quan hệ ngoại giao với 156 nước , có quan

hệ buôn bán với trên 100 nước ; hơn 50 nước

và vùng lãnh thổ có quan hệ đầu tư trực tiếp

(FDI) , nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế dành

cho ta viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay
để

phát triển (ODA) .

Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là một

nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình ,

phá bỏ thế bị bao vây, cấm vận , cải thiện môi

trường quốc tế , nâng cao vị thế của nước ta trên

thế giới , tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng

và bảo vệ đất nước. Đó cũng là sự đóng góp

tích cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì

hòa bình, độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ

xã hội .

Với những thành tựu trên đây , chúng ta đã

tạo ra môi trường trong nước và quốc tế ngày

càng thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng , công cuộc

đổi mới của chúng ta còn không ít khuyết điểm

và những mặt yếu kém . Đáng chú ý là :

1 - Nước ta còn nghèo, nhưng chưa thực

hiện tốt cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong

tiêu dùng ; tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quá

thấp .

Đến nay , nước ta vẫn là một trong vài chục

nước nghèo nhất trên thế giới , trìnhđộ phát triển

sản xuất và năng suất lao động xã hội thấp, cơ

sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế còn nhiều

mặt lạc hậu ; nhu cầu vốn đầu tư phát triển rất

lớn và cấp bách . Nhưng một bộ phận cán bộ và

nhân dân tiêu xài lãng phí, tiêu dùng quá mức

mình làm ra , chưa tiết kiệm để dồn vốn cho đầu

tư phát triển . Nhà nước thiếu chính sách để huy

động có hiệu quả nguồn vốn trong dân . Năm

1995 , đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn trong

nước (kể cả nguồn vốn khấu hao cơ bản) chỉ

chiếm 16,7 % GDP, trong đó phần vốn ngân sách

chỉ chiếm 4,2% GDP, còn rất thấp so với yêu

cầu phát triển kinh tế và để tiếp thu có hiệu quả

nguồn vốn bên ngoài . Sử dụng nguồn lực còn

phân tán , kém hiệu quả, chưa kiên quyết tập

trung sức cho các chương trình , dự án kinh tế -

xã hội cấp bách .

2 - Trong phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần, việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất

mới vừa lúng túng, vừa có tình trạng buông lỏng ,

chưa phát huy tốt nhiều tiềm năng, giải phóng

mạnh mẽ sức sản xuất .

Chậm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế ,

chính sách để tạo động lực và điều kiện thuận

lợi cho doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu

quả hoạt động, tích lũy vốn , tự đầu tư phát triển ,

phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc

dân . Chưa quan tâm tổng kết thực tiễn , kịp thời

chỉ ra những phương hướng, biện pháp đổi mới

kinh tế hợp tác xã, để cho hợp tác xã ở một số

nơi tan rã hoặc chỉ còn là hình thức , cản trở sản

xuất phát triển ; chưa kịp thời tổng kết, giúp đỡ

các hình thức kinh tế hợp tác mới xuất hiện phát

triển thuận lợi . Chưa giải quyết tốt một số chính

sách để khuyến khích kinh tế tư nhân yên tâm

và hăng hái phát huy tiềm năng, góp phần phát

triển đất nước, đồng thời chưa quản lý tốt thành
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phần kinh tế này . Chưa tích cực chỉ đạo thí điểm

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát

triển kinh tế cổ phần . Việc quản lý kinh tế liên

doanh hợp tác với nước ngoài có nhiều sơ hở.

Có nơi , có lúc đã xuất hiện khuynh hướng sai

lầm muốn tư nhân hóa tràn lan doanh nghiệp

nhà nước , coi nhẹ, thậm chí gần như không quan

tâm gì đến việc chỉ đạo phát triển kinh tế hợp

tác xã .

3 - Cơ chế thị trường còn sơ khai, vai trò

quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế

còn yếu .

Hệ thống quản lý kinh tế còn đang trong

quá trình chuyển đổi ; luật pháp, cơ chế , chính

sách chưa đồng bộ, nhất quán và tác động cùng

chiều để thúc đẩy và hướng dẫn nền kinh tế phát

triển mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả và đúng

hướng .

Cơ chế chính sách quản lý về tài chính ,

ngân hàng, giá cả , về kế hoạch hóa và định

hướng phát triển nền kinh tế , về quy hoạch xây

dựng , quản lý sử dụng đất đai , về thủ tục hành

chính ... có tiến bộ, nhưng nhìn chung đổi mới

chậm. Thương nghiệp nhà nước bỏ trống một

số " trận địa " quan trọng, chưa phát huy tốt vai

trò chủ đạo trong lưu thông hàng hóa, ổn định

giá cả thị trường , bảo vệ người sản xuất và người

tiêu dùng . Quản lý xuất nhập khẩu có nhiều sơ

hở , tiêu cực , không ít trường hợp gây tác động

xấu đối với sản xuất trong nước . Chế độ phân

phối thu nhập còn nhiều bất hợp lý . Bội chi

ngân sách và nhập siêu còn lớn . Lạm phát chưa

được kiềm chế vững chắc . Nhìn chung, sự phát

triển của nền kinh tế còn mang tính tự phát, kém

hiệu quả .

Các hoạt động khoa học, kỹ thuật, bảo vệ

tài nguyên và môi trường sinh thái , cũng như

sự nghiệp giáo dục, công tác đào tạo cán bộ và

một số hoạt động văn hóa nghệ thuật chưa đem

lại kết quả tương xứng với vị trí và tầm

trọng của các lĩnh vực này .

quan

4 - Tình hình xã hội còn nhiều mặt tiêu

cực ; tệ tham nhũng, buôn lậu , lãng phí của

công chưa được ngăn chặn , thậm chí tiếp tục

tăng . Tiêu cực trong bộ máy nhà nước , đảng và

đoàn thể, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư , nhà

đất, xây dựng cơ bản , thuế , xuất nhập khẩu...

và cả trong hoạt động của nhiều cơ quan thi

hành pháp luật , nghiêm trọng và kéo dài . Sự

phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành

thị và nông thôn và giữa các tầng lớp trong nhân

dân ngày càng mở rộng. Đời sống một bộ phận

nhân dân , nhất là ở một số vùng căn cứ cách

mạng và kháng chiến , một số vùng núi , vùng

đồng bào dân tộc còn quá khó khăn , chậm được

cải thiện. Chất lượng phục vụ y tế , chất lượng

giáo dục, đào tạo ở nhiều nơi còn thấp kém.

Người nghèo không đủ tiền để chữa bệnh và

cho con em đi học . Tệ nạn xã hội phát triển .

Trật tự an toàn xã hội chưa được bảo đảm tốt .

5 - Hệ thống chính trị có đổi mới nhưng

còn nhiều nhược điểm .

Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng,

quả hoạt động của các đoàn thể nhân dân chưa

hiệu lực quản lý , điều hành của Nhà nước, hiệu

nâng lên kịp với đòi hỏi của tình hình . Bộ máy

đảng, nhà nước, đoàn thể chậm được sắp xếp

lại , tinh giản và nâng cao chất lượng ; còn nhiều

biểu hiện quan liêu , chưa tôn trọng đầy đủ , thậm

chí còn vi phạm nghiêm trọng quyền dân chủ

của nhân dân . Công tác tuyển chọn , bồi dưỡng,

thay đổi , trẻ hóa cán bộ, chuẩn bị cán bộ kế cận ,

còn lúng túng, chậm trễ . Năng lực và phẩm chất

của đội ngũ cán bộ chưa tương xứng với yêu

cầu của nhiệm vụ . Điều đáng lo ngại là trong

hoàn cảnh mới, một bộ phận cán bộ , đảng viên

giảm sút lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm

chất , đạo đức ; sức chiến đấu của một số tổ chức

cơ sở đảng suy yếu .

Như vậy , xét trên tổng thể, chúng ta đã đạt

nhiều thành tựu quan trọng , tạo tiền đề thuận

lợi cho bước phát triển tiếp theo . Có cơ sở để

nhận định rằng : Đến nay, tuy còn một số mặt

chưa được củng cố vững chắc, nước ta đã ra

khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đã hoàn thành

về cơ bản những nhiệm vụ của chặng đường đầu

của thời kỳ quá độ, có điều kiện bước sang một

thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ

hơn.
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Nhìn lại chặng đường đổi mới thời gian qua ,

toàn đảng, toàn dân ta có quyền tự hào về những

thành tựu đã đạt được , và điều quan trọng là rút

ra được những bài học kinh nghiệm đểđi tiếp

những chặng đường sắp tới . Những bài học đó

là :

1 - Trong quá trình đổi mới, phải luôn luôn

giữ vữngmục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội.

Thực tiễn chứng minh rằng , quyết định đổi

mới toàn diện của Đảng ta tại Đại hội VI là

dũng cảm, đúng đắn và sáng suốt , phù hợp với

đòi hỏi của cuộc sống và hợp với lòng dân . Điều

quantrọng là , ngay từ đầu chúng ta đã xác định

rõ đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã

hội chủ nghĩa mà là quan niệm đúng đắn hơn

về chủnghĩa xã hội vàthựchiệnmục tiêuấy

bằng những hình thức, bước đi và biện pháp phù

hợp.

Đổi mới phải trên cơ sở bảo vệ , kế thừa và

phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và

những thành tựu cách mạng đã đạt được . Phê

phán sai lầm, khuyết điểm phải đi đôi với khẳng

định những việc làm đúng, không phủ nhận sạch

trơn quá khứ, không hoang mang , mất
phương

hướng, không từ thái cực này nhảy sang thái cực

khác .

Trong quá trình đổi mới phải luôn luôn nắm

vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc ; kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh ; giữ vững vai trò lãnh

đạo của Đảng .

2 - Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa đổi

mới hệ thống chính trị và đổi mới kinh tế , kết

hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với

đổi mới chính trị . Đảng ta bắt đầu công cuộc

đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị trong

việc hoạch định đường lối và các chính sách đối

nội , đối ngoại . Không có sự đổi mới đó thì không

có mọi sự đổi mới khác . Đồng thời , Đảng xác

định rằng phải tập trung trước hết vào việc đổi

mới kinh tế , khắc phục khủng hoảng kinh tế -

xã hội , tạo tiền đề cần thiết về vật chất và tâm

lý để giữ vững ổn định chính trị , tạo dựng niềm

tin của nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các

mặt khác của đời sống xã hội .

Trong việc đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt

động của hệ thống chính trị , chúng ta đã đi

những bước thận trọng và vững chắc , chú ý giải

quyết những vấn đề cấp bách nhất và đã chín

muồi . Thực tế cho thấy đây là cách đi đúng đắn ,

bởi vì tổ chức và cơ chế hoạt động của hệ thống

chính trị là lĩnh vực đặc biệt phức tạp , nhạy

cảm, nếu vội vã để xảy ra sai lầm thì sẽ phải

trả giá rất đắt , có khi không cứu vãn được.

Mục tiêu chủ yếu của đổi mới chính trị là

thực hiện tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát

huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân . Bài

học lớn là dân chủ phải đi đôi với kỷ luật , kỷ

cương. Khắc phục những hiện tượng vi phạm

quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời phải

chống khuynh hướngdân chủ cực đoan ,quá

khích . Kiên quyết bác bỏ mọi mưu toan lợi dụng

"dân chủ" , "nhân quyền" để gây rối về chính

trị , chống phá chế độ, hoặc can thiệp vào nội

bộ nước ta . Chúng ta dứt khoát không chấp nhận

đa nguyên chính trị , đa đảng đối lập .

3 - Đổi mới kinh tế, xây dựng nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần , vận hành theo cơ

chế thị trường , phải đi đôi với tăng cường vai

trò quản lý của Nhà nước .

Chúng ta học tập và vận dụng các hình thức

kinh tế và phương pháp quản lý nền kinh tế thị

trường củacác nước tư bản để phục vụ cho mục

đích xây dựng chủ nghĩa xã hội , không để đất

nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa .

Kinh tế thị trường có mặt tích cực , nhưng cũng

có mặt tiêu cực , mâu thuẫn với bản chất của

chủ nghĩa xã hội . Đó là xu thế phân hóa giàu

nghèo quá mức dẫn tới phân cực xã hội , là tâm

lý sùng bái đồng tiền , vì đồng tiền mà chà đạp

lên đạo đức xã hội ... Vì vậy, phát triển kinh tế

thị trường, chúng ta đồng thời đấu tranh để khắc

phục những khuynh hướng tiêu cực đó, hạn chế

tối đa cái giá phải trả .

Để phát triển sức sản xuất, Đảng ta chủ

trương phát huy khả năng của mọi thành phần

kinh tế , trong đó có kinh tế tư bản tư nhân , thừa

nhận trên thực tế còn có bóc lột và sự phân hóa
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giàu nghèo nhất định trong xã hội , nhưng phải

luôn quan tâm bảo vệ lợi ích của người lao động,

hạn chế sự phân hóa giàu nghèo, vừa khuyến

khích làm giàu chính đáng , vừa coi trọng xóa

đói giảm nghèo, từng bước thực hiện công bằng

xã hội. Nói cách khác , phát triển kinh tế phải

đi đôi với giải quyết đúng đắn các vấn đề xã

hội .

4 - Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ,

phát huy sức mạnh của toàn thể dân tộc.

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân , vì

nhân dân và do nhân dân . Chính những ý kiến ,

nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là một

nguồn gốc hình thành nên đường lối đổi mới

của Đảng. Cũng do nhân dân ta hưởng ứng

đường lối đổi mới , dũng cảm đổi mới , chịu đựng

thử thách , vượt qua khó khăn mà công cuộc đổi

mới đạt được những thành tựu hôm nay . Để đưa

sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu , giành những

thành tựu lớn hơn , chúng ta cần tiếp tục mở rộng

khối đại đoàn kết toàn dân , kể cả kiều bào ở

nước ngoài , đoàn kết tất cả những ai muốn đóng

góp cho mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội

công bằng, văn minh , huy động tối đa sức mạnh

bên trong của toàn thể dân tộc để vận dụng thời

cơ phát triển đất nước và vượt qua mọi nguy cơ,

thử thách .

5 - Tranh thủ sự đồng tình , ủng hộvà giúp

đỡ của nhândân thế giới đối với sự nghiệp chính

nghĩa của nhân dân ta .

Công cuộc đổi mới của nước ta phù hợp

với xu thế phát triển của thời đại , được sự đồng

tình , ủng hộ sâu rộng của nhân dân các nước

trên thế giới . Mở rộng quan hệ đối ngoại , tăng

cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước

vì mục tiêu hòa bình, độc lập và phát triển, sẽ

tạo được môi trường quốc tế thuận lợi và tranh

thủ những nhân tố tích cực phục vụ cho công

cuộc đổi mới , trong sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ đất nước . Mở rộng quan hệ quốc tế phải đi

đối với giữ vững độc lập tự chủ , giữ vững bản

sắc và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ;

có thêm bạn mới nhưng luôn chung thủy với

đồng chí , bạn bè cũ và trân trọng những quan

hệ truyền thống.

6 - Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng,

coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Đảng ta là đảng cầm quyền . Những thắng

lợi và thành tựu , những thất bại và tổn thất của

cách mạng đều gắn liền với trách nhiệm của

Đảng . Trong quá trình đổi mới đất nước , Đảng

đã soát xét lại nghiêm túc những sai lầm và yếu

kém của mình, đề ra nhiệm vụ đổi mới và chỉnh

đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo lên

ngang tầm đòi hỏi trong giai đoạn mới . Các thế

lực thù địch với chủ nghĩa xã hội luôn tập trung

sức chống phá nền tảng tư tưởng và tổ chức của

Đảng . Ở những bước ngoặt của cách mạng, hoạt

động chống phá ấy càng quyết liệt . Thực tế ở

nước ta và nhiều nước cho thấy , thủ đoạn họ

thường dùng là xuyên tạc lịch sử, gieo rắc hoài

nghi , hạ thấp và phủ nhận thành tựu cách mạng,

phủ nhận sự hy sinh và công lao của những người

cộng sản . Họ thổi phồng sai lầm, khuyết điểm

của Đảng, tìm mọi cách vu khống Đảng. Họ lợi

dụng những kẻ cơ hội , bất mãn , phản bội , hoặc

thoái hóa về phẩm chất đạo đức, để phá hoại sự

đoàn kết thống nhất của Đảng từ bên trong , làm

cho Đảng suy yếu, tan rã . Họ rêu rao vấn đề

"nhân quyền " và "dân chủ " , đòi phi chính trị

hóa bộ máy nhà nước, trước hết là các lực lượng

vũ trang , đòi thực hiện đa nguyên chính trị , đa

đảng đối lập , tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng .

Nhận rõ yêu cầu mới của cách mạng và

nguy cơ nói trên , Đảng ta xác định trong giai

đoạn hiện nay, phát triển kinh tế là trung tâm ,

xây dựng Đảng là then chốt . Coi trọng tổng kết

công tác xây dựng Đảng . Chú ý củng cố Đảng

cả về chính trị , tư tưởng , tổ chức, cán bộ . Giữ

vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức

và sinh hoạt đảng . Tăng cường giáo dục , bồi

dưỡng lập trường, quan điểm và tính tiền phong

gương mẫu của đảng viên . Kiên trì đấu tranh

khắc phục mọi biểu hiện tiêu cực, thoái hóa

trong Đảng, chống khuynh hướng phủ định vai

trò lãnh đạo của Đảng . Rút kinh nghiệm , tìm

tòi đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình

độ và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với hệ

thống chính trị và toàn xã hội D
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TH

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

TRONG THỜI KỲ MỚI

NHỰC tế những năm qua cho thấy , đổi

mới là một sự nghiệp cách mạng đầy

khó khăn và thử thách . Ở nước ta , khó

khăn và thử thách càng đặc biệt gay gắt vì

công cuộc đổi mới được bắt đầu đúng vào

lúc nước ta đang khủng hoảng nghiêm trọng

về kinh tế xã hội , tình hình quốc tế phức

tạp , quan hệ đối ngoại có nhiều khó khăn .

Và chính trong hoàn cảnh khó khăn đó ,

Đảng ta, nhân dân ta đã dũng cảm phấn đấu ,

tiến hành đổi mới có kết quả , hoàn thành

cơ bản những nhiệm vụ mà Đại hội VIIđề

ra , khắc phục được tình trạng khủng hoảng

kinh tế xã hội , đưa đất nước chuyển sang

thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩymạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

I

Những năm sắp tới, sự nghiệp cách

mạng của nước ta chắc chắn sẽ có bước phát

triển sôi động trong một bối cảnh quốc tế

diễn biến nhanh chóng có nhiều thuận lợi

nhưng cũng chứa đựng không ít yếu tố bất

trắc .

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Liên xô và các nước Đông Âu khiến chủ

nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào,

nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất

của thời đại ; loài người vẫn ở trong thời kỳ

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa

xã hội. Các mâuthuẫn cơ bản trên thế giới

( giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ;

giữa các nước tư bản đế quốc với nhau ;

giữa lao động và tư bản ở các nước tư bản

chủ nghĩa ; giữa các dân tộc và các nước

đang phát triển vớichủ nghĩa đế quốc ) vẫn

tồn tại và phát triển , có mặt sâu sắc hơn,

NGUYỄN HÀ

mức độ và hình thức biểu hiện có nhiều nét

mới. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai

cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức .

Nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi ,

nhưng xung đột vũ trang , chiến tranh cục

bộ , xung đột về sắc tộc và tôn giáo, việc

sản xuấtvà buôn bán vũ khí , chạy đua vũ

trạng, các hoạt động can thiệp , bạo loạn , lật

đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi .

Cách mạng khoa học và công nghệ mà

nội dung cơ bản là cách mạng về công nghệ

thông tin , sinh học , năng lượng , vật liệu

mới... tiếp tục phát triển nhanh với trình độ

ngày càng cao, làm thay đổi nhanh chóng

tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ,

thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế thế giới , quốc tế hóa nền sản xuất và đời

sống xã hội .

Các nước đều đứng trước những cơ hội

để phát triển ; nhưng do ưu thế thuộc về các

nước tư bản chủ nghĩa phát triển và các công

ty xuyên quốc gia ( về vốn , công nghệ , thị

trường v.v.) , các nước chậm phát triển và

đang phát triển đứng trước những thách thức

to lớn . Cuộc cạnh tranh kinh tế thương mại -

khoa học công nghệ diễn ra gay gắt trên

phạm vi toàn thế giới .

Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều

vấn đề chung có tính chất toàn cầu (bảo vệ

môi trường , hạn chế sự bùng nổ về dân số ,

phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm

nghèo), không một quốc giariêng lẻ nào có

thể tự giải quyết , mà cần phải có sự hợp tác

đa phương để xử lý thông qua các cơ chế

đa phương, nhất là Liên hợp quốc và các tổ

chức chuyên môn của Liên hợp quốc, các

tổ chức quốc tế và khu vực .
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Khu vực châu Á - Thái bình dương , nhất

là vòng cung Đông Á - Thái bình dương , là

khu vực đang phát triển năng động nhấtthế

giới về kinh tế và sẽ tiếp tục phát triển với

tốc độ cao hơn các khu vực khác . Trong khu

vực này đang diễn ra xu thế tự do hóa thương

mại và quá trình liên kết , hợp tác kinh tế

trên nhiều tầng nấc : đại khu vực , khu vực,

tiểu khu vực , tam giác , tứ giác ... Tuy vậy,

khu vực này cũng tiềm ẩn một số nhân tố

có thể gây mất ổn định vàchịu sự tác động

mạnh của các nước lớn .

Từ những đặc điểm nêu trên , trong quan

hệ quốc tế , đã và đang nổi lên những xu thế

chủ yếu sau đây :

- Hòa bình, ổn định và hợp tác để phát

triển ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc

của đông đảo các dân tộc và cácquốc gia .

Các nước dành ưu tiên cho yêu cầu phát

triển kinh tế , coi phát triển kinh tế có ý nghĩa

quyết định đối với việc tăng cường sức mạnh

tổng hợp của một quốc gia .

- Các quốc gia lớn, nhỏ tham gia ngày

càng tích cực vào quá trình hợp tác và liên

kết khu vực , quốc tế hóavàtoàncầu hóa

về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực

hoạt động khác.

- Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập,

tự lực tự cường, kiên quyết đấu tranh chống

lại sự áp đặt và can thiệp của nước ngoài,

vì hòa bình, độc lập và phát triển .

- Các nước xã hội chủ nghĩa , các đảng

cộng sản và công nhân , các lực lượng cách

mạng , tiến bộ khác trên thế giới kiên trì lý

tưởng xã hội chủ nghĩa , phấn đấu cho một

xã hội mới tốt đẹp , một cuộc sốt g hòa bình ,

độc lập , tự do, công bằng , ấm no. hạnh phúc ,

chống lại cácmưu toan và hành động chống

phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực

phản động .

- Các nước có chế độ chính trị xã hội

khác nhau vừa hợp tác vừa đấu tranh trong

cùng tồn tại hòa bình ; hợp tác ngày càng

tăng lên và sâu thêm nhưng cạnh tranh cũng

rất gay gắt và quyết liệt .

Sự vận động của các mâu thuẫn cơ bản

và tác động của các xu thế chủ yếu nêu trên

làm nảy sinh tính đa phương, đa dạng trong

quan hệ quốc tế , từ đónhiều nước điều chỉnh

chiến lược và thể hiện chính sách đối ngoại

đa phương hóa và đa dạng hóa .

Tình hình thế giới và khu vực tác động

sâu sắc đến các mặt trong đời sống xã hội

nước ta, đưa đến cho chúng ta những thuận

lợi lớn và cả những khó khăn lớn .

Đối với nước ta , những thành tựu của

công cuộc đổi mới đã và đang tạo ra thế và

lực mới , cả ở bên trong và bên ngoài đế

chúng ta bước vàomột thời kỳ phát triển

mới . Chưa bao giờ nước ta có quan hệ quốc

tế rộng rãi và nhiều mặt như hiện nay . Uy

tín của nước ta được nâng cao trên thế giới .

Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội

nhập với cộng đồng thế giới ngày càng tăng

thêm .

Tuy nhiên , bốn nguy cơ mà Hội nghị

đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng

(tháng 1-1994) nêu lên cho đến nay vẫn rất

lớn . Bốn nguy cơ ấy có mối liên hệ , tác

động qua lại lẫn nhau và đều nguy hiểm ,

không thể xem nhẹ nguy cơ nào.

Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn

là thách thức to lớn và gay gắt do điểm xuất

phát của nước ta quá thấp, lại phải đi lên

trong môi trường cạnh tranh quyết liệt . Có

nhiều thế lực vẫn tiếp tục mưu toan thực

hiện "diễn biến hòa bình" , thường xuyên gây

áp lực với ta về những vấn đề "dân chủ " ,

" nhân quyền ", can thiệp vào nội bộ nước ta .

Cuộc chạy đua vũ trang , tranh giành ảnh

hưởng trong khu vực châu ÁÁ - Thái bình

dương và tình hình Biển đông còn diễn biến

phức tạp . Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ

nghĩa và nguy cơ về tệ quan liêu , tham

nhũng vẫn đang là những nguy cơ thật sự

to lớn . Tệ quan liêu , tham nhũng và suy

thoái về phẩm chất , đạo đức của một bộ

phận cán bộ, đảng viên làm cho bộ máy

đảng và nhà nước suy yếu , lòng tin của nhân

dân đối với Đảng , đối với chế độ bị xói

mòn , các chủ trương và chính sách của Đảng

và Nhà nước bị thi hành sai lệch . Đó là mảnh

đất thuận lợi cho "diễn biến hòa bình " .
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nguyThuận lợi và khó khăn , thời cơ và

cơ đan xen nhau và cùng tác động tới chiều

hướng phát triển . Chúng ta phải chủ động

nắm lấy thờicơ để vươn lên phát triển nhanh

và vững chắc, tạo ra thế và lực mới ngày

càng lớn hơn, đồng thời luôn luôn tỉnh táo,

kiên quyết đẩy lùi và khắc phục các nguy

cơ, kể cả những nguy cơ mới có thể nảy

sinh , bảo đảm phát triển đất nước đúng

hướng. Cần lưu ý đến những nhân tố có thể

làm mất thời cơ . Nếu chúng ta sơ hở hoặc

phạm sai lầm trong việc xử lý các vấn đề

về chủ quyền và an ninh quốc gia , xử lý

không đúng quan hệ đối ngoại ; nếu quản

lý kinh tế , xã hội kém, xử lý không kịp thời

và đúng đắn các mâu thuẫn trong nội bộ ;

nếu độingũ cán bộ không được đào tạo bồi

dưỡng nhanh , không vươn lên ngang tầm

nếu để tệ tham nhũng tràn lan không khắc

phục được , gây ra sự mất ổn định chính trị ,

xã hội, thì đó chính là những nhân tố làm

mất thời cơ và tăng thêm nguy cơ.

II

Xuất phát từ tình hình nói trên và căn

cứ vào Cương lĩnh do Đại hội VII đề ra ,

chúng ta cần tiếp tục nắm vững hai nhiệm

vụ chiến lượcxây dựng chủnghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu chuyển sang thời

kỳmới đẩymạnh côngnghiệp hóa, hiện đại

hóa.

Mụctiêu của công nghiệp hóa, hiện đại

hóa là biến nước ta từ một nước nông nghiệp

lạc hậu thành một nước công nghiệp có cơ

sở vật chất kỹ thuật hiện đại ;cócơ cấu kinh

tế hợp lý , quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

vớitrìnhđộpháttriển của sức sản xuất ; có

mứcsốngvậtchấtvà tinh thần cao ; quốc

phòng , an ninh vững chắc ; dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng , văn minh.

Trong vài chục năm, từ nay đến khoảng

năm 2020 , chúngta ra sức phấn đấu để biến

nước ta về cơ bản trở thành một nước công

nghiệp . Cụ thể là :

Về lực lượng sản xuất, đến lúc đó nước

ta sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại ; năng

suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất

;

(

kinh doanh cao hơn nhiều so với hiện nay .

Trong cơ cấu kinh tế , tuy nông nghiệp tiếp

tục phát triển , songcông nghiệp và dịch vụ

sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn trongGDP và lao

động xã hội .

Khoa học tự nhiên và công nghệ đạt tới

trình độ trung bình của thế giới.Khoa học

xã hội và nhân văn có khả năng làm cơ sở

cho việc xây dựng hình thái ý thức của xã

hội mới . Sự phát triển của khoa học đủ sức

cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các

chính sách và quy hoạch phát triển .

Vè quan hệ sản xuất, chế độ sở hữu , cơ

chế quản lý và chế độ phân phối gắn kết

với nhau , phát huy đượccác nguồn lực , tạo

ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế , thực hiện công bằng xã hội .

Kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò

chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác trở thành

nền tảng trong nền kinh tế . Kinh tế tư bản

tư nhân ,cá thể chiếmtỷ trọng đáng kể. Kinh

tế tư bản nhà nước dưới các hình thức khác

nhau tồn tại phổ biến .

Về đời sống vật chất và văn hóa , nhân

dân có cuộc sống no đủ , có nhà ở tương đối

tốt, có điều kiện thuận lợi về đi lại, học

hành, chữa bệnh, hưởng thụ văn hóa ; quan

hệ xã hội lành mạnh.

Làm được những việc nói trên sẽ là một

bước tiến lớn trong quá trình quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta .

từ nay đến năm 2000 có vị trí và ý nghĩa

Trong toàn bộ tiến trình đó, giai đoạn

cực kỳ quan trọng . Đây là giai đoạn bản lề ,

nhân dân ta phải tập trung mọi lực lượng ,

tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách , thúc

đẩycông cuộc đổimới phát triển một cách

toàn diện và đồng bộ, phấn đấu đạt và vượt

mục tiêu của Chiến lược ổn định và phát

triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 : tăng

trưởngkinhtế nhanh và bền vững đi đôi với

giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội

và anninh , quốc phòng, vượt qua tình trạng

nước nghèo và kém phát triển , cải thiện đời

sống của nhân dân , nâng cao tích lũy nội

bộ , tạo tiền đề vững chắc cho bước phát

triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau.
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Theo tính toán của các nhà hoạch định

chính sách , đến năm 2000 , GDP bình quân

đầu người tăng gấp đôi năm 1990. Nhịp độ

tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt

khoảng 9 - 10% ; sản xuất nông -lâm-ngư

nghiệp khoảng 4,5 - 5% ; công nghiệp : 14-

15% ; dịch vụ : 12-13% ; xuất khẩu : 25 -

30% . Tỷ lệ đầu tư /GDP khoảng 30% . Năm

2000 , nông nghiệp chiếm khoảng 25% , công

nghiệp và dịch vụ khoảng 75% GDP.

Phát huy tốt tiềm lực khoa học , công

nghệ ; làm chủ và thích nghị hóa các công

nghệ nhập và tích cực chuẩn bị cho bước

phát triển cao hơn ở giai đoạn sau .

Muốn thế , phải đổi mới căn bản tổ chức,

quản lý và nâng cao hiệu quả khu vực doanh

nghiệp nhà nước để phát huy tốt vai trò chủ

đạo . Đổi mới và phát triển đa dạng các hình

thức kinh tế hợp tác từ thấp đến cao theo

hướng xây dựng hình thức hợp tác xã cổ

phần là chính . Mở rộng các hình thức liên

doanh , liên kết trực tiếp , giữa các doanh

nghiệp nhà nước với nhau , giữa kinh tế nhà

nước với kinh tế hợp tác , kinh tế tư nhân ,

cá thể và các công ty nước ngoài .

Tạo việc làm nhiều hơn số lao động tăng

thêm hàng năm, giảm đáng kể thất nghiệp;

xóa đói , tiếp tục giảm nghèo . Cải thiện điều

kiện ăn ở, học hành, chữa bệnh , đi lại , nâng

cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ,

đặc biệt ở các vùng nông thôn , miền núi .

Tới năm 2000, tỷ lệ tăng dân số không vượt

quá 1,8% . Thanh toán nạn mù chữ chongười

trong độ tuổi , phổ cập giáo dục tiểu học ,

tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, kể cả dạy

nghề ngắn hạn lên 20 - 25% . Ngăn chặn

tình trạng ô nhiễm môi trường . Đẩy lùi tiêu

cực và các tệ nạn xã hội .

Giữ vững sự ổn định chính trị và định

hướng xãhội chủ nghĩa trong quá trình phát

triển.Tạo chuyển biến căn bản trong đối

mới và chỉnh đốn Đảng , nâng cao vai trò

lãnh đạo của Đảng . Tiếp tục xây dựng và

hoàn thiện Nhà nước , trọng tâm là cải cách

nền hành chính , nâng cao hiệu lực và hiệu

quả hoạt động của bộ máy nhà nước ; mở

rộng dân chủ, thiết lập kỷ cương , trật tự an

toàn trong đời sống xã hội . Tăng cường khối

đại đoàn kết toàn dân . Củng cốquốc phòng,

giữ vững an ninh . Mở rộng quan hệ đối

ngoại, chủ động tham gia các tổ chức quốc

tế và khu vực, củng cố và nâng cao vị thế

của nước ta trên trường quốc tế .

Trong quá trình phấn đấu đạt những

mục tiêu nói trên , chúng ta phải chú ý xử

lý thật tốt các vấn đề :

-
Phát triển kinh tế nhiều thành phần,

vận dụng cơ chế thị trường là để xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội , nhất thiết

không được để đất nước đi vào con đường

tư bản chủ nghĩa .

- Đương đầu với những âm mưu và thủ

đoạn " diễn biến hòa bình " , chúng ta phải

giữ vững ổn định chính trị , giữ vững chế độ

và độc lập, chủ quyền của đất nước .

- Mở cửa, hội nhập vào thị trường khu

vực và thế giới , tranh thủ vốn bên ngoài ,

nhưng phải giữ được bản sắc văn hóadân

tộc, phát huy được nguồn lực bên trong, bảo

đảm phát triển kinh tế , không bị lệ thuộc

nước ngoài .

- Lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới ,

đứng trước những nhiệm vụ khó khăn , phức

tạp, hằng ngày đối mặt với sự tác động của

những nhân tố tiêu cực, Đảng ta phải giữ

vữngbản chất giai cấp công nhân , nâng cao

tầmtrí tuệ , khắc phục sựthoái hóa,biến

chất, phát huy phẩm chất cao quý của người

đảng viên .

-
Muốn thực hiện được những đòi hỏi

trên chúng ta phải củng cố và mở rộng khối

đại đoàn kết toàn dân , phát huy sức mạnh

dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế , sức

mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh

thờiđại.

Làm được như vậy, chúng ta nhất định

sẽ giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ,

đổi mới mà không đổimàu , hội nhập mà

không hòa tan , bảo đảm thực hiện thắng lợi

phương hướng nhiệm vụ cách mạng trong

thời kỳ mới d
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Du

Một số vấn đề về

PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA

ự thảo báo cáo của Ban chấp hành trung

ương Đảng chuẩn bị trình Đại hội lần thứ

VIII củaĐảng đã nêurõ : "nước ta chuyển

sang một thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước" . Báo cáo cũng đã

nêu lên những định hướng phát triển trên các

lĩnh vực chủ yếu , trong đó có vấn đề phát triển

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) .

Từ Hội nghị Trung ương 7 (1994 ) đến nay,

xoay quanh vấn đề CNH , HĐH đất nước , đã

có thêm nhiều công trình nghiên cứu khoa học

và đã triển khai xây dựng các dự án quy hoạch

phát triển kinh tế - xã hội của cácngành , các

địa phương . Những kết quả nghiên cứu đó, tuy

chưa đủ để có thể hình thành một chiến lược

hoàn chỉnh về CNH , HĐH , song cũng cho

phép chúng ta hình dung được rõ hơn nhiều

vấn đề củacông cuộc CNH , HĐH ở nước ta

đã được đặt ra và cần giải quyết. Một trong

những vấn đề cơ bản nhất là định hướng về

sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

ít nhất là cho thời gian trước mắt đến

năm 2000 .

Chúng ta khẳng định rằng, CNH, HĐH là

nhằm đạt mục tiêu "biến đổi nước ta thành

mộtnước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ

thuậthiện đại,cơcấu kinh tế hợp lý , quan hệ

sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát

triển của sức sản xuất , nguồn lực con người

được phát huy, mức sống vật chất và tinh thần

cao , quốcphòng , an ninh vững chắc ,dân giày ,

nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh "

Như vậy , về thực chất, CNHcũng là một quá

trình lâu dài để tạo ra một sự chuyển đổi căn

bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh

doanh , dịch vụ và quản lý kinh tế , xã hội , từ

sử dụng sức lao độngthủ công là chính sang

sử dụng một cách phổ biến sức lao động gắn

LƯU BÍCH HỒ

với công nghệ , phương tiện và phương pháp

tiên tiến, hiệnđại, dựa trên sự phát triển của

công nghiệp vàtiến bộ khoa học - công nghệ,

tạo ra năng suất lao động, hiệu quả và trình

độ văn minh kinh tế , xã hội cao và bền vững .

Rõ ràng, với một nước còn ở giai đoạn kém

phát triển như nước ta, đây là một quá trình

cần phải trải qua nhiều thập kỷ . Vả lại trong

thời đại ngày nay, một khi công nghiệp hóa

gắn với hiện đạihóa tương ứng với tiến bộ

khoa học và công nghệ, đồng thời làm cho

nước đi sau rút ngắn khoảng cách với các nước

đi trước về phát triển kinh tế , thì việc đạt tới

những chuyểnbiến sâu sắc nếu trên càng đòi

hỏi phải có thời gian .

Để chỉ đạo thực hiện CNH, HĐHtrong

những điều kiện cụ thể của nước ta, Đảng ta

đãđề ra một hệ thống các quan điểm cơ bản

thể hiện ở Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

và Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội

VIII . Cần nhấn mạnh rằng những quan điểm

này là sựkế thừa , đúc kết và phát triển đường

lối của Đảng về CNH , HĐH đất nước phù hợp

với giai đoạn mới .

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm cơ

bản đó, Dự thảo báo cáo chính trị lần này xác

định nội dung cơbản của công nghiệp hóa,

hiện đại hóatrong những năm còn lại của

thập kỷ 90 là : Rất quan tâm đến công nghiệp

hóa , hiệnđạihóa nông nghiệp và kinhtế nông

thôn ; phát triển toàn diện nông , lâm , ngư

nghiệp gắn với công nghiệp chếbiến nông ,

lâm , thủy sản ; phát triển công nghiệp sản xuất

hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu . Mở rộng

thương nghiệp, du lịch , dịch vụ ở cả thành thị

và nông thôn . Đẩy mạnh các hoạt động kinh

( 1 ) Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung

ương Đảng (khóa VII )
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tế đối ngoại . Cải tạo , mở rộng , nâng cấp và

xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng

kinh tế , trước hết ở những khâu ách tắc và yếu

kém nhất đang cản trở sựphát triển . Xây dựng

có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng

trong những ngành trọng yếu mà nhu cầu đòi

hỏi bức bách và có điều kiện về vốn , công

nghệ , thị trường , phát huy tác dụng nhanh và

có hiệu quả cao. Phát triển mạnh sự nghiệp

nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công

nghệ , giáo dục và đào tạo , văn hóa , thông tin ,

y tế , thể dục thể thao , bảo vệ môi trường . Hình

thành dần một số ngành mũi nhọn như chế

biến nông, lâm , thủy sản , khai thác và chế

biến dầu khí , công nghiệp điện tử và công

nghệ thông tin , du lịch .

Những nội dung cơ bản về CNH , HĐH

nêu trên có tầm quan trọng hàng đầu vì nó

xác định phương hướng cho việc đổi mới cơ

cấu kinh tế , đề cập tới những mối quan hệ cơ

bản trong nền kinh tế : quan hệ giữa nông

nghiệp và công nghiệp , giữa nông nghiệp ,

công nghiệp hàng tiêu dùng với công nghiệp

nặng , xây dựng cơ sở hạ tầng ; quan hệ giữa

khu vực sản xuất và dịch vụ ; quan hệ giữa

hướng nội và hướng ngoại , hướng về xuất khẩu

và thay thế nhập khẩu ; quan hệ giữa cơ sở hạ

tầng vật chất và cơ sở hạ tầng xã hội. Đồng

thời cũng đã nêu bật các mũinhọn cần hình

thành trong nền kinh tế . Giải quyết đúng đắn

những vấn đề trên là điều kiện cơ bản để đạt

đượcmục tiêu phát triển kinh tế - xã hội , đẩy

tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong 5 năm tới .

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

ngày càng tiến bộ là một xu thế tất yếu, khách

quan của các nền kinh tế quốc gia , vừa có

những nét chung mang tính quy luật , vừa có

những nét riêng mang tính đặc thù phù hợp

với yêu cầu và điều kiện cụ thể của nền kinh

tế mỗi quốc gia ấy trong từng thời kỳ lịch sử.

Từ kinh nghiệm các nước trên thế giới ,

đặc biệt kinh nghiệm các nước công nghiệp

mới (NIC ) cho thấy, chuyển dịch cơ cấu kinh

tế không chỉ là kếtquả của sự phát triển trong

cạnh tranh trên thị trường , những ngành có

hiệu quả cao sẽ phát triển ngày càng mạnh ,

các ngành kém hiệu quả sẽ bị thu hẹp lại , mà

việc chủđộng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo mục tiêu và nhu cầu của sự phát

triển , gắn với dự báo tiến bộ khoa học - công

nghệ và thị trường là một trong những khâu

quyết định tạo ra tăng trưởng kinh tế . Ở những

nước có nền công nghệ tiên tiến thì luôn tạo

ra công nghệ mới , còn ở những nước đang

phát triển thì tiếpnhận chuyển giao công nghệ

tiên tiến , từ đó hình thành cơ cấu mớitrong

công nghiệp và trong nền kinh tế với các ngành

nghễ mới , các sản phẩm mới , tạo sức cạnh

tranh cao và tăng trưởng nhanh .

Các nước đã cộng nghiệp hóa , dù phát

triển đa dạng cũng đều trải qua những mô hình

thay đổi cơ cấu điển hình , đó là các mô hình :

thay đổi vị trí giữa nông nghiệpvà công nghiệp

theo hướng công nghiệp ngày càng tăng và

nông nghiệp giảm , chuyển đổi cơ cấu giữa ba

khuvực : nông nghiệp , công nghiệp và dịch

vụ ; thay đổi cơ cấu giữa các nhóm ngành ứng

với ba giai đoạn phát triển trong khu vực công

nghiệp chế tác (manufacturing ) gồm : giai

đoạn khởi đầu , trọng tâm là phát triển các

ngành công nghiệp chế biến lương thực , thực

phẩm , dệt, da, may , giầy dép, nông cụ ... ; giai

đoạn hoàn thành công nghiệp hóa, trọng tâm

là phát triển các ngành lắp ráp , chế tạo cơ khí

kể cả máy móc nặng, luyện kim , vật liệu xây

dựng , chất dẻo , giấy ; giai đoạn hậu công

nghiệp hóa, phát triển các ngành hàng hóa lâu

bền cao cấp, cơ khí chính xác , điện tử, công

nghệ thông tin ... Cùng với phát triển và hiện

đại hóa công nghiệp , dịch vụ và kết cấu hạ

tầng , khu vực nông nghiệp và kinh tế nông

thôn cũng ngày càng được hiện đại hóa, giảm

bớt và xóa dần sự cách biệt giữa thành thị và

nông thôn . Các mô hình chuyển đổicơ cấu

trên, nói chung diễn ra theo xu hướng phát

triển từ thấp đến cao ; từ hướng nội , thay thế

nhập khẩu sang hướng ngoại , hướng vào xuất

khấu , từ phát triển không đồng đều sang phát

triển đồng đều về kinh tế và xã hội giữa các

vùng .

CNH , HĐH ở nước ta diễn ra trong bối

cảnh có những biến đổi sâu sắc trên thế giới

gắn với cuộccách mạng khoa học và công

nghệ ở giai đoạn mới ; với nền kinh tế thế giới

có xu thế ngày càng quốc tế hóa và toàn cầu

hóa , vừa hợp tác , vừa cạnh tranh đan xen phức

tạp . Trong quá trình này nước ta có những cơ

hội mới và những tiền đề cần thiết, đó là tình

hình kinh tế - xã hội ổn định về cơ bản ;

đề lương thực được giải quyết tương đối vững

chắc ; khả năng cung cấp nguyên liệu nông

lâm hải sản cho công nghiệp chế biến ngày

càng tăng ; cơ sở sản xuấtnăng lượng , nguyên

liệu , vật liệu , kết cấu hạ tầng kinh tế , xã hội

đã hình thành một bước và đang được xây dựng

ván
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khẩn trương ; nguồn nhân lực là yếu tố quan

trọng hàng đầu của CNH , HĐH đã được đào

tạo đáng kể và có tiềm năng phát triển lớn ;

thị trường trong nước được mở rộng và sinh

động ; nền kinh tế bắt đầu có tích lũy nội bộ ;

xuất khẩu tăng nhanh ; quan hệ quốc tế mở

rộng chưa từng có cho phép tranh thủ ngày

càng nhiều nguồn lực và sự hợp tác từ bên

ngoài ... Tuy nhiên , cũng có nhiều khó khăn ,

yếu kém và thách thức lớn phải đượng đầu và

vượt qua, mà chủ yếu là điểm xuất phát của

nền kinh tế còn thấp và sức cạnh tranh còn

yếu .

Xuất phát từ thực tiễn nước ta trong bối

cảnh thế giớingày nay và tiếp thu kinh nghiệm

nước ngoài một cách chọn lọc , quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong CNH, HĐH

ở nước ta được xem xét một cách tổng hòa

các mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành

nền kinh tế -xã hội ; nghiên cứusự biến đổi

và tác động cả về lượng và về chất ở bên trong

nền kinh tế và với bênngoài ; chú ý đến hiệu

quả tổng hợp và toàn diện cả trước mắt và lâu

dài ; thực hiện theo những bước đi kết hợp

tuần tự với đi tắt đón đầu ở những chỗ có điều

kiện, tránh nguy cơ tụt hậu xahơn với các

nước . Nội dung chủ yếu của sự chuyển dịch

cơ cấu trong quá trình CNH , HĐH là :

-
Cơ cấu ngành gắn liền với cơ cấu công

nghệ phản ánh mối quan hệ kinh tế và công

nghệ , có ý nghĩa quan trọng và cơ bản nhất

đặc trưng cho tính chất của lực lượng sản xuất .

Quá trình CNH ,HĐH ở Việt nam sẽ tạo sự

chuyển dịch cơ cấu theo hướng phấn đấu trong

vài thập kỷ , tỷ trọng nông nghiệp trong GDP

giảm xuống còn khoảng trên dưới 10 %, công

nghiệp và dịch vụ đạt tới khoảng 90% . Trong

công nghiệp , công nghiệp chế tác chiếm tỷ

trọng lớn (70 - 80% ) , trong đó những năm

trước mắt thực hiện việc đổi mới về cơ bản

công nghệ và tăng sức cạnh tranh của các cơ

sở công nghiệp hiện có .Phát triểnmạnh các

ngành công nghiệp chế biến và chế tạo , nhất

làchế biến thực phẩm , dệt, da , may mặc, cơ

khí, lắp ráp ô tô , xe máy và hàng điện tử . Đẩy

mạnh việc tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu

khí , sử dụng hiệu quả nguồn khí . Xây dựng

một số công trình công nghiệp nặng quan

về điện , xi măng , cán luyện thép, phân

bốn . Sau năm 2000 , ngoài việc tiếp tục phát

triển các ngành công nghiệp đã có ,sẽ tiến tới

hình thành một số ngành và lĩnh vực mới :

công nghiệp hóa dầu ,hóa lỏng khí đốt ; công

trọng

nghiệp đóng tàu lớn , sản xuất giàn khoan và

phương tiện trên biển ; công nghiệp sản xuất

ô tô , xe máy ; công nghiệp điện tử ; công

nghiệp luyện kim lớn , chủ yếu là luyện thép,

luyện nhôm và hợp kim nhôm ; công nghiệp

khai khoáng có quy mô tương đối lớn quặng

sắt , bốc xít, vàng, đáquý vàkim loại quý ;

sản xuất lớn và có phần xuất khẩu máy công

cụ , máy động lực và một số dây chuyển thiết

bị toàn bộ. Điểm quan trọng trong chuyển đổi

cơ cấu ngành là hướng tới trong vài thập kỷ

vươn lên đạt trình độ trung bình về công

nghiệp và công nghệ của các nước trong khu

vực, có đủ nặng lực làm chủ công nghệ hiện

đại nhập khẩu, sáng tạo một số công nghệ

mới , giải quyết được các vấn đề do nhu cầu

phát triển kinh tếphát triển kinh tế - xã hội đặt ra . Phấn đấu

sớm hình thành một số mũi nhọn như khai

thác và chế biến dầu khí , công nghiệp chế biến

nông , lâm , thủy sản , công nghiệp điện tử và

công nghệ thông tin , du lịch , và sau đó có

những mũi nhọn ở bước phát triển cao hơn .

Tạo ra một nền dân trí và nguồn lực có trình

độtương đối cao, làm động lực cơ bản và mạnh

mẽ trong phát triển .

Về cơ cấu công nghiệp nặng, công nghiệp

nhẹ, nông nghiệp. Trong 5năm trước mắt,

chúng ta không những không xem nhẹ mà rất

coi trọng nông nghiệp và phát triển kinh tế

nông thôn ; cũng không thiên lệch quá nhiều

về công nghiệp nặng.

Trong quy hoạch và kế hoạch 5 năm có

tính đến việc hình thành các khu công nghiệp

tập trung (khoảng gần 20 khu ) và các điểm

công nghiệp rải ra xung quanh các thị xã, thị

trấn và dọc theo một số trục đường chính . Chỉ

trừ một vài khu phát triển công nghiệp nặng

là chính như khu Tuy hạ, Gò dầu (Đồng nai ),

Dung quất (Quảng ngãi ) ... , còn phần lớn là

dành cho các cơ sở cộng nghiệp nhẹ , hàng tiêu

dùng , hàng xuất khẩu và chế biến nhưhàng

dệt ,da , may mặc , điện tử dândụng , mỹ phẩm ,

đồ điện tiêu dùng , bao bì , chế biến nông, lâm ,

hải sản v.v .. Trong các khu , cụm công nghiệp

đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng,theo

thiết kế , đến 70 - 80% giá trị gia tăng (GDP )

là thuộc về công nghiệp nhẹ, công nghiệp tiêu

dùng . Ở các điểm công nghiệp khắc ở các tỉnh ,

tỷ lệ công nghiệp nhẹ còn cao hơn .

Công nghiệp nông thôn cần được phát

triển mạnh. Hướng xây dựng các nhà máy chế

biến liên kết trực tiếp với việc trồng trọt hoặc

khai thác nguyên liệu tại chỗ đã tương đối rõ .
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Các làng nghề truyền thống đang được khôi

phục và phát triển .

Trong nông nghiệp, chúng ta vẫn đặc biệt

coi trọng phát triển sản xuất lương thực, phấn

đấu đạt 30 triệu tấn năm 2000, bảo đảm an

toàn lương thực quốc gia , đồng thời ra sức

phát triển cây công nghiệp , chăn nuôi , khôi

phục và phát triển vốn rừng , chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông thôn , giải quyết việc làm và

nâng cao thu nhập cho nông dân .

Về công nghiệp nặng , thực hiện tinh thần

của Nghị quyết Trung ương 7 và trong tình

hình mới, chúng ta cần tranh thủthờicơ huy

động vốn trong nước và ngoài nước để xây

dựng một số công trình then chốt có nhu cầu

cấp bách và có hiệu quả . Theo chủ trương đó ,

đến năm 2000 , tacần có mộtnhà máylọcdầu

5 - 6 triệu tấn /năm , có khả năng sản xuất

1,8 - 2 triệu tấn thép, 16 - 20 triệu tấn xi măng ,

70 vạn tấn urê , 1 triệu tấn phân lân các loại,

30 tỷ kWh điện , v.v .. Vốn đầu tư cho các ngành

công nghiệp nặng trong 5 năm tới chiếm

khoảng70% tổngvốn đầu tư cho các ngành

công nghiệp vì tính cả điện , dầu khí , nguyên

vật liệu , là lĩnh vực dùng vốn lớn , song tạo

điều kiện rất quan trọng cho sự phát triển của

toàn nền kinh tế , kể cả nông nghiệp , công

nghiệp nhẹ .

Với đặc điểm lao động nông nghiệp nước

ta chiếm tới 73% lực lượng lao động đang làm

việc , không thể giải quyết quá trình chuyên

đổi cơcấu theo hướng tăng nhanh công nghiệp

và dịch vụ ở nước ta bằng cách chuyển phân

lớn số lao động dôi dư ở nông thôn sang làm

dịch vụ và công nghiệp ở đô thị . Mặt khác ,

do mức sống chênh lệch giữa thành thị và nông

thôn , làn sóng di dân từ nông thôn vào thành

thị làm cho các đô thị trở thành quá tải . Vì

vậy , việc chuyển dịch cơ cấukinh tế phải gắn

liền với việc điều tiết quá trình phát triển và

phân bố dân cư. Công nghiệp hóa nông nghiệp ,

phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông

thôn gắn liền với đô thị hóa tại chỗ , là một

nội dung quan trọng của quá trình chuyển dịch

cơ cấu kinh tế vàphương hướng đi lên chủ

yếu của kinh tế nông thôn trong quá trình

CNH , HĐH . Công nghiệp hóa nông nghiệp

hướng vào việc thực hiện thủy lợi hóasớm,

cơ giới hóa từng phần công việc , mở rộng điện

khíhóa ; phát triển công nghiệp chế biếnnông,

lâm, thủy sản , đồng thời tích cực xây dựng

kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội ở nông thôn .

Khu vực dịch vụ trong nền kinh tế có vị

trí rất quan trọng , vừa tạo điều kiện cho phát

triển , vừa đáp ứng những nhu cầu cơ bản và

ngày càng nâng cao củađời sống kinh tế và

xã hội . Đặc điểm và xu thế chuyển dịch cơ

cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa đã khẳng

định dịch vụ là khu vực có tỷ trọng rất lớn , ở

nhiều nước nó vượt trên cả công nghiệp (50 -

60 - 70% ) . Ở nước ta , thời gian vừa qua, khu

vực này phát triển khá nhanh , chiếm tỷ trọng

lớn trong nền kinh tế (từ 38,6% năm 1990 tăng

lên 42% GDP năm 1995) . Sắp tới , chúng ta

tiếp tục coi trọng phát triển toàn diện các lĩnh

vực dịch vụ thương mại , vận tải , viễn thông ,

du lịch , tài chính , ngân hàng, bảo hiểm , công

nghệ , pháp lý , thông tin , các dịch vụ phục vụ

cuộcsốngnhân dân ...; từng bước đưanước ta

trở thành một trung tâm du lịch thương mại -

dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực .

y

Cùng với quá trình phát triển công nghiệp ,

nông nghiệp , dịch vụ và phát triển đôthị , việc

xây dựng ưu tiên , có lựa chọn trong từng bước,

các trọng điểm của hệ thống kết cấu hạ tầng

vật chất và xã hội như giao thông vận tải , thông

tin liên lạc , cấp điện , cấp, thoát nước , cơ sở

tế , giáo dục , đào tạo, khoa học , văn hóa ... có

vai trò làm nền tảng để thực hiện CNH, HĐH

nhanh . Sự yếu kémvà lạc hậu của những lĩnh

vực này thực sự đang tạo ra những ách tắc cản

trở sự phát triển cả về kinh tế và xã hội . Trước

mắt, cần khắcphục tình trạng xuống cấp, khôi

phục , nâng cấp và mở thêm các tuyến giao

thông trọng yếu trên cácvùng, giải tỏaách

tắc ởcác thành phố , mở đường đến các vùng

sâu, vùng xa ; cải tạo , nâng cấp một số cảng

biến , sân bay lớn , xây dựng dần cảng biến

nước sâu . Tiếp tục hiện đại hóa mạng thông

tin bưu điện và mở thông liên lạc điện thoại

đến các xã . Cung cấp điện ổn định cho thành

phố ,khu côngnghiệp và từng bước điện khí

hóa nông thôn. Cải thiện việc cấp ,thoát nước

ở đô thị,nước sạch ở nông thôn . Đầu tư nhiều

hơn cho cơ sở hạ tầng xã hội, nhất là ở nông

thôn , miền núi . Phấn đấu sau vài thập kỷ đất

nước có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ,

tương đối hiện đại, tạo bộ mặt mới của một

nước công nghiệp.

tế

- Cơ cấu lãnh thổ phản ánh quan hệ kinh

và xã hộigiữa các vùng lãnh thổ , thể hiện

việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên

thiên nhiên gắn với bố trí và sử dụng có hiệu

quả nguồn lao động. Mục đích chuyển dịch

cơ cấu lãnh thổ trong quá trình CNH , HĐH ở
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nước ta là hình thành một cơ cấu lãnh thổ hợp

lý nhằmpháthuy những lợi thế và khắc phục

những hạn chế của từng vùng , từng tỉnh , tăng

thêm và khai thác hết mứcnguồn nội lực , đón

những cơ hội tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên

ngoài cho phát triển . Vấn đề quan trọng trong

quá trình CNH, HĐH là phải thu hẹp khoảng

cách về trình độ phát triển và mức sống dân

cư giữa các vùng lãnh thổ, giữa thành thị và

nông thôn , đồngbằng vàmiền núi ... Song quá

trình đạt được sự đồng đều đòi hỏi thời gian

dài , với những mục tiêu và bước đi thích hợp

cho từng vùng trong từng thời kỳ .

Ở nước ta , Nghị quyết Đại hội VII , Hội

nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ và Hội nghị Trung

ương 7 đã xác định ba vùng kinh tế trọng điểm

ở ba miền đất nước . Đây là những vùng có

sẵn những ưu thế về vị trí địa lý , kết cấu hạ

tầng có giao thông tương đối thuận tiện , có

cửabiến và sân bay , có thành phố lớn để bảo

đảm hậu cần về dịch vụ , nhân lực, kỹ thuật ,

tập trung lớn dân cư và lao động , đặc biệt là

nguồn nhân lực có chất lượng khá và lao động

co kỹ thuật, có sẵn công nghiệp, dịch vụ ,có

thị trường tiêu thụ lớn và là vùng cung ứng

cho cả nước nhiều sản phẩm hàng hóa , vùng

có khả năng phát huy nhanh nguồn lực tại chỗ

và thu hút mạnh đầu tư nước ngoài cho phát

triển kinh tế . Từ lợi thế nêu trên , cácvùng

này,đặc biệt ở cácđô thị lớn, sẽ có tăng trưởngở

kinh tế nhanh, chiếm tỷ trọng cao trong GDP,

trong đóng góp cho ngân sách và xuất khẩu ,

có tác dụng làm hạt nhân thúc đẩy và hỗ trợ

các vùng khác phát triển .

Đồng thời với phát triển các vùng kinh tế

trọng điểm , các vùng khác cũng được chú ý

phát triển , và một sốmặt là trọng tâm chỉ đạo

của Nhà nước . Nhìn chung các vùng này có

khó khăn về kết cấu hạ tầng, thiếu lao động

cóvănhóavà kỹ thuật ; nhiều nơi, ở vùng

sâu, vùng xa trên miền núi phía Bắc, Tây

nguyên và một số khu vực ở đồng bằng sông

Cửu long, còn chậm phát triển , đời sống kinh

tế , xã hội có phần tách rời với những vùng

khác . Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu trong

những vùng này là tạo điều kiện hỗ trợ của

Nhà nước , của các vùng phát triển kinh tế

trọng điểm và hợp tác với nước ngoài để phát

huy nguồn nội lực vươn lên phát triển một

cách tương đối nhanh và bền vững cả về kinh

tế và xã hội . Định hướng,thích hợp cho việc

thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lãnh

thổ này là :

Trong tất cả các vùng đều phải coi trọng

và đẩy mạnh hơn nữa phát triển nông , lâm ,

ngư nghiệp, đồng thời tranh thủ mọi điều kiện

để phát triển công nghiệp , dịch vụ ; sử dụng

hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ mỗi

trường sinh thái .

Đối với các vùng và các tỉnh giáp với các

vùng kinh tế trọng điểm , tăng cường sự liên

kếtvà tác độngqua lại với vùng trọng điểm ,

tạo ra các cơ sở công nghiệp trước hết là gắn

với phát triển nông, lâm , ngư nghiệp, cơ sở

công nghiệpbổ trợ và một số khu công nghiệp

có tính " vệ tinh " hoặc " ngoại vi" để tiếp nhận

sự giải tỏa công nghiệp từ các thành phố lớn .

Về phân phối vốn , một phần lớn vốn đầu

tư của Nhà nước sẽ giao cho các ngành trung

ượng quản lý để xây dựng nhiều công trình

nằm ở các vùng khác nhau, dù ở vùng trọng

điểm thì cũng là phục vụ chung cho cả nước.

Phần còn lại thì giao cho địa phương quản lý ,

khoảng 30 % cho vùng trọng điểm , 70 % cho

các vùng khác . Đối với số vốn màNhà nước

chỉ có thể hướng dẫn bằngcác chính sách

khuyến khíchvà ưu đãi (như vốn đầu tư trực

tiếp củanước ngoài và vốn của các thành phần

kinh tế khác) , thì các vùng trọng điểm chiếm

Nguồnvốn này trong thời giangần đây có xu

khoảng 70 %, còn 30% là ở các vùng khác .

hướng bớt tập trung hơnở các vùng trọng

điểm . Như vậy, Nhà nước tuykhông điều

khiển toàn bộ , song cũng khống chế được phần

quan trọng vốn đầu tư , hướng nó trước hết vào

xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-

xã hội và một số công trình then chốt,bảo

đảm tạo dần sự hài hòa trong quá trình phát

triển của các vùng .

Như vậy là cùng với 3 vùngkinh tế trọng

Trungvà miền Nam ,còn có một loại trọng

điểm có vai trò động lực ở miền Bắc , miền

điểm nữa làvùng kinhtế trung du miền núi,

nơi sinh sống của đa số đồng bào các dân tộc

ít người , có nhiều khu căn cứ cách mạng và

khángchiến , nơi còn tập trung nhiều khó khăn

bức xúc cần giải quyết. Chúng ta sẽ cố gắng

giải quyết tốtcác vấn đề của các vùng có nhiều

khó khăn này , nhất là ở khu vực III của các

nhất với khoảng 2,4 triệu đồng bào các dân

vùng miền núi là khu vực có nhiều khó khăn

tộc.

- Cơ cấu thành phần kinh tế thể hiện mối

quan hệ tác động qua lại bố sung, hỗ trợ lẫn

(Xem tiếp trang 38)
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KỶ NIỆM 65 NĂM TẠP CHÍ LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG ( 1930 - 1995)

Tư liêu

H&

Tạp chí Cộng sản

QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN

nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3

đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 , dưới sự

chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã

quyết định xuất bản một tạp chí lý luận của

Đảng .

Từ đó đến nay , qua các giai đoạn cách

mạng , các tạp chí lý luận của Đảng đã nối tiếp

nhau ra mắt bạn đọc . Tuy tên gọi có khác nhau ,

như tạp chí Đỏ, tạp chí Bổn -sơ- víc, tạp chí

Sinh hoạt nội bộ , tạp chí Học tập , Tạp chí

Cộng sản (trong đó tên Tạp chí Cộng sản được

dùng đến năm lần ) , nhưng các tạp chí đó , về

nội dung , luôn luôn là tạp chí lý luận và chính

trị của Đảng . Cùng với quá trình phát triển

của sự nghiệp cách mạng , Tạp chí lý luận của

Đảng đã không ngừng trưởng thành và có

những đóng góp tích cực vào việc vận dụng

và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê -nin , vào công

tác giáo dục chính trị - tư tưởng , giáo dục lý

luận của Đảng .

Quá trình 65 năm tồn tại và phát triển của

Tạp chí có thể chia thành mấy giai đoạn sau :

1- Giai đoạn 1930 - 1954

Đây là giai đoạn nước ta còn dưới ách

thống trị của thực dân Pháp , cách mạng gặp

muôn vàn khó khăn , Đảng ta phải hoạt động

bí mật ; do sự cấm đoán , khủng bố của địch ,

Tạp chí của Đảng không ra được đều kỳ và

liên tục . Từ khi Đảng ta thành lập cho đến khi

kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp , miền Bắc nước ta được hoàn

toàn giải phóng , Trung ương Đảng ta lần lượt

xuất bản các Tạp chí sau :

Tạp chí Đỏ ra số đầu tiên vào ngày

5-8-1930 và được xuất bản ở Trung quốc . Tạp

chí giới thiệu những vấn đề lý luận và kinh

nghiệm hoạt động cách mạng . Tuy nội dung

và hình thức còn đơn giản , nhưng nó đã mang

tính chất của một tạp chí lý luận của Đảng ;

đã góp phần hướng dẫn nhận thức, công tác

cho cán bộ , đảng viên trong giai đoạn đầu khi

Đảng ta mới thành lập .

Tạp chí Cộng sản ra số 1 ngày 1-2-1931 ,

ngay sau Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương

Đảng ít lâu. Tạp chí do đồng chí Tổng bí thư

Trần Phú phụ trách . So với tạp chí Đỏ, Tạp

chí Cộng sản có nội dung phong phú hơn , và

thể hiện rõ nét là cơ quan lý luận và chính trị

của Đảng . Tháng 4-1931 , trước sự khủng bố

dã man của thực dân Pháp , cơ quan trung ương

Đảng bị vỡ, đồng chí Trần Phú bị bắt , Tạp chí

Cộng sản phải đình bản

(1) .

Tạp chí Bôn -sơ -víc được xuất bản theo

quyết định của Ban chỉ huy ở nước ngoài của

Đảng trong cuộc họp với đại biểu các đảng

bộ trong nước tháng 6-1934. Lúc đầu , tạp chí

Bôn -sơ-víc là "cơ quan lý thuyết của Ban chỉ

huy ở ngoài của Đảng cộng sản Đông dương

(phân bộcủa Quốc tế Cộng sản )" ;
đến sau

Đại hội lần thứ nhất của Đảng tháng 3-1935

thì được đổi thành "cơ quan lý thuyết của Đảng

cộng sản Đông dương" . Tạp chí đã giới thiệu

với bạn đọc các luận điểm của Lê-nin về đảng ,

nông dân, tôn giáo ; các bài đấu tranh tư tưởng

và kinh nghiệm hoạt động cách mạng cũng

được chú ý . Nó đã đóng góp vai trò quan trọng

đảng , thống nhất đảng về lý luận, tư tưởng ,

trong việc khôi phục cơ sở và hệ thống tổ chức

chính trị và tổ chức để chuẩn bị đón cao trào

cách mạng mới .

Tạp chí Cộng sản , cơ quan lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng , được xuất bản

lại vào cuối tháng 9-1941 , do đồng chí Tổng

bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách . Tạp

chí đã đặc biệt chú ý các vấn đề : xây dựng

Đảng , thay đổi khẩu hiệu cách mạng , tổ chức

mặt trận chống Pháp , Nhật , phát động cao trào

cứu nước , xây dựng lực lượng vũ trang ... Tạp

chí chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi đình bản .

Đầu năm 1943 , Tạp chí Cộng sản được

xuất bản lại theo quyết định của Ban thường

( 1 ) Có tài liệu ghi đến tháng 8-1934 tạp chí Cộng sản

còn tồn tại . Xem : Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam ( sơ

thảo ) . Nxb Sự thật , Hà nội , 1983 , tr 209 .
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Kỷ niệm 65 năm tạp chí lý luận của Đảng (1930-1995 )

vụ Trung ương Đảng . Đồng chí Trường Chinh,

Tổng bí thư của Đảng, làm chủ nhiệm kiêm

chủ bút . Tạp chí được in tại Nhà in mang tên

đồng chí Trần Phú . Tạp chí đã đăng các văn

kiện và bài quan trọng về tình hình và nhiệm

vụ cách mạng trong nước và thế giới như :

Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Trung

ương ; Vài ý kiến về chi bộ Đảng (bài dịch

củađồng chí Hoàng Văn Thụ) ; Việc giải tán

Quốc tếcộng sản ; Vấn đề khởi nghĩa - Kỷ

niệm Xô viếtNghệ an (của đồng chí Trường

Chinh) ... Tạp chí có tác dụng hướng dẫn quần

chúng vào những nhiệm vụchủ yếu lúc đó là

sửa soạn khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của

thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc .

Tháng 8-1947, trong bối cảnh cuộc khángbối cảnh cuộc kháng

chiến củanhân dân ta chống thực dân Pháp

giành được những thắng lợi bước đầu , Trung

ương Đảng quyết định xuất bản tạp chí Sinh

hoạt nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của việc

xây dựng Đảng và tăng cường công tác lãnh

đạo của Đảng . Tạp chí là " cơ quan trung ương

huấn luyện công tác và lý luận" , do đồng chí

Trường Chinh,Tổng bí thư của Đảng trực tiếp

phụ trách . Nhiều đồng chí lãnh đạocủa Đảng

như Trường Chinh , Hoàng Quốc Việt, Võ

Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ , Trần Đăng Ninh,

Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh ... đã viết

bài trên tạp chí . Nội dung chính của tạp chí

là các vấn đề lý luận cơ bản , việc tổ chức ,

lãnh đạo các hoạt động thực tiễn . Nó có tác

dụng to lớn trong việc tuyên truyền đường lối

và các chính sách lớn của Đảng trong thời kỳ

đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.

soạn.

Tháng 7-1950 , theo quyết định của Hội

nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng họp tại

Việt bắc từ ngày 21-1-1950 đến ngày

3-2-1950, Tạp chí Cộng sản lại được xuất bản

thay cho tạp chí Sinh hoạt nội bộ ; và do đồng

chí Tổng bí thư Trường Chinh làm chủ nhiệm,

đồng chí Trần Quang Huy làm thư ký tòa

Với tiêu đề "cơ quan trung ương huấn luyện

lý luận và công tác của Đảng" , so với Sinh

hoạt nội bộ, Tạp chí Cộng sản đi vào lý luận

nhiều hơn, các vấn đề đề cập trên tạp chí

tính khái quát cao hơn, và do đó nó góp phần

nâng cao trình độ lý luận và công tác của cán

bộ và đảng viên trong toàn Đảng .

mang

Sau đó một năm, tháng 7-1951 , tạp chí

Nghiên cứu , cơ quan lý luận của Trung ương

Cục miền Nam, cũng được xuất bản . Tạp chí

do đồng chí Hà Huy Giáp làm chủ nhiệm ,

đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm chủ bút .

Tạp chí đăng các bài viết, bài nói của Chủ

tịch Hồ Chí Minh, của đồng chí Tổng bí thư

Trường Chinh , của các đồng chí ủy viên Trung

ương cục miền Nam... ; đăng các bài giới thiệu

kinh nghiệm công tác của các đảng anh em .

2- Giai đoạn 1955-1976

Kể từ giai đoạn này, tạp chí lý luận của

Đảng được xuất bản liên tục đều kỳ hàng

tháng .

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp , cách mạng nước ta chuyển sang

giai đoạn mới . Để" giúp vào việc nghiên cứu

chính sách và giáo dục tưtưởng, bước đầu xây

dựng công tác lý luận của Đảng" , Hội nghị

lần thứ 7 của Trung ương Đảng (khóa II) họp

vào tháng 3-1955 đã ra nghị quyết xuất bản

tạp chí Học tập . Sau khi có nghị quyết, một

ban biên tập đã được thành lập gồm 4 đồng

chí : Trường Chinh, Tổng biên tập ; Võ

Nguyên Giáp, ủy viên ; Hà Huy Giáp, ủy viên ;

Trần Quang Huy , thư ký tòa soạn . Tạp chí ra

sốđầu tiên vào tháng 12-1955 . Nó là "cơ quan

lý luận và chính trị của Đảng" , do Trung ương

Đảng trực tiếp lãnh đạo. Nhiệm vụ của tạp chí

Học tập là "lấy học thuyết Mác - Lê-nin làm

cơ sở, kết hợp chặt chẽ lý luận Mác - Lê -nin

với thực tiễn cách mạng nước ta để tuyên

truyền, giáo dục đường lối , phương chấm,

chính sách của Đảng một cách sâu sắc" . Nó

còn có nhiệm vụ "hướng dẫn cán bộ học tập

theo chương trình do Đảng quy định " . Đối

tượng phục vụ của Tạp chí là " cán bộ Đảng

từ trung cấp trở lên , những cán bộ ngoài Đảng

và những người trí thứcthích nghiên cứu chính

trị và cótrình độ đọc hiểu được" . Phương châm

biên tập của Tạp chí là "làm cho nội dung Tạp

chí gắn chặt với chính sách và sinh hoạt chính

trị , sinh hoạt tư tưởng của Đảng", "dựa trên

cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin để giải thích

đường lối , phương châm, chính sách của Đảng ,

kết hợp với thực tế nước ta mà giáo dục lý

luận" .

Giữa năm 1957 , Ban bí thư chỉ định đồng

chí Trần Quang Huy làm Tổng biên tập Tạp

chí. Tại Đại hội III của Đảng (tháng 9-1960 ) ,

đồng chí Trần Quang Huy được bầu làm Ủy
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viên dự khuyết Trung ương Đảng . Tháng

2-1961 , được phân công chuyên trách công

tác tuyên giáo . Đồng chí Trần Hồng Chương

được Bộ chính trị chỉ định làm quyền Tổng

biên tập Tạp chí . Tháng 9-1962 , Ban bí thư

cử đồng chí Vũ Tuân làm Tổng biên tập Tạp

chí. Tháng 3-1965 , đồng chí Vũ Tuân chuyển

sang công tác khác ; đồng chí Trần Quang

Huy lại được Bộ chính trị cử làm Tổng biên

tập Tạp chí . Tháng 8-1965 , đồng chí Đào Duy

Tùng được Bộ chính trị cử làm Tổng biên tập

Tạp chí thay đồng chí Trần Quang Huy trở lại

chuyên trách công tác tuyên giáo .

Được sự quan tâm của Trung ương Đảng ,

của các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước ,

với chức năng nhiệm vụ được giao, Tạp chí

Học tập đã ngày một trưởng thành , góp phần

tích cực trên mặt trận chính trị, tư tưởng , trong

công tác đối nội và đối ngoại của Đảng . Vì

vậy , ngày 25-8-1962 , tạp chí đã được Nhà

nước tặng thưởng Huân chương Lao động

hạng hai, và năm 1965 được Nhà nước tặng

thưởng Huân chương lao động hạng nhất .

Từ đầu năm 1966 , tạp chí Học tập bước

vào thời kỳ mới của cuộc kháng chiến chống

Mỹ , cứu nước . Ban bí thư Trung ương Đảng

ra Chỉ thị số 116/CT-TW (ngày 14-12-1965 )

về Nâng cao chất lượng của tạp chí Học tập

để phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và

tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật

của chủ nghĩa xã hội .

Là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng,

tạp chí Học tập trong thời kỳ này đã tập trung

tuyên truyền cho đường lối chống Mỹ cứu

nước , đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà ,

coi trọng nhiệm vụ xây dựng quân đội , củng

cố quốcphòng . Tạp chí đã tích cực đấu tranh

chống những tư tưởng sai lầm trong một bộ

phận cán bộ đảng viên , góp phần nâng cao

phẩm chất cách mạng của mọi người , củng cố

sự đoàn kết nhất trí trong Đảng . Tạp chí cũng

đã tích cực tuyên truyền đường lối đối ngoại

và quan điểm quốc tế đúng đắn của Đảng ,

Nhà nước ta , bảo vệ sự trong sáng của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và sự đoàn kết quốc tế ,

ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới

vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ và chủ

nghĩa xã hội .

Bên cạnh tạp chí Học tập, tạp chí chung

của toàn Đảng, ởmiền Nam trong những năm

1962-1975 còn có tạp chí Tiền phong, do

Trung ương cục miền Nam xuất bản làm tài

liệu nghiên cứu , học tập cho cán bộ có trình

độ tương đương từ quận ủy trở lên .

Tham gia Ban biên tập tạp chí Tiền phong

qua các thời kỳ có các đồng chí Trần Trọng

Tân , Trần Văn Quang , Trần Bạch Đằng , Tổ

Văn Lâm , Hà Phú Thuận ... Cuối năm 1969 ,

Ban biên tập tạp chí Tiền Phong do đồng chí

Phạm Hùng, Bí thư Trung ương cục đứng đầu .

Ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn

tại chiến trường miền Nam , dưới tiêu đề "Nội

san của Đảng nhân dân cách mạng Việt nam " ,

tạp chí Tiền phong đã làm tốt chức năng ,

nhiệm vụ của mình , tích cực góp phần vào

thắng lợi củasựnghiệp chống Mỹ , cứu nước

ở miền Nam . Ngày 10-1-1971 , tạp chí đã vinh

dự được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng

hòa miền Nam Việt nam tặng thưởng Huân

chương giải phóng hạng nhất.

Năm 1975 , cuộc kháng chiến chống Mỹ ,

cứu nước của dân tộc toàn thắng . Tạp chí Tiền

phong giải thể vì đã hoàn thành nhiệm vụ lịch

sử của mình .

3- Giai đoạn 1977 - 1986

Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng

họp vào tháng 12-1976 đã vạch ra đường lối

cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả

nước và quyết định đổi tên Đảng thành Đảng

cộng sản Việtnam. Ngày 5-1-1977, Bộ chính

trị Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa IV )

đã ra Nghị quyết số 01 / NQ-TW đổi tên tạp

chí Học tập thành Tạp chíCộng sản . Đồng

chí Đào Duy Tùng là Tổng biên tập tạp chí

Học tập lúc đó , tiếp tục làm Tổng biên tập

Tạp chí Cộng sản .

Nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản như Chỉ

thị số 32/CT-TW ngày 7-1-1978 của Bộ chính

trị nêu rõ là " đứng vững trên lập trường của

giai cấp công nhân , lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin

làm cơ sở kết hợp chặt chẽ lý luận Mác-Lê-nin

với thực tiễn cách mạng Việt nam để tuyên

truyền đường lối , chính sách và quan điểm

của Đảng một cách sâu sắc" . Tạp chíphải " vận

dụng lý luận Mác - Lê - nin , phân tích những

chủ trương , chính sách của Đảng , nâng cao

nhận thức của cán bộ và đảng viên về tư tưởng ,
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chính sách và quan điểm của Đảng , phê phán

những khuyết điểm , sai lầm trong khi thi hành

các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà

nước ta " . Tạp chí phải " giáo dục tư tưởng xã

hội chủ nghĩa , chống tư tưởng tư sản và tàn

dư tư tưởng phong kiến , phê phán tư tưởng

tiểu tư sản , quét sạch ảnh hưởng của tư tưởng

thực dân mới " . Tạp chí phải " đi hàng đầu trong

việc bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , bảo vệ đường lối cách mạng và các

quan điểm của Đảng, đồng thời làm nổi bật

việc Đảng ta vận dụng sáng tạochủnghĩa

Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt

nam để lãnh đạo cách mạng Việt nam đi từ

thắng lợi này đến thắng lợi khác ..." .

Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng

họp vào tháng 4-1982 đã khẳng định những

thắng lợi to lớn mà nhân dân ta giành được

trong những năm qua , đồng thời cũng phân

tích những khuyết điểm , thiểu sót trong công

tác lãnh đạo của Đảng . Ngày 30-4-1982 , Bộ

chính trị ra quyết định đề bạt đồng chí Hồng

Chương lúc đó là Phó tổng biên tập giữ chức

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, thay đồng

chí Đào Duy Tùng được cử làm Trưởng Ban

tuyên huấn của Trung ương Đảng .

Tháng 12-1985, nhân dịp kỷ niệm lần thứ

30 ngày xuất bản số đầu tạp chí Học tập - Tạp

chí Cộng sản (1955-1985), Tạp chí Cộng sản

đã được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân

chương Hồ Chí Minh vì " Trong 30 năm qua

đã có nhiều cống hiến vào việc giáo dục chủ

nghĩa Mác - Lê - nin và tuyên truyền đường lối ,

chính sách của Đảng cho cán bộ và nhân dân" .

Trong thư của đồng chí Trường Chinh , Chủ

tịch Hội đồng Nhà nước, gửi Bộ biên tập Tạp

chí Cộng sản nhân buổi lễ kỷ niệm và trao

tặng huân chương cao quý đó , có đoạn viết :

" Đỗng đảo cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng

coi tạp chí là tài liệu tin cậy để học tập, nghiên

cứu đường lối , chính sách và quan điểm của

Đảng và Nhà nước ta . Tạp chí Cộng sản xứng

đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng cộng sản

Việt nam " .

4- Giai đoạn từ 1986 đến nay

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng

họp tháng 12-1986 , sau khi đánh giá những

thắng lợi mà Đảng và nhân dân ta đã giành

được, và thẳng thắn phân tích những sai lầm ,

khuyết điểm , trong đó có những sai lầm về

chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện , đã

quyết định phải tiến hành đổi mới toàn diện

các lĩnh vực từ kinh tế , chính trị đến tư tưởng ,

văn hóa, xã hội , khắc phục tư duy cũ và cách

làm ăn cũ , xa rời cuộc sống , kìm hãm sự phát

triển năng động. Sau Đại hội VI, đồng chí Hà

Xuân Trường , Ủy viên dự khuyết Trung ương

Đảng , được cử làm Tổng biên tập Tạp chí thay

đồng chí Hồng Chương nhận công tác khác .

Ngày 29-3-1988, Ban bíthư Trung ương Đảng

đã ra chỉ thị về công tác của Tạp chí Cộng

sản trong công cuộc đổi mới .

Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng

họp vào tháng 6-1991 đã khẳng định toàn

Đảng , toàn dân tiếp tục thực hiện đổi mới, đưa

công cuộc đổimới đi vào chiều sâu , nhằm xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất

nước Việt nam . Tháng 8-1991 , đồng chí Hà

Xuân Trường thôi giữ chức Tổng biên tập ;

đồng chí Nguyễn Phú Trọng , Phó tổng biên

tập , được cử làm Tổng biên tập Tạp chí .

Đầu năm 1992, Bộ chính trị Trung ương

Đảng ra Nghị quyết 01 /NQ-TW "Về công tác

lý luận trong giai đoạn hiện nay" nhằm nâng

cao trình độ lý luận của toàn Đảng , thúc đẩy

công tác lý luận của Đảng lên một bước mới.

Cùng với các văn kiện của Đại hội VII, Nghị

quyết trên của Bộ chính trị có ý nghĩa quyết

định chỉ đạo nội dung biên tập và soi sáng

hoạt động của Tạp chí .

Từ tháng 5-1995 , trước yêu cầu của tình

hình và nhiệm vụ mới , Thường trực Bộ chính

trị - Ban bí thư quyết định từ tháng 7-1995

" Tạp chí Cộng sản cần ra nửa tháng một số " .

Nhận xét về quá trình hoạt động của Tạp

chí Cộng sản 65 năm qua, đồng chí Tổng bí

thư Đỗ Mười đã viết trong Lời tựa cuốn Tạp

chí Cộng sản - Những chặng đường phát triển

do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản biên soạn

và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản

đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Đảng ta : "Quá trình hoạt động của Tạp chí

gắn liền với quá trình đấu tranh và trưởng

thành của Đảng . Trong mọi thời kỳ , Tạp chí

đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ , góp phần

vào thắng lợi chung của cách mạng "
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Na

NĂM 1995

Ban đọc

ĂM 1995 , Tạp chí Cộng sản tiếp tục nhận

được nhiều ý kiếncủa bạn đọc gần xa gửi đến .

Nhân dịp tổng kết cuối năm , chuẩn bị chào

đón năm mới 1996 , chúng tôi xin chân thành bày

tỏ lời cảm ơn tới độc giả khắp mọi miền của Tổ

quốc , thuộc nhiều lứa tuổi , ngành nghề ... khác

nhau , cũng như bạn đọc ở nước ngoài , luôn quan

tâm đến Tạp chí , đã gửi bài hoặc thư nhận xét,

góp nhiều ý kiến quý báu cho Tạp chí Cộng sản

trong năm 1995 .

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến

chính mà bạn đọc và các cộng tác viên đã gửi đến

Bộ biển tập .

Đông đảo bạn đọc đều có nhận xét , trong năm

qua, nhất là từ khi ra mỗi tháng 2 kỳ, Tạp chí đã

có nhiều đổi mới về hình thức , nâng cao chất lượng

về nội dung bài vở, từng bước đáp ứng yêu cầu

của bạn đọc , phản ánh nhiều mặt của công cuộc

đổi mới đất nước và luôn giữ vững tôn chỉ , mục

đích , xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng .

Đồng chí Phạm Văn Việt (Quảng hà , Quảng

xương , Thanh hóa) , một trong nhiều bạn đọc có

thư gửi đến đã tâm sự : "Từ trước, đặc biệt từ khi

Liên xô sụp đổ, Tạp chí Cộng sản đã củng cố thêm

niềm tin về lý luận Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh và đường lối chính sách của Đảng đối với tôi " .

Còn đồng chí Đỗ Thanh Mai (ở Thanh hà , Thái

bình ) tâm sự : "Dù đời sống có khó khăn nhưng là

một đảng viên , tôi cũng đặt mua một số Tạp chí

để có "kim chỉ nam " cho mình suy nghĩ và hành

động" .

với tạp chí

nghĩa rất lớn . Tôi đọc Tạp chí không chỉ đơn thuần

để thu lượm kiến thức mà muốn tìm hiểu sâu hơn

về đường lối , chính sách mới của Đảng và Nhà

nước ta , về lịch sử và bản chất chân chính của

Đảng ta - một chính đảng mà cha mẹ, người thân

của tôi đã trọn đời cống hiến , hy sinh ... tôi lại càng

thấy tự hào về những người cộng sản xung quanh

mình ... Mặc dù đời sống khó khăn , tôi vẫn góp nhặt

để mua cho mình các số Tạp chí - nguồn kiến thức

cần thiết , nguồn động viên mạnh mẽ cho tôi " .

Trong năm 1995 , Tạp chí đã chuyển tới bạn

đọc nội dung các nghị quyết của Trung ương Đảng

và việc triển khai các nghị quyết đó trong nhiều

lĩnh vực, ở nhiều địa phương. Tạp chí đã có một

loạt bài về những định hướng để xây dựng và phát

triển đất nước, về tình hình kinh tế xã hội , về thời

cuộc hiện nay , về xây dựngĐảng, xây dựng chính

quyền và các đoàn thể quần chúng , về cải cách

bộ máy hành chính ... Những loạt bài nêu trên được

bạn đọc đánh giá cao .

Bạn đọc hoan nghênh Tạp chí năm nay có

nhiều bài phục vụ kịp thời dịp kỷ niệm các ngày

lễ lớn như bài : "Phát huy truyền thống vẻ vang

của Đảng , phấn đấu mãi mãi xứng đáng với lòng

tin yêu của nhân dân , đưa đất nước vào thời kỳ

phát triển mới" của đồng chí Đỗ Mười (số 2) , "Sự

kiện lịch sử và tác dụng lịch sử của nó" (số 2) và

bài "Tầm vóc và ý nghĩa của cuộc Cách mạng

Tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt nam

mới" của đồng chí Phạm Văn Đồng (số 11 ) , "Nửa

thế kỷ chiến đấu và xây dựng của Nhà nước Việt

nam độc lập trong thời đại Hồ Chí Minh" của đồng

chí Lê Đức Anh (số 11 ) , "Tư tưởng của V.I Lê -nin

Một bạn trẻ ở trường Đại học luật TP HồChí sống mãi trongsựnghiệp của chúng ta" của đồng

Minh viết : "Tôi chọn Tạp chí Cộng sản để đọc ,

nghiên cứu và tìm được nhiều điều bổ ích . Từ lúc

rời ghế nhà trường phổ thông trung học năm 1990 ,

tôi bắt đầu tiếp cận và tìm thấy ở Tạp chí những

điều hay , ý tốt và chính thức từ cuối năm 1991 đến

giờ tôi đọc hầu hết các số rahàngtháng của Tạp

chí, đồng thời lưu giữđểkhi cầnđọclại, mà mỗi

lần đọc lại càng thấy sâu sắc , mới mẻ hơn .

Đặc biệt từ khi tôi vào Đại học luật ( 1992) thì

lượng kiến thức mà Tạp chí trang bị cho tôi có ý

chí Nguyễn Đức Bình (số 5) , "Một sự chỉ đạo chiến

lược chính xác , sắc bén và linh hoạt" của đồng chí

Văn Tiến Dũng (số 4) , "Cuộc kháng chiến chống

Mỹ, cứu nước - bước phát triển mới củanghệ thuật

quân sự Việt nam " của đồng chí Hoàng Minh Thảo

(số 4) , "HồChí Minh với việc vậndụngsáng tạo

và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin" của đồng

chí Đặng Xuân Kỳ (số 5 ) , "Nhà nước kiểu mới trong

tư tưởng Hồ Chí Minh " của đồng chí Nguyễn Văn

Thảo (số 5) , "Báo chí cách mạng Việt nam - Chặng
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đường 70 năm" của đồng chí Hoàng Tùng (số 6 ) ,

"Lê-nin với báo chí cách mạng" của đồng chí Tô

Huy Rứa (số 4) ...

Thay mặt nhóm bạn đọc ở Thừa thiên - Huế,

đồng chí Nguyễn Đình Thí viết : "...chất lượng các

số Tạp chí Cộng sản ngày càngphongphú vàđược

nâng cao rõ rệt. Tạp chí đã đăng tải nhiều vấn đề

rất lớn về lý luận cũng như thực tiễn , với nội dung

sâu sắc và hấp dẫn, giúp cho bạn đọc hiểu sâu

về đường lối quan điểm của Đảng và tình hình

chuyển biến của nước ta và thế giới ... Đọc Tạp chí

Cộng sản càng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo

của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước" .

Nhiều bạn đọc đánh giá những bài đấu tranh

tư tưởng trên Tạp chí rất kịp thời , sắc sảo , "giúp

bạn đọc định hướng trong công tác tư tưởng " , " giải

quyết được những nỗi lo của quần chúng , cung cấp

cho cán bộ , đảng viên thêmlý luận để thuyếtphục

quần chúng (Nguyễn Quý Nỹ, Kim môn, Hải hưng ) .

Đồng chí Nguyễn Chính , cán bộ về hưu ở phường

Láng thượng , Đống đa , Hà nội viết : " Trên lĩnh vực

đấu tranh chống các tư tưởng và quan điểm sai

trái , Tạp chí Cộng sản đã có một số bài nghiêm

túc , sâu sắc , rất có giá trị nghiên cứu và do đó có

hiệu quả" . "Đứng trước những hoàn cảnh khó khăn ,

phức tạp , nếu không có tiếng nói của Tạp chí Cộng

sản phân tích đúng , sai , phải , trái thì dễ có người

lầm lẫn" . " Tạp chí đăng những bài có giá trị , đanh

thép , sắc bén, vạch trần mọi quan điểm đi ngược ,

phản lại quyền lợi của Đảng , của dân tộc" (Lê Tề,

Phù tiên , Hải hưng )... Đó là những bài : "Vì sao

Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê -nin ? " của

đồng chí Nguyễn Phú Trọng (số 11 ) , " Lợi cho ai

và hại cho ai ? " của đồng chí Lê Xuân Vũ (số 12) ,

"Về một số luận điệu xuyên tạc và bịa đặt" của

đồng chí Lê Xuân Lựu (số 13) , "Sự lựa chọn giá

trị của người Việt nam" của đồng chí Dương Vũ

(số 14) , "Về những đòi hỏi vô lý đối với sựlãnh

đạo của Đảng" của đồng chí Bùi Minh Thắng (số

15)...

Đồng chí Nguyễn Thúy Hoàn ở Láng hạ, Hà

nội viết : " Tôi đặc biệt quý bài "Vì sao Đảng ta kiên

định chủ nghĩa Mác - Lê- nin ?" , bởi lối viết giản

dị , dễ hiểu , gọn , rõ , mạch lạc , lô gích , khúc chiết .

Bài viết có tác dụng giáo dục tư tưởng , giải thích

tốt" . Bài tùy bút của Mai Trang "Việt nam trên

đường chúng ta đi " cũng được bạn đọc ưa thích vì

"làm giảm " cái " căng thẳng của chính luận , nhưng

không mất đi "cái " hào hùng của đất nước, tầm vóc

của dân tộc" . Các chuyên mục Nghiên cứu - Trao

đổi, Thực tiễn - Kinh nghiệm năm nay cũng được

bạn đọc đánh giá có nhiều bài có giá trị , làm sáng

tỏ nhiều vấn đề bức xúc của thực tiễn , cung cấp

nhiều thông tin , nhiều khái niệm mới , lý giải được

nhiều thắc mắc của bạn đọc. Ví dụ như bài : "Chuẩn

mực thẩm mỹ trong lối sống xã hội" của đồng chí

Đỗ Kim Thịnh (số 7 ) , "Góp thêm ý kiến về kinh tế

thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của

đồng chí Trần Hỗ (số 6 ) , " Tương lai dưới con mắt

nhà tương lai học An -vin Tô-phlơ " của đồng chí

Trần Xuân Trường (số 7 , 8 ) , "Vấn đề lập thị trường

chứng khoán ở nước ta " của các đồng chi Nguyễn

Khắc Hiền và Nguyễn Xuân Quang (số 8 ) , "Nguy

cơ tụt hậu về kinh tế : những vấn đề đang đặt ra

và kiến nghị" của đồng chí Nguyễn Văn Phương

(số 8 ) , "Vẫn còn đó cuộc đấu tranh giai cấp" của

đồng chí Vũ Hiền (số 10) ... Các bài "Công nghiệp

hóa , hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn ở Cần

thơ" của đồng chí Võ Hoàng Xinh (số 12) , "Thành

phốHồChíMinhvới việc xoa đói giảm nghèo " của

đồng chí Đăng Ngọc (số 7 ) và loạt bài về địa

phương được một số bạn đọc viết thư phản ánh

"đó là những bài học quý đối với các cán bộ , đảng

viên và các cấp lãnh đảo ở các tỉnh" . Cuộc Hội

thảo về "Đổi mới hợp tác xã và phát triển các hình

thức kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp" tổ chức

ở Thanh hóa đăng trên Tạp chí được bạn đọc quan

tâm nghiên cứu . Sau khi đọc Tạp chí , nhóm bạn

đọc ở Hải hưng đã viết thư yêu cầu tiếp tục tổ chức

những cuộc hội thảo như vậy và đề nghị Tạp chí

cộng sản phản ánh cụ thể để bạn đọc biết và học

tập.

Bạn đọc cũng viết thư cho biết : Bài "Hồ Chí

Minh - nhà tư tưởng vĩ đại , nhà lý luận thiên tài

của cách mạng Việt nam " đã giúp cho bạn đọc nắm

được những nội dung cơ bản của bộ Hồ Chí Minh

Toàn tập . Bài "Liên Hợp quốc : chặng đường 50

năm và trước thềm thế kỷ XXI" của đồng chí Lê

Mai (số 14) và bài "Những thông điệp đầu tiên của

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Liên hợp quốc" của đồng

chí Phạm Xanh (số 13) là tư liệu quý cho các giáo

viên lịch sử " (Nguyễn Hữu Vịnh , giáo viên , Hải

hung).

Bạn đọc rất tâm đắc với bài "Thấy gì qua 2

cuốn sách gần đây của Bùi Tín" của đồng chí Lê

Phan Di (số 7) , trong mục Đọc sách . Các bài "Toàn

cầu hóa, khu vực hóa" của đồng chí Vũ Khoan

(số 2), "Nước Pháp với cuộc bầu cử tổng thống "

của đồng chí La Côn (số 6 ) , " Ý kiến nhỏ về thắng

lợi lớn của ngoại giao Việt nam " của đồng chí Võ

Thủ Phương (số 13) , "Những vấn đề của thế giới

hiện nay" của Nguyễn Thị Hoa (số 13) , "Việt nam

gia nhập ASEAN và tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn

kết quốc tế" của đồng chí Hà Văn Thầm (số 8)
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trong mục Thế giới : Vấn đề, sự kiện , và bài "Cần

sớm thực hiện một nền nông nghiệp sạch " của

đồng chí Nguyễn Khắc Trung (số 8 ) ... trong mục

Thư gửi Bộ biên tập , cũng đã được bạn đọc viết

thư khen ngợi . Mục Sinh hoạt tư tưởng với những

bài như : "Phố " Trần Dư của Vũ Lân (số 7 ) , "Dán

mác" của Hồ Quang Phương (số 11 ) , "Tân quan

tân chính sách" của Nguyễn Văn Lộc (số 12 ) ,

"Cũng là kiểu đốt đền Ác -tê-mi" của Nguyễn Trung

Thực (số 13 ) ... được nhiều bạn đọc quan tâm , viết

thư về Tạp chí bày tỏ sự đồng tình . Có bạn đọc

còn đến Tòa soạn hoan nghênh và đề nghị Tạp

chỉ cần duy trì thường xuyên mục Sinh hoạt tư

tưởng và đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa với những

việc làm sai trái trong xã hội . Đồng chí Phạm Văn

Việt, một bạn đọc ở huyện Quảng xương , Thanh

hóa bày tỏ tâm sự : "Là một giáo viên năm nay

trên 70 tuổi , đang nghỉ hưu tại địa phương , tôi hoàn

toàn ủng hộ bài " Lạc điệu " của tác giả Tân Minh

Sinh đăng trên Tạp chí số 6/1995" .

Nhiều bạn đọc gửi thư về tòa soạn hoan

nghênh mục Tìm hiểu khái niệm và Tin hoạt động

lý luận , cho đây là chuyên mục bổ ích đối với đông

đảo bạn đọc , nhất là đối với những người làm công

tác nghiên cứu , giảng dạy .

Về hình thức, nhiều bạn đọc có chung nhận

xét với đồng chí Nguyễn Hữu Vịnh : "Báo in rõ ,

khổ chữ có to hơn trước nên dễ đọc , kiểu chữ đa

dạng , phong phú , tạo cảm giác vui mắt . Hình ảnh

bìa 1 đẹp , phù hợp với nội dung ... "

Việc phát hành báo khẩn trương, kịp thời ,

"...chỉ sau 5 ngày, những thông tin của Tạp chí đã

đến với bạn đọc một cách rộng rãi ở Kim môn ( Hải

hưng ). Qua đó chúng tôi nghĩ đến sự làm việc khẩn

trương của Ban biên tập và nhà in đến mức độnào "

(nhóm bạn đọc Kim môn , Hải hưng ) .

Bên cạnh những ý kiến trên , bạn đọc cũng đã

thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm

trong năm 1995 của Tạp chí Cộng sản và nêu lên

những kiến nghi cụ thể .

Đồng chí Bùi Hóa ở Cam ranh , Khánh hòa cho

biết Tạp chí số 5 đóng thiếu và nhầm một số trang .

Đồng chí Nguyễn Thúy Hoàn (Hà nội ) viết : trong

bài tùy bút của Mai Trang" giá mà người biên tập

chú ý một chút rút ngắn đi phần binh về giọng hát

hay của nghệ sĩ Lê Dung và một số chi tiết bất

hợp lý thì bài sẽ hay hơn" . Có bạn đọc phê bình

có bài trong mục Sinh hoạt tư tưởng nêu chung

chung , bàn đến những khái niệm rất rộng lại có

nhiều ý sơ hở . Bạn đọc đề nghị : ngoài các bài

chính luận , hoặc nghiên cứu , cũng có thể dùng

hình thức tiểu phẩm. Nhưng tiểu phẩm thì không

nên ôm đồm nội dung rộng lớn , mà chỉ nên lấy ra

từ đó một khía cạnh một sự việc , nhằm vào một

luận điệu , một đối tượng cụ thể để phê phán chế

giễu , bằng văn phong hóm hỉnh nghe có vẻ nhẹ

nhàng mà đòn chỉ trích vẫn sâu xa .

Còn Đỗ Thanh Mai (Thanh hà , Thái bình) bày

tỏ băn khoăn “thử hỏi các đảng bộ cơ sở (xã ) mỗi

nơi mua được mấy số , nếu có thì ai đọc và đảng

ủy đã sử dụng Tạp chí này như thế nào để nâng

cao trình độ lý luận cũng như hiểu biết về đường

lối chủ trương của Đảng" . Đồng chí đề nghị : "Nhân

dịp 3-2 tới , Tạp chí nên có bảng thống kê về tình

hình và số lượng của từng xã , huyện đã mua và

đọc Tạp chí ; đồng thời nêu gương những cơ sở

tổ chức đọc , sử dụng Tạp chí tốt nhất" . Bạn Hoàng

Đức Tâm (TP Hồ Chí Minh) có một ý kiến nhỏ " tôi

không phản đối việc quảng cáo trên tạp chí , song

quảng cáo mặt hàng như bia Sài gòn trên Tạp chí

lý luận quan trọng này liệu có hợp không ?" . Có

cộng tác viên gửi thư đến cho biết Tạp chí số 9

đến tay cộng tác viên quá chậm .

Còn đồng chí Hoàng Tô Khương (Thư viện

tỉnh Yên bái ) đề nghị "Tạp chí nên mở thêm chuyên

mục thông tin tư liệu , trong đó thông báo thường

xuyên cho độc giả về sách mới xuất bản trong và

ngoài nước cũng như những bài quan trọng trên

các tạp chí khác . Ngoài ra , Tạp chí nên tóm tắt

những tài liệu quan trọng nhất trong mỗi số , giúp

cho việc xử lý và tuyên truyền các bài của Tạp chí

trong các thư viện , các cơ quan thông tin khoa học

và đại chúng được thuận lợi hơn ". Đồng chí Bùi

Hóa nêu nguyện vọng và cũng là ý kiến đề xuất :

"làm sao các bài báo về các ngày kỷ niệm đăng

sớm hơn đến kịp thời với bạn đọc mới có tác dụng

tốt , còn đến chậm sau ngày kỷ niệm thì rất đáng

tiếc" .

Bạn đọc thân mến !

Chúng tôi xin cảm ơn những ý kiến đóng góp

chân thành của bạn đọc đối với Tạp chí lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng . Chúng tôi sẽ

nghiên cứu và tiếp thu những ý kiến đó một cách

đầy đủ , nghiêm túc , đồng thời tiếp tục cải tiến về

mọi mặt của Tạp chí để đáp ứng được yêu cầu và

sự tin yêu của bạn đọc , góp phần có hiệu quả hơn

vào công tác lý luận và tư tưởng của Đảng trong

giai đoạn mới của cách mạng .

Chắc rằng trên đây chúng tôi chưa phản ánh

hết được những suynghĩ của bạn đọc đối với Tạp

chí Cộng sản . Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận

được nhiều bài , thư góp ý và những thông tin mới

của các bạn .

BAN BẠN ĐỌC
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Lghich cu - irer Chi

Be

vấn đề quan hệ đất đai

trong cơ chế thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

A yếu tố lao động, đất đai và tài chính

có tầm quan trọng đặc biệt trong quá

trình phát triển kinh tế - xã hội của mọi

quốc gia , dân tộc . Trong những quan hệ

phức tạp của ba yếu tố đó chúng ta cần

nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra yếu tố nào

của đất đai sẽ tham gia thị trường để tạo

hiệu quả phát triển kinh tế theo định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Quan hệ đất đai ở nước ta bắt đầu đổi

mới từ đầu thập kỷ 80 sau khi có Chỉ thị

100-CT/TW ( 13-1-1981 ) của Ban bí thư

Trung ương Đảng về mở rộng khoán sản

phẩm đến nhóm lao động và người lao động

trong hợp tác xã nông nghiệp và Nghị quyết

10 -NQ /TW (5-4-1988 ) của Bộ chính trị về

đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp . Hệ

thống luật đất đai hiện hành đã quy định

đất đai thuộc sở hữu toàn dân , do Nhà nước

thống nhất quản lý . Nhà nước giao đất cho

người sử dụng đất để sử dụng ổn định và

lâu dài . Người sử dụng đất có 5 quyền ;

chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế , thế

chấp và cho thuê . Nhà nước cho thuê đất ,

Nhà nước xác định giá đất để tính thuế , thu

tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất và có

trách nhiệm bồi thường khi thu hồi đất . Như

vậy , những mặt cơ bảncủa quan hệ sở hữu ,

quản lý và phân phối đối với đất đai đã được

đặt nền móng trong hệ thống luật này .

Từ năm 1988 đến nay , việc giao đất

nông - lâm nghiệp cho các hộ nông dân sản

xuất đã thực sự giải phóng lực lượng sản

xuất nông nghiệp , góp phần quyết định để

ĐẶNG HÙNG VÕ

tăng nặng suất lao động . Đối với khu vực

kinh tế công nghiệp và dịch vụ , Nhà nước

đã cho phép kinh doanh nhà ở nhằm hạn

chế hoạt động của thị trường "ngầm " về nhà-

đất ở đô thị và động viên đượcnhiều thành

phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng , giải

quyết khó khăn về nhà ở cho dân . Nhà nước

cũng đã cho thí điểm đấu thầu xây dựng , cơ

sở hạ tầng trên đất ở một số khu vực đất

phát triển đô thị, để từ đây có thêm kinh

nghiệm trong khi cho các thành phần kinh

tế có thể tham gia đầu tư . Nhà nước cũng

đã cho phép nhiều liên doanh đầu tư trồng

rừng , xây dựng khu chế xuất , khu công

nghiệp , khu du lịch để thu hút vốn nước

ngoài và trong nước đầu tư cho đất đai . Như

vậy , Nhà nước đã có những chính sách bước

đầu để các thành phần kinh tế cùng tham

gia đầu tư đất đai nói chung , đặc biệt cho

khu vực công nghiệp và dịch vụ . Mặc dù

vậy , nhiều vấn đề trong quan hệ đất đai vẫn

chưa được thể hiện rõ trong các chính sách

về đất đai hiện nay . Chính vì vậy mà nhiều

hiện tượng tiêu cực trong quản lý và sử dụng

đất đai đã xảy ra. Đó là hoạt động của thị

trường "ngầm " nhà - đất , sử dụng đất sai

mục đích , cấp đất sai thẩm quyền , lấn chiếm

đất đai , đô thị hóa không theo quy hoạch .

Điều này đã làm cho đất nông nghiệp bị

mất nhiều , một số hộ nông dân không có

đất sản xuất , ngân sách nhà nước thất thu

từ quỹ đất v.v .. Vì vậy, một mặt cần tăng

* GS , TS khoa học kỹ thuật , Tổng cục địa chính
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cường hiệu lực của bộ máy quản lý đất đai

các cấp , mặt khác cần sớm hoàn thiện hệ

thống chính sách đất đai trên cơ sở phân

tích quan hệ đất đai trong cơ chế thị trường

theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phân tích quan hệ đất đai trong một cơ

chế kinh tế, chúng ta cần phân tíchcác mặt

của quan hệ sản xuất có liên quan tới việc

sử dụng đất đai . Đó là quan hệ sở hữu , quan

hệ quản lý và quan hệphân phối.

1- Quan hệ sở hữu

Trong hình thái kinh tế - xã hội phong

kiến , chế độ độc quyền sở hữu tư nhân về

đất đai được bảo vệ .Khi hình thái kinh tế -

xã hội tư bản chủ nghĩa được hình thành,

chế độ sở hữu này vẫn tiếp tục được chấp

nhận như một tồn tại lịch sử mặc dù không

phù hợp với phương thức sản xuất tư bản

chủ nghĩa . Các nhà kinh tế học tư sản đã

lên tiếng công kích sở hữu tư nhân về đất

đai và coi đây là một vật thừa phi lý vì tiền

thuê đất làm tăng giá thành sản phẩm. Vì

vậy , phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

bắt hình thái sở hữu tư nhân về đất đai phụ

thuộc vào tư bản bằng cách chuyển hóa cho

phù hợp thông qua hình thức thuê đất . Mặc

dù vậy , hình thức sở hữu tư nhân tư bản chủ

nghĩa về đất đai vẫn được duy trì và được

ngụy trang tinh vi hơn .

Mác đã phân tích mặt xã hội của sở hữu

về đất đai . Trong một hình thái kinh tế xã

hội công bằng vàvăn minh thì quyền tư hữu

của một số người cá biệt đối với những bộ

phận nào đó của trái đất là hoàn toàn phi

lý . Ngoài tính philý về quyền bình đẳng

giữamọi người trong quan hệ với tự nhiên ,

còn có tính phi lý thể hiện rõ ràng trong

giải quyết bàitoán môi trường hiện nay đang

bị suy thoái do việc khai thác triệt để tài

nguyên thiên nhiên trong đó có đất đai vì

lợi nhuận riêng . Như vậy , sở hữu tư nhân

về đất đai không phù hợp với định hướng

xã hội chủ nghĩa, xây dựng một xã hội công

bằng và văn minh vì lợi ích chung của mọi

người, của các dân tộc và của toàn nhân

loại .

Mác đã nhận thấy sự khác nhau giữa

đất đai với tư cách là vật chất và đất đai với

tư cách là tư bản . Bản thân đất đai tự nhiên

không có một lao động nào được vật hóa

trong nó, do đó đất đai nếu có chỉ là sở hữu

đất đai tự nhiên , không liên quan gì đến việc

tạo ra lợi nhuận từ việc đầu tư vào đất đai .

Trong nền kinh tế tự nhiên , tự túc tự cấp ,

con người chỉ nhấn mạnh mặt hiện vật của

đối tượng sở hữu , tức là chỉ để trả lời cho

câu hỏi của ai" (chỉ quan tâm tới quyền

chiếm hữu trong quan hệ sở hữu ). Trong

nền kinh tếhàng hóa, nhất là khi đã chuyển

sang cơ chế thị trường, con người nhấn mạnh

tới giá trị của đối tượng sở hữu , tức là khả

năng sinh lợi của nó (nhấn mạnh tới quyền

sử dụng và quyền định đoạt trong quan hệ

sở hữu ) . Vì vậy , đất đai với tư cách là tư

bản hay là giá trị đầu tưcho đất đai để sinh

lợi nhuận mới là yếu tố chính của đất đai

tham gia hoạt động trong cơ chế thị trường .

Kết quả đầu tư cho đất đai đã được kết tinh

lao động trừu tượng trong nó , tức là có giá

trị sử dụng , vậy đó là hàng hóa và được

tham gia thị trường. Đếnđây có thể kết luận

là : sở hữu toàn dân về đất đai không hề

gây bất kỳ một trở ngại nào cho hoạt động

của đất đai trong cơ chế thị trường . Nền

kinh tế thị trường chỉ cần có thị trường đầu

tư đất đai , một yếu tố thực sự là hàng hóa

do các thành phần kinh tế cùng tham gia.

Thị trường đầu tư đất đai cần được xây dựng

cùng với thị trường lao động, thị trường tài

chính, thị trường hàng hóa để tạo một hệ

thống thị trường đồngbộ. Sở hữu toàn dân

về đất đai là một yếu tố quyết định để thực

hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước và đảm bảo định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Sở hữu toàn dân về đất đai thể hiện ý

chí của nhân dân về quyền chiếm hữu và

thực hiện quyền định đoạt của nhân dân đối

với đất đai thông qua quy hoạch sử dụng

đất và chế độ sử dụng đất được Nhà nước ,

đại diện cho toàn dân quyết định . Các thành

phần kinh tế được Nhà nước giao quyền sử

dụng đất theo những chế độ riêng tùy thuộc
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vào mục đích sử dụng đất thuộc khu vực

kinh tế nào. Các chế độ sử dụng đất phải

đảm bảo đúng quy luật của thị trường thông

qua hoạt động của thị trường đầu tư đất đai,

đúng tính chất và trình độ của lực lượng sản

xuấttrong từng khu vực kinh tế nông nghiệp ,

công nghiệp hay dịch vụ , đúng định hướng

chuyểndịch cơ cấu kinh tế trong quá trình

công nghiệp hóa , hiện đại hóa.

Trong khu vực kinh tế nông nghiệp ( bao

gồm cả lâm nghiệp) trình độ sản xuất còn

thấp , chưa thoát khỏi cơ chế kinh tế tự túc

tự cấp, kinh tế hộ gia đình đang phát huy

tác dụng tăng năng suất lao động. Vì vậy

Nhà nước có thể giao đất không thu tiền cho

các thành phần kinh tế sản xuấtnông nghiệp

để sử dụng ổn định, lâu dài . Người sử dụng

đất được hưởng 5 quyền : chuyển đổi,

chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp , cho thuê

để tạo điều kiện hình thành thị trường hàng

hóa nông nghiệp. Kinh nghiệm của các nước

trên thế giới cũng như trong khu vực đã cho

thấy , tổ chức sản xuất nông nghiệp theo

phương thức trang trại gia đình là phù hợp

với việc phát triển kinh tế nông nghiệp trong

quá trình công nghiệp hóa . Hiện nay , mức

độ phát triển công nghiệp của mỗi nước tỷ

lệ nghịch với số lượng lao động trong khu

vực nông nghiệp và tỷ lệ thuận với quy mô

trang trại gia đình là một vấn đề có tính

luật được rút ra từ thực tiễn . Ở những nước

công nghiệp phát triển , kinh tế nông nghiệp

đóng vai trò không lớn trong tổng sản phẩm

quốc nội , nhưng lại đặc biệt quantrọngtrong

vấn đề an toàn lương thực và bảo vệ môi

trường . Chế độ sử dụng đấtnông nghiệp của

chúng ta hiện nay là phù hợp với quy luật

thị trường và đúng định hướng phát triển

kinh tế nông nghiệp trong quá trình công

nghiệp hóa.

quy

Đất nhà ở đóng vai trò bảo đảm tư liệu

sinh hoạt cho con người. Nhà nước giao đất

ở cho hộ gia đình và cá nhân có thu tiền sử

dụng đất với mức thu tùy theo khu vực và

đối tượng được quyền sử dụng , trong đó ưu

tiên các gia đình thuộc diện chính sách và

các hộ nghèo . Trong hoàn cảnh nước ta hiện

nay , ở khu vực đô thị , người sử dụng đất ở

thường tổ chức kinh tế hộ gia đình làm dịch

vụ giống như kinh tế hộ gia đình làm nồng

nghiệp ở nông thôn . Tương tự như người sử

dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất ở

được hưởng 5 quyền là phù hợp. Để giải

quyết tốt vấn đề nhà ở , kiểm soát được quá

trình đô thị hóa và tăng nguồn thu cho ngân

sách, cần sớm hình thành thị trường đầu tư

nhà ở thuộc khu vực phát triển đô thị và

ven trục đường giao thông.

Trong khu vực kinh tế công nghiệp và

dịch vụ , chế độ sử dụng đất phải có quy

định phù hợp với hiệu quả của hoạt động

thị trường . Quá trình sản xuất công nghiệp

và tổ chức hoạt động dịch vụ ở trình độ cao

làm cho người sử dụng đất chỉ quan tâm tới

đất đai như một yếu tố đầu vào , cần tính

toán chi phí sao cho ít nhất để thu được lợi

nhuận cao nhất . Ở đây người sử dụng đất

không quan tâm tới hình thức được giao hay

đất được thuê mà chỉ quan tâm tới giá cả và

thời gian sử dụng đất . Vấn đề có tính chất

tính toán lợi nhuận này sẽ được tự điều chỉnh

trong hoạt động của thị trường đầu tư đất

đại .

2- Quan hệ quản lý

Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai

là một quy định không chỉ ở nước ta mà

được thực hiện ở nhiều nước, đặc biệt ở các

nước đang phát triển . Đất đai do Nhà nước

quản lý đã trở thành điều kiện cần để thực

hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa . Nhà nước ta thực hiện quản lý đất đai

bằng pháp luật (như Hiến pháp năm 1992

và Luật đất đai năm 1993 đã quy định ) . Hệ

thống các cơ quan quản lý đất đai được tổ

chức theo 4 cấp : trung ương, tỉnh , huyện

và xã đã bước vào hoạt động .

Hệ thống quản lý nhà nước về đất đai

của ta đang còn nhiều bất cập . Pháp luật đất

đai cùng với các chính sách đất đai đã được

hình thành nhưng còn thiếu đồng bộ , chưa

được phổ biến sâu rộng để toàn dân tự giác

thực hiện . Bản đồ địa chính và hồ sơ địa
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chính là cơ sở pháp lý của quyền sử dụng

đất triển khai chậm , chưa đáp ứng được nhu

cầu thực tế . Quy hoạch sử dụng đất toàn

quốc cũng như của các ngành , các cấp địa

phương chưa được chuẩn bị thấu đáo, chưa

đủ cơ sở để các cấp có thẩm quyền có thể

quyết định một cơ cấu sử dụng đất hợp lý ,

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ để thể

hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế , có tác

dụng quyết định để cân đối giữa nhiệm vụ

an toàn lương thực vànhiệm vụ công nghiệp

hóa , đô thị hóa , khắc phục hiện tượng mất

đất nông nghiệp có năng suất cao.

Để đảm bảo tínhhiệu lực của hệ thống

quản lý nhà nước về đất đai trong cơ chế

thị trường , cần thiết phải thực hiện các biện

pháp sau :

- Xây dựng pháp luật , chính sách , quy

hoạch sử dụng đất đai phải được coi là một

sự nghiệp của toàn dân , do nhân dân tự giác

tham gia đóng góp ý kiến và tự giác thực

hiện .

Hoàn thành sớm nhất việc lập bản đồ

địa chính , hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất nhằm nắm lại chính

xác hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và

hoàn thiện cơ sở pháp lý của quyền sử dụng

đất.

-

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính

sách đất đai trong cơ chế thị trường có sự

quản lý của nhà nước . Dựa vào thị trường

đầu tư đất đai để điều tiết việc sử dụng đất

đai cho mục đích đô thị , công nghiệp , dịch

vụ và khuyến khích sử dụng đấthoang hóa

để mở rộng quỹ đất . Khắc phục từng bước

các hiện tượng tiêu cực trong quản lý và sử

dụng đất đai , tăng nguồn thu từ đất cho ngân

sách .

- Tăng cường hiệu lực của chính quyền

nhà nước các cấp về quản lý đất đai và đầu

tư phát triển thị trường đất đai.

- Sớm thành lập hệ thống thông tin đất

đai trên cơ sở công nghệ tin học . Hệ thống

đó chứa tất cả những thông tin về tự nhiên,

xã hội và kinh tế của thửa đất , được nối

mang từ trung ương tới địa phương để cập

nhậtđược biến động sử dụng đất phục vụ

điều tra hiện trạng , thống kê - kiểm kê, quản

lý biến động , xây dựng quy hoạch và kế

hoạch sử dụng đất, cung cấp thông tin về

đất đai và đầu tư đất đai rộng khắp trong

thị trường .

3- Quan hệ phân phối

Phân tích quan hệ phân phối trong sử

dụng đất đai phải xuất phát từ sự phân tích

lợi nhuận thu được trong quá trình đầu tư

vào đất đai . Trong cơ chế thị trường, vấn

để định giá đất và định thuế đất hợp lý là

giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết quan hệ

phân phối .

Lợi nhuận của việc sử dụng đất được

Mác nghiên cứu công phu dựa trên phân tích

phạm trù địa tô . Mác đã chia địa tô thành 2

trong địa tô chênh lệch lại có địa tô chênh

loại : địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối ;

lệch 1 và địa tô chênh lệch 2. Địa tô chênh

lệch 1 là lợi nhuận chênh lệch thu được khi

sử dụng 2 lượng vốn như nhau , 2 lượng lao

động như nhau trên 2 thửa đất có diện tích

như nhau nhưng đem lại kết quả khác nhau .

Như vậy địa tô chênh lệch 1 có nguồn gốc

do sự ưu đãi hơn về điều kiện tự nhiên ( độ

phì nhiêu tự nhiên và vị trí địa lý tự nhiên )

của thửa đất này so với thửa đất khác . Đất

đai thuộc sở hữu toàn dân nên toàn bộ địa

tô chênh lệch 1 phải được thu nộp ngân

sách . Địa tô chênh lệch 2 là lợi nhuận chênh

lệch thu được do cường độ đầu tư nhiều hơn

trên cùng một mảnh đất . Cường độ đầu tư

có thể hiểu như biện pháp thâm canh , tăng

vụ , áp dụng công nghệ mới v.v .. Để khuyến

khích sử dụng đất có hiệu quả,người sử dụng

đất phải được hưởng địa tô chênh lệch 2

trởthành phổbiến trong xã hội. Địa tô tuyệt

cho tới khi biện pháp đầu tư mang lại nó

đối hình thành khi xét vấn đề địa tô trên

quy mô toàn xã hội , trong đó quy luật giá

trị của thị trường là quy luật chủ yếu chi

phối các thành quả đầu tư vào đất đai. Loại

địa tô này có liênđịa tô này có liên quan tới quan hệ về hiệu

quả đầu tư vào đất đai giữa các khu vực
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kinh tế khác nhau , tư bản sẽ được đầu tư

vào khu vực kinh tế nào mang lại lợi nhuận

lớn hơn . Ở nước ta hiện nay không có chế

độ tư hữu đất đai . Nhà nước điều tiết để

định hướng cơ cấu đầu tư vào các khu vực

kinh tế , vì vậy địa tô tuyệt đối hầu như không

còn tồn tại.

Bên cạnh địa tô chênh lệch 1 , do điều

kiện thuận lợi của tự nhiên mang lại , quá

trình đầu tư của con người cho đất đai cũng

mang lại những lợi nhuận tương tự. Khái

niệm đầu tư cho đất đai ở đây được hiểu

theo nghĩa rộng , không chỉ những đầu tư

trực tiếp mà cả những đầu tư gián tiếp và

đầu tư trừu tượng . Ví dụ : một thửa đất ở

ven đô thị , nếu sử dụng cho mục đích nông

nghiệp thì đầu tư chỉ bao gồm cải tạo đất ,

thủy lợi v.v. nhằm làm tăng sản lượng nông

nghiệp ; nếu sử dụng vào mục đích đô thị

thì đầu tư không chỉ là công trình xây dựng

trực tiếp trên thửa đất mà còn gồm cả một

phần nhận được từ đầu tư xây dựng cơ sở

hạ tầng của toàn đô thị đang tồn tại cạnh

đó . Trừu tượng hơn , quy hoạch sử dụng đất

hợp lý cũng là một đầu tư cho đất đai để

mang lạisử dụng đất có hiệu quả hơn . Trong

cơ chế thị trường, các thành phần kinh tế

đều có thể tham gia đầu tư cho đất đai, giá

trị của toàn bộ đầu tư được cấu thành trong

giá đất.

Luật đất đai năm 1993 đã quy định đất

có giá để tính các nguồn thu từ đất (thuế và

tiền sử dụng đất ) và tính các khoản đền bù

khi thu hồi đất. Cần phân tích thêm ở đây

nguồn gốc của giá đất. Khi nghiên cứu về

địa tô , Mác đã chỉ ra rằng đất đai không có

giá trị nhưng giá cả thị trường của nó là sự

phản ánh đơn thuần số địa tô được tính toán

theo phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Vì vậy , không chỉ các thửa đất đang sử dụng

mới có giá mà cả những thửa đất chưa sử

dụng cũng có giá . Giá đó phản ảnh khả năng

mang lại địa tô nếu đưa vào sử dụng . Giá

đất không gia nhập trực tiếp vào giá cả sản

xuất mà chỉ được cấu thành trong chi phí

sản xuất cá biệt của người sử dụng đất . Theo

kết luận này , việc thừa nhận đất có giá là

phù hợp với quy luật thị trường trong giai

đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội . Khung

giá đất được tính theo khả năng mang lại

địa tô và khả năng mang lại lợi nhuận từ

tổng giá trị đã đầu tư còn lại chưa khấu hao .

Nhà nước quy định giá đất phù hợp với giá

trên thị trường và nhà nước điều tiết giá đất

bằng quỹ đất thông qua thị trường đầu tư

đất đai để bảo đảmxóa bỏ địa tô tuyệt đối

do mất cân bằng cung , cầu tạo nên .

Nguồn thu ngân sách từ sử dụng đất bao

gồm : thuế đất và tiền sử dụng đất. Trong

thuế đất có một phần là nghĩa vụ xã hội mà

mọi người sử dụng đất đều phải đóng góp

tính theo diện tích sử dụng và một phần là

địa tô chênh lệch 1 tính theo mức độ ưu đãi

của điều kiện tự nhiên so với loại đất kém

nhất . Tiền sử dụng đất là tiền phải trả cho

giá cả thị trường . Các doanh nghiệp công

mọi giá trị đầu tư của nhà nước trên đất theo

nghiệp và dịch vụ trả tiền thuê đất trên

nguyên tắc khấu hao giá trị đầu tư cho đất

theo thời gian ( tiền sử dụng đất và tiền thuê

đất đều tính theo giá thị trường ) . Ngoài ra ,

còn một số loại thuế khác như thuếmuabán

đất nhằm thu lại chênh lệch giá đất giữa 2

loại đất có mức đầu tư khác nhau . Thuế đất

đối với đất ở cần được tính theo nguyên tắc

thuế của các tư liệu sinh hoạt . •

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là một

đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa rất

chắc chắn . Vấn đề đặt ra là tìm phương thức

phù hợp để đưa hoạt động đất đai vào cơ

chế thị trường hiện tại . Thị trường đầu tư

đất đai vốn là một đòi hỏi khách quan của

hệ thống thị trường hiện đang được đồng bộ

hóa từng bước đảm bảo thắng lợi cho sự

nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất

nước. Việc xây dựng thị trường đầu tư đất

đai phải đi đôi với việc tăng cường hiệu lực

của bộmáy quản lý nhà nước về đất đai để

quản lý thống nhất trên toàn lãnh thổ và

quản lý toàn diện các mặt tự nhiên , xã hội ,

kinh tế của đất đai
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Cần có một hệ thống quan điểm

phát triển hình thức liên doanh

trong thu hút vốn đầu tư

nước ngoài

Đ
ngoài

tu

NGUYỄN THƯỜNG LẠNG

ỊNH hướng thu hút vốn đầu tư nước

ngoài vào việc thực hiện sự nghiệp

công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất

nước là một định hướng đúng đắn , phù hợp

với điều kiện của nước ta hiện nay . Định

hướng này cho phép khai thác mọi nguồn

lực tự nhiên , kinh tế , tài chính , công nghệ,

con người,... không chỉ từ trong nước mà

còn từ ngoài nước , vào việc thực hiện các

mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước . Để

định hướng thực hiện được thành công,phải

áp dụng đồng bộ các biện pháp khácnhau

như cải thiện môi trường đầu tư về mặt luật

pháp và chính sách, nâng cấp cơ sở hạ tầng

của nền kinh tế , đổi mới cơ chế vận hành ,đổi mới cơ chế vận hành ,

cải cách bộ máy hành chính , hiện đại hóa

hệ thống giáo dục , đào tạo ... Về cơ bản , đây

là các biện pháp khai thác các lợi thế kinh

tế để mở rộng đầu tư nước ngoài trên bình

diện nguồn lực sẵn có. Tuy vậy, các biện

pháp nhằm tăng cường , mở rộng đầu tư nước

ngoài dưới khía cạnh lựa chọn chính sách ,

cũng đóng vai trò quantrọng . Nếu lựa chọn

chính sách đúng thì các nguồn lực sẽ được

động viên với hiệu quả tối đa ; ngược lại ,

nếu lựa chọn chính sách chưa thật đúng thì

hiệu quả khai thác các nguồn lực sẽ bị hạn

chê.

Ở giai đoạn đầu của việc thực hiện chính

sách "mở cửa" nền kinh tế, vốn đầu tư nước

ngoài được thu hút ồ ạt theo chiều rộng

nhằm tập dượt, tích lũy kinh nghiệm về thu

hút vốn đầu tư cũng như tạo điều kiện cho

đất nước tiếp cận

dần với nền kinh tế

thế giới . Nhưng ở

giai đoạn tiếp theo ,

sau khi đã có một số

thành công nhất

định , thì quan điêm

"đa dạng hóa cách

thức thu hút vốn đầu

tư " cần được chuyển

sang trình độ cao

hơn , tức là phải

hướng dòng đầu tư

vào những trọng

điểm với những dự án quan trọng cho phép

phát huy tác dụng lớn nhất đối với nềnkinh

tế thông qua việc lựa chọn chính sách. Thực

chất, đây là quan điểm đa dạng hóa việc

thu hút vốn đầu tư có trọng điểm , một cách

thức khai thác tối đa các ưu thế của hình

thức đầu tư có tác dụng lớn nhất đối với nền

kinh tế quốc dân theohiệu ứng bội số .

Trong tất cả các loại hình đầu tư nước

ngoài được đề cập trong Luật đầu tư nước

ngoài tại Việt nam, như hợp đồng hợp tác

kinh doanh , xí nghiệp liên doanh , xí nghiệp

100% vốn nước ngoài và hình thức xây

dựng - kinh doanhdựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T) ,

mỗi loại hình đều có những thế mạnh riêng,

nhưng hình thức liên doanh có nhiều ưu thế

bởi những khía cạnh sau đây :

Thứ nhất, xí nghiệp liên doanh là

phương tiện để thu hút vốn đầu tư nước

ngoài có hiệu quả do kết hợp được lợi thế

của các bên tham gia và chia sẻ được rủi ro

trong quá trình kinh doanh .

Thứ hai, xí nghiệp liên doanh là công

cụ chuyển giao công nghệ nước ngoài vào

Việt nam thuận tiệnnhất và nhanh chóng

nhất, phát huy được tối đa hiệu quả của công

nghệ từ nhiều khía cạnh. Việc tham gia kinh

doanh trực tiếp với phía nước ngoài là cơ

hội tốt để phía Việt nam học tập được kinh

* Thạc sĩ quản trị kinh doanh , Đại học kinh tế quốc dân

Hà nội
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nghiệm chuyển giao công nghệ , kinh

nghiệm quảnlý , sản xuất và từng bước làm

chủ công nghệ chưa có ở Việt nam. Với hình

thức hợp táckinhdoanh trên cơ sở hợp đồng,

quan hệ giữa các bên tham gia lỏng lẻo và

chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, cơ hội

học tập kinh nghiệm nước ngoài sẽ bị hạn

chế . Còn với hình thức xí nghiệp 100 % vốn

nước ngoài, xí nghiệp hoàn toàn dophía

nước ngoài sở hữu và quản lý , thì cơ hội

học tập nước ngoài về công nghệ càng ít

hơn.

Thứ ba , xí nghiệp liên doanh là hình

thức kinh doanh tạo cho phía Việt nam có

điều kiện để học tập kinh nghiệm và kiến

thức quản lý bằng phương thức trực tiếp

tham gia giải quyết mọi vấn đề phát sinh

và chứng kiến trực tiếp kết quả kinh doanh

đạt được. Dù có thể phải trả giá cho giai

đoạn đầu do quản lý kinh doanh còn yếu

kém, nhưng đó là sự trả giá để tiến bộ , đi

lên . So với các hình thức đầu tư khác thì

liên doanh có thể ví như một " trường học "

tốt để bồi dưỡng kiến thức quản lý cho các

cán bộ , cũng như "rèn giũa" tay nghề cho

công nhân . Liên doanh cũng là nơi đào tạo

một thế hệ những nhà quản lý kinh doanh

hiện đại , hoạt động có hiệu quả trên thương

trường, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý

nền kinh tế đất nước trong tương lai . Kiến

thức quản lý với kiểu tư duy nhạy bén , xét

trên quan
điểm dài hạn, sẽ là tài sản vô hình

có giá trị hơn nhiều so với số tài sản hữu

hình .

Thứ tư , xí nghiệp liên doanh sẽ tạo điều

kiện để phía Việt nam trở thành một đối

trọng quan trọng trong hoạt động quản lý

khi cùng kinh doanh với nước ngoài . Phía

Việt nam có thể giám sát, chi phối hoạt động

của phía nước ngoài nhằm hạn chế bớt

những tiêu cực mà phía nước ngoài có thể

gây ra .

Thứ năm , việc thành lập và hoạt động

của các liên doanh còn tạo thêm công ăn

việc làm cho người lao động , tăng thu nhập

cho dân cư, mở rộng hoạt động xuất khẩu,

tăng thu cho ngân sách quốc gia, hạn chế

sự thâm hụt của cán cân thanh toán ...

ích thiết thực cho nền kinhtế nước ta, xí

Như vậy , xét từ góc độ tạora những lợi

nghiệp liên doanh là một hình thức đầu tư

một số chuyên giaquốc tế có kinhnghiệm

cần được đề cao . Hơn nữa, theo ý kiến củaý

trong lĩnh vực tư vấn đầu tư cho nhiềunước

trên thế giới , thì liên doanh là hình thức lựa

chọn tối ưu đối với các nước đang phát triển

nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ và kinh

nghiệm quản lý của nước ngoài để thoát khỏi

vòng luẩn quẩn đói nghèo và lạc hậu . Thế

nhưng , theo số liệu của Ủy ban nhà nước

về hợp tác và đầu tư (SCCI ) , số dự án liên

doanh ở nước ta lại đang cóxu hướng giảm

đi : tỷ lệ số dự án liên doanh trong tổng số

dự án đầu tư của nước ngoài được cấp giấy

phép ở nước ta tính đến tháng 9-1991 là

80% thì đến tháng 4-1995 chỉ còn 46% . Đây

là sự thay đổi lớn trong cơ cấu hình thức

đầu tư. Có sự thay đổi này chủ yếu là do số

dự án 100 % vốn nước ngoài tăng lên . Tại

sao như vậy ? Rõ ràng , phía nước ngoài đang

muốn tăng tính tự chủ của họ trong hoạt

động kinh doanh ở Việt nam . Mặc dù đối

với ta , hình thức xí nghiệp 100 % vốn nước

ngoài cũng có những ưu điểm nhất định,

nhưng đừng quên đây là kiểu cài cắm chi

nhánh của các công ty đa quốc gia. Về lâu

dài , khi hệ thống chi nhánh này đã ăn sâu ,

bám rễ và mở rộng trong mọi lĩnh vực và

mọi ngành kinh tế nước ta, chúng ta sẽ gặp

không ít khó khăn nếu phải điều chỉnh lại

cơ cấu kinh tế . Không phải ngẫu nhiên người

ta thường nói tới tình trạng một số nước đang

phát triển đã lâm vào là " có một nhà nước

trong một nhà nước" - nhà nước đó không

phải ai khác mà chính là các công ty đa

quốc gia . Suy cho cùng số dự án liên doanh

giảm đi , cũng có nghĩa là lợi ích của chúng

ta sẽ bị giảm theo hiệu ứng bội số .

Vì vậy , cần xem xét kỹ lưỡng tình hình

nói trên để có biện pháp hữu hiệu . Theo tinh

thần này , việc xây dựng một hệ thống quan

điểm phát triển hình thức liên doanh , là việc
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làm cần thiết và cấp bách . Hệ thống quan

điểm đó , theo tôi , gồm những điểm sau đây :

- Đề cao hình thức đầu tư dưới dạng liên

doanh trong quá trình thu hút vốn đầu tư

nước ngoài. Tư tưởng này , trước hết , cần

được thể hiện trong Luật đầu tư nước ngoài

cũng như các văn bản pháp lý có liên quan .

- Ưu tiên xét duyệt các dự án liên doanh ,

đặc biệt là những dự án liên doanh lớn , mang

lại lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài cho đất

nước .

Tạo mọi điều kiện cần thiết để các dự

án liên doanh có thể sớm đi vào hoạt động

và phát huy hiệu quả ( nhanh chóng giải

phóng mặt bằng , ưu đãi về thuế đất, thuế

xuất - nhập khẩu , thuế thu nhập , thuế lợi

tức và các loại lệ phí khác ... ) .

- Thực hiện biện pháp khuyến khích tái

đầu tư thích hợp đối với các dự án liên

doanh , như áp dụng thuế suất ưu đãi đối với

Một số vấn đề...

( Tiếp theo trang 23 )

nhau giữa các thành phần kinh tế , thúc đẩy

tăng trưởng nhanh và đem lại hiệu quả kinh

tế - xã hội cao . Trong nền kinh tế nhiều thành

phần vận động theo cơ chế thị trường có sự

quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , việc xác địnhmột cáchđúng đắn

vị trí của các thành phần kinh tế là vấn đề rất

quan trọng trong công cuộc CNH , HĐH ở

nước ta.

Trong cơ cấu thành phần kinh tế , vai trò

chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước có tầm

quan trọng đặc biệt được thể hiện trọng việc

giữ vững những khâu trọng yếu nhất của nền

kinh tế như : kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,

hệ thống tài chính , ngân hàng , bảo hiểm , một

số cơ sở sản xuất và dịch vụ then chốt. Cùng

với kinh tế hợp tác dần dần được mở rộng,

khu vực kinh tế nhà nước bảo đảm cho toàn

bộ nền kinh tế phát triển nhanh , ổn định và

đúng định hướng xã hội chủ nghĩa . Các thành

phần khác bao gồm cá thể , tiểu chủ , tư bản tư

nhân , các hình thức kinh tế tư bản nhà nước ...

tồn tại một cách rộng rãi trong các ngành , các

các khoản lợi nhuận tái đầu tư ( nếu có ) . Ưu

đãi các dịch vụ và đơn hàng công cộng có

ý nghĩa cho các liên doanh , cũng như có sự

quan tâm có hiệu quả khác của các cơ quan

có liên quan .

- Có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ

giữa các bộ, các ngành, các cấp quản lý để

bảo đảm cho hình thức liên doanh phát triển

biến dịch vụ...

đều trong mọi lĩnh vực chế tạo, lắp ráp, chế

Tóm lại , việc xây dựng một hệ thống

các quan điểm phát triển hình thức đầu tư

bước thực hiện quan điểm đa dạng hóa có

liên doanh trong điều kiện hiện nay là một

trọng điểm hình thức đầu tư nước ngoài theo

nguyên tắc khai thác tối đa lợi thế so sánh

của đất nước . Hệ thống quan điểm này là

một bước định hình chiến lược thu hút vốn

đầu tư nước ngoài thích hợp với điều kiện

Việt nam nhằm đem lại nhiều lợi ích cho

xã hội , cho đất nước 1

lĩnh vực và địa bàn , góp phần huy động hết

các nguồn lực tạo tăng trưởng kinh tế nhanh

và hiệu quả . Hình thành các công ty , tập đoàn

kinh doanh lớn của kinh tế nhà nước và liên

doanh giữa kinh tếnhànước và cácthành phần

khác , trong đó có những công ty , tập đoàn ở

tầm vóc quốc gia , khu vực và quốc tế.

Vấn đề quan trọng trong cơ cấu thành

phần là tạo được sự tácđộng tương hỗ,bổ

sung lẫn nhau, đan xen, gắn kết với nhau trong

từng ngành , từng lĩnh vực, từng địa bàn , để

tạo ra sức mạnh tổng hợp trong hợp tác và

cạnh tranh lành mạnh , thực hiện có hiệu quả

các mục tiêu kinh tế và xã hội.

Sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nêu trên không tách rời mà có quan hệ mật

thiết với các lĩnh vực văn hóa, xã hội , quốc

phòng , an ninh , kinh tế đối ngoại theo yêu cầu

kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa phát triển

kinh tế và giải quyết những vấn đề bức xúc

về xã hội , giữa phát triển kinh tế - xã hội và

bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ;

giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng ,

đa dạng hóa , đa phương hóa các quan hệ kinh

tế đổi ngoại trong những điều kiện mới của

công cuộc phát triển đất nước 2
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ĐẢNG BỘ LÀO CAI TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO

ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CÁC XÃ VÙNG CAO

L

À một tỉnh miền núi cao , Lào cai có

diện tích 8 050 km2 với hơn 203 km

biển giới , số dân 56 vạn người , bao gồm

27 dân tộc anh em . Lào cai có 180 xã,

phường thì có tới 152 xã vùng cao . Những

năm qua, cùng với các thành tựu đạt được

trên các mặt kinh tế - xã hội và an ninh -

quốc phòng , công tác xây dựng đảng và

chính quyền ở cấp xã được chấnchỉnh, sắp

xếp phù hợp với các văn bản hướng dẫn của

Đảng và Nhà nước ta phù hợp với sự phát

triển của nền kinh tế nhiều thành phần vận

động theo cơ chế thị trường , có sự quản lý

của nhà nước. Hoạt động của bộ máy chính

quyền các xã vùng cao cơ bản tuân thủ theo

nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định khá

rõ về cơ cấu , chức năng , quyền hạn . Bộ máy

chính quyền cấp xã tập trung vào công tác

điều hành, quản lý để ổn định và phát triển

kinh tế - xã hội vùng cao , thực hiện từng

bước xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc

phòng , an ninh , quản lý biên giới và cửa

khẩu, chống tham nhũng và buôn lậu . Cấp

ủy , hội đồng nhân dân , ủy ban nhân dân

bước đầu đã xây dựng được quy chế phối

hợp làm việc . Do vậy năm 1994, trong 152

xã vùng cao , qua phân loại chất lượng cơ

sở đảng , đã có 42 cơ sở đạt trong sạch vững

mạnh (chiếm 27 , 63%), 82 cơ sở đạt loại

khá (chiếm 53,94% ) . Những nơi cơ sở đảng

trong sạch vững mạnh và khá thì ở đó chính

quyền được củng cố , niềm tin của nhân dân

vào cấp ủy , chính quyền tăng lên , đờisống

của nhân dân được cải thiện một bước .

Tuy nhiên , sự lãnh đạo của đảng đối với

chính quyền ở các xã vùng cao cũng như

NGUYỄN NGHĨA VỤ “

công tác quản lý , điều hành của chính quyền

ở đây còn những bất cập . Một số tổ chức

đảng vẫn còn bao biện làm thay , can thiệp

sâu vào những công việc thuộc chức năng

điều hành quản lý của chính quyền ; cán bộ

lãnh đạo một số tổ chức đảng nặng về sự

vụ ; vẫn còn trường hợp cấp ủy quyết định

thay cho chính quyền, còn chính quyền thì

ỷ lại, dựa vào tổ chức đảng. Có nơi cấp ủy

và tổ chức đảng còn buông lỏng vai trò lãnh

đạo, xem nhẹ sự lãnh đạo tập thể của cấp

ủy đối với chính quyền . Không ít các quyết

định của chính quyền chỉ thông qua cấp ủy

và tổ chức đảng một cách hình thức. Một

số hoạt động của chính quyền không đặt

dưới sự kiểm soát , giám sát của cấp ủy và

tổ chức đảng . Ý thức đảng ở một bộ phận

cán bộ chínhquyền và cánbộ quản lý kinh

tế còn thấp ; chưa hết hiện tượng coi thường

vai trò và hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và

tổ chức đảng . Một số nơi chưa xây dựng

được quy chế , chương trình công tác cụ thể ,

do đó việc chỉ đạo điều hành còn thiếukiên

quyết, dứt điểm .

Tổ chức đảng và chính quyền cấp xã

giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình

thực hiện mọi hoạt động trên địa bàn xã ;

sự vữngmạnh của các tổ chức này trực tiếp

quyết định chất lượng, hiệu quả của toàn bộ

hoạt động kinh tế - xã hội , văn hóa , an ninh -

quốc phòng ở đây . Tổ chức đảng với chức

năng lãnh đạo, luôn luôn là cơ quan vạch

phương hướng cho chính quyền và mọi tổ

chức thực hiện , biến ý định chủ trương lãnh

* Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào cai
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đạo của Đảng thành hiện thực . Đây cũng là

sự nối tiếp vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng

trong hoạt động thực tiễn ; là biểu hiện của

tínhđảng, tính giai cấp công nhân ; là sự

thể hiện phong cách, tác phong công tác

khoa học hiện nay của Đảng ta . Đó là sự

kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn ,

nói đi đôi với làm .

Trên nền tảng nhận thức và phân tích

thực trạng như trên , trong quá trình tăng

cường lãnh đạo chính quyền các xã vùng

cao, đảng bộ Lào cai bước đầu rút ra một

số nhận xét có ý nghĩa quan trọng là :

1 ) Phát triển kinh tế xã hội , củng cố

quốc phòng , an ninh, từng bước cải thiện

đời sống vật chất , tinh thẫn của đồngbào

các dântộc là nội dung cơ bản , cấp bách và

lâu dài đối với hoạt động lãnh đạo của cấp

ủy và tổ chức đảng cũng như đối với hoạt

động quản lý , điều hành của chính quyền

cơ sở ở vùng cao. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của

cấp ủy đảng và chính quyền phải luôn luôn

tập trung vào những vấn đề trọng tâm , trọng

điểm , cơ bản và cấp thiết như : thực hiện

những dự án phát triển kinh tế - xã hội ; xây

dựngvà phát triển vùng kinh tế mới , phát

triển cây công nghiệp, cây đặc sản . Khai

thác tài nguyên rừngvà khoáng sản , phát

triển cơ sở hạ tầng như làm đường giao

thông , đưa điện về vùng cao, đảm bảo nước

sinh hoạt cho nhân dân . Tập trung xây dựng

phương án bảo vệ an ninh chính trị , an ninh

biên giới , đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ,

phương tiện cho lực lượng an ninh, dân quân

du kích . Phát huy vai trò của đội ngũ trưởng

thôn, trưởng bản , già làng trong công tác

quản lý , duy trì trật tự kỷ cương ở từng thôn ,

bản . Phát triển y tế , văn hóa , giáo dục , xây

dựng nếp sống mới , văn minh tiến bộ .

Đối với các xã có đường biên giới quốc

gia, nhất là nằm ở khu vực cửa khẩu , đường

qua biên giới , cần có sự phối hợp giữa các

cấp , các ngành , thành lập những đội kiểm

soát liên ngành để kiểm tra và giải quyết

tốt những vụ buôn lậu , xuất nhập khẩu trái

phép. Giảiquyết tốt những vấn đề kinh tế

xã hội , quốc phòng - an ninh , từng bước xóa

đói giảm nghèo ... đó là nội dung , biện pháp

cơ bản của công tác đổi mới chỉnh đốn đảng ,

xây dựng và củng cố chính quyền ở các xã

vùng cao .

2) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng,

nâng cao trình độgiác ngộ cho cán bộ , đảng

viên và nhân dân các dân tộc vùng cao có

những khó khăn riêng : địa bàn rộng , phức

tạp, dân cư sinh sống phân tán ; các phương

tiện thông tin tuyên truyền thiếu , lạc hậu ,

trong khiđồng bào các dân tộc nghe, nói

và viết tiếng phổ thông chưa thạo . Bởi vậy ,

việc truyền đạt các nghị quyết , chủ trương ,

chính sách của trung ương , của tỉnh và của

huyện ở xã cần được tiến hành linh hoạt

sáng tạo và cụ thể. Cấp ủy đảng các xã vùng

cao ở Lào cai coi trọng biện pháp phân công

đảng viên đi sâu vào quần chúng, gặp gỡ,

trao đổi với từng người dân , từng gia đình

để giải thích cho mọi người rõ âm mưu của

địch, chính sách của Đảng và Nhà nước ta,

vận động mọi người làm theo các chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước ,

tích cực hưởng ứng các phong trào cách

mạng của địa phương . Tuyên truyền , giác

ngộ bằng người thực, việc thực , người tốt ,

việc tốt , cho đi tham quan hoặc qua phim

ảnh , sách báo hướng dẫn , là một trong những

biện pháp có hiệu quả cao của công tác tư

tưởng . Bởi vậy, Trung ương nên đầu tư thêm

cho công việc này . Làm như thế chẳng

những không tốn kém, mà còn mang lại hiệu

quả cao cho việc giáo dục , nâng cao nhận

thức cho cán bộ nhân dân ở vùng cao .

3 ) Kiện toàn tổ chức , đổi mới nội dung

và phương thức hoạt động của chính quyền

cấp xã vùng cao. Thông qua việc phát động

tư tưởng , tuyên truyền , giải thích , tổ chức

tỉ mỉ , chu đáo , thận trọng , giúp đồng bào

các dân tộc phát hiện , lựa chọn một cách

dân chủ và chính xác những người có phẩm

chất, năng lực tham gia các tổ chức chính

quyền . Ở Lào cai hiện nay , những người

được lựa chọn vào bộ máy chính quyền cơ

sở, về cơ bản là những người đã qua thử

thách và trưởng thành từ hoạt động thực tế .

Hiện nay ở Lào cai hầu hết bí thư đảng ủy
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xã đều kiêm luôn chức chủ tịch hội đồng

nhân dân ; còn bí thư chi bộ thì kiêm luôn

chức trưởng thôn , trưởng bản . Theo chúng

tôi , ở Lào cai , đây là cách phân công hợp

lý nhằm tăngcường sự lãnhđạo của Đảng.

Tất nhiên , điều này đặt ra yêu cầu rất cao

đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở về

kiến thức và kinh nghiệm xây dựng đảng ,

về trình độ quản lý nhà nước, quản lý sản

xuất - kinh doanh , về phong cách làm việc

sâu sát , chan hòa, cởi mở, về thái độ kiên

quyết, dứt khoát , chí công vô tư. Và cũng

vì vậy , ở Lào cai , công tác đào tạo , bồi

dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận và

trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ cơ sở

ở các xã vùng cao hiện nay trở thành vấn

đề cơ bản và cấp bách .

Do bí thư đảng ủy (hay chi bộ ) thường

đảm nhiệm cả chức chủ tịch hội đồng nhân

dân và do bí thư chi bộ kiêm luôn cả chức

trưởng thôn , trưởng bản và là thành viên của

hội đồng nhân dẫn , nên đã có điều kiện

thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động

và uy tín của hội đồng nhân dân , làm cho

hội đồng nhân dân thực sự trở thành cầu nối

giữa nhân dân với đảng , nhà nước . Mọi

quyền lợi của nhân dânđược bảo đảm và

thực hiện thông qua hội đồng nhân dân . Tổ

chức tiếp dân , giải quyết tâm tư nguyện

vọng, quyền lợi của nhân dân có phần trách

nhiệm lớn của hội đồng nhân dân . Chúng

tôi đang cố gắng từng bước nâng cao chất

lượng các kỳ họp của hội đồng nhân dân

các xã vùng cao . Mọi vấn đề đưa ra bàn bạc

tại hội đồng nhân dân phải chính xác , cụ

thể, thiết thực . Cố gắng khắc phục hiện

tượngdân chủ hình thức trong các cuộc họp

hội đồng nhân dân .

4) Coi trọng hơn nữa công tác cán bộ ở

cấp xã vùng cao . Trước tiên phải tuyển chọn

cán bộ trong những người đã được thử thách,

gắn bó và trưởng thành từ phong trào thôn

bản . Họ phải là những đại biểu ưu tú của

nhân dân các dân tộc , là con em đồng bào

dân tộc , có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính

trị , lối sống trong sạch , am hiểu về vùng

cao ; đồng thời phải có kiến thức văn hóa

tối thiểu (cấp I phổ thông) , nói thông thạo

tiếng Việt , có kiến thức cần thiết về chính

trị , pháp luật , về quản lý kinh tế , phát triển

sản xuất . Cần lựachọn cán bộ trẻ trong số

đã qua rèn luyện, thửthách vàtrưởng thành

từ trong quân đội trở về , lựa chọn những

học sinh đang học ở các trường nội trú ,

trường phổ thông… rồi cử đi học tiếp ở các

trường quản lý .

Cần đổi mới cả về nội dung và hình

thức đào tạo , bồi dưỡng đối với đội ngũ cán

bộ cơ sở vùng cao . Sử dụng linh hoạt , đa

dạng và kết hợp nhiều hình thức đào tạo bồi

dưỡng ; vừa mở nhiều lớp bồi dưỡng ngắn

ngàytại xã, tại khu vực, vừa mở các lớp tập

trung ở huyện , bảo đảm cho cán bộ cơ sở

có thể vừa học , vừa làm, đỡ đi lại vất cả,

tốn kém, lại được trang bị đủ những kiến

thức cần thiết , vừa cơ bản trước mắt, vừa

tương đối có hệ thống . Ngoài ra, cán bộ trẻ

cần được gửi đi học ở các trường đào tạo

cán bộ của tỉnh và trung ương. Trong học

tập, cần kết hợp nghiên cứu ở trường, lớp,

với đi tham quan , học tập kinh nghiệm ở

các địa phương khác .

Đời sống của phần động cán bộ cơ sở

vùng cao hiện nay còn rất khó khăn. Bởi

vậy , việc bảo đảm chế độ, chính sách cho

đội ngũ cán bộ này có ý nghĩa quan trọng .

Ngoài Nghị định số 50/ CP ngày 26-7-1995

về chế độ sinh hoạt phí chung cho cán bộ

xã, phường, chúng tôi đề nghị Chính phủ

nghiên cứu ban hành thêm những văn bản

bô sung về chế độ chính sách đối với cán

bộ cơ sở ở vùng cao , nhất là cán bộ ở cấp

phó , cấp thường trực mặt trận tổ quốc và

các đoàn thể. Để tính bù mức sinh hoạt phí

cho cán bộ cơ sở ở vùng cao , cùng với việc

thực hiện quy định tỷ lệ cán bộ theo số dân

cư , cần tính đến cả các yếu tố khác nữa như :

diện tích , địa bàn hoạt động , số lượng xóm,

bản , địa hình ... Ở Lào cai, số dân ở các xã

vùng cao chủ yếu chưa đến 5 000 người,

nhưng địa bàn lại quá rộng , mỗi xã vùng

cao trung bình có từ 12 đến 15 thôn , bản ,

cá biệt có xã tới 27 bản . Nhiều xã diện tích

(Xem tiếp trang 59)
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I. Ở Minh hải , số lượng đảng viên sinh

hoạt ở xã, phường , thị trấn là 11 057 đồng

chí ; trong đó số đảng viên ở xã , thị trấn là

9 484 , đảng viên sinh hoạt ở phường là

1 573. Đảng viên hưu sinh hoạt ở xã thường

chiếm khoảng 20% , ở phường từ 60 đến

70% . Có những phường trung tâm ở Bạc

quân số con của gia đình đảng viên ở xã ,

thị trấn là 4,2 ; ở phường là 3,4. Đảng viên

trẻ (dưới 35 tuổi) có số con ít hơn , nhưng

trung bình cũng là 2,8 . Có thể nói nghèo ,

đông con , lạc hậu đang là nỗi lo toan , vất

vả cực nhọc của đảng viên và nhân dân nông

thôn Minh hải .

Mấy vấn đề về

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG

Ở CƠ SỞ XÃ , P
HƯỜNG TỈNH MINH HẢI

VIÊN

NGUYỄN THẾ CƯỜNG

liêu và Cà mau , đảng viên hưu chiếm gần

80%.

20 năm sau giải phóng, trình độ học vấn ,

trình độ chính trị , trình độ chuyên môn

nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên ở xã ,

phường của Minh hải tuy có được nâng lên ,

nhưng còn rất chậm . Đảng viên công tác ở

xã mới có 13,5 % có trình độ cấp III, còn

lại 86,5% là cấp II và cấp I. Số đảng viên

mới được kết nạp năm 1994 có tới 40% có

trình độ văn hóa tối thiểu theo quy định của

Ban bí thư . Trình độ văn hóa của đội ngũ

đảng viên thấp dẫn tới sự bất cập về nhiễu

mặt : nhận thức về đường lối , chính sách ,

pháp luật, còn hạn chế ; việc cụ thể hóa để

tổ chức thực hiện ... chưa đáp ứng kịp đòi

hỏi của thực tiễn .

Về đời sống kinh tế , trên 60% gia đình

đảng viên ở xã , phường thuộc diện trung

bình và nghèo . Số giàu còn quá ít , số khá

chưa nhiều . Một số ít đảng viên ở diện rất

nghèo. Điều đó làm cho đảng viên khó có

thể yên tâm công tác tốtđược. Những đồng

chí tham gia công tác ở xã , phường không

được hưởng lương (chỉ có sinh hoạt phí ) lại

càng gặp khó khăn . Đã có hiện tượng do

khó khăn kinh tế mà hà lạm công quỹ , hoặc

phải dành nhiều thời gian lo cuộcsống gia

đình . Thêm vào đó ở Minh hải hiện nay bình

Tuy kết cấu hạ tầng còn

kém , đời sống còn khó khăn ,

thông tin còn hạn chế , việc

tự học của cán bộ, đảng viên

ở xã chưa

cùngđúng mục nhưng nhìn chung
đội ngũ đảng viên cơ

phường Minh hải có phẩm

chức

chất

chính trị đạo đứctốt, thể
hiện ở lòng tin , và sự trung

thành với Đảng với cách

mạng . Về hành động , đại đa

số cán bộ , đảng viễn gươngmẫu chấp hành

đường lối , chủ trương, chính sách và pháp

luật của Đảng và Nhà nước , giữ vững được

vai trò lãnh đạo và sự đoàn kết thống nhất

từ cơ sở ; được quần chúng tin tưởng. Một

bộ phận cán bộ, đảng viêncó cố gắng học

hỏi vươn lên để đáp ứng yêu cầu của sự

nghiệp đổi mới .

Nhưng ở một số ít cơ sở còn bộc lộ tư

tưởng bè cánh , cục bộ ; một bộ phận đảng

viên kém gương mẫu , phai nhạt lý tưởng ,

thoái hóa , biến chất , suy giảm nhiệt tình ,

ngại học tập để vươn lên . Ở một vài cơ sở

có sự mâu thuẫn giữa đảng viên đương chức

và đảng viên đã nghỉ hưu , gây trở ngại cho

công tác lãnh đạo đơn vị .

II . Một trong những vấn đề mấu chốt

để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của tổ chức cơ sở đảng xã , phường ở

Minh hải hiện nay là phải nâng cao chất

lượng đội ngũ đảng viên. Đây là vấn đề vừa

có tính cấp bách , vừa mang tính lâu dài đối

với Minh hải. Trước hết, muốn nâng cao

chấtlượng đội ngũđảng viên ởxã,phường

theo tôi phải có sự quan tâm thực sự của

các cấp ủy đảng ở địa phương và cả trung

ương về các mặt sau :

* Trưởng khoa xây dựng Đảng , Trường chính trị tỉnh

Minh hải .
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1 ) Cần có kế hoạch cụ thể để nâng cao

trình độ học vấn cho đảng viên từ xã , phường

cho tới cấp ủy huyện , thị và tỉnh . Để có đội

ngũ đảng viên cótrình độ cấp III thì cấp ủy

tỉnh phải có kế hoạch, cấp ủy cơ sở phải

thốngkê cụthể số lượng và yêu cầu học tập

của đảng viên, cấp ủy huyện thị tổng hợp

vàxây dựng kế hoạch , tổ chức thực hiện

hàngnăm . Quy định cụ thể về học vấn phải

trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với đảng

viện màtrước hết là những đồng chí trong

cấp ủy cơ sở . Tỉnh phải dành một khoản

ngân sách cho công tác đào tạo nói chung

và đặc biệt là cho việc tổ chức các lớp bộ

túc văn hóa, để ít nhất từ 1995 đến đầu thế

kỷ 21 đội ngũ đảng viên đang công tác phải

có học vấntốt nghiệp cấp III .

Kinh nghiệm 3 năm qua ở thị xã Bạc

liêu cho thấy , nhờ có sự quan tâm đầy đủ

và biện pháp kiên quyết, nên số cấp ủy cơ

sở nhiệm kỳ này cơ bản đềuđã học hết

cấp III .

Công tác thông tin , tuyên truyền đối với

các đảng bộ cơ sở ở xã thường rất chậm .

Một số xã chưa có báo Đảng , còn phổ biến

các xã chưa có Tạp chí Cộng sản . Việc tổ

chức học tập các Nghị quyết của Đảng có

hiện tượng xuống đến đảng viên và cơ sở

bị xem nhẹ , làm qua loa , nên chất lượng

thấp. Ví dụ : một Nghị quyết của Trung

ương, cán bộ cấp tỉnh học 3 ngày , cấp huyện

học2 ngày , xuống xã chỉ còn 1 ngày (có

khi là nửa ngày ) . Vì thế sự hiểu biết của

đảng viên ở xãcàng bị hạn chế . Chất lượng

báo cáo viên đốivới việchọc tập Nghị quyết

của đảng viên cũng là vấnđề rất đángquan

tâm. Cần quy định cụ thể về việc đặt báo

Nhân dân và báo của đảng bộ địa phương

đối với cấp ủy cơ sở. Mỗi chi bộ cần có một

tờ báo Nhân dân . Ở xã cần từng bước kiện

toàn phòng đọc , có quy chế sinh hoạt thườngchế sinh hoạt thường

xuyên và đọc báo hàng ngày với đối tượng

cụ thể .

Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Trung tâm

giáo dục chính trị huyện , thị có kế hoạch

bồi dưỡng một đội ngũ báo cáo viên đáp

ứng được yêu cầu , phùhợp với nội dung và

đối tượng , bố trí thời gian phù hợp cho các

đợt học tập Nghị quyết để cho đảng viên

từng đảng bộ , hoặc liên đảng bộ cơ sở được

họctập đầy đủ , kịp thời .

Trung tâm giáo dục chính trị , theo sự

phân cấp , thường xuyên mở các lớp theo

chương trình lý luận phổ thông cho đảng

viên ; chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ ,

chi ủy viên và trưởng ban nhân dân ấp ; các

lớp bồi dưỡng phát triển đảng ; các buổi

thống tin thời sự , giáo dục chuyên đề theo

yêu cầu .

2 ) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi

bộ . Đây là vấn đề được nhiều cấp ủy , chi

bộ, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, nhưng

nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa

cao. Đối với các chibộ nông thôn và các

chi bộ khóm ở Minh hải , sinh hoạt định kỳ

cần có các nội dung như : thông tin thời sự

chính trị , học tập hoặc phổ biến các chủ

trương, chính sách , pháp luật, kiểm điểm

tình hình hoạt động của chi bộ và của đảng

viên ; phân công trách nhiệm cụ thể cho

từng đảng viên , tự phê bình và phê bình,

bàn phương hướng hoạt động hàng tháng

của chi bộ.Cấp ủy cơ sở phải chỉ đạo sinh

hoạt chi bộ hàng tháng. Phần kiểm điểm và

phần phương hướng của chi bộ phải rất cụ

thể, vì vậy chi ủy phải chuẩn bị chu đáo cho

mỗi kỳ sinh hoạt , làm sao cho mỗi đảng

viên cảm thấy hứng thú khi đến sinh hoạt

chi bộ và ít nhiều được nâng lên về nhận

thức , có chuyển biến trong hành động sau

sinh hoạt .

3 ) Chất lượng của cấp ủy đảng có ảnh

hưởng quyết định đếnchất lượng đảng viên .

Cấpủyđề ra phương hướng hoạt động của

đảng bộ . Các đồng chí cấp ủy viên là những

tấm gương cho đảng viên và quần chúng

noi theo. Vì vậy , đối với đội ngũ này cần

đánh giá đúng từng người và có quy hoạch

đào tạo ,bồi dưỡng và có cơ chế, chính sách

phù hợp;đồng thời có sự đào thảivà bổ

sung kịp thời . Với cơ chế chính sách như

hiện nay thì không phát huy được tính sáng

tạo, năng nổ của cán bộ xã, phường ; thậm

chí hạn chế nguồn cán bộ , đảng viên ở cơ

sở . Trung ương cần sớm giải quyết vấn đề

này . Phải coi cán bộ xã, phường là công
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chức có thang bậc lương cụ thể. Trước hết

tỉnh phải có một" phần mềm " tạm thời động

viên cán bộ công tác ở cơ sở xã, phường .

4 ) Theo tinh thần Nghị quyết Trung

ương 3 , những đảng viên " nhạt đảng " và

thoái hóa , biến chất cần phải đưa ra khỏi

đảng . Đối với những đồng chí thiết tha với

Đảng nhưng năng lực quá yếu không phát

huy được vai trò của người đảng viên cũng

nên vận động họ xin ra Đảng . Sàng lọc đội

ngũ đảng viên hiện có ở xã, phường Minh

hải phải dựa vào sự đánh giá đảng viên của

các chi bộ , đảng bộ hàng quý , hàng năm .

Mặt khác , phải thông quacác tổ chức quần

chúng ở cơ sở để phân tích đúng phẩm chất

và nặng lực từng người. Đối vớinhữngngười |

chuẩn bị kết nạp vào Đảng phải chú ý đến

tiêu chuẩn là cơ bản ; họ phải thực sự là

người tiêu biểu trong phong trào quần

chúng , được quần chúng tín nhiệm giới |

thiệu. Chống hiện tượng xuê xoa, hạ thấp

tiêu chuẩn và chạy theo số lượng đơn thuần .

5 ) Giải quyết đời sống đối với đảng viên |

nghèo phải được chú ý từcơ chế chính sách

vàphảiđồngbộ vớiviệc nângcao đời sống

nhân dân nói chung ở xã , phường . Nếu cao

ý chí tựvươn lên của bản thân mỗi đảng |

viên và gia đình . Bên cạnh đó rất cần sự

giúp đỡ của tổ chức đảng. Các chi bộ ấp ,

khóm cần có các hội nghị chuyên đề về vấn

đềnày. Các đảng viên trong chi bộ có thể

giúp nhau về vốn và phương pháp sản xuất |

để trồng cây , chăn nuôi hoặc tạo công ăn

việc làm cho vợ, con , em những đảng viên

nghèo .

Đảngủy xã, phường cần có cáchội nghị |

chuyên đề hàng năm để có sự chỉ đạo cụ

thế giúp đảng viên nghèo . Những vấn đề

không thuộc quyền thì đề nghị lên cấp ủy

hoặc chính quyền cấp trên giải quyết , như :

vấn đề vay vốn với lãi suất thấp từ ngân

hàng , vấn đề trợ cấp giúp đỡ khi đảng viên |

nghèo có những khó khăn đột xuất ... Cùng

với các công tác và xây dựng nội bộ , việc

giúp đỡ đảng viên thoát nghèo phải là một

trọng tâm của các chi bộ, các đảng bộ cơ

sở xã , phường ở Minh hải hiện nay

|

|

|

|

HẢI QUAN QUẢNG NINH

người gác của năng động

vùng Đông Bắc

T

như

THANH SƠN

RONG những năm đổi mới vừa qua ,

Hải quan Quảng ninh phải thực hiện

những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu

: thu thuế xuất nhập khẩu ; cùng các

lực lượng liên ngành đấu tranh chống buôn

lậu và gian lận trong thương mại ; bảo vệ

an ninh kinh tế và cùng các lực lượng vũ

trang bảo vệ an ninh lãnh thổ vùng biên

giới .

Mọi người đều đã biết , Quảng ninh , là

tỉnh có nhiều thế mạnh thuộc vùng Đông

Bắc củaTổ quốc. Nơi đây có cảng Hòn gai ,

Cẩm phả , Cửa ông ; có cảng chuyện tải Vạn

gia và đảo Trà cổ , có vùngkinh tế cửa khẩu

Bắc luân , nốiliền hai thị xã Đông hưng

Hải ninh với các cửa khẩu quốc tế Ca long ,

(Trung quốc ) và Móng cái (Việt nam ).

Đến giữa thập kỷ 80, vùng núi đồi , sông

biển Đông Bắc này vẫn còn nhưnằm ngủ .

Nhưng từ1988 trởđi , thị xã Móng cái bỗng

sôi động lên với các hoạt động thương mại

và dịch vụ . Ô tô , thuyền máy, xe máy chở

hàng từ trong vùng sâu nội địa của hai bên

dồn ra biên giới. Bãi chợ, bến sông , hai đầu

cầu Bắc luẫn tấp nập người bán mua , trao

đổi . Các tụ điểm buôn bán khác cũng xuất

hiện ngày càng nhiều trên đất liền , cửa sông

và trên đảo, biển mênh mông, lúc cố định ,

lúc di động . Cùng với nó là những đội quân

" cửu vạn" chuyên chở hàng lậu và "đánh

quảngầm " cũng hoạt động rất tinh vi ... Tình

hình ấy đặt ra cho Hải quan Quảng ninh hai

sự lựa chọn . Một là , co lại đối phó một cách

thụ động ; và hai là , bình tĩnh , tự tin , kịp

thời chấn chỉnh lực lượng , vươn lên trong

cơ chế mới . Hải quan Quảng ninh đã chọn
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cách thứ hai . Một mặt , lãnh đạo Cục (cơ

quan lãnh đạo hải quan của tỉnh ) chủ trương

đổi mới tư duy và phương thức hoạt động

vận dụng thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh

Hải quan ; tham mưu đề xuất với Tổng cục

và Tỉnh ủy, UBND tỉnh từng bước hoàn

chỉnh cơ chế quản lý nhà nước cho phù hợp

với nhu cầu xuất nhập khẩu , xuất nhập cảnh

trong "kinh tế mở" . Mặt khác , tranh thủ sự

lãnh đạo của Đảng , chủ động liên hệ với bộ

đội biên phòng , hải quân , các ngành thuộc

khối nội chính, khối kinh tế và chính quyền

nhân dân các địa bàn trọng yếu để họ ủng

hộ và phối hợp cộng tác với hải quan .

Tỉnh ủy Quảng ninh vừa xác định rõ

trách nhiệm cho Cục hải quan tỉnh tham gia

đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại , vừa

ra chỉ thị cho các cấp ủy đảng trong tỉnh

tăng cường lãnh đạo công tác hải quan ; yêu

cầucác ngành của chính quyền và các tổ

chức xã hội phối hợp giúp đỡ hải quan. Tỉnh

ủy yêu cầu ngành hải quan tỉnh phải đổi

mớitổ chức bộ máy, cải tiến công tác quản

lý và phục vụ , chống gây phiền hà, tham

nhũng , để tạo thuận lợi cho các đơn vị kinh

doanh xuất nhập khẩu đúng pháp luật đạt

hiệu quả cao .

Quán triệt các quan điểmtrong nghị

quyết của Tỉnh ủy , chấp hành những nhiệm

vụ mà Tổng cục hải quan giao cho, Hải quan

Quảng ninh đã khẩn trương "vừa hành quân ,

vừa xếp hàng" , vừa xây dựng lực lượng , tập

huấn nghiệp vụ , vừa bám trụ , kiểm soát trên

tất cả địa bàn, đặc biệt là vùng xung yếu ,

nên hiệu quả tăng lên rõ rệt .

Đối với công tác giám sát và quản lý

nhà nước (giám quản ). Trong 5 năm từ 1990

đến đầu 1995 , Hải quan Quảng ninh đã kiểm

tra, và làm thủ tục đúng nguyên tắc , quy

định cho 5 238 chuyến tàu xuất nhập cảnh;

18 692 889 tấn hàng xuấtkhẩu ; 4027 890

tấn hàng nhập khẩu . Để tránh phiền hà,

chậm trễ trong hoạt động kinh doanh xuất

nhập khẩu , Cục hải quan tỉnh đã đưa việc

đăng ký tờ khai , tính thuế , xuống các cửa

khẩu , tạo thuận lợi cho các chủ hàng làm

thủ tục được nhanh chóng . Cục cũng phối

hợp chặt chẽ với báo, đài và Hội luật gia

tỉnh phổ biến Pháp lệnh hải quan , những

quy định , chế độ , chính sách về hải quan

cho nhân dân biết để thực hiện và giám sát .

Hình thức mở hội nghị khách hàng hàng

năm để lấy ý kiến đóng góp về cải tiến thủ

tục hải quan cũng được Cục coi trọng . Qua

các hội nghị này Cục đã nắm được tình hình

cụ thể và có thêm biện pháp xin xử lý kịp

thời , thỏa đáng . Những năm qua, công tác

giám quản của Hải quan Quảng ninh đã để

lại ấn tượng tốt về sự nghiêm túc trong thực

thi Pháp lệnh , loại bỏ dần được những quy

định hành chính không cần thiết , rườm rà.

Đối với nhiệm vụ thu thuế xuất nhập

khẩu . Để thực hiện thu đúng , thu đủ , đạt và

vượt chỉ tiêu được giao , tăng mức nộp vào

ngân sách nhà nước, lãnh đạo Cục đã thành

lập phòng kiểm tra thu thuế , kiện toàn bộ

máy , bố trí những đồng chí có đủ trình độ

ở các phòng , ban sang làm công tác thu thuế ,

do một đồng chí phó cục trưởng trực tiếp

chỉ đạo . Đồng thời chủ động khai thác các

nguồn thu bằng cách tạo ra những điều kiện

thuận lợi cho hoạt động xuất nhậpkhẩu phát

triển . Cải tiến mạnh việc quản lý , phúc lập

hồ sơ, hạn chế đến mức thấp nhất việc thất

thu thuế , và loại bỏ hành vi lạm dụng biến

thủ tiền thuế . Tính ra 5 năm qua, Hải quan

Quảng ninh đã thu nộp vào ngân sáchnhà

nước hơn 1 162 tỷ đồng tiền thuế xuất nhập

khẩu . Mức thu qua mỗi năm không ngừng

tăng lên .

Công tác kiểm soát chống buôn lậu và

cácgian lận trong thương mại. Tình hình

buôn lậu ở Quảng ninh những năm qua diễn

ra nóng bỏng , đa dạng , phức tạp và có mặt

nguy hiểm đối với công tác an ninh. Trước

tình hình đó, lãnh đạo Cục hải quan tỉnh đã

xác định rõ phươnghướng đấu tranh chống

buôn lậu , tập trung vào các đường dây , các

ổ nhóm lớn , có tổchức , ở các địa bàn trọng

điểm. Cục đã kịp thời thànhlập phòng điều

tra chống buôn lậu và 2 đội kiểm soát cơ

động mạnh ; tổ chức cho cán bộ , chiến sĩ

đi tham quan, tập huấn nghiệp vụ chống

buôn lậu ở trong , ngoài nước , tăng cường

trang bị , đổimới phương tiện thôngtin liên

lạc , mua sắm thêm ô tô ,xuống máy cho lực

lượng kiểm soát để đáp ứng yêu cầu " tiếp
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cận mục tiêu nhanh , xử lý hiện trường gọn " .

Hải quan Quảng ninh đã phối hợp tốt với

bộ đội biên phòng, sư đoàn X. hải quân trong

công tác điều tra , kiểm soát, và kết hợp với

công an , Viện kiểm sát nhân dân , Tòa án

nhân dân tỉnh trong xử lý các vụ việc một

cách có hiệu quả. Ví dụ như vụ tàu của một

nước ngoài chở 9 xà lan sắt lậu trị giá gần

10 tỉ đỗng, vừa vi phạm luật hải quan , vừa

gian lận trong thương mại . Hoặc vụ chủ

hàng lậu khi bị phát hiện đã lợi dụng và

mua chuộc một số thương binh nhẹ dạ đứng

ra làm vật che chắn đểkhỏi bị nộp thuế

hoặc bị tịch thu hàng , thì Cục đã phối hợp

tốt với các lực lượng chống buôn lậu , các

đoàn thể, thuyết phục anh em thương binh

nhận rõ âm mưu của bọn gian thương , giúp

Cục giải quyết vấn đề một cách êm thấm

và nhanh gọn .

Nét nổi bật trong công tác đấu tranh

chống buôn lậu mà Hải quan Quảng ninh

tiến hành là đã đánh trúng nhiều đối tượng

buôn lậu lớn . Trong vòng 5 năm, đơn vị đã

bắt và xử lý 461 vụ , trị giá tới 44 tỉ 631

triệu đồng .

Nhìn lại những kết quả mà Hải quan

Quảng ninh đạt được trong những năm đối

mới vừa qua, đồng chí Cục trưởng Phạm

Văn Duyên cho rằng , nguyên nhân quan

trọng là sự chỉ đạo của Tổng cục hải quan ,

và vai trò , tác động to lớn của chỉ thị 03

của Tỉnh ủy . Tuy nhiên , theo chúng tôi, vai

trò chủ động , năng động của Cục hải quan

tỉnh có ý nghĩa quyết định . Điều này thể

hiện ở những điểm như :

1 - Chủ động đổi mới cách nghĩ, cách

làm , đi đôi với chủ động xây dựng lực lượng

trong sạch , vững mạnh.

Cách làm cũ là "đóng cửa " thu hẹp dịch

vụ xuất nhập khẩu và tham gia chống buôn

lậu một cách thụ động . Cách làm mới là

"mở cửa" , Hải quan tạo thuận lợi cho các

hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp để

khuyến khích lưu thông hàng hóa. Trong

cách làm mới , Hải quan vừa tăng cường

công tác quản lý nhà nước về mặt hải quan ,

2

vừa trực tiếp thu thuế xuất nhập khẩu và

đấu tranh chống buôn lậu . Do vậy , việc xây

dựng lực lượng trong sạch vữngmạnh, vừa

có đủ hành trang pháp lý và phương tiện

cần thiết , vừa phải có những con người trung

thực , liêm khiết được lãnh đạo Cục coi là

yếu tố quan trọng hàng đầu . Cục đã kịp thời

bố trí lại cán bộ, sắp xếp lại bộ máy, thành

lập 7 phòng, ban chuyên môn, 9 hải quan

cửa khẩu , và đội kiểm soát trực thuộc Cục

làm việc thường xuyên . Các hội đồng tư vấn

choCục trưởngvề các vấn đề lương , thưởng ,

tuyển dụng vàkỷ luật, xử lý vi phạm, định

giá giao bán hàng tịch thu ... cũng được thành

lập .Hệ thống tổ chức đảng và các đoàn thể

quần chúng (gồm đảng bộ , 11 chi bộ trực

thuộc và 2 đoàn thể thanh niên , phụ nữ)

cũng được Cục coi trọng , tạo điều kiện tốt

để xây dựng , củng cố , và hoạt động có hiệu

quả. Các chủ trương, và những quyết định

công tác lớn của cấp trên , của đảng ủy, và

lãnh đạoCục đều được phổ biến đến chi bộ

và các tổ chức quần chúng. Trong sinh hoạt

chi bộ và tổ chức quần chúng , mọi người

có thể đề xuất các sáng kiến về việc thực

hiện nhiệm vụ , về cải tiến thủ tục nghiệp

vụ và dư luận quần chúng đối với hải quan .

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Cục với

đảng ủy , lãnh đạo đơn vị với các chi bộ,

thực sự có hiệu quả cao trong việc xử lý kỷ

luật kịp thời đối với cán bộ đảng viên và

các chiến sĩ vi phạm kỷ luật . Hàng năm,

lãnh đạo Cục phối hợp với đảng ủy tổ chức

gặp mặt các đồng chí bí thư , chủ tịch , trưởng

công an phường ở hai khu vực Hòn gaivà

Cẩm phả, nơi có nhiều cán bộ , chiến sĩ hải

quan cự trú để nghe ý kiến nhận xét , phê

bình đối với cán bộ , chiến sĩ trong ngành .

Phẩm chất cán bộ , đảng viên được lãnh đạo

nhìn nhận không chỉ ở cơ quan mà cả nơi

cư trú . Những vi phạm nhỏ trong sinh hoạt ,

đã kịp thời được uốn nắn . Những vi phạm

nặng như tham ô, hối lộ và tha hóa biến chất

về đạo đức, lối sống đã được kịp thời phát

hiện và xử lý .

Do đổi mới cách nghĩ, cách làm, đi đôi

với chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch,

vững mạnh , nên Hải quan Quảng ninh đã

tạo cho mình một tư thế vững và một môi
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trường tâm lý tốt để tiếp nhận , thực thi một

cách chủ động , sáng tạo những chủ trương,

quyết định công tác của Tổng cục , cũng như

của Tỉnh ủy , Ủy ban tỉnh giao cho ngành .

2 - Bám sát hiện trường , xử lý nhanh

gọn, đúng pháp luật, kịp thời đề xuất ý kiến

với Tổng cục và Tỉnh ủy, không ngừng nâng

cao hiệuquả hoạt động hải quan . Địa bàn

Quảng ninh lắm cửa khẩu đất liền và biển ,

đảo , giao thông cách trở, liên hệ khó khăn ,

nhưng các đơn vị hải quan đã kiên quyết

bám trụ . Có nơi như cảng chuyển tải Vạn

gia, cán bộ chiến sĩ phải túc trực ngày đêm

chẳng khác gì các chiến sĩ biên phòng trấn

giữ hải đảo . Những đường dây trốn tránh

cửa khẩu , đưa hàng lậu vượt sông Bắc luân

bằng những con đò nhỏ để trốn thuế , thì các

cán bộ chiến sĩ phải kiên trì theo dõi , tìm

cách đưa đối tượng vào luồng kiểm soát . Ở

các cửa khẩu lớn như Ca long, cầu Bắc luân ,

vào giờ cao điểm có hàng trăm nghìn người

chen lấn , xô đẩy nhau để đưa hàng vào chợ

Móng cái bán mua, trao đổi ... nếu làm thụ

động, tắc trách , thì sẽ thất thu cho nhà nước

60-70 %. Nhưng với quyết tâm bám hiện

trường , chủ động tìm cách xử lý nhanh , gọn ,

các cán bộ, chiến sĩ hải quan ở đây đã có

nhiều sáng kiến như : Để tránh ùn tắc thì

cho khai gom ; thiếu người giám sát thì tăng

thêm người vào giờ cao điểm ; thiếu bàn

khai thìđặt thêm bàn ; thu tiền không kịp

và thiếu người giữ tiền thuế hàng ngày thì

liên hệ mời kho bạc lập bàn thu nhận bên

cạnh hải quan ... Việc lập bàn thu tiền của

kho bạc bên cạnh hải quan đã giảmđược

phiền hà cho chủ hàng, làm cho đồng tiền

thu được có thể đi thẳng vào kho bạc của

nhà nước một cách nhanh nhất và hạn chế

được tình trạng đồng tiền đi vòng vo hoặc

bị biến thủ .

Mỗi khi phát hiện ra những khâu bất

hợp lý trong vận hành , lãnhđạo Cục đã kịp

thời cho sửa chữa. Những mặt chưahợp lý

về chủ trương chính sách thì kịp thời bảo

cáo, xin chỉ thị của cấp trên . Lãnh đạo Cục

hải quan Quảng ninh nhờ bámsát hiện

trường, với tư duy mới và tinh thần phấn

đấu đã từ thực tiễn suy nghĩ, đề xuất với

Đảng, Nhà nước và lãnh đạo ngành nhiều

ý kiến có giá trị . Trong số những đề xuất

ấy , phải kể tới những đề xuất về mặt chính

sách quản lý và việc loại bỏ những thủ tục

hành chính rườm rà, chấp hành nghiêm chế

độ kế toán . Đặc biệt, Cục đã nghiên cứu và

đề xuất với UBND tỉnh lập khu kinh tế cửa

khẩu để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập

khẩu , khai thác thế mạnh vùng Đông Bắc .

Tỉnh đã lập dự án trình Tổng cục và Chính

phủ , được Chính phủ phê duyệt . Lãnh đạo

Cục hải quan Quảng ninh cũng đã đề xuất

và được chấp nhận việc thành lập kho ngoại

quan , cửa hàng miễn thuế , tuyến du lịch

Đông hưng - Trà cổ - Hạ long...

Thành công nhiều nhưng khó khăn tồn

tại đối với Hải quan Quảng ninh cũng không

phải ít . Trước mắt Hảiquan Quảng ninh còn

phải đối mặt với nhiều vấn đề , từ cơ chế

chính sách quản lý vĩ mô đến một số mặt

bất cập trong các nhiệm vụ được giao.

Chẳng hạn , bên cạnh những nỗ lực cải tiến

nghiệp vụ , giải quyết khâu ùn tắc ở các cửa

khẩu , thì cũng tại nơi này còn những cán

bộ , nhân viên yếu về nghiệp vụ , làm việc

tùy tiện , dẫn đến thiếu sót trong việc tiếp

nhận tờ khai , kiểm hóa và thanh khoản . Lĩnh

vực điều tra chống buôn lậu , trình độ năng

lực của không ít cán bộ , nhân viên chưa đáp

ứng yêu cầu.Một số còn ngại khó, một số

mắc khuyết điểm về phẩm chất, phải xử lý

kỷ luật v.v ..

đứng đúng vị trí, bước đầu gánh vác trách

Mặc dù vậy , Hải quan Quảng ninh đã

nhiệm nặng nề của "người gác cửa về kinh

tế" ở một địa bàn quan trọng của đất nước .

Muốn tiếp tục tiến lên , đi kịp bước phát triển

của nền kinh tế mở và xu hướng hội nhập,

theo kịp trình độ hải quan cácnước phát

triển , thời gian tới Hải quanQuảng ninh vẫn

phải không ngừng nâng cao nghiệp vụ và

phương tiện hiện đại để thực thi nhiệm vụ

một cách nhanh gọn , chính xác, lịch sự, văn

minh ; đồng thời thường xuyên rènluyện ,

tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, để giữ cho

từng người và cả đội ngũ thực sự trong sạch,

vững mạnh d
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trước vận hội và thách thức mới

Từ ngày thực hiện chính sách mở cửa ,

ngành du lịch nước ta đã" bung" ra ở mọi

thành phần kinh tế và tăng trưởng khoảng

40%/năm . Nếu như những năm trước đây , du

lịch chỉ phát triển ở khu vực kinh tế nhà nước,

thì nay hàng trăm doanh nghiệp du lịch tư nhân

đã có chỗ đứng trên thương trường . Tuy quy

mô còn nhỏ, nhưng khả năng cạnh tranh của

nó đang đuổi kịp và vượt doanh nghiệp nhà

nước cả về tỷ suất tích lũy và chất lượng phục

vụ . Nó có lợi thế về nhiều mặt , kỹ thuật không

phức tạp , thu hồi vốn nhanh . Tuy chi phí ban

đầu có cao, nhưng chi phí gián tiếp thấp, các

khoản nộp ngân sách còn "lẩn lút" được dưới

nhiều hình thức , kể cả trốn lậu thuế .

Hệ thống doanh nghiệp nhà nước đang

giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế , song

đang giảm dần tính hiệu quả , lại còn bị xé lẻ ,

manh mún . Năm 1994, chín doanh nghiệp du

lịch loại khá ở Hà nội tích lũy cho nhà nước

không quá 50 tỉ . Du lịch Sài gòn chiếm gần

1/3 cơ sở vật chất của toàn ngành ( về khách

sạn quốc tế ) , nhưng tích lũy năm 1994 (theo

báo cáo ) cũng chỉ đạt 150 tỉđồng. ( Trongkhi

đó nhà máy thuốc lá Thăng long, năm 1994

nộp ngân sách là 175 tỉ): Điều đó chứng tỏ

việc quản lý các nguồn thu trong các doanh

nghiệp quốc doanh của ngành du lịch chưa

chặt chẽ , hiệu quả thấp.

Hệ thống doanh nghiệp du lịch quốc

doanh có ưu thế về nhiều mặt như : tài sản kế

thừa lớn ; giá trị khi giao vốn thấp ; có thị

trườngổn định ; còn đượcgiữ thếđộc quyền

trong kinh doanh , đặc biệt ở 2 khâu lữhành

và khách sạn . Trong khi đó các doanh nghiệp

tư nhân vốn ít , quy mô nhỏ (cho đến nay chưa

có khách sạn nào trên 100 phòng và được xếp

hạng " sao" ) . Mặc dù du lịch quốc doanh có

nhiều lợi thế như vậy , nhưng nếu đem so sánh

với một số ngành thì mức tích lũy còn quá ít .

DOÃN QUANG THIÊN

Đây cũng là khó khăn lớn nhất cho quá trình

hiện đại hóa ngành du lịch . Trong số hơn một

triệu khách vào ta năm 1994 , khách du lịch

ký kết mới chỉ ở mức trên 200 000 người , còn

phần lớn là khách mời , khách tìm hiểu thị

trường, khai thác đầu tư, hội nghị , quá cảnh ...

Thực tế này chứng tỏ việc khai thác có hiệu

quả thị trườngdu lịch đang là vấn đề bức xúc

và có tính chất sống còn đối với các doanh

nghiệp kinh doanh du lịch nước ta . Số liệu

Tổng cục du lịch công bố 1994 như sau :

Năm

1990

Von

đầu tư

Khách

( lượt

( tỉ đồng ) | người )

| Doanh thu Nop Nộp ngân

( tỉ đồng ) | ngân sách
sách so

( tỉ đồng) | với doanh

thu ( % )

250 000 650 28.4 4.4

1991 300 000 800 80 10.0

1992 440 000 1350 229 17.0

140
1993 670 000 2.500 400 16.0

1 018 000 4.000 800 20.0

2200

1994

1995

Số liệu thống kê trên cho thấy tỷ lệ nộp

ngân sách mỗi năm một tăng , những so với

nguồn vốn tái đầu tư của Nhà nước cho ngành

du lịch thì với tốc độ này khó có thể tạo ra

nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của

ngành trong những năm tới . Cho dù toàn bộ

sổ vốn đó được tái đầu tư cho ngành du lịch

thì cũng chỉ đủ để xây dựng khoảng trên dưới

1 000 phòng . Sự thật là trong hơn 3 thập kỷ

qua, nguồn vốn tự có của ngành còn quá ít ,

chưa làm được khách sạn nào có tầm cỡ quốc

tế từ 4đến5 sao . Những công trìnhởcác trung

tâm du lịch lớn : Hải phòng, Hạ long, Vũng

tàu , Đà nẵng ... đều là nguồn vốn cấp phát

không nhỏ của Nhà nước .

Toàn bộ khách sạn ở nước ta hiện nay mới

có khoảng 36 000 phòng . Theo cách đánh giá

* PTS , Công ty du lịch Việt nam
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Điều tra

của chúng ta thì cókhoảng 17 000 phòng (tức

47% ) đạt tiêu chuẩn quốc tế , nhưng nếu theo

tiêu chuẩn của tổ chức du lịch thế giới thì tỷ

lệ đó mới ở khoảng 25 - 30% . Số khách sạn

được xếp hạng 4 -5 sao của cả nước chỉ có

5% . Về chất lượng khách sạn như vậy là còn

quá thấp, về số lượng đòi hỏi chúng ta phải

có thêm 1,500 - 2 000 phòng mỗi năm ở khu

vực kinh tế nhà nước. Thực tế đó đòi hỏi ngành

du lịch nước ta phải chủ động vươn lên tạo

nguồn vốn từ bên trong , kết hợp với huy động

mọi nguồn vốn bên ngoài , không nên trông

chờ, ỷ lại vào nhà nước .

Trong tình hình hiện nay , Nhà nước không

đủ nguồn vốn cấp cho các doanh nghiệp , và

cũng không nên áp dụng phương pháp cấp phát

vốn như thời bao cấp, ngay cả vốnvay cũng

phải gắn trách nhiệm vật chất đối với việc

hoàn trả và sử dụng. Nhiều công trình du lịch

xây dựng kéo dài cả chục năm chưa hoàn thành

như khách sạn Lê Lợi ở Sầm sơn (Thanh hóa ) .

Có khách sạn đến khi đưa vào sử dụng thì

cũng là lúc phải cải tạo , nâng cấp . Trong vài

khách sạn liên doanh với nước ngoài , phía ta

thua thiệt nhiều hơn là có lợi. Có nơi khi ký

kết liên doanh , do đánh giá tài sản thấp nên

tỷ trọng trong vốn pháp định của chúng ta

không vượt quá 30% ; bởi vậy , khi chia lãi ,

do vốn góp thấp nên phía ta bị thiệt rất nhiều .

Âylà chưa kể đến việc nhập " tùm lum " trang

thiết bị cũ, sai quy cách , khổng hợp thời trang ,

cộng với khoản lậu thuế , phía đối tác áp đặt

giá thiết bị , càng làm cho sự thua thiệt được

nhân lên. Tuy đến nay đã có khoảng 100 dự

án với số vốn trên 1 tỉ USD, nhưng vẫn chưa

có sự tổng kết đánh giá một cách khách quan

cái được, cái mất , để có bài học cho phương

thức làm ăn mới trong thời mở cửa . Thực tế

cho thấy , chúng ta còn nhiều sơ hở, thậm chí

có cả tình trạng bị " dắtmũi" do yếu kém về

tri thức quản lý . Một số người do lợi lộc cá

nhân đã làm ngơ, hoặc bật "đèn xanh " cho bên

đối tác trốn tránh pháp luật . Thực chất số người

này đã làm " tay sai" cho đối tác ngoại quốc ,

gây thiệt hại cho đất nước .

Điểm lại , số doanh nghiệp du lịch quốc

doanhăn nên làm ra không nhiều.Số làmăn

thua lỗ thì bán dần tài sản hoặc buôn bán lòng

vòng , kinh doanh từng phi vụ để duy trì sự

sống. Có tình trạng " lãi thật để chia nhau , lỗ

giả để báocáo" , và tình trạng bất hợp lý trong

cơ cấu : vốn , tiền lượng và tiền lãi . Đây là vấn

đề mà Nhà nước cần có biện pháp quản lý

chặt chẽ hơn .

Hệ thống doanh nghiệp của ngành du lịch

đang bị phân tán , xé lẻ . Giữa trung ương và

địa phương sự phân cấp quản lý không rõ ràng

dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm , giành

giật khách hàng, nhất là khách quốc tế , làm

cho sản phẩm du lịch bị ép giá hoặc mất giá ,

khó có thể giữ được mức giá ngang với thị

trường khu vực.

Trong bất cứ điều kiện nào, vai trò quản

lý vĩ mô của Nhà nước luôn là yếu tố tạo nên

sức mạnh thống nhất cùng hướng vào mục

tiêu chung của nền kinh tế . Trong thời gian

gần đây , Nhà nước đã cho ra đời hàng loạt các

tổng công ty chuyên ngành là để khắc phục

những khuyết tật của cơ chế tập trung quan

liệu , phát huy sự chuyên sâu của từng ngành,

gắn với thị trường , đồng thời không làm suy

giảm thế mạnh của kinh tế nhà nước.

Vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh

củamỗi ngành kinh tế.Đối với ngành du lịch ,

được vận dụng tùy theo tính chất quan trọng

kinh tế quốc doanh vẫn còn chiếm tỷ trọng

lớn , do đó, mặc nhiên giữ vai trò chi phối điều

tiết thị trường .

Sự ra đời các tổng công ty mạnh và xoay

quanh nó là hệ thống các công ty vừa và nhỏ

của các thành phần kinh tế càng củng cố vai

trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh . Thông

qua các công ty mạnh (quốc doanh ) , Nhà nước

thực hiện vai trò điều tiết nền kinh tế .

Hiện nay mô hình quản lý ngành du lịch

còn đang " lai ghép" , chưa cósự phân biệt rõ

ràng giữa cái cũ và cái mới , giữa quản lý nhà

nước với quản lý nghiệp vụ kinh doanh , giữa

trung ương và địa phương. Bản thân cơ chế

quản lý "khấpkhểnh " này đã sinh ra tầng nấc

trung gian vừa kìm hãm , vừa chồng chéo .

Chúng ta phải làm sao có một mô hình quản

lýmà ở đó kinh tế trungương không bị phân

tán , kinh tế địa phương vẫn được phát huy hết

tiềm năng sẵn có , mỗi doanh nghiệp giảm bớt

các đầu mối để phát huy hiệu quả trong kinh

doanh .

Ngành du lịch nước ta đang có những tín

hiệu đáng mừng , và thời cơ để phát triển . Song
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bên cạnh đó , nếu phân tích kỹ về cơ sở vật

chất, trình độ quản lý , về vốn … thì thấy có

nguy cơ tụt hậu . Ngày 24/5/1995 Chính phủ

đã thông qua dự án của ngành du lịch là : Đến

năm 2000 , cần có thêm 25 270 phòng, với số

vốn khoảng 1 478 triệu USD (bình quân mỗi

năm hơn 295 triệu USD ) tương đương 3 500

phòng /năm , đủ để đón 3,5 - 3,8 triệu khách

quốc tế . Với dự án này thì nguồn tích lũy 800

tỉ đồng (mà ngành du lịch công bố ) chỉ đáp

ứng được một phần rất nhỏ . Nếu không có

giải pháp về vốn thì dự án khó có thể thực

hiện được . Để mục tiêu biến thành hiện thực

đòi hỏi một sự trăn trở , tìm tòi , kể cả việc rút

ra bài học từ những thất bại một thời nhằm

tìm ra giải pháp tối ưu ,mang lạihiệu quả thiết

thực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành du

lịch .

Hiện nay hiệu quả của nhiều doanh nghiệp

còn quá thấp, không tương xứng với nguồn

vốn đầu tư và tài sản ( khách sạn ) đang được

thừa hưởng của đất nước . Trong khi đó phương

thức quản lý của ngành lại lúng túng , nhiều

doanh nghiệp bị " thả nổi" , tự bươn chải trong

cơ chế thị trường . Những doanh nghiệp ăn nên

làm ra thì tìm cách chia nhau , ítmang lại hiệu

quả cho nhà nước . Những doanh nghiệp làm

ăn kém thì xoay đủ nghề ,kể cả lừa đảo, chụp

giật để có tiền . Thậm chí có doanh nghiệp còn

đem nợ củacơ quan cũ gán cho cơ quan mới

trong quá trình sáp nhập , làm tổn thất không

ít cổng quỹ quốc gia .Có thể nói , hệ thống

doanh nghiệp du lịch đang " chập chờn" lúng

túng trong việc đổi mới mô hình quản lý và

chưa thoát khỏi tầm nhìn của thời bao cấp.

Chừng nào chưa nhận thấy sự bức bách phải

hình thành ngay tập đoàn kinh tế , củng cố

vững chắc bộ phận kinh tế vốn được coi là vai

trò chủ đạo của ngành, khắc phục tình trạng

xé lẻ , manh mún ... thì chừng đó chúng ta khó

có thể phát huy thế mạnh vốn có về du lịch ở

nước ta .

Từ thực trạng trên tôi thấy trước mắt cần

xúc tiến một số giải pháp sau :

1 - Đi đôi với việc củng cố sắp xếp lại

các đơn vị du lịch quốc doanh ( theo hướng

trên ), cần tăng cường hơn nữa hiệu lực quản

lý của nhà nước đối với khu vực tư nhân kinh

doanh du lịch . Đây không chỉ đơn thuần phát

triển về mặt doanh số , khuyếch trương nguồn

thu , mà còn là vấn đề xã hội , giải quyết việc

làm . Do đó , Nhà nước phải có định hướng rõ

ràng . Mọi hoạt động kinh doanh của họ không

được vượt ra khỏi hành lang pháp lý . Các tệ

nạn xã hội phát sinh do bị cuốn theo dòng

xoáy của lợi nhuận , mà lĩnh vực kinh doanh

du lịch vốn đang rất nhạy cảm phải được ngăn

chặn .

2 - Phát huy vai trò điều hành tập trung

của Nhà nước đối với toàn ngành du lịch , đảm

bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức kinh

doanh du lịch , thông qua hệ thống chính sách

và luật pháp. Chấp nhận sự cạnh tranh giữa

các doanh nghiệp nhà nước và các doanh

nghiệp tư nhẫn trong nền kinh tế nhiều thành

phần, nhưng phải giữ vững vai trò chủ đạo

của kinh tế nhà nước . Phải sớm thành lập Tập

đoàn kinh tế hay các tổng công ty kinh doanh

du lịch mới có thể tạo ra thế mạnh của ngành ,

đảm bảo tính hiệu quả cả kinh tế , xã hội ; giữ

gìn bản sắc văn hóa dân tộc và sự an ninh

chính trị trong mở rộng giao lưu quốc tế .

3 - Áp dụng các giải pháp đa dạng hóa

nguồn vốn, mở rộng liên doanh hợp tác ; trước

hết là phải coi trọng việc cổ phần hóa ở các

doanh nghiệp vừa và nhỏ (quy mô 40 phòng

trở xuống ) . Trong nguồn vốn đó Nhà nước

giành cho mình từ 30 đến 40% số cổ đông ,

của các xí nghiệp, công ty du lịch . Việc bán

còn lại huy động nguồn vốn từ các thành viên

cổ phần và mua cổ phiếu đối với cán bộ, nhân

viên là nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự,

tạo nên sự gắn bó giữa họ với doanh nghiệp .

Đẩy nhanh sự nghiệp hiện đại hóa trên cơ sở

dựa vào nguồn vốn do chính ngành du lịch

tạo ra ( góp vốn , cổ phần hóa, giải thể đấu thầu

những đơn vị làm ăn thua lỗ , huy động nguồn

vốn nhàn rỗi trong nhân dân ... ), tài trợ của

Nhà nước và gọi vốn đầu tư nước ngoài là rất

quan trọng . Đây thực sự là quá trình tìm hiểu ,

thử nghiệm , vận dụng chủ trưởng của Đảng

và Chính phủ một cách sáng tạo, nhằm thoát

khỏi sự tụt hậu đang thường trực trong mỗi

doanh nghiệp du lịch . Sự tạo vốn và góp vốn

trong thời điểm này , có tính chất quyết định

đến tiến trình đổi mới ngành , nhanh chóng

tiến kịp với xu thế phát triển của thời đại 2
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Thưgửi Bộ biên tập

Cần kiên quyết bác bỏ

nhân dân lao động và nhân

loại tiến bộ toàn thế giới .

Nhưng có một thực tế khác là

học thuyết Mác - Lê-nin , học

những luận điệu sai trái thuyết khoa học,một chân lý

T

TẠP chí Cộng sản số 11 ,

tháng 9 năm 1995 , có đăng

bài : " Vì sao Đảng ta kiên

định chủ nghĩa Mác

Lê- nin ?" của đồng chí

Nguyễn Phú Trọng . Trong

bài viết , tác giả đã phê phán

bác bỏ một số luận điểm của

bọn người xấu , mang tư tưởng

thù địch đối với chủ nghĩa

cộng sản , xuyên tạc lịch sử,

hòng phủ nhận chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ

Chí Minh. Chúng tôi rất đồng

tình với bài viết này .

-

Qua Tạp chí Cộng sản ,

chúng tôi muốn nhắn gửi

thêm vài ý kiến ngắn đến

những người cố tình gieo rắc

những luận điệu chống phá sự

nghiệp cách mạng của nhân

dân ta dưới sự lãnh đạo củ

Đảng , hòng xóa bỏ nhữn

thànhquả cách mạng và làn

thay đổi mục tiêu mà Đảng ,

Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa

chọn . Chúng tôi cho rằng đó

là những ý kiến hết sức sai

trái , đầy ác ý , cần phải được

kịp thời phê phán .

Lịch sử đã cho thấy , kể

từ khi xuất hiện chủ nghĩa

Mác - Lê-nin thì đồng thời

cũng đã có những trào lưu của

các thế lực thù địch điên

cuồng chống lại , chứ không

phải bây giờ mới có . Những

kẻ thù của chủ nghĩa Mác

Lê-nin trước đây cũng không

kém phần " thông thái" , " bác

học" , cũng đã dùng mọi âm

-

PHAN THẾ HẠO •

mưu nham hiểm , thủ đoạn

tinh vi hòng phủ nhận chủ

nghĩa Mác - Lê - nin ngay từ

khi mới ra đời . Nhưng rồi

"bóng ma cộng sản ở châu

Âu " không chỉ lởn vởn , mà

lại trở thành hiện thực thức

tỉnh nhân loại . Bọn tự xưng

"học giả ", " thông thái" hôm

nay chống lại chủnghĩa Mác -

Lê-nin , chống lại Đảng cộng

sản chỉ xứng đáng là kẻ "nhai

lại" , " nói leo " , "theo đóm ăn

tàn ", nhằm cơ hội " đục nước

béo cò " ; có chẳng, cái mới;

hơn ở họ là sự hằn học, thâmở

thù , bất mãn, mù quáng và

hỗn láo hơn mà thôi !

Lịch sử vẫn cứ đi theo

tiến trình của nó . Công xã

Pa-ri thất bại , Cách mạng

Tháng Mười Nga thành công

( 1917 ) . Cả một tập đoàn đế

quốc xúm lại hòng tiêu diệt

chủ nghĩa cộng sản thế giới

từ trong trứng nước. Nhưng

chúng đã thất bại . Nhà nước

xã hội chủ nghĩa xô viết ra

đời . Chủ nghĩa phát xít muốn

làm bá chủ toàn cầu gây bao

hiểm họa cho loài người,

nhưng rốt cuộc đã bị tiêudiệt.

Chủ nghĩa xã hội lan rộng

không chỉ ở Liên xô, Đông Âu

mà sang cả các châu lục khác .

Cuối thập kỷ 90 , Liên xô

và các nước xã hội chủ nghĩa

Đông Âu tan vỡ . Đó là một

thực tế , một tổn thất đau đớn ,

nhức nhối đối với các đảng

cộng sản, giai cấp công nhân ,

khách quan đã và vẫn đang

thức tỉnh hàng tỉ người trên

trái đất này , không có một thế

lực , một sức mạnh nào xóa bỏ

được nó . Tiềm lực ấy mới

thực sự là đời sống tương lai

của nhân loại . Tổn thất của

Liên xô và Đông Âu càng

nhắc nhở loài người tiến bộ

tăng cường cảnh giác với các

thế lực thù địch của chủ nghĩa

xã hội .

Nhân dân Việt nam đã

từng chịu áp bức , bóc lột và

sự đàn áp dã man của bọn thực

dẫn phong kiến , lại trải qua

hàng mấy chục năm phải cầm

súng chiến đấu chống sự xâm

lược và ách thống trị của đế

quốc để bảo vệ nền độc lập

dân tộc và thống nhất đất

nước . Vì vậy , sự định hướng

xã hội chủ nghĩa ngày nay

không phải ngẫu nhiên ,

không phải theo ý muốn chủ

quan của Đảng khi hoạch

định đường lối. Những thực

tê nghiệt ngã của quá khứ đã

đưa Đảng ta , dân tộc ta đến

sự lựa chọn đúng đắn ấy ,

không thể nào khác được . Ai

nói rằng "Ông Hồ du nhập

chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào

Việt nam là một sai lầm , là

nguyên nhân "đưa đất nước

vào tối tăm , trì trệ , đổ vỡ,

nhục nhã, đau đớn " , đó thực

sự là kẻ vu khống. Họ chỉ

càng bộc lộ rõ ý đồ chống

cách mạng , chống dân tộc ,

chứ không thể nào lừa bịp

(Xem tiếp trang 53 )

* Xã Thụy quỳnh , huyện Thái thụy ,

tỉnh Thái bình
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( Sinh hoạt tư tưởng

CA

MÁI tin ông Q phải đi

"cấp cứu " , nằm viện

được truyền đi rất

nhanh. Không chỉ trong cơ

quan biết ,mà hầu như tất cả

các đơn vị trực thuộc và có

quan hệ công tác với ông

đều biết .

Biết được cái tin chẳng

lành đó , có rất nhiều ý kiến

nhận định . Người thì ái ngại

bảo rằng : " Đúng là đá đổ

mồ hôi . Quanh năm thủ

trưởng lăn lộn với công việc ,

chẳng ngơi tay chút nào , bây

giờ phải chịu nằm bẹp một

chỗ , chắc là bệnh trọng" .

Người thì đoán định : "Thủ

trưởng chẳng chịu nằm viện

lâu đâu ; chỉ vài ngày , bệnh

đỡ lại nằng nặc đòi về cho

mà xem ". Và, còn nhiều

người nữa thì nói : " Thôi,

sếp nằm viện ít ngày cũng

phải. Thế mới có dịp nghỉ

ngơi , thư dãn một chút , và

cũng để cho cấp dưới bày tỏ

tình cảm đối với sếp " v.v ..

Tóm lại , chỉ có những nhận

xét tốt đẹp về ông Q, chứ

chưa thấy ai tỏ lời chê trách

cả.

Ông Q vào viện buổi

sáng thì ngay buổi chiều đã

có người đến thăm . Đầu tiên

là đoàn của lãnh đạo cơ quan

do ông " thủ phó" dẫn đầu .

Người ta thấy anh chánh văn

phòng chỉ xách cái túi toòng

teng có dăm , bảy quả táo

tươi Trung quốc. Họ thăm

hỏi bệnh tình của thủ trưởng .

Ông có vẻ mệt mỏi thật sự,

giọng nói không được hoạt

bát , sang sảng như mọi

công

ngày . Ông thủ phó ân cần

ngồi bên giường bệnh đưa

tay sờ trấn thủ trưởng rồi

nói : "Anh sốt cao đấy.

Thôi , cố gắng nghỉ ngơi lấy

ít ngày ; công việc cơ quan

anh cứ yên tâm , đã có chúng

tôi lo" . Ngồi với nhau ít phút

rồi họ đứng dậy ra về cốt để

thủ trưởng có thời gian nghỉthủ trưởng có thời gian nghỉ

ngơi . Vợ thủ trưởng rất xúc

động , cảm ơn rối rít mọi

người, rồi tiễn họ tới tận cầu

thang . Mọi người xuốngthang. Mọi người xuống

trước , riêng anh chánh văn

phòng lùi lại đi song song

với vợ thủ trưởng . Anh vừa

an ủi bà , vừa đưa cho bà một

phong bì nhỏ rồi nói khéo

"Nhờ chị chăm sóc anh giúp

bọn em " . Hai bên đều vui vẻ.

Những ngày tiếp sau là

đại diện của các phòng , ban ,

đơn vị trực thuộc và rất

nhiều các cơ quan bạn có

quan hệ công tác đều đến

thăm ông Q. Nhiều đoàn

chẳng mang theo quà cáp gì

cả . Họ chỉ đi người không .

Ông Q rất vui và cảm động

trước tình cảm chân thành

của bạn bè , đồng chí . Ông

cũng thật sự hài lòng khi

thấy họ không bày vẽ , quàthấy họ không bày vẽ, quà

cáp tốn kém như nhiều

trường hợp khác mà ông đã

được thấy hoặc được nghe .

Song có một điều mà ông

tuyệt nhiên không biết là

đoàn nào cũng bí mật đưa

B
A

"

NGUYỄN DIỆU HƯƠNG

cho vợ ông một phong bì

kèm theo lời nói khéo đại

loại như : nhờ chị chăm sóc

anh giúp chúng tôi , hoặc

chúng em v.v..

Suốt nửa tháng năm

viện , ngày nào ông Q cũng

có người tới thăm. Mấy bệnh

nhân ở các phòng bên cạnh

phát ghen lên với ông Q,

nhưng cũng phải phục ông

là sống liêm khiết, thanh tao,

bạnbè, đồng chí đến thăm

vì tình là chủ yếu .

Song , sự thật của vấn đề

ra sao và cái "tổ con chuồn

chuồn " là ở chỗ nào ? Sau

một buổi đi làm về , quả thật

ông Q có bị "hắt hơi , sổ

mũi ", người cảm thấy gai

lạnh và biếng ăn . Vợ ông

thấy thế bèn kiên quyết

"bắt" ông đi khám bệnh .

Ông bảo tôi chẳng làm sao

hết, chỉ cảm thấy hơi mệt,

nghỉ ngơi một chút lại khỏe

ngay thôi mà . Song , "cồng

bà" to lắm , nên ông đành

phải chịu thua . Tới bệnh

viện , bà rỉ tai nói khéo với

các bác sĩ : "Nhà tôi chẳng

chịu nằm viện bao giờ cả .

Kỳ này sức ông ấy đuối quá ,

nhờ các anh giúp ông ấy

điều trị ít ngày" . Thật ra ,

bệnh tình của ông Q chẳng

đến nỗi nguy hiểm lắm, chỉ

cần uống vài thứ thuốc cần

thiết là khỏi . Song , xem y

bạ thì thấy đúng là ông Q
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chẳng khám bệnh hoặc nằm

viện khi nào . Thế là các bác

sĩ quyết định lưu ông Q ở lại

bệnh viện để điều trị (thực

ra là để điều dưỡng ) ít ngày.

Vốn có tính tổ chức và kỷ

luật , cho nên ông Q đành " y

lệnh ". Thấy ông Q chịu nằm

viện , vợ ông mừng lắm bèn

gọi điện ngay cho chánh văn

phòng cơ quan ông và các

đơn vị có liên quan thông

báo cái tin chẳng lành :"Nhà

tôi phải đi cấp cứu , nằm

viện " . Bà còn nói thêm :

" Nhà tôi yếu lắm , chẳng ăn

uống được gì , chỉ mong các

anhtới thăm, động viên ông

ấy vài lời giúp tôi là quý lắm

rồi và nhớ đừng mang theo

quà cáp gì cả, ông ấy không

bằng lòng đâu " . Và... thế là

mọi việc diễn ra đúng như

kịch bản do bà dàn dựng .

Viết đến đây , tôi định

dừng, nhưng thấy như vậy

rất dễ gây ra sự hiểu lầm,

cho nên xin nói thêm một

Cần kiên quyết...

(Tiếp theo trang 51 )

được ai . Nỗi tăm tối , đổ vỡ,

nhục nhã, đau đớn ... mà họ

nói, chỉ dành cho số phận

những kẻ điên cuồng chống

lại sự nghiệp cách mạng do

Đảng lãnh đạo. Còn dân tộc

Việt nam, nhân dân Việt nam

rất xứng đáng và tự hào với

niềm vinh quang mà những

thành tựu hơn nửa thế kỷ qua

cũng như sự nghiệp đổi mới

ngày nay đã mang lại . Con

đường mà Đảng lãnh đạo đưa

đôi điều nữa. Con người ta

chẳng ai muốn ốm đau nằmchẳng ai muốnốm đau nằm

viện . Và khi chẳng may phải

nằm viện thì gia đình , bè

bạn , anh em tới thăm nom

chăm sóc là lẽ thường tình,

là sựlà sự cần thiết và lâu nay đã

thành nét đẹp trong lối sống

của người Việt nam ta . Tiếc

thay , trong thời buổi cơ chếthay , trong thời buổi cơ chế

thị trường này , cũng giống

như nhiều việc làm tình

nghĩa khác , việc thăm nom

người ốm đôi khi cũng bị

biến tướng , bị lợi dụng.

Trường hợp mà tôi kể ở đây

chỉ là cá biệt nhưng rất đáng

nói, vì nó là hậuquảcủamột

sự tính toán thực dụng ,

không hay ho gì . Do có chỉ

thị tiết kiệm của Đảng và

Chính phủ cho nên dạonày

"bổng lộc" đến với ông Q

không có mấy . Thế là nhân

dịp ông bị "hắt hơi , sổ mũi" ,

vợ ông bèn nảy ra sáng kiến

bắt ông phải nằm viện . Quà

cáp, phong bao cho người

nhân dân ta hướng tới chủ

nghĩa xã hội là hoàn toàn

đúng . Đảng nhất định sẽ

giành được thắng lợi to lớn

hơn nữa trong vai trò lãnh đạo

của mình , xứng đáng với

niềm tin của cả dẫn tộc và bạn

bè quốc tế . Những kẻ nói

quàng nói xiên, cố tình bôi

nhỏ Đảng ta với tất cả sự hằn

học và căm giận , mù quáng ,

mới là những kẻ đáng nguyễn

rúa.

Cách mạng làm thay đổi

chế độ chính trị - xã hội, xóa

bỏ áp lực bất công , đem lại

cho nhân dân lao động các

ốm phải nằm viện thì có chỉ

thị nào cấm đoán đâu và như

thế thì ai dám bảo là tham

nhũng? Thế mới biết là vợ

ông Q thông minh và cao

kiến thật ! Tôi cũng xin tiết

lộ thêm điều cơ mật này nữa.

Sau nửa tháng ông Q nằm

viện và sau khi cộng lại tất

cả các phong bì của những

người tới thăm , bà Q nói với

cô con gái rượu : "Bố con

nằm viện đợt nữa thì đủ tiền

mua cho con một cái xe

DREAM II mới toanh" .

Chuyện đơn giản chỉ có

thế , chẳng phải là cái gì to

tát cả . Nhưng qua đó tôi nghĩ

các bậc thủ trưởng từ lớn đến

nhỏ cũng có thể rút ra được

một bài học là : cần phải hết

sức tỉnh táo và cảnh giác

vợ, con làm gì cũng phải để

mắt đến , chớ có quan liêu ;

nếu không thì nhiều khi chỉ

vì vợ, con mà mất uy tín có

ngày .

quyền cơ bản của con người ,

đâu có thể diễn ra chỉ trong

một sớm, một chiều , một vài

năm , và càng không thể như

một cuộc đi xem hội . Vì vậy ,

cách mạng khi lên khi xuống ,

do có nơi , có lúc phạm sai

lầm , thiếu sót , là điều khó

tránh khỏi . Song , đúng như

người đời thường nói và cũng

là lòng tin sắt đá của Đảng ta ,

của dân tộc ta : " chó cứ sủa,

đoàn người vẫn tiến " , không

gì ngăn cản nổi lịch sử diễn

biến theo những quy luật phát

triển của nó
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MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

M

ỤC tiêu phát triển chung của xã hội

loài người mà hiện nay nhiều nước

đang hướng tới là đạt được sự phồn

thịnh về kinh tế , tiến bộ về xã hội và sự

trong sạch về môi trường sinh thái . Các mục

tiêu đó gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành

nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã

hội . Sự phát triển lâu bền được hiểu đó là

sự phát triển không chỉ vì thế hệ hiện nay

mà còn vì các thế hệ mai sau . Chỉ trong

những năm gần đây , vấn đề phát triển bền

vững mới được đặt ra một cách hết sức cấp

thiết. Bởi vì , chính những gì được loài người

coi là thành tựu to lớn của sự phát triển xã

hội, như sự tăng trưởng nhanh của các nền

kinh tế , sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của

khoa học và công nghệ cùng với quá trình

công nghiệp hóa ồ ạt ở các nước phát

triển v.v. , đã và đang có những ảnh hưởng

tiêu cực đến môi trường tự nhiên - ngôi nhà

sinh tồn của xã hội loài người . Những cuộc

khủng hoảng sinh thái cục bộ đang diễn ra

ở nhiều nơi trên thế giới và sự đe dọa của

một cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu

đang buộc loài người phải suy nghĩ, phải

thay đổi chiến lược phát triển của mình .

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ với tốc

độ phát triển của công nghiệp hóa, của khoa

học và công nghệ . Đó là một thực tế . Song ,

cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa

là sự suy thoái của môi trườngtự nhiên . Đó

cũng là một thực tế .

Cuộc cách mạng công nghiệp được tiến

hành với sự ra đời của máy hơi nước , đã

PHẠM THỊ NGỌC TRẦM

đánh dấu bước chuyển của xã hội loài người

từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn

minh công nghiệp . Để công nghiệp hóa, cần

phải có nhiều nguyên , vật liệu và nhiên

liệu ... , tất cả những thứ đó con người phải

lấy từ tự nhiên . Con người đã thực sự coi tự

nhiên là đối tượng khai thác và "bóc lột" ,

là kho tài nguyên vật chất và năng lượng vô

tận . Với sự trợ giúp của công nghệ cơ khí ,

máy móc , sức khai phá tự nhiên của con

người ngày càng mạnh mẽ hơn , tinh xảo

hơn , toàn diện hơn . Nếu như trước đây, trong

nền văn minh nông nghiệp , con người chỉ

mới tập trung khai thác đất đai , động vật và

thực vật với một quy mô và phạm vi hạn

chế , thì trong nền văn minh công nghiệp ,

con người đã khai thác và sử dụng hầu hết

các tài nguyên trên trái đất , cả loại tái tạo

được và loại không tái tạo được . Sức mạnh

đối với tự nhiên có thể so sánh với sức mạnh

và sự tàn phá của nền sản xuất công nghiệp

và sự tàn phá của bão táp, động đất , núi

lửa...

Trong thời đại công nghiệp hóa, sức

mạnh của lao động cơ bắp đã dần dần được

thay bằng sức mạnh của lao động trí tuệ.

Lao động trí tuệ của con người được vật thể

hóa nhờ khoa học và công nghệ trong thời

đại công nghiệp hóa, đã tạo ra một sức mạnh

phi thường, áp đảo so với tự nhiên . Nếu so

với toàn bộ lịch sử của xã hội loài người thì

thời gian 300 năm thực hiện công nghiệp

* PTS triết học , Viện triết học

54



Thế giới : Vấn đề, sự kiện

hóa, phát triển khoa học kỹ thuật và công

nghệ , thật ngắn ngủi , nhưng nó cũng đủ để

chứng minh cho sức mạnh của con người

trong việc chinh phục thiên nhiên . Chỉ trong

vòng một trăm năm , từ năm 1876 đến năm

1975 , loài người đã khai thác một khối lượng

khổng lồ tài nguyên từ trong lòng đất, trong

đó có khoảng 137 tỉ tấn than , 46,7 tỉ tấn dầu

mỏ, 20 nghìn tỉ mét khối khí thiên nhiên ,

24,5 tỉ tấn quặng sắt, đặc biệt nhanh là 25

năm cuối thời gian trên (1 )

Rừng, đất đai , động vật , thực vật cũng

là những đối tượng khai thác mạnh mẽ của

con người. Rừng đã và đang bị tàn phá

nghiêm trọng . Mỗi phút trên toàn thế giới

có 21,5 héc ta rừng nhiệt đới bị phá hủy ,

trung bìnhmỗi năm là 17 triệu héc ta . Cho

đến nay con người đã chặt phá gần 50%

rừng nói chung , có một số vùng có thể lên

đến 80% hoặc thậm chí 90% . Trên trái đất

đã từng tồn tại 7,6 tỉ héc ta rừng , đến thập

kỷ 80 chỉ còn lại hơn 4,1 tỉ . Tỷ lệ phủ xanh

trên toàn lục địa 31,7% , nhưng ở nhiều nước

vùng nhiệt đới đã xuống thấp hơn mức báo

động (dưới 30% ) . Rừng bị tàn phá là nguyên

nhân chủ yếu gây ra nạn suy thoái đất đai ,

sa mạc hóa, " hiệu ứng nhà kính ", tăng nhiệt

độ trên toàn trái đất, v.v.

Nhìn một cách bao quát, chỉ trong vòng

ba thế kỷ công nghiệp hóa, sự suy thoái của

môi trường tự nhiên đã trải qua ba mức độ .

Ở thế kỷ XVIII Man-tuýt và Tiu-go mới đưa

ra cái gọi là " quy luật về sự giảm dần độ

phì nhiêu của đất đai" , tới thế kỷ XIX

Tôm-xơn và Cơ-ru-xơ mới đặt vấn đề về

" sự cạn kiệt nguồn năng lượng trên trái đất" ,

thì ngày nay , người ta đã phải nói đến nguy

cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên trên hành

tinh của chúng ta . Điều đó chứng tỏ môi

trường sống của con người đang bị suy giảm

nghiêm trọng.

Việc khai thác ồ ạt và sử dụng hết sức

lãng phí các tài nguyên cùng những chất

thải độc hại của nền sản xuất công nghiệp

chưa được hoàn thiện , trong nhiều thập kỷ

đã gây ra sự ô nhiễm môi trường sinh thái

hết sức nguy hiểm . Hiện tượng "hiệu ứng

nhà kính " do nhiều khí thải của sản xuất

công nghiệp, chủ yếu là CO2, CH4, N2O ,

O3 , CFC (clorôfluorocacbon ), và rừng bị tàn

phá nhanh chóng, đã làm cho nhiệt độ trung

bình trên trái đất tăng lên , dự tính trong thê

kỷ tới sẽ tăng 4 - 5°C . Sự tăng nhiệt độ này

chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự sống .

Hiện tượng " hiệu ứng nhà kính " và mưa axít

(do sự phát triển của cả SO2 lẫn N2O làm

cho không khí bị ô xy hóa và thủy phân

thành mưa axít ) có tác hại rất lớn đến các

hệ sinh thái nông nghiệp , làm giảm năng

suất mùa màng , chất lượng cây trồng và vật

nuôi , tác động xấu đến các loại vật liệu như

ăn mòn, làm mờ xỉn , hư hỏng . Chẳng hạn ,

do các chất gây ô nhiễm khí quyển tạo thành

mưa axít mà nhiều công trình xây dựng và

di tích lịch sử ở toàn bộ bắc bán cầu đã bị

tàn phá .

Hiện tượng tầng ôzôn (cái áo giáp che

chở cho trái đất ) bị phá hoại là một nguy

cơ rất lớn đối với sự sống trên hành tinh

chúng ta . Từ những năm 80, người ta đã

phát hiện ra hai lỗ thủng ôzôn ở bắc và nam

bán cầu , nguyên nhân là do có hàng triệu

tấn chất thải độc hại của nền công nghiệp

hiện đại tung vào môi trường , trong đó đặc

biệt có chất CFC là chất phá hoại tầng ôzôn

mạnh nhất . Rồi hàng loạt hiện tượng ô

nhiễm môi trường nguy hiểm khác nữa, như

sa mạc hóa, thiên tai nặng nề và dồn dập ,

nước ở các đại dương bị nhiễm bẩn do hoạt

động kinh tế , hậu quả của các cuộc chiến

tranh vi trùng , hóa học , của các cuộc thử

nghiệm vũ khí , đặc biệt là vũ khí hạt

nhân v.v .. Tất cả những hiện tượng trên do

hậu quả tiêu cực của nền sản xuất hiện đại ,

đang làm suy giảm trầm trọng chất lượng

môi trường , đặt cả hành tinh trước hiểm họa

( 1 ) Xem Lê Quý An : "Dân số và môi trường" báo

Nhân dân 13-6-1989 , tr 3 .
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện

của những cuộc khủng hoảng sinh thái cục

bộ và toàn cầu . Ngày nay, con người đang

phải chịu sức ép của hai " quả bom " : bom

nguyên tử và bom sinh thái . Sự bùng nổ của

một trong hai quả bom đó sẽ dẫn đến sự

hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh

chúng ta . Song , điều đó có diễn ra hay không

còn tùy thuộc vào hoạt động của con người.

Trong lịch sử nhân loại đã từng tồn tại

những nền văn minh huy hoàng , nhưng

chúng đã lặng lẽ biến mất do sự hoạt động

vô ý thức của con người. Sự tiêu vong của

nền văn minh Mai -a là một ví dụ điển hình .

Sau hơn 15 thế kỷ hưng thịnh , nền văn minh

đó đã suy tàn chỉ vì phương thức khai thác

tự nhiên của con người. Sản xuất nông

nghiệp theo lối độc canh, nạn đốt phá rừng

bừa bãi , dẫn đến đất đai bị chai cứng , bạc

màu , hạn hán , lũ lụt liên miên , mùamàng

thất bát và nạn đói khủng khiếp đã ập đến

cuốn đi tất cả . Người dân đã chết đói dưới

chân những tượng đài , những đền thờ , nhà

cửa đồ sộ mà tổ tiên họ từng xây dựng . Ví

dụ vừa nêu dù sao cũng chỉ là hiện tượng

lẻ tẻ diễn ra ở các vùng khác nhau trên trái

đất vào thời kỳ văn minh nông nghiệp và

trước đó , khi mà sự tác động của con người

đối với tự nhiên còn bị hạn chế do phương

thức sản xuất kém phát triển . Còn ngày nay ,

với nền văn minh công nghiệp và hậu công

nghiệp, điều gì sẽ xảy ra nếu như bùng nổ

cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu ?

Cuốn sách trắng của Tổ chức môi trường

Nhật bản mới công bố đã cảnh báo : nếu

nền văn minh dựa trên sản xuấtvà tiêu dùng

hàng loạt , về cơ bản không thay đổi mục

đích , thì nó sẽ sớm biếtthế nào là số phận

của những nền văn minh cổ xưa đã biến

mất . Ông Xê - đi I-ca-tai giám đốc của tổ

chức đó , đã khẳng định :chúng ta có thể

nghĩ gì khi biết nền văn minh Cơ -rét bị tiêu

diệt bởi những sự hủy hoại tàn khốc của con

người đối vớimôi trường. Các nền văn minh

La mã và Hy lạp cũng như nền văn minh

Lưỡng hà cũng đã cùng chung số phận bởi

những lý do tương tự. Nền văn minh hiện

nay cũng đang bị một mối đe dọa như vậy .

Do đó , ngày nay sựphát triển bền vững

được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết . Trong

nhiều mục tiêu của sự phát triển bền vững ,

nổi lên hai mục tiêu cơ bản : tăng trưởng

kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái . Tăng

trưởng kinh tế , bảo vệmôi trường sinh thái

và phát triển bền vững có mối

khẳng khít với nhau . Không có sự tăng

quan hệ rất

trưởng kinh tế thì không thể có sự phát triển

của xã hội , nhưng nếu vì sự tăng trưởng kinh

tế mà hy sinh môi trường sinh thái thì chắc

chắn không có sự phát triển bền vững , thậm

chí còn bị hủy diệt . Sự phát triển bền vững

là sự phát triển trong mối quan hệ hài hòa

với thế giới tương lai , là sự tạo tiền đề của

các thế hệ hôm nay cho sự phát triển của

các thế hệ mai sau . Do vậy , nó phải là sự

phát triển kinh tế - xã hội lành mạnh dựa

trên một nền khoa học và công nghệ hiện

đại nhất để có thể khai thác và sử dụng hợp

lý các tài nguyên , không hủy hoại môi

trường , vừa bảo đảm thỏa mãn nhu cầu của

các thế hệ hôm nay , vừa không ảnh hưởng

xấu tới việc thỏa mãn nhu cầu của các thế

hệ mai sau .

Ngày nay , với cuộc cách mạng khoa học

và công nghệ mới , con người hoàn toàn có

đại hóa vào việc thực hiện cùng một lúc hai

thể hướng quá trình công nghiệp hóa, hiện

mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi

trường sinh thái nhằm bảo đảm cho xã hội

phát triển bền vững . Việc thay đổi chiến

lược phát triển , từ chỗ đối lập với tự nhiên ,

coi tự nhiên là đối tượng khai thác , tới chỗ

coi tự nhiên là người bạn đồng hành, sống

hài hòa thật sự với tự nhiên , đó không phải

chỉ vì tự nhiên , mà trước hết, chính vì sự

sống của con người, sự tồn tại và phát triển

của xã hội J
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KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Ở MỘT SỐ NƯỚC

Têncáo ngược phần đã phá triểnvới giai đoạn

TẠI các nước tư bản phát triển, việc quản lý

rất cao . Họ đã thànhcông trong việc giải quyết

mối quan hệ giữa chủ sởhữu cổ phầnvà người

quản lý xí nghiệp . Thông thường , các cổ đông -

chủ cổ phần , giao quyền kinh doanh tài sản cho

người khác, nhưng vẫn có quyền kiểm soát có

tính chất quyết định đối với tài sản pháp nhân .

Quyền kiểm soát này được thực thi thông qua

những trình tự nhất định . Có thể gọi đó là chế

độ giao quyền và quyền đại diện .

Vấn đề quan trọng là làm thế nào để người

đại diện làm việc có hiệu quả nhất, vừa phát

huy quyền chủ động của người quản lý , vừa

thỏa mãn tối đa yêu cầu của chủ sở hữu tài sản

(chủ cổ phần) .

Trongcác giải pháp thành công , có mô hình

quản lý của Mỹ, được coi là mô hình điển hình

của chủ nghĩa tư bản phát triển . Thực chất của

mô hình Mỹ là thiết lập cơ chế khuyến khích và

cơchế giám sát của cổ đông (chủ sở hữu cổ

phần) đối với người kinh doanh . Cơ chế khuyến

khích bao gồm : nước lên thuyền lên , thu nhập

của người kinh doanh phụ thuộc vào hiệu quả

kinh doanh ; trả lương cao và người kinh doanh

có quyền mua cổ phần . Cơ chế giám sát bao

gồm giám sát nội bộ và giám sát bên ngoài.

Giám sát nội bộ là tăng cường quyền lực của

đại hội cổ đông đối với hội đồng quản trị và ban

kiểm soát, tăng cường quyền lực của hội đồng

quản trị đối với giám đốc , cũng như quyền lực

của ban kiểm soát đối với hội đồng quản trị và

giám đốc . Những quyền lực đó đều mang tính

chất luật định , bao gồm : bổ nhiệm, bãi miễn ,

giám sát, thẩm định, bình xét .

Ở Mỹ, theo quy định, trong hội đồng quản

trị công ty , số đạibiểu cổ đông bên ngoài công

ty phải chiếm một tỷ lệ bình quân là 56% (ở

Nhật chỉ có 24%). Luật pháp Mỹ còn quy định :

các thành viên của ban kiểm soát phải do các

ủy viên hội đồng quản trị bên ngoài công ty đảm

nhận . Những công ty nào không làm đúng như

vậy, sẽ không được phép hoạt động . Đó là

những biện pháp kiểm soát từ bên ngoài, nhằm

ngănchặn hiện tượng lộng quyền trong quan

- hệ nội bộ cổ đông pháp nhân . Sự kiểm soát từ

bên ngoài đó còn gọi là sự kiểm soát của thị

trường. Khi các cổ đông không đồng ý với cách

kinh doanh của người đại diện , họcó thể "bỏ

phiếu bằng chân ", tức là , các cổ đông bán rẻ

cổ phiếu của mình , làm cho giá cổ phiếu của

công ty giảm sút , công ty đứng trước nguy cơ

bị các đối thủ thu mua và sáp nhập. Lúc này ,

người kinh doanh có khả năng mất cả "niêu

cơm ".

Mô hình quản lý của Mỹ có ưu điểm là có

sự kiểm soát chặt chẽ của cổ đông và của thị

trường , cho nên quan hệ quyền lực nội bộ công

ty được cân bằng ; hoạt động kinh doanh của

công ty được công khai . Vì vậy, quyền lợi của

cổ đông được bảo đảm .

Về vấn đề đánh giá hiệu quả kinh doanh ,

các công ty Mỹ chủ yếu dựa vào chỉ tiêu lãi suất

đầu tư . Người kinh doanh có trách nhiệm tạo ra

lãi suất đầu tư cao và tỷ lệ ăn chia cao .

Nhược điểm của mô hình Mỹ lại chính là

do việc trả tiền lương rất cao trong khi bộ máy

giám sát đông , làm tăng giá thành quản lý .Đồng

thời , do sức ép của các cổ đông đòi hỏi tỷ lệ

ăn chia cao , làm cho người kinh doanh có xu

hướng chạy theo lợi nhuận trước mắt, thường là

hạ thấp tỷ lệ tích lũy để tăng ăn chia . Cách thức

đó làm cho xí nghiệp ngày càng mất tiềm lực

phát triển .

Mô hình quản lý của Nhật rất chú trọng cơ

chế tạo động lực cho người kinh doanh , xây

dựng quan hệ chặt chẽ và ổn định giữa các cổ

đông và người kinh doanh. Đặc điểm của công

ty cổ phần Nhật bản là số cổ đông pháp nhân

chiếm ưu thế tuyệt đối (trên 70%) . Phần lớn

pháp nhâncócổ phần là những thành viên của

những xí nghiệp có quan hệ ngành nghề với

nhau , hoặc là những thành viên của các xí

nghiệp và các ngân hàng có quan hệ nghiệp

vu với nhau . Nghĩa là người của đơn vị này mua

cổ phiếu của đơn vị kia , quan hệ đan chéo vào

nhau. Người muacổ phiếu chủ yếu không phải

để thu lãi suất đầu tư , mà chủ yếu để duy trì

quan hệ hợp tác trong ngành nghề và duy trì

quan hệ giao dịch ổn địnhlâu dài. Vì vậy , trong
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tình hình bình thường , các cổ đông pháp nhân

không cần phải can thiệp vào công việc của đối

phương . Ở đây , quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đã

thay thế sự giám sát của các cổ đông đối với

người kinh doanh . Do vậy , người kinh doanh có

quyền chủ động rất lớn .

Trong quan hệ nội bộ công ty , đại hội cổ

động của công ty Nhật có rất ít quyền lực ; đa

phần thành viên của hội đồng quản trị và ban

kiểm soát đều do các quan chức cao cấp kiêm

nhiệm ; người kinh doanh (người đại diện) về

cơ bản có quyền độc lập quyết định phương

hướng và biện pháp kinh doanh của công ty .

Mặc dù người kinh doanh có quyền hành lớn

như vậy , nhưng không có chuyện lạm quyền .

Bí quyết là ở chỗ các công ty mua cổ phầncủa

nhau . Thực chất đó cũng là hình thức các công

ty đều là con tin của nhau . Bất cứ bên nào làm

điều gì có hại đến quyền lợi của cổ đông , tất

yếu sẽ bị đối phương trả thù lại , cũng bằng hình

thức tương tự. Vì vậy, giữa pháp nhân và cổ

đông , không ai can thiệp ai . Ngược lại , họ quan

tâm lẫn nhau , chiêu cổ lẫn nhau .

Có thể gọi mô hình quản lý Nhật là cổ đông

ít kiểm soát , người kinh doanh có quyền lớn .

Cách quản lý như vậy có lợi là người kinh doanh

gần bó lâu dài với công ty , chăm lo trước hết

cho sự thành đạt của công ty . So với các nước

châu Âu và Bắc Mỹ, các công ty Nhật có khả

năng cạnh tranh hơn , chiếm lĩnh thị trường giỏi

hơn , phát triển sản phẩm mới và công nghệ mới

nhanh chóng hơn . Đồng thời , do các cổ đông

không đòi hỏi nhiều về việc chia lãi , cho nên

các nhà kinh doanh có thể tăng tích lũy , ăn chia

ít , nhằm lợi ích lâu dài của công ty . Kết quả cuối

cùng là tỷ lệ gia tăng tư bản cao , và các cổ

động đều có lợi .

Cái bất lợi của mô hình Nhật là : 1 ) Theo

thông lệ , khi công ty đối phương làm ăn không

sinh lợi , những công ty có cổ phần cũng không

thể chuyển nhượng cổ phiếu . Như vậy sẽ làm

giảm hoạt động của thị trường vốn và giảm vai

trò điều chỉnh tài nguyên . 2 ) Hiện tượng mua

cổ phiếu đan xen lẫn nhau , tuy có lợi cho cổ

đông pháp nhân , nhưng lại coi thường quyền lợi

của cổ đông cá nhân . Về điểm này , có thể nói ,

trong một chừng mực nào đó , là sự hy sinh lợi

ích của các cổ đông vừa và nhỏ để bảo đảm

vận hành cơ chế . Rõ ràng đây là một sự bất

công .

Tại Trung quốc, hiện đang triển khai việc

cổ phần hóa các xí nghiệp quốc doanh , do đó

vấn đề quản lý và vận hành các công ty cổ phần

đang nổi lên như là vấn đề bức xúc . Về lĩnh vực

này , Trung quốc trước hết chú trọng xây dựng

cơ chế hoạt động của pháp nhân , đồng thời đây

nhanh sự hình thành cơ chế thị trường có hiệu

quả . Ngoài ra , điều quan trọng hơn là thiết lập

một cơ chế có thể tạo ra động lực và khả năng

tư kiềm chế của nội bộ công ty .

Đối với các xí nghiệp quốc hữu , cách làm

của Trung quốc như sau : cơ quan quản lý tài

sản quốc hữu giao quyền cho các cơ quan pháp

nhân , bao gồm các công ty có cổ phần khổng

chế, công ty đầu tư và quỹ công hữu . Các cơ

quan pháp nhân đại diện chủ sở hữu tài sản có

quyền nắm cổ phần khống chế , hoặc chủ sở

hữu cổ phần tại các xí nghiệp quốc hữu loại vừa

và loại lớn . Trong khi sở hữu đang là vấn đề nổi

cộm trong kinh tế xã hội chủ nghĩa thì mô hình

này có tính chất khả thi vì nó thích hợp với việc

giải quyết mối quan hệ phức tạp hiện nay trong

lĩnh vực sở hữu tài sản và quản lý , kinh doanh

tài sản ... Tuy nhiên , mô hình này cũng bộc lộ

một số nhược điểm : 1 ) Các cơ quan pháp nhận

như công ty có cổ phần không chế , công ty đầu

tư và quỹ công hữu đều là các cơ quan pháp

nhân mang thuộc tỉnh đầu tư bị động - không

phải là người chủ động đầu tư, không chủ động

bỏ tiền ra mua cổ phần . Hoạt động của các cơ

quan pháp nhân đó hầu như không có liên hệ

gì với hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của xí nghiệp

cổ phần . Do đó , rất khó giải quyết những bất

đồng giữa cơ quan giao quyền và người đại diện

trong quá trình thông tin giữa đôi bên hoặc trong

quá trình kiểm tra , giám sát . 2 ) Các cơ quan

pháp nhân nói trên hoạt động với tư cách là

người đại diện trung gian , kết quả hoạt động và

việc cải thiện phúc lợi của họ hoàn toàn tùy

thuộc vào lợi nhuận cổ phần do xí nghiệp cổ

phần tạo ra . Vì vậy , để nâng cao thu nhập , họ

sẽ can thiệp nhiều vào công việc của các xí

nghiệp cổ phần , làmn ảnh hưởng đến quyền chủ

động kinh doanh của các xí nghiệp đó , hoặc họ

sẽ lôi kéo xí nghiệp cổ phần để cùng nhau chiếm

đoạt tài sản công hữu . 3 ) Quả nhiều tầng cấp ,

giá thành quá cao, quan liêu càng nhiều

Thực tiễn ở Trung quốc cho thấy cách làm

tốt nhất là quan hệ giao quyền và đại diện , thực

hiện trong hệ thống cùng ngành nghề , cùng là

đơn vị tiêu thụ một loại hàng hóa . Trừ trường

hợp một số ít xi nghiệp loại vừa và loại lớn thuộc

những ngành quan trọng hoặc công trình quan

trọng , cần phải do các công ty đầu tư quốc hữu

nắm cổ phần khống chế , còn lại phần lớn các

xí nghiệp quốc hữu thuộc ngành chế tạo , có thể
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Qua sách báo nước ngoài

thực hiện việc mua cổ phần đan chéo giữa các

xí nghiệp cùng ngành nghề . Ví dụ , với tư cách

là đơn vị đại diện quốc hữu , các xí nghiệp thuộc

cộng đoạn sản xuất sau (ha du ) , có quyền mua

cổ phần của xí nghiệp thuộc công đoạn sản

xuất trước (thượng du ) . Xí nghiệp trung tâm của

tập đoàn , có quyền mua cổ phần của các xí

nghiệp khác trong tập đoàn . Xí nghiệp lắp ráp

có quyền mua cổ phần của các xí nghiệp sản

xuất linh kiện . Xí nghiệp lớn bán buôn bán lẻ ,

có quyền mua cổ phần tại các xí nghiệp sản

xuất hàng hóa chủ yếu v.v .. Ngược lại , các xí

nghiệp thượng du cũng có quyền mua cổ phần

của xí nghiệp hạ du .

Việc xác lập quan hệ sở hữu theo ngành

nghề như trên vừa có lợi cho xí nghiệp cổ đông

(xí nghiệp chủ sở hữu cổ phần ) vừa có lợi cho

xí nghiệp bán cổ phần . Xí nghiệp bán cổ phần

vừa là cơ quan đại diện cho xí nghiệp cổ đông ,

vừa là cửa hàng chuyên cung cấp sản phẩm

cho xí nghiệp cổ đông . Hiệu quả kinh doanh

của xí nghiệp bán cổ phần không chỉ có quan

hệ với lợi ích đầu tư của xí nghiệp cổ đông , mà

còn quan hệ đến tình hình cung cấp và chất

lượng hàng hóa mà xí nghiệp cổ đông phải thu

Đảng hôn Lào cai...
bộ

(Tiếp theo trang 41 )

tương đương như một huyện miền xuôi . Cán

bộ ở 2/3 số xã vùng cao trong tỉnh khi về

huyện phải đi bộ mất cả ngày đường, thậm

chỉ 2-3 ngày . Thực trạng này cho thấy điều

kiện sống và làm việc của cán bộ cơ sở ở

vùng cao khó khăn hơn nhiều so với ở miền

xuôi , do đó nếu sinh hoạt phí của họ có cao

hơn so với ở miền xuôi thì cũng là hợp lý .

5 ) Đặc biệt coi trọng việc xây dựng sự

đoàn kết thống nhất trong đảng, trước hết

là trong cấp ủy . Hiện nay , chúng ta đang

đứng trước thử thách mới rất phức tạp . Các

thế lực thù địch đang ra sức thực hiện âm

mưu "diễn biến hòa bình" , nhất là trong lĩnh

vực tư tưởng hòng chia rẽ nội bộ ta . Kinh

nghiệm lịch sử đã nhiều lần chứng minh :

đoàn kết,thống nhất , luôn là nguồn gốc sức

mạnh của Đảng . Sự đoàn kết thống nhất

trong Đảng phải trên cơ sở cương lĩnh ,

đường lối , chính sách và nguyên tắc tập

trung dân chủ . Đi đôi với dân chủ cần có

mua và tiêu thụ . Đối với xí nghiệp bán cổ phần ,

các xí nghiệp mua cổ phần của mình ( đối

phương) vừa là cổ đông , vừa là đối tượng tiêu

thụ hàng hóa và dịch vụ của mình . Nếu xí nghiệp

bán cổ phần có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích

của cổ đông, nghĩa là làm thiệt hại người tiêu

dùng của mình , sẽ dẫn tới sự bất lợi trong cạnh

tranh thị trường .

Có thể gọi cơ chế nói trên là quan hệ lợi

hại song trùng . Cơ chế ấy tạo cho các xí nghiệp

cổ đông có tư tưởng làm ăn lâu dài khi đầu tư.

Các xí nghiệp bán cổ phần cũng cố gắng nâng

cao hiệu quả kinh doanh , để nhận được sự khen

ngợi của các cổ đông kiêm người tiêu dùng .

Đó là sự lồng ghép quan hệ giao quyền đại

diện vào quan hệ nghiệp vụ ngành nghề , giảm

bớt bất đồng trong quan hệ thông tin giữa đôi

bên , giảm bớt giá thành quản lý . Đối với nhà

nước , với tư cách là người giao quyền cao nhất ,

dù không cần can thiệp bằng biện pháp hành

chính , vẫn bảo đảm duy trì và gia tăng giá trị

tài sản .

L.T.

( Theo Nhân dân nhật báo 25-4-1995 )

chủ trương , biện pháp đồng bộ , mạnh mẽ,

dứt khoátvề tổ chức để xử lý những hiện

tượng tiêu cực , đảng viên không đủ tư cách .

Kỷ luật của Đảng và Nhà nước phải nghiêm

minh và kịp thời ,trước hết từ cấp trên . Chấm

dứt tình trạng nặng dưới , nhẹ trên ; kiên

quyết đẩy lùi tưtưởng cục bộ, địa phương ,

tự do vô kỷ luật ; khắc phục bệnh quan liêu ,

mất dân chủ trong nội bộ đảng . Hiện nay

100 % cơ sở đảng ở Lào cai đã tiến hành

cuộc vận động đổi mới chỉnh đốn đảng .

Đảng viên đã được phân công nhiệm vụ rõ

ràng . Định kỳ đảng viên có báo cáo , được

kiểm tra , nhận xét . Nhìn chung , chất lượng

mọi mặt của các cơ sở đảng đều được nâng

lên . Năm 1992 mới có 190 cơ sở đảng trong

sạch vững mạnh , năm 1994 số này đã tăng

lên 217 ; năm 1992 số cơ sở yếu kém là 43 .

năm 1994 chỉ còn 28. Ba năm qua toàn tỉnh

kết nạp được 1 578 đảng viên mới, trong đó

60% là người thuộc các dân tộc thiểu số .

Các chi bộ và đảng bộ các xã vùng cao ở

Lào cai đang dần dần vươn lên , làm tròn

vai trò lãnh đạo toàn diện của mình J
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HUGTHN

TẬP I BỘ TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM RA MẮT BẠN ĐỌC

Tháng 12 năm nay , tập I bộ Từ điển bách khoa Việt nam gồm 4 tập được xuất bản phát hành tại Hà

nội . Năm 1996 sẽ xuất bản 3 tập tiếp theo .

Từ điển bách khoa Việt nam là bộ từ điển liên ngành lớn nhất đầu tiên của Việt nam . Từ điển có

hơn 40 000 mục từ thuộc 33 chuyên ngành khác nhau của Việt nam và thế giới như chính trị , kinh tế , quân

sự, văn học , triết học , giáo dục , lịch sử , mỹ thuật, âm nhạc , y dược , vật lý , toán học , tin học , địa chất , công

nghệ hiện đại , sinh thái, thiên văn... Riêng tập I có 10 307 mục từ, trong đó có 9 000mục từ chuyên ngành ,

trên 600 mục từ nhân vật , trên 500 mục từ địa danh , trên 100 mục từ về các tổ chức , gồm 90 mục từ tác

phẩm , hơn 300 ảnh minh họa , 44 trang phụ bản mầu .

Với mục đích góp phần nâng cao dân trí , phổ cập văn hóa khoa học và công nghệ , thúc đẩy công cuộc

đổi mới và hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Từ điển bách khoa Việt nam phản

ánh một cách tương đối đầy đủ những tri thức về mọi lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và khoa học tự nhiên

từ trước đến nay ở trong và ngoài nước, chú trọng những tri thức trong nước và cận hiện đại , nhằm cung

cấp những hiểu biết cơ bản về nền văn hóa và khoa học, về lịch sử đất nước và con người xưa và nay .

Những tri thức đó được rút ra từ những công trình đã được nghiên cứu , đánh giá và tổng kết . Từ điển bách

khoa đòi hỏi chất lượng cao , kiến giải khoa học và chính xác , có căn cứ tư liệu đầy đủ, được xã hội công

nhận . Vì vậy , nói chung những gì chưa tổng kết thì chưa đưa vào từ điển bách khoa . Phương châm biến

soạn từ điển bách khoa là khoa học , cơ bản ,hiện đại, dân tộc, thời đại, dựa trên quan điểm của chủ nghĩa

Mác - Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , cố gắng bảo đảm chất lượng ở mức cao nhất trong khả năng và

kiến thức hiện có . Từ điển biên soạn cho đông đảo bạn đọc , trước hết là những người có trình độ trung học

trở lên . Đây là loại sách bách khoa dùng để tra cứu học tập , nghiên cứu và giảng dạy .

Ngay từ tháng 12 năm 1987 , để chỉ đạo việc tổ chức biên soạn Từ điển bách khoa Việt nam, cố vấn

Phạm Văn Đồng đã nhấn mạnh : "Từ điển bách khoa và các loại sách bách khoa là một công trình rất công

phu và đầy trách nhiệm , nhằm tạo ra cái chuẩn về sự hiểu biết của loài người và của dân tộc ta ở từng thời

điểm lịch sử . Đó là sự tập hợp cao trí tuệ của dân tộc , góp phần tăng thêm vốn hiểu biết của nhân dân ta

để xây dựng đất nước , làm cho sự phát triển của dân tộc ăn nhịp với sự phát triển của loài người ... Thực

hiện được nhiệm vụ đó , từ điển bách khoa và các sản phẩm bách khoa sẽ góp phần quan trọng xây dựng

lòng tự hào dân tộc chính đáng, tạo cơ sở cho việc phát huy mạnh mẽ sức mạnh của dân tộc trong thời đại

mới."

Việt nam ta có một nền văn hiến lâu đời , có kho tàng văn hóa dân tộc đa dạng và phong phú , cần được

tổng kết và giới thiệu cho nhân dân các dân tộc nước ta và thế giới . Từ thế kỷ 18 , nước ta đã có những bộ

óc bách khoa như Lê Quý Đôn với Vân đài loại ngữ , và Phan Huy Chú với Lịch sử hiến chương loại chí

(49 tập ) được viết vào đầu thế kỷ 19. Việt nam là dân tộc có học , ham học , và tôn trọng trí thức . Trong xu

thế phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ hiện đại , công cuộc đổi mới của đất nước đòi hỏi bức

xúc phải nhanh chóng biên soạn và xuất bản bách khoa toàn thư, bước đầu là từ điển bách khoa. Chúng ta

phải kế thừa và phát huy kho tàng văn hóa dân tộc , tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại , để trang bị cho

nhân dân ta bản lĩnh của những con người khai phá con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước

thuộc địa nửa phong kiến nghèo nàn lạc hậu , con đường mà dân tộc ta , Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã lựa chọn .

Với tinh thần nói trên , tập thể tác giả bao gồm 1 200 nhà khoa học trong cả nước , chiếm 1/8 tổng số

cán bộ khoa học có trình độ trên đại học của nước ta , đã làm việc miệt mài hơn 6 năm dưới sự chỉ đạo của

(1)

Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt nam Hội đồng tiến hành công việc của

mình dưới sự quan tâm theo dõi của Ban bí thư và Bộ chính trị Trung ương Đảng . Từ lâu , trước khi hội

đồng thành lập, Bộ chính trị Trung ương Đảng khóa V đã ra Nghị quyết ngày 20/4/1981 về việc biên soạn

( 1 ) . Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt nam gồm 44 nhà khoa học có uy tín do giáo sư Hà Học Trạc làm chủ tịch , giáo

sư Nguyễn Duy Quý và nhà văn hóa Cù Huy Cận làm phó chủ tịch, được thành lập theo Quyết định ngày 15/5/1987 và Quyết định ngày 4/8/1992

của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nay là Thủtướng Chính phủ . Hội đồng quốc gia chỉ đạo đã thành lập Ban biên tập từ điển bách khoa Việt nam

do giáo sư Nguyễn Văn Trương làm tổng biên tập , bao gồm trưởng ban của 33 ban biên tập chuyên ngành . Giúp việc thường trực cho Hội đồng quốc

gia chỉ đạo và Ban biên tập từ điển bách khoa Việt nam là Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt nam được thành lập theo Quyết định

ngày 26/12/1988 của Chủ tịch Hội đồng bộtrưởng . Ban biên tập chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung của từ điển . Trung tâm chịu trách nhiệm biên

tập kỹ thuật và làm chức năng như Nhà xuất bản từ điển bách khoa Việt nam.
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và xuất bản Từ điển bách khoa Việt nam. Nguyên Thủ tướng Chính phủ , nay là Cố vấn Ban chấp hành

Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng, Tổng bí thư Đỗ Mười , Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhiều đồng chí lãnh

đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo , tạo điều kiện thuận lợi cho công việc tổ chức

biên soạn từ điển .

Trước khi in chính thức , tập I bộ từ điển đã được in thử để trưng cầu ý kiến . Hơn 160 người đã đọc

tập I in thử và đã góp nhiều ý kiến có giá trị . Trong đó , có 8 ủy viên Bộ chính trị và phó thủ tướng Chính

phủ như đồng chí Đào Duy Tùng, Trần Đức Lương ; 20 bộ trưởng và ủy viên Trung ương Đảng ; 51 giáo

sư tiến sĩ và chuyên gia cao cấp ở các cơ quan trung ương, các trường đại học và viện nghiên cứu ; 85

chuyên gia khoa học đầu ngànhcủa các chuyên ngành . Rất nhiều đồng chí đã đọc kỹ nội dung thuộc lĩnh

vực công tác hoặc nghiên cứu của mình và đã trực tiếp sửa chữa hàng chục mục từ, đồng thời nêu nhiều ý

kiến có giá trị . Hầu hết đều ghi nhận rằng từ điển bách khoa là công cụ quan trọng giúp đông đảo người

đọc đi sâu tìm hiểu toàn bộ các lĩnh vực tri thức cơ bản ; việc xuất bản Từ điển bách khoa Việt nam với

số lượng lớn là một việc bức xúc , nó đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ nhân dân đang ngày càng đòi

hỏi nâng cao trình độ học vấn mọi mặt để xúc tiến công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước , xây

. dựng Việt nam thành một nước dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , văn minh .

Nhìn lại lịch sử thế giới thời cổ đại , khi các bộ môn khoa học chưa phân ngành , các nhà triết học

thường là các nhà bách khoa . Những bài viết có tính chất bách khoa , bao gồm chính trị học , lô gích học ,

siêu hình học ... do A- ri - xtốt (430-355 trước công nguyên ) viết để giảng dạy tại trường học ở A- ten (Hy

lạp ) được coi là những văn hiến bách khoa sớm nhất của loài người. Từ đó cho đến thời kỳ cận đại , thế

giới đã lần lượt chứng kiến nhiều bộ bách khoa thư đồ sộ có giá trị . Cách đây hai trăm năm , nhà triết học

Pháp D. Đi-đơ-rô ( 1713-1784 ) đã cùng với A - làm - be (1717-1783) viết bộ Bách khoa toàn thư , còn gọi là

Từ điển giải thích về khoa học, nghệ thuật và ngành nghề (gồm 35 tập ) xuất bản trong những năm 1751-1780 .

Đó là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của thời kỳ hiện đại . Nó mang lại nguồn sáng cho nền văn minh châu

Âu hiện đại . Nó có vai trò to lớn trong việc chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc đại cách mạng năm 1789

ở Pháp , mở ra kỷ nguyên của chủ nghĩa tư bản trên thế giới . Từ đó , các nước Đức, Mỹ , Anh , Nga , Nhật ,

Tây ban nha , Liên xô (cũ ) ., . đều lần lượt biên soạn bách khoa toàn thư của mình . Gần đây , ngay cả những

nước đang phát triển như Ấn độ , Thổ nhĩ kỳ , Xri Lan-ca , thậm chí những nước chỉ có 400000 dân nhữ

Xu-ri - nam cũng có bách khoa toàn thư. Tháng 9/1993 , Trung quốc hoàn thành việc xuất bản Đại bách khoa

toàn thư Trung quốc ( 74 tập ) bao gồm 77 859 mục từ, sau 15 năm biên soạn . Vừa qua, các nhà bách khoa

Trung quốc cho biết : Trung quốc đang viết thêm những gì còn thiếu về Việt nam (bộ bách khoa toàn thư

ây viết khi quan hệ Việt - Trung chưa bình thường hóa) để bổ sung vào lần tái bản tới .

Bách khoa toàn thư là một công trình khoa học tổng hợp, phản ánh trình độ phát triển văn hóa và khoa

học của một nước . Từ nay , mặc dù còn dưới dạng khiêm tốn là từ điển , nước ta đã có thể sánh vai với các

nước với bộ Từ điển bách khoa Việt nam trên giá sách bách khoa của Liên hợp quốc . Tuy nhiên , đây là

lần đầu tiên nước ta biên soạn từ điển bách khoa - một sản phẩm trí tuệ đa ngành cao cấp , lại tiến hành

trong điều kiện thiếu thốn , thậm chí còn chưa có cả trụ sở làm việc chính thức ; các ngành văn hóa, khoa

học, nghệ thuật nước ta phát triển không đồng đều , chưa tổng kết đánh giá đầy đủ ; đội ngũ tác giả và biên

tập chưa có kinh nghiệm, hầu hết đều làm việc kiêm nhiệm và tự nguyện ; vì vậy , bộ từ điển bách khoa

đầu tiên của đất nước không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót . Hy vọng đông đảo bạn đọc sẽ đóng

góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng khi tái bản . Đồng thời , cũng để tích cực chuẩn bị cho việc biên

soạn và xuất bản Bách khoa toàn thư Việt nam .

Việc xuất bản tập I cũng như sự hoàn thành cơ bản việc biên soạn trọn bộ 4 tập Từ điển bách khoa

Việt nam không tách rời sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước , sự cộng tác

và đóng góp nhiệt tình của đông đảo chuyên gia và các nhà khoa học, sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của

các ngành , các cấp , các địa phương . Có thể khẳng định rằng , việc xuất bản và phát hành tập I bộ Từ điển

bách khoa Việt nam đã đáp ứng lòng mong đợi từ lâu của người Việt nam ở trong và ngoài nước, của bạn

bè khắp năm châu đang khao khát tìm hiểu và quan hệ với Việt nam, là công trình trí tuệ Việt nam chào

mừng Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt nam , một đại hội vạch hướng cho nhân dân ta đi nốt chặng

đường cuối cùng của thế kỷ 20 và tiến sang thế kỷ 21 .

Theo PGS , PTS NGUYỄN HỮU QUỲNH ,

Giám đốc Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt nam
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QUẢNG CÁO

CÔNGTY CAO SU

DÒNGPHỤ

Địa chỉ : xã Thuận Lợi , huyện Đồng Phú , tỉnh Sông Bé

Điện thoại : (0165) 79709 - 79786 - Fax : (0165) 79620

Công ty Cao su Đồng Phú với tổng diện tích 7.800 ha , trong đó diện tích khai thác

3.800 ha . Hằng năm , công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo cho

việc khai thác chế biến và khai hoang trồng mới .

Hiện nay , công ty có 5 nông trường

Thuận Phú , Tân Thành , Tân Lợi ,

Tân Lập và An Bình .

Sản lượng mủ bình quân năm 1994

3.600 tấn /năm

Các sản phẩm chính :

CSV5L, CSV5, CSV10, CSV20...

Sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu qua các nước :

Trung Quốc , Singapore, Đài Loan ...

Có 5 đơn vị trực thuộc công ty :
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Trung tâm Y tế , Xí nghiệp Vật tư , Xưởng chế biến cao su , Đội thi công cơ giới, Xưởng cưa.

Joy dinn

HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH
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TỈNH TÂY NINH

· Thành lập : 3/1981

Số : 13C10 Đại lộ 30-4 Thị xã Tây Ninh

DT : 22315 Fax : 84.8.27536

Giám đốc : NGUYỄN XUÂN HỒNG

Thị trường tiêu thụ từ Bình Thuận đến các tỉnh miền Tây, tại Tây Ninh

lượng về tiêu thụ khoảng 10% vé phát hành mỗi kỳ.

Doanh thu tăng hàng năm , đóng góp cho ngân sách từ 25-30 %. So

tổng thu ngân sách địa phương :

Nam Doanh thu Nộp ngân sách Đạt % so kế hoạch

1990 44,29 tỷ 11,55 tỷ
113

1991 68,692

1992 113,460 -

22,0

29,3

120

138

1993 159,14
-

46,072
- 136

1994 213,158 - 66,0
- 143

HỒNG T

XỔ SỐ
KIẾN

THIẾT

TỈNH TÂY NINH



CÔNG TY CAO SU BÌNH LONG

BÌNH LONG RUBBER COMPANY

HỊ TRẤN AN LỘC - HUYỆN BÌNH LONG - TỈNH SÔNG BÉ TEL : 01.65.66324 FAX : 65.66222

Ảnh :

Trụ sở Công ty cao su Bình Long.

Công nghệ sản xuất cao su bằng

máy ly tâm .

Thác số 4 - tháng cảnh du lịch ở

Công ty Cao su Bình Long.

Vườn cây khai thác của Công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN VĂN SAO

Tiền thân là đồn điền TERRE ROUGE trên vùng đất đỏ

màu mỡ

10 năm qua trồng mới 15.500 ha cao su với các loại

giống năng suất cao . Đã có 9.643 ha đang sung sức cho

mủ. Năm 1994 ước lượng 7.400 tấn cao su chế biến .

Công nghệ mủ kem ( Latex ) đầu tiên và duy nhất của

ngành cao su những năm qua.

9 nông trường , lao động có tay nghề cao .Cơ sởhạ tầng ,

giao thông liên lạc thông suốtbảo đảm đầu tư phát triển

công nông nghiệp .

Cao su Bình Long .



CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III

?

| PETROLIMEX

PETROLIMEX

HẢI PHÒNG

Số 1 Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng

Tel : 50632-50533 - 50522- 50524

Telex : 311265 XDKV3 VT

Fax : 84-31-50333 XDKV3 VT

IN VỊ ANH HÙNG

Í LƯỢNG VŨ TRANG

NHÂN DÂN

IN - CHẤT LƯỢNG - CHÍNH XÁC

ÔNG TY XĂNG DẦU

KHU VỰC III

IA CHỈ TIN CẬY

A KHÁCH HÀNG

ALLAND34

PETROLIMEX

CHUYÊN KINH DOANH :

Xăng dầu mỡ các loại

Gas và các thiết bị dùng

gas

* Hóa chất, dung môi

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI :

* Đồng hồ lưu lượng

*
Cột bơm hiện đại

Hệ thống thử nồng độ

* Bể chứa - đường ống dẫn

cung cấp trực tiếp v.v..
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la AIGON

187 NGUYỄN CHÍ THANH , QUẬN 5 TP . HỒ CHÍ MINH - ĐT : 559595 - 6 HAI BÀ TRƯNG , QUẬN 1 , TP . HỒ CHÍ MINH. ĐT: 2940

Chất Lượng , Tham ngon . Bể DuầnDưỡn

IN TẠI NHÀ IN NHÂN DÂN HÀ NỘI . CHỈ SỐ 12651- SSN 0866-7276 GIÁ : 2500Đ
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Tạp chí Cộng sản

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062

Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 ,

Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768

KỶ NIỆM 65 NĂM TẠP CHÍ LÝ LUẬN

CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG RA SỐ ĐẦU
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KỶ NIỆM 65 NĂM TẠP CHÍ LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG RA SỐ ĐẦU (1930 - 1995 )

VÀ 40 NĂM RAĐỀU KỲ (12.1955 - 12.1995)

ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ TẠP CHÍ

LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ ĐẦUĐÌNH

TRU

RƯỚC hết , tội hoan nghênh Bộ biên

tập Tạp chí tổ chức kỷ niệm 65 năm từ

ngày tạp chí lý luận - chính trị của Đảng

ra số đầu và 40 năm xuất bản đều kỳ Tạp

chí Cộng sản bằng một hoạt động thiết thực

là sinh hoạt, trao đổi ý kiến nhằm nâng cao

hơn nữa chất lượng Tạp chí Cộng sản trong

giai đoạn hiện nay .

Mấy năm gần đây , cùng với sự khởi sắc

chung của đội ngũ báo chí Việt nam , Tạp

chí Cộng sản đã có những cải tiến rõ rệt cả

về nội dung và hình thức . Đặc biệt , từ tháng

7 năm nay , Tạp chí Cộng sản đã ra được

mỗi tháng hai kỳ , tức là tăng gấp đôi số bài

đăng tải .Đây là một nỗ lực lớn trong điều

kiện có nhiều khókhăn , có lẽ khó khăn nhất

là về khâu phát hành và kinh phí đảm bảo .

Nhờ những cố gắng đó, Tạp chí Cộng sản

vẫn tiếp tục giữ vững được vị trí trung tâm

tronghệ thống các báo, tạp chí của Đảng.

Các tổ chức đảng , cán bộ lãnh đạo và nghiên

cứu của Đảng, Nhà nước và đoàn thể ở các

cấp, giới khoa học và văn hóa vẫn coi Tạp

chí Cộng sản là tiếng nói chính thống , đáng

tin cậy của Trung ương Đảng . Niềm tin ấy

bắt nguồn từ chỗ Tạp chí Cộng sản tiếp nối

được phương châm đã thành truyền thống

là giữ vững tính đảng , nghiêm túc về chính

trị và khoa học , không để xảy ra những sai

sót về
lập trường, quan điểm , sự mơ hồ về

lý luận , ngay cả trong những cơn sóng gió

dữ dội về chính trị và tư tưởng .

Về cơ cấu bài , trên Tạp chí đã có thêm

nhiều bài tổng kết thực tiễn của các địa

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

và

phương, các ngành và đoàn thể ; số bài về

đấu tranh tư tưởng , góp phần bảo vệ chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

và đường lối của Đảng được tăng lên rõ rệt ;

có tỷ lệ thích đáng cho lĩnh vực văn hóa-xã

hội , nhất là các bài lý luận phê bình văn

học - nghệ thuật . Vào các dịp kỷ niệm lớn ,

Tạp chí tổ chức được một số bài viết quan

trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà

nước và các đoàn thể nhân dân . Chuyên mục

" Tìm hiểu khái niệm " của Tạp chí được dư

luận bạn đọc hoan nghênh . Chuyên mục

" Sinh hoạt tư tưởng" vẫn có sức lay động

và tính sắc bén như hàng bao năm nay .

Tuy nhiên , Tạp chí Cộng sản còn phải

phấn đấunhiều mặt mới nâng tầm vóc của

mình lên hơn nữa , phản ánh được quy mô,

nhịp độ và chiều sâu của công cuộc đổi mới

củacánbộ,đảng viên và các tầng lớp độc

toàn diện đất nước , đáp ứng được mong mỏi

giả khác nhau .

Có những nhân tố gì mới - cũng có thể

gọi là những thách thức gì mới - đang đòi

hỏi Tạp chí Cộng sản , tạp chí lý luận - chính

trị củaĐảng, phải đặc biệt chú ý , từ đó ra

sức phấn đấu làm cho Tạp chí không ngừng

được nâng cao , đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày

càng cao của Đảng và của độc giả ? Theo

tôi , có mấy nhân tố phải tính đến :

* Bài phát biểu tại Hội thảo " Nâng cao hơn nữa chất lượng

Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng trong giai đoạn hiện nay"

do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức ngày 18-11-1995

Ủy viên Bộ chính trị , Bí thư Trung ương Đảng
*
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Kỷ niệm 65 năm Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng...

HỘI THAO

KING CAO CHẤT LƯỢNG TAP CHI

LY LUAN CHÍNH TRỊ GIA THE

TRUNG GIẢITIỂU THU

Hội thảo nâng cao chất lượng Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng

Một là, những nhiệm vụ đặt ra đối với

công tác lý luận và sự lãnh đạo chính trị

của Đảng trong giai đoạn mới là hết sức

khó khăn , phức tạp. Đại hội VIII mà toàn

Đảng ( và rồi ra cả toàn dân ) đang chuẩn bị

sẽ đưa lại những câu trả lời cần thiết về con

đường và phương pháp đẩy tới một bước

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước

tiến bước vững vàng và chuẩn bị " cất cánh "

vào thế kỷ XXI . Tuy vậy , những khó khăn

phức tạp trên phương diện lý luận còn nhiều .

Bởi vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo

định hướng xã hội chủ nghĩa, bằng một nền

kinh tế nhiều thành phần , vận hành theo cơ

chế thị trường và mở cửa với bên ngoài có

sự quản lý của nhà nước , đang đặt ra và

chắc chắn sẽ còn nảy sinh rất nhiều vấn đề

mới mẻ . Trong khi đó , những lực cản lại

không nhỏ - cả sự lạc hậu về trình độ lý

luận , cả khả năng và nguy cơ mất phương

hướng trước những lý thuyết "mới lạ " và

đặc biệt là sự xuyên tạc của những luồng tư

tưởng xấu và sai trái , sự chống phá của

những thế lực phản động .

Hai là , trình độ nhận thức của cán bộ

các cấp đã có sự trưởng thành một bước

đáng kể qua mười năm đổi mới, mở cửa ;

yêu cầu của người đọc cũng cao hơn trước .

Điều đó có thể thấy rõ qua hiện tượng này :

những năm gần đây , đội ngũ cán bộ các loại ,

các cấp của chúng ta qua các lớp lý luận

chính trị cũng như các hội nghị quán triệt

nghị quyết của Đảng cho thấy là họ hiểu về

quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà

nước không còn theo kiểu thụ động như

trước mà theo cách tích cực hơn, bằng cả

bản lĩnh chính trị của mình đã qua thử thách ,

kinh nghiệm thực tiễn sôi động trong đổi

mới và có sự đối chiếu nhất định với các

thông tin khoa học xã hội và thực tiễn của

nước ngoài .

Ba là, hệ thống các báo, tạp chí ở nước

ta mấynăm nayđã phong phú , đa dạng hơn

rất nhiều ; số đầu báo, số kỳ phát hành, số

trang in của nhiều tờ báo tăng thêm , trình

bày đẹp hơn và chất lượng không ngừng

được cải tiến . Nhiều báo và tạp chí của

ngành , đoàn thể cũng đề cập ở mức độ này

haymức độ khác những vấn đề chung ở tầm

quan điểm lý luận , nhất là những bài mang

tính tổng kết thực tiễn .

Những người làm báo và tạp chí của

Đảng hiểu hơn hết chiều sâu của những

thách thức đó .

Vậy , " lối ra " ở đâu ? Làm thế nào để

vượt qua những thách thức nói trên ? Hiển

nhiên là từng báo, tạp chí vẫn phải giữ đúng

tôn chỉ ,mục đích , tính chất của tờ báo mình ,
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Kỷ niệm 65 năm Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng .

trên cơ sở đó cần đầu tư suy nghĩ cải tiến

cả nội dung lẫn hình thức để nâng cao chất

lượng .

Muốn cho Tạp chí Cộng sản thật sự trở

thành một tạp chí lý luận - chính trị đầu

đàn , xứng đáng là một cơ quan ngôn luận

lý luận - chính trị trực thuộc Trung ương

Đảng , cần có sự vươn lên mạnh mẽ hơn nữa ,

không chỉ dừng lại ở mức là công cụ tuyên

truyền , phổ biến các nghị quyết , mặc dù đó

vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng , mà

phải trở thành người tổ chức tập thể công

tác nghiên cứu lýluận vàtổng kết thực tiễn ,

giáo dục và nghiên cứu có chiều sâu lý luận

và thực tiễn đường lối , chính sách của Đảng

và Nhà nước , tham gia có hiệu quả việc vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu

tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lê -nin , tư

tưởngHồ Chí Minh vàđường lối của Đảng.

Tôi nghĩ về cách làm tạp chí cần chú

trọng hơn nữa việc tổ chức các số tạp chí ;

từ khâu kế hoạch biên tập hằng năm và cho

từng số cho đến khâu chuẩn bị, viết bài theo

yêu cầu có chủ đích của Bộ biên tập Tạp

chí . Cụ thể là , trên cơ sở các nghị quyết của

Đảng, các chính sách lớn của Nhà nước, từ

những vấn đề nổi cộm phát sinh trong thực

tiễn kinh tế và quản lý xã hội, từ đời sống

tư tưởng của cán bộ , đảng viên và cả xã hội ,

tạp chí lựa chọn ra những vấn đề quan trọng
quan trọng

và cấp bách để tổ chức nghiên cứu , trao đổi

và phản ánh những kết quả nghiên cứu đó

trên Tạp chí . Ngoài một số chuyên mục

thường xuyên , mỗi số tạp chí tập trung vàochí tập trung vào

một chủ đề - chiếm khoảng 1/2 số trang ,

chẳng hạn - đề cập tương đối có hệ thống ,

toàn diện và đạt tới chiều sâu nhất định, đi

tới được những kết luận chính trị - thực tiễn

có giá trị cho cả nhận thức lẫn cho việc chỉ

đạo hoạt động thực tiễn .

Làm được như vậy sẽ có mấy cái lợi :

Thứ nhất, khắc phục được sự tách rời

giữa việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị

trực tiếp (đăng lại hoặc phổ biến các nghị

quyết) với tính lý luận, tính thực tiễn (tuy

có đăng bài của đồng chí lãnh đạo hoặc một

chùm bài về hoạt động của một địa phương ,

một ngành hay một số cơ sở ), tính chiến

đấu (bài thuần túy phê phán , nhất là các bài

phê phán các luận điểm ít liên hệ tới đa số

người đọc ) và tính thông tin đơn thuần . Nếu

tập trung xoáy vào một chủ đề nào đó thì

trong từngbài viết đều có sự phân tích , tranh

luận bằng cả lý luận , quan điểm của Đảng,

kinh nghiệm thực tiễn và bài học của thế

giới , vừa chỉ ra tính thiếu căn cứ của các

cách hiểu lệch lạc ; mỗi số tạp chí đều có

tác động mạnh , gây được tiếng vang nhất

định trong xã hội.

Thứ hai, tập hợp được cùng một lúc

nhiều tác giả , hình thành diễn đàn tập thể

của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà

nước , các cán bộ chỉ đạo thực tiễn ở các

ngành , các địa phương , các cán bộ nghiên

cứu lý luận và nghiệpvụ , những người làm

công tác thông tin - tư liệu . Trong công trình

chung đó , tất cả những người tham gia viết

bài đều phải tìm hiểu sâu về lý luận , đường

lối , tình hình thực tiễn , kinh nghiệm lịch sử

và tư liệu nước ngoài , các ý kiến khác nhau ,

thực hiện "nghe người khác nói , đọc cái

người khác viết trước khi viết cho người

khác đọc" . Các bài viết như thế chắc chắn

sẽ sâu sắc , có lý có lẽ hơn và sống động

hơn rất nhiều so với các bài viết theo sự

"đặt bài" đơn lẻ lâu nay (Tạp chí khá vất vả

mà tác giả có khi viết chủ yếu vì trách

nhiệm) , cũng không phải loay hoay tìm cho

đủ các loại bài điều tra, tổng kết thực tiễn ,

đấu tranh tư tưởng ... Với cách tổ chức mới

này , các biên tập viên tạp chí thành " đồng

tác giả " của mỗi bài và"cầu nối" giữa các

tác giả, nắm bắt được cốt lõi của vấn đề và

các khía cạnh khác nhau liên quan đến chủ

đề .

2

Thứ ba, tất cả mọi người đọc ở các

cương vị khác nhau đều có thể hòa cùng

dòng suy nghĩ, tìm tòi chung về từng chủ

đề, tự khảo nghiệm lại nhận thức của mình ,

cái gì chưa tới thì bổ sung, cái gì lệch lạc

thì uốn nắn , cái gì sai hoặc đã lạc hậu thì

từ bỏ , v.v. ; hơn nữa, có thể tham gia ý kiến
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trao đổi lại về điểm này hay điểm khác

không giống với các bài đã đăng . Nói cách

khác , Tạp chí thành lớp học lý luận - chính

trị không tập trung cho cán bộ . Được như

thế , mọi người sẽ chờ đợi , đón đọc từng số

tạp chí .

Cuối cùng, bằng cách này , Tạp chí

Cộng sản sẽ phát huy được thế mạnhriêng

có của mình để tạo ra bản sắc riêng mà

không một tờ báo, tạp chí nào dễ dàng có

được .

Đương nhiên , tôi hiểu , làm được như

thế đòi hỏi rất nhiều công phu . Quan trọng

nhất là chọn cho đúng chủ đề và đặt đúng

tầm các vấn đề - không quá chung , mà cũng

không quá cụ thể ; trong chủ đề phải có các

" tình huống" về lý luận và thực tiễn . Cùng

với việc đó là khâu tổ chức cộng tác viên .

Lại phải lựa chọn các cộng tác viên thực sự

nhiệt tình, có tâm huyết và khả năng nghiên

cứu , đề xuất ý kiến . Tốt nhất là tổ chức cho

các cộng tác viên cùng trao đổi trước về các

vấn đề chính của chủ đề , cùng đi khảo sát

thực tế và thông tin cho nhau những tư liệu

cần thiết mà mình có được...

Theo hướng hoạt động này , công việc

của Tạp chí sẽ nhiều hơn gấp bội. Sẽ phải

hình thành mạng lưới cộng tác viên đông

đảo, thuộc nhiều ngành , nhiều lĩnh vực , ở

cả trung ương và địa phương . Trình độ lý

luận và hiểu biết thực tế của cán bộ Tạp chí

phải được nâng lên , phong cách làm việc

phải năng động hơn đủ sức hỗ trợ cho các

tác giả . Công tác tổ chức một số tạp chí và

các số trong năm cũng phải khoa học , có

kế hoạch chặt chẽ hơn . Quan hệ giữa Tạp

chí với các cơ quan tham mưu tổng hợp, các

cơ quan khoa học và cấp ủy các ngành , các

địa phương sẽ phải mở rộng và chặt chẽ

thêm nữa. Song , để tiếp tục truyền thống vẻ

vang của mình , giữ vững vị trí được Đảng

tin cậy , nhất định phải vươn lên, không

ngừng đổi mới đội ngũ và phương thức tổ

chức , hoạt động để nâng cao không ngừng

chất lượng của Tạp chí ,

Với tư cách một cộng tác viên , một

người đọc thường xuyên Tạp chí Cộng sản ,

tôi xin nêu một số gợi ý để các đồng chí ở

Tạp chí và các cộng tác viên của Tạp chí

cùng thảo luận .

Về phương hướng , nhiệm vụ của Tạp

chí trong những năm tới , tôi muốn nhấn

mạnh mấy công việc chính yếu nhất.

ý

Trước mắt, từ nay đến giữa năm 1996,

Tạp chí phải tập trung sức và có kế hoạch

cụ thể tổ chức tốt việc tham gia đóng góp

kiến xây dựng các văn kiện trình Đạihội

toàn quốc lần thứ VIII của Đảng . Đây là

Đảng ta màTạp chícó tráchnhiệmgóp phần

một nội dung công tác rất quan trọng của

tích cực nhất của mình . Trong công việc

các cán bộ lão thành , các cán bộkhoa học ,

này , một mặt, tạp chí cần đăng ý kiến của

các văn nghệ sĩ, nhân sĩ , các tầng lớp nhân

dân , kể cả Việt kiều ; mặt khác , chú trọng

phản ánh những ý kiến thảo luận , đóng góp

của đại hội đảng các địa phương , các ngành .

Sau khi có các nghị quyết của Đại hội ,

Tạp chí cần có những loạt bài phổ biến ,

nghiên cứu văn kiện Đại hội , góp phần tạo

nên sự nhất trí cao về tư tưởng, quan điểm

trong toàn Đảng, toàn dân , cụ thể hóa và đưa

nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống .

Muốn vậy , phải có sự chuẩn bị ngay từ trước

Đại hội .

Toàn bộ các công việc đó phải gắn chặt

với việc tổng kết thực tiễn và đấu tranh tư

tưởng - lý luận . Quá trình tham gia đóng góp

vào các văn kiện của Đại hội cũng như việc

quán triệt các nghị quyết của Đảng không

thể thoát ly tình hình thực tiễn và nhữngkinh

nghiệm đúc rút được từ hoạt động thực tiễn

của các tổ chức đảng , các ngành , các cấp ,

các đoàn thể, không thể không tiến hành phê

phán , uốn nắn những quan điểm lệch lạc và

đấu tranh thẳng thắn , có nguyên tắc với

những luận điểm xuyên tạc , phản động .

Nhiệm vụ đặt ra với Tạp chí Cộng sản

là rất nặng nề . Rất mong các đồng chí cố

gắng , đoàn kết , cùng nhau tìm ra biện pháp

thực hiện có kết quả cao J
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TẠP CHÍ LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG

TH

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

VÀ TRƯỞNG THÀNH

TRONG quá trình lãnh đạo cách mạng,

Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác lý

luận (bao gồm việc nghiên cứu lý luận ;

học tập, vận dụng lý luận ; giáo dục , truyền

bá lý luận ; tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát

triển lý luận ) . Bác Hồ đã khẳng định : "Lý

luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương

hướng cho chúng ta trong công việc thực tế .

Khôngcó lý luận thì lúng túng như nhắm mắt

mà đi" (1 ). Chính Bác là người cộng sản Việt

nam đầu tiên đã tiếp thu chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , lý luận cách mạng của thời đại , và đã

tìm mọi cách truyền bá và vận dụng lý luận

Mác- Lê-nin vào Việt nam . Tập sách Đường

kách mệnh , tập hợp các bài viết, bài giảng của

Bác được xuất bản năm 1925 đánh dấu một

kiểu mẫu vận dụng lý luận cách mạng vào

thực tế đất nước .

Ngày 3-2-1930, Hội nghị thành lập Đảng

do Bác chủ trì , cùng với việc thông qua các

văn kiện quan trọng của Đảng (như Chính

cương vắn tắt , Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm

tắt của Đảng, Điều lệ tóm tắt của các đoàn

thể quần chúng) , đã quyết định " xuất bản một

tạp chí lý luận chung cho toàn Đảng" .

Thực hiện quyết định đó , Ban chấp hành

trung ương lâm thời của Đảng đã xuất bản tạp

chí Đỏ. Số đầu của tạp chí Đỏ ra đời vào ngày

5-8-1930. Theo nhiều công trình nghiên cứu

khoa học thì tạp chí Đỏ do chính Bác Hồ sáng

lập và chủ trì biên tập .

Tuy về nội dung và hình thức còn đơn

giản do phải thích ứng với điều kiện Đảng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

mới thành lập và hoạt động bí mật , trình độ

của cán bộ , đảng viên còn có hạn , tạp chí Đỏ

đã có tác dụng hướng dẫn nhận thức , hướng

dẫn công tác cho cán bộ , đảng viên , và đã thể

hiện rõ nét là một tạp chí lý luận - chính trị

của Đảng .

Sau Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương

Đảng (tháng 10-1930) , Trung ương Đảng xuất

bản Tạp chí Cộng sản do đồng chí Tổng bí

thư Trần Phú làm chủ nhiệm để thay cho tạp

chí Đỏ. Tạp chí Cộng sản số 1 ra ngày

1-2-1931 .

Năm 1934, Ban lãnh đạo hải ngoại của

Đảng được thành lập do đồng chí Lê Hồng

Phong đứng đầu . Ban lãnh đạo đã quyết định

xuất bản Tạp chí Bôn -sơ-vic thay cho Tạp chí

Cộng sản phải đình bản từ tháng 4-1931 do

đồng chí Trần Phú , Tổng bí thư của Đảng bị

bắt , cơ quan trung ương của Đảng bị vỡ. Tạp

chí Bôn -sơ-vic tồn tại được trên hai năm . Tạp

chí đã có vai trò quan trọng trong việc khôi

phục cơ sở và hệ thống tổ chức Đảng, chuẩn

bị cho Đại hội I của Đảng (năm 1935 ) và sau

đó tập trung tuyên truyền cho các nghị quyết

của Đại hội . Tạp chí cũng tuyện truyền cho

Nghị quyết Đại hội VII của Quốctếcộng sản ,

góp phần tích cực phát động phong trào Mặt

trận dân chủ ở Đông dương.

Sau hơn 5 năm bị ngắt quãng, cuối tháng

9-1941 , tạp chí lý luận và chính trị của Trung

ương Đảng lại ra đời với tên gọi Tạp chí Cộng

(1 )Hồ Chí Minh : Về xây dựng con người mới, Nxb Chính

trị quốc gia, Hà nội , 1995 , tr 66
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sản do đồng chí Trường Chinh , Tổng bí thư

của Đảng , làm chủ nhiệm .

Trong những năm 1945 - 1946, công cuộc

chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám , sau đó

giữ gìn chính quyền non trẻ và rồi lại bắt tay

ngay vào cuộc trường kỳ kháng chiến , cho nên

Đảng ta không có điều kiện xuất bản tạp chí

lý luận . Nhưng từ tháng 8-1947 , khi cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp đã giành

được những thắng lợi bước đầu , đội ngũđảng

viên được mở rộng , đội ngũ cán bộ ngoài đảng,

cán bộ các đoàn thế cũng tăng nhanh , Trung

ương Đảng quyết định xuất bản tạp chí Sinh

hoạt nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của việc

xây dựng Đảng và tăng cường công tác lãnh

đạo của Đảng .

Tạp chí Sinh hoạt nội bộ do đồng chí

Trường Chinh , Tổng bí thư Đảng trực tiếp phụ

trách . Trong hoàn cảnh kháng chiến , thiếu

thốn nhiều về cơ sở vật chất - kỹ thuật, trình

độ lý luận của cán bộ đảng viễn còn thấp ,

nhưng do sự nỗ lực chung , tạp chí Sinh hoạt

nội bộ đã có nội dung phong phú , thiết thực ,

có tác dụng rõ rệt trong việc tuyên truyền

đường lối , chính sách của Đảng trong thời kỳ

đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nó

giúp ích nhiều cho các địa phương trong công

tác xây dựng Đảng về chính trị , tư tưởng và

tổ chức , trong việc đấu tranh chống các

khuynh hướng sai lầm .

Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng

họp tại Việt bắc từ ngày 21-1-1950 đến ngày

3-2-1950, trên cơ sở đánh giá trình độ lý luận

và ý thức chính trị của cán bộ đảng viên chưa

tiến kịp những nhiệm vụ mỗi ngàymột nặng,

đã quyết định đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa

Mác - Lê -nin và đấu tranh tư tưởng . Để góp

phần tiến hành tốt nhiệm vụ đó , Hội nghị đã

quyết định " ra Tạp chí Cộng sản thay cho tờ

Sinh hoạt nội bộ" .

Tạp chí Cộng sản ra tháng 7-1950, cũng

do đồng chí Trường Chinh làm chủ nhiệm .

Tạp chí Cộng sản vừa coi trọng việc hướng

dẫn công tác , vừa coi trọng bồi dưỡng lý luận ,

qua hướng dẫn công tác mà bồi dưỡng lý luận ,

chú ý việc vận dụng lý luận Mác - Lê- nin

nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể của cách

mạng Việt nam .

Từ tháng 7-1951 , Trung ương cục của

Đảng ở miềnNam đã xuất bản Tạp chí Nghiên

cứu với tiêu đề " cơ quan lý luận của Trung

ương cục miền Nam" do đồng chí Hà Huy

Giáp , ủy viên Trung ương cục làm chủ nhiệm

Ngoài việc đăng lại một số bài rút trong tạp

và đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm chủ bút .

chí lý luận của Trung ương Đảng , Tạp chí

Nghiên cứu đã có những bài tổng kết kinh

nghiệm công tác , đặc biệt là ở miền Nam . Tạp

chí Nghiên cứu tồn tại được gần 2 năm và đã

ra được 6 số .

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp, cách mạng nước ta chuyển sang

giai đoạn mới . Hội nghị lần thứ 7 của Trung

ương Đảng (khóa II ) họp từ ngày 3 đến ngày

12 tháng 3-1955 tại Hà nội đã ra nghị quyết

"xuất bản tạp chí Học tập để giúp vào việc

nghiên cứu chính sách và giáo dục tư tưởng ,

bước đầu xây dựng công tác lý luận của Đảng" .

Đề án xuất bản được Bộ chính trị thông qua

đã nêu rõ tạp chí Học tập là cơ quan lý luận

và chính trị của Trung ương Đảng . Nhiệm vụ

của Tạp chí là lấy học thuyết Mác - Lê - nin

làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ lý luận Mác

Lê-nin với thực tiễn cách mạng nước ta đế

tuyên truyền giáo dục đường lối , phương

châm , chính sách của Đảng một cách sâu sắc .

Bộ chính trị đã cử một ban biên tập do đồng

chí Trường Chinh, Tổng bí thư của Đảng làm

tổng biên tập, đồng chí Trần Quang Huy làm

thư ký tòa soạn .

Tạp chí Học tập ra số 1 vào tháng

12-1955 , cách đây vừa tròn 40 năm . Sự kiện

này đánh dấu một mốc mới trong lịch sử tạp

chí Đảng . Từ đó tới nay , tạp chí lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng được xuất bản

đều kỳ hằng tháng, ngay cả trong những ngày

ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ

cứu nước .

Trong những năm 1955 - 1976, tạp chí

Học tập đã tích cực góp phần đưa đường lối ,

chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc
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sống . Tạp chí đã tuyên truyền tập trung cho

đường lối chống Mỹ cứu nước và đấu tranh

thực hiện thống nhất nước nhà , góp phần động

viên toàn dân ta , triệu người như một , vượt

lên mọi thử thách hiểm nguy , đóng góp sức

người, sức của đánh thắng cuộc chiến tranh

xâm lược của đế quốc Mỹ . Gắn với nhiệm vụ

nói trên , tạp chí đã góp phần đắc lực vào việc

thực hiện các nhiệm vụ sửa sai và hoàn thành

cải cách ruộng đất , chỉnh đốn tổ chức, cải tạo

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã

hội , khôi phục và phát triển kinh tế , phát triển

văn hóa, tiến hành ba cuộc cách mạng , thực

hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền

Bắc , làm cho miền Bắc trở thành cơ sở vững

chắc cho công cuộc chống Mỹ , cứu nước của

toàn dân ta . Cùng với việc phục vụ công tác

xây dựng Đảng về tổ chức, Tạp chí đãtích

cực đấu tranh chống những tư tưởng sai lầm

trong mộtbộphận can bộ , đảng viên, góp phần

nâng cao phẩm chất cách mạng , củng cố khối

đoàn kết nhất trí trong Đảng . Tạp chí đã đi

đầu trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm

sai trái của nhóm "Nhân văn -Giảiphẩm " ,

chống thuyết nhân vị - duy linh của tập đoàn

Ngô Đình Diệm , chống hệ tư tưởng tư sản

cùng các trào lưu tư tưởng phi vô sản khác ,

bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng . Tạp chí đã tích

cực tuyên truyền đường lối đối ngoại và quan

điểm quốc tế của Đảng ; phê phán chủ nghĩa

xét lại hiện đại , chủ nghĩa cơ hội , bảo vệ sự

trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , bảo

vệ sự đoàn kết quốc tế, kiên quyết chống chủ

nghĩa đế quốc , ủng hộ cuộc đấu tranh củanhân

dẫn thế giới vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân

chủ và tiến bộ xã hội .

Bên cạnh tạp chí Học tập - tạp chí chung

của toàn Đảng , ở miền Nam trong những năm

1962 - 1975 có tạp chí Tiền phong, do Trung

ương cục miền Nam của Đảng xuất bản , với

tiêu đề "Nội san của Đảng nhân dân cách mạng

Việt nam ". Trong hoàn cảnh kháng chiến cực

kỳ gian khổ, cán bộ thiếu, điều kiện nghiên

cứu , biên tập , in ấn , phát hành hết sức khó

khăn, tạp chí Tiền phong đã cố gắng thực hiện

nhiệm vụ của mình , phục vụ tích cực sự nghiệp

chống Mỹ cứu nước . Ngày 10-1-1971 tạp chí

Tiền phong (mang bí danh D205 ) đã vinh dự

được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa

miền Nam Việt nam tặng thưởng Huân chương

giải phóng hạng nhất.

Đại hội IV của Đảng (tháng 12-1976 ) đã

vạch ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa

trong cả nước . Đại hội cũng quyết định đổi

tên Đảng là Đảng cộng sản Việt nam . Trên cơ

sở tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới ,

ngày 5-1-1977 , Bộ chính trị Ban chấp hành

trung ương Đảng (khóa IV ) đã quyết định đổi

tên tạp chí Học tập thành Tạp chí Cộng sản

bắt đầu từ tháng 1-1977 . Đây là lần thứ năm

tạp chí lý luận và chính trị của Trung ương

Đảng lấy tên là Tạp chí Cộng sản . Tiếp tục

phát huy những thành tựu đã có , Tạp chí Cộng

sản ngày càng cố gắng vận dụng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , quán triệt và thể hiện đúng

nước, tiếp tục góp phần nâng cao trình độ

đường lối và chính sách của Đảng và Nhà

chính trị và lý luận của cán bộ trong Đảng và

cán bộ ngoài Đảng , nhằm đẩy mạnh sự nghiệp

cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả

nước .

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày tạp chí

lý luận và chính trị của Trung ương Đảng xuất

bản đều kỳ hằng tháng ( 1955 - 1985 ) , ngày

28-11-1985 , Tạp chí Cộng sản đã được Hội

đồng nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ

Chí Minh. Tạp chí Cộng sản là cơ quan báo

chí đầu tiên ở nước ta được tặng thưởng huân

chương cao quý này . Trong thư gửi Bộ biên

tập Tạp chí ngày 3-12-1985 , đồng chí Trường

Chinh , Chủ tịch Hội đồng nhà nước đã chỉ rõ :

"Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương

Đảng , Tạp chí Cộng sản đã cố gắng kết hợp

lý luận Mác - Lê-nin với thực tiễn cách mạng

Việt nam để tuyên truyền đường lối , phương

châm , chính sách của Đảng và Nhà nước ta

một cách sâu sắc . Tạp chí đã góp phần nâng

cao trình độ lý luận và chính trị của cán bộ ,

đảng viên , động viên phong trào hành động

cách mạng của quần chúng . Đông đảo cán bộ

trong Đảng và ngoài Đảng coi Tạp chí là tài

liệu tin cậy để học tập , nghiên cứu đường lối ,

chính sách và quan điểm của Đảng và Nhà
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nước ta . Tạp chí Cộng sản xứng đáng là ngọn

cờ lý luận của Đảng cộng sản Việt nam "(2 )

Từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo

công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Tạp

chí Cộng sản đã cố gắng tìm tòi để tự đổi mới

cả về nội dung và hình thức theo đúng chức

năng, nhiệm vụ , tôn chỉ , mục đích của mình .

Nội dung của Tạp chí đã được chuyển

hướng kịp thời cho phù hợp với yêu cầu của

nhiệm vụ mới . Các lĩnh vực quan trọng của

cuộc sống đã được Tạp chí đề cập dưới ánh

sáng của tư duy mới đúng đắn . Cụ thể là : Tạp

chí đã tuyên truyền kịp thời và có hiệu quả

đường lối đổi mới toàn diện của Đảng , trước

hết là đổi mới tư duy , những vấn đềcơ bản

của chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ

Chí Minh cũng như sự vận dụng và phát triển

sáng tạo những vấn đề đó trong thực tiễn cuộc

sống . Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn ,

giới thiệu các nhân tố mới , kinh nghiệm của

các điển hình tiên tiến , góp phần bổ sung , hoàn

thiện đường lối , chủ trương của Đảng, chính

sách, luật pháp của Nhà nước. Đấu tranh với

những quan điểm sai trái , bảo vệ sự trong sáng

và tính đúng đắn của học thuyết Mác - Lê -nin ,

tư tưởngHồ Chí Minh và đường lối , quan điểm
điểm

của Đảng ta . Tạp chí cũng đã đi sâu vào những

vấn đề lý luận và thực tiễn đang cần tháo gỡ ;

những vấn đề nổi cộm cần được cắt nghĩa ;

những vấn đề của cuộc sống đặt ra ; những

định hướng trong công tác tư tưởng , lý luận

của Đảng v.v ..

Trong buổi đến thăm Tạp chí Cộng sản

(3-2-1993 ), đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã

khẳng định : "Hòa nhịp với tiến trình đổi mới

của đất nước , Tạp chí Cộng sản đã có những

bước tiến đáng khích lệ . Tạp chí đã tập trung

làm sáng tỏ và tuyên truyền rộng rãi những

quan điểm cơ bản của Đại hội VI, Đại hội VII

của Đảng , các nghị quyết của Ban chấp hành

trung ương Đảng, của Bộ chính trị , Ban bí thư,

các chủ trương chính sách lớn của Đảng và

Nhà nước ; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê- nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nghiên cứu

nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn nóng hổi của

cách mạng nước ta ; đồng thời đấu tranh phê

phán những quan điểm sai trái và những hiện

tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội ,

bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , bảo vệ quan

điểm và đường lối củaĐảng , tăng cường đoàn

kết , thống nhất trong Đảngvà trong nhân dân,

góp phần củng cố niềm tin và định hướng

chính trị cho bạn đọc . Có những bài viết phong

phú về kinh nghiệm thực tiễn , về những nhân

tố mới ; một số bài có nội dung khám phá tìm

thức , bàiviết ngắn gọn hơn , giữ đúng thời

tòi . Tạp chí cũng có nhiều cải tiến về hình

gian phát hành ." (3 )

Để đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng

và lý luận trong giai đoạn mới , được Thường

trực Bộ chính trị - Ban bí thư cho phép, bắt

đầu từ tháng 7-1995 , Tạp chí Cộng sản đã ra

2 kỳ/tháng . Đây cũng là một sự kiện quan

trọng đánh dấu bước phát triển mới của tạp

chí lý luận và chính trị của Trung ương Đảng,

phản ánh sự trưởng thành củacông tác tư

trưởng, lý luận của Đảng ta .

Trong cơ chế thị trường , với sự ra đời và

cải tiến của hàng loạt báo và tạp chí thuộc

mọi lĩnh vực , Tạp chí Cộng sản , với chức năng

là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương

Đảng, vẫn được đông đảo bạn đọc tin tưởng ,

yêu thích ; số lượng phát hành tạp chí mỗi kỳ

ngày càng tăng .

*

Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, điều

đáng vuimừng là Tạp chí đã có những đóng

góp đáng kể vào sự nghiệp cách mạng của

Đảng và của dân tộc , trước hết là vào việc

tuyên truyền giáo dục đường lối quan điêm

của Đảng , bồi dưỡng thế giới quan và nhân

sinh quan cộng sản chủ nghĩa , vận dụng , phát

triển lý luận Mác - Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh .

Những thành tựu nói trên của Tạp chí bắt

nguồn trước hết từ sự lãnh đạo của Đảng . Qua

các thời kỳ cách mạng , Đảng ta đã xác định

đúng đắn , kịp thời đường lối , chính sách, vạch

rõ các quan điểm của Đảng về tình hình và

( 2 ) "Thư của Chủ tịch Hội đồng nhà nước Trường Chinh

gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản " , Tạp chí Cộng sản , số

12-1985, tr 25

(3 ) Đỗ Mười : "Nâng cao chất lượng lý luận và tính

chiến đấu của Tạp chí Cộng sản " , Tạp chí Cộng sản số

3-1993, tr 3
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nhiệm vụ . Chính nhờ quán triệt đường lối

chính trị của Đảng, Tạp chí mới có được sự

nhạy bén về chính trị .

Nói đến đường lối của Đảng, phải nói đến

sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và của Bác

Hồ. Bác Hồ là người sáng lập và chỉ đạo trực

tiếp tạp chí Đỏ, tạp chí lý luận đầu tiên của

Đảng . Năm 1955 , khi tạp chí Đảng có điều

kiện xuất bản đều kỳ , tự Bác đã đề nghị với

Bộ chính trị đặt tên tạp chí là Tạp chí Học

tập. Và, mặc dù bận rấtnhiều công việc trọng

đại của Đảng và của đất nước , Bác đã dành

thì giờ viết bài cho tạp chí Học tập . Ngoài

những bài nói , bài viết của Bác mà các báo

cùng đăng, Bác Hồ đã viết riêng cho Tạp chí

Họctập nhiều bài . Trong tạp chí Học tập số

đầu tiên xuất bản tháng 12-1955 , Bác đã viết

bài xã luận "Âm mưu Mỹ - Diệm ở miền Nam

và đối sách của ta" . Trong các bài Bác viết

cho tạp chí , có những bài có giá trị giáo dục

và chỉ đạo rất lớn như : "Đạo đức cáchmạng"

( số 12-1958) , " Xây dựng những con người của

chủ nghĩa xã hội" (số 4-1961 ) ; " Con đường

tiến đển ấm no sung sướng" ( số 5-1962) , v.v ..

Từ năm 1931 cho đến 1955 , các tạp chí Đảng

đều do Tổng bí thư của Đảng làm chủ nhiệm .

Ít lâu sau khi tạp chí Học tập ra đời , Trung

ương Đảng đã cử Tổng biên tập chuyên trách

tạp chí , nhưng các đồng chí trong Bộ chính

trị , trong Ban bí thư thường xuyên quan tâm

chỉ đạo tạp chí . Ngoài các nghị quyết, chỉ thị

của Đảng về tình hình và nhiệm vụ chung mà

Bộ biên tập dùng làm cơ sở để định ra chương

trình nghiên cứu và biên tập của mình , ngoài

các cuộc gặp và làm việc của các đồng chí

lãnh đạo cao nhất của Đảng với Bộ biên tập

tạp chí , chỉ tính từ năm 1955 đến nay , Bộ chính

trị và Ban bí thư đã tám lần ra chỉ thị hoặc

thông báo về công tác của tạp chí .

Những thành tựu của tạp chí 65 năm qua

còn bắt nguồn từ những đóng góp rất to lớn

của đội ngũ cộng tác viên. Khi Đảng còn phải

hoạt động bí mật , việc tập hợp đội ngũ cộng

tác viên của tạp chí dĩ nhiên rất khó khăn ;

người viết bài cho tạp chí chủ yếu là cán bộ

lãnh đạo của Đảng . Nhưng sau khi Đảng đã

giành được chính quyền, đặc biệt là từ khi tạp

chí xuất bản đều kỳ hằng tháng thì việc huy

động những cộng tác viên có tài năng vào việc

viết bài cho tạp chí được coi là một hoạt động

quan trọng của tạp chí . Hiện nay , bình quân

hằng năm , cộng tác viên đóng góp khoảng

65% đến 75% số bài đăng trên tạp chí . Đội

ngũ đó trước hết gồm các đồng chí lãnh đạo

của Đảng , của các ngành , các cấp . Ở các thời

kỳ , nhiều đồng chí ủy viên Trung ương Đảng,

nhất là các đồng chí trong Bộ chính trị và Ban

bí thư đã quan tâm viết bài cho tạp chí . Tính

bình quân từ 1955 đến nay , số bài do các ủy

viên Trung ương Đảng viết cho tạp chí hằng

năm chiếm khoảng 1/4 .

Đội ngũ cộng tác viên của tạp chí còn bao

gồm những cán bộ lý luận , cán bộ nghiên cứu ,

cán bộ khoa học làm việc ở các ngành chung

quanh trung ương và ở các địa phương . Đó là

những người vừa có trình độ lý luận , vừa có

sự hiểu biết thực tiễn . Những kết quả nghiên

cứu của họ là chất liệu làm nên chất lượng tạp

chí.

Thành tựu của tạp chí mấy thập kỷ qua

còn bắt nguồn từ sự giúp đỡ tận tình của các

cấp ủy, các ngành, các địa phương , thể hiện

ở việc động viên cán bộ viết bài cho tạp chí ,

tổ chức tốt việc phát hành và đọc tạp chí , góp

phần xây dựng mạng lưới thông tin viên và tổ

chức các cuộc họp bạn đọc của tạp chí , tạo

điều kiện cho cán bộ tạp chí đi sâu nghiên cứu

tình hình thực tế của các địa phương . Đặc biệt

các bạn đọc gần xa đã thường xuyên có thư

từ trao đổi tình hình , đề xuất ý kiến nhận xét ,

nguyện vọng , nhằm chỉ hướng thúc đẩy Bộ

biên tập nâng cao chất lượng tạp chí .

Được sự chăm sóc của Trung ương Đảng,

của các cấp, các ngành , trong niềm ưu ái của

bạn đọc , Bộ biên tập của Tạp chí cũng đã

ngày càng trưởng thành. Với chức trách của

mình, đội ngũ cán bộ tạp chí đã không ngừng

cố gắng vươn lên đáp ứng đòi hỏi ngày càng

cao của nhiệm vụ . Hiện nay , cán bộ thuộc Bộ

biên tập , ngoài việc tổ chức công tác biên tập

của cộng tác viên , còn viết khoảng 1/4 số bài

đăng trên tạp chí , phần lớn là các bài xã luận,

bình luận , các bài trong các mục " Sinh hoạt

tư tưởng" , "Qua sách báo nước ngoài" , " Tìm

hiểu khái niệm ", " Tin hoạt động lý luận - thực

tiễn " , v.v ..
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Kỷ niệm 65 năm tạp chi lý luận - chính trị của Đảng ...

Bên cạnh những thành tựu có ý nghĩa cơ

bản , trong mỗi chặng đường phát triển , tạp chí

cũng còn không ít nhược điểm , khuyết điểm .

Đã có lúc do bị hạn chế trong tư duy cũ , và

đôi khi do bệnh rập khuôn , giáo điều , tạp chí

đã có một số bài viết nặng tính kinh viện , ít

mang hơi thở sinh động của cuộc sống . Lối

viết cũng nhiều lúc khô khan, đơn điệu, thiếu

sự tìm tòi, sự thông thoáng về thể loại , về

phong cách để hấp dẫn người đọc. Từ sau Đại

hội VI của Đảng , những khuyết điểm trên đã

từng bước được khắc phục nhưng vẫn còn

không ít tồn tại . Gần đây, qua ý kiến đóng

góp của các hội nghị cộng tác viên và bạn đọc

ở nhiều vùng trong cả nước, và qua các thư

góp ý của bạn đọc , bên cạnh rất nhiều ý kiến

biểu dương những cố gắng và tác dụng của

tạp chí , coi tạp chí là "sách gối đầu giường"

là "người hướng dẫn đắc lực và đáng tin cậy" ,

là "tài liệu nghiên cứu không thể thiếu " , v.v.

cũng có ý kiến phê bình thẳng thắn , chân tình ,

chỉ rõ những mặt còn yếu kém của tạp chí .

Ví dụ : tạp chí cần chú trọng nhiều hơn

nữa đến các vấn đề lý luận và thực tiễn đang

cần tháo gỡ, những vấn đề nổi cộm cần được

định hướng cách giải quyết ; tăng thêm bài

đấu tranh chống các luận điểm thù địch , bảo

vệ chủ nghĩa Mác- Lê -nin và tư tưởng Hồ

Chí Minh , cũng như bài đấu tranh chống tham

nhũng và các tệ nạn xã hội khác . Các bài của

tạp chí cần cố gắng tăng thêm hàm lượng khoa

học , mang tầm tổng kết lớn hơn và cónhiều

thể loại phongphú hơn . Bên cạnh các bài chính

luận , tạp chí cân coi trọng các bài nghiên cứu ,

trao đổi ý kiến , trao đổi kinh nghiệm , các bài

bình luận , điều tra , tùy bút chính trị , với những

kiến nghị, đề xuất, những khám phá tìm tòi...

theo đúng tinh thần dân chủ mà Đảng ta đã

đề xướng .

Đó là những ý kiến quý báu mà Bộ biên

tập Tạp chí cần tiếp thu để không ngừng cải

tiến nâng cao chất lượng tạp chí lý luận của

Đảng .

Trong " Lời tựa " viết cho cuốn " Tạp chí

Cộng sản - Những chặng đường phát triển "

do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành

tháng 2-1995 , đồng chí Đỗ Mười , Tổng bí thư

của Đảng đã viết : " Tình hình và nhiệm vụ

hiện nay đặt ra cho công tác lý luận những

yêu cầu hết sức quan trọng . Là cơ quan lý luận

và chính trị của Trung ương Đảng , Tạp chí

Cộng sản phải phấn đấu làm tốt hơn nữa chức

năng , nhiệm vụ của mình theo những phương

hướng chủ yếu của công tác lý luận trong giai

đoạn mới mà Bộ chính trị đã đề ra " .

Theo sự chỉ đạo của Đảng và trân trọng

những ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc ,

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã xác định

phương hướng chung của tạp chí trong thời

gian tới :

Một là : Tiếp tục tuyên truyền lý giải , làm

sáng tỏ đường lối quan điểm của Đảng , chủ

trương chính sách của Nhà nước , những vấn

đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, tìm cách vận dụng và

pháttriển sáng tạo những vấn đề đó trong thực

tiễn cuộc sống .

Hai là : Coi trọng hơn nữa việc tổng kết

thực tiễn , phát hiện và giới thiệu các nhân tố

mới , kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến ,

nâng những kinh nghiệm thành lý luận nhằm

góp
phần bổ sung ,hoàn thiện đườnglối chủ

trương của Đảng , chính sách luật pháp của

Nhà nước .

Ba là : Tiếp tục đấu tranh kịp thời hơn ,

sắc bén hơn chống những quan điểm sai trái ,

những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù

địch , bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn

của học thuyết Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh , đường lối , quan điểm của Đảng .

Trước mắt , Tạp chí cần góp phần chuẩn

bị tốt Đại hội VIII của Đảng và có kế hoạch

tuyên truyền tốt nghị quyết Đại hội VIII của

Đảng .

Đó là những nhiệm vụ rất nặng nề, khó

khăn , đòi hỏi Bộ biên tập Tạp chí phải nỗ lực

phấn đấu , không ngừng nâng cao phẩm chất

và trình độ về mọi mặt của mình , làm tốt hơn

nữa công tác nghiên cứu , biên tập , tổ chức đội

ngũ cộng tác viên , tăng cường mối quan hệ

với ban đọc J
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG

NUA

QUÂN ĐỘI TA THÃI GIÃI XỨNG ĐÁNG

VỚI LỜI TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ỬA thế kỷ qua , Chủ tịch Hồ Chí Minh

và Đảng ta với tinh thần độc lập tự chủ ,

tự lực , tự cường đã kết hợp nhuần nhuyễn

học thuyết Mác - Lê -nin với sự kế thừa, phát

huy truyền thống dựng nước và giữ nước của

dân tộc , đề ra đường lối cách mạng và đường

lối quân sự đúng đắn , sáng tạo , đưa cách mạng

Việt nam liên tiếp giành được những thắng lợi

vĩ đại : giải phóng dân tộc , thống nhất nước

nhà , xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ dân

chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội , chủ

nghĩa cộng sản ở Việt nam . Thắng lợi đó do

nhiều nguyên nhân . Một trong những nguyên

nhân cơ bản là : trong điều kiện một nước kinh

tế nghèo nàn , lạc hậu vừa thoát khỏi ách thống

trị lâu đời của thực dân - phong kiến và trong

hoàn cảnh liên tục chiến đấu chống giặc ngoại

xâm , Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đãxây

dựng thành côngQuân đội nhân dân Việt nam-

một quân đội kiểumới, chính quy , ngày càng

hiện đại , mang bản chất cách mạng của giai

cấp công nhân, một quân đội thực sự của dân ,

do dân , vì dân . Quân đội đó đã cùng với toàn

dân liên tục chiến đấu và chiến thắng các đội

quân xâm lược hung hãn, giải phóng dân tộc ,

bảo vệ vững chắc Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ

quốc tế .

Quân đội nhân dân Việt nam anh hùng

ngày nay có nguồn gốc sâu xa từ các đơn vị

vũ trang cáchmạng. Đầu tiên là các đội tự vệ

công nông (tự vệ đỏ ) , ra đời trong cao trào

cách mạng Xô viết Nghệ tĩnh (1930 - 1931) .

Đến thời kỳ các lực lượng cách mạng chuẩn

TH

Đại tướng VĂN TIẾN DŨNG

bị cho khởi nghĩa vũ trang ( 1939 - 1945 ) thì

những tổ chức tiền thân của Quân đội nhân

dân đã hình thành : đội du kích Bắc sơn , quân

du kích Nam kỳ , các đội Cứu quốc quân , đội

Việt nam tuyên truyền giải phóng quân , đội

du kích Ba tơ . Đến tháng 6-1945, khi gấp rút

chuẩn bị tiến hành tổng khởi nghĩa , Đảng và

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo hợp nhất

Cứu quốc quân với Việt nam tuyên truyền giải

phóng quân thành Việt nam giải phóng quân .

Tất cả các đội quân cách mạng nói trên, đều

từ nhân dân mà ra , được nhân dân xây dựng

và nuôi dưỡng , được Đảng và Chủ tịch Hồ

Chí Minh lãnh đạo , đã cùng với nhân dân hăng

hái bước vào cuộc đấu tranh quật khởi "đem

sức tạ mà giải phóng cho ta " . Giải phóng quân

từ Bắc chí Nam đã cùng với nhân dân cả nước

tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945

thành công , lật đổ chế độ thống trị thực dân

phong kiến , lập nên nước Việt nam dân chủ

cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở

Việt nam và Đông - Nam Á - với bản Tuyên

ngôn nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,

một trong những bản tuyên ngôn độc lập bất

hủ của dân tộc Việt nam anh hùng . Tiếp liền

sau cuộc tổng khởi nghĩa, ngay trong tháng

9-1945 , Giải phóng quân ( sau trở thành Quân

đội quốc gia Việt nam ) đã tiếp tục sát cánh

với đồng bào Nam bộ và sau đó , với đồng bào

cả nước, tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài ,

gian khổ chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

nước ta . Trong cuộc kháng chiến kéo dài suốt

hơn 3000 ngày đêm đầy hy sinh gian khổ, quận

và dân ta đã kiên cường , bền bỉ chiến đấu ,
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

càng đánh càng mạnh và càng thắng lớn . Cuối

cùng, ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm

lược của thực dân Pháp có sự giúp sức của đế

quốc Mỹ , kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến

chống Pháp với trận quyết chiến chiến lược

" Điện biên phủ" , giải phóng hoàn toàn miền

Bắc, tạo tiền đề thuận lợi cho cuộc đấu tranh

giải phóng miền Nam , bảo vệ miền Bắc, thống

nhất nước nhà . Trên miền Bắc đã được độc

lập tự do, quân đội ta có điều kiện mới thuận

lợi để xây dựng lớn mạnh vượt bậc, đã phát

triển thành một quân đội cách mạng chính quy ,

từng bước hiện đại với nhiều quân chủng , binh

chủng kỹ thuật .

Sau khi thực dân Pháp thất bại , đế quốc

Mỹ đã phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, đặt chế

độ thực dân kiểu mới ở miền Nam, ngang

nhiên đưa quân xâm chiếm miền Nam , dùng

không quân và hải quân đánh phá miền Bắc ,

buộc nhân dân ta phải tiếp tục tiến hành cuộc

chiến tranh toàn dân , toàn diện , lâu dài để

chống lại cuộc chiến tranh xâm lược ác liệt

nhất của chúng trên cả hai miền Nam Bắc .

Trong cuộc đụng đầu lịch sử kéo dài 21 năm ,

vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách ,

chúngta đã đánh địch trên cả ba vùng chiến

lược , kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh

chính trị, binh vận và đấu tranhngoại giao,

liên tiếp đánh bại ba chiến lược chiến tranh

thực dân mới của Mỹ và cuối cùng đã đánh

bại chúng, đập tan huyền thoại về "sức mạnh

thần kỳ" của quân đội Hoa kỳ mạnh nhất thế

giới . Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa

Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hỗ

Chí Minh lịch sử đã góp phần quyết định kết

thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ

cứu nước , thực hiện trọn vẹn mục tiêu của

cuộc kháng chiến và cũng là mong ước của

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta : " giải

phóngmiềnNam ,bảo vệmiền Bắc, thống nhất

nước nhà, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội" .

Đi đối với việc hoàn thành nhiệm vụ giải

phóng dân tộc , bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân

dân Việt nam đã làm tốt nhiệm vụ quốc tế cao

đẹp đối với nhân dân Lào và nhân dân

Cam-pu -chia anh em, góp phần cùng hai nước

giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu gần nửa

thế kỷ chống kẻ thù chung trên bán đảo Đông

dương.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

Mỹ , quân đội ta đã cùng với toàn dân tiếp tục

làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập

và chủ quyền dân tộc , bảo vệ công cuộc lao

động hòa bình , ổn định của đất nước , tăng

cường sức mạnh quốc phòng và an ninh của

Tổ quốc .

Điểm lại lịch sử ra đời , lớn mạnh , chiến

đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân

dân Việt nam , chúng ta tự hào là quân đội ta

và lực lượng vũ trang nhân dân ta, được Đảng

và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo

và giáo dục, được nhân dân xây dựng , nuôi

dưỡng, tin yêu và tận tình giúp đỡ , đã hình

thành và phát triển từ không đển có ; từ nhỏ

đến lớn ; từ yếu đến mạnh , vừa chiến đấu , vừa

xây dựng ; từ tiến hành " chiến tranh du kích "

với gậy tầm vông và súng kíp , tiến lên thành

những binh đoàn chính quy , hiện đại , thiện

chiến , cùng với nhân dân liên tục chiến đấu

và chiến thắng những đội quân xâm lược nhà

nghềcủa cácnước đế quốc lớn trong
thé

kỷ

XX . Quân đội nhândân đã cùng với toàn dân

lập nên những chiến công vang dội từ trận

Điện biên phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh,

tiếp
tục pháthuy vànângcao truyền thống

quân sự Việt nam lên một trình độ mới , một

chất lượng mới , tô thắm thêm truyền thống

đấu tranh kiên cường, bất khuất và tài thao

lược của dân tộc Việt nam anh hùng, tiếp tục

làm rạng rỡ bản anh hùng ca chiến tranh nhân

dân bách chiến bách thắng của dân tộc Việt

nam trong thời đại Hồ Chí Minh .

Quân đội nhân dân Việt nam thật xứng

với

đáng với lờituyên dương công trạng của Chủ

tịch Hồ Chí Minh : " Quân đội ta trung

Đảng , hiếu với dân , sẵn sàng chiến đấu hy

nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành ,

sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc , vì chủ

khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

đánh thắng " ( 1 ).

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội, 1989 ,

t 9 , tr 814
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Hiện nay tình hình thế giới và nước ta có

những biến đổi lớn .

Trên thế giới, cuộc đấu tranh giai cấp , đấu

tranh dân tộc - xét về bản chất, vẫn tiếp tục

gay gắt , nhưng về hình thái và thủ đoạn đấu

tranhđã có sựbiến đổi . Từ chỗ đấu tranh trên

mặt trận quân sự là chính, nay có xu hướng

thiên về đấu tranh trên các mặt trận kinh tế ,

chính trị , tư tưởng , văn hóa , lối sống v.v .. Về

thủ đoạn đấu tranh từ chỗ " đối đầu " là chính ,

nay thiên dần về "đối thoại" để giải quyết mọi

bất đồng và tranh chấp quốc tế . Các thế lực

xâm lược và bành trướng quốc tế từ chỗ dùng

bạo lực vũ trang để thôn tính các nước khác,

nay chuyển dầnsang dùng bạo lực phi vũ trang

là chính như "diễn biến hòa bình" , "bạo loạn

lật đổ" , "dùng sức mạnh kinh tế , khoa học kỹ

thuật để khống chế buộc phải khuất phục" v.v. ,

đồng thời vẫn tăng cường sức mạnh vũ trang

và tiếp tục răn đe quân sự.

Ở nước ta , trong quá trình thực hiện đường

lối đổi mới của Đảng, đã xuất hiện một số đặc

điểm mới : cơ sở kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần , vận hành theo cơ chế thị trường có sự

quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa ; cơ cấu xã hội biến đổi và phân hóa

giai cấp phức tạp hơn trước ; nước ta mở cửa

hợp tác đa dạng , đa phương với các nước trong

cộng đồng quốc tế để cùng phát triển v.v..

Những đặc điểm mới trên đây tác động

nhiều đến nhiệm vụ cách mạng , nhiệm vụ

quốc phòng - an ninh , nhiệm vụ xây dựng quân

đội ta . Nó đòi hỏi chúng ta phải suy sâu, nghĩ

rộng , dày công nghiên cứu cả thực tiễn và lý

luận về mọi mặt, để hiểu ta , hiểu bạn , hiểu

địch , thì mới có thể nhận thức đúng và đánh

giá đúng cả hai mặt : thuận lợi và phản tác

dụng . Nắm chắc các mặt thuận lợi để tranh

thủ thời cơ, nhạy bén , táo bạo, dám nghĩ, dám

làm , dám chịu trách nhiệm trong việc đổi mới .

Nắm chắc các mặt phản tác dụng để tỉnh táo,

chủ động phòng ngừa , ngăn chặn mọi nguy

cơ có thể xảy ralàm suy yếu quân đội và nền

quốc phòng - an ninh của ta .

Để đạt được yêu cầu trên , trong quá trình

xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới ,

trên cơ sở quán triệt đường lối đổi mới của

Đảng , chúng ta cần nắm vững và vận dụng

đắn , sáng tạo vào điều kiện mới một số
đúng
vấn đề cơ bản sau đây :

1 - Luôn luôn kiên định phương châm xây

dựng quân đội về chính trị là vấn đề quan

trọng hàng đầu , làm cơ sở cho các mặt xây

dựng khác.

Xây dựng quân đội về chính trị có nhiều

việc phải làm , nhưng trước hết cần tập trung

vào các vấn đề mấu chốt như :

- Giữ vững và tăng cường hiệu lực lãnh

đạo về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Trước đây , hiện nay và sau này sự lãnh đạo

của Đảng vẫn là tất yếu và là nhân tố cơ bản

hàng đầu quyết định mọi sự thành công trong

sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng

của Quân đội nhân dân Việt nam . Dĩ nhiên ,

muốn giữ vững và tăng cường hiệu lực lãnh

đạo thì phải kiên quyết chỉnh đốn Đảng , làm

cho đảng bộ trong quân đội trong sạch vững

mạnh . Đội ngũ đảng viên trong quân đội thực

sự tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, được

quần chúng mến phục, tin tưởng noi theo . Cơ

cấu tổ chức lãnh đạo của Đảng trong quân đội

phải cải tiến tinh gọn , sắc bén hơn nữa . Phương

pháp lãnh đạo và tác phong công tác của cán

bộ trong quân đội phải năng động , dân chủ ,

thiết thực, có lý , có tình và có tính thuyết phục

cao hơn nữa .

- Xây dựng cho quân đội có bản lĩnh chính

trị ngày càngsắc sảo vững vàng . Trên cơ sở

giáodục thấu triệt ngày càng sâu sắc,
đúng

đắn về tư tưởng cách mạng, tư tưởng quân sự

của Hồ Chí Minh , về chân lý "Không có gì

quý hơn độc lập tự do" , về lý tưởng cộng sản

chủ nghĩa và đường lối đổi mới của Đảng, về

nhiệm vụ chính trị của quân đội trong giai

đoạn mới , xây dựng và củng cố bản lĩnh chính

trị vững vàng , kiên định trước bất cứ sóng gió

chính trị nào. Bản lĩnh chính trị vững vàng

mà quân đội ta đã có được trong mây thập

kỷ qua là vốn quý đã được gây dựng, vun

đắp bằng công sức và xương máu của bao

thế hệ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch
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Hồ Chí Minh . Vốn quý đó phải được giữ vững

và phát triển trong tình hình mới .

Xây dựng quân đội về chính trị là một

nguyên tắc cơ bản không bao giờ được xem

nhẹ . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng

ta : " Phải học tập chính trị : quân sự mà không

có chính trị như cây không có gốc, vô dụng

lại có hại . Quân đội ta là quân đội nhân dân .

Nhân dân có Đảng lãnh đạo . Đảng có chính

cương , chính sách . Đã là quân đội nhân dân

thì phải học chính sách của Đảng" (2 )

2 - Thấu triệt quan điểm " lấy dân làm-

gốc " , "dân làm chủ " của Đảng ta và Chủ tịch

Hồ Chí Minh , thường xuyên xây dựng và củng

cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa quân

đội và nhân dân , xem đây là cội nguồn sức

mạnh của quân đội , của nền quốc phòng toàn

dân.

Quân đội càng tiến lên chính quy , hiện

đại , càng phải ra sức làm tốt chức năng đội

quân công tác, vận dụng những hình thức công

tác mới, thích hợp với hoàn cảnh mới để thắt

chặt mối quan hệ quân dân , thực hiện quân

với dân một ý chí. Quân đội ta phải mãi mãi

là " anh bộ đội Cụ Hồ" sống trong lòng dân ,

tận hiếu với dân , hết lòng vì nhân dân mà phục

vụ . Chỉ có như vậy thì nhân dân mới hết lòng

tin yêu quân đội , luôn chăm sóc , đùm bọc ,

giúp đỡ , cộng tác chặt chẽ với quân đội . Ra

sức củng cố vững chắc " lầu độc lập trên nền

nhân dân " như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng

dạy , thì dù kẻ thù có âm mưu " diễn biến hòa

bình" , bạo loạn lật đổ, hoặc phiêu lưu gây

chiến tranh xâm lược, nhất định chúng sẽ bị

đánh bại .

3 - Ra sức nâng cao trình độ chính quy,

hiện đại của quân đội, nhằm tạo ra bước phát

triển vượt bậc về sức chiến đấu trong thời gian

tương đối ngắn nhằm đáp ứng được yêu cầu

cao của chiến tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc

trong tương lai.

Hiện nay , vấn đề này không những là yêu

cầu tất yếu , mà còn là yêu cầu cấp thiết có

tầm quan trọng đặc biệt đối với quân đội ta.

Nền khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển

rất cao đã và đang không ngừng đưađến những

thay đổi nhanh chóng và to lớn về trang bị kỹ

thuật của quân đội các nước . Quân đội nào

thiếu nhạy bén trong vấn đề này thì khó tránh

khỏi nguy cơ tụt hậu , vì : "Một đội quân giỏi

nhất , những người trung thành nhất với sự

nghiệp cách mạng cũng đều sẽ lập tức bị kể

thù tiêu diệt , nếu họ không được vũ trang, tiếp

tế lương thực và huấn luyện đầy đủ (3 )

Trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần

chủ động nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi , tiếp

thu và sử dụng kịp thời , có hiệu quả các thành

tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật tiên tiến

để nhanh chóng nâng cao trình độ hiện đại

của quân đội , cũng như tạo lập đượcnền quốc

phòng tự chủ và hiện đại của Việt nam . Việc

tiếp thu và sử dụng khoa học kỹ thuật mới,

tất nhiên đòi hỏi phải cải tiến , đổi mới công

tác quân sự từ biên chế tổ chức , trình độ tổ

chức quản lý chỉ huy , năng lực làm chủ trang

bị kỹ thuật mới , đến các vấn đề chiến lược ,

chiến thuật sao cho phù hợp . Việc nâng cao

trình độ hiện đại của quân đội và nền quốc

phòng phải phù hợp với điều kiện và khả năng

của nền kinh tế nước ta và khả năng tranh thủ

thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế

giới , phù hợp với điều kiện cụ thể của địa hình

và phù hợp với đối tượng tác chiến trong tương

lại ; mặt khác lại phải biết trên cơ sở nắm

vững nguyên tắc kỹ thuật , tìm cách cải tiến

và sử dụng một cách linh hoạt sáng tạo các

phương tiện chiến tranh hiện đại phù hợp với

điều kiện chiến trường và cách đánh sở trường

của quân đội ta . Việc hiện đại hóa quân đội

và nền công nghiệp quốc phòng phải dựa chắc

và gắn chặt với công cuộc công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước . Vì vậy , từ mục tiêu đến

bước đi phải phù hợp với khả năng kinh tế và

tiềm lực mọi mặt của đất nước trên cơ sở kết

hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng , dân sự

và quân sự, dân sinh và quốc phòng .

Đi đôi với chăm lo , nâng cao chất lượng

tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội

và nhân dân , cần tập trung sức làm tốt việc

( 2 ) Hồ Chí Minh : Những bài viết và nói về quân sự , Nxb

Quân đội nhân dân , Hà nội , 1987 , t2 , tr 53-54

( 3 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va , 1978

t 35 , tr 497
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xây dựng lực lượng dự bị ( lực lượng rất lớn

quân đội "gửi" trong dân), tạo điều kiện vững

chắc để nhanh chóng phát triển quân đội cả

số lượng và chất lượng khi cần thiết .

4 - Kiên quyết đổi mới vấn đề đào tạo,

bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ trong quân

đội.

nay.

Đây là vấn đề vừa cấp thiết , vừa có tầm

quan trọng then chốt trong việc nâng cao sức

mạnh chiến đấu tinh nhuệ của quân đội ta hiện

Cần thấu triệt và thực hiện tốt hơn nữa

lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : " cán bộ

là cái gốc của mọi công việc"( 4 ), " Công việc

thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt

hay kém " ( 5)

Mấy chục năm qua, quân đội ta đã " có

những cán bộ đã trải qua rèn luyện thử thách

nhiều trong thực tế , có kinh nghiệm phong

phú . Tuy nhiên , do hoàn cảnh phải chiến đấu

liên miên , ít được huấn luyện cơ bản và có hệ

thống nên số đông có nhược điểm về trình độ

lý luận và tri thức khoa học quân sự hiện

đại" (6)

Hiện nay ta đã có đủ điều kiện để khắc

phục nhược điểm này . Điều cần thiết là phải

kiên quyết đổi mới công tác đào tạo , bồi

dưỡng, sử dụng cán bộ , bảo đảm cho đội ngũ

cán bộ kế cận đạt được tiêu chuẩn mà Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn chúng ta :

" Trí, dũng , nhân , tín , liêm , trung" . Để chữTRÍ

lên hàng đầu , Người muốn nhắc nhở chúng ta

về tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của

trình độ uyên thâm về lý luận và tri thức quân

sự của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân

đội cách mạng, chính quy , hiện đại . Sáu chữ

" vàng" trên đẩy nói lên đầy đủ yêu cầu về đạo

đức cách mạng và tài năng của cán bộ mà Chủ

tịch Hồ Chí Minh gọi là "cán bộ tốt" .

5 - Kiên định "học thuyết quân sự Mác-

Lê-nin " và " tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh "

luôn luôn là nền tảng tư tưởng quân sự và kim

chỉ nam cho tư duy và hành động của Đảng

và quân đội ta.

" Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh " là sản

phẩm tổng hợp của quá trình vận dụng đúng

đắn, sáng tạo học thuyết quân sự Mác - Lê- nin

.

vào điều kiện khởi nghĩa vũ trang và chiến

tranh cách mạngcủa Việt nam, kếthợp nhuần

nhuyễn với sự kế thừa, phát huy truyền thống

quân sự đặc sắc của dân tộc Việt nam lên một

trình độ mới , một chất lượng mới trong thời

đại Hồ Chí Minh . Gần nửa thế kỷ lãnh đạo ,

chỉ đạo tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến

tranh cách mạng thắng lợi của Đảng ta đã

chứng minh mộtcách đanh thép sự đúng đắn ,

sáng tạo, tính cách mạng và khoa học của "tư

tưởng quân sự Hồ Chí Minh" . Vì thế , không

những trước đây mà cả hôm nay và sau này ,

" tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh " luôn là nền

tảng tư tưởng quân sự trực tiếp của đường lối

quân sự của Đảng cộng sản Việt nam, của

nền khoa học quân sự Việt nam và của Quân

đội nhân dân Việt nam hiện đại.

Do tình hình thế giới và nước ta hiện nay

có nhiều biến đổi khác trước, nên đòi hỏi nền

khoa học quân sự Việt nam phải làm tốt vai

trò lý luận khoa học và đi trước một bước trong

việc khám phá , phân tích những vấn đề mới ,

đưa ra được những đáp án đúng đắn phục vụ

kịp thời cho đường lối , chủ trương, chính sách

của Đảng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh ,

quân đội . Chúng ta còn phải dày công nghiên

cứu một cách cơ bản , có hệ thống tư tưởng

cách mạng và tư tưởng quân sự của Chủ tịch

Hồ Chí Minh thì mới hy vọng có thể thấu triệt

sâu sắc nội dung lý luận , quan điểm , tư tưởng ,

phương pháp của Người trong quá trình lãnh

đạo, chỉđạo cách mạng và chiến tranh cách

mạng Việt nam trong giai đoạn mới ; giải

quyết tốt những vấn đề phức tạp không ngừng

nảy sinh trong quá trình xây dựng đất nước

giàu mạnh, văn minh theo định hướng xã hội

chủ nghĩa ; xây dựng quân đội nhân dân cách

mạng, chính quy , ngày càng hiện đại , tinh

nhuệ và luôn luôn xứng đáng là công cụ bạo

lực cách mạng trung thành và tin cậy của Đảng

và nhân dân, thực hiện thắng lợi đường lối đổi

mới đúng đắn , sáng tạo của Đảng

(4 ) ( 5 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà nội, 1984,

t 4 , tr 487 , 492

(6 ) Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : thẳng

lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia , Hà nội, 1995, tr 290
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TH

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC ĐỔI MỚI

CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ

THIẾT lập và vận hành có hiệu quả cơ

chế thị trường có sự quản lý của nhà

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

là một nhân tố có ý nghĩa quyết định trực

tiếp đối với việc thực hiện thành công các

mục tiêu , nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa. Thực tiễn chứng tỏ , bằng cơ chế

đó , chúng ta đã đưa đất nước thoát ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện

chuyểnsang thời kỳ phát triển mới ; đồng

thời , một trong những nguyên nhân quan

trọng hạn chế thành quả đạt được cũng chính

là do tình trạng sơ khai , thiếu kiến thức và

kinh nghiệm trong tạo lập cơ chế mới .

Xét trên tổng thể , việc hoạch định và

thực hiện đường lối đổi mới nhữngnăm qua,

trong đó có đổi mới cơ chế quản lý kinh tế,

về cơ bản là đúng đắn , đúng định hướng xã

hội chủ nghĩa ; nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường

có sự quản lý của nhà nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng.

Đáng chú ý là trong cơ chế mới , tính năng

động , sáng tạo của nhân dân được khơi dậy

và phát huy ; người lao động chủ động hơn

trong tìm việc làm , tăng thu nhập ; tính ỷ

lại , trông chờ nhà nước , dựa dẫm vào tập

thể được khắc phục đáng kể .

Việc chỉnh đốn , sắp xếp lại và đổi mới

cơ chế hoạt động để nâng cao hiệuquả sản

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc

mọi thành phần kinh tế luôn được coi là

nhiệm vụ quan trọng và được tiến hành kiên

trì, liên tục trong nhiều năm . Thực hiện xóa

bao cấp ngày càng triệt để, chuyển mạnh

sang hạch toán kinh doanh , đi liền với phát

huy quyền tự chủ sản xuất kinh doanh trong

NGUYỄN VĂN ĐẶNG

quan hệ bình đẳng giữa các thành phần kinh

tế , tự do cạnh tranh hợp pháp, hợp tác và

liên doanh tự nguyện . Áp dụng một số hình

thức thu hút thêm vốn hoạt động , mở đường

cho sự xuất hiện ngày càng nhiều đơn vị

kinh tế chủ động tìm tòi , vượt qua khó khăn ,

hoạt động có hiệu quả. Sản xuất kinh doanh

của các thành phần kinh tế đều phát triển ;

số
lượng các doanh nghiệp nhà nước bị thua

lỗ giảm bớt.

Trong xóa bao cấp , chuyển sang hạch

toán kinh doanh, đã kịp thời phát hiện sai

lầm, triển khai từng bước vừa khẩn trương ,

tích cực , vừa vững chắc , phù hợp với tình

hình cụ thể, làm cho sản xuất kinh doanh

phát triển và không gây chấn động , dần ổn

định đời sống của người lao động . Đã lấy

khâu đột phá có tính quyết định là xóa bỏ

cơ chế tập trung quan liêu , bao cấp trong

giá - lương - tiền . Từng bước xóa bỏ bao

cấp qua giá , qua vón. qua bù lỗ và tín dụng ,

tính đủ giá trị nguyên vật liệu trong giá

thành , khắc phục dần tình trạng tính thiếu

quá lớn giá trị tài sản cố định vào giá thành .

Việc giao vốn cho các doanh nghiệp và bước

đầu đổi mới chính sách phân phối lợi nhuận ,

thực hiện cơ chế giá tiêu thụ hầu hết các

sản phẩm theo quan hệ cung cầu trên thị

trường, đã làm cho các doanh nghiệp nhà

nước chuyển mạnh sang kinh doanh gắn với

thị trường , nâng cao hiệu quả hoạt động .

Luật đất đai giao quyền sử dụng ruộng đất

lâu dài cho nông dân đã giúp kinh tế hộ

nông dân có thêm động lực phát triển mới .

* PGS , Tiến sĩ kinh tế , Phó trưởng Ban kinh tế trung ương
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Các yếu tố của thị trường cũng dần được

hình thành tuy chưa đồng bộ , bao gồm thị

trường tư liệu sản xuất , hàng tiêu dùng, dịch

vụ , lao động , tiền tệ , một số hình thức sơ

khai của thị trường vốn . Quan hệ cạnh tranh

trên thị trườngngày càng tăng , phạm vi độc

quyền nhà nước gắn với diệncấm hay hạn

chế các thành phần kinh tế khác kinh doanh

thu hẹp rõ rệt .

Công tác kế hoạch hóa đã có những đổi

mới , chuyển sang tính chất định hướng là

chính và vẫn phát huy tác dụng quan trọng .

Đã chuyển dần từ kế hoạch tập trungvà bao

cấp đối với nền kinh tế chủ yếu gồm hai

thành phần quốc doanh và tập thể, sang kế

hoạch hóa phát triển nền kinh tế hànghóa

nhiều thành phần . Thu hẹp dần kế hoạch

hóa trực tiếp , mở rộng kế hoạch hướng dẫn .

Các đơn vị kinh doanh của nhà nước đã bước

đầu gắn với thị trường , tự quyết định kế

hoạch và tự chịu trách nhiệm trên cơ sở

những định hướng chủ yếu của nhà nước .

Bước đầu sử dụng các đòn bẩy kinh tế và

lực lượng vật chất để đảm bảo cân đối tổng

cung tổng cầu trong nền kinh tế , khắc phục

các cơn sốt giá , kiềm chế và đẩy lùi lạm

phát . Tăng cường nghiên cứu chiến lược ,

quy hoạch ngành và vùng. Chuyển trọng

tâm sang kế hoạch đầu tư phát triển , huy

động các nguồn vốn toàn xã hội . Bước đầu

áp dụng phương pháp kế hoạch hóa theo

chương trình, dự án .

Hệ thống tài chính , tiền tệ , tín dụng đã

có một số cải cách quan trọng, xóa bỏ về

cơ bản cơ chế bao cấp, góp phần kiềm chế

lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thiết

lập cơ chế mới theo nguyên tắc tự chủ và

tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sản xuất

kinh doanh .Banhành luật và các chính sách

khuyến khích mạnh đầu tư của nước ngoài

và đầu tư trong nước. Bước đầu thamgia

hoạt động của các tổ chức tài chính quốc

tế . Ban hành hệ thống luật thuế áp dụng

thống nhất cho mọi thành phần kinh tế . Thay

đổi về cơ bản phương thức cân đối ngân

sách, hạn chế và đi đến chấm dứt phát hành

để bù đắp bội chi ngân sách . Cơ chế quản

lý quỹ bảo hiểm xã hội , quỹ bảo hiểm y tế ,

quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bình ổn giá , quỹ

giải quyết việc làm đã bước đầu được đổi

mới thích ứng hơn với tính chất và nội dung

hoạt động trong cơ chế thị trường . Hệ thống

ngân hàng 2 cấp đã được xác lập trên cơ sở

phân định chức năng quản lý nhà nước của

ngân hàng nhà nước và chức năng kinh

doanh của ngân hàng thương mại . Việc điều

hòa lưu thông tiền tệ , ổn định giá trị đồng

tiền Việt nam, quản lý ngoại hối , xây dựng

thị trường hối đoái hợp pháp và các hoạt

động tín dụng , thanh toán đều có bước tiến .

Chính phủ đã ban hành chính sách tiền

lương mới theo hướng tiền tệ hóa một bước

tiền lương , thực hiện nguyên tắc trả lương

theo công việc thực tế và tương ứng với

ngành nghề được đào tạo ; tách tiền lương

và chính sách đối với người có công và các

chính sách xã hội khác ; bảo hiểm xã hội

chung cho các thành phần kinh tế .

Quản lý nhà nước từng bước được đổi

mới và có thêm nhiều kinh nghiệm ; có tiến

bộ rõ nét trong quản lý , điều hành vĩ mô.

Các luật pháp, chính sách tuy chưa đồng bộ ,

nhưng đã bước đầu hình thành khuôn khổ

pháp lý và có tác dụng kích thích mặt tích

cực của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần , vận hành theo cơ chế thị trường . Đã

sửa Hiến pháp năm 1992 , ban hành gần 100

bộ luật , luật , pháp lệnh và gần 12 000 văn

bản pháp quy. Vai trò kiểm tra , kiểm soát

của nhà nước về kinh tế được tăng cường ,

có tác dụng hạn chế một phần những tiêu

cực của cơ chế thị trường .

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh

tế trong từng thời gian cũng đồng thời gắn

với giải quyết những vấn đề cấp bách , nóng

bỏng của nền kinh tế . Kết quả đẩy lùi và

kiềm chế lạm phát trongđiều kiện chuyển

đổi cơ chế quản lý kinh tế và bối cảnh quốc

tế có nhiều mặt không thuận lợi là một trong

những thành tựu nổi bật nhất của đất nước

ta thời gian qua.
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Một trong những khuyết điểm và yếu

kém hiện nay là cơ chế thị trường còn sơ

khai , vai trò quản lý của nhà nước đối với

nền kinh tế - xã hội còn yếu .

Đối với các đơn vị kinh tế trong nông

nghiệp , tuy có đổi mới cơ chế , tạo ra được

động lực thúc đẩy nông nghiệp phát triển

gắn với việc tăng cường đầutư củanhà nước,

chuyển dịch dần cơ cấu , bước đầu đưa khoa

học, côngnghệmới vào nông nghiệp , nhưng

việc tổng kết các loại hình hợp tác xã đa

dạng làm còn chậm . Trong khu vực doanh

nghiệp nhà nước còn chưa tạo được động

lực khuyến khích mạnh mẽ ; chậm phân định

rõ trách nhiệm của chủ sở hữu và trách

nhiệm được giao quản lý , sử dụng của doanh

nghiệp, để có cơ chế tổ chức và quản lý

đúng đắn , bảo đảm quyền làm chủ trực tiếp ,

trách nhiệm và lợi ích rõ ràng đối với việc

sử dụng có hiệu quả các tài sản của nhà

nước. Người lao động chưa có động lực

thường xuyên và gắn bó thiết thân với sự

phát triển của doanh nghiệp , chưa có quyền

hạn và tổ chức đủ mạnh để tham gia định

đoạt các quyết sách làm ăn , ngăn chặn từ

gốc tệ tham nhũng , làm thất thoát tài sản

nhà nước . Không ít doanh nghiệp vì lợi ích

cục bộ , cá nhân mà chạy theo lợi nhuận

thuần túy , không tính đến lợi ích của người

tiêu dùng , cạnh tranh không lành mạnh,

buôn lậu, trốn thuế , làm ăn phi pháp.

Các yếu tố của thị trường chưa hình

thành đồng bộ . Thị trường sức lao động , thị

trường công nghệ , thị trường tiền tệ và thị

trường vốn mới phôi thai , kinh doanh bất

động sản chủ yếu là hoạt động ngầm mang

nhiều tính chất đầu cơ. Môi trường cạnh

tranh chưa được tạo lập đầy đủ với hành

lang pháp chế rõ ràng ; tình trạng lạm dụng

độc quyền kinh doanh còn nhiều .

Hệ thống quản lý còn đang trong quá

trình chuyển đổi ; luật pháp, cơ chế , chính

sách chưa đồng bộ , nhất quán để thúc đẩy ,

hướng dẫn nền kinh tế phát triển . Các công

cụ quản lý vĩ mô như pháp chế , kế hoạch

hóa , tài chính tiền tệ đổi mới chậm , vừa chưa

khắc phục hết những khuyết tật của cơ chế

cũ , vừa chậm thiết lập trật tự kỷ cương theo

cơ chế mới , nên sự vận hành chưa thông

suốt và thiếu lành mạnh ; mặt trái của cơ

chế thị trường chưa được ngăn chặn kịp thời .

Quy hoạch xây dựng , quản lý đất đai , thủ

tục hành chính ... đối mới chậm . Quản lý

xuất nhập khẩu có nhiều sơ hở, tiêu cực ,

một số trường hợp gây tác động xấu đối với

nhiều bất hợp lý.

sản xuất . Chế độ phân phối thu nhập còn

Cộng tác kế hoạch chưa bao quát và phát

huy tốt tiềm năng của các thành phần kinh

tế , vẫn còn tập trung nhiều vào việc sử dụng

nguồn lực từ ngân sách nhà nước . Nghiên

cứu dự báo nhu cầu kinh tế - xã hội , dự báo

diễn biến của thị trường trong , ngoài nước

còn yếu. Còn khuyết điểm trong sử dụng

các nguồn lực vật chất của nhà nước và điều

hànhxuất - nhập khẩu ... để điều tiết quan

hệ cung cầu , làm cho giá cả thị trường có

những lúc tăng đột biến .

Hệ thống thuế còn chồng chéo , chưa hợp

lý , vừa ít khuyến khích sản xuất, vừa có

nhiều kẽ hở để bị lợi dụng . Phân cấp ngân

sách chưa hợp lý , còn phân tán , thiếu ổn

định, phát sinh nhiều tiêu cực, hạn chế tính

năng động, sáng tạo . Tài chính quốc gia, tài

chính công và tài chính doanh nghiệp nhà

nước chưa được quản lý chặt chẽ , còn sơ hở

để xảy ra nhiều thất thoát , lãng phí .

Thị trường tiền tệ , thị trường vốn chậm

phát triển . Lãi suất tín dụng chưa phù hợp

với cơ chế thị trường và hạn chế đầu tư phát

triển . Các công cụ điều tiết lưu thông tiền

tệ chưa được sử dụng đồng bộ, có hiệu quả .

Tỷ lệ dùng tiền mặt còn quá lớn . Ngoại tệ

còn được sử dụng nhiều trong lưu thông nội

địa.

Chưa ngăn chặn được tình trạng buôn

lậu , đầu cơ , làm hàng giả... Chưa xử lý đúng

mối quan hệ giữa độc quyền nhà nước và

cạnh tranh trên thị trường của các đơn vị

kinh doanh trong một số ngành , lĩnh vực

nhiều trường hợp cạnh tranh không lành
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mạnh gây tổn thất cho cả doanh nghiệp và

nhà nước .

Tiền lương , tiền công thực tế của khu

vực sản xuất kinh doanh chưa phản ánh đúng

giá cả tiền công của từng ngành trên từng

khu vực . Hiện tượng khá phổ biến trong khu

vực doanh nghiệp nhà nước là đưamộtphần

lợi nhuận vào tiền lương và ăn vào tài sản

của doanh nghiệp.

Từ thực tiễn hơn 10 năm qua , có thể

khẳng định một số nhận thức quan trọng,

có ý nghĩa chỉ đạo và bảo đảm giữ vững

định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế :

Một : Sản xuất hàng hóa không phải là

sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản , không

đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành

tựu phát triển của nền văn minh nhân loại ,

tồn tại khách quan và cần thiết cho công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội .

- Hai : Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần ở nước ta , thị trường xã hội là

một thể thống nhất với nhiều lực lượng tham

gia , trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò

chủ đạo. Thị trường thống nhất trong cả

nước và gắn với thị trường thế giới .

Ba : Thị trường vừa là căn cứ, vừa là

đối tượng của kế hoạch . Kế hoạch chủ yếu

mang tính định hướng ; thị trường có vai trò

trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa

chọn lĩnh vựchoạt động và phương án tổ

chức sản xuất kinh doanh . Vận dụng cơ chế

thị trường phải đi liền với phát huy đầy đủ

hơn chức năng định hướng và điều tiết vĩ

mô các hoạt động kinh tế , xã hội , bảo đảm

sự phát triển nhanh và bền vững của nền

kinh tế .

Bốn : Vận dụng cơ chế thị trường đòi

hỏi phải nângcao nănglực quản lýcủa nhà

nước, đồng thời xác lập đầy đủ chế độ tự

chủ của các đơn vị kinh tế ; phát huy mặt

tích cực đi đôi với ngăn ngừa , hạn chế và

khắc phục những mặt tiêu cựccủa thị trường .

Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp luật,

kế hoạch , cơ chế chính sách , các công cụ

đòn bẩy kinh tế và bằng lực lượng vật chất

của khu vực kinh tế nhà nước .

Gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội , từ nay đến năm 2000 , chúng ta phải

thực hiện chương trình đổi mới cơchế quản

lý kinh tế với mục tiêu xóa bỏ triệt để cơ

chế quản lý tập trung quan liêu , bao cấp ,

hình thành đồng bộ cơ chế thị trường có sự

quản lý của nhà nước theo định hướng xã

hội chủ nghĩa. Nội dung của chương trình

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tập trung

vào những nhiệm vụ sau :

1

1 - Tạo lập đồng bộ các yếu tố của

thị trường :

Tiếp tục phát triển mạnh thị trường

hàng hóa và dịch vụ . Phải mở rộng thị

trường , thực hiện giao lưu hàng hóa thông

suốt mọi vùng của đất nước thông qua đẩy

mạnh sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , mở mang giao thông vận tải , phát

triển mạng lưới các thị trấn , thị tứ. Đồng

thời với phát triển thị trường các sản phẩm,

cần phát triển mạnh thị trường công nghệ ,

các dịch vụ thông tin , tư vấn , tiếp thị , pháp

lý , tài chính , ngân hàng , kiểm toán , bảo

hiểm, bảo lãnh...

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ,

tăng cường kiểm tra , kiểm soát và xử lý

nghiêm minh các vi phạm để làm lành mạnh

thị trường , khắc phục tình trạng kinh doanh

ngầm. Cần có những quy định pháp lý về

cạnh tranh và độc quyền theo quan điểm :

cạnh tranh lành mạnh bằng những phương

pháp, biện pháp văn minh , hợp pháp, đi liền

với tăng cường hợp tác để nâng cao hiệu

quả ; thực hiện độc quyền nhà nước trong

một số ngành, một số lĩnh vực nhất định vì

lợi ích của đất nước , hạn chế độc quyền kinh

doanh, không để lợi dụng địa vị độcquyền

duy trì đặc quyền , đặc lợi , lũng đoạn thị

truong.

Chỉnh đốn hoạt động của các tổ chức

thương nghiệp thuộc mọi thành phần kinh
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tế . Chú trọng đổi mới hệ thống thương

nghiệp nhà nước để phát huy vai trò chủ

đạo, khắc phục tình trạng chia cắt giữa sản

xuất và lưu thông , giữa nội thương và ngoại

thương . Làm tốt chức năng điều tiết, ổn định

thị trường, nhất là đối với một số mặt hàng

thiết yếu .Đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường

của nông thôn , miền núi , vùng sâu , vùng

ха.

Hình thành thị trường sức lao động có

tổ chức . Xác định một mục tiêu xã hội hàng

đầu là bảo đảm công ăn việc làm cho dân ,

không để thất nghiệp trở thành căn bệnh

kinh niên . Quan điểm chỉ đạo trong giải

quyết việc làm là : nhà nước chú trọng đầu

tư tạo việc làm , đồng thời tạo điều kiện cho

các thành phần kinh tế và người lao động

tạo thêm chỗ làm việc và tự tạo việc làm ;

khuyến khích các tổ chức và cá nhân cùng

nhà nước tổ chức tốt dịch vụ giới thiệu việc

làm , đào tạo nghề nghiệp .

Thị trường sức lao động cần được hình

thành có sự tổ chức của nhà nước , với sự

trân trọng người lao động một cách đầy đủ

và sự bình đẳng trước pháp luật giữa người

lao động và người sử dụng lao động . Nhà

nước chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc thuê

mướn , sử dụng và trả công lao động ; bảo

đảm thực hiện tốt những quy định về bảo

hộ , an toàn lao động ; giải quyết tốt mối;

quan hệ giữa người lao động và người sử

dụng lao động theo pháp luật , bảo vệ lợi ích

chính đáng của người lao động .

Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương , tiền

thưởng trong khu vực nhà nước ; có chính

sách định hướng và điều tiết tiền công trong

toàn xã hội . Thực hiện chế độ bảo hiểm xã

hội đối với người lao động thuộc mọi thành

phần kinh tế .

Quản lý chặt chẽ đất đai và thị trường

nhà của. Quan điểm chỉ đạo việc quản lý

đất đai của chúng ta là : đất đai thuộc sở

hữu toàn dân , không tư nhân hóa , không

cho phép mua bán đất đai . Trên quan điểm

đó , cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật

đất đai . Trong việc giao quyền sử dụng hay

cho thuê đất phải xác định đúng giá các loại

đất để dùng đất có hiệu quả, duy trì và phát

triển quỹ đất, bảo đảm lợi ích của toàn dân .

Khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai ; thu

hồi các phần đất chiếm dụng , chuyển

nhượng trái phép hoặc sử dụng sai mục đích .

Quản lý chặt chẽ quỹ đất xây dựng trong cả

nước , nhất là ở đô thị . Khuyến khích sử dụng

đất hoang hóa để phát triển quỹ đất , áp;

dụng nhiều hình thức đầu tư , cải tạo mặt

bằng , xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm đưa

đất vào sử dụng có hiệu quả , đặc biệt là

trong việc hình thành các khu công nghiệp

tập trung , khu chế xuất.

Nhà nước có trách nhiệm chăm lo giải

quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân , nhất là ở

các vùng đô thị lớn ; chủ động phát triển

giảiquyết tốt vấn đề nhà ở , cần phát triển

và quản lý tốt thị trường nhà . Để từng bước

các doanh nghiệp nhà nước xây dựng và kinh

doanh nhà ở ; đồng thời khuyến khích các

thành phần kinh tế xây dựng nhà theo đúng

quy hoạch đô thị để ở, bán hoặc cho thuê .

Trước mắt cần sớm chuyển quỹ nhà ở do

nhà nước quản lý sang kinh doanh .

Xây dựng thị trường vốn, từngbướchình

thành thị trường chứng khoán . Tiếp tục phát

triển thị trường vốn bằng nhiều hình thức

thu hút tiền gửi trung, dài hạn qua ngân hàng

và các công ty tài chính để cho vay đầu tư

theo lãi suất thị trường. Xây dựng thị trường

chứng khoán để huy động và sử dụng có

hiệu quảcác nguồn vốn trong xã hội .Đây

là một lĩnh vực rất mới mẻ đối với nước ta ,

cần chuẩn bị chu đáo về thể chế , cán bộ và

các điều kiện cần thiết khác để hình thành

từng bước . Cần quy định chặt chẽ về phát

hành cổ phần , mua và bán cổ phiếu , trái

phiếu trên thị trường chứng khoán , không

để xảy ra đầu cơ hoặc lũng đoạn. Phải bảo

đảm thị trường chứng khoán ở nước ta hoạt

động lành mạnh , phù hợp với điều kiện Việt

nam và định hướng phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước .
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2 - Hoàn chỉnh hệ thống luật pháp về

kinh tế :

Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật

để thể chế hóa các nội dung của Cương lĩnh ,

Chiến lược và các chủ trương , chính sách

của Đảng .

Nghiên cứu ban hành một số luật mới

về ngân sách nhà nước , thuế ( trị giá gia tăng ,

thu nhập dân cư, thu nhập công ty ) , thương

mại , hợp tác xã, bưu chính - viễn thông , xây

dựng , khoa học - công nghệ , tài nguyên

nước , ngân hàng , hải quan ... Nghiên cứu sửa

đổi , bổ sung cácluật và pháp lệnh hiện hành ,

trước hết về khuyến khích đầu tư trong nước

và đầu tư nước ngoài tại Việt nam , công ty ,

doanh nghiệp tư nhân ...

hóa :

3 - Tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch

Để thực sự là một công cụ định hướng

và dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội , kể

hoạch nhà nước phải quán triệt đường lối ,

chủ trương của Đảng để đưa ra một hệ thống

mục tiêu vĩ mô , xác định tốc độ phát triển ,

cơ cấu và các cân đối lớn , lựa chọn phương

án tối ưu , các chính sách , giải pháp .

Tập trung xây dựng chiến lược và quy

hoạch phát triển , các chương trình và dự án

lớn cho cả nước và cho từng ngành , từng

vùng , từng lĩnh vực. Chuyển dần sang kế

hoạch 5 năm là chính , có phân ra từng năm,

giữa kỳ có xem xét điều chỉnh ; giảm nhẹ

việc xây dựng và xét duyệt kế hoạch hằng

năm.

Việc lập và giao kế hoạch phải phù hợp

với cơ chế thị trường , bao quát hoạt động

của các thành phần kinh tế . Nâng cao chất

lượng dự báo , hướng dẫn đầu tư trong và

ngoài nước . Kế hoạch đầu tư bằng nguồn

vốn tập trung của ngân sách là có tính pháp

lệnh , phải làm tốt việc xây dựng , thẩm định

kế hoạch, dự án đầu tư, phân bố vốn và quản

lý quá trình thực hiện , bảo đảm tính công

minh, hiệu quả, xóa bỏ cơ chế" xin " và "cho"

dẫn đến tiêu cực . Hình thành ché két
quy

hợp chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch với

việc hoạch định các chính sách xử lý kịp

thời những mất cân đối lớn , những vấn đề

mới nảy sinh . Thực hiện nghiêm ngặt chế

độ đấu thầu để lựa chọn đối tác đối với các

dự án lớn của nhà nước và phần đầu tư bằng

nguồn vốn tập trung của ngân sách .

4 - Đổi mới các chính sách tài chính ,

tiền tệ, giá cả :

Chính sách tài chính phải nhằm mục

tiêu sử dụng có hiệu quả cácnguồn lực , tăng

tích lũy để tạo vốn cho đầu tư phát triển ,

bảo đảm quản lý thống nhất nền tài chính

quốc gia . Trong hoạch định các chính sách

tài chính phải luôn chú trọng xử lý đúng

đắn các mối quan hệ và cân đối lớn : tích

lũy và tiêu dùng ; tài chính nhà nước , tài

chính doanh nghiệp và tài chính dân cư ;

ngân sách trung ương và ngân sách địa

phương ; chi tiêu thường xuyên và chi đầu

tư phát triển , chi bảo đảm quốc phòng - an

ninh ; huy động vốn trong nước và vốn bên

ngoài ; vay nợ và trả nợ...

Để tạo vốn đầu tư phát triển , giải pháp

cơ bản và lâu dài là phải làm ăn có hiệu

quả , phát triển kinh tế , thực hành triệt để

tiết kiệm ; khuyến khích mạnh tiết kiệm và

đầu tư, đa dạng hóa các kênh huy động vốn .

Để tăng được nguồn thu vững chắc lâu

dài , cần có tầm nhìn xa trong chính sách

thu , tính đến nhu cầu chịcấp thiết trước mắt ,

nhưng phải chú trọng bồi dưỡng nguồn thu

lâu dài . Với quan điểm đó , chính sách thuế

phải được đổi mới theo hướng : đơn giản ,

ổn định, công bằng , khuyến khích làm ăn

hợp pháp ; bảo đảm tỷ lệ động viên hợp lý

vào ngân sách nhà nước , đồng thời thúc đẩy

thực hành tiết kiệm và tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp tích tụ vốn để đầu tư phát

triển , từ đó mà nuôi dưỡng và mở rộng

nguồn thu . Thực hiện chính sách ưu đãi hơn

nữa về thuế đối với đầu tư phát triển và đối

với những vùng có nhiều khó khăn . Bổ sung

thuế và phí sử dụng tài nguyên không tái

tạo được . Sớm ban hành các loại thuế và

phí nhằm kiểm soát, hạn chế các đối tượng
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gây ô nhiễm môi trường. Triển khai mạnh

việc làm thử để mở rộng áp dụng thuế trị

giá gia tăng (TVA) . Tăng cường hiệu lực

của bộ máy thu thuế .

Để có động lực khuyến khích tạo nguồn

thu và tiết kiệm chi tiêu dùng , cần đổi mới

phân cấp thu chi ngân sách nhà nước trên

cơ sở phân cấp thực hiện các nhiệm vụ kinh

tế , xã hội và phân giao rành mạch nhiệm

vụ thu chi ; ổn định tỷ lệ điều tiết nguồn

thu giữa các cấp ngân sách trong từng thời

gian ; bố trí ngân sách nhà nước theo nguyên

tắc thắt chặt chi tiêu dùng , tăng chi cho đầu

tư phát triển ; vốn đầu tư của ngân sách nhà

nước cũng phải được hoàn trả , trừ một số

trường hợp đặc biệt. Thực hiện chặt chẽchế

độ kế toán , kiểm toán và chế độ kiểm tra ,

thanh tra tài chính .

Chuyển mạnh chính sách tiền tệ và hoạt

động ngân hàng phù hợp với cơ chế thị

trường . góp phần ổn định sức mua của đồng

Việt nam . kiềm chế lạm phát ở mức thấp ,

duy trì tỷ giá hối đoái hợp lý , huy động và

cho vay vốn có hiệu quả ... Xác định rõ trách

nhiệm chính của Ngân hàng trung ương

trong việc kiểm soátlạm phát , ổn định giá

trị đồng tiền , quản lý ngoại tệ và vàng . Nâng

cao hiệu quả điều hành hoạt động của ngân

hàng hai cấp . Tổ chức lại hệ thống quỹ tín

dụng nhân dân. Quản lý tốt hoạt động của

các ngân hàng nước ngoài .

Tiếp tục chuyển các ngân hàng thương

mại sang cơ chế kinh doanh đầy đủ ; Ngân

hàng nhà nước chỉ quy định lãi suất tối đa,

còn lãi suất cụ thể do các tổ chức tín dụng

quyết định . Có biện pháp đồng bộ để giảm

dần lãi suất , tạo điều kiện đẩy mạnh đầu tư

phát triển . Đổi mới hoạt động , hiện đại hóa

công nghệ , giảm chi phí trong các dịch vụ

ngân hàng. Ổn định tỷ giáhối đoái phù hợp

với sức mua thực tế của đồng tiền , thúc đẩy

xuất khẩu và điều tiết đượcnhập khẩu . Có

chính sách quản lý ngoại hối hợp lý và chủ

động, đẩy lùi dần tình trạng đô la hóa"

trong lưu thông tiền tệ , từng bước làm cho

:

đồng tiền Việt nam có giá trị chuyển đổi

đầy đủ .

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống

giá cả và công tác quản lý giá . Chú ý làm

tốt công tác thông tin , phân tích , dự báo thị

trường và giá cả . Tăng cường vai trò quản

lý của nhà nước về giá , từng bước luật hóa

chế độ quản lý giá , hạn chế tối đa việc can

thiệp giá cả mang tính hành chính , mệnh

lệnh . Tăng lực lượng dự trữ quốc gia. Đổi

mới cơ chế dự trữ lưu thông , cơ chế hình

thành và hoạt động của quỹ bình ổn giá ,

phương thức can thiệp để bình ổn giá một

số mặt hàng hết sức thiết yếu . Điều chỉnh

hợp lý các loại giá đất , điện , nước , xăng

dầu , cước vận chuyển ... theo hướng xóa bao

cấp , bù lỗ , bảo đảm khả năng tái sản xuất

mở rộng . Đánh giá đúng giá trị tài sản của

doanh nghiệp .

5 - Nâng cao năng lực và hiệu quả

quản lý kinh tế của nhà nước :
:

Để bảo đảm giữ vững định hướng xã

tế - xã hội, nhà nước phải thực hiện tốt chức

hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh

năng: định hướng sự phát triển ; trực tiếp

đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nỗ

lực phát triển ; thiết lập một khuôn khổ luật

pháp thống nhất, có hệ thốngchính sách

phù hợp để tạo môi trường ổn định và động

lực phát triển , tạo điều kiện cho giới kinh

doanh làm ăn phát đạt ; khắc phục, hạn chế

mặt tiêu cực của cơ chế thị trường ; phân

phối và phân phối lại thu nhập quốc dân ;

quản lý tài sản công và kiểm kê, kiểm soát

toàn bộ hoạt động kinh tế , xã hội .

Trước mắt, cần sớm xác định rõ và thực

hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về

kinh tế , chức năng chủ sở hữu tài sản công

của nhà nước . Các bộ và các cấp chính

quyền làm đúng chức năng quản lý nhà

nước, không can thiệp vào chức năng kinh

doanh và quyền tự chủ hạch toán của doanh

nghiệp
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VẤN ĐỀ XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT,

PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ

TA

TẦM vóc trí tuệ của Đảng ta và nhân dân

ta trong quá trình tìm tòi sáng tạo , đưa

đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu ,

tiến lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được

khẳng định , nhất là sau 10 năm thực hiện công

cuộc đổi mới , bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng .

Từđó đến nay , quan niệm của chúng ta về chủ

nghĩa xã hội đã được xác định ngày càng rõ

hơn.

Nói như vậy không có nghĩa là mọi điều

mà cuộcsống đặt rachúng ta đều đã làm xong.

Còn nhiều vấn đề rất quan trọng cần được tiếp

tục giải quyết. Một trong những vấn đề đó là

việc xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển

các thành phân kinh tê.

Xung quanh vấn đề này hiện nay có nhiều

cách nhìn nhận khác nhau và có không ít

những băn khoăn . Xin nêu một số loại ý kiến

để cùng trao đổi .

1 - Có ý kiến cho rằng : nếu như trước

đây ta thường nhấn mạnh đến việc xây dựng

vàhoàn thiện quan hệ sản xuất để nó "đi trước

mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển",

thì nay lại chú trọng đến lực lượng sản xuất,

cho nó "bung ra " hết cỡ, ít chú ý đến quan hệ

sản xuất. Như vậy phải chăng đã từ " tả " nhảy

sang "hữu " và không khéo sẽ phá vỡ những

quan hệ sở hữu mà bao nhiêu năm mới tạo

dựng được .

Đây là câu hỏi lớn mànhiều người quan

tâm . Xin được nêu một số khía cạnh .

Một là, trước đây chúng ta chú trọng xây

dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất cũng là

hợplẽ , vì đây là một cách đi có sự tìm tòi ,

phát huy vai trò tích cực của quan hệ sản xuất

đối với lực lượng sản xuất. Mặt khác , chúng

ta không chỉ nói đến quan hệ sản xuất mà chủ

.

sai

VŨ HIỀN

trương đồng thời tạo lập cả quan hệ sản xuất

và lực lượng sản xuất vì ở cả hai yếu tố đó

của nền kinh tế , nước ta vẫn ở điểm khởi đầu .

Tuy nhiên , khi thực hiện chủ trương này , do

chủ quan và nóng vội , có lúc chúng ta đã làm

quy luật , xóa bỏ quá nhanh các thành phần

kinh tế tư bản tư nhân, biến nó thành quốc

doanh hoặc công ty hợp doanh ; đưa ồ ạt những

người sản xuất nhỏ trong các ngành tiểu , thủ

công nghiệp và nông nghiệp vào các hợp tác

xã để sớm có quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

với hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể

chiếm ưu thế tuyệt đối . Thực tế cho thấy cách

làm này lúc đầucũng tạo ra động lực nhất định

cho sự phát triển kinh tế - xã hội , góp phần

đáng kể vào thắng lợi của sự nghiệp chốngMỹ,

cứu nước. Nhưng do không được tổng kết, rút

kinh nghiệm kịp thời để sửa chữa những gì

không đúng, trái với quy luật , nên cách làm

trên mất dần tác dụng tích cực và ngày càng

trở thành nguyên nhân gây nên sự trì trệ , ách

tắc, tiêu cực về mặt kinh tế xã hội . Chúng ta

đã nhận biết được điều đó và chuyển sang cách

làm khác : phát triển một nền kinh tế nhiều

thành phần.

Hai là , việc chuyển sang nền kinh tế nhiều

thành phần chính là để giảiphóng sức sản xuất ,

động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và

bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công

hiệu quả kinhtế xãhội , cải thiện đời sống nhân

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao

dân . Làm như vậy thực chất cũng là để xây

dựng , củng cố và phát triển quan hệ sản xuất;

thực hiện mọi giải pháp để phát triển có hiệu

quả các thành phần kinh tế thuộc khu vực sở

hữu nhà nước, sở hữu tập thể, củng cố và nâng

cao địa vị làm chủ của người lao động trong

sản xuất xã hội , thực hiện công bằng và tiến
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bộ xã hội ; thực hiện nhiều hình thức phân

phối , dựa vào kết quả lao động và hiệu quả

kinh tế là chủ yếu, đồng thời dựa vào mức đóng

góp của các nguồn lực khác... Như vậy , sự

chuyển hướng kinh tế mà chúng ta đang làm,

cả trên phương diện lý luận và trong thực tế ,

sẽ giúp cho việc giải phóng và phát triển lực

lượng sản xuất, củng cố và hoàn thiện thêm

một bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ,

và hơn thế nữa, từng bước làm cho quan hệ

sản xuất ở nước ta phù hợp hơn với yêu cầu

phát triển của lực lượng sản xuất .

Ba là , xây dựng nền kinh tế nhiều thành

phần không có gì lànhảy cực cả . Thấy sai thì

sửa , và sửa không phải là từ bỏ định hướng ,

mà chỉ nhằm bảo đảm cho định hướng được

thực hiện có hiệu quả , đúng quy luật kinh tế

hơn mà thôi . Ví dụ vừa qua chúng ta sắp xếp

lại các doanh nghiệp nhà nước , giảm số doanh

nghiệp từ 12 297 đơn vị năm 1989 xuống còn

6 213 đơn vị năm 1995.Kết quả thế nào ? Tuy

số doanh nghiệp giảm đi gần một nửa, nhưng

tổng số vốn lại tăng đáng kể : từ 34 nghìn tỉ

đồng năm 1989 lên 63 nghìn tỉ đồngnăm 1994 .

Phần doanh nghiệp nhà nước trong tổng thu

nhập quốc dẫn (GDP ) cũng tăng :từ 32,4%

năm 1990 lên 36,7% năm 1994. Năm 1995,

kinh tế quốc doanh đóng góp cho ngân sách

nhànước khoảng 49% , còn kinh tế ngoài quốc

doanh - 24% , khu vựcđầu tưnướcngoài - 27% .

Rõ ràng, việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước

như vậy là cần thiết và có hiệu quả .

2 - Khi đánh giá kết quả việc xây dựng

quan hệ sản xuất và phát triển các thành phần

kinh tế trong thời gian qua, có ý kiến cho rằng

chúng ta chưa làm được bao nhiêu , kết quả

thì ít mà khuyết điểm thì nhiều, coi chừng đang

bị chệch hướng !

Ai cũng biết rằng, xây dựng quan hệ sản

xuất và pháttriển các thành phần kinh tế không

phải là công việc dễ dàng và càng không thể

hoàn thànhngay trong một thời gian ngắn .

Vậy nên những kết quả đạt được vừa qua mới

chỉ là bước đầu và trong quá trình thực hiện

nhiệm vụ trên cũng còn không ít sai sót . Song

không thể vì thếmà không nhậnthấy rằng phát

triển nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa thu

hút đầu tư trực tiếp của bên ngoài là một chiến

lược. đúng đắn . Không thể có các thành tựu

kinh tế như vừa qua, nếu không thực hiện chính

sách kinh tế nhiều thành phần , nếu quan hệ

sản xuất không được điều chỉnh , đổi mới phù

hợp hơn với yêu cầu phát triển của lực lượng

sản xuất . Đã làm là có thể có sai sót , yếu kém .

Nhưng nếu sớm phát hiện và tìm mọi cách để

khắc phục nhữngkhắc phục những khuyết điểm thì không

những quan hệ sản xuất mới được xây dựng,

củng cố và phát triển vững chắc hơn , màcòn

giải phóng mạnh mẽ hơn lực lượng sản xuất.

Đó cũng là điều mà Đảng ta luôn quan tâm

để giải quyết .

Không thể nói chúng ta chệch hướng hay

không chệch hướngmột cách giản đơn, thiếu

căn cứ xác đáng . Phải nói rằng Đảng và Nhà

nước ta nhận thức đầy đủ về tínhphức tạp của

quá trình chuyển sang nền kinh tế nhiều thành

phần ở nước ta, nên không chỉ thường xuyên

nhắc nhở phải cảnh giác với nguy cơ chệch

hướng, mà còn thường xuyên nghiên cứu , tìm

tòi , đưa ra những chủ trương và giải pháp đồng

bộ để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa

như : tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý

vĩ mô của nhà nước , khai thác triệt để tính tích

cực đi đôi với khắc phục ngăn ngừa và hạn

chế tính tự phát tiêu cực của cơ chế thị trường ;

khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với

quá đángvềmức sống và trình độ phát triển

xóa đói giảm nghèo , giảm dần sự chênh lệch

giữa các vùng,các tầng lớp dân cư ; mở rộng

quan hệ kinh tế đối ngoại trên cơ sở giữ vững

độc lập, chủ quyền vàbảo vệ lợi ích chân chính

của quốc gia , dân tộc .

Mặt khác, việc phát triển kinh tế nhiều

thành phần ở ta luôn được tiến hành đồng thời

với việc không ngừng đổi mới và hoàn thiện

cơ chế quản lý kinh tế nhằm bảo đảm việc phát

triển đó không xa rời định hướng xã hội chủ

nghĩa . Đúng là các thành phần kinh tế ở ta vận

động theo cơ chế thị trường , nhưng thị trường

này không phải thị trường hoàn toàn tự do mà

có sự quản lý , điều tiết của nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy , thị trường

tuy được phát triển cùng với các thành phần

kinh tế , nhưng nó phải chịu sự quản lý có hiệu

quả của nhà nước, vì lợi ích của nhân dân lao

động . Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp

luật, kế hoạch , cơ chế chính sách , các công

cụ đòn bẩy kinh tế và bằng lực lượng vật chất
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của khu vực kinh tế nhà nước để phát triển

sản xuất, đáp ứng nhu cầu đời sống , phân phối

và phân phối lại hợp lý thu nhập quốc dân,

thực hiện chính sách xã hội và công bằng xã

hội ... Rõ ràng là các chủ trương và giải pháp

nếu trên đều là những yếu tố quantrọng để

giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa , ngăn

ngừa sự chệch hướng .

3 - Có đồng chí cho rằng phát triển các

thành phần kinh tế như vừa qua là quá chậm,

quá rụt rè. Đề nghị cứ để cho các thành phần

kinh tế phát triển thật mạnh, hòa đồng với

nhau ; bỏ hẳn phạm trù " thành phần kinh tế "

đi cũng được, không nên chia nền kinh tế theo

thành phần, mà nên chia nó theo quy mô

doanh nghiệp .

2

Có thể nói ngay rằng , việc phát triển kinh

tế nhiều thành phần ở ta nhanh hay chậm, rụt

rè hay không, là phải căn cứ vào điều kiện,

hoàn cảnh cụ thể của nước ta . Đây là một vấn

đề rất phức tạp, lại rất hệ trọng vì liên quan

đến đời sống của hàng chục triệu người,ảnh

hưởng quyết định đến vận mệnh của đất nước .

Ở ta , phát triển kinh tế nhiều thành phần làỞ

để xây dựng chủ nghĩa xã hội nên càng khó .

Đó là điều mà cả trong lý luận và thực tiễn

đều chưa có. Vậy nên khi làm chúng ta phải

rất thận trọng , vừa làm vừa thử nghiệm , vừa

sáng tạo không ngừng , quyết làm nhưng lại

phải biết lường trước tính sau , để tránh hoặc

hạn chế những hậu quả không đáng có.

Cũng cần thấy những việc làm của

chúng ta vừa qua đâu có chậm . Chỉ trong

vòng 5 năm , chúng ta đã sắp xếp lại các

doanh nghiệp nhà nước theo hướng giảm số

lượng , tăng chất lượng và hiệu quả kinh

doanh . Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng

phát triển . Hiện có 15 435 doanh nghiệp từ

nhân , 5 925 công ty trách nhiệmhữu hạn trong

nước ; 329 doanh nghiệp có 100 % vốn nước

ngoài với tổng số vốn đầu tư lên 2,3 tỉ USD.

Cùng với việc giải thể 2 958 hợp tác xã và

33 804 tập đoàn sản xuất, 42 000 hợp tác xã

tiểu thủ công nghiệp... vì thấy không còn phù

hợp, đã từng bước phát triển các hình thức kinh

tế hợp tác đa dạng, phong phú hơn và hợp lý ,

hiệu quả hơn .

Việc giữ hay bỏ phạm trù " thành phần

kinh tế " cũng là điều cần bàn . Sự tồn tại nhiều

thành phần kinh tế là một thực tế khách quan

của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ. Mỗimột

thành phần kinh tế được đặc trưng bởi một kiểu

chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất, với những

quan hệ đặc thù về sản xuất, quản lý và phân

phối . Tương ứng với các thành phần kinh tế

là các giai cấp và tầng lớp xã hội có lợi ích

và vai trò , địa vị nhất định trong nền sản xuất

xã hội. Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế

còn bắt nguồn từ chỗ trình độ phát triển của

lực lượng sản xuất chưa đủ chín muồi để cho

phép hình thành đồng thời và đều khắp chế

độ sở hữu và quan hệ sản xuất kiểu mới trong

toàn bộ nền kinh tế .

Xuất phát từ lý do trên , cần phân định

thành phần kinh tế và lấy nó làm cơ sở để đề

ra những chính sách kinh tế , chính trị, xã hội

thích hợp . Không thể thay thế việc phân định

các thành phần kinh tế bằng việc phân định

theo các loại hình doanh nghiệp hay quy mô

doanh nghiệp . Các thành phần kinh tế bình

đẳng trước pháp luật nhưng không có vai trò ,

vị trí như nhau trong quá trình hình thành và

xây dựng chế độ kinh tế - xã hội mới . Vì thế,

cần phân biệt giữa sự yếu kém về mặt trang

bị kỹ thuật , trình độ quản lý , năng suất lao

động và hiệu quả kinh doanh với bản chất kinh

tế - xã hội của mỗi thành phần kinh tế .

4 - Một số người băn khoăn và đặt vấn

đề : cho nhiều thành phần kinh tế tồn tại lâu

hay chóng ; làm thế nào để các thành phần

kinh tế tồn tại , phát triển một cách bình đẳng,

vừa phát huy được vị trí, vai trò và bảo đảm

lợi ích của từng thành phần kinh tế , vừa đem

lại hiệu quả hữu ích cho toàn xã hội.

Đảng ta đã nhiều lần khẳng định , phát

triển nền kinh tế nhiều thành phần cũng như

xây dựng quan hệ sản xuất mới , xã hội chủ

nghĩa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài,

có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ

nghĩa xã hội , có tác dụng to lớn để huy động

mọi tiềm lực của nhân dân xây dựng kinh tế ,

phát triển lực lượng sản xuất. Việc xây dựng

quan hệ sản xuất mới phải được tiến hành từng

bước với sự đa dạng về hình thức , phong phú

về nội dung, thíchhợp về bước đi ; tổ chức

nhiều loại hình sở hữu hỗn hợp đan xen để bổ

sung cho nhau, bảo đảm sựcạnh tranh lành

mạnh giữa các thành phần kinh tế trong phạm
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vi luật pháp . Nền kinh tế nhiều thành phần của

nước ta phải lấy kinh tế quốc doanh là chủ đạo ;

quốc doanh và hợp tác xã dần dần trở thành

nền tảng.

Trong quá trình xây dựng nền kinh tế

nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị

trường có sự quản lý của nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , chúng ta đã vừa làm

vừa rút kinh nghiệm , dần dần hình thành

những chủ trương , chính sách đối với từng

thànhphần kinh tế :

a ) Đối với kinh tế nhà nước

Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh

nghiệp nhà nước và các sở hữu nhà nước như

đất đai , ngân sách , lực lượng dự trữ, kể cả một

phần vốn của nhà nước đưa vào các doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác .

Doanh nghiệp nhà nước có vai trò chủ đạo và

là nền tảng của chế độ mới ; nó có nhiệm vụ

mở đường, hỗ trợ cho các thành phần kinh tế

khác phát triển theo đúng định hướng, đồng

thời là lực lượng vật chất cần thiết để nhà nước

thực hiện hữu hiệu chức năng quản lý .

Đảng và Nhà nước ta chủ trương tập trung

nguồn lực để phát triển kinh tế nhà nước trong

các ngành và lĩnh vực trọng yếu nhất của nền

kinh tế . Thường xuyên nghiên cứu áp dụng các

biện pháp cần thiết để doanh nghiệp nhà nước

thực sự đóng vai trò chủ đạo, như : tiếp tục tổ

chức , sắp xếp lại các doanh nghiệp sao cho

ngày càng có hiệu quả hơn ; giải quyết vốn ,

thanh toán nợ tồn đọng;bỏcơ quan chủ quản ,

phát huy quyền chủ động của cơ sở ; bố trí

lại và bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp ,

ngăn ngừa mọi hành vi lạm quyền của một

số doanh nghiệp mang tính độc quyền, khắc

phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh ,

gây thiệt hại cho đất nước ; có chính sách và

cơ chế riêng đối với những loại hình doanh

nghiệp công ích . Đặc biệt , Đảng và Nhà nước

ta đang làm thử, đúc rút kinh nghiệm để sắp

tới có thể triển khai mạnh mẽ việc cổ phần

hóa các doanh nghiệp nhà nước .

b ) Đối với kinh tế hợp tác

Kinh tế hợp tác là hình thức liên kết tự

nguyện của những người lao động , kết hợp sức

mạnh tập thể với sứcmạnh của từng thành viên

để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề

của sản xuất kinh doanh và đời sống . Hợp tác

xã được tổ chức trên cơ sở đóng góp cổ phần

và sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên,

phân phối theo kết quả lao động và theo cổ

phần, mỗi xã viên có quyền định đoạt ngang

nhau đối với công việc chung .

Đảng và Nhà nước ta chủ trương giúp đỡ

để kinh tế hợp tác phát triển . Nhưng để phát

triển có hiệu quả , kinh tế hợp tác nhất thiết

phải được xây dựng trên các nguyên tắc : tự

nguyện , bình đẳng, cùng có lợi, quản lý dẫn

chủ . Tuyệt đối tránh phạm những sai lầmtrước

đây : gò ép tập thể hóa tư liệu sản xuất ; áp

đặt hình thức tổ chức kinh doanh, phương thức

và cơ chế quản lý nội bộ...

c ) Đối với kinh tế cá thể, tiểu chủ

Đảng và Nhà nước ta chủ trương tăng

cường giúp đỡ kinh tế cá thể, tiểu chủ giải

quyết các khó khăn về vốn , về khoa học và

công nghệ , về thông tin thị trường ... để nâng

cao hiệu quả kinh doanh . Đồng thời , hướng

dẫn thành phần kinh tế này từng bước đi vào

làm ăn hợp tác một cách tự nguyện .

d ) Đối với kinh tế tư bản tư nhân

Khuyến khích tư bản tư nhân đầu tư vào

sản xuất ; bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp

pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp tư nhân về các mặt tín dụng , khoa học-

công nghệ , thông tin ... đi đối với việc tăng

cường quản lý , hướng dẫn họ làm ăn đúng pháp

luật, có lợi cho quốc kế dân sinh . Nhà nước

gópvốn đầu tư , liên doanh với tư nhân trên

cơsở thỏa thuận nhằm tạo thế và lực cho các

doanh nghiệp Việt nam phát triển trong khi

cửa bên ngoài.

đ ) Đối với kinh tế liên doanh , hợp tác với

nước ngoài

Phát triển đa dạng các hình thức thu hút

đầu tư, giải quyết đồng bộ các vấn đề như tài

chính , đất đai , kết cấu hạ tầng, pháp lý , thủ

tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho

đầu tư trực tiếp của bên ngoài .

Đảng và Nhà nước ta chủ trương sử dụng

một cách rộng rãi các hình thức kinh tế tư bản

nhà nước.Đó là sự phát triển sâu rộng , đa dạng

và ở mức độ khác nhau , những quan hệ kinh

tế , những hình thức tổ chứckinh doanh dựa

trên cơ sở liên doanh liên kết giữa nhà nước

với tư nhân trong và ngoài nước
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KINH TẾ TƯ BẢN

vài nét lý luận

KHÁI QUÁT VỀ KINH

1. Hình thức kinh tế tư bản nhà nước

tồn tại trong nhiều chế độ kinh tế với quy

mô và mức độ khác nhau . Nhưng dù tồn tại

ở đâu , trong các nước đang phát triển hay

những nước đang thực hiện bước quá độ lên

chủ nghĩa xã hội , thì kinh tế tư bản nhà nước

cũng hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh

tư bản chủ nghĩa . Nghĩa là , với tiềm năng

giới hạn , kinh tế tư bản nhà nước luôn luôn

dựa vào thị trường để quyết định sản xuất

cái gì , sản xuất như thế nào , sản xuất cho

ai , sản xuất ở đâu , và sản xuất khi nào thì

đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, mang lại lợi

nhuận tối đa. Và chính vì dựa trên nguyên

tắc hoạt động này nên kinh tế tư bản nhà

nước một mặt, " vô tình " thỏa mãn có hiệu

quả nhu cầu của xã hội ; mặt khác, kích

thích động lực thúc đẩy quá trình tăng

trưởng kinh tế ở những quốc gia mà nó tồn

tai .

2. Thực tiễn cho thấy , so với nền kinh

tế ở các nước đang phát triển , thì hình thức

kinh tế tư bản nhà nước có ưu thế hơn hẳn

về trình độ công nghệ , tổ chức , về trình độ

xã hội hóa củasản xuất, về hiệu quả kinh

tế và năng suất lao động . Do vậy , hình thức

kinh tế từ bản nhà nước ở các nước đang

phát triển giữ vị trí đặc biệt quan trọng đôi

với sự phát triển kinh tế . Nó làm giảm bớt

sự phụ thuộc của các nước này vào chủ nghĩa

thực dân mới ; tăng khả năng sử dụng các

nguồn lựccủa nền sản xuấtxã hội,đặc biệt

là lực lượng lao động và tài nguyên thiên

nhiên ; giúpsửdụng có hiệu quả ngân sách

nhànước vào việc phát triển kinh tế , nhất

là trong lĩnh vực nâng cấp , xây dựng cơ sở

NHÀ NƯỚC

và thực tiễn

ĐINH SƠN HÙNG

TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC

hạ tầng ; đẩy nhanh quá trình tích tụ sản

xuất, hình thành những "cực tăng trưởng"

của nền kinh tế ; tạo thêm điều kiện, tiền

đề để nâng cao trình độ của công tác kế

hoạch hóa , luật pháp và sử dụng linh hoạt

chính sách tài chính , tiền tệ trong điều tiết

kinh tế . Nói một cách tổng quát, việc sử

dụng các hình thức kinh tế tư bản nhà nước

ở những nước đang phát triển sẽ tạo điều

kiện thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển

từsản xuất nhỏ lên sản xuất lớn và tăng khả

năng thực hiện cân đối kinh tế vĩ mô.

3. Nhờ đạt được tốc độ tăng trưởng cao

trong giai đoạn 1991-1995 (bình quân mỗi

năm tăng 8,2% ) , nền kinh tế nước ta đã ra

khỏi khủng hoảng , nhưng có những yếu tố

chưa được củng cố vững chắc . Bên cạnh đó,

cơ cấu kinh tế đất nước còn mang nặng đặc

trưng của cơ cấu kinh tế xã hội truyền thống

cũ ; quan hệ hàng hóa - tiền tệ trong nông

nghiệp , nông thôn kém phát triển . Do đó ,

việc sử dụng các hình thức kinh tế tư bản

nhà nước không chỉ là công cụ để thúc đẩy

phân công lao động xã hộiphát triển , khắc

phục tình trạng phân tán và tính tự phát của

sản xuất nhỏ , mà còn là điều kiện và phương

tiện để phát triển nhanh lực lượng sản xuất.

Và nhờ đó , có thể tận dụng những ưu thế

của thị trường, kết hợp năng lực "nội sinh "

với " ngoại sinh" , tạo đà tăng trưởng nhanh

hơn cho nền kinh tế , chống nguy cơtụt hậu

xa hơn so với các nước trong vùng và trên

thế giới. Nói cách khác, từ kinh tế hiện vật

chuyển sang kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần , từ cơ chế quản lý tập trungbao cấp

( * ) PTS , Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
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chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản

lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, chúng ta chấp nhận sự phát triển ở

chừng mực nhất định của kinh tế tư bản ;

" dung nạp " , đồng thời "du nhập " kinh tế tư

bản từ bênngoài vào hoạt động dưới sự kiểm

soát , hướng dẫn của Nhà nước ta thông qua

các công cụ như luật pháp , kế hoạch hóa

định hướng, các chính sách hành chính , tài

chính - tiền tệ ... Làm như vậy chính là chúng

ta vận dụng những thành quả phát triển của

loài người, kể cả của chủ nghĩa tư bản , nhằm

lôi cuốn và tạo điều kiện để kinh tế tư bản

tham gia vào sự nghiệp "dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, văn minh " của

chúng ta .

4. Quá trình chuyển dịch nền kinh tế

luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ và những yếu tố

gây mất ổn định , trong khiđó sức ỳ của tâm

lý , thói quen lại tương đối vững chắc . Vì

vậy , trong nhiều trường hợp, tư duy và

phương pháp làm việc cũ vẫn được vận dụng

để xử lý các vấn đề mới nảy sinh . Bên cạnh

đó, như kinh nghiệm cho thấy , nguồn gốc

kinh tế của chủ nghĩa quan liêu và tệ tham

nhũng ở những nước kinh tế kém phát triển

là do sự hạn chế của trao đổi và tự do kinh

doanh , sự thiếu liên hệ chặt chẽ giữa sản

xuất với tiêu dùng , sự thiếu phân công, hợp

tác giữa công nghiệp với nông nghiệp, giữa

thành thị với nông thôn ...

Thông qua sự phát triển các loại hình

kinh tế tư bản nhà nước, một mặt ,những

tồn tại nêu trên sẽ được khắc phục dần dần;

mặt khác, giai cấp công nhân có thểhọc tập

được cách quản lý nền sản xuất lớn, đội ngũ

công nhân sẽ nhanh chóng phát triển cả về

số lượng và chất lượng , đáp ứng nguồn lực

cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . Trên cơ sở đó , những trở ngại cho

sự phát triển sẽ được tháo gỡ, nhịp độ chuyển

dịch cơ cấu kinhtế theo hướng tiên tiến ,

hiện đại sẽ được đẩy nhanh . Vì lẽ đó , Lê -nin

từng chỉ rõ : Nếu không sử dụng được chủ

nghĩa tư bản nhà nước thì đó không phải là

biểu hiện sức mạnh và trí thông minh của

chúng ta, mà là biểu hiện của cách nhìn hẹp

hòi , yếu kém, ngu ngốc .

5. Một trong những xu hướng lớn của

thế giới ngày nay là xu hướng quốc tế hóa

và khu vực hóa trên mọi lĩnh vực . Quá trình

quốc tế hóa và khu vực hóa sâu sắc đang

ảnh hưởng ngày càng lớn đến nhịp độ phát

triển của lịch sử và cuộc sống củamỗi dân

tộc ; đến quan hệ quốc tế và chính sách của

mỗi quốc gia . Phải khách quan thừa nhận

rằng,chủ nghĩa tư bản đã góp phần quan

trọng thúc đẩy quá trình quốc tế hóa - toàn

cầu hóa, khu vực hóa của nhân loại .

Trong tình hình như trên , phát triển các

hình thức kinh tế tư bản nhà nước , không

chỉ tạo điều kiện để chúng ta khai thác tiềm

năngcủađấtnước , pháthuytốiđa lợi thế

so sánh , mà còn là điều kiện cần thiết để

chúng ta thực hiện quá trình hội nhập nền

kinh tế nước ta vào nền kinh tế thế giới, gắn

sự phân công và hợp tác của nước ta với sự

phân công và hợp tác quốc tế , gắn thị trường

nước ta với thị trường thế giới . Vì vậy, nếu

như trong hoàn cảnh nước Nga khi chuyển

sang chính sách kinh tế mới (NEP ), Lê -nin

đã thấy rằng không thể xây dựng trực tiếp

chủ nghĩa xã hội ở một nước tiểu nông mà

phải "bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc ,

đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước ,

tiến lên chủ nghĩa xã hội" , thì trong xu

hướng quốc tế hóa, khu vực hóa ngày nay ,

phát triển kinh tế tư bản nhà nước cũng là

quá trình chúng ta "bắc những chiếc cầu nhỏ

vững chắc" từ nền kinh tế kém phát triển

của đất nước nối liền với nền sản xuấtlớn,

tiên tiến của thế giới , để xuyên qua đó đi

đến chủ nghĩa xã hội .

Tóm lại , trong hiện trạng kinh tế của

nước ta , thì việc áp dụng các hình thức kinh

tế tư bản nhà nước là rất cần thiết . Nó góp

phần nâng cao trình độ khoa học - công

nghệ , trình độ xã hội hóa của sản xuất,

phương thức tổ chức lao động , quản lý kinh

doanh, và kết quả cuối cùng là nâng cao

hiệu quả kinh tế , năng suất lao động . Mở

rộng các hình thức kinh tế tư bản nhà nước
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như một công cụ , cách thức, biện pháp để

hoàn chỉnh cơ chế thị trường có sự quản lý

của nhà nước theo định hướng xã hội chủ

THỰC TIỄN VẬN DỤNG KINH

VÀ MỘT SỐ Ý

1- Trong thực tế có nhiều hình thức kinh

tế tư bản nhà nước , trong đó có các loại

hình cơ bản sau :

a) Tô nhượng , đây là loại hình nhà nước

vô sản nhường cho tư bản nướcngoàiquyền

khai thác một số xí nghiệp, hầm mỏ , khu

rừng ... dưới sự kiểm soát của nhà nước .

Với loại hình này , nhà nước vô sản và

tư bản nước ngoàicùngký kếtmột hợpđồng

gọi là hợp đồng tô nhượng trong đó quy

định rõ : thời hạn khai thác , quy mô xí

nghiệp , khối lượng đầu tư , sản lượng , doanh

lợi của đôi bên, điều kiện cho hoạt động

bình thường và những căn cứ để hủy bỏ hợp

đồng trước thời hạn ... Đây là hình thức kinh

tế vừa có lợi cho nhà nước vô sản, vừa có

lợi cho tư bản nước ngoài. Như vậy, mọi

hình thức hợp tác, kêu gọiđầu tư nước ngoài,

đều thuộc loại hình tô nhượng . Tuy nhiên ,

đểthật sự có lợi khi áp dụng hình thức này,

nhà nước cần : 1 ) Có thông tin đầy đủ về

tư cách pháp nhân , tiềm lực tài chính, trình

độ công nghệ , khả năng quản lý ... của đối

tác nước ngoài ; 2 ) Có đội ngũ cán bộ , nhân

viên trong các ngành thuế , hải quan , thẩm

định dự án ... thật sự trong sạch về phẩm

chất, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ . Chỉ có

như thế thì việc ký kết , thực hiệnhợp đồng

mới không gây nên những tổn thất cho nền

kinh tế và không gây trở ngại cho các nhà

đầu tư nước ngoài .

Ở nước ta , từ khi Luật đầu tư nước ngoài

được ban hành , hình thức tô nhượng phát

triển khá đa dạng , phong phú và góp phần

tạo nên sinh khí mới của nền kinh tế . Đặc

biệt , nó giúp cho việc gia tăng đều đặn vốn

đầu tư, tạo thêm nhiều chỗ làm và đổi mới

công nghệ sản xuất .

b) Nhà nước vô sản cho tư bản trong

nước thuê để kinh doanh một xí nghiệp, một

nghĩa nhằm đạt tới mục tiêu "dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng , văn minh" , là con

đường phát triển hợp quy luật kinh tế .

TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC Ở TA

KIẾN ĐỀ XUẤT

cửa hàng, một khu rừng, mảnh đất nào đó .

Hợp đồng làm trong trường hợp này cũng

giống như hợp đồng tô nhượng .

Ở nước ta, loại hình này chỉ được áp

dụng đầy đủ và đúng nghĩa từ khi Đảng và

Nhànước ta thực hiện đường lối đổi mới .

Với luật khuyến khích đầu tư trong nước ,

hình thức này chắc sẽ có bước phát triển

mới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệttrong

nông nghiệp .

c) Nhà nước vô sản thuê nhà tư bản với

danh nghĩa là nhà buôn. Trong trường hợp

này, nhà nước giao cho nhà tư bản bán những

sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước và

thu mua cho nhà nước những sản phẩm mà

mình cần . Hoàn thành nhiệm vụ , nhà tư bản

được nhà nước trả cho một món tiền hoa

hồng nhất định.

Cũng như hình thức trên , hình thức này

chỉ được áp dụng đầy đủ và đúng nghĩa ở

ta cùng với công cuộc đổi mới. Trong kinh

tế thị trường , tiêu thụ hàng hóa trởthành

vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp. Hơn

ai hết , tư bản thương nghiệp là người có ưu

thế trong việc mua bán hàng hóa đạt hiệu

quả cao . Sử dụng họ, nhà nước sẽ tiết kiệm

được chi phí lưu thông, đẩy nhanh được

vòng quay của vốn và đẩy mạnh được quá

trình tập trung sản xuất.

d ) Các tư nhân hùn vốn với nhau lập ra

các hợp tác xã dưới sự hướng dẫn của nhà

nước .Đây là hình thức tập trung và xã hội

hóa sản xuất diễn ra dưới tác động của các

quy luật kinh tế . Bởi vậy , quy mô và hoạt

động của hợp tác xã là do hiệu quả kinh tế

năng suất lao động của nó quyết định .

Những điều vừa trình bày cho thấy ,

trước Đại hội VI của Đảng , hình thức kinh

tế tư bản nhà nước ở ta chưa có bao nhiêu .

nếu có thì cũng rất hạn hẹp, không đúng
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nay,

thực chất, vì bị "kiềm tỏa" bởi nền kinh tế

hiện vật gắn liền với cơ chế quản lý tập

trung bao cấp . Chỉ từ Đại hội VI đến

với việc nước ta chuyển sang cơ chế thị

trường , các hình thức kinh tế tư bản nhà

nước mới thực sự được chú ý và có bước

phát triển .

Chúng ta thường nói : phát triển kinh

tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo

cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , là một

mô hình chưa có tiền lệ trong lịch sử. Nói

như vậy là đúng vì trên thực tế cũng như

trong lý luận chưa có một mô hình cụ thể

nào như vậy . Tuy nhiên , nếu nghiên cứu

thật kỹ lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa tư

bản nhà nước , hạt nhân của chính sách kinh

tế mới (NEP), chúng ta có thể tìm thấy ở

đấy những ý tưởng "chấm phá" ban đầu về

một mô hình như vậy .

2 - Để có thể "bắc những chiếc cầu nhỏ

vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản

nhà nước , tiến lên chủ nghĩa xãhội" ở nước

ta , theo tôi , cần chú ý một số vấn đề như

sau :

Thứ nhất, cần quán triệt tầm quan trọng

của kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta . Đối

với nền kinh tế đang phát triển như ở nước

ta thì kinh tế tư bản nhà nước là một hình

thức kinh tế quá độ , góp phần quan trọng

vào việc nâng cao trình độ công nghệ , trình

độ tổ chức, quản lý năng suất lao động và

hiệu quả kinh tế . Phát triển các hình thức

kinh tế tư bản nhà nước sẽ tạo nên những

"cực tăng trưởng " đáng kể của nền kinh tế

quốc dân.

Thứ hai, tư bản tư nhân cũng như các

loại hình kinh tế tư bản nhà nước đều hoạt

động vì mục tiêu lợi nhuận . Do đó, muốn

phát triển loại hình này thì phải bảo đảm

cho họ có lợi nhuận thỏa đảng . Ngoại trừ

lĩnh vực mà luật pháp nghiêm cấm, cần tạo

điều kiện cho tưnhân đầu tư vào lĩnh vực

nào mà họ tự thấy có thể đạt hiệu quả cao .

Thứ ba, luật pháp cũng như các chính

sách của nhà nước , một mặt , phải bảo đảm

trên thực tế sự bình đẳng giữa các thành

phần kinh tế ; mặt khác, phải kích thích ý

chí làm giàu chính đáng của mọi tầng lớp

dân cư vàkhuyến khích các thành phần kinh

tế cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ

luật pháp ; chống độc quyền .

Thứ tư , với xu hướng toàn cầu hóa, khu

vực hóa ngày nay , để có thể hội nhập với

nền kinh tế thế giới và phát triển các loại

hình kinh tế tư bản nhà nước , cần cấu trúc

lại nền kinh tế nước ta cho phù hợp với cơ

cấu kinh tế thế giới . Liên quan đến vấn đề

này có việc cổ phần hóa một số doanh

nghiệp nhà nước.Để đẩy nhanh tiến độ cổ

phần hóa, cần phân định rõ các doanh

nghiệp nhà nước thành hai loại : một loại

hoạt động vì mục tiêu kinh tế - xã hội ; và

một loại hoạt động vì mục tiêu kinh tế thuần

túy . Đối với loại thứ hai , doanh nghiệp nào

làm ăn thua lỗ thì phải kiên quyết giải thể.

Thứ năm, nhanh chóng kiện toàn, xây

dựng một hệthống hành chính quốc gia

trong sạch , có hiệu quả và năng động, đủ

khả năng kiểm tra , kiểm soát và hướng dẫn

triểntheo định hướng xã hội chủ nghĩa.

các loạihình kinh tế tư bản nhà nước phát

Thứ sáu , cần nhận rõ hình thức kinh tế

tư bản nhà nước chỉ là đường đi, là phương

tiện , là biện pháp, cách thức để thúc đẩy

nhanh sự hình thành nền sản xuất lớn ở nước

ta, chứ không phải là mục tiêu . Mục tiêu

cao cả mà chúng ta hướng tới là : dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh .

Vì lẽ đó , lựa chọn hình thức kinh tế tư bản

nhà nước nào, quy mô, dung lượng ra sao,

cần chú ý hai mặt : một mặt lấy mục tiêu

"dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng ,

văn minh " làm tiêu chí để tính toán ; mặt

khác , phải chấp nhận trả "học phí" để có

thể nhanh chóng đạt mục tiêu .

Tóm lại , kinh tế tư bản nhà nước với

tính cách là một thành phần kinh tế , cần

được tạo điều kiện để phát triển dưới sự kiểm

tra , giám sát và hướng dẫn của nhà nước

chúng ta do Đảng cộng sản lãnh đạo d
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TÍNH KHOAHỌC CỦA QUAN ĐIỂM MÁC XÍT

VỀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP

CA

ÁC Mác đã khẳng định rằng , ông

không phải là người phát hiện ra sự
ton

tại của các giai cấp trong xã hội hiện

đại cũng như cuộc đấu tranh của các giai

cấp ấy . Lê-nin cũng nhấn mạnh : Thuyết

đấu tranh giai cấp không phải do Mác mà

do giai cấp tư sản trước Mác tạo ra...

Tuy nhiên , có thể nói rằng học thuyết

giai cấp và đấu tranh giai cấp là học thuyết

mác xít bởi vì chínhMác, Ăng -ghen , Lê- nin

đã hoàn chỉnh học thuyết này và làm cho

nó trở thành một học thuyết thực sự khoa

học .

Tính khoa học của học thuyết mác xít

về vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp là

ở chỗ : nó đã đi tìm cơ sở của sự phân chia

giai cấptrong xã hội loài người không phải

từ yếu tố tinhthần mà từ điều kiện vậtchất ,

từ cơ sở kinh tế, từ tính tất yếu khách quan

của sự phát triển xã hội . Ăng -ghen đã từng

cho rằng : Sự phân chia xã hội thành giai

cấp bóc lột và bị bóc lột , giai cấpthống trị

và giai cấp bị trị , là kết quả tất yếu của sự

phát triển ít ỏi trước đây của sản xuất ...

Nếu không cósự phát triển " ít ỏi" của

lực lượng sản xuất so với thời cộng sản

nguyên thủy thì người ta vẫn không có " cái

để chiếm hữu" , để tước đoạt . Tư tưởng đó

khác xa với cách giải thích những sự phân

chia giàu nghèo từ lòng tham lam ích kỷ

hay từ "tính vốn ác " của con người.

Tính khoa học của học thuyết mác xít

về giai cấp và đấu tranh giai cấp còn ở chỗ

nó đã đánh giá một cách khách quan vai trò

của các giai cấp khác nhau trong xã hội và

TRẦN PHÚC THĂNG

hệ quả của việc phân chia xã hội thành giai

cấp . Mặc dù lên án xã hội có giai cấp , chỉ

ra những bất công , những sự mục ruỗng của

giai cấp thống trị ở các giai đoạn lịch sử

khác nhau , nhưng Mác , Ăng-ghen , Lê - nin

không bao giờ xem giai cấp là cái "bướu

thừa " của lịch sử hay cái " quái thai" của xã

hội loài người . Ngược lại , các ông cho rằng ,

chính việc phân chia xã hội thành giai cấp

là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử đối với

toàn thể xã hội . Nhờ có bước chuyển này

mà lực lượng sản xuất đã có sự thay đổi căn

bản , sự phân công lao động xã hội được

thúc đẩy , sự phân biệt giữa lao động trí óc

và lao động chân tay xảy ra và kinh tế hàng

hóa thời cổ đại đã hình thành. Không có

chế độ chiếm hữu nô lệ thì không thể có

triết học và các khoa học khác ở Ấn độ ,

Trung quốc , Hy lạp và La mã cổ đại , do đó

cũng không có khoa học sau này . Ngay cả

những khuyết tật mà xã hội có giai cấp đã

tạo ra cho giai cấp bóc lột cũng được những

ngườimác xít đánh giá một cách đúng đắn ,

đó không chỉ là những hiện tượng thuần túy

tiêu cực mà có những cái, xét về một phương

diện nào đó , đã giữ vai trò thực sự tích cực

trong lịch sử. Ăng-ghen đã viết : "...từ khi

sự đối lập giữa các giai cấp xã hội xuất hiện

thì chính những dục vọng xấu xa của con

người - lòng tham lam và sự thèm muốn

quyền thế - đã trở thành cái đòn bẩy cho sự

phát triển lịch sử ..."( ),

* PTS triết học , Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) C.Mác - Ph . Ăng -ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật . Hà

nội , 1980, t6, tr 392
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Mác và Ăng-ghen đã hướng mũi nhọn

phê phán của mình vào chế độ tư bản chủ

nghĩa và giai cấp tư sản ; nhưng các ông

cũng đánh giá tất cả các mặt tích cực của

nó . Ngay trong Tuyên ngôn của Đảng cộng

sản , Mác và Ăng -ghen đã cho rằng , bản thân

giai cấp tư sảnhiện đại cũng làsản phẩm

của một quá trình phát triển lâu dài , của một

loạt những cuộc cách mạng trong phương

thức sản xuất và phương thức trao đổi . Và

giai cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức

cách mạng trong lịch sử ; nó không những

đã đạp đổ những quan hệ phong kiến gia

trưởng và chất phác , mà " chính giai cấp tư

sản làgiai cấp đầu tiên đã cho chúng ta thấy

hoạt động của loài người có khả năng làm

được những gì" ( 2 )

Giai cấp tư sản đã tạo ra sự biến đổi sôi

động và liên tục trong toàn bộ đời sống xã

hội, bởi vì giai cấp tư sản không thể tồn tại

nếu không luôn luôn cách mạng hóa công

cụ sản xuất, do đó cách mạng hóa những

quan hệ sản xuất , nghĩa là cách mạng hóa

toàn bộ những quan hệ xã hội. Nhờ thế , giai

cấp tư sản đã có thể lôi cuốn cả những dân

tộc dã man nhất vào trào lưu văn minh . Nó

đãtạo nên những dân tộc thống nhất, những

thị trường thốngnhất và thúc đẩy sự tiến bộ

xã hội không chỉ về mặt vật chất mà cả các

lĩnh vực của đờisốngtinhthần .Lê-nin cho

rằng mặc dù về thực chất, dân chủ tư sản

chỉ là chế độ dân chủ làm thuê , nhưng chủ

nghĩa tư bản là một bước tiến lịch sử thế

giới trên con đường "tự do" , "bình đẳng",

" dân chủ ", " văn minh" . Vì vậy , đối với nước

Đức ở thế kỷ XIX , Mác đã khẳng định :

Chúngta đau khổ không phải chỉ vì sự phát

triển của nền sản xuất tưbản chủ nghĩa mà

còn đau khổ vì nó phát triển chưa đầy đủ .

Tính khoa học của học thuyết mác xít

về giai cấp và đấu tranh giai cấp còn ở chỗ

nó chỉ ra rằng mâu thuẫn giai cấp thực chất

chỉ là sự phản ánh , sự biểu hiện dưới hình

thức xã hội của mâu thuẫn giữa lực lượng

sản xuất và quan hệ sản xuất. Chỉ khi nào

giai cấp bóc lột đại diện cho một quan hệ

sản xuất đã lỗi thời và bản thân nó không

còn đủ sự minh mẫn để biến đổi các hình

thức của quan hệ sản xuất nữa thì đấu tranh

giai cấp mới thực sự đi tới đỉnh cao, mới

chuyển thành cách mạng xã hội để loại bỏ

quan hệ sản xuất đã lỗi thời và đồng thời

xóa bỏ cả giai cấp thống trị đã lỗi thời. Cho

nên , theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa

Mác , không phải chỉ tuyên bố một giai cấp

nào đó là xấu mà có thể xóa bỏ nó đi được .

Muốn xóa bỏ một giai cấp phải có những

tiền đề kinh tế xã hội nhất định và "chừng

nào chưa thể sản xuất với một quy mô có

thể không những đủ cung cấpchomọi người

mà còn có thừa sản phẩm để tặng thêm tư

bản xã hội và tiếp tục phát triển lực lượng

sản xuất hơn nữa , thì chừng đó , luôn luôn

còn phải có một giai cấp thống trị chi phối

lực lượng sản xuất của xã hội , và một giai

cấp khác nghèo đói , bị áp bức" (3 )

Tuy nhiên , ngay từ giữa thế kỷ XIX ,

giai cấp tư sản đã bộc lộ những hạn chế của

nó . Nhưng cũng chính giai cấp tư sản và cả

điềukiện , những tiễn đề để cho chủ nghĩa

xã hội tư bản chủ nghĩa đã chuẩn bị những

xã hội có thể ra đời . Chủ nghĩa tư bản phát

cả vậtchấtvà tinh thần của chủ nghĩa xã

triển càng cao bao nhiêu thì những tiền đề

hội càng nhiều bấy nhiêu . Cách mạng xã

hội chủ nghĩa nổ ra không phảidosựthúc

đẩy của lòng hận thù giai cấp mà là kết quả

của sự tác động lịch sử do những tất yếu

kinh tế - xã hội quy định . Sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa cộng sản là có ý nghĩa kinh

tế, như Mác và Ăng -ghen đã từng khẳng

định . Xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ

nghĩa cộng sảnlà mục tiêu của tiến bộ , của

văn minh . Nó nhằm khắc phục những

khuyết tật của chủ nghĩa tư bản , giải quyết

những mâu thuẫn xã hội mà giai cấp tư sản

không thể giải quyết được . Vì vậy, đối với

bộ phận bảo thủ , cực đoan của giai cấp tư

sản , những người không chịu nhìn nhận lịch

sử một cách sáng suốt, mới coi chủ nghĩa

xã hội là thù địch .

( 2 ) C.Mác - Ph . Ăng- ghen : Sđd , t 1 , tr 544

( 3 ) C.Mác - Ph . Ăng-ghen : Sđd , t I , tr 453
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Còn đối với bộ phận khác, bộ phận

những nhà tư sản tiến bộ, những ngườinắm

bắt được quy luật vận động của lịch sử thì

chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng tự nhiên.

Vì vậy , từ thế kỷ thứ XIX đến sau Cách

mạng Tháng Mười Nga và cho đến hiện nay ,

giai cấp tư sản luôn chia làm hai bộ phận .

Một bộphận là tư sản văn minh ; họ có khả

năng tổchức quản lý sản xuất, quản lý xã

hội và không thù địch với chủ nghĩa xã hội .

Đối lập với lực lượng trên là bộ phận tư sản

không vănminh . Những người này , ngaytừ

thờiMác, đã tìm mọi cách phá hoại phong

trào công nhân . Thời Lê-nin , họ kiên quyết

chống lại chính quyền xô viết và ngày nay

họ chống lại chủ nghĩa xã hội với tất cả

lòng thù hận và hằn học . Theo Lê-nin ,

những người cộng sản phải có thái độ kiên

quyết đối với bộ phận tư sản không văn

minh, còn đối với bộ phận tư sản văn minh

thì có thể thỏa hiệp, thậm chí phải biết thỏa

hiệp. Mác còn cho rằng, đối với bộ phận tư

sản văn minh, trong những hoàn cảnh lịch

sử thuận lợi , côngnhân có thể chuộc lại

những xí nghiệp, những tư liệu sản xuất nhất

định .

Điểm qua một số nét cơ bản trên đây,

chúng ta cẳng thấy tính khoa học , tính tiến

bộ và tính nhân văn của học thuyết mác xít

về giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Tuy nhiên , việc vận dụng một lý thuyết

khoa học vào đời sống xã hội , hoàn toàn

khônggiản đơn.Suốt từ cuối thếkỷXIX ,

đầu thế kỷ XX đến nay , trong nhận thức

cũng như trong sự vận dụng học thuyết giai

cấpvà đấu tranh giai cấp , đã có những sai

lầm tả khuynh hoặc hữu khuynh .

Tư tưởng tả khuynh thường tuyệt đối

hóa đấu tranh giai cấp, thổi phồng vai trò

của đấu tranh giai cấp trong xã hội ,quy mọi

quan hệ xã hội vào quan hệ giữa các giải

cấp đốikháng và muốn sử dụng những biện

pháp "cứng rắn" ,"kiên quyết" , đặc biệtlà

vũ lực , đểgiải quyết những mâu thuẫn đối

kháng hoặc những mâu thuẫnđược xem là

đối kháng . Lê -nin gọi loại hình tư tưởng này

là chủ nghĩa giáo điều tả khuynh mà thực

chất là cách mạng tiểu tư sản, biểu lộ sự

" uất giận " của những "kẻ tiểu tưhữu" chống

lại " bọn đại tư hữu" . Lê-nin đã kiên quyết

đấu tranh với chủ nghĩa giáo điều tả khuynh

và đã giành được thắng lợi , đưa nước Nga

xô viết vượt qua những khó khăn phức tạp

của thời kỳ sau Cách mạng Tháng Mười năm

1917. Nhưng rồi , sau Lê-nin , tư tưởng tả

khuynh lại có lúc xuất hiện ở Liên xô và

mộtsố nước xã hội chủ nghĩa khác dưới

điều tả khuynhđãmang lại những tổn thất

những hình thức khác nhau . Chủ nghĩa giáo

cho cách mạng và cho đến nay kẻ thù vẫn

bám lấy những sai lầm này để phản bác chủ

nghĩa Mác, đặc biệt là học thuyết giai cấp

và đấu tranh giai cấp.

Trái với tư tưởng tả khuynh là tư tưởng

hữu khuynh . Thực chất của tư tưởng hữu

khuynh là chủ nghĩa cơ hội, xét lại , muốn

đem điều hòa lợi ích giai cấp để thay cho

đấu tranh giai cấp ; vì cái trước mắt mà bỏ

cái lâu dài , hy sinh cái toàn bộ để có được

cái bộ phận ; hy sinh mục tiêu chính trị vì

những lợi ích kinh tế trước mắt . Tư tưởng

hữu khuynh là tư tưởng thỏa hiệp vô nguyên

tắc với kẻ thù . Những kẻ bám giữ tư tưởng

này cuối cùng thường đi tới phản bội cách

mạng , đứng vào hàng ngũ các thế lực đối

lập . Tư tưởng hữu khuynh biểu hiện sự thiếu

định , ngả nghiêng về lập trường giai

cấp , nó làm giảm vũ khí sắc bén của cuộc

đấu tranh cách mạng và có khi còn đưa

phong trào đến thảmhọa .

Chính trong thời kỳ cải tổ ở Liên xô và

ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã

có những biểu hiện của tư tưởng hữu

khuynh. Có những người đã lên án học

thuyết giai cấp vàđấu tranh giai cấp, cho

học thuyết đó là lỗi thời , cho giai cấp là

vấn đề thứ yếu . Điều đó đã dẫn họ đến sa

lầm và thất bại . Chúng ta cũng không ngạc

nhiên khi Liên xô tan rã và Đông Âu sụp

đổ, lại thấy sự ăn mừng thắng lợi của những

kẻ thù địch với chủ nghĩa xã hội .
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lại , chủ nghĩa

khuynh đều là sự xã rời học thuyết giảicấp ÁPĐẶTgiai cấp , những

sai lầm phải trả giá đắt . Điều đó một lần

nữa khẳngđịnh tính khoa học ,tính chânthực

của học thuyết mác xít về giai cấp và đấu

tranh giai cấp .

Ngày nay , thế

|

ÁP ĐẶT GIÁ TRỊ

ngón chơi cũ rích

của một số

11

đổilớnlao. Loài ngườiđang có nhữngbước thế lực phương tây

phát triển kỳ diệu trên con đường văn minh

và tiến bộ. Sự giao lưu quốc tế rộng mở

chưa từng thấy . Việt nam đang trong quá

trình đổi mới , đã có những thành tựu ban

đầu và đang từng bước hòa nhập vào cộng

đồng quốc tế . Xu hướng hợp tác trên cơ sở

bình đẳng , tôn trọng lẫn nhau , lấy đối thoại

thay chođối đầu đang trở thành chính sách

đối ngoại quan trọng của nhiều quốc gia .

Mặc dù vậy , đấu tranh giai cấp vẫn chưa |

chấm dứt. Chiến tranh lạnh đã qua đi nhưng |

những thế lực bảo thủ nhất, phản động nhất

vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu xóa bỏ chủ

nghĩa xã hội trước năm 2000. Đối với họ,

sự mở rộng quan hệ quốc tế và chính sách

mở cửa của Việt nam là một thời cơ mới để

có thể thực hiện mưu đồ phá hoại sự ổn định

chính trị và xã hội của Việt nam , lái Việt |

nam đi theo con đường của họ . Họ móc nối |

với các thế lực phản động trong nước, nuôi

dưỡng lực lượng này , dùng tiền của để nhử

những con mồi khờ dại dễ tin . Họ sử dụng

" tự do ", "nhân quyền " làm vũ khí để thực

hiện những ý đồchính trị sâu xa . Họ sẽ tiếp

tục cuộc đấu tranh ý thức hệ dưới một hình

thứcmới, những hình thức nằm trong chiến

lược "diễn biến hòa bình" .

Cuộc đấu tranh hiện nay đang diễn ra

một cách gay gắt và phức tạp đòi hỏi chúng

ta trong khi phát triển kinh tế hànghóa nhiều

thành phần và mở rộng quan hệ hợp tác với

các nước , phải đề cao cảnh giác , phân biệt

các lực lượng hòa bình và tiến bộ với các

lực lượng thù địch , sẵn sàng đập tan bất cứ

âm mưu nào, bất cứ lực lượng nào cản trở

sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta J

|

|

|

|

|

ÔNG

DƯƠNG TÙNG

NG Lý Quang Diệu , cựu thủ tướng

Xin-ga-po trong bài Các nước châu Â

cần ổn định chính trị đã viết : "Chính trị

dân chủ là một hệ tư tưởng mà phương Tây

dùng để đối phó với chủ nghĩa cộng sản .

Phương Tây muốn áp đặt dân chủ và nhân

quyền của họ nhưmột biện pháp giải quyết

mọi vấn đề của mọi quốc gia, bất chấp sự khác

biệt về bối cảnh lịch sử , truyền thống, giá trị

văn hóa và tình trạng kinh tế giữa các nước" ( 1 )

Gần đây , ông M. Mô-ha- mát , thủ tướng

| Ma-lai - xi - a , trong bài Phương Đông vượt lên

phương Tây cũng nhận định rằng người

phương Tây không thể thoát ra khỏi cảm giác

về sự siêu việt của họ . " Họ vẫn coi những giá

trị và những chế độ chính trị cũng như kinh

tế của họ là tốt đẹp hơn bất cứ nước nào khác .

Sẽ không tồi tệ lắm nếu chỉ dừng lại ở đó. Thế

nhưng , dường như họ sẽ không hài lòng cho

đến khi nào họ buộc được những nước khác

Tất cả các nước phải dân chủ , những chỉ theo

phải chấp nhận những con đường đi của họ.

khái niệm dân chủ của phương Tây , không

nước nào được vi phạm nhân quyền , cũng lại

theo cách giải thích chính đáng của họ về nhân

quyền " ( 2 )

Tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy

khi nền văn minh nhân loại sắp bước sang

thiên niên kỷ thứ ba ?

( D ) Tuyển 40 năm chính luận của Lý Quang Diệu . Nxb

chính trị quốc gia 1994, tr 243

( 2 ) Bảo Nhân dân , ngày 2-11-1995
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Cần có sự lần mối về cội nguồn lịch sử.

Cội nguồn đó chính là tư tưởng bá quyền ,

muốn thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc ,

đặc biệt là Mỹ - một nước giành được nhiều

lợi thế nhất trong các cuộc biến động thời

cuộc .

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông

Âu và Liên xô bị sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc

nhanh chóng chuyển hướng chiến lược , lợi

dụng quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa để

" tư bản hóa" toàn thế giới . Đó là sự áp đặt giá

trị , " đồng hóa " thế giới theo màu sắc và kiểu

cách của họ . Đó cũng là việc phá vỡ các giá

trị truyền thống của các dân tộc và các quốc

gia có chủ quyền , là trò chơi trịch thượng xưa

của kẻ mạnh hay dùng sự giàu có và nắm

đấm để dọa nạt người khác .

nay

Tuy nhiên , lịch sử đâu có đi theo cái trật

tự mà Mỹ mong muốn xếp đặt .

Lời hứa của ông Ha- ri Tơ-ru - man với " thế

giới tự do " năm 1947 rằng sẽ bao vây và phá

vỡ toàn bộ khối xã hội chủ nghĩa và đập tan

phong trào giải phóng dân tộc đã không thực

hiện được . Nhưng hình ảnh "một thế giới tự

do " theo kiểu phương tây vẫn ám ảnh mãi các

chính khách ở đây, và họ lấy đó làm thước

ngắm để vẫy vùng trên chính trường suốt mấy

thập kỷ .

Thực hiện chủ nghĩa thực dân cũ không

thành (điển hình là Pháp ở Việt nam ) , các nước

đế quốc chuyển sang thựchiện chủ nghĩa thực

dân mới, giả vờ trao trả độc lập cho hàng loạt

quốc gia, xây dựng một số liên minh , liên hiệp

(liên hiệp Pháp, liên hiệp Anh ... ) ; ký kết vội

vã nhiều hiệp định viện trợ , hòng che đậy hành

vi ăn cướp tinh vị của mình . Đây thực sự là

thủ đoạn "trao tay này , lấy lại tay kia " của chủ

nghĩa tư bản .

Với Mỹ , chủ nghĩa thực dân mới với chính

sách" củ cà rốt và cây gậy" , thực tế đã giúp

nó hất cẳng dần các đồng minh khỏi các thuộc

địa cũ và thay thế họ thống trị các nước đó .

" Củ cà rốt " là thủ đoạn ve vãn, tạo dựng

một số cơ sở sản xuất và dịch vụ hiện đại cho

bọn tay sai , qua đó tăng cường khả năng vơ

vét, bóc lột , tạo nên mẫu hình " theo Mỹ thì

sẽ giàu lên và sung sướng " ( !? ) . Còn " cây gậy "

là hành động răn đe, sẵn sàng thanh toán, lật

đổ nếu ai đó có ý chống lại .

Với ngón chơi quen thuộc , vừa êm ái , vừa

trắng trợn này , các nước đế quốc đã và sẽ còn

can thiệp tức thời , thô bạo vào mọi công việc

nội bộ nước khác .

Liền với " cây gậy , củ cà rốt " , " đồng đô

la và trái bom ", các chuyên gia tư tưởng của

chủ nghĩa tư bản đã và đang tung ra một mớ

lý thuyết rất ăn ý để vỗ về, lừa bịp dư luận .

Nổi lên nhất vẫn là chủ nghĩa thực dụng kiểu

Mỹ xâm nhập nhiều nước , kể cả những nước

có nền văn hiến lâu đời .

Thời chiến tranh lạnh , các loa tuyên

truyền của chủ nghĩa tư bản ngày đêm đổ tội

cho con "ngáo ộp " cộng sản : nào là "bạo loạn ,

xáo trộn , độc tài" , nào là "cực quyền , xâm

lược " , ... Và vì vậy , đương nhiên , phương Tây

phải " có trách nhiệm" đứng ra để bảo vệ nền

dân chủ , bảo vệ quyền tự do của con người

trên toàn bộ hành tinh ( ! ? ) .

Tất cả lối sống quái gở nhất của chủ nghĩa

tư bản cạnh tranh được vẽ thành " lý tưởng tự

do " , thành giá trị cao đẹp hướng tuổi trẻ toàn

thế giới noi theo . Chủ nghĩa tư bản đã dùng

mộthệ thống truyền thông đồ sộ tuyên truyền

có chủ đích vào các nước xã hội chủ nghĩa ,

nhằm làm tan rã hệ tư tưởng và tiến tới đánh

sập toàn bộ khối nước Đông Âu và Liên xô

(cũ ) . Theo lời Ních-xơn " ta phải làm cho thế

giới thấy rõ lập trường của Mỹ về các vấn đề

quốc tế, và tin tưởng vào giá trị đạo đức của

ta"(3)

Bên cạnh đòn tiến công về tư tưởng, các

nước tư bản phát triển , đặc biệt là Mỹ , đã đổ

tiền của vào nhiều nước (gần 150 tỉ đô la ) kể

từ sau chiến tranh thế giới thứ hai với tinh

thần như Ních - xơn đã tổng kết : Viện trợ kinh

tế kỹ thuật đã đem lại kết quả ( hiểu theo nghĩa

giành thắng lợi - D.T. ) gấp 10 lần viện trợ

quân sự
(4).

Ở Mỹ , lâu nay người ta đã xác định chức

năng thứ hai của hệ thống giáo dục là " góp

( 3 ) Trích cuốn sách " 1999 chiến thắng không cần chiến

tranh " của Nich -xơn , Thông tin chuyên đề ( tài liệu nghiên cứu

tham khảo ). Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt nam .

số 6 - 7 , 1989, tr 67

( 4 ) Xem Tài liệu đã dẫn , tr 68
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phần vào sự thắng lợi của chính sách đối

ngoại" thông qua những hình ảnh tinh thần

toàn cầu , " rằng Mỹ là trục của chiếc bánh xe

thế giới , rằng tất cả những lợi ích và nguyện

vọng của các nhóm khác , và nước khác phảivà nước khác phải

xoay quanh cái trục đó" (5 ) . Người Mỹ đã tính

cứ mỗi tỉ đô la xuất khẩu sẽ có thêm 25 000

chỗ làm . Một nửa thu nhập của 23 ngân hàng

lớn nhất của Mỹ là từ bên ngoài . Xuất khẩu

của Mỹ hiện nay chiếm tới 9% sản lượng quốc

gia (6 ). Người ta hô hào rùm beng cái gọi là

"trách nhiệm công dân vượt qua biễn giớiquốc

gia " của người Mỹ .

Mỹ lợi dụng triệt để diễn đàn Liên hợp

quốc , nghị quyếtLiên hợp quốc và thường đưa

ra cái nhãn " giá trị toàn nhân loại" để áp đặt ,

ép buộc nhiều dân tộc nghe theo , làm theo .

Vừa lừa mị , vừa răn đe, vừa tuyên bố thẳng

thừng như kiểu các đời tổng thống của Mỹ

từng bất chấp dư luận , chà đạp lên lòng tự tôn

của các dân tộc khác .

Chỉ có điều , nên quan niệm giá trị nhân

loại thế nào ? cần cư xử với giá trị đó ra sao?

Phải thừa nhận, cho đến nay đang tồn tại

một số giá trị chung của loài người. Khi nên

sản xuất ngày càngcó xu hướng quốc tế hóa ,

khi chủ nghĩa đế quốc chuyển dần sang các

hình thức tập đoàn xuyên quốc gia thì xuất

hiện một số vấn đề mang tính toàn cầu , như

vấn đề mậu dịch , thuế quan , vấn đề sinh thái

môi trường , vấn đề bảo vệ sức khỏe,chống

các dịch bệnh chung ...

Nhưng xét cho cùng , sự tồn tại của giá trị

toàn nhân loại không có nghĩa là thủ tiêu tính

chế ước, tính đặc thù củatừng quốc gia, dân

tộc , từng giai cấp , chế độ chính trị khác nhau .

Trong thế giới bao la của giá trị , để phân

biệt đâu là giá trị của toàn nhân loại , đâu là

giá trị của giai cấp tư sản , và đâu là giátrị

của chủ nghĩa xã hội, cũng cần có những tiêu

chí nhất định . Tiêu chí cao nhất là xét xem

mục đích của hành vi, cótừ con người và vì

con người không , có vì sự nghiệp phát triển

xã hội hay không .

Người ta thấy những giá trị tiến bộ của

nhân loại có thể hấp thu , dung nạp vào kho

tàng giá trị của chủ nghĩa xã hội . Bởi chủ

thể các giá trị xã hội chủ nghĩa chính là giai

cấp vô sản , một lực lượng tiên tiến của thời

đại , một lực lượng có khả năng đại diện cho

quyền lợi của dân tộc, của người lao động

nói chung . Giai cấp vô sản có quyền và có

khả năng tiếp thu tất cả những giá trị nhân

đạo, hợp tiến hóa, thuộc cả nền văn minh

phương Đông và phương Tây . Chẳng phải chủ

nghĩa Mác cũng đã là một học thuyết biết kế

thừa tất cả những tinh hoa lý luận của loài

người đó sao ?

Tuy vậy , không thể đánh đồng giá trị xã

hội chủ nghĩa cũng như giá trị tư bản chủ

nghĩa với giá trị toàn nhẫn loại . Nói rằng

trong cái đặc thù (giá trị xã hội chủ nghĩa và

giá trị tư bản chủ nghĩa ) có bao hàm những

nhân tố , những thành phần có khả năng đưa

vào kho báu các giá trị chung của nhân loại ,

điều đó không có nghĩa bản thân cái đặc thù

đó là tất cả, được coi là cái chung, cái phổ

biến . Vì vậy , có thể khẳng định dứt khoát :

giá trị của giai cấp tư sản tuyệt nhiên không

phải đã là giá trị chung toàn nhân loại .

Đi vào thực chất hơn , ngay những vấn

đề" tự do" ," bình đẳng" , " bác ái " đã từng được

ghi trên lá cờ giải phóng của chủ nghĩa tư

bản, nay cũng đã bạc màu và đổi thay rất

nhiều ý nghĩa . Thậm chí , theo nhận định của

Nô-am Chôm -xki, một học giả nổi tiếng

người Mỹ :"Những thuật ngữ của thuyết trình

chính trị có hai nghĩa điển hình. Một là nghĩa

đen theo từ điển và nghĩa khác được giải thích

theo hướng có lợi cho việc phụng sự quyền

lực (của bọn thống trị - D.T. ) .

Hãy lấy từ "dân chủ " làm ví dụ . Theo

nghĩa chung, một xã hội dân chủ là dân chúng

có thể tham gia quản lý các công việc của

mình một cách có ý nghĩa . Nhưng ý nghĩa

họcthuyết củatừ "dân chủ" thì lại khác hẳn-

nó ám chỉ một hệ thống mà trong đó mọi

quyết định đều do các khu vực của cộng đồng

doanh nghiệp và các nhóm tinh túy có liên

(5) (6) Earl H. Fry, Stan A. Taylor, Robert S. Wood :

America The Vincible. U.S. Foreign Policy for The Twenty-

first Century ( Mỹ - nước có thể bị đánh bại . Chính sách đối

ngoại của Mỹ cho thế kỷ 21 ) , Nxb Prentice Hall, Englewood

Cliffs, New Jersey 07632, 1994, tr 122, 123
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quan đưa ra . Quần chúng chỉ là "những người

quan sát sự việc " chứ không phải là "những

người tham dự " như các nhà lý thuyết dân

chủ hàng đầu đã giải thích ... Họ được phép

thông qua quyết định của những người ở trên

họ và cho mượn sự ủng hộ của mình nhưng

không được can thiệp vào các vấn đề ...

Nếu quần chúng rời bỏ sự lãnh đạm của

mình và bắt đầu tổ chức và đi vào hoạt động

thì đó không còn là dân chủ nữa. Đúng hơn

đó là sự khủng hoảng dân chủ theo cáchsử

dụng thuật ngữ thích hợp, một nguy cơ phải

vượt qua được bằng cách này hay cách khác:

Ở En Xan-va-đo bằng các đội quân thần chết-

ở trong nước bằng các biện pháp gián tiếp

và tế nhị hơn" (7 )

Nô-am Chôm-xki còn nhấn mạnh : "Thực

tế , theo cách dùng được thừa nhận , bất cứ

cụm từ nào chứa từ "tự do" đều có nghĩa là

cái gì đó trái với nghĩa thực của nó (8 ). " Phòng

thủ chiến lược , tìm kiếm hòa bình " , những

cụm từ mỹ miều đó đều theo hướng ngược

lại như vậy .

Nhân loại vỡ lẽ ra rằng : Tất cả những

giá trị mà Mỹ đã , đang và sẽ áp đặt cho nước

này hay nước khác chẳng qua chỉ là giá trị

ảo , giá trị lộn ngược, mập mờ con đen ...

Trong thời đại ngày nay , khi chiến tranh lạnh

kết thúc , sự đối đầu hai phe dườngnhư không

còn nữa , chủ nghĩa tư bản đứng ở vị thế khác ,

ắt hẳn những chính khách sẽ còn hung hăng,

ngạomạn tỏ ra bất cần đến mức có thể tuyển

bố bất cứ ở đâu , bất cứ lúc nào về " sự nghiệp

áp đặt giá trị " của mình.

Lẽ đương nhiên , các dân tộc còn chút

lương tri và lòng tự trọng đâu có coi những

lời tuyên bố đó là khuôn vàng thước ngọc .

Chính vì thế ông Lý Quang Diệu , ông

Mô-ha-mát và nhiều người khác không nhịn

được đã phải đưa ra lời tuyên bố rõ ràng và

dứt khoát cũng là lẽ thường tình . Còn nhiều

dân tộc khác trên hành tinh , không những

không "xài" được mà họ còn tỏ ra cứng rắn

chống lại những " giá trị không hợp thời " đó

một cách quyết liệt .

Đối với Việt nam , sự áp đặt giá trị của

người Mỹ thế nào, không phải đến bây giờ

mọi người mới nhận ra . Chúng ta đã mấy

chục năm ròng nếm trải một cuộc xâm lăng

bằng súngđạn và cả một cuộc xâm lăng bằng

văn hóa của Mỹ . Chỉ có điều , giờ đây ta đối

mặt với cuộc xâm lăng này trong một bối

cảnh hoàn toàn khác : một mảng lớn các nước

xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên xô đã

sụp đổ ; đất nước ta đang trong quá trình

chuyển đổi cơ chế ; nền kinh tếthị trường

và mở cửa đặt ra nhiều tình huống mới ; Mỹ

sau nhiều năm cấm vận thất bại nay trở lại

bình thường hóa quan hệ với Việt nam . Đó

là
tiền đề và điều kiện cho bướcphát triển

mới trong quan hệ hai nước ; là dịp tốt để ta

tiếp cận hòa nhập với bạn bè chân chính trên

thế giới . Tuy vậy , chúng ta cũng đã thấy một

làn sóng , lúc âm ỉ , trầm lắng , lúc bùng lên

sôi động , đó là làn sóng giá trị ào vào từ nhiều

phía , bằng nhiều con đường , dưới nhiều hình

thức khác nhau . Đầu tiên là đủ loại hàng hóa

" tân kỳ" , bia "hảo hạng" , nước ngọt "mê ly" ...

các sản phẩm điện tử " tuyệt vời" , " tuyệt

mỹ" , " đi trước thời đại" v.v .. Người ta dựng

chai Côca Côla sừng sững trước Nhà hát lớn

thành phố không được, thì dựng nó ở khắp

chốn cùng những mác rượu mạnh của tất cả

các nước. Thuốc lá ngoại kẻ biển to bày la

liệt mặt tiền các đường phố. Các ông chủ

nước ngoài chăm chú đầu tư vào dịch vụ

khách sạn , nhà hàng , sòng bạc , dạ hội , vũ

trường , câu lạc bộ ...

Đan xen với hàng hóa là những tài liệu

in đẹp được tán phát, tặng biếu rộng rãi hết

người này đến người khác , hết cơ quan này

đến cơ quan khác, tán dương giá trị mới , phủ

nhận giá trị cũ , suồng sã bác bỏ chủ nghĩa

thế vào đó cái gọi là lý thuyết về "văn minh

Mác - Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , thay

trí tuệ" , " xã hội hậu công nghiệp " " xã hội

thông tin " ..., về làn sóng nọ lần sóng kia , rối

tung rối mù như canh hẹ.

( 7 ) Nô-am Chôm -xki : Chú Sam thực sự muốn gì , Nxb

Chính trị quốc gia , Hà nội , 1995 , tr 75-76

(8) Sad, tr 76
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Nghiên cứu - Trao đổi

Về kinh tế , thấy rõ một mưu đồ tiềm ẩn

là từng bước đẩy mãi, đẩy mãi nhu cầu con

người lên thật cao trong điều kiện hiện tồn

một nền kinh tế xã hội còn ở mức rất thấp.

Người ta thích tiêu xài , trọng và ưa dùng đồ

xịn , đồ sang . Mới đầu , không khí xã hội có

nhộn nhịp lên , sức mua của dân tiến thêm

một bước ; mặt đó đáng ghi nhận và đáng

mừng đối với một xã hội vốn ngưng trệ qua

một thời bao cấp. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy

nhiều mặt không ổn . Con người giờ đây luôn

dằn vặt , tự mâu thuẫn với mình , khát tiền và

lao đi tìm tiền , tôn vinh đồng tiền lên quá

mức . Lô gích của tâm lý sẽ là một sự hối

thúc bực bội trước thực trạng xã hội ; con

người luôn trong trạng thái không thỏa mãn ,

cảm thấy bất công , vô lý ,muốn phá bụng tất

cá.

Về văn hóa, sự xâm nhập và áp đặt giá

trị đa dạng và tinh vi hơn nhiều . Trước hết

là sức mạnh tấn công của hệ thống phương

tiện nghe nhìn . Mặt tốt, mặt thuận lợi của

các loại phương tiện này ai cũng thấy rõ . Mặt

xấu , mặt tiêu cực của nó thật không thể coi

thường. Nó tác động trực tiếp , rỉ rả, len lỏi

đến mọi đối tượng , trongmọi không gian và

thời gian . Nó tràn lan và ào ạt không gì có

thể kiểm soát nổi .

Đài phát thanh là phương tiện nhanh nhạy

và phổ biến nhất. Có 23 đài trên thế giới phát

tiếng Việt (người ta tính rằng 4/5 dân số thế

giới có thể nghe được đài tiếng nói Hoa kỳ).

Các đài phản động phát ca nhạc xen kẽ

với tin tức xuyên tạc , với kinh cầu nguyện

đủ loại đánh vào tâm lý người nghe đến não

lòng . Bài hát "Chút quà cho quê hương " của

Việt Dũng và Xuân Sơn , nghe xong có gia

đình đã khóc nức nở .

Cơn sốt băng hình nhập lậu và thu trộm

từ các kênh truyền hình bên ngoài , cùng với

sách dịch vội vã , sách tuyên truyền về tôn

giáo cho mọi đối tượng đã làm xoay chuyển

thị hiếu thưởng thức thẩm mỹ của một bộ

phận lớn quần chúng, lung lạc tư tưởng tình

cảm con người đến bất ngờ . Phim bạo lực và

truyện chưởng bò vào tận góc học tập của

con em mỗi gia đình , tác động đến mức có

học sinh gây án mạng đau lòng .

Để chống lại thủ đoạn áp đặt giá trị từ

bên ngoài , nhiều quốc gia đã tìm sức mạnh

trong nội lực dân tộc ; bằng đủ hình thức và

biện pháp giữ gìn và phát huy truyền thống

tinh hoa của dân tộc . Chống đi liền với xây ,

và nhiều khi xây và phòng phải đi trước một

bước . Ở đây , có mấy vấn đề đáng lưu ý :

Thứ nhất , dùng chính sách xã hội để tác

động gián tiếp và trực tiếp đến cộng đồng ,

nhằm hình thành những chuẩn mực và định

hướng giá trị mới. Chính sách xã hội phải trở

thành công cụ có sức lay chuyển đến nhu cầu

và lợi ích thiết thân của con người, không để

sự tách biệt và phân cực quá đáng trong xã

hội .

phong trào quần chúng ở cơ sở ; sử dụng

Thứ hai, tạo ra sức mạnh chống đỡ từ

nhiều lực lượng xã hội , bủa vây , ngăn chặn ,

tổ chức những hoạt động, lôi kéo con người

vào môi trường lành mạnh , trong sạch .

Thứ ba , tăng cường vai trò lãnh đạo và

quản lý nhà nước trong mọi hoạt động xã hội ;

giữ vững chủ quyền trong giao lưu , hợp tác

kinh tế văn hóa với nước ngoài bằng hệ thống

pháp luật chặt chẽ . Có hình thức xử phạt kịp

thời và nghiêm minh với mọi đối tượng vi

phạm .

Thứ tư , nghiên cứu biên soạn , tổ chức học

tập theo chương trình ( ở tất cả các loại nhà

trường ) hệ thống giá trị cốt lõi của dân tộc ;

phân tích những phản giá trị , trái với thuần

phong mỹ tục của dân tộc để tuổi trẻ cảnh

giác tránh đỡ và dự phòng .

văn hóađể đưa ra xã hội nhiều sản phẩm

Thứ năm , chủ động và đầu tư thỏa đáng

có giá trị ( theo một cơ chế ưu đãi ) , để phổ

biến dễ dàng và rộng rãi đến tận người đọc ,

người xem . Thông qua đó xác định niềm

tin của con người vào cái chân , thiện , mỹ ;

trân trọng những giá trị văn hóa của dẫn

tộc , biết chọn lọc tinh hoa văn hóa của loài

người . Chỉ có như vậy chúng ta mới có khả

năng chống lại có hiệu quả cơn lốc áp đặt

giá trị từ bên ngoài J
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NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾỞ TỈNH YÊN BÁI

À một tỉnh miền núi , Yên bái có hơn 68

vạn dân bao gồm nhiều dân tộc anh em

sinh sống (trong đó người kinh chiếm

54% ; 31 dân tộc khác chiếm 46% ) . Tổng diện

tích đất tự nhiên là 680 807 ha, trong đó đất

có khả năng canh tác chỉ chiếm 13,4 % ; còn

lại 86,56%là đất đồi rừng . Toàn tỉnh có 9

huyện , thị thì 2 huyện ( Trạm tấu và Mù căng

chải) là vùng cao trọng điểm của cả nước , 70

xã với 510 thôn , bản là vùng cao (chiếm 67%

diện tích và 30,2% dân số ) .

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên và xã hội ,

có thể khái quát thực trạng kinh tế của Yên

bái như sau : tài nguyên rừngvà đất rừng nhiều ,

khoáng sản phong phú , đa dạng , nhưng chưa

được khai thác tốt , phần lớn còn nằm dưới

dạng tiềm năng . Sản xuất nông - lâm nghiệp

tuy đã có tiến bộ, song nhìn chung còn mang

nặng tính tự cung tự cấp, thuần nông , chậm

phát triển . Những trục giao thông chính tương

đối thuận lợi hơn so với một số tỉnh vùng cao

lân cận , nhưng nhìn chung cơ sở hạ tầng vẫn

yếu kém . Trình độ dân trí thấp, đời sống nhân

dân các dân tộc , nhất là ở vùng cao còn rất

khó khăn .

Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của

Đảng , với việc thực hiện bước chuyển nền kinh

té sang sản xuất hàng hóa nhiều thành phần

vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý

của nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , ý thức sâu sắc được những khó khăn ,

thách thức và trách nhiệm nặng nề của mình ,

Đảng bộ tỉnh Yên bái đã huy động trí tuệ trong

và ngoài Đảng, nhận rõ những khó khăn , đánh

giá đúng những tiềm năng và lợi thế so sánh

của mình , xác định phương hướng , bước đi

VŨ NGỌC KỲ •

thích hợp bảo đảm phát triển kinh tế xã hội

một cách vững chắc và đỡ tụt hậu xa hơn so

với các tỉnh trong vùng . Đại hội đảng bộ tỉnh

Yên bái lần thứ nhất đã quyết định lựa chọn

cơ cấu kinh tế nông lâm - công nghiệp chế biến

- dịch vụ và xuất khẩu . Cho đến nay cơ cấu

đó vẫn phù hợp . Để đưa Yên bái nhanh chóng

vươn lên trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát

triển , Tỉnh ủy Yên bái đã xác định phương

châm chỉ đạo kiên trì con đường đổi mới như

sau :

Một là , động viên toàn đảng bộ và nhân

dân các dân tộc trong tỉnh phát huy cao độ ý

thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo , đi

lên từ tiềm năng, thế mạnh và bằng các nguồn

lực hiện có của mình . Tích cực tranh thủ sự

giúp đỡ của Trung ương Đảng , Chính phủ , các

bộ , các ban ngành , đồng thời mở rộng sự hợp

tác với các tỉnh trong nước và nước ngoàinhằm

thu hút vốn và các nguồn lực tập trung cho

mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển bền

vững , tăng khả năng hội nhập nền kinh tế của

tỉnh vào sự phát triển chung của vùng và cả

nước .

Hai là , đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông lâm - công nghiệp chế biến - dịch

vụ và xuất khẩu theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa , thực hiện nhất quán chính sách

kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế quốc

doanh giữ vai trò chủ đạo , cùng với kinh tế

hợp tác làm nền tảng , liên doanh liên kết ,

hướng dẫn và hỗ trợ các thành phần kinh tế

khác cùng phát triển theo định hướng xã hội

chủ nghĩa .

* Bí thư Tỉnh ủy Yên bái
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Thực tiễn Kinh nghiệm
·

Ba là , lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và

bảo vệ môi trường sinh thái làm thước đo sự

phát triển của các ngành , các lĩnh vực và các

thành phần kinh tế . Tập trung đầu tư có trọng

điểm phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn

(lương thực , thực phẩm , cây công nghiệp,

trồng rừng , công nghiệp chế biến , công nghiệp

vật liệu ... ) , gắn phát triển cơ sở hạ tầng và xây

dựng đô thị phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh

cho phép của tỉnh miền núi . Chú trọng đầu tư

phát triển kinh tế - xã hội vùng cao , vùng sâu ,

vùng xa , vùng căn cứ cách mạng.

Bốn là , tập trung đưa nền kinh tế từ tự

cung tự cấp lên sản xuất hàng hóa theo hướng

công nghiệp hóa , hiện đại hóa ; đẩy mạnh việc

tiếp thu , ứng dụng những thành tựu khoa học

công nghệ , xây dựng một nền sản xuất nông-

lâm - sinh thái phát triển gắn với công nghiệp

chế biến theo vùng nguyên liệu , gắn sản xuất

với thị trường , ưu tiên tiếp thu những công

nghệ có khả năng tạo đượcnhiều việc làm cho

người lao động .

Năm là , kết hợp phát triển kinhtriển kinh tế với

chăm lo các mặt đời sống văn hóa, xã hội của

nhân dân , coi trọng phát triển các nguồn lực

thông qua việc thực hiện có hiệu quả các

chương trình về giáo dục, đào tạo , chăm sóc

sức khỏe của nhân dân ; nâng cao trình độ dân

trí , bồi dưỡng nhân lực , đào tạo nhân tài , lấy

mục tiêu "dân giàu tỉnh mạnh , xã hội công

bằng vănminh " làm động lực phát triển .

Sáu là , kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội với tăng cường an ninh

quốc phòng , giữ vững ổn định chính trị xã hội .

Bảy là , xây dựng Đảng và hệ thống chính

trị vững mạnh để thực hiện thắng lợi các mục

tiêu nhiệm vụ đề ra .

Nhìn lại trong 5 năm qua (1991-1995 ) ,

nền kinh tế tỉnh Yên bái đã đi vào ổn định và

bước đầu có khởi sắc . Nhịp độ tăng trưởng

GDP bình quân hằng năm là 7,5 % , thu nhập

bình quân đầu người năm 1995 là 170 USD ,

tăng 1,5 lần so với năm 1990. Kết quả đó cũng

được thể hiện qua sự chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng tiến bộ . Nếu lấy kết quả của năm

1995 so với năm 1990 thì tỉ trọng ngành nông-

lâm nghiệp giảm từ 68 % xuống 55,5 %, còn

lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ

tăng từ 32 % lên 44,5 % .

Sản xuất nông - lâm nghiệp được coi là

mặt trận hàng đầu nên tỉnh đã tập trung đầu

tư vốn và chỉ đạo sát sao , nhờ đó đã đạt được

nhịp độ tăng trưởng trung bình hằng năm là

5,65 % , cao hơn các thời kỳ trước 1990 , nhất

là về sản xuất lương thực. Mỗi năm tỉnh đã

chủ động đầu tư gần 1 tỉ đồng trợ giá giống

lúa , ngô , giá cước vận chuyển phân bón , đồng

thời tăng cường công tác khuyến nông , chuyên

giao kỹ thuật cho nông dân ... Nhờ đó .

năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đã dầu trên

72 tạ /ha , đưa tổng sản lượng quy thóc năm

1995 lên 17 vạn tấn , cao nhất từ trước tới nay .

Do giải quyết được lương thực, đồng bào các

dân tộc đủ ăn , nên nạn đốt rừng làm nương

rẫy đã giảm đáng kể. Kết quả tuy mới bước

đầu nhưng có ý nghĩa rất to lớn , tạo tiền đề

cho nền kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện .

Yên bái có thế mạnh trước mắt cũng như

lâu dài là kinh tế lâm nghiệp và cây công

nghiệp . Mũi nhọn để khai thác thế mạnh này

là tập trung phát triển các loại cây , con có giá

trị kinh tế cao như : chè , quế , cà phê , chăn nuôi

bò thịt , bò sữa ... và gắn với nó là phát triển

công nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khẩu .

Về cây chè , những năm qua tỉnh đã tập trung

phát triển theo hai hướng , vừa mở rộng diện

tích trồng mới , vừa đẩy mạnh thâm canh trên

diện tích 7 300 ha hiện có , đồng thời chú trọng

hoàn thiện và đổi mới công nghệ chế biến che.

Ngoài các cơ sở của Trung ương , tỉnh đã lắp

đặt thêm hàng chục nhà máy chè công nghệ

mới với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng

vùng nguyên liệu , đưa tổng công suất của các

nhà máy chế biến chè búp tươi lên 118

tấn /ngày . Đi đôi với cây chè, tỉnh chủ trương

đẩy mạnh phát triển trồng cây quế nên diện

tích tăng gấp đôi so với trước (khoảng 1,1 vạn

ha ) . Cây cà phê tuy mới đưa vào đất Yên bái

nhưng qua khảo sát ( về chất đất và kiểm

nghiệm về chất lượng cà phê) đã kết luận đây

là loại cây hoàn toàn có thể đứng vững trên

đất Yên bái và có thể trở thành nguồn hàng

xuất khẩu quan trọng . Mía cũng có khả năng

phát triển mạnh ở Yên bái . Đến nay toàn tỉnh

đã có hàngngàn ha mía đồi . Nếu có chính sách
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khuyến khích thỏa đáng và có nhà máy chế

biến đường tại chỗ thì vùng mía đồi của tỉnh

Yên bái cũng có triển vọng . Ngoài cây công

nghiệp, phong trào phát triển cây ăn quả cũng

khá mạnh . Chỉ trong vòng 4 - 5 năm trở lại

đây , diện tích cây ăn quả đã lên tới 3 500 ha .

Tỉnh đã hình thành vùng cây ăn quả tập trung

như cam , bưởi, quýt, nhãn ...với số lượng hàng

hóa trên 1.000 tấn quả tươi , đáp ứng một phần

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh và

bán ra ngoài tỉnh . Sản xuất lâm nghiệp 5 năm

qua đã có bước phát triển nổi bật cả về số lượng

và chất lượng . Tính đến nay toàn tỉnh đã giao

20 vạn ha đất rừng cho hộ nông dân, chuyển

mạnh sang bảo vệ khoanh nuôi và trồng rừng

4,7 vạn ha (trong đó có 4 vạn ha rừng trồng

mới) ; khoanh nuôi 3,9 vạn ha rừng ; bảo vệ

rừng tự nhiên 12,3 vạn ha , đưa tổng diện tích

rừng toàn tỉnh lên 21 vạn hạ , nâng tỷ lệ rừng

có tán che từ 17% năm 1991 lên 30,5 % năm

1995 , giảm mức khai thác gỗ bình quân hằng

năm là 18,5 % . Năm 1995 , mức khai thác rừng

chỉ bằng 36% so với năm 1990. Ngành chăn

nuôi trong 5 năm qua phát triển khá mạnh cả

về số lượng , chủng loại và chất lượng ( bình

quân tổng đàn gia súc tăng 3,8% và tổng sản

lượng thịt tăng 6 %/năm ). Năm 1995 bình quân

mỗi hộ nuôi 1,15 con trâu bò , 2,5 con lợn .

Riêng đàn dê tăng 13,75% . Phong trào nuôi

cá , lươn , ếch , ba ba ... phát triển ở nhiều nơi ,

mang lại thu nhập đáng kể, góp phần phát triển

kinh tế hộ, cải thiện đời sống nhân dân .

Từ những kết quả trên có thể khẳng định

rằng, nhờ những bước chuyển dịch cơ cấu sản

xuất đúng hướng mà nông - lâm nghiệp của

Yên bái bước đầu đã phá thế độc canh , thuần

nông , giảm dần tính tự cung tự cấp , tăng tỷ

trọng sản phẩm hàng hóa . Sản xuất đã bám

sát nhu cầu của thị trường, chất lượng sản

phẩm ngày càng khá hơn , hàng hóa làm ra đến

đâu tiêu thụ hết đến đấy . Phương thức làm ăn

bước đầu đã có thay đổi , hộ nông dân đã biết

gắn trồng trọt với chăn nuôi, kinh doanh tổng

hợp , sản xuất nông - lâm nghiệp gắn với cộng

nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm .

Cùng với nông - lâm nghiệp, ngành công

nghiệp và thương mại dịch vụ đã có sự phát

triển đáng kể. Bằng cách huy động nhiều

nguồn vốn từ ngân sách , tín dụng ngân hàng .

vốn của các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh ,

5 năm qua Yên bái đã huy động hàng trăm tỉ

đồng cho việc đổi mới thiết bị công nghệ và

xây dựng mới một số cơ sở công nghiệp do

tỉnh quản lý như : xây dựng nhà máy chế biến

chè , gỗ , sản xuất giấy , lò nung sứtuy-nen công

suất 450 tấn /năm , lò nung gạch tuy -nen của

công ty vật liệu Xuân lan công suất 20 triệu

viên / năm ... Công nghiệp nhỏ , thủ công nghiệp

phát triển mạnh ở cả nông thôn , thị xã và thị

trấn , tạo thêm nhiều việc làm cho người lao

động . Giá trị sản lượng công nghiệp năm 1995

đạt 105 tỉ đồng , tăng gấp đôi so với năm 1994 .

Những năm qua Đảng bộ tỉnh đã coi trọng

xây dựng cơ sở vật chất cho phát triển kinh

tế- xã hội như điện , giao thông , thông tin liên

lạc , các cơ sở phúc lợi ở tỉnh , các huyện , thị

và nông thôn . Bằng các biện pháp tích cực từ

nhiều nguồn , toàn tỉnh đã huy động được 931

tỉ đồngcho xây dựng kết cấuhạ tầng , phát triển

sự nghiệp y tế , giáo dục . Nhờ những cố gắng

trên , tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng đã

tăng từ 11,7% năm 1991 lên 22,9% năm 1995

trong cơ cấu giá trị tổng sản lượng .

phát triển và chiếm tỷ trọng ngày càng cao

Kinh tế dịch vụ thương mại, xuất khẩu

trong cơ cấu kinh tế . Đáng chú ý là trong tỉnh

đã hình thành 72 chợ nông thôn (mới ), tạo điều

kiện cho việc trao đổi giao lưu hàng hóa giữa

các hộ nông dân , từ đó kích thích sản xuất phát

triển . Một số sản phẩm hàng hóa như chè , gỗ ,

quế đã có mặt ở thị trường nước ngoài như :

Hàn quốc , Nhật bản , Mỹ , Đài loan , Ba Lan ,

Lào , Nga , Trung quốc v.v .. Nhờ nắm bắt và

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm , kim

ngạch xuất khẩu năm 1995 tăng gấp 2,2 lần

so với năm 1991. Thu ngân sách trên địa bàn

tỉnh bình quân tăng 26,5 % /năm ,tạo cơ sở cho

đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng , các công

trình phúc lợi phục vụ cho sản xuất và đời sống

của đồng bào các dân tộc trong tỉnh . Tính bình

quân tốc độ tăng trưởng thương mại dịch vụ

hằng năm là 10,5 %, tỷ trọng kinh tế thương

mại dịch vụ năm 1995 là 28,9 % trong cơ cấu

kinh tế chung của toàn tỉnh .

Nhờ có tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch

cơ cấu theo hướng tích cực , đời sống củanhân
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dân các dân tộc được ổn định và có bước cải

thiện . Năm 1995 so với năm 1991 , số hộ khá

và giàu tặng từ 7% lên 14% , số hộ nghèo giảm

từ 33% xuống 18 % . Đến nay trên toàn tỉnh đã

có 73 xã có điện lưới quốc gia, 15 ngàn hộ có

máy thủy điện nhỏ ,57 % số hộ có điện thăp

sáng. Toàn tỉnh có 74,2% số xã có trạm y tế .

Cứ I vạn dân có 22 giường bệnh và 4,6 bác

sĩ . Yên bái không còn xã " trắng " về cơ sở giáo

dục , trong đó 70 % số xã có trường cấp II , các

huyện, thị đều có trường cấp III hoặc liên cấp

II -IH . Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân

tộc nội trú hằng năm thu hút 1 600 học sinh

con em các dân tộc ít người vào học . Mức

hưởng thụ văn hóa , thông tin của nhân dân tăng

lên đáng kể. Có thể nói bộ mặt xã hội từ thị

xã đến nông thôn đã có sự khởi sắc .

và
Quốc phòng an ninh được giữ vững và

tăng cường , tổ chức đảng, chính quyền, mặt

trận và các đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ

sở được kiện toàn , chỉnh đốn và đổi mới . Đội

ngũ cán bộ có trình độ văn hóa , khoa học kỹ

thuật và lý luận nhiều hơn và được trẻ hóa một

bước. Họ luôn tin tưởng vào đường lối đổimới

của Đảng, đã và đang thích ứng dần với cơ

chế mới .

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được ,

Yên bái cũng còn nhiều tồn tại , yếu kém cần

phải khắc phục . Cơ cấu kinh tế tuy có sự

chuyển dịch nhưng còn chậm và chưa đồng

bộ . Sản xuất nông - lâm nghiệp vốn là thế

mạnh của tỉnh nhưng chứa được phát huy triệt

để, còn để lãng phí tài nguyên . Công nghiệp

có bước phát triển mới nhưng chưa tương xứng

với yêu cầu . Cơ cấu ngành còn chưa hợp lý ,

quy mô nhỏ , phân tán , chưa thật gắn chặt với

nông - lâm nghiệp ; thiết bị công nghệ còn lạc

hậu . Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng nhiều

hơn trước nhưng vẫn trong tình trạng yếu kém ,

lạc hậu . Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế , khoa

học kỹ thuật , côngnhân và lao động lành nghề

vừa thiếu lại vừa yếu , chưa tương xứng với yêu

cầu của sự nghiệp đổi mới . Trình độ dân trí

thấp, đời sống nhân dân , nhất là ở vùng cao,

vùng sâu , vùng xa còn khó khăn ; sự chênh

lệch giữa các vùng còn lớn . Đảng bộ Yên bái

đang tập trung lãnh đạo khắc phục những yếu

kém tồn tại để đưa nền kinh tế - xã hội của

tỉnh phát triển hơn , sớm hòa nhập vào sự phát

triển chung của cả nước .

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được

trong 5 năm qua , Đảng bộ và nhân dân Yên

bái nêu cao quyết tâm , thống nhất hành động.

phấn đấu thựchiện bằng được các mục tiêu

kinh tế - xã hội là : nângmức bình quân GDP

đầu người lên 2,5 lần vào năm 2000 (tức là

300 USD trở lên ) ; nhịp độ tăng trưởng thời

kỳ 1996-2000 bình quân 11 %/năm . Nếu đạt

được những chỉ tiêu này cơ cấu kinh tế của

tỉnhđến năm 2000 sẽ chuyển dịch theo hướng :

nông - lâm nghiệp chiếm 33% , công nghiệp

dịch vụ là 67% , xóa xong nạn đói giáp hạt ,

rút ngắn khoảng cách giữa vùng giàu và vùng

nghèo , tăng số hộ giàu lên 30% , giảm số hộ

nghèo xuống 1/2 so với hiện nay .

Muốn thực hiện được mục tiêu tổng quát

nói trên , chúng tôi phải tiến hành đồng bộ các

giải pháp chủ yếu sau :

1. Khai thác và huy độngmọi nguồn lực

của các thành phần kinh tế . Trước mắt phải

chấn chỉnh và sắp xếp lại các doanh nghiệp

quốc doanh , làm cho chúng thực sự có vai trò

chủ đạo trong phát triển kinh tế , đặc biệt trong

một số ngành như : công nghiệp , cơ sở hạ tầng

(đường, điện , nước, thông tin liên lạc ) , cung

ứng vật tư - kỹ thuật, lưu thông hàng hóa thiết

yếu ... Có như vậy nhà nước mới vươn cánh

tay tới các vùng cao , vùng sâu , vùng xa , nơi

mà kinh tế tư nhân chưa thể làm được. Trong

lĩnh vực nông - lâm nghiệp, khu vực quốc

đầu mối ứng dụng và phổ biến khoa học - kỹ

doanh phải tiếp tục vươn lên làm trung tâm ,

thuật, tổ chức liên doanh liên kết với kinh tế

hộ và các thành phần kinh tế khác nhằm nâng

cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh .

Khuyến khích các thành phần kinh tế , các

hộ nông dân vươn lên sản xuất hàng hóa , làm

giàu bằng tiềm năng hiện có như đất đồi ,

rừng ... Tạo cơ chế khuyến khích hộ nông dân

tập trung vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh ;

hình thành các trang trại , tổ hợp tác ... Hiện

nay toàn tỉnh đã có 20 doanh nghiệp tư nhân ,

6 công ty trách nhiệm hữu hạn , 7 300 hộ sản

xuất tiểu thủ công nghiệp , 5 900 hộ kinh doanh
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thương mại, 3 250 chủ trang trại đang phát huy

tốt.

sang

2. Đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác .

Yên bái là một trong những tỉnh sớm có chủ

trương đổi mới kinh tế hợp tác trong nông

lâm nghiệp và dịch vụ . Các hợp tác xãtổ chức

theo mô hình cũ đã được chuyển đổi làm

chức năng chủ yếu là dịch vụ cho kinh tế hộ

từ một khâu đến nhiều khâu . Các hình thức

hợp tác đa dạng trong nhiều lĩnh vực như hợp

tác theo vụ , hợp tác chế biến , tiêu thụ sản

phẩm , trồng và bảo vệ rừng , hợp tác về thủy

lợi , góp vốn sản xuất - kinh doanh , dịch vụ ...

với nhiều quy mô tùy theo đặc điểm và trình

độ sản xuất của từng vùng được khuyến khích ,

đang phát triển rộng khắp . Vấn đề quan trọng

là làm thế nào tổng kết được kinh nghiệm , nêu

bật những điển hình tiên tiến và nhân rộng ra

toàn tỉnh .

3. Sắp xếp lại cơ cấu vùng và tiểu vùng

nhằm khai thác và phát huy những lợi thế về

địa lý và sinh thái , cơ sở hạ tầng và chất lượng

nguồn nhân lực của từng vùng . Thực hiện từng

Dấu ấn ...

( Tiếp theo trang 54 )

4 - Quan tâm lãnhđạo các đoàn thể quần

chúng .

-

Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí

Minh của công ty gồm 17 đoàn viên , chiếm

50 % tổng số thanh niên . Xác định rõ thanh

niên là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt

hoạt động , chi bộ đã tập trung sức lãnh đạo

xây dựng chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ

Chí Minh của công ty thật vững mạnh . Để

kích thích và phát huy được vai trò của thanh

niên thì điều trước hết là phải tin họ và mạnh

dạn giao việc cho họ . Vì thế , theo đề nghị của

chi ủy , giám đốc công ty đã giao cho chi đoàn

thanh niên đảm nhiệm 2 công trình quan trọng .

Đến nay , các công trình đó đã hoàn thành , đạt

chất lượng cao và đã được đưa vào sử dụng .

Số đảng viên mới được kết nạp phần lớn là

những đoàn viên do chi đoàn giới thiệu .

bước việc phân công lại lao động theo hướng

chuyênmôn hóa và tạo ra sức bật mới cho từng

vùng . Sự phân công này mang tính chất tương

đối, không khép kín , nhưng là cơ sở để bố trí

hợp lý các ngành sản xuất và phân bố các

nguồn lực trong vùng, xác định những mục

tiêu cụ thể và trọng yếu , chọn hướng ưu tiên

cho từng vùng , cũng như phối hợp đồng bộ

trên toàn tỉnh .

4. Đào tạo và đào tạo lại độingũ cán bộ,

chú trọng cán bộ đồng bào dân tộc vùng cao .

Đây là vấn đề được lãnh đạo tỉnh và các cấp

các ngành rất quan tâm . Tỉnh đã thực hiện

đúng quy trình nghiên cứu , đánh giá và đề bạt

cán bộ , thường xuyên duy trì chế độ luân

chuyển cán bộ nhằm gắn lý luận với thực tiễn .

Đồng thời tỉnh cũng đã làm tốt công tác quy

hoạch , đào tạo , bồi dưỡng thường xuyên về

văn hóa , chuyên môn , lý luận , cho đội ngũ cán

bộ cả trước mắt và lâu dài từ cấp tỉnh đến cấp

cơ sở xã . Trên cơ sở đó đội ngũ cán bộ của

tỉnh từng bước được tiêu chuẩn hóa , nhất là

cán bộ chủ chốt J

Tổ chức công đoàn có 94 đoàn viên . Dưới

sự lãnh đạo của chi bộ , tổ chức công đoàn đã

nêu cao được vai trò của mình trong việc tham

gia bàn định các kế hoạch sản xuất , kinh

doanh ; kiểm tra , giám sát cơ quan chuyênmôn

thực hiện chính sách , chế độ đối với côngnhân

viên chức ; chủ động đề xuất và phối hợp với

chính quyền cải thiện điều kiện làm việc, chế

độ bảo hiểm xã hội , bảo hộ lao động ... cho

cán bộ , công nhân viên .

Do những thành tích đạt được , chi bộ

Công ty TVXDCT 625 đã được công nhận là

đơn vị trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm

và năm 1994-1995 được Thành ủy TP Hồ Chí

Minh biểu dương , khen thưởng .

Trên bước đường phát triển , mặc dù trước

mắt còn nhiều khó khăn , song với những kết

quả và kinh nghiệm đã tích lũy được, chắc

chắn chi bộ Công ty TVXDCT 625 sẽ ngày

càng ghi đậm nét hơn dấu ấn lãnh đạo của

mình
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Những điều ghi nhận

từ công tác thuế

ở tỉnh Hải hưng

PHẠM THẮNG

TRONG việc chuyển từ nền kinh tế kế

T
hoạch tập trung sang nền kinh tế thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ,

Nhà nước ta đã sử dụng nhiều công cụ khác

nhau , trong đó công cụ Tài chính - Thuế có

tầm quan trọng đặc biệt . Đây cũng là mặt trận

nóng bỏng , cấp bách vì nó bảo đảm nguồn thu

quan trọng của ngân sách nhà nước , thực hiện

sự bình đẳng và công bằng xã hội, góp phần

ổn định giá cả tiền tệ , thúc đẩy kinh tế - xã

hội phát triển . Trong lĩnh vực này , nhiệm vụ

thu thuế là hết sức quan trọng để bảo đảm các

điều kiện vật chất cho phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước nói chung và các địa phương

nói riêng . Vì vậy , thu thuế là mối quan tâm

thường xuyên của toàn đảng , toàn dân , các

cấp các ngành , cũng như ở từng địa phương .

Những năm gần đây , được sự chỉ đạo của

tỉnh , Bộ tài chính, Tổng cụcthuế và sự phối

hợp của các cấp , các ngành liên quan , ngành

thuế Hải hưng đã từng bước hoàn thiện , phát

triển và công tác thu thuế đã đạt được những

kết quả đáng mừng. Năm nào tỉnh cũng hoàn

thành sớm và vượt mức kế hoạch nhà nước .

năm sau cao hơn năm trước , góp phần hoàn

thành nhiệm vụ chung củangân sách nhà nước

và góp phần cân đối ngân sách địa phương ,

thực hiện tốt 4 chương trình kinh tế của tỉnh .

Những con số dưới đẫy cho thấy rõ điều đó

Đơn vị tỷ đồng

-Kế hoạch pháp lệnh

-Thực tế thu

-Tỷ lệ đạt ( % )

1990 1991 1992 1993 1994

96.5 | 116.8 | 258.3 281,9 | 370,9

116 131 275.2 328.3 | 498,5

115,5 112,6 106,5 | 116,4 | 134,4

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 1995 :

305 tỉ đồng , đạt 75,22% kế hoạch trung ương ,

72% kế hoạch địa phương , tăng

57,7% cùng kỳ năm trước .

Kết quả đạt được trên đây là

sự thể hiện tập trung quan điểm ,

chủ trương phát triển kinh tế của

Đảng và Nhà nước ; hiệu quả

quản lý sản xuất kinh doanh ; quá

trình tổ chức , thực hiện các pháp

luật , pháp lệnh và chế độ chính

sách thuế của tỉnh . Kết quả trên

có nhiều nguyên nhân khách quan

và chủ quan , trong đó nổi lên một số nguyên

nhân cơ bản sau :

1. Kinh tế trên địa bàn tỉnh có mức tăng

trưởng khá .

Gốc của vấn đề chính là ở sản xuất kinh

doanh phát triển . Chỉ trong điều kiện có sự

tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thì công tác thu

mới có cơ sở đạt hiệu quả cao . Mây năm qua ,

tình hình sản xuất kinh doanh của cả kinh tế

trung ương và kinh tế địa phương ở Hải hưng

đều có mức tăng trưởng khá , nhất là các sản

phẩm then chốt tạo nguồn thu như : xi măng ,

điện , xăng dầu , sản phẩm công nghiệp nhẹ và

chế biến .Tốc độ phát triển kinh tế bình quân

5năm từ 1991 đến 1995 đạt 11,6% . Năm 1994 ,

tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP )

đạt 10,4 % ; giá trị sản phẩm công nghiệp lãnh

thổ tăng 17,9% trong đó công nghiệp địa

phương tăng 25,5% ;giátrị sản lượng nông

nghiệp tăng 3,4 %. Sáu tháng đầu năm 1995,

giá trị sản lượng công nghiệp lãnh thổ tăng

40 %, giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 10 % ...

Có được mức tăng trưởng như trên là do

tỉnh đã có các chủ trương phát triển kinh tế

đúng đắn , xuất phát từ thực tế của địa phương .

Là một tỉnh nông nghiệp , công nghiệpcòn nhỏ

bé và chưa phát triển , thương mại du lịch phát

triển còn hạn chế , nên nguồn thu chỉ dựa vào

thu từ nông nghiệp , kết quả không cao . Bởi

lẽ , đặc điểm thu từ nông nghiệp là số thu nhỏ ,

đối tượng thu lại quá đông, địa bàn rộng nên

cộng tác thu vất vả mà tổng thu lại thấp. Vấn

đề là phải phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ ,

để từ đó có nguồn thu lớn . Muốn vậy , phải

triệt để khai thác tiềm năng , sử dụng lợi thế

so sánh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa

bàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại

hóa . Về nông nghiệp , tỉnh đã sớm qui hoạch
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I

đất đai và trao quyền sử dụng ruộng đất cho

hộ nông dân ; đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ

khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng

cao năng suất , chất lượng và chuyển dịch cỡ

cấu cây trồng , vật nuôi theo hướng đạt hiệu

quả cao ; hình thành các vùng chuyên cây đặc

sản , rau màu ... có giá trị kinh tế cao . Từng bước

đổi mới , cải tiến quan hệ sản xuất trong nông

nghiệp, nông thôn . Tháng 8/1994 tỉnh ủy đã

có Nghị quyết 21/ TU về đổi mới tổ chứcquản

lý hợp tác xã nhằm củng cố quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp , nông

thôn ; chuyển mạnh hợp tác xã nông nghiệp

sang hướng cổ phần , làm dịch vụ cho các hộ

gia đình xã viên . Về công nghiệp , từ những

năm 1990 - 1991 toàn tỉnh có trên 400 cơ sở

quốc doanh , sắp xếp lại còn gần 100 cơ sở và

đó là những đơn vị sản xuất có hiệu quả .

Phương hướng cơ bản của phát triển công

nghiệp là khai thác tiềm năng sẵn có để đẩy

mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng mà chủ

yếu là xi măng với mục tiêu đạt sản lượng trên

5 triệu tấn /năm vào những năm sau năm 2000;

hình thành khu công nghiệpmạnh ở Chí linh ;

mở rộng liên doanh liền kết trong và ngoài

nước để phát triển các cơ sở công nghiệp sử

dụng nhiều lao động và có thu khá như may ,

da giày xuất khẩu , chế biến nông sản , cơ khí

điện tử... Bên cạnh đó tỉnh chú ý khuyến khích

mở rộng kinh tế ngoài quốc doanh cả trong

sản xuất cũng như buôn bán dịch vụ . Do nhiều

biện pháp tích cực , nên cơ cấu kinh tế của tỉnh

đã dần hợp lý hơn . Đếnnaynông nghiệp :
45

công nghiệp : 25% và dịch vụ : 30% . Tỷ trọng

thuê nông nghiệp trong tổng thu ngân sách từ

24% - 33 (1990 - 1993 ) giảm còn 10 % - 15 %

( 1994 - 1995 ) . Đó là một bước tiến quan trọng

trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của

tinh .

2. Sự hoàn thiện chính sách thuế và sự

lãnh đạo triển khai của tỉnh .

Những năm qua , Nhà nước không ngừng

cải tiến và hoàn thiện chính sách thu như sửa

đổi và ban hành các luật , pháp lệnh , chế độ

thu mới... nên đã vừa thúc đẩy sản xuất phát

triển , vừa tạo điều kiện thu có hiệu quả . Cùng

với việc cải cách hệ thống chính sách thuế để

áp dụng cho các thành phần kinh tế , từ 1990

Chính phủ đã thành lập hệ thống thu thuế trực

thuộc Bộ tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 tổ

chức cũ là : thu quốc doanh , thuế công thương

nghiệp và thuế nông nghiệp thành một bộmáy

thống nhất từ trung ương đến địa phương, vừa

chịu sự lãnh đạo của ngành dọc , vừa chịu sự

lãnh đạo của ủy ban nhân dân cùng cấp . Thực

tế cho thấy đây là những đổimới quan trọng

và đúng đắn , phù hợp với điều kiện hiện nay

ở nước ta , tạo điều kiện cho công tác thu thuế

ở các địa phương hoạt động thuận lợi và đạt

hiệu quả .

Tỉnh đã nhận thức đúng đắn và coi trọng

nhiệm vụ thu thuế , xác định thuế là nghĩa vụ

pháplệnh phải thực hiện nghiêm túc. Thu thuế

không chỉ là vấn đề của ngành thuế mà còn

là trách nhiệm của toàn đảng , toàn dân , của

các ngành , các cấp ở địa phương . Từ đó , tỉnh

đã có một loạt chủ trương để chỉ đạo triển khai

như sau :

Thứ nhất, xây dựng và củng cố mối quan

hệ gắn bó giữa các ngành chức năng trong việc

triển khai thực hiện luật , kiểm tra kiểm soát

quá trình thi hành luật nhằm chống thất thu

ngân sách . Tỉnh đã chỉ đạo các ngành , các cấp

thành lập ban chỉ đạo chống thất thu thuế . Ở

xã, phường thành lập hội đồng tư vấn thuế để

chỉ đạo toàn diện công tác thuế trên địa bàn .

Thứ hai, tăng cường sự quản lý nhà nước

về kinh tế . Tỉnh đã đưa chỉ tiêu thu thuế vào

cấp, vững mạnh ;tiếnhành bỏ trợ cấp ngân sách

tiêu chuẩn xây dựng đảng và chính quyền các

huyện , xã ; áp dụng khoán thu khoán chi với

phương châm thu lấy mà chi . Xây dựng vàgiao

mức khoán thu phù hợp với địa bàn và khoán

chi dựa theo tỷ lệ hoàn thành thu . Thu vượt

được để lại toàn bộ để xây dựng cơ sở hạ tầng

và các công trình phúc lợi của địa phương .

Thứ ba , trên cơ sở chính sách , luật pháp

của nhà nước, tỉnh có đề án hướng dẫn thi hành

cụ thể để ngành thuế tổ chức thu đạt hiệu quả

cao . Nhiệm vụ thu thuế là pháp lệnh , phải triệt

để thu tạo nguồn cho ngân sách , nhưng thuế

còn phải bảo đảm công bằng xã hội , và còn

là động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển .

Do vậy , tỉnh luôn có chính sách hỗ trợ phù

hợp để bồi dưỡng nguồn thu , tạo nguồn thu

lâu dài vừa bảo đảm đúng luật , vừa phù hợp

với phương hướng phát triển của tỉnh như

chính sách hỗ trợ đầu tư , giảm thuế đối với

các ngành mũi nhọn gặp khó khăn , đối với

kinh doanh lương thực , kinh doanh các mặt

hàng thiết yếu , ...
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Thứ tư, đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo

dục cho các đối tượng nộp thuế nhận thức đầy

đủ về ý thức trách nhiệm cũng như nội dung

các chính sách thuế để từ đó họ tự giác chấp

hành và vận động mọi người cùng thực hiện .

3. Sự cố gắng nỗ lực của bản thân ngành

thuế Hải hưng .

Đây chính là nguyên nhân chủ quan thuộc

về ngành thuế Hải hưng. Quá trình tổ chức

triển khai công tác thu thuế của ngành thuế

nổi lên một số nét đáng lưu ý như sau :

Một là , tích cực triển khai và hoàn thiện

các biện pháp nghiệp vụ thuế như : tách 3 bộ

phận độc lập đảm bảo tính khách quan trọng

quá trình thu thuế ; hướng dẫn các hộ lớn thực

hiện kế toán tư nhân ; mở rộng diện nộp thuế

qua kho bạc ở các thị xã , thị trấn và các nơi

có nhiều hộ công thương tham gia kinh doanh .

Không ngừng hoàn thiện các biện pháp thu

theo trình tự luật thuế quy định : thuế có tờ

khai , lên số bộ và thông báo nộp thuế .

Hai là , tổ chức tốt quản lý tài chính ngành

từ lập kế hoạch kinh phí tới phân bổ, điều hành

và chuyển kinh phí cho các chi cục , văn phòng

để hoạt động có hiệu quả . Từng bước hoàn

thiện cơ sở vật chất và trang bị vi tính cho chi

cục các huyện .

Ba là , tăng cường công tác thanh tra , kiểm

tra , vừa chống thất thu , vừa giúp các đối tượng

nộp thuế nắm vững luật pháp để thực hiện và

hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao .

Sáu tháng đầu năm 1995 đã kiểm tra 58 doanh

nghiệp nhà nước ( DNNN ) , lập biên bản truy

thu 8,4 tỷ đồng ; kiểm tra 32 doanh nghiệp

ngoài quốc doanh , 2 377 hộ cá thể , 418 hộ thuế

sát sinh , trước bạ và thu khác , và đã lập biên

bản truy thu 840 triệu đồng ( trong đó thu nợ

đọng và khai thác tăng thu 443 triệu đồng , thu

ẩn lậu và phạt 397 triệu đồng ) ; chống thất

thu thuế trên khâu lưu thông xử lý 95 vụ , truy

thu 125 triệu đồng ...

Bốn là , thường xuyên củng cố bộmáy và

cán bộ ngành thuế . Hiện nay , ngành thuế tỉnh

có trên 1.000 cán bộ ; 12 chi cục thuế huyện ,

thị xã ; 13 phòng thuộc văn phòng cục . Ngành

thuế đã kiện toàn 284 đội thuế thôn , xã để tổ

chức thu thuế , thu lệ phí đến tận thôn , xóm ;

tăng thu các loại thu ngân sách mà trước kia

chưa thu được . Ngành đã xây dựng quy chế

làm việc chặt chẽ theo 10 điều kỷ luật của

ngành trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể, phù

hợp với từng tổ chức và cá nhân ; coi trọng

công tác thi đua với các hình thức phong phú,

có thưởng , phạt nghiêm minh . Thường xuyên

nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ thông qua

các lớp tại chức và bồi dưỡng nghiệp vụ mới.

Vì vậy , số cán bộ có trình độ từ trung cấp trở

lên từ 39% (1990 ) đã tăng lên 100% ( 1995 ) .

Có thể khẳng định các nguyên nhân trên

đã tác động tới kết quả thu và làm cho công

tác thu thuế ở Hải hưng hoàn thành toàn diện ,

đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch pháp lệnh và kế

hoạch phấn đấu . Thành tích thu thuế những

năm qua chứng tỏ sự phát triển vững chắc của

kinh tế xã hội Hải hưng và sự trưởng thành

của đội ngũ cán bộ thuế .

Tuy nhiên , từ thực tế công tác thu thuế ở

Hải hưng , chúng tôi thấy nổi lên một số vấn

đề cần quan
tâm giải quyết kịp thời để công

tác thuế của cả nước nói chung cũng như ở

Hải hưng nói riêng đạt hiệu quả cao hơn .

1. Hải hưng là một tỉnh lớn , với dân số

2,7 triệu người, sản xuất nông nghiệp là chính

448 kg năm 1994. Nhìn chung những năm qua

với mức lương thực bình quân đầu người là

sản xuất kinh doanh phát triển khá , nhưng sự

phát triển đó chưa đều , chỉ tập trung ở một số

DNNN trung ương và địa phương trọng điểm .

Thụ từ DNNN nhất là của trung ương chiếm

tới 70% thu ngân sách của tỉnh . ( Chỉ riêngnhà

máy xi măng Hoàng thạch năm 1994 đã có

mức thu 340 tỉ đồng) . Nhiều DNNN của tỉnh

công nghệ vẫn còn lạc hậu , quy mô nhỏ bé ,

sản xuất thủ công là chính , chất lượng không

cao , doanh số thấp . Do đó, để có nguồn thu

vững chắc , phải tạo ra sự phát triển mạnh mẽ

của các DNNN , nhất là của địa phương . Tuy

nhiên , tình trạng thiếu vốn làm cho các DNNN

hoạt động khó khăn , vay vốn ngân hàng nhiều ,

trả lãi lớn , nên hiệu quả sản xuất thấp , thu nộp

thấp . Bởi vậy , vấn đề vốn và tạo vốn cho các

DNNN của địa phương đầu tư mở rộng sản

xuất , đổi mới công nghệ là điều hết sức có ý

nghĩa. Nó đòi hỏi tỉnh phải có chủ trương, biện

pháp hữu hiệu để gọivốn đầu tư, mở rộng liên

doanh liên kết , phát huy tiềm năng và hỗ trợ

thích đáng cho các DNNN .

Những năm qua, khu vực kinh tế ngoài

quốc doanh của tỉnh phát triển phong phú , đa

dạng về ngành nghề , mặt hàng, song nói chung

quy mô kinh doanh chưa lớn , khối lượng hàng
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bán buôn bán lẻ và sản xuất chưa cao . Một số

công ty , doanh nghiệp tư nhân ... đã cấp đăng

ký kinh doanh nhưng không có khả năng hoạt

động nên không đóng được thuế . Bởi vậy , việc

xác định phương hướng và biện pháp bảo trợ ,

khuyến khích kinh tế ngoài quốc doanh yên

tâm bỏ vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh

doanh cần được tỉnh nghiên cứu , xem xét kỹ

hơn nữa để nuôi dưỡng và tạo nguồn thu .

Thuế công thương nghiệp ở Hải hưng còn

thất thu về doanh số , nhất là với các hộ lớn .

5 tháng đầu năm 1995 ,tỉnh còn đọng 16 ngàn

lượt hộ và trên 500 triệu đồng thuế. Vấn đề

đặt ra ở đây là tỉnh cũng như ngành thuế cần

khảo sát nắm vững các nguồn thu, theo kịp

những phát sinh trong năm ; định mức thu sát

hợp với diễn biến tình hình sản xuất kinh

doanh của từng đối tượng . Từ đó , vừa có biện

pháp thu triệt để, chống thất thu , vừa có biện

pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời ...

Xét về cơ cấu ngành kinh tế , sự phát triển

của thương mại, du lịch , dịch vụ của tỉnh còn

nhiều hạn chế, thể hiện ngay trong phương

hướng phát triển của tỉnh . Hải hưng nằm giữa

tam giác kinh tế mạnh Hà nội - Hải phòng -

Quảng ninh do đó hệ thống giao thôngđường

sắt , đường thủy , đường bộ nối liền các tỉnh sẽ

được hoàn thiện, nâng cấp. Đây là những điều

kiện hết sức thuận lợi mà Hải hưng cần triệt

để khai thác . Tỉnh cần đẩy mạnh phát triển

thương mại , dịch vụ , du lịch , chế biến nông

sản để đáp ứng nhu cầu phát triển chung và

từ đó mới tăng cao hơn nữa nguồn thu cho ngân

sách ; đồng thời tránh nguy cơ tụt hậu , nguy

cơ trở thành " thành phố đi qua " .

2. Thực tế ở Hải hưng cho thấy , việc tuyên

truyền giác ngộ cho các đối tượng thuế là hết.

sức quan trọng . Do vậy , cần tăng cường hơn

nữa vai trò của chính quyền các cấp trong việc

chỉ đạo công tác thuế . Hiện nay , việc tuyên

truyền chính sách thuế chủ yếu do ngành thuế

đảm nhiệm . Nhà nước cần có quy định trao

trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp

phải chăm lo công tác này trên địa bàn của

mình .

Xã là đơn vị hành chính nhà nước gần dân

nhất , có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc

tổ chức thực hiện mọi chủ trương chính sách

của Đảng và Nhà nước , trong đó có chính sách

thuế . Do vậy , Nhà nước cần có biện pháp cụ

thể chỉ đạo xây dựng cấp xã vững mạnh , sớm

ban hành Luật ngân sách xã để đưa hoạt động

thu chi ở xã vào hệ thống ngân sách nhà nước .

3. Về chính sách thuế . Từ 1989 , Nhà nước

đã tiến hành cải cách thuế cho phù hợp với

cơ chế đổi mới và thực trạng kinh tế nước ta

và đã đạt được nhiều kết quả tốt . Tuy nhiên ,

đến nay trước tình hình kinh tế có bước phát

triển mới, hệ thống chính sách thuế nói chung

cũng như từng sắc thuế nói riêng và cơ chế

quản lý thu thuế đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết .

Đó là hệ thống thuế còn quá phức tạp , chưa

phù hợp với trình độ cán bộ thuế và đối tượng

nộp thuế , chưa tạo môi trường thuận lợi cho

chồng chéo, trùng lắp , cơ cấu phức tạp, nhiều

các doanh nghiệp yên tâm sản xuất ; thuế

thuế suất khác nhau , khung thuế trong biểu

thuế quá rộng, những yếu tố không phải thuế

còn ẩn chứa nhiều trong các sắc thuế... Điều

đó gây khó khăn cho việc thu thuế , nộp thuế

và dễ nảy sinh tiêu cực trong quá trình thu thuế .

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa , cần phải nghiên cứu

đầy đủ để cải cách từng bước vững chắc, tiến

tới cải cách đồng bộ hệ thống chính sách thuế .

Trước mắt cần khắc phục những bất hợp lý

trùng lắp , chồng chéo trong hệ thống cũng như

từng sắc thuế góp phần thúc đẩy sảnxuất phát

triển , bảo đảm công bằng xã hội và chốngbuôn

lậu , trốn thuế. Đó là việc hoàn thiện các sắc

thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế thu nhập, thuế lợi

tức, thuê xuất nhập khẩu và sớm triển khai sâu

rộng thuế trị giá gia tăng ( VAT ) . Đối với

những pháp lệnh thuế đã trải qua thực tiễn

kiểm nghiệm như : thuế tài nguyên , thuế nhà

đất , thuế thu nhập cần phải nâng thành luật .

Cần ban hành pháp lệnh phí và lệ phí thống

nhất trong cả nước , tránh tùy tiệnnhư hiện nay .

Cần bỏ thuế sát sinh đánh vào người chăn nuôi.

mà chỉ nên đánh thuế kinh doanh giết mổ ...

Để cải cách thuế được tốt , cần tích cực

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm

thi hành nghiêm túc , đạt kết quả cao nhất.

Trước hết phải kiện toàn và hoàn thiện chế độ

thống kê kế toán ; đưa việc mua bán có chứng

từhóa đơn vào nền nếp đối với mọi thành phần

kinh tế ; đồng thời tiếp tục củng cố tổ chức

bộ máy thu thuế ; có chính sách đãi ngộ thỏa

đáng, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng

cao trình độ , năng lực và phẩm chất đội ngũ

cán bộ thuế J
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THÁNG 12 năm nay , cả thế giới sẽ tổ chức

kỷ niệm 100 năm ngày ra đời một nền nghệ

thuật mang tính tổng hợp đượm màu sắc

công nghiệp đã có từ trước thế kỷ XX , đánh dấu

bước phát triển của văn minh nhân loại : nghệ

thuật điện ảnh .

Cách đây một thế kỷ , ngày 28 tháng 12 năm

1895 , người dân thành phố Pa- ri đổ xô đến khu

phố Ca- puy -xi-nơ để xem buổi chiếu phim đầu

tiên . Bộ phim không có tiếng, chỉ dài gần 30

phút , mang nhiều chất thời sự ( cảnh tan tầm ở

một xưởng thợ , chiếc

xe lửa đang vào một

sân ga ... ) , nhưng đó là

kết quả một thời gian

dài nghiên cứu , tìm tòi

của Ô -guy-xtơ Luy-

mi-e và Lu - i Luy -mi- e ,

đánh dấu một trong

những phát minh kỳ

diệu của loài người

trước ngưỡng cửa thế

kỷ XX .

Sau buổi chiếu

phim lịch sử đó , nhiều

của Rô -ma-xcốp . Sau Cách mạng Tháng Mười

Lê- nin ký sắc lệnh quốc hữu hóa nền điện ảnh

cũ (1919 ) , và từ đây mới xuất hiện những tên

tuổi như Ây -danh- stanh , Đốp -gien -cô ... với

phong cách ngày càng rõ nét hơn của chủ nghĩa

hiện thực .

Tuy không phải là nước phát minh ra điện

ảnh , nhưng thời gian này , các hãng phim Mỹ

xuất hiện hàng loạt và có khối lượng phim sản

xuất ngày càng nhiều . Ra đời sau hãng Pa- tê

( Pathé ) và Gô-mông ( Gaumont ) của Pháp , các

Điện ảnh Việt nam

và 100 năm

điện ảnh thế giới

bộ phim chưa có âm thanh lần lượt xuất hiện .

Chỉ 5 năm sau ( 1900 ) đã ra đời những phim có

thoại và nhạc thu vào đĩa , phát theophimchiếu ,

và những bộ phim có sử dụng kỹ xảo do

Gioóc-giơ Mê- li -e nghiên cứu sáng tạo và áp

dụng trong công nghệ sản xuất . Nổi bật hơn cả

là những phim của Sác- li Sa- plin với nhân vật

hề Sác - lô đã chinh phục người xem khắp năm

châu . Thể loại phim cũng phong phú hơn . Năm

1909 xuất hiện phim vẽ đầu tiên ở Mỹ ("Con

khủng long thuần hóa " của W.Ki ) . Đến năm

1912 , phim truyện màu ra đời ở Pháp, và rồi

tiếp đó, mỗinăm hàng trăm phimđược sản xuất

ở các nước phương Tây .

Trong mấy mươi năm đầu của thế kỷ , đã

hình thành một phong cách làm phim theo kiểu

" biểu hiện " của trường phái ấn tượng Pháp mà

sau này gọi là trào lưu tiên phong, một trào lưu

rất phổ biến ở các nước châu Âu , với những tên

tuổi đã được ghi trên những trang vàng của lịch

sửđiện ảnh thế giới, như : Lu- i Be-lúc . Giăng

Rơ -noa ở Pháp ; Et-vin Po-tơ , D.W. Gri-phút ở

Mỹ ; Gơ-na -do -ni ở Ý ; Héc -man Uôm ở Đức ;

An -phrét Hít-cốc ở Anh ... Ở Nga , thời Xa hoàng,

nền điện ảnh bắt đầu từ năm 1908 với bộ phim

hãng phim lớn của

Mỹ như Pe -ro-

mao (Paramount).

Phốc ( Fox ), MGM

lu-ni-vo-xon (Uni-

versal )... , do có

quan hệ chặt chẽ

với các tập đoàn

tài chính Moóc-

gân và , Rốc-cơ-

phe- lơ , nên đã tập

hợp được một đội

ngũ đông đảo

những người làm

điện ảnh tài năng với phương tiện kỹ thuật cần

thiết , biến điện ảnh Mỹ thành một nền công

nghiệp mạnh thật sự .

TRẦN NGỌC THANH

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, để tránh

sự khủng bố của chế độ phát xít , nhiều nghệ sĩ

điện ảnh ở châu Âu trong đó có các đạo diễn

nổi tiếng như Rơ -nê Cle , Giăng Rơ -noa , A.

Hít-cốc ... cùng với các chuyên gia kỹ thuật đã

lánh nạn sang Mỹ và được các nhà sản xuất

phim Mỹ chào đón . Điều này đã tiếp thêm sức

mạnh cho công nghiệp điện ảnh Mỹ độc chiếm

thị trường thế giới, thu về những món lợi kếch

sù . Hô- li - út nghiễm nhiên trở thành kinh đô điện

ảnh của cả thế giới với số vốn đầu tư, số nghệ

sĩ điện ảnh và chuyên gia kỹ thuật , số phim sản

xuất hằng năm ( trung bình 500 bộ ) không một

nước nào sánh kịp .

Bước vào những năm 50, điện ảnh đã thực

sự trở thành một nhu cầu văn hóa của đời sống

nhân loại . Số phim do các cường quốc điện ảnh

thị trường các châu lục cũng không đáp ứng

sản xuất mỗi năm một tăng , dù đã chiếm lĩnh

được nhu cầu người xem . Mặt khác , vì ý thức

dân tộc , nhiều nước tuy nền kinh tế kém phát

* Phó tổng biên tập tạp chí Điện ảnh ngày nay
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triển cũng đã cố gắng sản xuất phim , do đó đã

hình thành một sự chạy đua trong công nghiệp

điện ảnh . Ví dụ , Ấn độ với số dân trên 300 triệu

đã bắt đầu cạnh tranh thị trường điện ảnh với

các nước có nền sản xuất phim mạnh như Mỹ ,

Anh , Pháp . Chỉ tính riêng năm 1956, Ấn độ đã

sản xuất 300 bộ phim truyện , đứng vào nước có

số phim sản xuất hằng năm nhiều thứ hai trên

thế giới .

Ở Trung quốc dưới chế độ Quốc dân đảng ,

từ năm 1936, xưởng phim Nam kinh đã được

thành lập . Sau khi nước Cộng hòa nhân dân

Trung hoa ra đời , các xưởng phim ở Bắc kinh ,

Thượng hải ... cũng đã đi vào hoạt động . Nhưng

điện ảnh Trung quốc chỉ thực sự trở thành đối

thủ đáng gờm đối với các nước phương Tây

khoảng mấy chục năm gần đây . Để thỏa mãn

nhu cầu của một lượng khán giả người Hoa

khổng lồ (gồm không chỉ cộng đồng người Hoa

ở Trung quốc , Đài loan , Hồng công với trên 1

tỉ người, mà cả cộng đồng người Hoa hiện sống

khá tập trung ở nhiều nước trên thế giới ) chỉ

riêng nền điện ảnh ở Hồng công trong những

năm 60 , trung bình hằng năm đã phải sản xuất

từ 290 đến 1280 bộ phim truyện . Các hãng phim

lớn của Hồng công như : Sâu Bra -dd ( Shaw

Brother ) , Gâu -đơn Ha -vít- xtơ (Golden Harvest )

đã chiếm lĩnh thị trường chiếu bóng ở nhiều

nước , nhất là ở các nước châu Á . Phim do người

Trung hoa dựng ở trong nước và ở các nước

phương Tây với những mảng đề tài về phong

tục tập quán Á đông cũng mang đến cho người

xem phương Tây một khẩu vị mới lạ . Những

năm gần đây , phim nói tiếng Hoa không chỉ

chiếm sốlượng cao, mà về chất lượngnghệ thuật

cũng đã làm những nhà điện ảnh phương Tây

phải vì nể. Nhiều phim đã đi vào danh sách cạnh

tranh ở các liên hoan phim quốc tế và đạt giải

cao nhất . Những tên tuổi như Trần Khải Ca ,

Trương Nghệ Mưu ... đã trở nên quen thuộc với

khán giả phương Tây và thế giới. Để có được

một nền điện ảnh hùng mạnh với một đội ngũ

đạo diễn, diễn viên ... tài năng, kinh nghiệm của

điện ảnh Trung quốc là phải hợp tác với nước

ngoài và các kiều bào ở nước ngoài để tranh thủ

vốn, chất xám ... và tạo đất cho nghệ sĩ có thể

dụng võ và thi thố tài năng.

Vào nhữngnăm 50 và 60, điện ảnh thế giới

cũng có những nét chuyển biến mới . Thế hệ

những người sáng lập ra điện ảnh và những danh

tướng của trường phái tiên phong lúc này đã trở

thành già cỗi . Điện ảnh với những khoản chi

phí chóng mặt đã đẩy những nghệ sĩ điện ảnh

trẻ mới vào nghề với hai bàn tay trắng ra vỉa

hè . Nhưng họ, những nghệ sĩ điện ảnh trẻ , đã

tìm đến nhau làm những bộ phim "đường phố"

dung dị như đời thường vốn có, với một tấm

lòng " tử vì đạo ". Những bộ phim như thế ra đời

ngay giữa lòng châu Âu và được gọi là phim

của thế hệ trẻ theo trường phái làn sóng mới.

"Làn sóngmới" xuất hiện đầu tiên ở Pháp đã

nhanh chóng dâng lên ở hầu khắp các nước

phương Tây , tạo nên một làn gió mới trong cách

làm phim với những tên tuổi như : Giăng Gô -đa ,

Phrăng- xi Tuýt-phăng ở Pháp ; Vi- xôn -ti

(Visonti),Phe-li-ni ( Fellini ) ở Ý , v.v .. Các thành

tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật được

nhanh chóng đưa vào các công nghệ sản xuất

phim hiện đại : phim màn ảnh rộng , phim toàn

cảnh , phim âm thanh nổi , âm thanh lập thể ...

Đề tài phim cũng được mở rộng với những câu

chuyện người ngoài hành tinh , cuộc chiến giữa

các vì sao , người máy .. , với những tình tiết ma

quái , kinh dị , rùng rợn được thể hiện bằng những

kỹ thuật tiên tiến nhờ sử dụng các loại máy quay

đa chức năng với hệ thống điều khiển điện tử

từ xa rất hoàn hảo và các loại máy tính điện tử

làm kỹ xảo có thể thỏa mãn mọi thị hiếu của

khán giả .

Tuy nhiên , sau một thế kỷ ra đời và cải tiến

không ngừng cả về nội dung nghệ thuật lẫn hình

thức kỹ thuật biểu hiện , những bộ phim đọng

lại trong ký ức người xem vẫn là những bộ phim

có tính nhân văn cao cả cùng với lối biểu hiện

nghệ thuật dung dị mà sâu sắc . Chân, thiện , mỹ

vẫn là những tiêu chí cao nhất của nghệ thuật

nhân loại. Qua nhiều cuộc thăm dò ý kiến người

xem trên thế giới , qua những cuộc bình phim

hay nhất thế kỷ trên các tạp chí chuyên ngành

điện ảnh có tiếng của nhiều nước , vị trí xếp hạng

những bộ phim hay nhất có thể thay đổi , nhưng

tựu trung đó vẫn là những bộ phim đã được lịch

sử thừa nhận , và đến nay khi đem chiếu lại , vẫn

là những bộ phim ăn khách nhất , ví dụ : Cuốn

theo chiều gió ( Mỹ - 1939 ) , Công dân Ke -d

(Kare ) ( Mỹ - 1941 ) , Kẻ cắp xe đạp ( Ý - 1948 ) ,

Ra -sô -môn ( Nhật - 1950 ) , Ben Hơ ( Ben Hur )

(Mỹ - 1979 ) ...

Ở nước ta , từ những năm đầu của thế kỷ đã

xuất hiện những bộ phim tài liệu về Việt nam
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do quân đội viễn chinh Pháp thực hiện . Năm

1924 , lần đầu tiên ở Hà nội và Sài gòn đã xuất

hiện những phim tài liệu của hãng Anh -đô- sin

( Indochine ) , như Hội đền kiếp bạc, Bé tý, cô

gái Bắc kỳ... Những bộ phim Kim Vân Kiều

( 1924 ) , Huyền thoại Bà Đế ( 1929 ) , Cánh đồng

ma ( 1937 ) , Trận phong ba ( 1938 ) , Trọn với tình

( 1939 ) ... là những phim truyện đầu tiên của các

hàng nước ngoài sản xuất có sự tham gia của

người Việt nam . Trong cuộc kháng chiến chống

Pháp , ở các đô thị bị tạm chiếm đã xuất hiện

những hãng phim của người Việt nam với các

bộ phim được sản xuất, như kiếp hoa ( 1953 ) ,

Nghệ thuật và hạnh phúc ( 1953 ) , Cô gái Việt

( 1954 ), Phạm Công, Cúc Hoa ( 1954 ) . Sau này

ở các vùng tạm chiếm của Mỹ ngụy, số lượng

phim sản xuất hằng năm ngày càng nhiều và

trong số đó cũng có không ít những bộ phim có

nội dung tiến bộ .

Ngày 15 tháng 3 năm 1953 , Chủ tịch Hồ

Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp

quốc doanh chiếu bóng và nhiếp ảnh , và đây

chính là ngày khai sinh của nền nghệ thuật điện

ảnh cách mạng . Những bộ phim thời sự về Hội

nghị Phông-te -nơ- blô ( 1946 ) và những phim tài

liệu về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ( Trận

Một hóa ( 1948 ) , Chiến thắng biên giới (1950 ),

Chiến thắng Điện biên phủ ( 1954 ) ) là những bộ

phim tài liệu có giá trị lịch sử đặc biệt . Trong

giai đoạn kháng chiến chống Mỹ , các nghệ sĩ -

chiến sĩ của ngành điện ảnh nước ta đã tiếp tục

pháthuy truyền thống , xây dựng những bộ phim

tài liệu phản ánh cuộc kháng chiến thần kỳ của

dân tộc , phản ánh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội. Hàng loạt phim như Nước về Bắc hưng

hải, Đường dây lên sông Đà , Lũy thép Vĩnh Linh ,

Du kích Củ chi, Đường ra phía trước, Thành

phố lúc rạng đông… không những được người

xem trong nước hoan nghênh mà còn được bạn

bè thế giới khâm phục . Có phim đã được tặng

giải lớn của quốc tế .

So với phim tài liệu , phim truyện và hoạt

hình của chúng ta phát triển chậm hơn , nhưng

nhiều bộ phim truyện và hoạt hình bám sát hiện

thực cuộc sống , phản ánh con người và xã hội

Việt nam , đã đánh dấu sự trưởng thành của nền

điện anh nước ta . Những bộ phim Ống Gióng ,

Mèo con , Lạc Long Quân và Âu Cơ (hoạt hình ),

Chung một dòng sông. Chim vành khuyên . Chị

Tư Hậu , Đến hẹn lại lên , Bao giờ cho đến tháng

mười, Cánh đồng hoang (phim truyện )... đều là

những phim có chất lượng , nội dung và nghệ

thuật biểu hiện mang đậm màu sắc dân tộc . Một

thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh đã được hình thành .

Mai Lộc , Khương Mễ, Hồng Sến , Phạm Kỳ

Nam , Bùi Đình Hạc , Trần Vũ , Hải Ninh , Đặng

Nhật Minh , Huy Thành , Bạch Diệp , Trần Đắc ,

Ngọc Quỳnh , Lê Mạnh Thích , Trần Văn Thủy ,

Trương Qua , Ngô Mạnh Lân ...

Hơn 40 năm xây dựng và phát triển , nền

điện ảnh của chúng ta đã gặp không ít khó khăn .

Trong những năm chiến tranh , cơ sở vật chất

kỹ thuật sơ sài và thiếu thốn . Đội ngũ làm điện

ảnh tổn thất và hy sinh không nhỏ . Hòa bình

được ít lâu , điện ảnh mới hồi phục lại phải đương

đầu với làn sóng thông tin mới, đặc biệt là sự

xâm nhập của băng hình nước ngoài cùng với

sự thách thức của cơ chế thị trường. Một thế hệ

mới của điện ảnh đã và đang cố gắng trụ vững ,

kế thừa và phát huy những đóng góp to lớn của

các thế hệ đàn anh , tiếp thu những bài học quý

giá của điện ảnh cách mạng . Đó là bài học bẩm

sát cội nguồn dân tộc , bám sát cuộc sống hiện

thực , phản ánh đúng những nỗi niềm và khát

vọng sâu xa của nhân dân . Thực tế những năm

đôi mới vừa qua , những bộ phim làm theo xu

hướng thương mại sản xuất tuy nhiều , nhưng

hầu như không để lại một tiếng vang trong khán

giả , và cho đến nay , người xem đã thực sự quay

lưng lại với những loại phim "hàng chợ " này .

Bước vào năm 1995 , năm kỷ niệm 100 năm điện

nguồn được các nghệ sĩ trẻ làm một cách

ảnh thế giới , nhiều bộ phim với sự " trở về cội

nghiêm túc, phản ánh sinh động hiện thực đất

nước hôm qua và hôm nay , phản ánh những mất

mát của quá khứ đau thương và anh hùng cũng

như những vấn đề đặt ra trong cuộc sống hiện

tại.Đó là những tín hiệu rất đáng mừng của một

cuộc hồi sinh trong điện ảnh .

Cuối cùng , chúng ta cũng không quên rằng,

điện ảnh không chỉ là một ngành nghệ thuật ;

nó đồng thời còn là một ngành công nghiệp ,mà

về mặt này , so với thế giới, điện ảnh của ta còn

quá thấp , nếu không nói là quá non yếu .

Đánh giá đúng những gì ta đã làm được

cùng những gì ta còn non kem , đó là một thái

độ khoa học và cách mạng để những người làm

điện ảnh chúng ta bằng đôi chân của mình hội

nhập cùng thế giới, đưa sự nghiệp điện ảnh của

dân tộc bước vào thế kỷ XXI J
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Dấu ấn lãnh đạo của một chi bộ đảng

CONX

ÔNG ty tư vấn xây dựng công trình 625

(TVXDCT ) thuộc Tổng công ty xây dựng

công trình 6 ( Bộ giao thông vận tải) . Từ

khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị

trường , Công ty đã có những bước phát triển

nhanh , mạnh và vững chắc, không có sự "bở

ngỡ ban đầu " như nhiều đơn vị khác.

Trước đây nhiệm vụ của Công ty là khảo

sát , thiết kế xây dựng công trình , nay được

mở rộng hơn : thực hiện việc tư vấn , khảo sát

thiết kế và xây dựng các công trình giao thông.

Công ty hiện có 109 cán bộ công nhân

viên , trong đó 41.28% là cán bộ quản lý , khoa

học kỹ thuật, nghiệp vụ , đa số là kỹ sư các

ngành , nghề , nhất là kỹ sư ngành xây dựng

công trình . Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm :

xưởng thiết kế , xưởng thí nghiệm , đoàn khảo

sát và 4 phòng chức năng (phòng sản xuất

kinh doanh , phòng tài vụ , phòng nhân chính ,

phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm ). Nhờ có

bộ máy quản lý tinh , gọn , đội ngũ cán bộ kỹ

thuật , nghiệp vụ tinh thông nghề nghiệp và có

tinh thần trách nhiệm cao , cho nên trong nhiều

năm qua Công ty đã liên tục hoànthành xuất

sắc các nhiệm vụ được giao .

Chỉ tính riêng năm 1994, giá trị tổng sản

lượng của Công ty đạt 8 tỉ đồng , tăng gấp hai

lần so với năm 1993. Từ tháng 11-1994 đến

tháng 6-1995 , Công ty đã ký được hợp đồng

xây dựnghơn 70 công trình lớn nhỏ với tổng

giá trị sản lượng là 12 tỉ đồng. Đời sống của

cán bộ công nhân viên được cải thiện rõ rệt

thu nhập bình quân mỗi người đạt trên 1 triệu

đồng /tháng . Vừa qua , Công ty đã được Nhà

nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng

ba.

Công ty TVXDCT 625 có chi bộ đảng

gồm 16 đảng viên , trình độ đảng viên không

có gì thật "đặc biệt" . Song , điều đáng chú ý

HOÀNG MẠNH PHIỆT

là , tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty

đều thừa nhận vị trí, vai trò của chi bộ đảng

và đều khẳng định mọi thành tựu của Công ty

gắn liền với vai trò lãnh đạo của chi bộ . Có

được điều đó là do đâu ?

1 -

Chi bộ đã tập trung sức lực, trí tuệ

lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ sản xuất, kinh doanh .

Để bảo đảm hiệu quả cao trong công tác ,

từ năm 1992 chi ủy đã phối hợp với ban giám

đốc Công ty xây dựng được quy chế hoạt động

sản xuất kinh doanh khá khoa học . Quy chế

đó không ngừng được bổ sung và hoàn thiện .

do đó khi thực hiện đã mang lại hiệu quả cao .

Chi bộ đã lãnh đạo và làm tốt công tác tư

tưởng , phát huy được trí tuệ của các kỹ sư.

chuyên gia giỏi trên từng lĩnh vực . Chi ủy và

ban giám đốc có chế độ đãi ngộ thích đáng

cho đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, nghiệp

vụ nên họ rất yên tâm công tác , say mê nghề

nghiệp và gắn bó với đơn vị.

Công ty ban hành quy định ký kết hợp

đồng giao cho các kỹ sư giỏi làm chủ đề tài

thiết kế nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và

nâng cao chất lượng công trình để gây uy tín

với khách hàng , do vậy số bạn hàng của công

ty ngày càng tăng . Cứ 3 tháng một lần , giám

đốc công ty mở hội nghị kiểm điểm công tác

phương hướng nhiệm vụ quý sau , đồng thời

sản xuất, kinh doanh của quý trước , bàn

trả lời kiến nghị của cán bộ công nhân viên

về những vấn đề có liên quan đến hoạt động

sản xuất , kinh doanh , đời sống của Công ty .

Công ty đã áp dụng chế độ khoán gọn

nhằm đẩynhanh tiến độ sản xuất , kinh doanh ,

đồng thời kích thích nhiệt tình lao động , tỉnh

* Chuyên viên cao cấp Ban tổ chức trung ương (phụ trách

phía Nam )
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Thực tiễn Kinh nghiệm·

thần trách nhiệm và óc sáng tạo của toàn thể

cán bộ , công nhân viên . Đi liền với điều đó

là việc phân phối sao cho thật công bằng , bảo

đảm sựđoàn kết , nhất trí .

Để phục vụ đắc lực cho việc phát triển

sản xuất, kinh doanh , mặc dù nguồn vốn có

hạn , Công ty đã đầu tư trên 500 triệu đồng để

phục hồi và đổi mới trang thiết bị , máy móc ,

nhất là hệ thống máy vi tính thực hiện các

chương trình hiện đại , đủ sức cạnh tranh trên

thị trường . Công ty cũng đã đầu tư 78 triệu

đồng cho việc học tập nâng cao trình độ quản

lý kinh tế , lý luận chính trị , ngoại ngữ và trình

độ sử dụng máy vi tính cho đội ngũ cán bộ ,

công nhân .

2. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy

chế làm việc của chi bộ , chi ủy ,

Cùng với ban giám đốc xây dựng quy chế

hoạt động sản xuất, kinh doanh , chi bộ đã xây

dựng được một quy chế làm việc đầy đủ , cụ

thể . Nội dung quy chế làm việc của chi bộ

dựa vào quy định 49 của Ban bí thư Trung

ương Đảng và căn cứ vào tình hình cụ thể của

đơn vị , có lấy ý kiến đóng góp của tập thể chi

bộ và của các đoàn thể quần chúng . Sau khi

được chi bộ nhất trí thông qua , quy chế đó trở

thành " luật" , và được mọi đảng viên thực hiện .

Do có quy chế làm việc rõ ràng, khoa học

và thực hiện nghiêm túc , nên chi bộ đã thể

hiện đúng được chức năng, nhiệm vụ của

mình ; mối quan hệ giữa chi ủy với ban giám

đốc và các đoàn thể quần chúng tốt hơn , sự

phối hợp hoạt động cũng nhịp nhàng, có hiệu

quả hơn ; vai trò của chi bộ và uy tín của đảng

viên đối với quần chúng được nâng lên rõ rệt .

Nguyên tắc tập trung dân chủ , tập thể lãnh

đạo, cá nhân phụ trách được thể hiện rõ trong

quy chế và trong mọi hoạt động của chi bộ .

Các phương hướng , nhiệm vụ , chủ trương biện

pháp đều được thảo luận , bàn bạc dân chủ

trong chi bộ . Sau khi đã thảo luận kỹ càng ,

chi ủy lấy biểu quyết và ra nghị quyết để mọi

đảng viên thực hiện . Chi bộ giữ nền nếp sinh

hoạt hàng tháng và có nội dung cụ thể. Trong

sinh hoạt chi bộ , đảng viên thường xuyên tự

phê bình , phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ .

Do làm tốt việc này , mỗi đảng viên của chi

bộ đều có ý thức phấn đấu vươn lên . Kết quả

phân loại chất lượng đảng viên năm 1994 và

6 tháng đầu năm 1995, 100 % số đảng viên

của chi bộ đều được xếp loại 1 (đủ tư cách ,

phấn đấu tốt ) .

-
3 Chi bộ rất chú trọng công tác quy

hoạch , đào tạo cán bộ và phát triển đảng.

ý

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức các

mặt cho cán bộ , đảng viên được coi là một

nhiệm vụ quan trọng của công ty và luôn được

chi bộ, ban giám đốc quan tâm . Chi ủy cùng

với ban giám đốc chú ý lựa chọn những người

đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và

phẩm chất để đưa vào quy hoạch ; trên cơ sở

đó có kế hoạch cử họ đi học các lớp đào tạo ,

bồi dưỡng theo dự kiến sắp xếp, bố trí sau

này . Do làm tốt công tác cán bộ nên công ty

luôn có một đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng

kịp thời yêu cầu , nhiệm vụ . Đầu năm 1995,

đồng chí giám đốc công ty được đề bạt làm

tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công

trình 6 , chi ủy đã đề nghị lên cấp trên đề bạt

đồng chí phó giám đốcCông ty lên làm giám

đốc , và một đồng chí trưởng phòng làm phó

giám đốc . Năm 1994, chi ủy cũng đã giới thiệu

để giám đốc công ty đề bạt bốn đồng chí đảm

nhận các chức vụ trưởng xưởng, đoàn trưởng,

đoàn phó và phó phòng . Những đồng chí do

chi ủy giới thiệu giám đốc công ty đều chấp

thuận . Có được điều đó là do công tác nhân

sự được chi bộ , chi ủy coi trọng và tiến hành

chu đáo , hợp lý .

Công tác phát triển đảng viên mới được

chi bộ , chi ủy rất quan tâm , coi đó là một

trong những nhiệm vụ chính trị , là nguồn bổ

sung đội ngũ cán bộ của đơn vị , cũng như sự

lớn mạnh của chi bộ đảng . Năm 1994, chi bộ

đã kết nạp 1 đảng viên mới , 6 tháng đầu năm

1995 kết nạp được 3 đồng chí . Hiện nay chỉ

bộ đang làm thủ tục để cuối năm 1995 kết

nạp thêm 2 đồng chí . Hướng phấn đấu của

chi bộ là trên cơ sở tiêu chuẩn và chất lượng ,

đầu tư công sức cố gắng trong 2-3 năm tới

có đủ số lượng đảng viên để thành lập đảng

bộ cơ sở .

( Xem tiếp trung 45 )
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Sinhhoạttưtưởng

Để tương lai

không phải dùng " đại bác"

TINH

ÌNH cờ tôi gặp anh nơi đất tổ

Hùng Vương. Anh - một trí thức

từ bên kia Thái bình dương mới về

thăm quê sau nhiều năm xa cách .

Lần đầu tiên tiếp xúc , tôi cảm thấy

anh khá am hiểu lịch sử. Khi biết

tôi làm việc ở tạp chí của Đảng ,

anh ngỏ ý muốn mua vài số . Anh

bảo : ở "bên kia " bằng những con

đường khác nhau , thỉnh thoảng tôi

cũng có dịp đọc báo chí từ "nhà

minh " chuyển sang , và đôi khi

cũng gặp những bài tâm đắc .

Tôi ngạc nhiên về nhu cầu

đó của anhvà biểu ảnh mấy cuốn

tạp chí gần đây nhất . Mấy ngày

sau gặp lại, tôi hỏi anh về ấn tượng

khi về thăm Tổ quốc . Chúng tôi

ngồi bên ấm trà , anh châm thuốc

hút và chậm rãi tâm sự như nói

với chính bản thân mình :

Người minh ở trong nước hay

có ai đó chỉ "ra ngoài" một thời

gian ngắn, nếu không tâm huyết

với quễ hương, đất nước thì không

thể có cảm giác nhớ nhụng da

diết, khắc khoải, có khi đến cháy

lòng. Một mái nhà tranh , một lũy

tre làng , mấy chiếc quán lụp xụp

bên đường, thậm chí một cơn gió

thoảng đưa mùi rơm mới, đều là

những ấn tượng khó quên với

người xa quê. Hiếm có một dân

tộc , một đất nướcnào trên thếgian

này mà ý niệm về Tổ quốc, về dân

tộc, lại thiêng liêng và
thể như

dân tộc ta . Trải qua hàng nghìn

năm lịch sử , ngôi mộ tô Hùng

Vương vẫn còn đó, trên đỉnh núi

Hy cương . Và không mấy người

Việt nam lại không ghi nhớ lời dặn

dò , nhắc nhở của Tổ tiên :

cụ

" Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười

tháng ba" .

Dù không về đượcđúng ngày

giỗ Tổ , nhưng việc đầu tiên của

tôi khi trởlại quê hương là đến thắp

hương mộ các Vua Hùng và mồ

VŨ LÂN

mà tổ tiên . Đặt chân lên đất tổ

Hùng Vương , ngược về quá khứ

của dân tộc , càng thấy giá trị và

tự hào về bề dày văn hóa do cha

ông ta tạo ra . Truyền thuyết "bọc

trăm trứng " nở ra trăm con chia

nhau lên rừng xuống biển mở

mang bờ cõi giang sơn , là điểm

xuất phát của văn hóa truyền

thống dân tộc. Có sống ở nơi "đất

khách quê người" mới cảm nhận

hết được giá trị, ý nghĩa của hai

chữ "đồng bào" . Nó như là chất

kết dính dân tộc Việt nam thành

một khối. Những câu tục ngữ , ca

dao , những điệu dân ca , ví von

không biết từ đời nào đã thấm vào

máu thịt của mỗi người Việt nam,

theo họ từ thuở còn trong bụng

mẹ, khi nằm trên nôi và trong suốt

cả cuộc đời trên mọi nẻo đường

xuôi ngược : "Nhiễu điều phủ lấy

giá gương , người trong một nước

phải thương nhau cũng" , "khôn

ngoan đá đáp người ngoài , gà

cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" ;

" anh em như cội với cành " ; " chị

ngã emnâng" ; "môi hở răng lạnh " ,

" máu chảy ruột mềm" , v.v ..

Người nước ngoài rất khâm

phục và ngạc nhiên khi biết từ xa

xưa , dân tộc ta đã đúc kết cho

minh một phương châm xử thế

"Lấy đại nghĩa thẳng hung tàn , lấy

chí nhân thay cường bạo" . Đó

chính là sức mạnh, là giá trị của

dân tộc ta .

Đối với người Việt nam chúng

ta , tội phản quốc “rước voi giày

mả tổ " được coi là một tội tày đình .

Kẻ phạm tội đó bị họ hàng , làng

nước, đời đời con cháu nguyên

rủa . Ấy vậy mà dù nhiều hay ít ,

mỗi thời đều có những người mắc

phải tội này. Có lẽ chính vì lường

trước điều này mà trong các truyền

thuyết Việt nam có truyện kể về

trọng 100 con voi thì 99 con hướng

về mộ Tổ , còn một con quay đi

nơi khác. Và lịch sử dân tộc mãi

mãi ghi tấm gương Trần Bình

Trọng đã gạt đi mọi sự ve vãn của

giặc Nguyên - Mông, trả lời một

cách đanh thép : Ta thà làm quý

nước Nam , chứ không thèm làm

vương đất Bắc .

Chúng ta không sống bằng

quá khứ , bằng hoài niệm về một

lịch sử vinh quang. Nhưng lịch sử

dân tộc ta , bề dày của một nền

văn hóa 4000 năm là nền tảng

vững chắc , góp phần làm nên sức

mạnh hôm nay, và mai sau.

Những gì mà dân ta có được như

ngày hôm nay, đều gắn bó với lịch

sửdân tộc. Vì thế , việc Đảng cộng

sản Việt nam vẫn khẳng định được

vai trò lãnh đạo của mình, được

cả dân tộc thừa nhận cũng như

hình ảnh và tư tưởng của Bắc Hồ

vẫn sống mãi trong mỗi người dân

Việt nam không có gì là khó hiểu .

Đó chính là sự kế thừa , kết tinh từ

những giá trị truyền thống tốt đẹp

của dân tộc.

Cũng rất dễ hiểu khi thấy

những kẻ đứng đối lập với lợi ích

dân tộc thường bịa đặt, vu không,

phủ nhận những gì dân tộc ta đã

đạt được.

nổi tiếng : "Nếu anh bắn vào quá

A -bu -ta -líp có một câu nói rất

khứbằng súng lục thì tương lai sẽ

bắn vào anh bằng đại bác". Thực

tế trên thế giới hiện nay đang là

mộtminh chứng cho câu nói đó .

Nhiều kẻ đã không phải dùng

"súng lục " mà dùng "đại bác " bắn

vào quá khứ . Và không phải đợi

tới tương lai, hiện nay họ đang phải

trả giá .

Ở Việt nam cũng đang có

những người "dùng gậy chống

trời" , manh tâm "dùng súng lục "

bắn vào quá khứ . Cứtheo họ thì

"làm gì có các Vua Hùng ", chuyện

"bọc trăm trứng ”, “con Lạc, cháu

Hồng ", "Thánh Gióng " v.v. chăng

qua "chỉ là truyền thuyết, làm gì

có thật" ! ?

Vậy , để dân tộc ta trong

tương lai khỏi phải dùng đến "đại

bác ", cần ngay từ bây giờ chặn tay

ai đó manh tâm dùng "súng lục" ...

Tôi thấy anh là người tâm

huyết với dân tộc , và những điều

anh nói thật có lý . Vậy xin ghi

ra đây để chúng ta cùng tham

khảo D
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện

TRE

CƠ SỞ KHÁCS QUEN BỀn Dũng của

MỐI QUAN ĐỆ ĐẶC BIỆT VIỆC - KÉO
hệ

LÃO

RÊN thế giới , từ trước đến nay , ở

phương Đông cũng như phương Tây ,

trong cuộc đấu tranh để sinh tồn và phát

triển của các quốc gia , các dân tộc , các tập

đoàn giai cấp ... , đã từng xuất hiện nhiều mối

quan hệ liên minh hợp tác , với những hình

thức , nội dung khác nhau như : liên minh

chiến lược , liên minh sách lược , liên minh

hữu cơ v.v .. Nhưng có thể nói , ít có nơi nào

và lúc nào có được mối quan hệ đoàn kết ,

hợp tác bền vững, lâu dài, mẫu mực , trong

sáng như mối quan hệ truyền thống chiến

lược Việt - Lào .

Cùng với thời gian , mối quan hệ đó đã

không ngừng được củng cố và phát triển .

Từ quan hệ láng giềng gần gũi, thân thiện

giữa hai quốc gia trong thời phong kiến , đến

quan hệ gắn bó chung trong cuộcđấu tranh

tự phát của các trào lưu dân tộc và các thân

sĩ tiến bộ, khi cả hai nước đều bị đế quốc ,

thực dân xâm lược, thống trị. Đặc biệt , từ

ngày Đảng cộng sản Đôngdương ra đờiđảm

nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng

ba nước , mối quan hệ Việt - Lào có sự biến

đổi về chất , trở thành mối quan hệ tự giác

kiểu mới , mang bản chất chủ nghĩa quốc tế

vô sản . Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm

lược , quan hệ đoàn kết liên minh chiến đấu

Việt - Lào được củng cố và nâng lên thành

một quy luật tồn tại phát triển , một nhân tố

cơ bản bảo đảm thắng lợi của cách mạng

mỗi nước và cả hai nước .

Xác định tính chất, nội dung để đặt tên

cho mối quan hệ này, đồng chí Cay- xỏn

Phôm -vi-hản , cố Chủ tịch Đảng nhân dân

cách mạng Lào , từng nói : " ... tôi còn nhớ

như in buổi làm việc thân tình trong căn nhà

của Bác . Khi thảo luận về mối quan hệ giữa

HÀ MINH TÂN

hai Đảng , hai Nhà nước và giữa nhân dân

hai nước , Bác Hồ và chúng tôi đều thấy rằng ,

ngoài mối quan hệ giữa hai Đảng cùng

chung lý tưởng cộng sản , giữa hai nước xã

hội chủ nghĩa láng giềng , mối quan hệ giữa

hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta

còn có sự gắn bó thân thiết không giống bất

cứ nước nào ... Bác Hồ tay gõ gõ lên trán

rồi nói : " Chúng ta phải gọi là quan hệ đặc

biệt …

Vậy cơ sở nào đã tạo nên mối quan hệ

đặc biệt Việt - Lào và bảo đảm cho nó giữ

được sự mẫu mực , trong sáng , lâu dài đến

như thế ? Đã có rất nhiều công trình nghiên

cứu , bài viết của các nhà khoa học, các nhà

này với những cứliệu và lập luận khác

chính trị, nhà văn , nhà thơ ... đề cập đến vấn

nhau . Tựu trung , có thể khái quát thànhmấy

điểm cơ bản như sau :

đề

1 Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

không phải là một hiện tượng nhất thời , mà

đã có tiền để tự nhiên , lịch sử, có cơ sở xã

hội từ lâu đời . Trong đó, nổi lên mối quan

hệ về địa lý tự nhiên và địa lý quân sự . Hai

yếu tố nàykếthợp với nhau , tạo nên một

mối quan hệ thống nhấtmà trong công cuộc

bảo vệ , xây dựng đất nước , hai dân tộc Việt-

Lào phải nương tựa , gắn bó với nhau .

2 - Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

được tạo nên không phải do ý muốn chủ

quan của một tổ chức hay một cá nhân nào ,

mà là do yêu cầu khách quan bức thiết có

ý nghĩa sống còn của cuộc đấu tranh để

giành , giữ và xây dựng đất nước , đánh bại

mọi thù trong giặc ngoài, trên cơ sở cộng

* Viện khoa học lịch sử quân sự Việt nam

( 1 ) Đồng chí Cay -xỏn Phôm -vi-han trả lời đặc phái viên

báo Nhân dần trong dịp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng cộng sản

Việt nam sang thăm Lào , 4-7-1989
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đồng về lợi ích , thống nhất về mục tiêu phấn

đấucơ bản của mỗi nước và cả hai nước

qua các thời kỳ lịch sử .

Đấy chính là cái nền của mối quan hệ

liên minh chiến lược - mà trước kia Mác và

Lê -nin từng nêu trong khẩu hiệu : "Vôsản

tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức

đoàn kết lại !" , và nó đã được Việt nam và

Lào vận dụng , nâng lên thành một quy luật

tồn tại và phát triển trong mối quan hệ giữa

hai nước .

3 - Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

không do sự áp đặt chủ quan , thực hiện theo

kiểu rập khuôn máy móc , mà là kết quả của

một quá trình vận động tự giác, từ thấp đến

cao, trên cơ sở : tôn trọng độc lập tự chủ

của mỗi dân tộc , coi trọng nguyên tắc bình

đẳng cùng có lợi , thực sự tin cậy gắn bó với

nhau , chân thành hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ,

vì lợi ích chung của mỗi nước và cả hai

nước .

Đây là một nét đặc biệt không giống ở

những nơi khác , một trường hợp ít thấy trong

quan hệ láng giềng giữa các nước có biển

giới sát nhau .

4 -
Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

không chỉ là vấn đề nhận thức mà còn là

một thực tế lịch sử sinh động ; không chỉ là

một khẩu hiệu động viên có tính chất tượng

trưng , mà làmột tổng thể năng động đầy trí

tuệ , và hiệu quả, kết tinh của sức mạnh tổng

hợp đã được thử thách rèn luyện qua cuộc

sức sống ...

( Tiếp theo trang 59)

toàn diện để hỗ trợ chương trình cải cách của

Cu-ba . Mối quan tâm của người châu Âu và cả

của người Mỹ hiện nay là làm sao giành được

những vị trí chiến lược trong khu vực liên doanh

(có vốn nước ngoài) của nền kinh tế Cu -ba , một

khu vực hiện đang lớn lên không ngừng .

Cải cách kinh tế Cu-ba với những thành công

ban đầu dù còn khiêm tốn , song nó cho thấy sự

nỗ lực phi thường của Chính phủ và nhân dân

Cu-ba và thêm một lần nữa , chứng tỏ sức sống

đấu tranh quyết liệt , lâu dài của quân và dân

hai nước .

Sự năng động và tính hiệu quả đó thể

hiện nhiều hay ít, cao hay thấp trong thực

tế , là thước đo về tính đúng đắn và trình độ

phát triển của mối quan hệ giữa hainước.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của hai

nước từ trước đến nay, nhất là trong hai cuộc

kháng chiến vĩ đại vừa qua , đã chứng minh

rằng nhờ biết khai thác, phát huy có hiệu

quả sức mạnh của mối quan hệ đặc biệt đó ,

mà hai dân tộc Việt - Lào đã giành được

những thắnglợi vô cùng oanh liệt, viết nên

những trang sử chói lọi trong lịch sử đấu

tranh kiên cường vẻ vang của mỗi nước .

Hiện nay , trước yêu cầu và nhiệm vụ

cách mạng lớn lao vànặng nề của giai đoạn

mới , hai nước Việt - Lào đều có chung

nguyện vọng là tiếp tục củng cố , tăng cường

và phát triển mạnh mẽ hơn nữa môi quan

hệ đặc biệt thủy chung , trong sáng giữa hai

Đảng và nhân dân hai nước , phù hợp với

điều kiện và tình hình mỗi nước, tình hình

khu vực và thế giới . Nội dung , hình thức,

biện pháp và cơ chế quan hệ và hợp tác giữa

hai nướccần có sự đổi mới cho phù hợp với

đặc điểm của tình hình mới , nhằm nâng cao

hơn nữa chất lượng , hiệu quả của mối quan

hệ , trên cơ sở thực sự tôn trọng độc lập tự

chủ , phát huy cao độ khả năng tự lực, tự

cường của mỗi nước . Đó cũnglàmột yêu

cầu bức thiết mà hiện nay cả hai Đảng , hai

Nhà nước đang tập trung nghiên cứu và chỉ

đạo thực hiện

mãnh liệt của người dân Cu -ba . Từ thắng lợi mới

này , với những bước cải cách hợp lý tiếp theo ,

chúng ta tin tưởng đất nước Cu -ba anh hùng . Hòn

đảo tự do của châu Mỹ, nhất định sẽ vượt qua

được mọi thử thách của thời kỳ đặc biệt , và đạt

được những thành tựu to lớn hơn nữa . Nhân dân

Việt nam nguyện sát cánh bên nhân dân Cu -ba

trong thời kỳ đặc biệt này , cũng như trước đây nhân

dân Cu-ba từng sát cánh với nhân dân Việt nam

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước, như

Chủ tịch Phi-đen từng sát cánh với các chiến sĩ

Quân giải phóng miền Nam Việt nam trong bức

ảnh chụp tại vùng giải phóng năm nào 2
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NHÂN CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH PHI-ĐENCA -XTƠ -RÔ

vỆTsức sốngmà

CỦA HÒN ĐẢO TỰDO

IU -BA, Hòn đảo tự do của châu Mỹ, đã hơn 30

CU-BA
năm ròng phải đối mặt với bão giông , vượt qua

mọi thử thách , và vẫn hiên ngang đứng đó . Sức

sống mãnh liệt đến kỳ lạ của người dân hòn đảo

này được bạn bè gần xa ngợi ca , khâm phục ; và

làm cho các thế lực thù địch tức tối điên cuồng .

Suốt 33 năm Mỹ đã tiến hành một chính sách thù

địch chống Cu -ba , gần đây lại đẩy tới các chiến

dịch bao vây , cấm vận đối với Cu -ba . Với nỗ lực

nhằm thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền cách

mạng ở Cu-ba do Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng

đầu , Thượng nghị sĩ Det Hê -lâm và Hạ nghị sĩ Dan

Bơ-tơn đã đưa ra một dự luật nhằm xiết chặt hơn

nữa các "đòn trừng phạt" đối với Cu-ba (hiện đã

được Hạ nghị viện thông qua) .

Thái độ của Mỹ đối với Cu-ba là thái độ thù

địch và mang rõ tính chất hai mặt . Tổng thống Mỹ

Bin Clin -tơn nói : "Chúng ta sẽ xiết chặt lệnh cấm

vận để tạo áp lực buộc nhà cầm quyền Cu-ba phải

cải tổ , nhưng đồng thời chúng ta sẽ thăng tiến dân

chủ để cho hai quốc gia trao đổi ý kiến với nhau

nhiều hơn nữa" .

Bình luận về thái độ hai mặt của Mỹ , đồng

chí Ac-man-đô Hat Da-va-lôt , Bộ trưởng văn hóa

Cu-ba đã nói : "Chúng ta (Cu -ba) có hiệp định di

cư, còn phía kia là dự luật Hê-lâm , giữa những cái

đó , họ đang cố gắng đưa cho chúng ta cái mà họ

gọi là vòng tay thần chết khi dành cho Cu-ba một

số thuận lợi, kể cả việc nói đến chuyện hủy bỏ

cấm vận nhưng lại xâm nhập chúng ta về mặt tư

tưởng và văn hóa , chúng ta cần phải luôn luôn

chuẩn bị cho tình huống này với một nền văn hóa

vững vàng" .

VÕ THỦ PHƯƠNG

Dư luận quốc tế và Liên minh châu Âu đang

chỉ trích dự luật Hê-lâm và coi đó là sự vi phạm

tiềm tàng các hiệp định buôn bán quốc tế .

Đối với chính sách cấm vận của Mỹ , Đại hội

đồng Liên hợp quốc đã phản đối kịch liệt và ra

nghị quyết "Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm

vận tài chính , thương mại và kinh tế do Mỹ áp đặt

để chống Cu -ba" với 117 phiếu thuận , 3 phiếu

chống , 38 phiếu trắng . Nghị quyết này lại một lần

nữa "yêu cầu các nước phải tiếp tục áp dụng các

luật lệ và biện pháp nhằm tạo ra bước cần thiết

để bãi bỏ hoặc làm mất hiệu lực lệnh cấm vận

càng sớm càng tốt cho phù hợp với chế độ hợp

pháp ".

Đại sứ Cu -ba tại Mỹ , ông Bru -nô Rô-đri -gết

Pa - ri - la coi lệnh cấm vận của Mỹ là một trong

những hành động xâm lược trắng trợn nhất trong

lịch sử nhân loại . Ông ước tính tổng thiệt hại mà

kinh tế Cu-ba phải gánh chịu trong năm 1994 ở

mức trên 1 tỉ USD .

Cùng với các thiệt hại về kinh tế do lệnh cấm

vận của Mỹ , sự sụp đổ của Liên xô cũ và các nước

Đông Âu đã giảng một đòn nặng nề vào nền kinh

tế Cu-ba . Trước đây, Liên xô và các nước Đông

Âu đã đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với kinh

tế Cu-ba . Phần của các nước này chiếm tới 80%

kim ngạch xuất nhập khẩu, 95% lượng xăng dầu ,

57% tổng số lương thực, 51 % lượng thịt , phần lớn

thiết bị giao thông và hàng tiêu dùng thiết yếu của

Cu -ba . Thế mà từ năm 1991 , các nguồn hàng nói

trên bị cắt hoàn toàn . Nền kinh tế Cu -ba lâm vào

tình trạng như một căn nhà bị mất hơn nửa phần

móng chống đỡ. Sản xuất công nghiệp hầu như

bị tê liệt : xi măng chỉ đạt 30%, phân bón chỉ đạt
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15% so với công suất . Mía đường là ngành kinh

tế then chốt , cũng chỉ đạt 50% so với chỉ tiêu . Mức

cung cấp thực phẩm chỉ bảo đảm 30% nhu cầu

hằng ngày . Một khoảng trống rất lớn đột nhiên

xuất hiện trong nền kinh tế mà không thể lấy gì

bù đắp trong một thời gian ngắn . Năm 1993 , sản

lượng lúa tụt xuống mức thấp nhất chưa từng thấy :

chỉ còn 4,2 triệu tấn so với 8 triệu tấn trước kia

trong khi đó khả năng nhập khẩu lại bị thu hẹp :

chỉ còn 1,7 tỉ USD (so với 2,1 tỉ USD năm 1992

và 8,2 tỉ năm 1989 ) . Việc cung cấp lương thực ,

thực phẩm gặp khó khăn nghiêm trọng . Báo Diễn

đàn phát hành tại thủ đô La Ha-ba-na ngày

27/3/1994 cho biết : mỗi ngày người dân thủ đô

được mua 1 cái bánh mì và một tháng được mua

3 kg gạo , 3 kg đường , 15 quả trứng , 0,5 kg dầu

thực vật và 0,5 kg đỗ . Các mặt hàng như sữa , nước

hoa quả , thịt gà , khoai tây và chuỗi chỉ dành bản

cho trẻ em dưới 7 tuổi và cho người già .

Cơn sóng gió về kinh tế đã kéo theo những

biểu hiện rất đáng lo ngại về chính trị xã hội : số

người di tản sang Mỹ và các nước khác ngày một

tăng ; hoạt động của lực lượng chống đối và của

lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước

rầm rộ hơn ... Tuy Nhà nước và nhân dân Cu-ba

đã phải tiết kiệm tiêu dùng , "thắt lưng buộc bụng"

hết mức nhưng nền kinh tế vẫn không tránh khỏi

trượt dài xuống dốc . Năm 1993 là năm tồi tệ nhất ,

năm mà không chỉ báo chí phương Tây mà ngay

cả báo chí Cu-ba cũng gọi là “năm chạm đáy" của

nền kinh tế Cu -ba .

Trước thực tế nghiệt ngã như vậy , Cu -ba chỉ

còn cách lựa chọn : hoặc là đổi mới , cải cách

hoặc là suy thoái hơn nữa , và như vậy chắc năm

1993 chưa phải là "năm chạm đáy" . Cu-ba đã lựa

chọn con đường đổi mới . Và năm 1993 cũng là

năm mở đầu cho nhiều cải cách kinh tế ở Cu-ba .

Cu -ba bắt đầu hợp pháp hóa việc sử dụng ngoại

tệ ở thị trường trong nước, cho phép mở rộng ngành

nghề cả thể ; cải tiến cơ chế quản lý nông nghiệp ,

mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài ; phát triển

du lịch ; từng bước lành mạnh hóa nền tài chính

quốc gia , v.v .. Những cải cách nói trên tuy còn

nhiều hạn chế , song thực tế đã góp phần làm dịu

bớt các khó khăn về kinh tế , góp phần tháo gỡ

những căng thẳng về xã hội , chính trị , khai thông

được các hoạt động kinh tế đối ngoại và quan hệ

quốc tế . Theo thông báo của Chính phủ Cu -ba , từ

năm 1994 , đất nước bắt đầu thoát dần khỏi tinh

trạng điêu đứng và đi vào phục hồi . Các nguồn tin

nước ngoài cho biết : khối lượng giá trị xuất khẩu

của Cu-ba năm 1994 đã đạt mức 2,4 tỉ USD , tức

trở lại mức năm 1992 .

Chủ tịch Phi đen Ca-xtơ-rô trong bài trả lời

phỏng vấn của ông Ma -ri- ô Va-ket Ran-sơ, Chủ

tịch kiêm Tổng giám đốc Tổ chức xuất bản

Mê-hi -cô , đã nói : "Chúng tôi đã tiến hành một sự

mở cửa quan trọng , đầu tiên là đối với tư bản (vốn )

nước ngoài . Điều này chúng tôi đã có ý thức từ

trước khi xảy ra thảm họa đối với phe xã hội chủ

nghĩa ... Đầu tư nước ngoài đang tiến triển tốt và

chúng tôi coi đó là một nguồn vốn quan trọng cho

sự phát triển " .

Chủ tịch Phi đen còn cho biết : hiện nay không

chỉ trên lĩnh vực quản lý khách sạn , mà cả trong

các liên doanh sản xuất cũng đã có các giám đốc

là người nước ngoài ; vì họ vừa có kinh nghiệm

quản lý vừa có thị trường tiêu thụ sản phẩm , nên

các xí nghiệp liên doanh cho đến nay hoạt động

rất tốt . Chủ tịch nhấn mạnh : chúng tôi không bán

những xí nghiệp của mình , chúng tôi chỉ thành lập

các xí nghiệp liên doanh ... Chúng tôi không phải

là các nhà tư bản mà là những người xã hội chủ

nghĩa . Chúng tôi không bán đất nước của mình .

Quan hệ kinh tế và ngoại giao của Cu -ba với

các nước trên thế giới ngày càng tiến triển tốt . Các

nước cùng khu vực Mỹ la tinh dù còn có những

bất đồng với Cu-ba , nhưng vẫn kiên quyết ủng hộ

sự độc lập tự chủ của Cu -ba . Họ hiểu rằng , nếu

Cu-ba mất độc lập thì nền độc lập của chính họ

cũng sẽ bị ảnh hưởng .

Từ tháng 9 năm nay , châu Âu và Mỹ bắt đầu

có sự chạy đua về ngoại giao và thương mại hy

vọng chiếm được những vị trí chiến lược trong thị

trường Cu-ba đang ngày một mở rộng cửa . Ngày

6-10 Tổng thống Mỹ Bin Clin -tơn thông báo một

loạt biện pháp cho phép trao đổi nhiều hơn với

Cu-ba bất chấp lực lượng cánh hữu trong Đảng

cộng hòa chủ trương tăng cường hơn nữa cuộc

bao vây thương mại đối với Cu-ba . Ngày 7-11 , tại

La Ha -ba-na , Chính phủ Cu-ba và Liên hiệp châu

Âu (EU) đã bắt đầu vòng đàm phán cấp cao về

tương lai của mối quan hệ song phương trên mọi

lĩnh vực. Vòng đàm phán này hướng tới việc ký

kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại

(Xem tiếp trang 57)
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Tìm hiểu khái niệm

CÔNG CHỨC , CÔNG VỤ , CÔNG SỞ

CÔNG CHỨC . Công chức , theo cách hiểu phổ quát , là người được tuyển dụng hoặc được bổ nhiệm vào làm việc trong một cơ quan của

nhà nước ở trung ương hay địa phương , giữ một công việc thường xuyên ở một ngạch trong hệ thống ngạch bậc và được hưởng lương do

ngân sách nhà nước cấp . Công chức làm việc theo luật, pháp lệnh , quy chế do Nhà nước hoặc các cơ quan chức năng của nhà nước ban

hành . Từ năm 1950. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 76/ SL ban hành “Quy chế công chức của nước Việt nam dân chủ cộng hòa" .

Ban quy chế nêu rõ định nghĩa về công chức , nêu rõ nghĩa vụ , trách nhiệm, quyền lợi của công chức , nêu rõ cách tuyển dụng cũng như

việc quản lý, sử dụng thường phạt, cho thôi việc hoặc cho nghỉ hưu đối với công chức .

Trong một thời gian dài , do nhiều nguyên nhân , chúng ta ít sử dụng thuật ngữ "công chức" mà thường gọi chung là "cán bộ " hoặc

"viên chúc” , “nhân viên" - một khái niệm rộng , phản ánh nhiều đối tượng hơn là công chức . Gần đây , thuật ngữ "công chức" được sử dụng

lại nhiều hơn trong các văn bản pháp luật . Nó vừa kế thừa nội dung cơ bản của "Quy chế công chúc" nêu trên , vừa phát triển , bổ sung

những diêm cần thiết cho phù hợp với diều kiện mới.

Công chức được xác định ở ba mức độ :

Mức hẹp , gồm những người làm việc trong các cơ quan hành chính ở trung ương .

Múc vừa gồm những người làm việc trong các cơ quan hành chính ở trung ương và địa phương.

Mục rộng gồm những người làm việc ở các cơ quan hành chính , sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước ở trung ương và địa

phương .

Công chức hành chính là một đội ngũ được đào tạo , bổ nhiệm theo một hệ thống riêng và mang tính ổn định . Họ phải có các tiêu

chuan sau:

- Là những người được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào làm việc thường xuyên , tương đối ổn định trong bộ máy hành chính nhà nước;

bao gồm những người làm nhiệm vụ chỉ huy . diều hành , làm công việc hành chính hoặc công việc phục vụ trong cơ quan hành chính nhà

nước .

- Là những người được xếp vào một ngạch , bậc nhất dịnh , phù hợp với khả năng và trình độ của từng người . Hệ thống ngạch , bậc

được phân theo các chức danh công chức do nhà nước quy định . Họ phải được ghi trong danh sách biên chế của một cơ quan hành chính

nhất định và duợc quản lý theo quy chế nhà nước .

Công chức hành chính nhà nước được trả lương và phụ cấp dược bảo đảm quyền lợi về vật chất và tinh thần để làm tròn bổn phận

phục vụ nhà nước , phục vụ nhân dân . Nguồn kinh phí để trả lương cho họ hoàn toàn do nhà nước dài thọ . Việc thuyên chuyển , chuyên

ngạch , đề bạt , cho họ nghỉ việc , thôi việc hoặc nghỉ hưu do nhà nước quy định theo một quy chế riêng . Cơ quan quản lý công chức loại nào

thì xử lý đối với công chức loại đó . Họ cần được cơ quan trực tiếp quản lý tạo mọi điều kiện cần thiết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được

giao .

Công chức hành chính nhà nước là những người làm các công việc có tính chất nghề nghiệp , nên họ phải được đào tạo , bồi dưỡng

và sắp xếp theo dùng trình độ chuyên môn . Những người tạm tuyển vào làm trong cơ quan hành chính nhà nước không thuộc phạm vi công

chức hành chính nhà nước . Họ không dược xếp vào ngạch bậc và danh sách chính thức của cơ quan . Tiền lương của họ do cơ quan tạm

tuyến lấy từ ngân sách của mình ra trả .

Đại biểu dân cử theo nhiệm kỳ ( như đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp) , thẩm phán , người phục vụ trong lực lượng vũ

trang . người hoạt động trong các đoàn thể không thuộc hệ thống hanh chính và người làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh có

chức danh riêng , không thuộc phạm vi công chức.

• CÔNG VỤ : Là chức năng tổ chức và hoạt động của nhà nước nhằm ổn định , phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân thông qua

hoạt động của các cơ quan và công chức nhà nước ; là toàn thể công chức làm việc thường xuyên trong bộ máy nhà nước và là toàn bộ

quy chế ( luật , văn bản pháp quy ) về công chức .

Công vụ theo nghĩa rộng là dựa trên chức năng của toàn bộ các nhân viên các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa

phương . không kê họ thuộc cơ quan nào , công sở nào , theo cơ cấu nào . cấp nào tuyển dụng và thang bậc lương bổng nào .

chức .

Công vụ theo nghĩa hẹp là dựa trên giác độ pháp lý bao gồm những viên chức có tư cách công chức , bị chi phối bơi quy chế công

Có hai kiểu chế độ công vụ : chế độ chức nghiệp ( career system ) và chế độ việc làm ( Job system ).

+ Chế độ chức nghiệp là chế độ bảo đảm cho người công chức làm việc chuyên nghiệp suốt dời trong công vụ cho đến lúc về hưu

trên cơ sở có sự phân ngạch , bậc riêng biệt . Ví dụ như ở Pháp , công chức được chia ra làm bốn loại : A , B , C. D ; trong mỗi loại có một số

ngạch , trong mỗingạchcó các cấp hay hạng , và trong mỗi cáp có các bậc hay trật .

Ở Việt nam , có thể chia công chức làm sáu ngạch : tùy phải tá sự , cán sự , tham sự , kiểm sự , và giảm sự , tương ứng với các chức

danh : nhân viên , cán sự . chuyên viên , chuyên viên chính , chuyên viên cao cấp . và có vấn . Mỗi ngạch đều phân theo các bặc gắn liền với

trách nhiệm , trình độ , tiền lương , phụ cấp của nhà nước .

+ Chế độ việc làm (phổ biến ở Mỹ từ năm 1923) khác với chế độ chức nghiệp . Nó gồm một danh mục các việc làm của hệ thống

hành chính trong đó sắp xếp các loại việc làm, các chức vụ , các nhiệm vụ phải hoàn thành nhằm xác định một chế độ tuyển dụng . vi mỗi

việc đều được quy định rõ trình độ chuyên môn và thể thức tuyển dụng ; xác định một chế độ lương bổng với một bảng chỉ số theo tầm

quan trọng của nhiệm vụ và trách nhiệm , trình độ chuyên môn . Mỗi việc làm được sắp xếp thành các hạng , hạng xếp thành loại . Mỗi hạng,

loại kem theo chỉ số tiền lương nhất định .

• CÔNG SỞ : Là nơi làm việc của các cơ quan , tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương có phương tiện vật chất và con người , có

các chức năng quản lý nhà nước hoặc phục vụ việc công .

Có ba loại công sở :

+ Công số hành chính : Bộ . sở và các cơ quan quản lý nhà nước khác . Loại công sở này do nhà nước bảo trợ hoàn toàn .

+ Công sở phục vụ sự nghiệp công như : trường học , bệnh viện , các trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia ... Nó phải thực hiện

chức năng của mình do nhà nước giao cho từ khi được thành lập . Các cơ quan này mang tính tự quản , có nguồn tài chính riêng hoặc bằng

ngân sách nhà nước cấp hoặc có nguồn thu qua các hoạt động của mình .

+ Công số bán công gồm các trung tâm đào tạo , dạy nghề , các hiệp hội ... hoạt động không vi mục đích lợi nhuận. Nó hoạt động vì

mục dích chung của xã hội bằng các nguồn vốn tự có , bảng quyên góp, hoặc sự trợ giúp của nhà nước Q

60



HỘI THẢO " NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG TẠP CHÍ LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Tạp chí lý luận chính trị của Đảng ra số đầu ( 1930 - 1995) và 40 năm xuất bản đều kỳ Tạp chí Học

tập - Tạp chí Cộng sản ( 1955 - 1995 ) , vừa qua, Bộ biên tập Tạp chí đã tổ chức hội thảo "Nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí Cộng sản

trong giai đoạn hiện nay" .

Dự hội thảo có dại diện của Ban tư tưởng văn hóa Trung ương , Bộ văn hóa - thông tin , Hội nhà báo Việt nam ; dại diện một số báo và

tạp chí ở trung ương và Hà nội ; đông đủ anh chị em hội viên nhà báo và cán bộ biên tập của Tạp chí . Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên

Bộ chính trị , Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng ( xin xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí trong số này) .

Mở dầu hội thảo, PGS , PTS Nguyễn Phú Trọng. Ủy viên Trung ương Đảng , Tổng biên tập Tạp chí đã phát biểu ý kiến . Đồng chỉ nêu

vắn tắt truyền thống lịch sử , và quá trình phát triển của Tạp chí ; những đóng góp chủ yếu của Tạp chí vào sự nghiệp đổi mới đất nước

trong 10 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh , từ tháng 7/1995 , theo quyết định của Thường trực Bộ chính trị - Ban bí thư , Tạp chí Cộng sản ra

mỗi tháng hai kỳ . Đây là bước ngoặt quan trọng , đánh dấu bước trưởng thành của Tạp chí , dòng thời cũng là một thủ thách lớn đối với lãnh

đạo và cán bộ của Tạp chí . Điều dáng mừng là công việc vừa qua vẫn chạy đều và từng bước đã đi vàonề nếp ; số lượng phát hành không

giảm ; nội dung phong phú và hình thức ngày càng đẹp hơn , hấp dẫn hơn . Bài vỏ phản ánh trong năm , nổi lên 3 mảng chính :

Mang một : Tập trung di sâu , làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ; về chủ nghĩa xã

hội và con đường di lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam ; lý giải và luận chứng các nghị quyết , các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà

nước . Gắn việc tuyên truyền giáo dục với các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc .

Mảng hai : Tạp chí tham gia tích cực vào việc tổng kết thực tiễn ; bổ sung , hoàn thiện và phát triển dường lối của Đảng dưới các mục

nghiên cứu trao đổi , ý kiến kinh nghiệm , diều tra ...

Mảng ba : Tạp chí tham gia kịp thời và tương dối dều dặn cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng hiện nay .

Tạp chí đã tổ chức hội nghị cộng tác viên ở ba miền Trung - Nam - Bắc , ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ ích của bạn dọc xa gần .

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế và yếu kém của Tạp chí : Bài vỏ chưa xứng với tầm vóc

hiện nay của sự nghiệp đối mới dắt nước ; những bài lớn , có tầm cỡ về mặt lý luận và thực tiễn chưa nhiều ; chưa có bài điều tra sắc sảo ,

phát hiện kịp thời những khuynh hướng để uốn nắn hoặc bổ sung thiết thực cho dường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước . Các bài đầu

tranh tư tưởng chưa bao quát hết vẫn dè ; lý lẽ có chỗ chưa thấu đáo và chưa đủ sức thuyết phục . Trên một số bài , dây đó còn dễ sai sót

( kẻ cả mặt nội dung) ; chưa huy động được hết lực lượng cộng tác viên giỏi nhất .

Đồng chí cũng nêu những nét lớn trong phương hướng biên tập của Tạp chí từ nay đến Đại hội VIII của Đảng . Đồng chí chân thành

kêu gọi sự giúp đỡ , hợp tác của các địa phương , các ngành , các báo , dài , tạp chí bạn ; mong muốn được sự quan tâm , chăm sóc và hưởng

dẫn thường xuyên của các cấp lãnh đạo dễ Tạp chí ngày càng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ , xứng đáng với vị trí truyền thống là "ngọn

cờ tư tưởng và lý luận " của Đảng .

Nhiều ý kiến phát biểu trong hội thảo đã khẳng định bước trưởng thành rõ rệt của Tạp chí trong mấy năm qua , đặc biệt từ khi Tạp chí

ra mỗi tháng hai kỳ . Đồng chí Trần Hữu Tiến (Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lý luận) nhấn mạnh : "Đây là công việc rất dáng hoan

nghênh và đáng khâm phục ". Đồng chí Nguyễn Thạc Hân (Tạp chí Dân vận) cho rằng "diều dáng học tập ở Tạp chí Cộng sản là nghệ thuật

phát hành để giữ được số lượng gần 5 vạn số mỗi tháng , trong điều kiện hiện nay kinh phí của Đảng quá eo hẹp" . Đồng chí Đức Lượng

( Phó tổng biên tập Báo Nhân dân ) nêu hiện tượng dáng mừng là ở nhiều nơi các bí thư, chủ tịch huyện , xã và đặc biệt là các giám đốc kinh

doanh gần đây rất chú tâm dọc Tạp chí Cộng sản. "Chúng tôi rất muốn học kinh nghiệm làm bài và đặt bài trên phương diện dấu tranh tư

tưởng ", đó là ý kiến của dòng chí Đỗ Bá ( Quyền Tổng biên tập Tạp chí Thông tin lý luận ).

Đồng chí Võ Tử Thành ( Vụ trưởng Vụ bảo chi Ban tư tưởng văn hóa ) dánh giá "trong số 240 Tạp chí cả nước , Tạp chí Cộng sản vẫn

giữ được vị trí chính thống , chững chạc . gần đây chất lượng khá hơn nhất là các bài trên lĩnh vực đấu tranh tư tưởng . Tù khi Tạp chí ra hai

kỳ mỗi tháng , công việc nhiều thêm nhưng chất lượng bài vở không những không giảm đi mà có mặt còn phát triển tốt hơn . Đồng chí Nguyễn

Hồng Cơ ( Phó tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng) hoan nghênh việc tổ chức cuộc hội thảo này và góp thêm kinh nghiệm tổ chức phát

hành và cân đối thu chi . Một số ý kiến chỉ ra những mặt hạn chế của Tạp chí Cộng sản cần khắc phục và dè nghị chú trọng hơn việc tổng

kết thực tiễn . Có vấn dề có thể viết thành một hoặc nhiều bài đăng nhiều số . Trong cơ chế thị trường hiện nay, Tạp chí nên tập trung sức

tổng kết vấn dề xây dựng Đảng cả trên lĩnh vực lý luận và thực tiễn .

Hội thảo sau đó di sâu trao đổi 3 nội dung :

Nội dung thứ nhất được nhiều người quan tâm là làm thế nào nâng cao chất lượng bài trên Tạp chí ? Đồng chí Trịnh Cư (chuyên viên

lâu năm của Tạp chí) nêu vắn tắt " chất lượng của Tạp chí trước hết là chất lượng lý luận" . Nhưng " tính lý luận của Tạp chí" có nội dung ra

sao , dòng chi Nguyễn Thiện Nhân ( Phó tổng biên tập ) khẳng định : "Phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê - nin làm cơ sở và vận dụng sáng tạo trên

lập trường của giai cấp công nhân , soi sáng những vấn đề của sự nghiệp cách mạng nước ta ; lý luận phải gắn với thực tiễn ; lý luận trên

Tạp chí phải khác với lý luận của các tạp chí chuyên ngành . Lý luận đó còn phải tiếp thu có chọn lọc những quan điểm của các bộ môn

khoa học xã hội khác ; tính lý luận của Tạp chí gắn với tính chính trị của Tạp chí . "

Trong tình hình hiện nay làm cách nào để nâng cao chất lượng Tạp chí , đồng chí Trịnh Cư nói : "Trên mặt bằng văn hóa , chính trị của

Đảng ta đã được nâng cao một cách căn bản , Tạp chí phải làm sao nâng cao hơn mặt bằng đó mới có thể làm tốt chức năng là cơ quan lý

luận chính trị của Trung ương Đảng... Tạp chí phải đứng vững trên đôi chân của mình trong cơ chế mới" .

Một vấn dề liên quan đến chất lượng Tạp chí là "tính chiến đấu" . Hiểu thế nào là tính chiến đấu , theo dòng chí Vũ Hiền ( Phó tổng biên

tập ) thì đây là "thuộc tính của Tạp chí Cộng sản, là bản lĩnh của báo chí cách mạng" . Còn theo đồng chí Nguyễn Văn Lộc ( nguyên Ủy viên

Ban biên tập ) cho rằng tinh chiến dấu là sự dấu tranh phê phán những quan điểm sai trái có khi là của nội bộ , có khi là của kẻ thù , nhất là

khi xảy ra những sự kiện quan trọng đặc biệt . Song muốn nâng cao tính chiến dấu là một việc làm không dễ . Theo đồng chí Lê Xuân Vũ

(nguyên Trưởng ban văn xã) : thực hiện điều này , người viết trước hết phải "là mình" , "là dảng" . "là nhân dân" ; người viết cần hiểu biết rộng

và cuối cùng cần có chỉ huy , có vai trò "nhạc trưởng" , và dôi khi cần xuất tưởng .
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn

Loại bài lâu nay Tạp chí cố gắng phần dấu nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu mong muốn , đó là bài "diều tra " . Về vấn đề này , đồng chi

Doãn Đình Huê ( biến tập viên Ban kinh tế ) nêu 4 điểmcần chú ý : 1 ) Tăng cường điều kiện và phương tiện làm việc; 2 ) Khắc phục tâm lý

ngại va chạm , dụng độ ; 3 ) Cần coi trọng bài này theo nghĩa khoa học của nó ; 4 ) Bài diều tra cần đưa vào kế hoạch dăng sớm , nếu không

sẽ mất tính thời sự.

Nội dung lớn thứ hai là tăng cường và mở rộng đội ngũ cộng tác viên . Đồng chí Xuân Hải (Phó trưởng ban xây dựng Đảng ) nêu 4 khâu

rất cơ bản , trong đó dòng chí nhấn mạnh khâu xây dựng chiến lược về cộng tác viên và tạo điều kiện để biên tập viên giao đãi , tiếp xúc

rộng với cộng tác viên . Muốn vậy đi dự các cuộc hội thảo, hội nghị không nên chỉ dành riêng cho cấp lãnh đạo . Lề lối làm việc cần cải tiến

để cộng tác viên sớm nhận được thông tin bài mình có được sử dụng hay không ...

Trả lời câu hỏi "Vì sao bài của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước chưa nhiều" đồng chí Văn Đức (Phó trưởng ban

văn xã ) nêu hai nguyên nhân chính : Về phía cán bộ biên tập , anh chị em da phần còn e dè , ngại tiếp cận , tiếp xúc với các dòng chí lãnh

đạo cấp cao ; do trình độ phát hiện vấn đề , triển khai vấn đề, vạch đề cương . gợi ý nội dung con bị hạn chế ( nhất là những vấn đề có tầm

lý luận và thực tiễn lớn ) ; do bám các hoạt động của lĩnh vực mình phụ trách chưa sâu , thông tin không đủ ( rất ít điều kiện ra nước ngoài ,

tầm hiểu biết hạn chế) nên không nhạy bén đặt ra những vẫn đề để kiến nghị các dòng chí lãnh đạo viết bài .

Về phía các đồng chí lãnh đạo cấp cao phần vì công việc quá bận rộn , phần vì chưa tạo ra cơ chế thuận lợi để anh chị em biên tập

của Tạp chí tiếp xúc (qua thư ký nhiều khi rất khó , thảng hoặc có đồng chí thư ký còn ngại việc) . Một vài đồng chí lãnh đạo ngành còn ngại

viết bài cho Tạp chí hoặc có phần thiếu sự quan tâm đến công việc của Tạp chí - một công việc chung của toàn Đảng .

Vấn đề cuối cùng nhưng lại quan trọng bậc nhất là vấn đề củng cố và xây dựng dội ngũ cán bộ biên tập của Tạp chí . Đồng chí Nguyễn

Văn Lộc nêu lại câu nói của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trước dày : "Làm lý luận là công tác thầm lặng mà anh dũng : là công tác tham

lặng mà phức tạp . Đó là một công tác rất khó ..." . Vì vậy theo dòng chi, cán bộ biên tập của Tạp chí Cộng sản cùng với việc nâng cao phẩm

chất chính trị đạo đức cần không ngùng học tập , tự bồi dưỡng kiến thức , năng lực và nghiệp vụ biên tập để có thể biên tập và tổ chức biên

tập . viết bài , đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Tạp chí .

Sau bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Đức Binh , Hội thảo đã kết thúc trong không khí thân tình , cởi mở .

TIN VẮN TIN VẮN

P.V.

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN KÍNH BÁO

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Tạp chí lý luận - chính trị của Trung ương Đảng ra số đầu (5-8-1930 -

5-8-1995 ) và 40 năm tạp chí Học tập - Tạp chí Cộng sản ra đều kỳ hằng tháng ( 15-12-1955 - 15-12-1995 ),

Ban biên tập Tạp chí Cộng sản trận trọng gửi tới các đồng chí cán bộ , phóng viên , biên tập viên , những

người đã từng công tác ở Tạp chí qua các thời kỳ , hiện đã nghỉ hưu hoặc chuyển cơ quan khác, lời thăm

hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe thân thiết nhất .

Buổi lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 15-12-1995 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh , số 3 Ngọc

hà . Hà nội . Kính mời các đồng chỉ có điều kiện cùng đến tham dự .

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN

TIN BUỒN

Như tin đã đưa , đồng chí Hà Huy Giáp , sinh ngày 4-4-1908, quê quán xã Sơn thịnh , huyện

Hương sơn , tỉnh Hà tĩnh ; nguyên Ủy viên dự khuyết BCH TU Đảng khoá II , Ủy viên BCH TU

Đảng khoá III ; đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực tư

tưởng , văn hóa , giáo dục ; đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh , Huân chương kháng

chiến chống Pháp hạng nhất. Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy hiệu

50 năm tuổi đảng và nhiều Huân chương , Huy chương cao quý khác .

Đã từ trần hồi 15 giờ 30 , ngày 3-12-1995 , thọ 87 tuổi.

Tang lễ đồng chí Hà Huy Giáp đã được tổ chức trọng thể vào hồi 8 giờ ngày 7-12-1995 , tại

Nhà Hữu nghị số 31, đường Lê Duẩn , TP Hồ Chí Minh và Trụ sở Bộ văn hóa - thông tin , 53 Ngô

quyền , Hà nội .

Đồng chí Hà Huy Giáp đã có thời gian là Ủy viên Ban biên tập của tạp chí Học tập ( nay là

Tạp chí Cộng sản ) và làm chủ nhiệm tạp chí Nghiên cứu , "cơ quan lý luận của Trung ương Cục

miền Nam Đảng lao động Việt nam " ( nay là Đảng cộng sản Việt nam ).
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QUẢNG CÁO

TAUXHAON

CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN II

- Là doanh nghiệp nhà nước tách từ Nhà máy Liên Hợp Xi Măng Hà Tiên từ ngày 01/01/1993 .

• Trụ sở : Thị trấn Kiên Lương - Huyện Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

• Điện thoại : 01.77.53004 - 53090 • Fax : 84-77-53005

Dây chuyền công nghệ hiện đại, thiết bị do Hãng POLYSIUS (Cộng Hòa Pháp ) cung cấp . Nhiên liệu nung clinker là dầu MFO.

* Năng lực sản xuất hiện nay : 1.150.000 tấn clinker và 500.000 tấn xi măng PC30 mỗi năm . 60 % sản lượng clinker cung cấp Công

ty xi măng Hà Tiên I để sản xuất xi măng tại Thủ Đức.

Ngoài clinker thường để sản xuất xi măng PC30 , công ty còn sản xuất theo đơn đặt hàng các loại clinker đặc chủng để sản xuất

ximăng ít tỏa nhiệt, xi măng bền sulfat, xây dựng các công trình thủy điện , công trình ven biển.

* Sản phẩm xi măng PC30 của Công ty là Xi Măng Hà Tiên đã có từ hơn 30 năm nay , hiện bản rộng rãi ở Thành phố Hồ Chí Minh

và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long .

* Sản phẩm " XI MĂNG PORTLAND HÀ TIỆN II" luôn luôn bảo đảm chất lượng theo TCVN 2682-92 . Trọng lượng bao bình quân) -

50kg /bao theo quy định đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng .

Vỏ bao P.P đảm bảo an toàn trong quá trình bốc xếp , vận chuyển , bảo quản .

* Huy chương vàng hội chợ quốc tế công nghiệp Việt nam năm 1993 tại Giảng Võ, Hà Nội.

* Huy chương vàng " Chất lượng cao và ổn định" Bộ Xây Dựng năm 1993.

Sản phẩm XI MĂNG PC30 của Công ty luôn luôn được kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất xưởng .

CHI NHÁNH GIAO DỊCH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM :

TP. Hồ Chí Minh : Số 19 - lầu 3 - Hồ Tùng Mậu - Quận 1

* Tiền Giang - Bến Tre : - 26/3 Lê Lợi - Mỹ Tho - Tiền Giang

144 Hùng Vương - Bến Tre .

* Vĩnh Long - Trà Vinh : 07/3 Phạm Hùng - Vĩnh Long .

• Điện thoại : 01.8.290324 .

• Điện thoại : 01.73.72042 .

• Điện thoại : 01.75.22319 .

• Điện thoại : 01.70.23507 .

06 Điện Biên Phủ - Trà Vinh . • Điện thoại : 01.74.68.302 .

* Sóc Trăng - Minh Hải
: 202A Lý Văn Lâm - Cà Mau .

• Điện thoại : 01.78.31112 .

24 Trần Hưng Đạo - Sóc Trăng . • Điện thoại : 01.79.5245 ,.

* An Giang
: Kho Long Xuyên - Cầu quay - Thị xã Long Xuyên • Điện thoại : 01.76.534 12 .

* Đồng Tháp : Kho Cao Lãnh - Mỹ Tho - Cao Lãnh - Đồng Tháp • Điện thoại : 01.67.22244 .

⭑
Cần Thơ : Kho Cô Bắc - phường Bình Thủy - Cần Thơ

• Điện thoại : 01.71.41326 .

* Kiên Giang : Công ty Xi măng Hà Tiên II - Kiên Lương - Hà Tiên - Kiên Giang .



CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TỈNH CẦN THƠ

* 152 - 154 TRẦN HƯNG ĐẠO - TP CẦN THƠ * TELEX : 711041 HAFPEX - VI

* TEL : 35542 35544 32058 32059

GEN

M

- -

COMMITMENT TO QUALI

AWAR S PRESENTAT

* FAX : 84-71-32060

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

Sản xuất trứng vịt muối xuất khẩu .

Xuất khẩu : Các loại hàng : lương thực , nông sản .

thực phẩm thủy hải sản chế biến , tiểu thủ công mỹ

nghệ .

Nhập khẩu : Các loại vật tư, nguyên liệu phục vụ , sản

xuất và các loại hàng tiêu dùng thiết yếu .

Nhập ủy thác xuất nhập khẩu với lệ phí ưu đãi .

Liên doanh với nước ngoài hình thành các xí nghiệp

đi vào hoạt động có hiệu quả kinh tế .

• XÍ NGHIỆP LÔNG VŨ MEKO

•
XÍ NGHIỆP MAY MẶC MEKO

•
XÍ NGHIỆP GIA CẦM MEKO

•
XÍ NGHIỆP THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MEKO

Anh chụp tại buổi Lễ trao giải thưởng về Chất lượng tại GENEVA - THỤY SĨ ngày

28 tháng 04 năm 1994. Từ trái sang phải :

• Ô. MICHEAL SZABO - Chủ tịch GQM

• Ô DƯƠNG VIỆT TRUNG - Giám đốc CTy NSTPXK Cần thơ

* Ô . DAVID JROE - Giám đốc GOM

* Ô. THÁI HUY DƯƠNG - Tham tán Thương mãi Sứ quán Việt nam tại LUÂN ĐÔN

* A. NGUYỄN MINH TRUNG - Cán bộ Cty NSTPXK Cần thơ.

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC MEKO

XÍ NGHIỆP THUỘC DA MEKO

Sẵn sàng hợp tác, liên doanh với các đơn vị

trong và ngoài nước để đầu tư pháttriển

sảnxuất và chế biến hàng xuất khẩu .

Hân hạnh

được đón tiếp

quê khách

BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH LONG

Số 14 , Đường HOÀNG THÁI HIẾU

Phường I, TX Vĩnh Long

Điện thoại : 22118 - 22483

Fax : 22444 - 33444

SẴN SÀNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH MỌI

YÊU CẦU BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG.

Nhận khảo sát , thiết kế lắp đặt các loại thiết

bị viễn thông như : Tổng đài PABX, thiết bị

vô tuyến , thiết bị Fax , Telex , thiết bị bộ đàm

cho các mạng thông tin nội bộ .

ĐẶC BIỆT CÓ CÁC DỊCH VỤ MỚI NHƯ SAU :

1 ) EMS : Bưu phẩm chuyển phát nhanh

2) Fax Collect di My

3 ) Điện hoa

4) Videophone (diện thoại thấy hình)

TRUNG TÂM PULE
THA

POST OFFICE CENTER

NAM MOI

5) Các dịch vụ tiện lợi của Tổng đài EWSD như : Quay số tắt truy tìm cuộc gọi phá rối, báo chuông hẹn giờ , điện thoại Hội nghị ,

thông báo vắng mặt , giới hạn cuộc gọi, chuyển cuộc gọi tạm thời, dường dây ưu tiền , ngăn các cuộc gọi đi , dịch vụ 108 v.v ..

6) Chuyển tiền nhanh .

7 ) Ngoài ra Bưu diện Vĩnh Long có mở dịch vụ bán vé tàu hỏa di trong nước và dịch vụ bán vé máy bay di trong nước và Quốc tế .

8 ) Một ngày gần đây Bưu điện Vinh Long sẽ phục vụ Quý khách các dịch vụ : Thông tin di động , máy nhắn tin , điện thoại dùng thẻ,

thư điện tử, Bưu điện cồng kềnh.v.v ..

Mọi chi tiết xin Quý khách liên hệ các cơ sở Bưu điện gần nhất.



MỤC LỤC

TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 1995

TÊN BÀI

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

TÁC GIẢ SO

Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân , do dân

và vì dân

-
Chính quyền và nhiệm vụ dân vận

- Chuyển giao công nghệ - yếu tố quan trọng thúc đẩy

công nghiệp hóa , hiện đại hóa

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng , phấn đấu mãi

mãi xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân , đưa đất

nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Sự kiện lịch sử và tác dụng lịch sử của nó

- Nhận thức lại cốt lõi một quy luật

-

Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh , thực

sự của dân , do dân và vì dân

Xây dựng và hoàn thiện chính quyền ngang tầm

phát triển của đất nước , xứng đáng với lòng tin yêu của

nhân dân

Một sự chỉ đạo chiến lược chính xác , sắc bén và linh

hoạt

- Lê - nin với báo chí cách mạng

Lê - nin và khoa học tự nhiên

- Tư tưởng của V.I.Lê -nin sống mãi trong sự nghiệp của

chúng ta

Trường Mậu
1

Nguyễn Khánh

Nguyễn Đình Tứ
1

Đỗ Mười 2

Phạm Văn Đồng
2

Lưu Hà Vĩ 2

Xã luận

Đỗ Mười

Văn Tiến Dũng

Tô Huy Rứa

Nguyễn Đình Cát

3

3

+

4

Nguyễn Đức Bình
5

-
Vấn đề gia đình hiện nay Nguyễn Khánh

5

-
Hồ Chí Minh với việc vận dụng sáng tạo và phát triển

chủ nghĩa Mác - Lê- nin Đặng Xuân Kỳ
5

Điều kiện lịch sử - xã hội và nguồn gốc của tư tưởng

Hồ Chí Minh

- Phải chăng lý luận giá trị thặng dư của C.Mác đã lỗi

thời ?

Lê Doãn Tá 5

Mai Hữu Thực 5

- 1.



TÊN BÀI
sóTÁC GIẢ

- Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng vĩ đại , nhà lý luận thiên

tài của cách mạng Việt nam

- Góp thêm ý kiến về kinh tế thị trường theo định hướng

xã hội chủ nghĩa

- Cùng bạn đọc thân mến

. Trách nhiệm hàng đầu của nhà báo là trung thành với

nhân dân , phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa

Phát huy truyền thống hào hùng của báo chí cách mạng

6

Trần Hỗ 6

7

Đỗ Mười 7

Đào Duy Tùng
7

-
Quy ước về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo

chí Việt nam
*

7

nước ta

- Tương lai dưới con mắt nhà tương lai học An - vin Tô-phlơ | Trần Xuân Trường | 7-8

-

-

- Tư tưởng của Lê- nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong

hệ thống chính sách kinh tế mới Mai Hữu Thực 8

Bùi Thiện Ngộ 9

10

-

-

50 năm xây dựng , chiến đấu và trưởng thành của lực

lượng công an nhân dân

Nửa thế kỷ thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng

Việt nam

Dựa vào nhân dân , tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng , tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đến thắng lợi

hoàn toàn

- Ngoại giao Việt nam góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

cách mạng của dân tộc

-

-

·

-

- Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh với

thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

Nửa thế kỷ chiến đấu và xây dựng của nhà nước Việt

nam độc lập trong thời đại Hồ Chí Minh

Tầm vóc và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám

và sự ra đời của nước Việt nam mới

. Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê- nin ?

Tính khoa học của chủ nghĩa xã hội mác xít

Xã luận

Nguyễn Văn Linh
10

Nguyễn Mạnh Cầm | 10

Đinh Xuân Lâm -

Bùi Đình Phong 10

Lê Đức Anh 11

Phạm Văn Đồng
11

Nguyễn Phú Trọng
11

Phạm Văn Chúc -

Lương Khắc Hiếu

Tầm cao mới , chiều sâu mới của đại đoàn kết dân tộc Vũ Oanh

11

12

2
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- Lợi cho ai và hại cho ai ?

-

- Sở hữu và thị trường

-

-

Trong hành trình đưa đất nước tiến lên cần luôn luôn

trân trọng , giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Học thuyết kinh tế của Mác và thời đại hiện nay

Một số vấn đề về chủ nghĩa tư bản nhà nước

Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp phát

triển toàn diễn đất nước

Vai trò của phụ nữ Việt nam trong phát triển kinh tế ,

xã hội , tham gia quản lý nhà nước , và định hướng phát

triển đến năm 2000

Cải cách hành chính - một trong những khâu then chốt

của tiến trình đổi mới

- Đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới

Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ và năng lực sáng tạo ,

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội VII

và tích cực chuẩn bị cho Đại hội VIII

- Tích cực chuẩn bị , bảo đảm cho Đại hội VIII của Đảng

thành công tốt đẹp

-

-

Quá trình đổi mới ở Việt nam : thành tựu , khuyết điểm

và bài học

Về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới

- Một số vấn đề về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

-

Để xứng đáng là Tạp chí lý luận - chính trị đầu đàn

- Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng : Quá trình phát

triển và trưởng thành

Lê Xuân Vũ 12

Lưu Hà Vĩ 12

Đỗ Mười 13

Lê Ngọc Tòng
13

Trần Đình Thiên 13

Võ Văn Kiệt 14

Trương Mỹ Hoa 14

Nguyễn Khánh
15

Lê Quang Đạo 16

Đỗ Mười 17

Xã luận 17

Phan Đăng Phú 17

Nguyễn Hà 17

7
7

Lưu Bích Hồ 17

Nguyễn Đức Bình
18

Nguyễn Phú Trọng
18

-

Quân đội ta mãi mãi xứng đáng với lời tuyên dương

công trạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Văn Tiến Dũng 18

-

- Về phương hướng tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh

-

té

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất , phát triển các thành

phần kinh tế

Nguyễn Văn Đặng
18

Vũ Hiền 18

-
Kinh tế tư bản nhà nước - vài nét lý luận và thực tiễn Đinh Sơn Hùng 18

3
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Tính khoa học của quan điểm mác xít về vấn đề giai

cấp và đấu tranh giai cấp

II - KINH TẾ

Trần Phúc Thăng 18

-

-

-

-

Phát triển kinh tế - xã hội ở Lạng Sơn

- Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các huyện ngoại

thành Hà nội

Nhìn lại lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu long năm 1994

- Những vấn đề có tính quy luật trong việc xác lập và

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

- Quy hoạch xây dựng nông thôn theo hướng công nghiệp

hóa , hiện đại hóa

Nhìn lại ngân sách nhà nước năm 1994 và kế hoạch

ngân sách năm 1995

Trong lĩnh vực tiền tệ : Cần chú ý hơn đến việc tìm cơ

sở lý luận đúng cho điều hành vĩ mô

Lãi suất tín dụng và vấn đề tăng trưởng kinh tế

Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài để đẩy

nhanh tiến trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa

Về tập đoàn kinh doanh và sự hình thành Tổng công ty

hàng hải ở nước ta

Bình định tạo đà cho bước phát triển mới

Khánh hòa khẳng định bước đi trong tiến trình công

nghiệp hóa , hiện đại hóa

- Huy động vốn trong nước phục vụ phát triển kinh tế -

xã hội

-
Vấn đề điện nguyên tử ở Việt nam

-

Về xây dựng hợp tác xã ở nước ta hiện nay

- Cần thơ sau hai mươi năm giải phóng

-
Quận 5 sau một chặng đường phát triển

-
Con đường từ hộ nông dân tiến lên hợp tác xã

- Bàn về thị trường vốn và thị trường chứng khoán ở Việt

nam

Hoàng Tanh

Lương Ngọc Cừ

Xuân Hải

Vũ Xuân Kiều 1

Lê Hồng Kế
1

Tào Hữu Phùng 2

Vũ Ngọc Nhung
2

Lê Vinh Danh -

Bửu Thùy 2

Nguyễn Ngọc Tuân
3

Chu Quang Thứ

Nguyễn Duy Quý

3

4

Bùi Hồng Thái
4

Cao Sỹ Kiêm
4

Cao Chi 4

Đỗ Bá 4

Lư Văn Điền 5

Trần Hồi Sinh 5

Trần Đức 5

Tào Hữu Phùng 6

4
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-

-

Đổi mới hợp tác xã và phát triển các hình thức kinh tế

hợp tác trong nông nghiệp (Tổng thuật cuộc hội thảo ở

Thanh hóa )

Quá trình đổi mới và phát triển ở Lâm đồng

-
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Quảng bình

6

Bùi Chí Kiên 6

Công Hưng
6

6
Nhà máy thuốc lá Thăng long đi vào kinh tế thị trường

- Mấy giải pháp tổ chức quản lý kinh doanh lương thực

hiện nay

-

-

-

-

Vấn đề lập thị trường chứng khoán ở nước ta

Một số vấn đề về đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở

nước ta hiện nay

- Nguy cơ tụt hậu về kinh tế : Những vấn đề đang đặt ra

và kiến nghị

Kim Sơn : Tiềm năng và những thách thức

Cần sớm thực hiện một nền nông nghiệp sạch ( nông

nghiệp bền vững )

- Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát

- Lạm phát ở nước ta hiện nay

Chính sách hối suất và bài toán tỷ giá đồng Việt nam

hiện nay

- Ấn tượng đất mũi

Một số vấn đề rút ra qua việc xây dựng khu chế xuất

ở TP Hồ Chí Minh

- Góp thêm ý kiến vào phương hướng công nghiệp hóa

-

-

-

Xây dựng giao thông nông thôn , tiền đề để đổi mới và

phát triển kinh tế - xã hội nông thôn

Tổng quan kinh tế Việt nam sau 50 năm xây dựng và

phát triển ( 1945-1995 )

Cần kiềm chế lạm phát trên cơ sở lý luận Mác - Lê- nin

Công ty sữa Việt nam đứng vững và phát triển trong cơ

chế thị trường

-
Quá trình tự khẳng định của Công ty may 10

Phan Văn

Vũ Đình Ngọc

Nguyễn Khắc Hiền

7

Nguyễn Xuân Quang
8

Lê Hồng Tiễn
8

Nguyễn Văn Phương

Trần Anh Học

8

8

Nguyễn Khắc Trung
8

Cao Sỹ Kiêm
9

Trần Hỗ 9

Nguyễn Trần Quế
9

Tiến Hải 9

Nguyễn Chơn Trung
9

9Văn Doanh

Bùi Danh Lưu 10

Nguyễn Sinh Các 11

Vũ Ngọc Nhung
11

Mai Kiều Liên 11

Vũ Lân 11

5
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-

doanh nghiệp nhà nước ?

- Bước đầu tìm hiểu kinh tế trang trại ở nước ta

-

Thế nào là định hướng xã hội chủ nghĩa đối với các

Bùi Văn Noãn 12

Trần Đức 12

Trịnh Huy Quách
12

-

Võ Hoàng Xinh
12

12

Góp thêm ý kiến về chống lạm phát

Công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn

ở Cần thơ

Thủy sản - mũi nhọn kinh tế của các tỉnh miền Trung

- Khảo sát về sự phát triển kinh tế - xã hội ở một số tỉnh

Tây nguyên

-

- Ngoại thương với chiến lược tăng tốc

- Tiết kiệm vốn trong xây dựng cơ bản - vấn đề cấp bách

của nền kinh tế

- Đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp

nhà nước

- Huyện Củ chi kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện

tốt các chính sách xã hội

- Nhìn lại sự biến động giá cả ở thị trường nước ta

Nông nghiệp , nông thôn sau hai năm thực hiện Nghị

quyết Trung ương 5 (khóa VII )

- Các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp , nông

thôn và vai trò quản lý của chính quyền cấp xã

- Nơi tập hợp công nhân , lao động khu vực kinh tế ngoài

quốc doanh

-

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Đổi mới công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà

nước

Xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm trong điều

kiện hiện nay

Góp thêm ý kiến về công nghiệp hóa nông thôn trong

giai đoạn hiện nay

Hàng không dân dụng Việt nam đổi mới và hội nhập

với thế giới

Chính sách tín dụng đối với hộ nông dân ở miền núi

Vũ Xuân Kiều

Hồ Tấn Sáng 12

Nguyễn Thế Uẩn 13

Lương Xuân Hội
13

Nguyễn Đình Bích
14

Xuân Hải

Xuân Hoành

14

14

Nguyễn Sinh Cúc
15

Nguyễn Vũ Bình
15

Đỗ Minh Nghĩa

Vũ Lân 15

Nguyễn Khắc Hiền-

Lê Thanh Bình 15

Tào Hữu Phùng 16

Nguyễn Lương Trào 16

Dương Bá Phượng 16

Đào Mạnh Nhương 16

Nguyễn Đắc Hưng
16

6



TÊN BÀI SOTÁC GIẢ

-

-

-

Vấn đề quan hệ đất đai trong cơ chế thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Cần có một hệ thống quan điểm phát triển hình thức

liên doanh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài

- Ngành du lịch trước vận hội và thách thức mới

- Những kết quả bước đầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở

tỉnh Yên bái

- Những điều ghi nhận từ công tác thuế ở tỉnh Hải hưng

III - CHÍNH TRỊ - TRIẾT HỌC

Mấy suy nghĩ về giai cấp công nhân trong công nghiệp

hóa , hiện đại hóa

Đấu tranh chống tệ nạn xã hội ở TP Hồ Chí Minh

Đặng Hùng Võ
17

Nguyễn Thường Lạng | 17

Doãn Quang Thiện 17

Vũ Ngọc Kỳ

Phạm Thắng

18

18

Thanh Lê

Nhật Tân 1

-
Cải cách nền hành chính quốc gia - quan điểm và giải

pháp Ngọc Kim 3

-

-

-

- Về nhà nước pháp quyền của dân , do dân và vì dân

Tăng cường tính thống nhất của pháp chế , nghiêm chỉnh

tuân theo và chấp hành pháp luật

Mấy suy nghĩ về vấn đề xây dựng nhà nước hiện nay

- Nhà nước pháp quyền - lịch sử và hiện tại

Nhà nước với việc bảo đảm xã hội cho người nghèo

Vai trò của các học thuyết tư tưởng và tôn giáo hiện

nay ở Việt nam

- Cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước - bước phát triển

mới của nghệ thuật quân sự Việt nam.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới

-
- Thành phố Hồ Chí Minh sau 20 năm giải phóng

Việc giải quyết đơn thư đề nghị và khiếu kiện của nhân

dân

Nhà nước kiểu mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải quyết quan hệ dân tộc và giai cấp theo tư tưởng

Hồ Chí Minh

Hoàng Văn Hảo 3

Đào Trí Úc 3

Hồ Văn Thông 3

Anh Phương 3

Bùi Ngọc Trình
3

Nguyễn Tài Thư
3

Hoàng Minh Thảo

Đào Đình Luyện

Trương Tấn Sang

4

4

4

Nguyễn Kim Thoa
4

Nguyễn Văn Thảo 5

Trần Xuân Trường 5

-
Những chân lý lịch sử không thể phủ nhận Nguyễn Huy Quý

5

7



TÊN BÀI SóTÁC GIẢ

- Ôn
Dn định để phát triển theo con đường đã chọn

- Chính sách hậu phương quân đội : Đổi mới và kết quả

Gương mặt nhân quyền

-

-

Chung quanh việc xử lý vi phạm Pháp lệnh về đê điều

ở Yên phụ - Nhật tân ( Hà nội )

Về đổi mới công tác lập pháp

- Thực tiễn chính sách xã hội và việc bảo vệ quyền con

người ở Việt nam

- Vũ khí sắc bén của các nhà tư tưởng

Xây dựng bộ đội biên phòng trong sự nghiệp quản lý ,

bảo vệ biên giới Tổ quốc

- Đâu phải Cách mạng Tháng Tám không có đối tượng

cụ thể , trực tiếp

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình

hình hiện nay

- Vẫn còn đó cuộc đấu tranh giai cấp

- 50 năm bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt

nam

- " Việt nam trên đà lột xác" ( Trích Cuốn Tâm thư của Đỗ

Mâu)

- An toàn khu II và Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ-

sự chuẩn bị lực lượng tích cực và chủ động cho Cách

mạng Tháng Tám

- 50 năm xây dựng và hoàn thiện chính quyền nhân dân

Việt nam trên đường chúng ta đi

- 50 năm Hải quan Việt nam xây dựng và trưởng thành

Quyền con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta

- Cần nắm vững những yêu cầu của quản lý xã hội theo

định hướng xã hội chủ nghĩa

- Vấn đề đạo đức trong chống tham nhũng

Về một số luận điệu xuyên tạc và bịa đặt

Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước

Khổng Doãn Hợi 6

7

7

Đặng Vũ Hiệp

Nguyễn Linh

Vũ Mão

Trần Đình Hoan

Tô Huy Rứa

Trịnh Trân

7

8

∞

9

Nguyễn Thành
10

Lê Thế Tiệm 10

Vũ Hiền 10

9
9

Hoàng Công
10

10
*

Mai Trang

Trịnh Nhu -

Trình Mưu

Thanh Sơn 11

11

Phan Văn Dĩnh 11

Hoàng Văn Hảo
12

Thanh Lê 12

Nguyễn Ngọc
12

Lê Xuân Lựu 13

Tô Tử Hạ 13

8
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-

-

-

-

-

-

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh , trật tự ở Hải

phòng

Công cuộc đổi mới - một số chỉ báo xã hội

- Quân đội nhân dân trong cuộc đấu tranh chống "diễn

biến hòa bình" , bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội

- Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị

Văn hóa chính trị với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo

chính trị

- Cần xem xét , đánh giá mỗi việc trong quá khứ trên quan

điểm lịch sử cụ thể

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính , tạo nguồn lực

phát triển đất nước

Mấy vấn đề về xây dựng và hoàn thiện nhà nước ta hiện

nay

- Về những đòi hỏi vô lý đối với sự lãnh đạo của Đảng

Về sự xuyên tạc và bôi nhọ Cách mạng Tháng Mười

Vai trò pháp luật trong việc tổ chức thực hiện quyền

lực của nhân dân

50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành thanh tra

nhà nước

- Đường ta đi , đường thời đại

- Sáng ngời tư tưởng biện chứng duy vật của Ph.Ăng-ghen

- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng , tôn giáo

- Về vấn đề nhà nước pháp quyền và chế độ đa đảng

Hải quan Quảng ninh , người gác cửa năng động vùng

Đông Bắc

Cần kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái

IV- VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chảy máu chất xám tại chỗ - một sự thật nhức nhối

Vài suy nghĩ về hình ảnh người cộng sản trong văn học

Nghiêm Hưng
13

Nguyễn Linh Khiếu | 13

Đặng Vũ Hiệp

Hồ Văn Thông

14

14

Phạm Ngọc Quang
14

Diệp Văn Sơn 14

Nguyễn Văn Thảo
15

Nguyễn Trọng Phúc | 15

Bùi Minh Thắng

Nhật Tân

15

15

Võ Khánh Vinh 15

Tạ Hữu Thanh 16

Khổng Doãn Hợi
16

Phạm Phú Hồ 16

Đào Trọng Cảng -

Nguyễn Phú Lợi 16

Nguyễn Văn Tài 16

Thanh Sơn 17

Phan Thế Hạo 17

Nguyễn Trí Dũng
1

Lê Mai 2

9
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-

·

-

"Định hướng xã hội chủ nghĩa là văn hóa " ( Thu hoạch

nhỏ sau khi đọc tác phẩm Văn hóa và đổi mới của đồng

chí Phạm Văn Đồng )

Phản ánh luận và một vài vấn đề lý luận văn học

Khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước

Mấy ý kiến chung quanh vấn đề lãnh đạo và quản lý

văn hóa

- Năm quốc tế về khoan dung và tinh thần khoan dung

Việt nam - Hồ Chí Minh

- Báo chí cách mạng Việt nam - Chặng đường 70 năm

Văn phong Hồ Chí Minh

Hình thành và phát triển nhân cách trong kinh tế thị

trường

- Đọc " Tạp chí Cộng sản - Những chặng đường phát triển "

Chuẩn mực thẩm mỹ trong lối sống xã hội

- Thành phố Hồ Chí Minh với việc xóa đói giảm nghèo

Thấy gì qua hai cuốn sách gần đây của Bùi Tín ?

Vấn đề giàu nghèo trong cơ chế thị trường

- Đổi mới cách đầu tư ngân sách cho văn hóa

- Kim bảng vượt lên trong phong trào xã hội hóa giáo

dục

- Nho học trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Giáo dục trong bước đi lên của đất nước

- Góp phần đánh giá 50 năm nửa sau thế kỷ của văn học

Việt nam

Về cách tiếp cận để đánh giá văn học Việt nam sau

Cách mạng Tháng Tám

Về vai trò môn kinh tế chính trị Mác - Lê - nin trong các

trường đại học và cao đẳng

Sức hấp dẫn và lan tỏa của sân khấu cách mạng

Nguyễn Phú Trọng
2

4Trần Đình Sử

Nguyễn Duy Quý

Hồ Sĩ Vịnh

Phạm Xuân Nam

Hoàng Tùng

Nguyễn Đình Cát -

Đào Thản

Lê Đức Phúc

Phương Hạnh -

Vũ Lân

6

6

Đỗ Kim Thịnh 7

7
Đăng Ngọc

Lê Phan Di

་

7

Bạch Hồng Việt
8

Hoàng Thị -

Quỳnh Vân
8

Phan Quỳnh Anh

Phan Văn Các 9

Trần Hồng Quân 10

Hà Xuân Trường 10

Nguyễn Văn Long
10

Phan Thanh Phố 10

Nguyễn Phan Thọ
11

10



TÊN BÀI sóTÁC GIẢ

·

-

-

Truyền hình Việt nam trước yêu cầu của nhiệm vụ mới

- Khoa học và công nghệ , lực lượng sản suất hàng đầu

Tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước

Phấn đấu xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh mới

Phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội nông

thôn trong điều kiện đổi mới

Về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn nghệ

hiện nay

Qua những năm tháng cầm bút

Sự lựa chọn giá trị của người Việt nam

Mấy ý kiến về báo đảng ở địa phương

Hồ Anh Dũng 11

Vũ Đình Cư 12

Phan Thanh Khôi 12

Cù Huy Cận
13

Bùi Ngọc Thanh

Nguyễn Hữu Dũng 13

13

Nguyễn Đình Thị
14

Dương Vũ 14

Hồ Xuân Sơn 14

Từ Đức Trịnh

-
Một vài suy nghĩ về Phật giáo ở Việt nam hiện nay

- Điện ảnh Việt nam trước yêu cầu hội nhập với điện ảnh

thế giới

-

-

-

-

-

Văn hóa Việt nam đối mặt với kinh tế thị trường

Giáo viên - một đại sự của ngành giáo dục

Áp đặt giá trị - ngón chơi cũ rích của một số thế lực

phương Tây

Điện ảnh Việt nam và 100 năm điện ảnh thế giới

V- XÂY DỰNG ĐẢNG

Tuổi trẻ hiện nay

Cái khó của nghề làm " sếp "

Những chỉ báo khoa học của Đảng

Bản lĩnh chính trị của Đảng ta

Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1945-1946 : rất kiên

định về chiến lược và mềm dẻo về sách lược

Công tác tư tưởng đối với cán bộ , đảng viên và người

Việt nam ở nước ngoài

Nguyễn Tài Thư
-

Hồ Trọng Hoài
15

Trần Đắc 15

Trần Ngọc Thêm
16

Võ Đăng Thiên
16

Dương Tùng
18

Trần Ngọc Thanh 18

Đoàn Nam Đàn

Mai Nguyễn 1

Bùi Ngọc Thanh
2

Nguyễn Trọng Phúc
2

Trình Mưu 2

Phạm Ngọc Giao
2

11
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Bí thư "ba số "

- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong thanh niên

Chung quanh vấn đề đảng lãnh đạo báo chí

-
"Đế vương chui"

Nguyễn Tiến Dân

Hồ Đức Việt

2

3

Hà Xuân Trường 3

Nguyễn Tiến

Thái Sơn

3

4
- "Đối ngoại phí "

"Phát triển " nhìn dưới góc độ của tiến trình lịch sử

- Chuyện đời thường của Bác

Nguyễn Viết Thảo-

Nguyễn Thị Thanh

-
Người sáng lập ra tạp chí Đỏ

-

- Lạc điệu

Công tác cán bộ nữ ở Hải hưng

Phố " Trần Dư "

" Trả đũa "

Đại hội quốc dân Tân trào , sự chỉ đạo chiến lược kịp

thời , sắc bén của Đảng ta

Đảng bộ khối trong hệ thống tổ chức đảng

- Phải chăng không cần sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

khi nước ta chuyển sang kinh tế thị trường ?

- Tân quan , tân chính sách

-
Cũng là kiểu đốt đền Ác-tê-mi

-

-

- Cán bộ khoa học nữ thời kỳ đổi mới: Thực trạng và một

số kiến nghị

- Cái " tâm " và cái "tưởng"

Giá trị bền vững của một đảng kiểu mới theo tư tưởng

của Lê -nin

Tri thức và quyền lực

Kết quả và kinh nghiệm đổi mới, chỉnh đốn đảng ở Yên

bái

- Tấc đất , tấc vàng

- Đảng bộ Lào cai tăng cường sự lãnh đạo đối với chính

quyền các xã vùng cao

5

Nông Quốc Tiến

Nguyễn Trọng Thụ

5

5

Tân Minh Sinh 6

Đặng Văn Cao 6

Vũ Lân 7

Nguyễn Trung Thực
8

Nguyễn Khang
10

Nguyễn Kim Đỉnh
10

Lê quang Diên

Nguyễn Văn Lộc

10

12

Nguyễn Trung Thực | 13

Ngô Thị Ngọc Anh
14

Về Hát Xê 14

Nguyễn Quang Du
15

Thái Sơn 15

Nguyễn Đức Hà
16

Hoành Nhị 16

Nguyễn Nghĩa Vụ
17

12
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- Mấy vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên ở cơ sở xã ,

phường tỉnh Minh hải

" Cồng bà"

Để tương lai không phải dùng "đại bác"

-
Dấu ấn lãnh đạo của một chi bộ đảng

Nguyễn Thế Cường | 17

Nguyễn Diệu Hương 17

Vũ Lân 18

Hoàng Mạnh Phiệt
18

VI- NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

- Chủ nghĩa cộng sản là tất yếu lịch sử

Đôi nét về thế giới năm 1994

- Toàn cầu hóa và khu vực hóa

Báo chí Liên xô và những đảo lộn chính trị năm 1991

. Đám cháy vùng Cáp -ca -dơ

-

Một phong trào , một sức mạnh của thời đại

- Thấy gì qua cuốn sách Giải phẫu một cuộc chiến tranh

-

-

-

của Ga-bri -en Côn -cô

Hoạt động và đóng góp của Hồ Chí Minh đối với Quốc

tế cộng sản

Tìm hiểu về trật tự mới của thế giới

- Nước Pháp với cuộc bầu cử Tổng thống

Trung tâm quyền lực thế giới mới

Vai trò nhà nước trong sự phát triển kinh tế ở Đài loan

Việt nam gia nhập ASEAN và tư tưởng Hồ Chí Minh

về đoàn kết quốc tế

- Bước tiến mới trong quan hệ Việt - Mỹ

- Nhìn lại quá khứ : " Tấn thảm kịch và những bài học về

Việt nam " (Trích hồi ký của cựu Bộ trưởng quốc phòng

Mỹ Mắc Na-ma-ra )

- Quan hệ Việt nam và các nước Tây , Bắc Âu trong tình

hình mới

- Nhìn lại hai thập kỷ thực hiện nghị quyết của Liên hợp

quốc về sự tiến bộ của phụ nữ

Bô - rít Xla -vin 1

Võ Thủ Phương 1

Vũ Khoan 2

3

Nguyễn Thị Hoa
3

4

Tạ Ngọc Tấn

La Côn

Lê Phan Di 4

Lê Văn Yên

Vũ Hiền

5

6

La-côn 6

6

7

Giòn Na-bít

Nguyễn Duy Hùng

Hà Văn Thầm 8

Võ Thủ Phương 9

***
9

Nguyễn Dy Niên
10

Nguyễn Hữu Cát

Ngô Thị Ngọc Anh 10

:13



TÊN BÀI SóTÁC GIẢ

Chiến lược toàn cầu " dính líu và mở rộng " của Mỹ đang

gặp nhiều thử thách

- Châu Á - sự tạm nghỉ để phục hồi

- Ý kiến nhỏ về thắng lợi lớn của ngoại giao Việt nam

Những vấn đề của thế giới hiện nay

-

- Xin -ga -po : Những bí quyết thành công

- Liên hợp quốc : chặng đường 50 năm và trước thềm thế

kỷ 21

- Từ chủ nghĩa xã hội tới chủ nghĩa tư bản giả

- Quan hệ Bắc - Nam

"Công ty " là mô hình tổ chức kinh doanh có thể áp dụng

ở Trung quốc

- Suy nghĩ về " ly nông bất ly hương" của nước bạn và

của nước ta

- Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao công nghệ của một

số nước và hướng vận dụng ở Việt nam hiện nay

-

-

Thách thức và thay đổi

Môi trường sinh thái với sự phát triển của thế giới hiện

đại

- Kinh nghiệm quản lý công ty cổ phần ở mốt số nước

- Cơ sở khách quan bền vững của mối quan hệ đặc biệt

Việt - Lào

- Sức sống mãnh liệt của Hòn đảo tự do

-

-

VII - TÌM HIỂU KHÁI NIỆM

Khoa học , công nghệ , chuyển giao công nghệ

Quốc tế hóa , khu vực hóa

Cách mạng khoa học kỹ thuật . Nền văn minh mới

Cơ cấu xã hội , cơ cấu xã hội - giai cấp

- Liên hợp quốc và các tổ chức chính của nó

-

Kết cấu hạ tầng và phát triển kết cấu hạ tầng

Trần Bá Khoa 12

12

13

Nguyễn Thị Hoa

Gô Chốc Tông

13

13

***

Võ Thủ Phương

Lê Mai

***

14

14

Vũ Hiền 15

***

Trần Trọng

15

16

Nguyễn Hoàng Giáp 16

Brai-on Ca-plon 16

Phạm Thị Ngọc

Trâm 17

****
17

Hà Minh Tân 18

Võ Thủ Phương 18

2

3

+
4

5

6

14



TÊN BÀI sóTÁC GIẢ

·

- Lập pháp , hành pháp, tư pháp và quan hệ giữa ba quyền

đó

. Tỷ giá, chính sách tỷ giá

Chiến tranh lạnh , chiến tranh mềm

- Thuế , hệ thống thuế

Xung đột sắc tộc

7

8

9

10

11

-
Các chiến lược toàn cầu của Mỹ từ sau chiến tranh thế

giới thứ hai 12

Tố tụng hình sự,

-
Thuyết đô-mi-nô

Hình sự, dân sự.

- Tổng sản phẩm trong nước . Tổng sản phẩm quốc gia

tố tụng dân sự 13

14

3
4

5

15

-
Dân chủ , dân chủ nhân dân , dân chủ - xã hội và dân

chủ xã hội chủ nghĩa 16

-
Công chức, công vụ , công sở 18

-

-

-

-

-

VIII - TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

Hội nghị chuyên đề về giải quyết đơn thư tố cáo các

đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý

- Đại hội IV Hội nghệ sĩ sân khấu Việt nam : Vì một nền

sân khấu tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Hội nghị chuyên đề về tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn

tổ chức cơ sở đảng ở cấp phường , thị trấn

Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trẻ

trong tình hình mới

Hội nghị khoa học về Đảng

Vấn đề bóc lột trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

hiện nay

- Hội thảo khoa học:" 50 năm văn học Việt nam sau Cách

mạng Tháng Tám "

Hội nghị tổng kết kinh nghiệm của các tổ chức cơ sở

đảng vững mạnh ở Hà nội

- Nghiệm thu đề tài "Động lực phát triển kinh tế thị trường

trong chế độ chính trị một đảng.(đảng cộng sản ) ở Việt

nam "

-

1

2

3

4

6

7

9

9

15



TÊN BÀI sóTÁC GIẢ

-

-

-

Về Đại hội IV Hội điện ảnh Việt nam

Hội thảo khoa học về chính sách tiền tệ phục vụ phát

triển kinh tế giai đoạn 1996-2000

Hội thảo "Nửa thế kỷ văn học Việt nam "

- Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện " Cải cách

một bước nền hành chính nhà nước"

Hội thảo khoa học - thực tiễn : Tư tưởng Hồ Chí Minh

về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất

- Tập I bộ Từ điển bách khoa Việt nam ra mắt bạn đọc

Hội thảo "Nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí lý luận -

chính trị của Đảng trong giai đoạn hiện nay "

IX - VĂN KIỆN - TƯ LIỆU

Thông báo Hội nghị lần thứ tám BCHTƯ Đảng (khóa

VII)

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Cộng sản . Đồng chí

Nguyễn Đức Bình đến dự và phát biểu ý kiến

- Đồng chí Tố Hữu thăm Tạp chí Cộng sản

-

-

-

Họp mặt đại diện cộng tác viên Tạp chí Cộng sản khu

vực TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam bộ

- Hội nghị cộng tác viên , bạn đọc Tạp chí Cộng sản khu

vực Đông - Bắc

- Đoàn đại biểu tạp chí A- lun -may (Lào) thăm Việt nam

Hội nghị cộng tác viên , bạn đọc và phát hành Tạp chí

Cộng sản đồng bằng sông Cửu long

Những thông điệp đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh

gửi Liên hợp quốc

- Thông báo Hội nghị lần thứ chín BCHTƯ Đảng (khóa

VII

-
- Tạp chí Cộng sản qua các thời kỳ phát triển

- Năm 1995 : Bạn đọc với Tạp chí

11

13

14

15

16

17

18

2

***
2

***
3

6

7

7

9

Phạm Xanh 13

17

17

17

16



CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

·

BÃI BẰNG PAPER COMPANY

TRẦN NGỌC QUẾ

Bí thư kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ :

Thị trấn Phong châu -

huyện Phong châu - Vĩnh phú

- Điện thoại : 01-21-46733/42154 /42028

• Công ty giấy Bãi Bằng thuộc Bộ Công nghiệp

nhẹ là công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam

Thụy Điển có thiết bị hiện đại, dây chuyền

sản xuất khép kín , công suất thiết kế 55.000

tấn giấy/năm .

• Sản phẩm của Công ty bao gồm : giấy in ,

giấy viết, giấy Telex , giấy potaobpy ; giấy

tập kẻ ngang, vở học sinh và giấy máy vi

tính . Định lượng từ 50 GAM/M2 - 120 GAM/M2

• Độtrắng 74-830 GE. Giấy được sản xuất thành

cuộn hoặc RAM từ khố AO - A4 .

Sản phẩm của Công ty có bán trên thị trường

trong và ngoài nước

· Telex : 411498 SCANMABBVT

- Fax : 84-21 46732

a.Năm 1995 kế hoạch sản xuất 38.000 tấn, 6 tháng đầu năm đã sản

xuất được 21,670 tấn , nhờ cải tiến công nghệ và tổ chức quản lý mà

riêng quíII/95 đạt sản lượng cao chưa từng có 13.033 tấn . Trước tình

hình đó Bộ Công nghiệp nhẹ giao thêm kế hoạch là 42. 000 tấn , công

ty đang phấn đấu đạt 50.000 tấn . Dự kiến từ 1997 trở đi sản xuất
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